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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

MAHÃVAGGAPÃLI 

DUTIYO BHÃGO 


TẠNG LUẬT 

ĐẠIPHẦM 

TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassỉyamãnãnỉ sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiêu ở 
Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 


—ooOoo— 

Vinayapitaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: Suttavibhanga - 
Phân Tích Giới Bổn, khandhaka - Hợp Phan, và Parivãra - Tập Yếu. 

Khandhaka - Hợp Phan: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã 
được sâp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. 
Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai: 

- Mahãvagga - Đại Phẩm gồm có 10 khandhaka, và 

- Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại. 

Mahãvagga - Đại Phẩm được trình bày thành hai tập, mỗi tập có 5 
chương. Phần tóm tât năm chương đầu đã được trình bày ở tập 1. Và năm 
chương còn lại thuộc Mahãvagga 2 & Đại Phẩm 2 (TTPV 05, Tam Tạng 
PãỊi - Việt tập 05) có nội dung tóm lược như sau: 

- Chương 6 nói về dược phẩm và các cách thức chữa bệnh. Chương này 
gồm có 4 tụng phẩm đề cập đến cách thức chữa trị một số bệnh thông 
thường, về một số quy định đã được áp dụng trong thời kỳ khó khăn về vật 
thực, về đức tin vững châc của nữ cư sĩ Suppiyã, về vấn đề thọ dụng cá và 
thịt trong Phật Giáo, ngoài ra còn có câu chuyện về kỹ nữ Ambapãlĩ và một 
số vấn đề khác vẫn còn có được sự ứng dụng thực tiễn trong thời hiện tại. 

- Chương 7 giảng giải về lẽ dâng y Kathina. Đây là cuộc phước thí có 
tầm vóc quan trọng vì sự thành tựu của Kathina không những có ảnh 
hưởng đến phước báu của người thí chủ mà còn có liên quan đến sự tu tập 
của các vị tỳ khưu. Sự giảng giải chi tiết với những sự việc tương phản của 
chương này có lẽ không ngoài mục đích trình bày một số điểm tế nhị cần 
đến sự chú tâm suy xét. 

- Chương 8 là chương về Y Phục giảng giải về loại y và các vấn đề có 
liên quan về nhiều phương diện. Điểm thú vị ở chương này là tụng phẩm 
mở đầu với câu chuyện về thầy thuốc Jĩvaka Komãrabhacca và tài năng 
chữa bệnh của vị này, đáng ngạc nhiên là việc giải phẩu ở đầu và ở bụng 
đã được tiến hành vào thời gian cách đây hơn 2,500 năm. 

- Chương 9 được đặt tên theo một sự kiện xảy ra ở Campã nêu lên một 
tiền lệ không tốt đẹp về việc sử dụng sức mạnh tập thể để áp đặt hành 
phạt sai trái lên cá nhân. Thời bấy giờ còn có đức Phật là vị quan tòa để 
phân xử, trong thời hiện tại trách nhiệm xem xét lại sự việc được trao cho 
các hội chúng tỳ khưu ở những trú xứ khác nếu có sự thỉnh cầu. Các điều 
giảng giải trong chương này không ngoài việc trình bày khuôn mẫu trong 
việc tiến hành các hành sự, khả năng thực hiện của hội chúng đối với các 
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loại hành sự khác nhau tùy thuộc vào số lượng tỳ khưu hiện diện, và một 
số nguyên tâc cần được áp dụng để bảo đảm tính chất đúng Pháp đúng 
Luật của hành sự đang được thực hiện. Các hành sự của hội chúng cùng 
với việc thâu hồi các hành sự ấy cũng được trình bày ở chương này gồm 
có: hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua đuổi, hành sự hòa 
giải, và ba loại hành sự án treo. 

- Chương thứ 10 nói về sự việc chia rẽ hội chúng ở Kosambi từ lúc khởi 
đầu đến hồi kết thúc. Mầm mống chia rẽ trong câu chuyện này chỉ là một 
sự tranh cãi về một điều Luật không quan trọng, từ sự xung đột cá nhân đã 
lan rộng đến tập thể và trở nên căng thẳng không những đưa đến ẩu đả 
giữa các tỳ khưu mà còn khiến cho đức Phật đã bỏ đi vào rừng sâu sống với 
sự phục vụ của con voi đầu đàn. Yếu tố đưa đến việc giải quyết sự chia rẽ 
này là hành động tẩy chay tích cực của các cư sĩ ở thành Kosambi, cuối 
cùng sự tranh tụng được giải quyết do sự phục thiện của vị tỳ khưu sai trái. 
Câu chuyện về hoàng tử Dĩghãvu và nếp sống sinh hoạt của ba vị đại đức 
Anuruddha, Nandiya, Kimbila nhằm đề cao sự sống chung hòa ái và không 
thù hận lẫn nhau, đây là một yếu tố quan trọng cần được xây dựng và duy 
trì trong đời sống tập thể. 




Về hình thức, văn bản Pãịỉ Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Trỉpỉtaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saĩìghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lễ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhàm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bâng văn 
xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gẳng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
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làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhầm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, hai vị Sư Cô ở Austraiia, nhóm Phật tử 
Caliíbrnia do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, gia đình Mạc Đăng Nam, 
và Phật tử Hựu Huyền. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành 
tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết 
quả trong công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại 
và phát triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 

Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 09 năm 2009 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPALI 


DƯTIYO BHAGO 



TẠNG LUẬT 


ĐẠIPHẦM 


TẬP HAI 



VINAYAPITAKE 


MAHAVAGGAPALI 

DUTIYO BHÃGO 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 

***** 


VI. BHESAJJAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapiọdikassa ãrãme. Tena kho pana samayena bhikkhũnam sãradikena 
ãbãdhena phutthănam yãgupi pĩtã uggacchati, bhattampi bhuttam 
uggacchati. Te tena kisã honti lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtã 
dhamanisanthatagattã. Addasã kho bhagavã te bhikkhũ kise lũkhe dubbanne 
uppanduppandukajãte dhamanisanthatagatte. Disvãna ãyasmantam 
ãnandam ãmantesi: “Kinnukho ãnanda etarahi bhikkhũ kisã lũkhã dubbannã 
uppanduppandukajãtă dhamanisanthatagattã ”ti? 


2. “Etarahi bhante bhikkhũnam sãradikena ãbãdhena phutthãnam yãgupi 
pĩtă uggacchati, bhattampi bhuttam uggacchati. Te tena kisã honti' lũkhã 
dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã ”ti. 


3. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: “Etarahi kho bhikkhũnam sãradikena ãbãdhena phutthănam 
yãgupi pĩtă uggacchati, bhattampi bhuttam uggacchati. Te tena kisã lũkhã 
dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã. Kinnu kho aham 
bhikkhũnam bhesajjam anựjãneyyam, yam bhesajjanceva assa bhesajja- 
sammatanca lokassa, ãhãratthanca 2 phareyya, na ca oỊãriko ãhãro 
pannãyeyyã ”ti. 


1 honti - Sya, PTS, Simu unam. 


2 aharattan ca - PTS. 
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TẠNG LUẬT 


ĐẠIPHẦM 

TẬP HAI 


Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

***** 


VI. CHƯƠNG DƯỢC PHẦM: 


1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn bệnh 
thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa 
ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nổi đầy gân. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy ốm o, càn cỗi, xuống 
s_âc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân, sau khi nhìn thấy đã bảo đại đức 
Ananda ràng: - “Này Ananda, điều gì khiến các vị tỳ khưu trong lúc này lại 
Ốm o, cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân vậy?” 


2. - “Bạch ngài, trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiêm cơn bệnh thuộc về 
mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì thế, 
các vị trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân.” 


3. Sau đó, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiễm cơn 
bệnh thuộc về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị 
mửa ra. Vì thế, các vị trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân. Vậy ta nên cho phép các vị tỳ khưu loại dược phẩm gì mà 
chính loại dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian ở thế 
gian, lại có thể dùng theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là 
loại thức ăn thông thường?” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


4. Atha kho bhagavato etadahosi: “Imãni kho panca bhesajjãni, 
seyyathĩdam sappi navanĩtam telam madhu phãnitam, bhesajjãni ceva 
bhesajjasammatãni ca lokassa, ãhãratthanca pharanti, na ca oỊãriko ãhãro 
pannãyati. Yannũnãham bhikkhũnam imãni panca bhesajjãni anựjãneyyam 
kãle patiggahetvã kãle paribhunjitun ”ti. 


5. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Idha 
mayham bhikkhave, rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso parivitakko 
udapãdi: ‘Etarahi kho bhikkhũnam sãradikena ãbãdhena phutthãnam yãgupi 
pĩtã uggacchati, bhattampi bhuttam uggacchati. Te tena kisã lũkhã dubbannã 
uppanduppandukajãtă dhamanisanthatagattã. Kinnu kho aham bhikkhũnam 
bhesajjam anựjãneyyam yam kho 1 bhesajjam ceva assa, bhesajjasammatanca 
lokassa, ãhãratthanca phareyya, na ca oỊãriko ãhãro pannãyeyyã ’ti. 


6. Tassa mayham bhikkhave, etadahosi: Tmãni kho panca bhesajjãni 
seyyathĩdam sappi navanĩtam telam madhu phãnitam, bhesajjãni ceva 
bhesajjasammatãni ca lokassa, ãhãratthanca pharanti, na ca oỊãriko ãhãro 
pannãyati. Yannũnãham bhikkhũnam imãni panca bhesajjãni anựjãneyyam 
kãle patiggahetvã kãle paribhunjitun ’ti. Anựjãnãmi bhikkhave, tãni panca 
bhesajjãni kãle patiggahetvã kãle paribhunjitun ”ti. 


7. Tena kho pana samayena bhikkhũ tãni panca bhesajjãni kãle 
patiggahetvã kãle paribhunjanti. Tesam yãnipi tãni pãkatikãni lũkhãni 
bhojanãni, tănipi nacchãdenti, pageva senesikãni. 2 Te tena ceva sãradikena 
ãbãdhena phutthã iminã ca bhattacchãdakena, 3 tadubhayena bhiyyoso- 
mattãya kisã honti lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtã dhamani- 
santhatagattã. 


8. Addasã kho bhagavă te bhikkhũ bhiyyosomattãya kise lũkhe dubbanne 
uppanduppandukajãte dhamanisanthatagatte, disvãna ãyasmantam 
ãnandam ãmantesi: “Kinnu kho ãnanda, etarahi bhikkhũ bhiyyosomattãya 
kisã lũkhã dubbannã uppanduppandukajãtă dhamanisanthatagattã ”ti? 


9. “Etarahi bhante bhikkhũ tãni panca bhesajjãni kãle patiggahetvã kãle 
paribhunjanti. Tesam yãnipi tãni pãkatikãni lũkhãni bhojanãni, tãnipi 
nacchãdenti, pageva senesikãni. 2 Te tena ceva sãradikena ãbãdhena phutthã 
iminã ca bhattacchãdakena, 3 tadubhayena bhiyyosomattãya kisã lũkhã 
dubbannã uppanduppandukajãtã dhamanisanthatagattã ”ti. 


1 kho - Ma, Syã ũnam. 

2 sinehikãni - katthaci; sinesitãni - Ma. 

3 bhattãcchãdakena - Ma, Syã; bhattãcchandakena - PTS; bhattãcchannakena itipi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


4. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Năm loại dược phẩm này như 
là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm tuy 
được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của thức 
ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ ta nên cho 
phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và thọ 
dụng đúng thời?” 

5. Sau đó vào lúc chiều tối, đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh rồi nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này 
các tỳ khưu, ở đây trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng ta có ý nghĩ suy tầm 
như vầy đã sanh khởi: ‘Trong lúc này các vị tỳ khưu bị nhiêm cơn bệnh thuộc 
về mùa thu khiến cháo đã húp vào bị ói ra, thức ăn đã ăn vào bị mửa ra. Vì 
thế, các vị trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân. Vậy ta nên cho phép loại dược phẩm gì cho các tỳ khưu mà chính loại 
dược phẩm ấy tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian, lại có thể dùng 
theo mục đích của thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông 
thường?’ 


6. Này các tỳ khưu, ta đây đã khởi ý điều này: ‘Năm loại dược phẩm này 
như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía là các loại dược phẩm 
tuy được quy định là dược phẩm ở thế gian và được dùng theo mục đích của 
thức ăn, nhưng không được xem là loại thức ăn thông thường; có lẽ ta nên 
cho phép các tỳ khưu được thọ lãnh năm loại dược phẩm này đúng thời và 
thọ dụng đúng thời?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại dược 
phẩm ấy đúng thời và thọ dụng đúng thời.” 1 

7. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy đúng 
thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô thông 
thường và (ăn) các loại (thức ăn) có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, không 
những đã bị nhiêm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc không 
chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, càn cỗi, 
xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa. 

8. Đức Thế Tôn đã nhận thấy các vị tỳ khưu ấy càng trở nên ốm o, cằn cỗi, 
xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa, sau khi nhìn 
thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, trong lúc này điều gì khiến 
các vị tỳ khưu càng trở nên ốm o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nổi đầy gân thêm hơn nữa?” 

9. - “Bạch ngài, lúc này các vị tỳ khưu nhận lãnh năm loại dược phẩm ấy 
đúng thời và thọ dụng đúng thời. Các vị đã không ăn các loại thức ăn thô 
thông thường và (ăn) các loại (thức ăn) có dầu mỡ còn ít hơn nữa. Các vị ấy, 
không những đã bị nhiêm cơn bệnh thuộc về mùa thu ấy, lại thêm vào việc 
không chịu thu nạp thức ăn này nữa, vì hai điều ấy các vị càng trở nên ốm o, 
cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân thêm hơn nữa.” 


1 Trong trường hợp liên quan đến vật thực, đúng thời là trước ngọ, phi thời là sau ngọ cho 
đến rạng đông của ngày ke (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


10. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, tãni panca 
bhesajjãni patiggahetvã kãlepi vikãlepi paribhunjitun ”ti. 

11. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam vasehi bhesajjehi 

attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, vasãni 
bhesajjãni: acchavasam macchavasam susukãvasam sũkaravasam 

gadrabhavasam kãle patiggahitam kãle nippakkam 1 kãle samsattam 2 
telaparibhogena paribhunjitum. Vikãle ce bhikkhave, patiggahitam vikãle 
nippakkam vikãle samsattam, tance paribhunjeyya, ãpatti tinnam 
dukkatãnam. Kãle ce bhikkhave, patiggahitam vikãle nippakkam vikãle 
samsattam, tance paribhunjeyya, ãpatti dvinnam dukkatãnam. Kãle ce 
bhikkhave, patiggahitam kãle nippakkam vikãle samsattam, tance 
paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. Kãle ce bhikkhave, patiggahitam kãle 
nippakkam kãle samsattam, tance paribhunjeyya, anãpattĩ ”ti. 

12. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam mũlehi bhesajjehi 

attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, mũlãni 
bhesajjãni: haliddim singiveram vacam vacattham ativisam katukarohinim 
usĩram bhaddamuttakam, yãni vã panannãnipi atthi mũlãni bhesajjãni neva 
khãdanĩye khãdanĩyattham 3 pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham 4 
pharanti, tãni patiggahetvã yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye 

paribhunjitum. Asati paccaye paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 

13. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam mũlehi bhesajjehi 
pitthehi attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, nisadam nisadapotakan ”ti. 5 

14. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam kasãvehi bhesajjehi 

attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
kasãvãni bhesajjãni: nimbakasãvam kutajakasãvam patolakasãvam 6 siggava- 
kasãvam 7 nattamãlakasãvam, yãni vã panannãnipi atthi kasãvãni 8 bhesajjãni 
neva khãdanĩye khãdanĩyattham 3 pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham 4 
pharanti, tãni patiggahetvã yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye 

paribhunjitum. Asati paccaye paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 

15. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam pannehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
pannãni bhesajjãni: nimbapannam kutajapannam patolapannam sulasi- 
pannam kappãsipannam, 9 yãni vã panannãnipi atthi pannãni bhesajjãni neva 
khãdanĩye khãdanĩyattham pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham pharanti, 
tãni patiggahetvã yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye paribhunjitum. Asati 
paccaye paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 nipakkam itipi - Syã, PTS. 

2 samsattham - Ma, Syã, PTS, Tĩkã. 

3 khẳdaniyattam - PTS. 

4 bhojaniyattam - PTS. 

5 nisadapotan ti - Avi, Tovi, PTS, Javi. 

6 patolakasãvam - PTS ũnam. 


7 phaggavakasãvam - Ma; 
paggavakasãvam - Syã; 
pakkavakasãvam - PTS. 

8 kasãvabhesajjãni - katthaci. 

9 kappãsapanụam - Ma; 
kappãsikapaụnam - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


10. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ lãnh năm loại 
dược phẩm này và thọ dụng đúng thời luôn cả phi thời.” 

11. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại mỡ (thú vật). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng chung với dầu ăn các dược phẩm là các loại mỡ 
(thú vật) như mỡ gấu, mỡ cá, mỡ cá sấu, mỡ heo rừng, mỡ lừa đã được thọ 
lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, đã được trộn chung đúng thời. Này 
các tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh phi thời, đã được nấu phi thời, đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm ba tội dukkata. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu phi thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm hai tội dukkata. Này các 
tỳ khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung phi thời, vị thọ dụng (vật ấy) phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, nếu vật ấy đã được thọ lãnh đúng thời, đã được nấu đúng thời, và đã 
được trộn chung đúng thời, vị thọ dụng (vật ấy) vô tội.” 

12. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các rễ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các dược phẩm là các rễ cây như củ nghệ, củ gừng, rễ cây vacarn, rẽ 
cây vaca trắng, rễ cây ngải cứu, rẽ cây katukarohinĩ, rẽ loại cây có mùi thơm 
usĩra, rẽ loại cỏ có mùi thơm bhaddamuttaka, hoặc có các dược phẩm là các 
rễ cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, 
được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi 
không có duyên cớ phạm tội dukkata. 

13. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
dạng bột là các loại rẽ cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cối đá xay và cối đá xay loại nhỏ.” 

14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại nước sâc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại nước sâc như nước sâc của cây 
nimba, nước sâc của cây kutaja, nước sâc của loại dưa dài patola, nước sâc 
của loại dây leo phaggava, nước sâc của cây nattamãỉa, hoặc có các dược 
phẩm là các loại nước sâc khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không 
được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm 
nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh 
các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị 
thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkata.” 

15. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại lá cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại lá cây như lá cây nimba, lá cây kutaja, 
lá cây của loại dưa dài patola, lá cây húng quế, lá cây bông vải, hoặc có các 
dược phẩm là các loại lá cây khác nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng 
không được dùng theo mục đích của vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực 
mềm nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ 
lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. 
Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội dukkata.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


16. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam phalehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
phalãni bhesajjãni: viỊangam pipphabm 1 maricam haritakam vibhĩtakam 
ãmalakam gotthaphalam, 2 yãni vã panannãni pi atthi phalãni bhesajjãni, 
neva khãdanĩye khãdanĩyattham pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham 
pharanti, tãni patiggahetvã yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye 
paribhunjitum. Asati paccaye paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 

17. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam jatũhi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, jatũni 
bhesajjãni: himgu himgujatu 3 himgusipãtikam takam takapattim 
takapaọọim sajjulasam, yãni vã panannãnipi atthi jatũni bhesajjãni neva 
khãdanĩye khãdanĩyattham pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham pharanti, 
tãni patiggahetvã yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye paribhunjitum. Asati 
paccaye paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 

18. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam lonehi bhesajjehi 
attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, lonãni 
bhesajjãni: sãmuddam kãỊalonam sindhavam ubbhidam biỊãlam, 4 yãni vã 
panannãnipi atthi lonãni bhesajjãni, neva khãdanĩye khãdanĩyattham 
pharanti, na bhojanĩye bhojanĩyattham pharanti, tãni patiggahetvã 
yãvajĩvam pariharitum, sati paccaye paribhunjitum. Asati paccaye 
paribhunjantassa ãpatti dukkatassã ”ti. 

19. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa upajjhãyassa ãyasmato 
belatthisĩsassa 5 thullakacchãbãdho hoti. Tassa lasikãya cĩvarãni kãye 
lagganti. Tãni bhikkhũ udakena temetvã temetvã apakaddhanti. 

20. Addasã kho bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto te bhikkhũ tãni 
cĩvarãni udakena temetvã temetvă apakaddhante. Disvãna yena te bhikkhũ 
tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Kim imassa 
bhikkhave, bhikkhuno ãbãdho ”ti? “Imassa bhante ãyasmato thulla- 
kacchãbãdho. Lasikãya cĩvarãni kãye lagganti. Tãni mayam udakena temetvã 
temetvã apakaddhãmã ”ti. 

21. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, yassa kandu vã 
piỊakã vã assãvo vã thullakacchu vã ãbãdho kãyo vã duggandho, cunnãni 
bhesajjãni, agilãnassa chakanam mattikam rajananippakkam. Anựjãnãmi 
bhikkhave, udukkhalamusalan ”ti. 

22. Tena kho pana samayena gilãnãnam bhikkhũnam cunnehi bhesajjehi 
cãlitehi attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
cunnacãlinin ”ti. Sanhehi attho hoti. “Anujãnãmi bhikkhave, dussacãlinin ”ti. 


1 pippalim - Ma; pippalam - PTS. 4 bilam - Ma, Syã, PTS. 

2 gothaphalam - Syã, PTS; kotthaphalam itipi. 5 belatthasĩsassa - Ma, PTS. 

3 himgum himgujatum - Ma. velatthasĩsassa - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


16. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại trái cây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các dược phẩm là các loại trái cây như trái cây vilanga, hạt 
tiêu dài, hạt tiêu đen, trái cây harĩtaka, trái cây vibhĩtaka, trái cây ãmalaka, 
trái cây gottha hoặc có các dược phẩm là các loại trái cây khác nữa (tuy) 
thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật thực 
cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục đích 
của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời và 
được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm tội 
dukkatà.” 

17. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các loại nhựa cây 
làm dược phẩm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các loại nhựa cây làm dược phẩm như hirngu, nhựa cây 
himgu, mủ cây hirngu, các loại sản phẩm từ mủ cây là taka, takapatti, 
takapanni, nhựa thông, hoặc có các dược phẩm là các loại nhựa cây khác nữa 
(tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của vật 
thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo mục 
đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến trọn đời 
và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên cớ phạm 
tội dukkata.” 

18. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm là 
các loại muối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các dược phẩm là các loại muối như muối biển, muối đen, muối 
ở đá, muối nấu ăn, muối mỏ, hoặc có các dược phẩm là các loại muối khác 
nữa (tuy) thuộc về vật thực cứng nhưng không được dùng theo mục đích của 
vật thực cứng và (tuy) thuộc về vật thực mềm nhưng không được dùng theo 
mục đích của vật thực mềm, sau khi thọ lãnh các loại ấy, được cất giữ đến 
trọn đời và được thọ dụng khi có duyên cớ. Vị thọ dụng khi không có duyên 
cớ phạm tội dukkata.” 

19. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của đại đức Ananda là đại đức Belatthisĩsa 
có bệnh ghẻ sần sùi. Các y của vị ấy bị dính vào thân vì chất máu mủ. Các vị 
tỳ khưu liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra. 

20. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức 
này có bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con 
liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.” 

21. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các dược phẩm là 
các loại bột tâm đến vị có ghẻ ngứa, hoặc có nhọt, hoặc có vết thương chảy 
mủ, hoặc có ghẻ sần sùi, hoặc cơ thể có mùi hôi; và phân bò, đất sét, chất 
màu đã được nấu đến vị không bị bệnh. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) cối giã và chày.” 

22. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm 
là các loại bột tâm đã được rây mịn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phềp (sử dụng) cái rây bột tâm.” Có nhu cầu 
về hạt rất mịn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái rây bằng vải.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


23. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno amanussikãbãdho 
hoti. Tam ãcariyupajjhãyã upatthahantã nãsakkhimsu arogam kãtum. So 
sũkarasũnam gantvã ãmakamamsanca 1 khãdi ãmakalohitanca 2 pivi. Tassa so 
amanussikãbãdho patippassambhi. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anu- 
jãnãmi bhikkhave, amanussikãbãdhe ãmakamamsam ãmakalohitan ”ti. 

24. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno cakkhurogãbãdho 
hoti. Tam bhikkhũ 3 pariggahetvã uccãrampi passãvampi nikkhãmenti. 

25. Addasã kho bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto te bhikkhũ tam 
bhikkhum pariggahetvã uccãrampi passãvampi nikkhãmente. Disvãna yena 
te bhikkhũ tenupasahkami, upasankamitvă te bhikkhũ etadavoca: “Kim 
imassa bhikkhave, bhikkhuno ãbãdho ”ti? “Imasasa bhante, ãyasmato 
cakkhurogãbãdho. Imam mayam pariggahetvã uccãrampi passãvampi 
nikkhãmemã ”ti. 

26. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, anjanam: 
kãỊanjanam rasanjanam sotanjanam gerukam kapallakan ”ti. 4 Anjanũpapim- 
sanehi 5 attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
candanam tagaram kãỊãnusãriyam tãlĩsam bhaddamuttakan ”ti. 

27. Tena kho pana samayena bhikkhũ pitthãni anjanãni thãlakesupi 6 
sarãvakesupi nikkhipanti. Tinacunnehipi pamsukehipi okirĩyanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, anjanin ”ti. 

28. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacã anjaniyo 
dhãrenti: sovannamayam rũpĩmayam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi 7 gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, uccãvacã anjaniyo 8 dhãretabbã. Yo dhãreyya, 
ãpatti dukkatassa. Amỹãnãmi bhikkhave, atthimayam dantamayam 
visãnamayam naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam phala- 
mayam lohamayam sankhanãbhimayan ”ti. 

29. Tena kho pana samayena anjaniyo 9 apãrutã honti. Tinacunnehipi 
pamsukehipi okirĩyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, apidhãnan ”ti. Apidhãnam patati. 10 1 '“Anujãnãmi bhikkhave, 
suttakena bandhitvã anjaniyã bandhitun ”ti. Anjanĩ phalati. 12 "“Anujãnãmi 
bhikkhave, suttakena sibbetun ”ti. 

30. Tena kho pana samayena bhikkhũ anguliyã anjanti. Akkhĩni dukkhãni 
honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, anjani- 
salãkan ”ti. 


1 amakamamsam - Ma, Sya, PTS. 

2 ãmakalohitam - Ma, Syã, PTS. 

3 bhikkhum - PTS. 

4 kapallam - Ma, Syã, PTS. 

5 anjanũpapisanehi - Ma; 
anjanupapimsanehi - Syã; 
anjanupapisanehi - PTS. 


6 carukesupi - Ma; thălikesupi - PTS. 

7 seyyathãpi nãma - Syã. 

8 anjanĩ - Ma, Syã, PTS. 

9 anjanĩ - Syã, PTS. 

10 nipatati - Ma, Syã, PTS. 

11 bhagavato etamattham ãrocesum - Ma adhikam. 

12 nipatati - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh liên quan đến phi nhân. Các 
vị thầy dạy học và thầy tế độ, trong khi chăm sóc vị ấy, đã không thể làm khỏi 
bệnh. Vị ấy sau khi đi đến lò mổ heo đã ăn thịt sống và đã uống máu tươi. 
Bệnh hên quan đến phi nhân ấy của vị ấy đã giảm bớt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khữu, ta cho phép (sử dụng) thịt sống (vẳ) 
máu tươi ở bệnh hên quan đến phi nhân.” 


24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mât. Các tỳ khưu đã khiêng 
vị ấy và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện. 


25. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện 
cũng như tiểu tiện, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi 
đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
này có bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức này có bệnh ở mắt. Chúng con 
khiêng vị này và đưa ra bên ngoài cho việc đại tiện cũng như tiểu tiện.” 


26. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc bôi: 
thuốc bôi màu đen, thuốc bôi loại tinh chất, thuốc bôi vào tai, bột phấn đỏ, 
muội đèn.” Có nhu cầu về bột mịn để làm thuốc bôi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ đàn hương, gỗ 
có mùi hương tagara, gỗ trầm, gỗ cây tãlĩsa, loại cỏ có mùi thơm 
bhaddamuttaka.” 

27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu để các loại thuốc bôi được nghiền nát ở 
trong các tô nhỏ và trong các chén. Chúng đã bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp chứa thuốc bôi.” 

28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hộp chứa thuốc 
bôi đủ loại làm bằng vàng, làm bàng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hộp chứa 
thuốc bôi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (hộp chứa thuốc bôi) làm bằng xương, làm bâng ngà răng, làm 
bảng sừng, làm bâng ống sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, làm bằng nhựa cây, 
làm bâng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.” 

29. Vào lúc bấy giờ, các hộp chứa thuốc bôi không được đậy lại. Chúng đã 
bị rác cỏ, bụi bặm rơi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nâp đậy.” Nâp đậy bị rơi xuống. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc (nẳp đậy) với sợi chỉ rồi buộc vào hộp chứa thuốc 
bôi.” Hộp chứa thuốc bôi bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu lại 
bâng sợi chỉ.” 


30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu dùng ngón tay bôi thuốc. Các con mât 
bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) que bôi thuốc.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


31. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacã anjani- 
salãkãyo dhãrenti sovannamayam rũpĩmayam. 1 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, uccãvacã anjanisalãkã dhãretabbã. Yo dhãreyya, 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, atthimayam —pe— sankhanãbhi- 
mayan ”ti. 

32. Tena kho pana samayena anjanisalãkã bhũmiyam patită 2 pharusã 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
salãkodhãniyan ”ti. 3 

33. Tena kho pana samayena bhikkhũ anjanimpi anjanisalãkampi 
hatthena pariharanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, anjanitthavikan ”ti. Amsavattako 4 na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, amsavattakam 5 
bandhanasuttan ”ti. 

34. Tena kho pana samayena ãyasmato pilindivacchassa 6 sĩsãbhitãpo 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, muddhani 
telakan ”ti. Nakkhamanĩyo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựịãnãmi bhikkhave, natthukamman ”ti. Natthu galati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, natthukaranin ”ti. 

35. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacã natthu- 

karanĩyo dhãrenti: sovannamayam rũpĩmayam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 

ãrocesum. “Na bhikkhave, uccãvacã natthukaranĩ dhãretabbã. Yo dhãreyya, 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, atthimayam —pe— sankhanãbhi- 
mayan ”ti. Natthum visamam ãsincĩyati. 7 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựịãnãmi bhikkhave, yamakam natthukaranin ”ti. 8 Nakkhamanĩyo hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, dhũmam pãtun 
”ti. Tanneva vattiĩn ãlimpetvã pivanti. Kantho 9 dahati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, dhũmanettan ”ti. 

36. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacãni dhũma- 

nettãni dhãrenti sovannamayam rũpĩmayain. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 

ãrocesum. “Na bhikkhave, uccãvacãni dhũmanettãni dhãretabbãni. Yo 
dhãreyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, atthimayam —pe— 
sankhanãbhimayan ”ti. 

37. Tena kho pana samayena dhũmanettãni apãrutãni honti. Pãnakã 
pavisanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
apidhãnan ”ti. 


1 rũpimayam - Ma, Syă, PTS. 

2 patati - Syã. 

3 salãkathãniyan ti - Ma; 
salăkãdhãniyan ti - Manupa. 

4 amsabaddhako - Ma, PTS; 
amsavaddhako - Syã; 
amsabandhako - PTS. 


5 amsabaddhakam - Ma; 
amsavaddhakam - Syã; 
amsabandhakam - PTS. 

6 piỊindavacchassa - Ma, Syã, PTS, Avi, Tovi. 

7 ãsincanti - Ma, PTS; ăsinciyati - Syã. 

8 yamaka natthukaranin ti - Ma, PTS. 

9 kaụtham - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các que bôi thuốc 
đủ loại làm bảng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các que bôi thuốc đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bảng xương, làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, -(như trên)- làm bâng vỏ 
sò.” 


32. Vào lúc bấy giờ, que bôi thuốc bị rơi trên mặt đất và trở nên sần sùi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) hộp đựng que bôi thuốc.” 


33. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo hộp chứa thuốc bôi và que 
bôi thuốc bâng tay. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng các hộp chứa thuốc bôi.” Dây mang vai 
không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thât lại.” 

34. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị nóng ở đầu. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (bôi) dầu ở trên 
đầu.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) việc chữa trị ở mũi.” Mũi bị 
chảy nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi.” 


35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các muỗng đặt ở 
mũi đủ loại làm bằng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các muỗng 
đặt ở mũi đủ loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm bảng xương, —(như trên)— làm bâng vỏ sò.” (Hai lỗ) mũi đã 
không được nhỏ đồng đều. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái muỗng đặt ở mũi loại kép.” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hít khói.” Các vị sau khi đốt cháy sợi bấc rồi hít khói 
vào. Cổ họng bị (lửa) đốt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống dẫn khói.” 


36. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các ống dẫn khói 
đủ loại làm bâng vàng, làm bàng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các ống dẫn khói đủ 
loại; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
bâng xương, -(nhưtrên) — làm bâng vỏ sò.” 

37. Vào lúc bấy giờ, các ống dẫn khói không có nắp đậy, các sinh vật nhỏ 
đi vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nâp đậy.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


38. Tena kho pana samayena bhikkhũ dhũmanettãni hatthena 
pariharanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, 
dhũmanettatthavikan ”ti. Ekato ghamsĩyanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, yamakatthavikan ”ti. Amsavattako na 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, amsa- 
vattakam bandhanasuttan ”ti. 

39. Tena kho pana samayena ãyasmato pibndicchavassa vãtãbãdho hoti. 
Vejjã evamãhamsu: “Telam pacitabban ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, telapãkan ”ti. Tasmim kho pana 1 telapãke 
majjam pakkhipitabbam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, telapãke majjam pakkhipitun ”ti. 

40. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ atipakkhittamajjãni 
telãni pacanti. Tãni pivitvã majjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, atipakkhittamajjam telam pãtabbam. Yo piveyya, yathãdhammo 
kãretabbo. Anựjãnãmi bhikkhave, yasmim telapãke majjassa na ca 2 3 vanno na 
ca 2 gandho na ca 2 raso pannãyati, evarũpam majjapakkhittam telam pãtun 
”ti. 


41. Tena kho pana samayena bhikkhũnam bahum atipakkhittamajjam 
telam pakkam hoti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho 
atipakkhittamajje tele patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, abbhanjanam adhitthãtun ”ti. 

42. Tena kho pana samayena ãyasmato pilindivacchassa bahurn , telam 
pakkam hoti. Telabhặjanam na vijjati. 4 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, tĩni tumbãni: lohatumbam katthatumbam 
phalatumban ”ti. 

43. Tena kho pana samayena ãyasmato pilindivacchassa angavãto hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, sedakamman ”ti. 
Nakkhamanĩyo hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave, sambhãrasedan ”ti. 
Nakkhamanĩyo hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave mahãsedan ”ti. 
Nakkhamanĩyo hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave bhangodakan ”ti. 
Nakkhamanĩyo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, udakakotthakan ”ti. 

44. Tena kho pana samayena ãyasmato pilindivacchassa pabbavãto hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, lohitam mocetun 
”ti. Nakkhamanĩyo hoti. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave, lohitam mocetvă 
visãnena gahetun ”ti. 5 

45. Tena kho pana samayena ãyasmato pibndivacchassa pãdã phalitã 6 
honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
pãdabbhanjanan ”ti. Nakkhamanĩyo hoti. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave, 
pajjam abhisankaritun ”ti. 


1 pana - Syã ũnam. 4 na samvijjati - Manupa, PTS. 

2 na - Ma, Syã, PTS. 5 gãhetun ti - Ma, Tovi, Avi. 

3 bahutaram - Ma, PTS. 6 phãlitã - Syã, PTS, Sĩmu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


38. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu mang theo các ống dẫn khói bảng tay. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) túi đựng các ống dẫn khói.” Chúng bị cọ xát với nhau. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khitu, ta cho phép (sử dụng) túi đôi.” 
Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ thât lại.” 

39. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị bệnh gió. Các thầy thuốc đã 
nói như vầy: - “Dầu cần được nấu.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nấu dầu.” Rượu mạnh cần được 
thêm vào trong dầu nấu ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép thêm rượu mạnh vào trong dầu nấu.” 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nấu các loại dầu đã được 
thêm vào quá nhiều rượu mạnh. Các vị uống các thứ ấy và bị say. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên uống dầu đã 
được thêm vào quá nhiều rượu mạnh; vị nào uống thì nên được hành xử theo 
Pháp. 1 Này các tỳ khưu, trong loại dầu nấu nào (đã được thêm vào rượu 
mạnh) mà màu sắc, mùi, và vị của rượu mạnh không nhận ra được, ta cho 
phép uống dầu được thêm vào rượu mạnh loại như thế.” 

41. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có nhiều dầu nấu đã được thêm vào quá 
nhiều rượu mạnh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành 
như thế nào với các thứ dầu đã được thêm vào quá nhiều rượu mạnh?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xác định 
làm thuốc thoa.” 

42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có nhiều dầu đã được nấu. Đồ 
chứa dầu không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép ba loại bình chứa: bình chứa bảng đồng, bình chứa bằng 
gỗ, bình chứa làm bằng trái cây.” 

43. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị phong thấp. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc điều trị bàng 
hơi nóng.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. — (nhưtren) — “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) hơi nóng của nhiều loại lá cây.” (Vị ấy) không thể chịu 
đựng nổi. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nhiều hơi 
nóng.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nước nấu của nhiều loại lá cây (rắc lên thân).” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bể nước lớn (để ngâm mình).” 

44. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha bị thấp khớp. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích máu.” (Vị ấy) 
không thể chịu đựng nổi. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trích 
máu rồi lấy ra bàng ống sừng.” 

45. Vào lúc bấy giờ, các bàn chân của đại đức Pilindivaccha bị nứt nẻ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) thuốc bôi bàn chân.” (Vị ấy) không thể chịu đựng nổi. -(như trên) — 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép áp dụng phương pháp phòng ngừa.” 


1 Liên quan đến tội pacittiya 51 (ND). 


15 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


46. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno gandãbãdho hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, satthakamman 
”ti. Kasãvodakena attho hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave, kasãvodakan ”ti. 
Tilakakkena attho hoti. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave, tilakakkan ”ti. 
Kabalikãya attho hoti. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave, kabalikan ”ti. 
Vanabandhanacolakena' attho hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave, 
vanabandhanacolakan ”ti. 1 2 Vano kanduvati. —pe— “Anujãnãmi, bhikkhave, 
sãsapakundena 3 phositun ”ti. 4 Vano kilijjittha. 5 —pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave, dhũmam kãtun ”ti. Vaddhamamsam 6 vutthãti. —pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave, lonasakkharikãya chinditun ”ti. Vano na rũhati. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave, vanatelan ”ti. Telam galati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, vikãsikam sabbam vanapatikamman ”ti. 

47. Tena kho pana samayena annataro bhikkhũ ahinã dattho hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, cattãri 
mahãvikatãni dãtum: gũtharn muttam chãrikam mattikan ”ti. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Apatiggahitãni nu kho udãhu patiggahetabbãnĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, sati 
kappiyakãrake patiggahãpetum, asati kappiyakãrake sãmam gahetvã 
paribhunjitun ”ti. 

48. Tena kho pana samayena annatarena bhikkhunã visam pĩtam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, gũtham pãyetun 
”ti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Apatiggahito nu kho udãhu 
patiggahetabbã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi 
bhikkhave, yam karonto patiganhãti, sveva patiggaho kato hoti, 7 na puna 
patiggahãpetabbo ”ti. 

49. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno gharadinnakãbãdho 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, sĩtãỊolim 
pãyetun ”ti. 

50. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dutthagahaniko hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, ãmisakhãram 
pãyetun ”ti. 

51. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno pandurogãbãdho 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, mutta- 
harĩtakam pãyetun ”ti. 

52. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno chavidosãbãdho 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, gandhã- 
leparn kãtun ”ti. 


1 vaụabandhanacoỊena - Ma, PTS, Avi, Javi. 
vanabandhanacolena - Syã. 

2 vaụabandhanacoỊan ti - Ma, PTS, Avi, Javi. 
vanabandhanacolan ti - Syã. 

3 sãsapakuddena - Syã, Sĩmu; 

sãsapakuttena - Ma, PTS, Javi. 


4 phositun ti - Ma, PTS; 
dhovitun ti - Syã, Manupa, Javi; 
positun ti - Sĩmu. 

5 kilijjattha - Sĩmu. 

6 vanamamsam - PTS. 

7 paịiggahò kato - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


46. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị mụt nhọt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc mổ xẻ.” Có nhu cầu 
về nước làm đông máu. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước làm đông máu.” Có nhu cầu về thuốc cao làm từ mè. -(như 
trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao làm từ mè.” Có 
nhu cầu về vải cầm máu. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vải cầm máu.” Có nhu cầu về vải băng vết thương, —(nhưtrên)- “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng vết thương.” vết thương gây 
ngứa, —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép râc lên với bột mù-tạt.” 
Vết thương bị làm mủ. -(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực 
hiện việc xông khói.” Thịt ở vết thương bị lồi lên (như cây gai), —(nhưtrên)— 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép cât bâng mảnh sứ tẩm muối.” vết thương 
không liền lại. -(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dầu 
xức vết thương.” Dầu bị chảy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) băng vải và tất cả các cách chữa trị 
vết thương.” 


47. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rân cân. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép bố thí bốn loại vật dơ có 
tính quan trọng là: phân, nước tiểu, tro, và đất sét.” Khi ấy, các vị tỳ khưu đã 
khởi ý điều này: “(Bốn vật này) là không (cần phải) được thọ lãnh hay cần 
phải được thọ lãnh?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ lãnh nếu có người làm thành được phép, nếu không có 
người làm thành được phép thì tự mình thu nhặt và thọ dụng.” 

48. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị uống nhằm thuốc độc. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) 
uống phân.” Khi ấy, các vị tỳ khưu khởi ý điều này: “(Phân) là không (cần 
phải) được thọ lãnh hay cần phải được thọ lãnh?”Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị ấy thọ lãnh trong khi làm 
ra vật ấy (trong khi đại tiện), khi việc thọ lãnh ấy đã được thực hiện không 
cần phải bảo thọ lãnh lại lần nữa.” 


49. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh yểm bùa (bệnh gây ra bởi do 
người vợ). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép buộc (vị ấy) uống nước bùn lấy từ đất dính ở lưỡi cày vừa mới cày 
đất lên.” 


50. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh trĩ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống nước tro 
của cơm khô.” 

51. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh vàng da. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc (vị ấy) uống 
(hợp chất) nước tiểu và trái harĩtaka.” 

52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ngoài da. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mỡ có mùi 
thơm.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


53. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu abhisannakãyo hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, virecanam pãtun 
”ti. Acchakanjiyã attho hoti. —pe— “Anujãnãmi bhikkhave, acchakanjin ”ti. 
Akatayũsena attho hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave akatayũsan ”ti. 
Katãkatena attho hoti. —pe— “Anựjãnãmi bhikkhave katăkatan ”ti. 
Paticchãdanĩyena attho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, paticchãdanĩyan ”ti. 


54. Tena kho pana samayena ãyasmã pilindivaccho rậjagahe pabbhãram 
sodhãpeti lenam kattukãmo. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro 
yenãyasmã pilindivaccho tenupasahkami, upasankamitvã ãyasmantam 
pilindivaccham abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmantam pilindivaccham etadavoca: “Kim 
bhante thero kãrãpetĩ ”ti? “Pabbhãram mahãrặja, sodhãpemi lenam 
kattukãmo ”ti. “Attho bhante, ayyassa ãrãmikenã ”ti. “Na kho mahãrãja, 
bhagavată ãrãmiko anunnãto ”ti. “Tena hi bhante, bhagavantam 
patipucchitvã mama ãroceyyãthã ”ti. “Evam mahãrặjã ”ti kho ãyasmã 
pilindivaccho ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa paccassosi. 


55. Atha kho ãyasmã pilindivaccho rặjãnam mãgadham seniyam 
bimbisãram dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmatã 
pilindivacchena dhammiyã kathãya sandassito samãdapito samuttejito 
sampahamsito utthãyãsanã ãyasmantam pilindivaccham abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


56. Atha kho ãyasmã pilindivaccho bhagavato santike dũtam pãhesi: 
“Rãjã bhante, mãgadho seniyo bimbisãro ãrãmikam dãtukãmo. Kathannu 
kho bhante patipajjitabban "ti? 1 Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave, ãrãmikan ”ti. 


57. Dutiyampi kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro yenãyasmã pilindi- 
vaccho tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam pilindivaccham 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rặjã mãgadho 
seniyo bimbisãro ãyasmantam pilindivaccham etadavoca: “Anuíìnãto 
bhante, bhagavatã ãrãmiko ”ti. “Evam mahãrãjã ”ti. “Tena hi bhante, ayyassa 
ãrãmikam dammĩ ”ti. 


1 bhante maya patipajjitabban ti - Ma. 
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Chương Dược Phẩm 


53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có cơ thể bị tiết ra dịch chất dơ. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc 
(vị ấy) uống thuốc xổ.” Có nhu cầu về nước cháo trâng, -(như trên)- “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước cháo trắng.” Có nhu cầu về nước đậu 
mugga chưa lược bỏ xác. -(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) nước đậu mugga chưa lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước đậu mugga 
đã lược bỏ xác. —(như trên)- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước 
đậu mugga đã lược bỏ xác.” Có nhu cầu về nước luộc thịt. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nước luộc 
thịt.” 


54 Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên 
cho người dọn sạch sẽ hang núi ở thành Rậjagaha. Khi ấy, đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha 
điều này: - “Thưa ngài, ngài trưởng lão cho làm cái gì vậy?” - “Tâu đại vương, 
tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi.” - “Thưa 
ngài, ngài có nhu cầu về người giúp việc tu viện không?” - “Tâu đại vương, 
người giúp việc tu viện chưa được cho phép bởi đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài, 
chính vì việc đó ngài hãy hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho trầm biết.” - “Tâu đại 
vương, xin vâng.” Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức vua Seniya Bimbisãra 
xứMagadha. 


55. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bâng bài 
Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đại đức 
Pilindivaccha, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


56. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
(thưa rằng): - “Bạch ngài, đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha có ý muốn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch ngài, vậy nên thực hành như thế nào?” 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép người giúp việc tu viện.” 


57. Đến lần thứ nhì, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp 
đại đức Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã nói với đại đức Pilindivaccha điều này: - “Thưa ngài, người giúp 
việc tu viện có được đức Thế Tôn cho phép không?” - “Tâu đại vương, đã 
được rồi.” - “Thưa ngài, như vậy thì trầm sẽ ban cho ngài người giúp việc tu 
viện.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


58. Atha kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro ãyasmato pilindivacchassa 
ãrãmikam patissutvã vissaritvã cirena satim patilabhitvã annataram 
sabbatthakam mahãmattam ãmantesi: “Yo mayã bhane, ayyassa ãrãmiko 
patissuto, dinno so ãrãmiko ”ti. “Na kho deva ayyassa ãrãmiko dinno ”ti. 
“Kĩva cirannu kho bhane, ito hi 1 tam hotĩ ”ti. Atha kho so mahãmatto rattiyo 
viganetvã 2 rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram etadavoca: “Panca deva 
rattisatãnĩ ”ti. “Tena hi bhane, ayyassa panca ãrãmikasatãni dehĩ ”ti. 3 “Evam 
devã ”ti kho so mahãmatto ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
patissutvã ãyasmato pilindivacchassa panca ãrãmikasatãni pãdãsi. 4 
Pãtiyekko gãmo nivisi. Arãmikagãmotipi 5 nam ãhamsu. Pilindigãmotipi 6 
nam ãhamsu. 

59. Tena kho pana samayena ãyasmã pilindivaccho tasmim gãmake 
kulũpago hoti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaram ãdãya pilindigãmam 7 pindãya pãvisi. 

60. Tena kho pana samayena tasmim gãmake ussavo hoti. Dãrakã 
alankitã 8 mãlãkită kĩịanti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho pilindigãmake 9 
sapadãnam pindãya caramãno yena annatarassa ãrãmikassa nivesanam 
tenupasahkami, upasahkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 

61. Tena kho pana samayena tassã ãrãmikiniyã dhĩtă anne dãrake 
alankite 10 mãlãkite passitvã rodati: “Mãlam me detha. Alankãram me dethã 
”ti. Atha kho ãyasmã pilindivaccho tam ãrãmikinim etadavoca: “Kissãyam 
dãrikã rodatĩ ”ti? “Ayam bhante, dãrikã anne dãrake alankite 10 mãlãkite 
passitvã rodati: ‘Mãlam me detha. Alankãram me dethã ’ti. Kuto amhãkam 
duggatãnam mãlã? Kuto alankãro ”ti? 

62. Atha kho ãyasmã pilindivaccho annataram tinandupakam gahetvă 
tam ãrãmikinim etadavoca: “Handimam tinandupakam tassã dãrikãya sĩse 
patimuncã ”ti. u Atha kho sã ãrãmikinĩ tam tinandupakam gahetvã tassã 
dãrikãya sĩse patimunci. Sã ahosi suvannamãlã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã. 
Natthi tãdisã raníĩopi antepure suvannamãlã. Manussã raíĩno mãgadhassa 
seniyassa bimbisãrassa ãrocesum: “Amukassa deva, ãrãmikassa ghare 
suvannamãlã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã. Natthi tãdisã devassãpi antepure 
suvannamãlã. Kuto tassa duggatassa? Nissamsayam corikãya ãbhatã ”ti. 
Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro tam ãrãmikakulam bandhãpesi. 

63. Dutiyampi kho ãyasmã pilindivaccho pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaram ãdãya pilindigãmam pindãya pãvisi. Pilindigãmake sapadãnam 
pindãya caramãno yena tassa ãrãmikassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitvã pativissake pucchi: “Kaham imam 12 ãrãmikakulam gatan ”ti? 
“Etissã bhante, suvannamãlãya kãranã rannã bandhãpitan ”ti. 


1 ito ratti hotĩ ti - Syă; ito hitam hotĩ ti - PTS. 

2 rattiyo ganetvã - Ma, Syã. 

3 dethã ti - PTS, Sĩmu. 

4 adãsi - Syã. 

5 ãrãmikagãmakotipi - Ma, Syã. 

6 piỊindagãmakotipi - Ma; 

piỊindavacchagãmakotipi - Syã; 

pilindagãmotipi - PTS. 


7 pilindagãmam - Ma, PTS; 
pilindavacchagãmakam - Syã. 

8 alankatã - Ma, Syã, PTS. 

9 pilindagãmake - Ma, PTS; 
pilindavacchagãmake - Syã. 

10 alaủkate - Ma, Syã, PTS. 

11 patimuncãhĩ ti - Syã. 

12 idam - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


58. Sau đó, khi đã hứa với đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu 
viện, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã không ghi nhớ. Một thời gian 
sau, khi đã phục hồi lại ký ức đức vua đã bảo viên quan đại thần nọ là vị tổng 
quản rằng: - “Này khanh, người giúp việc tu viện đã được trầm hứa với ngài 
đại đức, người giúp việc tu viện ấy đã được ban cho chưa?” - “Tâu bệ hạ, 
người giúp việc tu viện chưa được ban đến ngài đại đức.” - “Này khanh, tính 
đến nay là đã bao lâu rồi ?” Khi ấy, viên quan đại thần ấy sau khi tính đếm số 
lượng đêm rồi đã tâu với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: - 
“Tâu bệ hạ, năm trăm đêm.” - “Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài đại 
đức năm trăm người giúp việc tu viện.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi vị quan 
đại thần ấy đã vâng lệnh đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha và dâng đến 
đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi làng riêng 
biệt đã được thiết lập. Họ đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng của những người 
giúp việc tu viện.” Họ cũng đã gọi ngôi làng ấy là “Ngôi làng Pilindi.” 

59. Vào lúc bấy giờ, đại đức Pilindivaccha là vị thường hay tới lui trong 
ngôi làng ấy. Khi ấy vào buổi sáng, đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y bát, 
rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. 

60. Vào lúc bấy giờ, trong ngôi làng ấy có lẽ hội. Những đứa trẻ nhỏ được 
trang điểm, đeo vòng hoa, và chơi đùa. Khi ấy, trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp 
đặt sắn. 

61. Vào lúc bấy giờ, đứa bé gái con của người đàn bà giúp việc tu viện ấy 
nhìn thấy những đứa trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên đã oà 
khóc: - “Cho con vòng hoa, cho con đồ trang sức.” Khi ấy, đại đức 
Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vì sao 
đứa bé gái này khóc vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé gái này nhìn thấy những đứa 
trẻ con khác được trang điểm, đeo vòng hoa, nên oà khóc: ‘Cho con vòng hoa, 
cho con đồ trang sức/ Chúng tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra vòng hoa, lấy 
đâu ra đồ trang sức?” 

62. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã nhặt lấy một nâm cỏ nọ rồi nói với 
người đàn bà giúp việc tu viện ấy điều này: - “Vậy hãy đội nẳm cỏ này lên đầu 
đứa bé gái kia đi.” Khi ấy, người đàn bà giúp việc tu viện ấy đã cầm lấy nẳm 
cỏ ấy rồi đội lên đầu đứa bé gái ấy. Vòng cỏ ấy đã trở thành vòng hoa bằng 
vàng ròng, đẹp đẽ, xinh xân, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của đức vua 
cũng không có được vòng hoa bàng vàng ròng như thế ấy. Dân chúng đã 
trình báo lên đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha rằng: - “Tâu bệ hạ, trong 
nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa bàng vàng ròng đẹp đẽ, xinh 
xấn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của bệ hạ cũng không có được vòng 
hoa bâng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chân là có được do trộm câp.” Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã cho lệnh bắt giữ gia đình người giúp việc tu viện ấy. 

63. Đến lần thứ nhì, vào buổi sáng đại đức Pilindivaccha đã mặc y, cầm y 
bát, rồi đi vào ngôi làng Pilindi để khất thực. Trong khi đi khất thực tuần tự 
từng nhà ở ngôi làng Pilindi, đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm ràng: - 
“Gia đình người giúp việc tu viện này đã đi đâu?” - “Thưa ngài, bọn họ đã bị 
đức vua ra lệnh bât giữ vì nguyên nhân vòng hoa bâng vàng ròng ấy.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


64. Atha kho ãyasmã pilindivaccho yena raníĩo mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa nivesanam tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane 
nisĩdi. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro yenãyasmã pibndivaccho 
tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam pibndivaccham abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho rậjãnam mãgadham seniyam 
bimbisãram ãyasmã pilindivaccho etadavoca: “Kissa mahãrặja ãrãmika- 
kulam bandhãpitan ”ti? “Tassa bhante, ãrãmikassa ghare suvannamãlã 
abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã. Natthi tãdisã amhãkampi antepure 
suvannamãlã. Kuto tassa duggatassa? Nissamsayam corikãya ãbhatã ”ti. 

65. Atha kho ãyasmã pilindivaccho ranno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa pãsãdam suvannan ’ti adhimucci. So ahosi sabbasovanna- 
mayo. 1 “Idam pana te mahãrậja, tãva bahum suvannam kuto ”ti. “Annãtam 
bhante, ayyassa eso 2 iddhãnubhãvo ”ti, tam ãrãmikakulam muncãpesi. 
Manussã ‘ayyena kira pilindivacchena sarậjikãya parisãya uttarimanussa- 
dhammã 3 iddhipãtihãriyam dassitan ’ti attamanã abhippasannã ãyasmato 
pilindivacchassa panca bhesajjãni abhiharimsu, seyyathĩdam sappi 4 
navanĩtam telam madhu 5 phãnitan ”ti. 6 

66. Pakatiyãpi ca ãyasmã pilindivaccho lãbhĩ hoti pancannam 
bhesajjãnam. Laddham laddham parisãya vissajjeti. Parisã cassa hoti 
bãhulikã. 7 Laddham laddham kolambepi ghatepi pũretvă patisãmeti, 8 
parissãvanãnipi thavikãyopi pũretvã vãtapãnesu laggeti. 9 Tãni olĩnavilĩnãni 
titthanti. Undũrehipi vihãrã okinnã vikinnã honti. Manussã vihãracãrikam 
ãhindantã passitvã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Anto kotthãgãrikã ime 
samanã sakyaputtiyã seyyathăpi rặjã mãgadho seniyo bimbisãro ”ti. 

67. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ evarũpãya bãhullãya cetessantĩ ”ti? 
Atha kho te bhikkhũ 10 bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, bhikkhũ evarũpãya bãhullãya cetentĩ ”ti? n “Saccam bhagavã ”ti. 12 
—pe— Vigarahitvă dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Yãni kho 
pana tãni gilãnãnam bhikkhũnam patisãyanĩyãni bhesajjãni, seyyathĩdam 
sappi navanĩtam telam madhu phãnitam, tãni patiggahetvã sattãhaparamam 
sannidhikãrakam paribhunjitabbãni. Tam atikkãmayato yathãdhammo 
kãretabbo ”ti. 


Bhesajja-anunnatabhanavaro pathamo. 

***** 


1 sabbo sovaụụamayo - PTS. 

2 ayyasseveso - Ma. 
ayyassa seveso - Syă. 

3 “dhammam - Ma, Syã, PTS. 

4 sappim - Ma, Syã, PTS. 

5 madhum - Ma, Syã. 

6 phãụitam - Ma, Syã. 


7 bahullika - Ma, Sya, PTS. 

8 patisãmenti - Avi, Javi. 

9 lagganti - PTS. 

10 te anekapariyãyena vigarahitvã - Ma adhikam. 

11 cetessantĩ ti - Syã, Sĩmu. 

12 BJT, PTS potthakesu iti saddo na paíĩnãyati. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


64. Sau đó, đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt 
sân. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Pilindivaccha rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đức vua đã ngồi xuống một bên, đại đức Pilindivaccha đã nói 
với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: - “Tâu đại vương, vì sao 
gia đình người giúp việc tu viện lại bị ra lệnh bât giữ?” - “Thưa ngài, trong 
nhà của người giúp việc tu viện ấy có vòng hoa bâng vàng ròng đẹp đẽ, xinh 
xắn, duyên dáng; ngay cả trong nội cung của trầm cũng không có được vòng 
hoa bâng vàng ròng như thế ấy. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lấy đâu 
ra? Chắc chân là có được do trộm câp.” 

65. Khi ấy, đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện của đức 
vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha là vàng ròng;” cung điện ấy đã trở thành 
hoàn toàn làm bằng vàng ròng. - “Tâu đại vương, do đâu bệ hại lại có nhiều 
vàng ròng đến thế này?” - “Thưa ngài, trầm đã hiểu rồi. Việc này là năng lực 
thần thông của ngài đại đức,” rồi đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu 
viện ấy. Dân chúng (đồn ràng): “Nghe nói ngài đại đức Pilindivaccha đã phô 
bày điều kỳ diệu của thần thông là pháp thượng nhân ở triều thần có cả đức 
vua nữa!” nên đã hoan hỷ, có niềm tin cao độ, rồi đã đem đến dâng đại đức 
Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là: “Bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía.” 

66. Và theo lẽ tự nhiên, đại đức Pilindivaccha trở thành người thọ lãnh 
năm loại dược phẩm. Đại đức phân phát cho hội chúng vật đã được thọ lãnh. 
Và hội chúng của vị ấy trở nên dư dả. Họ chứa đầy vật đã được thọ lãnh vào 
các hũ và các chum rồi cất đi. Họ chứa đầy các túi lọc nước và các túi xách rồi 
treo lên ở các cửa sổ. Các dược phẩm ấy đã bị ri xuống chảy ra và vẫn còn y 
nguyên. Các trú xá đã có các con chuột xuất hiện rải rác rồi tràn ngập. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy nên phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ đồ đạc 
trong nhà giống như là đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha vậy.” 

67. Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại chấp nhận sự thặng dư như thế này?” Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói các tỳ khưu chấp nhận sự thặng dư như thế ấy, có đúng không vậy?” 
- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, các loại dược phẩm 
thích hợp cho các tỳ khưu bị bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, 
đường mía, sau khi thọ lãnh chúng nên thọ dụng trong thời hạn tích trữ tối 
đa là bảy ngày; nếu vượt quá thời hạn ấy thì nên được hành xử theo Pháp.” 1 

Tụng phẩm ve ‘dược phẩm đã được cho phép’ là phân thứ nhất. 

***** 


1 Liên quan đến tội nissaggiya pacừtiya 23 (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


1. Atha kho bhagava savatthiyam yathabhirattam 1 viharitva yena 
rặjagaham tena cãrikam pakkãmi. 

2. Addasã 2 kho ãyasmã kankhãrevato antarãmagge guỊakaranam 
okkamitvã guỊe pitthampi chãrikampi pakkhipante, disvãna ‘akappiyo guỊo 
sãmiso, na kappati guỊo vikãle paribhunjitun ’ti kukkuccãyanto sapariso 
guỊam na paribhunjati. Yepissa sotabbam mannanti, tepi guỊam na 
paribhunjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Kimatthăya 3 bhikkhave, 
guỊe pitthampi chãrikampi pakkhipantĩ ”ti? “Bandhanatthãya 4 bhagavã ”ti. 
“Sace bhikkhave, bandhanatthãya 3 guỊe pitthampi chãrikampi pakkhipanti, 
so ca guỊotveva sankham 5 gacchati. Anujãnãmi bhikkhave, yathăsukham 
guỊam paribhunjitun ”ti. 

3. Addasã 1 kho ãyasmã kankhãrevato antarãmagge vacce muggam jãtam. 
Passitvã ‘akappiyã muggã, pakkãpi muggã jãyantĩ ’ti kukkuccãyanto sapariso 
muggam na paribhunjati. Yepissa sotabbam mannanti tepi muggam na 
paribhunjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Sace bhikkhave, pakkãpi 
muggã jãyanti, anựjãnãmi bhikkhave, yathăsukham muggam paribhunjitun 
”ti. 

4. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno udaravãtãbãdho hoti. 
So lonasovĩrakam 6 apãyi. Tassa so udaravãtãbãdho patippassambhĩ. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, gilãnassa 7 lona- 
sovĩrakam 6 agilãnassa udakasambhinnam pãnaparibhogena paribhunjitun 
”ti. 

5. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena rậjagaham 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena bhagavato udaravãtãbãdho hoti. 

6. Atha kho ãyasmã ãnando ‘pubbepi bhagavato udaravãtãbãdho 
tekatulãya yãguyã 8 phãsu hotĩ ’ti sãmam tilampi tandulampi muggampi 
vinnãpetvã anto vãsetvã anto sãmam pacitvã bhagavato upanãmesi: “Pivatu 
bhagavã tekatulayãgun ”ti. 9 

7. Jãnantãpi tathãgată pucchanti. Jãnantãpi na pucchanti. Kãlam viditvã 
pucchanti. Kãlam viditvã na pucchanti. Atthasamhitam tathãgatã pucchanti. 
No anatthasamhitam. Anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. Dvĩhi 
ãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti: “Dhammam vã 
desissãma sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmã ”ti. 

8. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kuto ’yam 10 
ãnanda, yãgũ ”ti? 

9. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Ananulomikam 11 appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam. Katham hi nãma tvam ãnanda, evarũpãya bãhullãya cetessasi? 


1 yathãbhirantam - Ma, Syã, PTS. 6 loụasocirakam - Syã. 

2 addasa - PTS. 7 yathãsukham - Syã adhikam. 

3 kimatthiyã - PTS. 8 tekatulayãguyã - Ma. 

4 thaddhatthãya - Ma; thaddhanatthãya - PTS. 9 tekatulam yãgun ti - Syă. 

5 sankhyam - Syã. 10 kutãyam - Ma, Syã, PTS. 

11 ananucchavikam ãnanda ananulomikam - Ma, Syã; ananucchaviyam ~lomikam - PTS. 
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1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Rậjagaha. 

2. Trên đường đi, đại đức Kaiikhãrevata 1 ' 11 đã nhìn thấy lò nấu đường và 
đã bước xuống. Sau khi nhìn thấy (những người thợ) bỏ bột mì và tro vào 
trong mật đường, vị ấy (nghĩ rằng): “Mật đường trộn với vật thực là không 
được phép, (vì thế) đường không được thọ dụng lúc phi thời,” trong lúc ngần 
ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng đường. Thậm chí nhiều vị nghĩ 
rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không thọ dụng đường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vì mục đích gì mà họ bỏ bột mì 
và tro vào trong mật đường vậy?” - “Bạch Thế Tôn, vì mục đích kết tinh.” - 
“Này các tỳ khưu, nếu vì mục đích kết tinh mà họ bỏ bột mì và tro vào trong 
mật đường, (hỗn hợp) ấy kết thành khối vẫn gọi là ‘Đường’ vậy. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đường một cách thoải mái.” 

3. Trên đường đi, đại đức Kaiìkhãrevata đã nhìn thấy cây đậu mugga 11 
sinh trưởng ở bãi phân. Sau khi nhìn thấy, vị ấy (nghĩ rằng): “Các hạt đậu 
mugga là không được phép, dầu cho đã được nấu chín các hạt đậu mugga 
vẫn sinh trưởng” trong lúc ngần ngại nên cùng với tập thể không thọ dụng 
đậu mugga. Thậm chí nhiều vị nghĩ rằng nên nghe theo vị ấy rồi cũng không 
thọ dụng đậu mugga. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, dầu cho đã được nấu chín đậu mugga vẫn sinh trưởng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng đậu mugga một cách thoải mái.” 

4. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh đau bụng bão. Vị ấy đã húp 
cháo chua có muối. Bệnh đau bụng bão ấy của vị ấy đã được thuyên giảm. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thọ dụng cháo chua có muối đối với vị bị bệnh, đối với vị không bệnh thì đã 
được pha trộn với nước như là thức uống.” 

5. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rãjagaha. Tại nơi đó ở Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại VeỊuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, đức ThếTôn bị bệnh đau bụng bão. 

6. Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Trước đây, bệnh đau bụng bão 
của đức Thế Tôn được dịu đi nhờ cháo gồm có ba thứ” nên đã đích thân đi 
xin mè, gạo lức, và đậu mugga rồi tích trữ ở bên trong (khuôn viên), đích 
thân nấu ở bên trong, và đã đem đến dâng lên đức Thế Tôn: - “Xin Thế Tôn 
hãy húp cháo gồm có ba thứ.” 

7. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có hên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do: “Hoặc là 
chúng ta sẽ thuyết Pháp hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 

8. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, cháo 
này từ đâu vậy?” 

9. Khi ấy, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Thật không hợp lẽ, không thích đáng, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này Ananda, vì sao 
ngươi lại nghĩ đến việc đa đoan như thế này? 


1 Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 379. 
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Yadapi ãnanda, anto vuttham, 1 tadapi akappiyam. Yadapi anto pakkam, 
tadapi akappiyam. Yadapi sãmam pakkam, tadapi akappiyam. Netam 
ãnanda, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, anto vuttham anto pakkam sãmam 
pakkam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. 


Anto ce bhikkhave, vuttham anto pakkam sãmam pakkam, tance 
paribhunjeyya, ãpatti tinọam dukkatãnam. Anto ce bhikkhave, vuttham, 
anto pakkam annehi pakkam, tance paribhunjeyya, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. Anto ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam sãmam pakkam, 
tance paribhunjeyya, ãpatti dvinnam dukkatãnam. Bahi ce bhikkhave, 
vuttham anto pakkam sãmam pakkam, tance paribhunjeyya, ãpatti dvinnam 
dukkatãnam. Anto ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam annehi pakkam, 
tance paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. Bahi ce bhikkhave, vuttham anto 
pakkam annehi pakkam, tance paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. Bahi ce 
bhikkhave, vuttham bahi pakkam sãmam pakkam, tance paribhunjeyya, 
ãpatti dukkatassa. Bahi ce bhikkhave, vuttham bahi pakkam aníìehi pakkam, 
tance paribhunjeyya, anãpattĩ ”ti. 


10. Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘bhagavato sãmampãko 2 
patikkhitto ’ti puna pãke kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, puna pãkam pacitun ”ti. 


11. Tena kho pana samayena rãjagaham dubbhikkham hoti. Manussã 
lonampi telampi tandulampi khãdanĩyampi ãrãmam ãharanti. Tãni bhikkhũ 
bahi vãsenti. Ukkapindikãpi khãdanti, corãpi haranti, damakãpi haranti. 3 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, anto vãsetun ”ti. 
Anto vãsetvã bahi pãcenti. Damakã parivãrenti. Bhikkhũ avissatthã 4 
paribhunjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
anto pacitun ”ti. Dubbhikkhe kappiyakãrakã bahutarã 5 haranti, appataram 
bhikkhũnam denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, sãmam pacitum. Anựjãnãmi bhikkhave, anto vuttham 2 anto 
pakkam sãmam pakkan ”ti. 


12. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kãsĩsu vassam vutthã 6 
rặjagaham gacchantã bhagavantam dassanãya antarãmagge na labhimsu 
lũkhassa vã panĩtassa vã bhojanassa yãvadattham pãripũrim. Bahunca 
phalakhãdanĩyam ahosi. Kappiyakãrako ca na ahosi. Atha kho te bhikkhũ 
kilantarũpã yena rặjagaham veỊuvanam kalandakanivãpo yena bhagavã 
tenupasankamitvă bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdimsu. 


1 anto vuttham - Ma. 4 avisatthã - Ma, Syã; avissatthãya - Tovi, Manupa. 

2 sãmapãko - Syã. 5 bahutaram - Ma, Syã, PTS. 

3 damakãpi haranti - Ma, Syã, PTS natthi. 6 vassam vutthã - Ma. 
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Này Ananda, vật đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên) là không được 
phép, vật đã được nấu ở bên trọng là không được phép, vật đã được tự mình 
nấu là không được phép. Này Ananda, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng 
(vật) đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình 
nấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata. 

Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được 
nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu thì phạm ba tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên 
trong, đã được những người khác nấu thì phạm hai tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên 
ngoài (khuôn viên), đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkata. Này các 
tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên 
trong, đã được tự mình nấu thì phạm hai tội dukkata. Này các tỳ khưu, nếu 
thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên ngoài, đã được 
những người khác nấu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng 
vật đã được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên trong, đã được những 
người khác nấu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã 
được tích trữ ở bên ngoài, đã được nấu ở bên ngoài, đã được tự mình nấu thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, nếu thọ dụng vật đã được tích trữ ở bên 
ngoài, đã được nấu ở bên ngoài, đã được những người khác nấu thì vô tội.” 

10. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu (nghĩ rằng): “Việc tự mình nấu đã được 
đức Thế Tôn cấm đoán” nên đã ngần ngại trong việc nấu lại lần nữa (hâm 
nóng thức ăn). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép nấu (lại) vật đã được nấu.” 

11. Vào lúc bấy giờ, thành Rãjagaha bị khó khăn về vật thực. Dân chúng 
đã đem đến tu viện muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực cứng. Các vị tỳ khưu đã 
tích trữ các thức ấy ở bên ngoài. Các con thú hoang ăn đi, những kẻ trộm lấy 
đi, những người chuyên ăn vật thực thừa mang đi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tích trữ ở bên trong.” Sau 
khi tích trữ ở bên trong, các vị cho nấu ở bên ngoài. Những người chuyên ăn 
vật thực thừa vây quanh. Các vị tỳ khưu thọ dụng không được an toàn. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép nấu ở 
bên trong.” Trong thời gian khó khăn về vật thực, người làm thành được 
phép (các món vật thực) đã mang đi các phần nhiều hơn và dâng cho các vị tỳ 
khưu phần ít hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép tự mình nấu. Này các tỳ khưu, ta cho phép (vật) đã được 
tích trữ ở bên trong, đã được nấu ở bên trong, đã được tự mình nấu.” 

12. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đã trải qua mùa (an cư) mưa ở xứ 
Kãsi đang đi đến Rậjagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Trên đường đi, các vị 
đã không được đầy đủ theo như nhu cầu về vật thực dầu là tầm thường hay 
hảo hạng. Và đã có nhiều vật ăn được là trái cây nhưng lại không có người 
làm (cho trái cây ấy) thành được phép. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy với vóc dáng 
mệt mỏi đã đi đến Rậjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc, gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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13. Ãcinnam kho panetam buddhãnam bhagavantam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã te bhikkhũ 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kaccittha 
appakilamathena addhãnam ãgatã? Kuto ca tumhe bhikkhave, ãgacchathă 
”ti? “Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. Idha mayam bhante kãsĩsu 
vassam vutthã rậjagaham ãgacchantã bhagavantam dassanãya antarãmagge 
na labhimhã lũkhassa vã panĩtassa vã bhojanassa yãvadattham pãripũrim. 
Bahunca phalakhãdanĩyam ahosi. Kappiyakãrako ca na ahosi. Tena mayam 
kilantarũpã addhãnam ãgatã ”ti. 

14. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, yattha phala- 
khãdanĩyam passati, kappiyakãrako ca na hoti, sãmam gahetvã haritvă 
kappiyakãrakam 1 passitvã bhũmiyam nikkhipitvã patiggahãpetvã 
paribhunjitum. Anujãnãmi bhikkhave, uggahitapatiggahitan ”ti. 2 

15. Tena kho pana samayena annatarassa brãhmanassa navã ca tilã 
navanca madhu 3 uppannã honti. Atha kho tassa brãhmanassa etadahosi: 
“Yannũnãham nave ca tile navanca madhum buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa dadeyyan ”ti. Atha kho so brãhmano yena bhagavã tenupasan- 
kami, upasankamitvã bhagavatã saddhim sammodi. 4 Sammodanĩyam 
katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho so 
brãhmano bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu me bhavam gotamo 
svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã 
tunhĩbhãvena. Atha kho so brãhmano bhagavato adhivãsanam viditvã 
pakkãmi. 

16. Atha kho so brãhmano tassã rattiyã accayena panĩtam khãdanĩyam 
bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bho gotama, 
nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă 
pattacĩvaram ãdãya yena tassa brãhmanassa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. 

17. Atha kho so brãhmano buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthă santappetvã sampavãretvã bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho 
tam brãhmanam bhagavã dhammiyã kathãya sandassetvã samãdapetvã 
samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã pakkãmi. 

18. Atha kho tassa brãhmanassa acirapakkantassa bhagavato etadahosi: 
“Yesam kho mayã atthãya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito ‘nave 
ca tile navanca madhum dassãmĩ ’ti, te mayã pammutthã 5 dãtum. 
Yannũnãham nave ca tile navanca madhum kolambehi ca ghatehi ca ãrãmam 
ãharãpeyyan ”ti. 6 


1 kappiyakãrake - Ma. 

2 uggahitam patiggahitunti - Ma, PTS; 
uggahitam patiggahetunti - Syã. 

3 madhum - PTS. 


4 patisammodi - Ma. 

5 pamutthã - Ma, Syã, PTS. 

6 harãpeyyanti - Ma, Syã, PTS. 
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13. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở 
đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này các tỳ-khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt 
đẹp không? Các ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này 
các tỳ khưu, các ngươi từ đâu đến vậy?” - “Bạch Thế Tồn, sức khoẻ khá. Bạch 
Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Bạch ngài, trường hợp chúng con khi đã trải 
mùa (an cư) mưa ở xứ Kãsi và đang đi đến Rậjagaha để diện kiến đức Thế 
Tôn. Trên đường đi, chúng con đã không đạt được sự đầy đủ theo như nhu 
cầu về vật thực dầu là tầm thường hay hảo hạng, và có nhiều vật ăn được là 
trái cây nhưng lại không có người làm thành được phép; vì thế, chúng con đã 
đi đến đường xa đến với vóc dáng mệt mỏi.” 

14. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi nào thấy trái 
cây có thể ăn được và không có người làm thành được phép thì tự mình nhặt 
lấy, mang đi, đến khi gặp được người làm thành được phép thì đặt (trái cây) 
trên mặt đất, bảo (người ấy) trao lại, rồi thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên.” 

15. Vào lúc bấy giờ, có người Bà-la-môn nọ thâu hoạch mè mới và mật 
đường mới. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên 
dâng mè mới và mật đường mới đến hội chúng có đức Phật đứng đầu?” Sau 
đó, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân 
thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một 
bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày 
mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bâng thái độ im 
lặng. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã ra đi. 

16. Sau đó, khi trải qua đêm ấy người Bà-la-môn ấy đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị 
xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 
gia của người Bà-la-môn ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp 
đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 

17. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời bình bát, người Bà-la- 
môn ấy đã ngồi xuống một bên. Khi người ấy đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho 
người Bà-la-môn ấy bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 

18. Sau đó, khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, người Bà-la-môn ấy đã khởi 
ý điều này: “Hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được ta thỉnh mời vì 
mục đích của những thứ này: ‘Ta sẽ dâng mè mới và mật đường mới,’ nhưng 
ta đã quên dâng chúng rồi. Hay là ta sẽ cho người mang mè mới và mật 
đường mới bâng các vại và các hũ đến tu viện vậy?” 
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19. Atha kho so brãhmano nave ca tile navanca madhum kolambehi ca 
ghatehi ca ãrãmam ãharãpetvã 1 yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho so brãhmano 
bhagavantam etadavoca: “Yesam kho mayã bho gotama, atthãya buddha- 
pamukho bhikkhusangho nimantito ‘nave ca tile navanca madhum dassãmĩ 
’ti, te mayã pammutthã dãtum. Patiganhãtu me bhavam gotamo nave ca tile 
navanca madhun ”ti. “Tena hi brãhmana, 2 bhikkhũnam dehĩ ”ti. 

20. Tena kho pana samayena bhikkhũ dubbhikkhe appamattakepi 
pavãrenti, patisankhãpi patikkhipanti. Sabbo ca sangho pavãrito hoti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. “Patiganhãtha 3 bhikkhave, 
paribhunjatha. Anujãnãmi bhikkhave, tato nĩhatam bhuttãvinã pavãritena 
anatirittaĩn paribhunjitun ”ti. 

21. Tena kho pana samayena ãyasmato upanandassa sakyaputtassa 
upatthãkakulam sanghassa atthãya khãdanĩyam pãhesi: “Idam khãdanĩyam 4 
ayyassa upanandassa dassetvã sanghassa dãtabban ”ti. 

22 Tena kho pana samayena ãyasmã upanando sakyaputto gãmam 
pindãya pavittho hoti. 

23. Atha kho te manussã ãrãmam gantvã bhikkhũ pucchimsu: “Kaham 
bhante, ayyo upanando ”ti? “Esãvuso ãyasmã upanando sakyaputto gãmam 
pindãya pavittho ”ti. “Idam bhante khãdanĩyam ayyassa upanandassa 
dassetvã sanghassa dãtabban ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Tena hi 
bhikkhave, patiggahetvã nikkhipatha yãva upanando ãgacchatĩ ”ti. 

24. Atha kho ãyasmã upanando sakyaputto purebhattam kulãni 
payirupãsitvã divã ãgacchati. 5 

25. Tena kho pana samayena bhikkhũ dubbhikkhe appamattakepi 
pavãrenti, patisankhãpi patikkhipanti. Sabbo ca sangho pavãrito hoti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. “Patiganhãtha bhikkhave, 
paribhunjatha. Anựjãnãmi bhikkhave, purebhattarn patiggahitam bhuttăvinã 
pavãritena anatirittarn paribhunjitun ”ti. 

26. Atha kho bhagavã rậịagahe yathãbhirattam viharitvă yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 6 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 

27. Tena kho pana samayena ãyasmato sãriputtassa kãyadãhãbãdho hoti. 


1 harãpetvã - Ma, Syã. 4 idam khădanĩyam’ iti Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

2 tena hi tvam brãhmana - Syã. 5 ãgacchi - PTS. 

3 patigaụhatha - Ma, Syă, PTS. 6 yena sãvatthĩ - Syã. 
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19. Sau đó, người Bà-la-môn ấy đã cho người mang mè mới và mật đường 
mới bâng các vại và các hũ đến tu viện rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, người Bà-la-môn ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, hội chúng tỳ khưu có đức Phật 
đứng đầu đã được tôi thỉnh mời vì mục đích của những thứ này: ‘Ta sẽ dâng 
mè mới và mật đường mới/ nhưng tôi đã quên dâng chúng. Bạch ngài 
Gotama, xin hãy thọ lãnh mè mới và mật đường mới của tôi.” - “Này Bà-la- 
môn, như vậy thì ngươi hãy dâng đến các vị tỳ khưu đi.” 

20. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong khi được yêu cầu thì được thọ dụng vật 
không phải còn thừa và đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong.” 

21. Vào lúc bấy giờ, gia đình hộ độ của tỳ khưu Upananda con trai dòng 
Sakya đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng 
(dặn dò) rằng: “Nên trình cho ngài đại đức Upananda thấy rồi mới dâng đến 
hội chúng.” 


22. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã đi vào làng 
để khất thực. 


23. Khi ấy, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị tỳ khưu 
ràng: - “Thưa các ngài, ngài đại đức Upananda ở đâu vậy?” - “Này các đạo 
hữu, đại đức Upananda con trai dòng Sakya này đã đi vào làng để khất thực.” 
- “Thưa các ngài, vật thực loại cứng này nên được trình cho ngài đại đức 
Upananda thấy rồi mới dâng đến hội chúng.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh các ngươi hãy 
để riêng ra đến khi Upananda trở về.” 

24. Khi ấy, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi đi giao thiệp 
với các gia đình trước bữa ăn rồi về lại trong ngày. 

25. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thinh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn (vật thực) được thọ dụng vật 
không phải còn thừa đã được thọ lãnh trước bữa ăn.” 


26. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại ơetavana, 
tu viện của ông Anãthapiọdika. 

27. Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta bị bệnh sốt toàn thân. 
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28. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno yenãyasmã sãriputto 
tenupasahkami, upasankamitvã ãyasmantam sãriputtam etadavoca: “Pubbe 
te ãvuso sãriputta, kãyadãhãbãdho kena phãsu hotĩ ”ti? “Bhisehi ca me ãvuso 
muỊãlikãhi cã ”ti. 


29. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno seyyathãpi nãma balavã puriso 
samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam vã bãham samminjeyya, 
evamevam jetavane antarahito mandãkiniyã pokkharaniyã tĩre pãturahosi. 


30. Addasã kho annataro nãgo ãyasmantam mahãmoggallãnam dũratova 
ãgacchantam. Disvãna ãyasmantam mahãmoggallãnam etadavoca: “Etu kho 
bhante ayyo mahãmoggallãno. Svãgatam bhante ayyassa mahãmoggallã- 
nassa. Kena bhante, ayyassa attho? Kim dammĩ ”ti? “Bhisehi ca me ãvuso 
attho muỊãlikãhi cã ”ti. 


31. Atha kho so nãgo annataram nãgam ãnãpesi: “Tena hi bhane ayyassa 
bhise ca muỊãlikãyo ca yãvadattham dehĩ ”ti. Atha kho so nãgo mandãkinim 
pokkharanim ogãhetvã sondãya bhisanca bhisamuỊãlikanca 1 abbãhetvă 2 
suvikkhãlitam vikkhãletvã bhandikam bandhitvã yenãyasmã mahã- 
moggallãno tenupasahkami. 


32. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno seyyathãpi nãma balavã puriso 
samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam vã bãham samminjeyya, 
evamevam mandãkiniyã pokkharaniyã tĩre antarahito jetavane pãturahosi. 


33. Sopi kho nãgo mandãkiniyã pokkharaniyã tĩre antarahito jetavane 
pãturahosi. Atha kho so nãgo ãyasmato mahãmoggallãnassa bhise ca 
muỊãlikãyo ca patiggahãpetvã jetavane antarahito mandãkiniyã 
pokkharaniyã tĩre pãturahosi. 


34. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno ãyasmato sãriputtassa bhise ca 
muỊãlikãyo ca upanãmesi. Atha kho ãyasmato sãriputtassa bhise ca 
muỊãlikãyo ca paribhuttassa 3 kãyadãhãbãdho patippassambhi. Bahũ bhisã ca 
muỊãlikãyo ca avasitthã honti. 


35. Tena kho pana samayena bhikkhũ dubbhikkhe appamattakepi 
pavãrenti, patisankhãpi patikkhipanti. Sabbo ca sangho pavãrito hoti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantă na patiganhanti. “Patiganhãtha bhikkhave, 
paribhunjatha. Anựjãnãmi bhikkhave, vanattham pokkharattham bhuttăvinã 
pavãritena anatirittam paribhunjitun ”ti. 


1 bhisaíi ca muỊãlikan ca - Ma; 
bhisamũlãlikãyo - Syã; 
bhisan ca muỊãlin ca - PTS; 
bhisamuỊălim - Sĩmu. 


2 abbãhitvã - Ma, Syã, PTS; 
aggahetvã - Manupa, Tovi. 

3 bhuttassa - Ma. 
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28. Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã đi đến gặp đại đức Sãriputta, sau 
khi đến đã nói với đại đức Sãriputta điều này: - “Này đại đức Sãriputta, trước 
đây bịnh sốt toàn thân của đại đức được dịu đi nhờ vào thứ gì?” - “Này đại 
đức, tôi nhờ vào các củ sen và các cọng sen.” 


29. Sau đó, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay 
đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế 
đại đức Mahãmoggallãna đã biến mất tại Jetavana rồi hiện ra ở bờ hồ sen 
Mandãkinĩ. 


30. Có con long tượng nọ đã nhìn thấy đại đức Mahãmoggallãna từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Mahãmoggallãna điều 
này: - “Thưa ngài, xin ngài đại đức Mahãmoggallãna hãy đến. Thưa ngài, xin 
hoan nghênh ngài đại đức Mahãmoggallãna. Thưa ngài, ngài đại đức có nhu 
cầu gì? Tôi sẽ dâng vật gì?” - “Này đạo hữu, ta có nhu cầu về các củ sen và các 
cọng sen.” 


31. Khi ấy, con long tượng ấy đã ra lệnh cho con long tượng khác rằng: - 
“Này bạn, như vậy bạn hãy dâng đến ngài đại đức các củ sen và các cọng sen 
theo như nhu cầu.” Sau đó, con long tượng ấy đã lội xuống hồ sen Mandãkinĩ 
dùng vòi nhổ củ sen và cọng sen rồi rửa sạch sẽ, sau khi rửa xong đã buộc lại 
thành bó rồi đi đến gặp đại đức Mahãmoggallãna. 


32. Khi ấy, giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay 
đã được co lại hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế 
đại đức Mahãmoggallãna đã biến mất tại bờ hồ sen Mandãkinĩ rồi hiện ra ở 
Jetavana. 


33. Con long tượng ấy cũng đã biến mất tại bờ hồ sen Mandãkinĩ và hiện 
ra ở Jetavana. Khi ấy, con long tượng ấy sau khi đã dâng đến đại đức 
Mahãmoggallãna các củ sen và các cọng sen rồi đã biến mất tại Jetavana và 
hiện ra ở bờ hồ sen Mandãkinĩ. 


34. Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã đem lại các củ sen và các cọng 
sen cho đại đức Sãriputta. Khi ấy, vào lúc đại đức Sãriputta đã thọ dụng các 
củ sen và các cọng sen, bệnh sốt toàn thân đã được thuyên giảm. Nhiều củ 
sen và cọng sen còn thừa lại. 


35. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực các vị tỳ khưu 
nhận lãnh chỉ chút ít rồi ngăn lại, cũng có những vị suy nghĩ rồi từ chối. Và 
toàn bộ hội chúng đã được thỉnh cầu. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại 
không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị đã ăn xong và đã ngăn (vật thực) được thọ dụng vật 
không phải còn thừa đã được mọc ở rừng (hoặc) đã được mọc ở hồ nước.” 
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36. Tena kho pana samayena sãvatthiyam bahum phalakhãdanĩyam 
uppannam 1 hoti. Kappiyakãrako ca na hoti. Bhikkhũ kukkuccãyantã phalam 
na paribhunjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
abĩjam nibbattabĩjam 2 akatakappam phalam paribhunjitun ”ti. 


37. Atha kho bhagavã sãvatthiyam yathãbhirattam viharitvã yena 
rậjagaham tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
rậjagaham tadavasari. Tatra sudam bhagavã rặjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. 


38. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno bhagandalãbãdho 
hoti. Akãsagotto vejjo satthakammam karoti. Atha kho bhagavã senãsana- 
cãrikam ãhindanto yena tassa bhikkhuno vihãro tenupasankami. Addasã kho 
ãkãsagotto vejjo bhagavantam dũratova ãgacchantam. Disvãna bhagavantam 
etadavoca: “Agacchatu bhavam gotamo, imassa bhikkhuno vaccamaggam 
passatu seyyathãpi godhãmukhan ”ti. 


39. Atha kho bhagavã ‘mamam khvãyam 3 moghapuriso uppandetĩ ’ti 
tatova patinivattitvã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Atthi bhikkhave, 4 amukasmim vihãre 
bhikkhu gilãno ”ti? “Atthi bhagavã ”ti. “Kim tassa bhikkhave, bhikkhuno 
ãbãdho ”ti? “Tassa bhante ãyasmato bhagandalãbãdho. Akãsagotto vejjo 
satthakammam karotĩ ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 
bhikkhave, tassa moghapurisassa ananulomikam appatirũpam 
assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma so bhikkhave, 
moghapuriso sambãdhe satthakammam kãrãpessati? Sambãdhe bhikkhave, 
sukhumã chavi, duropayo vano, dupparihãram sattham. Netam bhikkhave, 
appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, sambãdhe satthakammam 
kãrãpetabbam. Yo kãrãpeyya, ãpatti thullaccayassã ”ti. 


40. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavato sattha- 
kammam patikkhittan ’ti vatthikammam kãrãpenti. Ye te bhikkhũ appicchã 
te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
vatthikammam kãrãpessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


41. “Saccam kira bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ vatthikammam 
kãrãpentĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. —pe— Vigarahitvã dhammim katham 
katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, sambãdhassa sãmantã dvangulã 
satthakammam vã vatthikammam vã kãrãpetabbam. Yo kãrãpeyya, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. 


1 ussannam - Sya, PTS, Simu. 3 so mam khvayam - Ma. 

2 nibbattabĩjam - Ma, PTS; nibbatabĩjam - Syã. 4 atthi kira bhikkhave - Ma, PTS. 
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36. Vào lúc bấy giờ, ở thành Sãvatthi được phát sanh nhiều trái cây có thể 
ăn được. Và người làm (cho trái cây ấy) thành được phép là không có. Các vị 
tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ dụng trái cây. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây không 
có hột, hoặc không còn hột, (cho dù) chưa được làm trở thành đúng phép.” 

37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Rậjagaha. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Rãjagaha. Tại nơi đó trong thành Rậjagaha, đức Thế Tôn ngự 
tại VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh lở loét. Thầy thuốc 
Akãsagotta thực hiện công việc mổ xẻ. Sau đó, đức Thế Tôn trong khi đi dạo 
quanh các chỗ trú ngụ đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu nọ. Thầy thuốc 
Akãsagotta đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn 
thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, xin hãy lại đây. 
Xin hãy nhìn xem hậu môn của vị tỳ khưu này, giống như là miệng của con 
kỳ nhông vậy.” 

39. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Kẻ rồ dại này (muốn) đùa cợt ta!” 
từ chính nơi ấy đã quay trở về, rồi nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập 
hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có phải 
trong trú xá kia có vị tỳ khưu bị bệnh?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” - “Này các 
tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy bị bệnh gì?” - “Bạch ngài, đại đức ấy bị bệnh lở loét. 
Thầy thuốc Akãsagotta thực hiện công việc mổ xẻ.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng đẳn cho kẻ rồ dại ấy, 
thật không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được 
phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao kẻ rồ dại ấy lại cho người thực 
hiện công việc mổ xẻ ở chỗ kín (của cơ thể)? Này các tỳ khưu, da ở chỗ kín thì 
mỏng, vết thương khó liền da, dao khó điều khiển. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau 
khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ ở chỗ kín (của cơ thể); vị 
nào cho người thực hiện thì phạm tội thullaccaya.” 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cấm đoán việc mổ xẻ” nên đã cho người thực hiện việc bơm thụt. Các tỳ 
khưu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại cho người thực hiện việc bơm thụt?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

41. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư cho người thực 
hiện việc bơm thụt, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như 
trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên cho người thực hiện việc mổ xẻ hoặc việc bơm 
thụt xung quanh chỗ kín (của cơ thể) hai lóng tay; vị nào cho người thực hiện 
thì phạm tội thulỉaccaya.” 
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42. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirattam viharitvã yena bãrãnasĩ 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena bãrãnasĩ 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã bãrãnasiyam viharati isipatane migadãye. 


43. Tena kho pana samayena bãrãnasiyam suppiyo ca upãsako suppiyã ca 
upãsikã ubho pasannã 1 honti dãyakã kãrakã sanghupatthãkã. Atha kho 
suppiyã upãsikã ãrãmam gantvă vihãrena vihãram parivenena parivenam 
upasahkamitvã bhikkhũ pucchati: “Ko bhante gilãno, kassa kim ãharĩyatũ 
”ti. 2 


44. Tena kho pana samayena annatarena bhikkhunã virecanam pĩtam 
hoti. Atha kho so bhikkhu suppiyam upãsikam etadavoca: “Mayã kho 
bhagini, virecanam pĩtam. Attho me paticchãdanĩyenã ”ti. “Sutthu ayya, 
ãharĩyissatĩ ”ti. 3 Gharam gantvă antevãsim ãnãpesi: “Gaccha bhane, 
pavattamamsam jãnãhĩ ”ti. “Evam ayye ”ti kho so puriso suppiyãya 
upãsikãya patissutvã kevalakappam bãrãnasim ãhindanto na addasa 
pavattamamsam. Atha kho so puriso yena suppiyã upãsikã tenupasankami, 
upasankamitvã suppiyam upãsikam etadavoca: “Natthayye pavattamamsam. 
Mãghãto ajjã ”ti. 


45. Atha kho suppiyãya upãsikãya etadahosi: “Tassa kho gilãnassa 
bhikkhuno paticchãdanĩyam alabhantassa ãbãdho vã abhivaddhissati, 
kãlakiriyã vã 4 bhavissati. Na kho me tam patirũpam, yãham patissutvã na 
harãpeyyan ”ti, potthanikam gahetvã ũrumamsam ukkantitvã dãsiyã adãsi: 
“Handa je imam mamsam sampãdetvã, amukasmim vihãre bhikkhu gilãno, 
tassa dajjehi. 5 Yo ca mam pucchati, ‘gilãnã ’ti pativedehĩ ”ti, uttarãsangena 
ũrum pavethetvã 6 ovarakam pavisitvã mancake nipajji. 


46. Atha kho suppiyo upãsako gharam gantvã dãsim pucchi: “Kaham 
suppiyã ”ti? “Esayya 7 ovarake nipannã ”ti. Atha kho suppiyo upãsako yena 
suppiyã upãsikã tenupasankami, upasankamitvã suppiyam upãsikam 
etadavoca: “Kissa nipannãsĩ ”ti? “Gilãnamhĩ ”ti. 8 “Kinte ãbãdho ”ti? Atha kho 
suppiyã upãsikã suppiyassa upãsakassa etamattham ãrocesi. 


47. Atha kho suppiyo upãsako ‘Acchariyam vata bho! Abbhutam vata bho! 
Yãva saddhãyam suppiyã pasannã, yatra hi nãma attanopi mamsãni 
pariccattãni, kimpanimãya 9 aíìnam kinci adeyyam bhavissatĩ ’ti hattho 
udaggo yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 


1 ubhatopasannã - Ma, PTS, Avi, Tovi. 

2 ãhariyatũ ti - Ma, Syã; ãhariyyatũ ti - PTS. 

3 ãhariyissatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

4 kãlaủkiriyã vã - Ma, PTS. 

5 dajjãhi - Ma. 


6 vethetvã - Ma, Syã, PTS 

7 esãyya - Ma, Syã, PTS. 

8 gilănãmhĩ ti - Ma. 

9 kimpimãya - Ma, Tovi; 
kim pana imãya - PTS. 


36 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


42. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía thành Bãrãnasĩ. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bãrãụasĩ. Tại nơi đó trong thành Bãrãnasĩ, đức Thế Tôn ngự 
tại Isipatana, ở vườn nai. 


43. Vào lúc bấy giờ, trong thành Bãrãnasĩ có nam cư sĩ Suppiya và nữ cư 
sĩ Suppiyã. Cả hai đều mộ đạo, là thí chủ, là người phục vụ, là người hộ độ 
hội chúng. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyã đi đến tu viện rồi đi từ trú xá này đến trú 
xá khác, từ phòng này đến phòng khác, và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa 
các ngài, vị nào bị bệnh? Vật gì cần được mang lại? Cho vị nào?” 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã uống thuốc xổ. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với nữ cư sĩ Suppiyã điều này: - “Này chị gái, tôi đã uống thuốc xổ. 
Tôi có nhu cầu về nước luộc thịt.” - “Thưa ngài, tốt lâm. (Nước luộc thịt) sẽ 
được mang lại.” Sau khi về nhà, nàng đã bảo người giúp việc rằng: - “Này chú 
em, hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” 
Rồi người đàn ông ấy, nghe theo nữ cư sĩ Suppiyã, trong khi đi rảo khâp cả 
thành Bãrãnasĩ vẫn không thấy loại thịt đã được làm sẵn. Sau đó, người đàn 
ông ấy đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyã, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiyã điều này: - “Thưa cô chủ, không có thịt đã được làm sẵn. Hôm nay là 
ngày kiêng sát sanh.” 


45. Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyã đã khởi ý điều này: “Vị tỳ khưu bị bệnh ấy mà 
không có được nước luộc thịt thì bệnh sẽ trầm trọng hơn, hoặc sẽ chết. Đối 
với ta, việc ta đã hứa mà không cho người đem lại là việc không thích đáng,” 
nên đã cầm lấy con dao găm cât lìa miếng thịt ở đùi rồi trao cho người tớ gái 
(nói rằng): - “Này em, sau khi chuẩn bị miếng thịt này, ở trú xá kia có vị tỳ 
khưu bị bệnh, hãy dâng đến vị ấy. Và ai hỏi ta thì hãy báo cho biết là: ‘Cô chủ 
bị bệnh.’” Rồi nàng đã lấy thượng y quấn quanh đùi, đi vào phòng trong, và 
nằm xuống trên giường. 


46. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã trở về nhà và hỏi người tớ gái rằng: - 
“Suppiyã đâu rồi?” - “Thưa ông chủ, bà nằm ở phòng trong.” Khi ấy, nam cư 
sĩ Suppiya đã đi đến gặp nữ cư sĩ Suppiyã, sau khi đến đã nói với nữ cư sĩ 
Suppiyã điều này: - “Vì sao nàng lại nằm vậy?” - “Thiếp bị bệnh.” - “Nàng bị 
bệnh gì vậy?” Khi ấy, nữ cư sĩ Suppiyã đã kể lại sự việc ấy cho nam cư sĩ 
Suppiya. 


47. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya (nghĩ rằng): “Thật kỳ diệu thay! Thật phi 
thường thay! Nàng Suppiyã này có niềm tin, mộ đạo đến thế. Bởi vì ngay cả 
các phần thịt của chính bản thân còn được dứt bỏ, thì đối với nàng còn có vật 
gì khác nữa sẽ là không thể bố thí?” rồi đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
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48. Ekamantam nisinno kho suppiyo upãsako bhagavantam etadavoca: 
“Adhivãsetu me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho suppiyo upãsako 
bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 

49. Atha kho suppiyo upãsako tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvă bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante, nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya yena suppiyassa upãsakassa nivesanam 
tenupasahkami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhu- 
sanghena. 

50. Atha kho suppiyo upãsako yena bhagavã tenupasahkami, upasan- 
kamitvă bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thitam 
kho suppiyam upãsakam bhagavã etadavoca: “Kaham suppiyã ”ti? “Gilãnã 
bhagavã ”ti. “Tena hi ãgacchatũ ”ti. “Na bhagavã ussahatĩ “ ti. “Tena hi 
pariggahetvãpi ãnethã ”ti. Atha kho suppiyo upãsako suppiyam upãsikam 
pariggahetvã ãnesi. Tassã sahadassanena bhagavato tãva mahãvano rũỊho 
ahosi succhavi lomajãto. 

51. Atha kho suppiyo ca upãsako suppiyã ca upãsikã ‘Acchariyam vata 
bho! Abbhutam vata bho! Tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã, yatra 
hi nãma sahadassanena bhagavato tãva mahãvano rũỊho bhavissati succhavi 
lomajãto ’ti hatthã udaggã buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdimsu. Atha kho bhagavã 
suppiyam ca upãsakam suppiyam ca upãsikam dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 

52. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtăpetvã bhikkhũ patipucchi: “Ko bhikkhave, suppiyam 
upãsikam mamsam vinnãpesĩ ”ti? Evam vutte so bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Aham kho bhante suppiyam upãsikam mamsam vinnãpesin ”ti. 
“Aharĩyittha bhikkhũ ”ti. “Aharĩyittha bhagavã ”ti. “Paribhunji tvam bhikkhũ 
”ti. “Paribhunjãham 1 bhagavã ”ti. “Pativekkhi tvam bhikkhũ ”ti. “Nãham 
bhagavã pativekkhin ”ti. 

53. Vigarahi buddho bhagavã: —pe— Katham hi nãma tvam mogha- 
purisa, appativekkhitvã mamsam paribhunjissasi? Manussamamsam kho 
tayã moghapurisa, paribhuttam. Netam moghapurisa, appasannãnam vã 
pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Santi bhikkhave, manussã saddhã pasannã. Tehi attanopi mamsãni 
pariccattãni. Na bhikkhave, manussamamsam paribhunjitabbam. Yo 
paribhunjeyya, ãpatti thullaccayassa. Na ca bhikkhave, appativekkhitvã 
mamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 paribhunjamaham - Ma. 
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48. Khi đã ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Suppiya đã nói với đức ThếTôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời bữa trai phạn của con vào 
ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế tôn đã nhận lời bâng thái độ 
im lặng. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn 
nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, và ra đi. 

49. Sau đó, khi trải qua đêm ấy nam cư sĩ Suppiya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy 
vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia của nam cư 
sĩ Suppiya, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn cùng với 
hội chúng tỳ khưu. 

50. Sau đó, nam cư sĩ Suppiya đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi nam cư sĩ Suppiya đã đứng một 
bên, đức Thế Tôn đã nói với nam cư sĩ Suppiya điều này: - “Suppiyã đâu rồi?” 
- “Bạch Thế Tôn, nàng bị bệnh.” - “Như vậy thì (nàng) hãy đi đến.” - “Bạch 
Thế Tôn, nàng không đủ sức.” - “Như vậy thì hãy âm rồi đưa (nàng) lại.” Sau 
đó, nam cư sĩ Suppiya đã ẵm và đưa nữ cư sĩ Suppiyã lại. Đối với nàng, với 
ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã được liền lại, có 
làn da đẹp, lông tơ đã mọc. 

51. Khi ấy, nam cư sĩ Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyã (nghĩ rằng): “Thật kỳ 
diệu thay! Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! 
Bởi vì ở đây với ánh nhìn của đức Thế Tôn, ngay tức thời vết thương lớn đã 
được liền lại, có làn da đẹp, lông tơ đã mọc” nên mừng rỡ phấn chấn rồi đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, họ đã ngồi xuống một bên. Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho nam cư sĩ 
Suppiya và nữ cư sĩ Suppiyã bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi. 

52. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào đã 
yêu cầu nữ cư sĩ Suppiyã về thịt?” Khi được nói như thế, vị tỳ khưu ấy đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, chính con đã yêu cầu nữ cư sĩ 
Suppiyã về thịt.” - “Này tỳ khưu, có phải (thịt) đã được đem đến?” - “Bạch 
Thế Tôn, (thịt) đã được đem đến.” - “Này tỳ khưu, có phải ngươi đã thọ 
dụng?” - “Bạch Thế Tôn, con đã thọ dụng.” - “Này tỳ khưu, thế ngươi có suy 
xét (là thịt gì) hay không?” - “Bạch Thế Tôn, con đã không suy xét (là thịt 

gì).” _ ' „ '... ^.. , ' ■ , 

53. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— “Này kẻ rồ dại, 
vì sao ngươi chưa suy xét mà lại thọ dụng thịt? Này kẻ rồ dại, ngươi đã thọ 
dụng thịt người. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, có những người có niềm tin, mộ 
đạo, ngay cả các phần thịt của chính bản thân còn được những người này dứt 
bỏ. Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt người; vị nào thọ dụng thì 
phạm tội thullaccaya. Và này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt khi chưa 
suy xét; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 
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54. Tena kho pana samayena ranno hatthĩ maranti. Manussã dubbhikkhe 
hatthimamsam paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam hatthi- 
mamsam denti. Bhikkhũ hatthimamsam paribhunjanti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã hatthimamsam 
paribhunjissanti? Rãjangam hatthĩ. Sace rặjã jãneyya, na tesam 1 attamano 
assã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, hatthimamsam 
paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


55. Tena kho pana samayena raníĩo assã maranti. Manussã dubbhikkhe 
assamamsam paribhunjanti. Bhikkhũnam piọdãya carantãnam assa- 
mamsam denti. Bhikkhũ assamamsam paribhunjanti. Manussã ựjjhãpenti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã assamamsam 
paribhunjissanti? Rậjahgam assã. Sace rặjãjãneyya, na tesam 1 attamano assã 
”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, assamamsam 
paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


56. Tena kho pana samayena manussã dubbhikkhe sunakhamamsam 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam sunakhamamsam denti. 
Bhikkhũ sunakhamamsam paribhunjanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã sunakhamamsam 
paribhunjissanti? Jeguccho sunakho patikkũlo ”ti. 2 Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, sunakhamamsam paribhunjitabbam. Yo 
paribhunjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


57. Tena kho pana samayena manussã dubbhikkhe ahimamsam 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam ahimamsam denti. 
Bhikkhũ ahimamsam paribhunjanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã ahimamsam paribhunjissanti? 
Jeguccho ahi patikkũlo ”ti. 


58. Suphassopi 3 nãgarặjã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho 
suphassã nãgarặjã bhagavantam etadavoca: “Santi hi 4 bhante, nãgã assaddhã 
appasannã. Te appamattakehipi bhikkhũ vihetheyyum. Sãdhu bhante ayyã 
ahimamsam na paribhunjeyyun ”ti. 


59. Atha kho bhagavã suphassam nãgarậjãnam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho suphasso 
nãgarặjã bhagavatã dhammiyã kathă sandassito samãdapito samuttejito 
sampahamsito bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


1 na nesam - Ma, PTS. 3 supassopi - Ma, PTS; 

2 patikũlo ti - Ma. supasso - Syã. 4 santi - Ma, PTS. 
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54. Vào lúc bấy giờ, các con voi của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt voi. Họ bố thí thịt voi đến các vị tỳ khưu 
đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt voi. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt voi? Các 
con voi là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ không hoan hỷ 
với các vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng thịt voi; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 


55. Vào lúc bấy giờ, các con ngựa của đức vua bị chết. Trong thời kỳ khó 
khăn về vật thực, dân chúng ăn thịt ngựa. Họ bố thí thịt ngựa đến các vị tỳ 
khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu thọ dụng thịt ngựa. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt 
ngựa? Các con ngựa là biểu tượng của hoàng gia, nếu đức vua biết ngài sẽ 
không hoan hỷ với các vị ấy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt ngựa; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkata.” 


56. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
chó. Họ bố thí thịt chó đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
thọ dụng thịt chó. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt chó? Loài chó thì ghê tởm và đáng 
ghét.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên thọ dụng thịt chó; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 


57. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực dân chúng ăn thịt 
rân. Họ bố thí thịt rân đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
thọ dụng thịt rân. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại thọ dụng thịt rân? Loài rân thì ghê tởm và đáng 
ghét.” 


58. Vua của loài rẳn là Suphassa cũng đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Suphassa vua của loài rắn đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những loài rân không có đức tin, không có lòng ngưỡng mộ, chúng có thể 
hãm hại các vị tỳ khưu dầu là việc không đáng. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay 
các ngài đại đức chớ nên thọ dụng thịt rân.” 


59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Suphassa vua của loài rắn bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, Suphassa vua của loài rân đã đảnh lẽ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 
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60. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, ahimamsam 
paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassă ”ti. 

61. Tena kho pana samayena luddakã 1 sĩham hantvã sĩhamamsam 2 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam sĩhamamsam denti. 
Bhikkhũ sĩhamamsam paribhunjitvã aranne viharanti. Sĩhã mamsa- 
gandhena 3 bhikkhũ paripãtenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, sĩhamamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

62. Tena kho pana samayena luddakã vyaggham hantvã vyagghamamsam 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam vyagghamamsam denti. 
Bhikkhũ vyagghamamsam paribhunjitvã aranne viharanti. Vyagghã mamsa- 
gandhena 4 bhikkhũ paripătenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, vyagghamamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

63. Tena kho pana samayena luddakã dĩpim hantvã dĩpimamsam 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam dĩpimamsam denti. 
Bhikkhũ dĩpimamsam paribhunjitvã aranne viharanti. Dĩpĩ mamsa- 
gandhena 5 bhikkhũ paripãtenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, dĩpimamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

64. Tena kho pana samayena luddakã accham hantvã acchamamsam 
paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam acchamamsam denti. 
Bhikkhũ acchamarnsam paribhunjitvã araníĩe viharanti. Acchã mamsa- 
gandhena 6 bhikkhũ paripãtenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave, acchamamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

65. Tena kho pana samayena luddakã taraccham hantvã taraccha- 
mamsam paribhunjanti. Bhikkhũnam pindãya carantãnam taraccha- 
mamsam denti. Bhikkhũ taracchamamsam paribhunjitvã aranne viharanti. 
Taracchã mamsagandhena 7 bhikkhũ paripãtenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave, taracchamamsam paribhunjitabbam. Yo 
paribhunjeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

Suppiyabhãụavãro dutiyo. 

***** 


1 luddhakã - Syã. 

2 mamsam - PTS. 

3 sĩhamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 

4 vyagghamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 


5 dĩpimamsagandhena - Ma, Syă, PTS. 

6 acchamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 

7 taracchamamsagandhena - Ma, Syã, PTS. 
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6 0. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt rân; vị 
nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 

61. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con sư tử rồi ăn thịt sư 
tử. Họ bố thí thịt sư tử đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu 
sau khi thọ dụng thịt sư tử rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con sư tử vồ lấy 
các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt sư tử; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkata.” 

62. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con hổ rồi ăn thịt hổ. 
Họ bố thí thịt hổ đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi 
thọ dụng thịt hổ rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con hổ vồ lấy các vị tỳ khưu 
bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên thọ dụng thịt hổ; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata.” 


63. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con beo rồi ăn thịt beo. 
Họ bố thí thịt beo đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau khi 
thọ dụng thịt beo rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con beo vồ lấy các vị tỳ 
khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt beo; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
dukkata.” 


64. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con gấu rồi ăn thịt gấu. 
Họ bố thí thịt gấu đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ khưu sau 
khi thọ dụng thịt gấu rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con gấu vồ lấy các vị tỳ 
khưu bởi mui cua thịt. Các vị đả trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt gấu; vị nào thọ dụng thì phạm tội 
dukkata.” 

65. Vào lúc bấy giờ, những người thợ săn giết chết con chó sói rồi ăn thịt 
chó sói. Họ bố thí thịt chó sói đến các vị tỳ khưu đang đi khất thực. Các vị tỳ 
khưu sau khi thọ dụng thịt chó sói rồi vào ngụ ở trong rừng. Những con chó 
sói vồ lấy các vị tỳ khưu bởi mùi của thịt. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng thịt chổ sói; vị nào thọ 
dụng thì phạm tội dukkata.” 

Tụng phầm Suppiya là phan thứ nhì. 

***** 


43 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


1. Atha kho bhagavã bãrãnasiyam yathãbhirattam viharitvã yena 
andhakavindam tena cãrikam pakkãmi mahată bhikkhusanghena saddhim 
addhateỊasehi bhikkhusatehi. 

2. Tena kho pana samayena jãnapadã manussã bahum lonampi telampi 
tandulampi khãdanĩyampi sakatesu ãropetvã buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa pitthito pitthito anubaddhã' honti ‘yadã patipãtim labhissãma, 
tadã bhattam karissãmã ’ti pancamattãni ca vighãsãdasatãni. 

3. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena andhakavin- 
dam tadavasari. Atha kho annatarassa brãhmanassa patipãtim alabhantassa 
etadahosi: “Adhikãni 2 kho me dve mãsãni buddhapamukham bhikkhu- 
sangham anubandhantassa ‘yadã patipãtim labhissãmi, tadã bhattam 
karissãmĩ ’ti. Na ca me patipãti labbhati. Ahancamhi ekako, 3 bahu ca me 
gharãvãsattho hãyati. Yannũnãham bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge 
nãssa tam patiyãdeyyan ”ti? Atha kho so brãhmano bhattaggam olokento dve 
nãddasa yãgunca madhugoỊakanca. 

4. Atha kho so brãhmano yenãyasmã ãnando tenupasankami, 
upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Idha me bho ãnanda, 
patipãtim alabhantassa etadahosi: ‘Adhikãni kho me dve mãsãni buddha- 
pamukham bhikkhusangham anubandhantassa 4 yadã patipãtim labhissãmi 
tadã bhattarn karissãmĩ ti. Na ca me patipãti labbhati. Ahancamhi ekako, 
bahu ca me gharãvãsattho hãyati. Yannũnãham bhattaggam olokeyyam yam 
bhattagge nãssa tam patiyãdeyyan ’ti. So kho aham bho ãnanda, bhattaggam 
olokento dve nãddasam yãgunca madhugoỊakanca. Svãham bho ãnanda, 
patiyãdeyyam yãgunca madhugoỊakanca, patiganheyya me bhavam gotamo 
”ti. “Tena hi brãhmana, bhagavantam patipucchissãmĩ ”ti. 5 

5. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Tena h’ 
ãnanda, patiyãdetũ ”ti. “Tena hi brãhmana, patiyãdehĩ ”ti. Atha kho so 
brãhmano tassã rattiyã accayena pahũtam yãgunca madhugoỊakanca 
patiyãdãpetvã bhagavato upanãmesi: “Patiganhãtu me bhavam gotamo 
yãgunca madhugoỊakancã ”ti. “Tena hi brãhmana, bhikkhũnam dehĩ ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. “Patiganhãtha bhikkhave, 
paribhunjathã ”ti. 

6. Atha kho so brãhmano buddhapamukham bhikkhusangham pahũtãya 
yãguyã ca madhugoỊakena ca sahatthã santappetvã sampavãretvã bhaga- 
vantam dhotahattham onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho tam brãhmanam bhagavã etadavoca: “Dasa ime 6 brãhmana, 
ãnisamsã yãguyã: 7 Yãgum dento ãyum deti, vannam deti, sukham deti, 
balam deti, patibhãnam deti, yãgu pĩtã khudam 8 patihanti, 9 pipãsam 
pativineti, 10 vãtam anulometi, vatthim sodheti, ãmãvasesam pãceti. Ime kho 
brãhmana, dasãnisamsã yãguyã ”ti. 


1 anubandhã - Sĩmu, Ma. 

2 atĩtãni - Ma, PTS. 

3 ekattako - Ma. 

4 anubaddhassa - Syã, PTS. 

5 pucchissãmĩ ti - PTS. 


6 dasayime - Ma, Syã; das’ ime - PTS. 

7 katame dasa - Ma, Syã, PTS dissate. 

8 khuddam - Ma. 

9 patihanáti - Ma, Syã, PTS. 

10 vineti - Ma; pativinodeti - Syã; vinodeti - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


1. Sau đó, khi đã ngự tại thành Bãrãnasĩ theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Andhakavinda cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 

2. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi lần lượt nối đuôi theo 
sau hội chúng tỳ khưu có đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): “Khi nào chúng 
tôi đến phiên, khi ấy chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn” và số lượng người 
ăn thức ăn còn thừa là năm trăm người. 

3- Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến 
Andhakavindam. Khi ấy, có người Bà-la-môn nọ không nhận được phiên nên 
đã khởi ý điều này: “Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau hội chúng tỳ khưu có 
đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ ràng): ‘Khi nào ta đến phiên, khi ấy ta sẽ thực 
hiện bữa trai phạn,’ và phiên của ta không được thành tựu. Mà ta thì đơn 
chiếc, và nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. Hay là ta nên nhìn xem ở 
nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, 
người Bà-la-môn ấy trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là 
cháo và mật viên. 

4- Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Ãnanda, sau khi đến 
đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây tôi không 
nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: ‘Hơn hai tháng nay, ta đã theo sau 
hội chúng tỳ khưu có đức Thế Tôn đứng đầu (nghĩ rằng): -Khi nào ta đến 
phiên, khi ấy ta sẽ thực hiện bữa trai phạn,- và phiên của ta không được 
thành tựu. Mà ta thì đơn chiếc, và nhiều công việc gia đình đã bị ta bỏ bê. 
Hay là ta nên nhìn xem ở_nhà ăn, món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn 
bị món đó?’ Thưa ngài Ananda, trong khi nhìn xem ở nhà ăn tôi đây đã 
không thấy hai món là cháo và mật viên. Thưa ngài Ãnanda, nếu tôi chuẩn bị 
sân sàng cháo và mật viên thì Ngài Gotama có thọ nhận của tôi hay không?” - 
“Này ông Bà-la-môn, như thế thì tôi sẽ hỏi đức Thế Tôn.” 

5. Khi ấy, đại đức Ãnanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. - “Này 
Ananda, như vậy thì bảo ông ta hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “Này ông Bà-la- 
môn, như vậy thì ông hãy chuẩn bị sẵn sàng.” Sau đó, khi trải qua đêm ấy 
người Bà-la-môn ấy đã cho chuẩn bị sân sàng nhiều cháo và mật viên rồi 
đem dâng đến đức Thế Tôn: - “Bạch Ngài Gotama, xin hãy thọ lãnh cháo và 
mật viên của tôi.” - “Này Bà-la-môn, như thế thì hãy dâng đến các vị tỳ 
khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, 
hãy thọ lãnh, hãy thọ dụng.” 

6. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều cháo và mật viên. Đến khi đức Thế Tôn 
có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người Bà-la-môn ấy đã 
ngồi xuống một bên. Khi người Bà-la-môn ấy đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã nói với người Bà-la-môn ấy điều này: - “Này Bà-la-môn, đây là 
mười điều lợi ích của cháo. Mười điều ấy là gì? Trong khi bố thí cháo (người 
ấy) bố thí tuổi thọ, bố thí sâc đẹp, bố thí sự an lạc, bố thí sức mạnh, bố thí sự 
sáng suốt, những người đã húp cháo dứt hẳn cơn đói, chận đứng cơn khát, 
điều hòa gió, làm sạch bàng quang, và làm tiêu hóa phần (vật thực) còn lại 
chưa tiêu. Này Bà-la-môn, đây là mười điều lợi ích của cháo.” 
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Bhesajjakkhandhakam 


7. “Yo sannatãnam paradattabhojinam 
kãlena sakkacca 1 dadãti yãgum, 
dasassa thãnãni anuppavecchati 
ãyunca vannaíìca sukham balanca. 

8. Patibhãnamassa upajãyate 2 tato 
khudam pipãsam 3 vyapaneti vãtam, 
sodheti vatthim parinãmeti bhuttam 4 5 
bhesajjametam sugatena vannitam. 

9. Tasmã hi yãgum alameva dãtum 
niccam manussena sukhatthikena, 
dibbãni vã patthayatã sukhãni 
manussasobhagyatanTicchatã vã ”ti. 

10. Atha kho bhagavã tam brãhmanam imãhi gãthãhi anumoditvã 
utthăyãsanã pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, yãgunca 
madhugoỊakancã ”ti. 

11. Assosum kho manussã: “Bhagavată kira bhikkhũnam yãgu 6 anunnãtã 
madhugoỊakancã ”ti. Te kãlasseva bhojjayãgum patiyãdenti madhugoỊakan 
ca. Bhikkhũ kãlasseva bhojjãya yãguyã 7 dhãtã madhugoỊakena ca bhattagge 
na cittarũpam bhunjanti. 8 

12. Tena kho pana samayena annatarena tarunappasannena 9 mahã- 
mattena svãtanãya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito hoti. Atha 
kho tassa tarunappasannassa mahãmattassa etadahosi: “Yannũnãham 
addhateỊasannam bhikkhusatãnam addhateỊasãni mamsapãtisatãni 
patiyãdeyyam, ekamekassa bhikkhuno ekamekam mamsapãtim 
upanãmeyyan ”ti. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto tassã rattiyã 
accayena panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvă addhateỊasãni ca 
mamsapãtisatãni bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bhante, nitthitam 
bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvă pattacĩvaram 
ãdãya yena tassa tarunappasannassa mahãmattassa nivesanam 
tenupasahkami, upasankamitvã paníìatte ãsane nisĩdi saddhim 
bhikkhusanghena. 

13. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto bhattagge bhikkhũ pari- 
visati. Bhikkhũ evamãhamsu: “Thokam ãvuso dehĩ ”ti. 10 “Mã kho tumhe 
bhante, ‘ayam tarunappasanno mahãmatto ’ti thokam thokam patigan- 
hittha. 11 Bahum me khãdanĩyam bhojanĩyam patiyattam addhateỊasãni 12 
mamsapãtisatãni. 13 Ekamekam mamsapãtim upanãmessãmi. 14 Patiganhatha 
bhante yãvadatthan ”ti. “Na kho mayam ãvuso etam kãranã thokam thokam 
patiganhãma. Api ca mayam kãlasseva bhojjãya yãguyã dhãtã madhu- 
goỊakena ca. Tena mayam thokam thokam patiganhãmã ”ti. 


1 sakkaccam - PTS. 8 paribhunjanti - Ma. 

2 upajãyati - PTS. 9 taruụapasannena - Ma, PTS. 

3 pipãsanca - Ma, PTS. 10 thokam ãvuso dehi, thokam ãvuso dehĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

4 bhattam - Ma, SyãJavi, Tovi, Manupa. 11 patiganhatha - Ma, Syã, PTS. 

5 sobhaggatam - Syã; sobhãgyatam - PTS. 12 addhatelasãni ca - Ma, Syă, PTS. 

6 bhagavatã kira yãgu - Ma, PTS. 13 ‘ekamekassa bhikkhuno’ iti ũnam. 

7 bhojjayãguyã - Ma, Syã, PTS. 14 upanãmessãmĩ ti - Ma, PTS, Tovi. 
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Chương Dược Phẩm 


7. “Người nào bô'thí cháo một cách trân trọng và hợp thời đêh các vị đã 
được thu thúc, (sõng nhờ) vật thực được bô'thí bởi những kẻ khác, (người 
ấy) cho đêh vị này mười đĩêu lợi ích là: tuổi thọ, và sắc đẹp, sự an vui, và 
sức mạnh. 


8. Nhờ đó sự sáng suốt được sanh khởi cho vị này, khiến xua đi cơn đói 
cơn khát, (điêu hòa) gió, làm trong sạch bàng quang, làm tiêu hóa vật đã 
được ăn vào. Dược phẩm này đã được ngợi khen bởi đấng Thiện Thệ. 


9. Chính vì đĩêu ấy, người tầm cầu sự an vui đang ước nguyện vê các sự 
an lạc thuộc cõi trời hoặc đang ước muôn vê sự phồn vinh của nhân loại 
nên thường xuyên bô'thi chảo thật đây đủ.” 


10. Khi ấy, sau khi nói lời tùy hỷ đến người Bà-la-môn ấy bâng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ dụng) cháo và mật viên.” 


11. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn cho phép cháo và 
mật viên đến các tỳ khưu.” Vào buổi sáng sớm, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cháo 
đặc và mật viên. Các tỳ khưu vào buổi sáng sớm được thỏa mãn với cháo đặc 
và mật viên nên không thọ thực được như ý ở chỗ thọ thực. 


12. Vào lúc bấy giờ, hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu đã được vị 
quan đại thần nọ mới có đức tin thỉnh mời vào ngày hôm sau. Khi ấy, vị quan 
đại thần mới có đức tin ấy đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên chuẩn bị sẵn 
sàng một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt cho một ngàn hai trăm năm mươi 
vị tỳ khưu, rồi sẽ dâng đến cứ mỗi một vị tỳ khưu là mỗi một đĩa thịt?” Sau 
đó, khi trải qua đêm ấy vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã cho chuẩn bị 
sân sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và một ngàn hai trăm năm 
mươi đĩa thịt rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế 
Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của vị quan đại thần mới có đức 
tin ấy, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội 
chúng tỳ khưu. 


13. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phục vụ các tỳ khưu ở trong 
nhà ăn. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi.” - 
“Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít thôi (vì nghĩ rằng): ‘Vị quan đại 
thần này mới có đức tin.’ Tôi đã chuẩn bị nhiều vật thực loại cứng loại mềm 
và một ngàn hai trăm năm mươi đĩa thịt, tôi sẽ dâng đến mỗi một vị tỳ khưu 
là mỗi một đĩa thịt. Thưa các ngài, xin hãy thọ lãnh theo như ước muốn.” - 
“Này đạo hữu, không phải vì lý do ấy mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít; tuy 
nhiên vào sáng sớm chúng tôi đã được bồi bổ với cháo đặc và mật viên rồi, 
cho nên chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít.” 
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14. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto ựjjhãyati khĩyati vipãceti: 
“Katham hi nãma bhadantã 1 mayã nimantitã aníiassa bhojjayãgum 
paribhunjissanti. Na cãham patibalo yãvadattham dãtun ”ti kupito 
anattamano asãdanãpekkho bhikkhũnam patte pũrento ãgamãsi: “Bhunjatha 
vã haratha vã ”ti. 


15. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto buddhapamukham bhikkhu- 
sangham panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã 
sampavãretvã bhagavantam bhuttăvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho tam tarunappasannam mahãmattam bhagavã 
dhammiyã kathăya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã 
utthãyãsanã pakkãmi. 


16. Atha kho tassa tarunappasannassa mahãmattassa acirapakkantassa 
bhagavato ahudeva kukkuccam ahu vippatisãro: “Alãbhã vata me, na vata me 
lãbhã, dulladdham vata me, na vata me suladdham, yoham kupito anatta- 
mano ãsãdanãpekkho bhikkhũnam patte pũrento agamãsim ‘bhunjatha vã 
haratha vã ’ti. Kinnu kho mayã bahum pasutam punnam vã apuíìnarn vã ”ti? 


17. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho so tarunappasanno mahãmatto 
bhagavantam etadavoca: “Idha mayham bhante acirapakkantassa bhagavato 
ahudeva kukkuccam ahu vippatisãro: ‘Alãbhã vata me, na vata me lãbhã, 
dulladdham vata me, na vata me suladdham, yoham kupito anattamano 
ãsãdanãpekkho bhikkhũnam patte pũrento ãgamãsim bhunjatha vã haratha 
vã ti. Kinnu kho mayã bahum pasutam punnam vã apuíĩnarn vã ’ti? Kinnu 
kho mayã bhante bahum pasutarn punnam vã apunnam vã ”ti? “Yadaggena 
tayã ãvuso, svãtanãya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito, 
tadaggena te bahum punnam pasutam. Yadaggena te ekamekena bhikkhunã 
ekamekam sittham patiggahitam, tadaggena te bahum puíìnarn pasutam. 
Saggã te ãraddhã ”ti. 


18. Atha kho so tarunappasanno mahãmatto ‘lãbhã kira me, suladdham 
kira me, bahum kira mayã punnam pasutam, saggã kira me ãraddhã ’ti 
hattho udaggo utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã 
pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccarn kira bhikkhave, 
bhikkhũ annatra nimantitã annassa bhojjayãgum paribhunjantĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave, 
moghapurisã annatra nimantită annassa bhojjayãgum paribhunjanti? Netam 
bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


1 bhaddanta - Sya; PTS. 
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14. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao các đại đức đã được tôi thỉnh mời lại thọ dụng cháo đặc của 
người khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng để bố thí theo như ước muốn 
hay sao?” Rồi trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và có ý muốn lăng mạ nên đã 
đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu (nói rằng): - “Hãy ăn đi 
hoặc hãy mang đi.” 

15. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại 
cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên. Khi vị 
quan đại thần mới có đức tin ấy đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chi 
dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vị quan đại thần 
mới có đức tin ấy bàng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

16. Khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã 
khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: “Thật là điều không lợi ích đã 
có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta 
đã không đạt được điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và 
có ý muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ 
khưu (nói rằng): ‘Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi.’ Ta đã tạo ra được nhiều điều 
gì, là phước báu hay là vô phước?” 

17. Sau đó, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, vị quan đại thần mới có đức tin ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, ở đây khi đức Thế Tôn ra đi không lâu, con đã khởi 
lên nỗi phân vân, đã khởi lên sự ân hận: ‘Thật là điều không lợi ích đã có cho 
ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều xấu! Ta đã 
không đạt được điều tốt! Là việc ta đã trở nên giận dữ, không hoan hỷ, và có 
ý muốn lăng mạ nên đã đi đến và trong khi để đầy bình bát của các vị tỳ khưu 
(nói rằng): -Hãy ăn đi hoặc hãy mang đi.- Ta đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phước?’ Bạch ngài, con đã tạo ra được nhiều điều gì, là 
phước báu hay là vô phước?” - “Này đạo hữu, kể từ lúc ngươi thỉnh mời hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu cho ngày hôm sau, từ lúc ấy ngươi đã 
tạo ra được nhiều phước báu. Kể từ lúc mỗi một miếng cơm của ngươi được 
mỗi một vị tỳ khưu thọ lãnh, từ lúc ấy ngươi đã tạo ra được nhiều phước báu. 
Các cõi trời đã được thành tựu cho ngươi rồi.” 

18. Khi ấy, vị quan đại thần mới có đức tin ấy (nghĩ rằng): “Nghe nói ta có 
được điều lợi ích! Nghe nói ta đã đạt được điều tốt! Nghe nói ta đã tạo ra 
được nhiều phước báu! Nghe nói các cõi trời đã được thành tựu cho ta!” nên 
mừng rỡ phấn chấn đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai 
phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện 
ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được 
thỉnh mời của một nơi khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã được thỉnh mời của 
một nơi khác? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 
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“Na bhikkhave, annatra nimantitena annassa bhojjayagu paribhunji- 
tabbã. Yo paribhunjeyya, yathãdhammo kãretabbo ”ti. 


19. Atha kho bhagavã andhakavinde yathãbhirattam viharitvã yena 
rặjagaham tena cãrikam pakkãmi mahatã bhikkhusanghena saddhim 
addhateỊasehi bhikkhusatehi. 


20. Tena kho pana samayena belattho kaccãno rặjagahã andhakavindam 
addhãnamaggapatipanno hoti pancamattehi sakatasatehi sabbeheva 
guỊakumbhapũrehi. Addasã 1 kho bhagavã belattham kaccãnam dũratova 
ãgacchantam. Disvãna maggã okkamma annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 


21. Atha kho belattho kaccãno yena bhagavã tenupasankami, upasanka- 
mitvă bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho 
belattho kaccãno bhagavantam etadavoca: “Icchãmaham bhante ekamekassa 
bhikkhuno ekamekam guỊakumbham dãtun ”ti. “Tena hi tvam kaccãna, 
ekamyeva guỊakumbham ãharã ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno 
bhagavato patissutvã ekamyeva guỊakumbham ãdãya ỵena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Ahato 2 bhante, 
guỊakumbho. Kathăham bhante, patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna, 
bhikkhũnam guỊam dehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno 
bhagavato patissutvã bhikkhũnam guỊam datvã bhagavantam etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhũnam guỊo. Bahu cãyam guỊo avasittho. Kathãham 
bhante, patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna, bhikkhũnam guỊam 
yãvadattham dehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno bhagavato 
patissutvã bhikkhũnam guỊam yãvadattham datvã bhagavantam etadavoca: 
“Dinno bhante, bhikkhũnam guỊo yãvadattho. Bahu cãyam guỊo avasittho. 
Kathãham bhante, patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna, bhikkhũ guỊehi 
santappehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno bhagavato 
patissunitvã bhikkhũ guỊehi santappesi. Ekacce bhikkhũ pattepi pũresum, 
parissãvanãnipi thavikãyopi pũresum. 


22. Atha kho belattho kaccãno bhikkhũ guỊehi santappetvã bhagavantam 
etadavoca: “Santappitã bhante bhikkhũ guỊehi. Bahu cãyam guỊo avasittho. 
Kathăham bhante, patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna vighãsãdãnam 
guỊam dehĩ ”ti. “Evam bhante”ti kho belattho kaccãno bhagavato patissutvã 
vighãsãdãnam guỊam datvã bhagavantam etadavoca: “Dinno bhante, 
vighãsãdãnam guỊo. Bahu cãyam guỊo avasittho. Kathãham bhante, 
patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna, vighãsãdãnam guỊam yãvadattham 
dehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno bhagavato patissutvã 
vighãsãdãnam guỊam yãvadatthain datvã bhagavantarn etadavoca: 


1 addasa - PTS. 


2 abhato - Ma. 
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- “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã 
được thỉnh mời của một nơi khác; vị nào thọ dụng thì nên được hành xử theo 
Pháp” (hên quan đến tội pãcừtiya 33). 

19. Sau đó, khi đã ngự tại Andhakavinda theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Rãjagaha cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có 
một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 

20. Vào lúc bấy giờ, Belattha Kaccãna đang đi đường xa từ thành 
Rãjagaha đến Andhakavinda cùng với năm trăm xe hàng toàn bộ đều chất 
đầy các hũ mật đường. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy Belattha Kaccãna từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã rời đường lộ và ngồi xuống ở gốc cây nọ. 

21. Sau đó, Belattha Kaccãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, Belattha 
Kaccãna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con muốn dâng đến 
mỗi một vị tỳ khưu một hũ mật đường.” - “Này Kaccãna, như vậy thì ngươi 
hãy mang lại chỉ một hũ mật đường thôi.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế Tôn đã cầm lấy chỉ một hũ mật đường 
rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đứcThế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, hũ mật đường đã được mang lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành 
như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường 
đến các vị tỳ khưu.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo 
đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được dâng đến các vị tỳ khưu, và 
nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào 
đây?” - “Này Kaccãna, như thế thì ngươi hãy dâng mật đường đến các vị tỳ 
khưu theo như ước muốn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna 
nghe theo đức Thế Tôn sau khi dâng mật đường đến các vị tỳ khưu theo như 
ước muốn rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được 
dâng đến các vị tỳ khưu theo như ước muốn, và nhiều mật đường này còn 
thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, như 
thế thì ngươi hãy làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế 
Tôn đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa mãn với nhiều mật đường. Một số 
các vị tỳ khưu đã chứa đầy các bình bát, đã chứa đầy các túi lọc nước và luôn 
cả các túi xách. 

22. Rồi Belattha Kaccãna sau khi đã làm cho các vị tỳ khưu được thỏa 
mãn với nhiều mật đường rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, các 
vị tỳ khưu đã được thỏa mãn với nhiều mật đường, và nhiều mật đường này 
còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, 
như thế thì ngươi hãy cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa.” 
- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế Tôn sau khi 
đã cho mật đường đến những người ăn vật thực còn thừa rồi đã nói đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn vật 
thực còn thừa, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực 
hành như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, như thế thì ngươi hãy cho mật 
đường đến những người ăn vật thực còn thừa theo như ước muốn.” - “Bạch 
ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế Tôn sau khi đã cho 
mật đường đến những người ăn thức ăn còn thừa theo như ước muốn rồi đã 
nói đức Thế Tôn điều này: 
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“Dinno bhante, vighãsãdãnam guỊo yãvadattho. Bahum cãyam guỊo 
avasittho. Kathãham bhante, patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam kaccãna, 
vighãsãde guỊehi santappehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho belattho kaccãno 
bhagavato patissutvã vighãsãde guỊehi santappesi. Ekacce vighãsãdã 
kolambepi ghatepi pũresum, pitakãnipi ucchangepi pũresum. 


23. Atha kho belattho kaccãno vighãsãde guỊehi santappetvă bhaga- 
vantam etadavoca: “Santappitã bhante vighãsãdã guỊehi. Bahu cãyam guỊo 
avasittho. Kathãham bhante patipajjãmĩ ”ti? “Nãham tam kaccãna, passãmi 
sadevake loke samãrake sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya yasseso guỊo 1 paribhutto sammã parinãmam gaccheyya 
annatra tathãgatassa vã tathãgatasăvakassa vã. Tena hi tvam kaccãna, tam 
guỊam appaharite vã chaddehi, appãnake vã udake opilãpehĩ ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho belattho kaccãno bhagavato patissutvã tam guỊam appãnake 
udake opilãpesi. 2 Atha kho so guỊo udake pakkhitto ciccitãyati citicitãyati 
sandhũpãyati 3 sampadhũpãyati. Seyyathăpi nãma phãlo divasasantatto 4 
udake pakkhitto ciccitãyati citicitãyati sandhũpãyati sampadhũpãyati, 
evameva so guỊo udake pakkhitto ciccitãyati citicitãyati sandhũpãyati 
sampadhũpãyati. 


24. Atha kho belattho kaccãno samviggo lomahatthajăto yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinassa kho belatthassa kaccãnassa bhagavã ãnupubbĩ- 
katham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham saggakatham 
kãmãnam ãdĩnavam okãram samkilesam nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. 
Yadã bhagavã annãsi belattham kaccãnam kallacittam muducittam 
vinĩvaranacittam udaggacittam pasannacittam, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã tam pakãsesi. [Seyyathãpi nãma suddham 
vattham apagatakãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya,] evameva 
belatthassa kaccãnassa tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhamma- 
cakkhum udapãdi: “Yam kiíìci samudayadhammam, sabbantam 
nirodhadhamman ”ti. 


25. Atha kho belattho kaccãno ditthadhammo pattadhammo vidita- 
dhammo pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathãpi bhante, nikkựjjitam 
vã ukkujjeyya, paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, 
andhakãre vã telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, 5 
evamevam bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhante 
bhagavantam saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam 
mam bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. 


1 yassa so guỊo - Ma, Syã, PTS. 4 divasamsantatto - Ma; 

2 opilăpeti - Ma. divasam santatto - Syã, PTS. 

3 padhũpãyati - Ma; samdhũpãyati - PTS. 5 dakkhantĩ ti - Syã. 


52 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


- “Bạch ngài, mật đường đã được cho đến những người ăn thức ăn còn 
thừa theo như ước muốn, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, 
con sẽ thực hành như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, như thế thì ngươi hãy 
làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều mật 
đường.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế 
Tôn đã làm cho những người ăn thức ăn còn thừa được thỏa mãn với nhiều 
mật đường. Một số người ăn thức ăn còn thừa đã chứa đầy các lọ, các bình, 
đã chứa đầy các giỏ, và dùng luôn cả phần y ở phía trước (đã được buộc lại). 

23. Rồi Belattha Kaccãna sau khi đã làm cho những người ăn thức ăn còn 
thừa được thỏa mãn với nhiều mật đường rồi đã nói đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, những người ăn thức ăn còn thừa đã được thỏa mãn với nhiều 
mật đường, và nhiều mật đường này còn thừa lại. Bạch ngài, con sẽ thực 
hành như thế nào đây?” - “Này Kaccãna, ta không thấy người nào trong thế 
gian tính luôn cõi của chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người mà đường 
này khi được người ấy ăn vào có thể đem lại sự tiêu hóa tốt đẹp, ngoại trừ 
Như Lai hay đệ tử của Như Lai. Này Kaccãna, chính vì điều ấy ngươi hãy đổ 
bỏ đường ấy ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật.” 
- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Belattha Kaccãna nghe theo đức Thế Tôn đã đổ 
mật đường ấy xuống nước không có sinh vật. Khi ấy, mật đường ấy khi được 
đổ vào trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. Cũng giống như 
lưỡi cày đã được nung đỏ trọn ngày khi được bỏ vào trong nước liền sủi bọt xì 
xèo, bốc hơi, và tỏa khói; tương tợ như thế, mật đường ấy khi được đổ vào 
trong nước liền sủi bọt xì xèo, bốc hơi, và tỏa khói. 

24. Khi ấy, Belattha Kaccãna trở nên hoảng hốt, lông dựng đứng lên, rồi 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi Belattha Kaccãna đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến Belattha Kaccãna. Tức là ngài đã giảng giải 
bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự 
thấp kém sự ô nhiêm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn 
biết được Belattha Kaccãna có tâm đã sẵn sàng, dê uốn nân, không còn 
chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã 
được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã 
được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; 
tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, 
không vết nhơ đã sanh khởi đến Belattha Kaccãna: “Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

25. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, Belattha Kaccãna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mât sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bâng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 
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26. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena rậjagaham 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã rãjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. Tena kho pana samayena rậjagahe guỊo ussanno hoti. Bhikkhũ 
‘gilãnasseva bhagavatã guỊo anunnãto, no agilãnassã ’ti kukkuccãyantã 
guỊam na paribhunjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, gilãnassa guỊam, agilãnassa guỊodakan ”ti. 

27. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirattam viharitvã yena pãtaligãmo 
tena cãrikam pakkãmi mahatã bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi 
bhikkhusatehi. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena 
pãtaligãmo tadavasari. Assosum kho pãtaligãmikã upãsakã: “Bhagavã kira 
pãtaligãmam anuppatto ”ti. Atha kho pãtaligãmikã upãsakã yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho pãtaligãmike upãsake bhagavã 
dhammiyã kathăya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho pãtaligãmikã upãsakã bhagavatã dhammiyã kathãya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahamsitã bhagavantam etadavocum: 
“Adhivãsetu no bhante bhagavã ãvasathãgãram saddhim bhikkhusanghenã 
”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


28. Atha kho pãtaligãmikã upãsakã bhagavato adhivãsanam viditvã 
utthăyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã yena 
ãvasathăgãram tenupasahkamimsu. Upasankamitvã sabbasantharim 
ãvasathãgãram santharitvã ãsanãni pannãpetvã udakamanikam 
patitthãpetvã telappadĩpam ãropetvã yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthamsu. 
Ekamantam thitã kho pãtaligãmikã upãsakã bhagavantam etadavocum: 
“Sabbasantharim santhatam 1 bhante, ãvasathã gãram. Asanãni paíìnattãni. 
Udakamaniko patitthãpito. Telappadĩpo ãropito. Yassadãni bhante, bhagavã 
kãlam mannatĩ ”ti. Atha kho bhagavã nivãsetvã 2 pattacĩvaram ãdãya saddhim 
bhikkhusanghena yena ãvasathãgãram tenupasankami, upasankamitvã pãde 
pakkhãletvã ãvasathãgãram pavisitvă majjhimam thambham nissãya 
puratthãbhimukho 3 nisĩdi. Bhikkhusanghopi kho pãde pakkhãletvã 
ãvasathãgãram pavisitvă pacchimam bhittim nissãya puratthãbhimukho 3 
nisĩdi bhagavantamyeva purakkhatvă. Pãtaligãmikãpi kho upãsakã pãde 
pakkhãletvã ãvasathãgãram pavisitvã puratthimam bhittim nissãya 
pacchimãbhimukhã 4 nisĩdimsu bhagavantamyeva purakkhatvã. 


29. Atha kho bhagavã pãtaligãmike upãsake ãmantesi: “Pancime 
gahapatayo, ãdĩnavã dussĩlassa sĩlavipattiyã. Katame panca? Idha 
gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno pamãdãdhikaranam mahatim bhogajãnim 
nigacchati. Ayam pathamo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. Punacaparam 
gahapatayo, dussĩlassa sĩlavipannassa pãpako kittisaddo abbhuggacchati. 
Ayam dutiyo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. 


1 sabbasantharisanthatam - Ma. 3 puratthimabhimukho - PTS. 

2 pubbaụhasamayam nivãsetvã - PTS. 4 pacchãbhimukhã - Syã. 
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26. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Rãjagaha. Tại nơi ấy trong thành Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại VeỊuvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Rãjagaha mật 
đường được dồi dào. Các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Mật đường đã được đức Thế 
Tôn cho phép đến chính vị bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh,” 
trong lúc ngần ngại không thọ dụng mật đường. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mật đường đối với vị bị bệnh và 
nước (có pha) mật đường đối với vị không bị bệnh.” 

27. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành về phía Pãtaligãma' cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức 
Thế Tôn đã ngự đến Pãtaligãma. Các cư sĩ ở tại Pãtaligãma đã nghe rằng: 
“Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự đến Pãtaligãma.” Sau đó, các cư sĩ ở tại 
Pãtaligãma đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi đã ngồi xuống một bên. Khi các cư sĩ ở tại Pãtaligãma đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pãtaligãma bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bâng bài 
Pháp thoại các cư sĩ ở tại Pãtaligãma đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời (trú tại) nhà nghỉ trọ cùng với hội 
chúng Tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. 

28. Khi ấy, các cư sĩ ở tại Pãtaligãma hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã trải thảm toàn bộ nhà nghỉ trọ 
với thảm trải, cho sâp đặt các chỗ ngồi, cho bố trí lu nước, thâp sáng cây đèn 
dầu, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở tại Pãtaligãma đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhà nghỉ trọ đã trải thảm toàn bộ với thảm 
trải, các chỗ ngồi đã được cho sắp đặt, lu nước đã được cho bố trí, cây đèn 
dầu đã được thắp sáng. Bạch ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì xin đức 
Thế Tôn hẩy suy tính về việc ấy.” Sau đo, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, 
rồi cùng với đại chúng tỳ khưu đi đến nhà nghỉ trọ, sau khi đến đã rửa sạch 
hai bàn chân rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ cột nhà ở chính giữa, 
mặt nhìn về hướng đông. Hội chúng tỳ khưu cũng đã rửa sạch các bàn chân, 
rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức tường ở phía tây, mặt nhìn về 
hướng đông, và có đức Thế Tôn trong tầm nhìn. Các cư sĩ ở tại Pãtaligãma 
cũng đã rửa sạch các bàn chân, rồi đi vào nhà nghỉ trọ và ngồi xuống chỗ bức 
tường ở phía đông, mặt nhìn về hướng tây, và có đức Thế Tôn trong tầm 
nhìn. 

29. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các cư sĩ ở tại Pãtaligãma ràng: - “Này các 
cư sĩ, đây là năm điều tai hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Năm điều 
ấy là gì?” Này các cư sĩ, ở đây kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới gánh chịu sự 
mất mát lớn về tài sản do nguyên nhân xao lãng. Đây là điều tai hại thứ nhất 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là 
tiếng đồn xấu xa của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới lan rộng. Đây là điều tai 
hại thứ nhì của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 


1 Pataligama là một làng ( gama ) thuộc xứMagadha, nay là thành phố Patna, Ấn Độ (ND). 
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Punacaparam gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno yannadeva parisam 
upasankamati, yadi khattiyaparisam yadi brãhmanaparisam yadi gahapati- 
parisam yadi samanaparisam, avisãrado upasankamati maiìkubhũto. Ayam 
tatiyo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. Punacaparam gahapatayo, dussĩlo 
sĩlavipanno sammũỊho kãlam karoti. Ayam catuttho ãdĩnavo dussĩlassa 
sĩlavipattiyã. Punacaparam gahapatayo, dussĩlo sĩlavipanno kãyassa bhedã 
parammaranã apãyam duggatim vinipãtam nirayam upapajjati. Ayam 
pancamo ãdĩnavo dussĩlassa sĩlavipattiyã. Ime kho gahapatayo, panca 
ãdĩnavã dussĩlassa sĩlavipattiyã. 


30. Pancime gahapatayo, ãnisamsã sĩlavato sĩlasampadãya. Katame 
panca? Idha gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno appamãdãdhikaranam 
mahantam bhogakkhandham adhigacchati. Ayam pathamo ãnisamso 
sĩlavato sĩlasampadãya. Punacaparam gahapatayo, sĩlavato sĩlasampannassa 
kalyãno kittisaddo abbhuggacchati. Ayam dutiyo ãnisamso sĩlavato 
sĩlasampadãya. Punacaparam gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno yannadeva 
parisam upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brãhmanaparisam yadi 
gahapatiparisam yadi samanaparisam, visãrado upasankamati amanku- 
bhũto. Ayam tatiyo ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. Punacaparam 
gahapatayo, sĩlavã sĩlasampanno asammũỊho kãlam karoti. Ayam catuttho 
ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. Punacaparam gahapatayo, sĩlavã 
sĩlasampanno kãyassa bhedã parammaranã sugatim saggam lokam 
upapajjati. Ayam pancamo ãnisamso sĩlavato sĩlasampadãya. Ime kho 
gahapatayo, panca ãnisamsã sĩlavato sĩlasampadãyã ”ti. 


31. Atha kho bhagavã pãtaligãmike upãsake bahudeva rattiĩn dhammiyã 
kathăya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã uyyojesi: 
“Abhikkantã kho gahapatayo, ratti. Yassadãni 1 kãlam mannathã ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho pãtaligãmikã upãsakã bhagavato patissutvã 2 utthãyãsanã 
bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkamimsu. Atha kho 
bhagavã acirapakkantesu pãtaligãmikesu upãsakesu sunnãgãram pãvisi. 


32. Tena kho pana samayena sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattă 
pãtaligãme nagaram mãpenti vajjĩnam patibãhãya. Addasã kho bhagavã 
rattiyã paccũsasamayam paccutthãya dibbena cakkhunã visuddhena 
atikkantamãnusakena sambahulã devatãyo pãtaligãme vatthũni 
pariganhantiyo. Yasmim padese mahesakkhã devată vatthũni pariganhanti, 
mahesakkhãnam tattha rãjũnam rãjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetum. Yasmim padese majjhimã devatã vatthũni 
pariganhanti, majjhimãnam tattha rậjũnam rậjamahãmattãnam cittãni 
namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese nĩcã devată vatthũni 
pariganhanti, nĩcãnam tattha rãjũnam rậjamahãmattãnam cittãni namanti 
nivesanãni mãpetum. 


1 yassadani tumhe - Ma, Sya. 2 patissunitva - Ma, Sya; patisunitva - PTS. 
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Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới đi 
vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế-lỵ, dầu là tập thể 
những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là tập thể các Sa- 
môn, kẻ ấy đi vào thiếu sự tự chủ và trở nên bối rối. Đây là điều tai hại thứ ba 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ 
ác giới có sự hư hỏng về giới bị mê muội khi từ trần. Đây là điều tai hại thứ tư 
của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là kẻ 
ác giới có sự hư hỏng về giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh 
vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. Đây là điều tai hại thứ 
năm của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều tai 
hại của kẻ ác giới có sự hư hỏng về giới. 

30. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới. Năm điều ấy là gì? Này các cư sĩ, người giữ giới có sự thành tựu 
về giới thành tựu số lượng lớn về tài sản do nguyên nhân không xao lãng. 
Đây là điều lợi ích thứ nhất của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này 
các cư sĩ, còn có điều khác nữa là tiếng đồn tốt đẹp của người giữ giới có sự 
thành tựu về giới lan rộng. Đây là điều lợi ích thứ nhì của người giữ giới có sự 
thành tựu về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự 
thành tựu về giới đi vào tập thể nào khác dầu là tập thể những người Sát-đế- 
lỵ, dầu là tập thể những người Bà-la-môn, dầu là tập thể các gia chủ, dầu là 
tập thể các Sa-môn, người ấy đi vào có sự tự chủ và không có bối rối. Đây là 
điều lợi ích thứ ba của người giữ giới có sự thành tựu về giới. Này các cư sĩ, 
còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu về giới không bị mê 
muội khi từ trần. Đây là điều lợi ích thứ tư của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Này các cư sĩ, còn có điều khác nữa là người giữ giới có sự thành tựu 
về giới khi thân này bị tan rã, sau khi chết đi sẽ tái sanh vào chốn an vui, cõi 
trời, cõi người. Đây là điều lợi ích thứ năm của người giữ giới có sự thành tựu 
về giới. Này các cư sĩ, đây là năm điều lợi ích của người giữ giới có sự thành 
tựu về giới.” 

31. Sau đó, khi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho các cư sĩ ở tại Pãtaligãma bâng bài Pháp thoại đến tận đêm khuya, đức 
Thế Tôn đã giải tán (bảo rằng): - “Này các cư sĩ, đêm đã khuya. Bây giờ là 
thời điểm của việc gì thì các ngươi hãy suy tính về việc ấy.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Các cư sĩ ở tại Pãtaligãma nghe theo đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, khi 
các cư sĩ ở tại Pãtaligãma ra đi không lâu, đức Thế Tôn đã đi vào ngôi nhà 
trống vắng. 

32. Vào lúc bấy giờ, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, cho xây thành lũy ở Pãtaligãma để ngăn cản người Vajji. Và đức 
Thế Tôn, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bâng Thiên nhãn 
thanh tịnh vượt xa loài người đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các 
khu vực ở Pãtaligãma. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các 
vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực 
đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực 
nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực 
trung bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém 
chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các 
vị vua có oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. 
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Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Ko nu kho te 
ãnanda, pãtaligãme nagaram mãpentĩ ”ti? “Sunĩdhavassakãrã bhante, 
magadhamahãmattã pãtaligãme nagaram mãpenti vajjĩnam patibãhãyã ”ti. 
“Seyyathãpi 1 ãnanda, devehi tãvatimsehi saddhim mantetvă, evameva kho 
ãnanda, sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã pãtaligãme nagaram 
mãpenti vajjĩnam patibãhãya. Idhãham ãnanda, rattiyã paccũsasamayam 
paccutthăya addasam dibbena cakkhunã visuddhena atikkantamãnusakena 
sambahulã devatãyo pãtaligãme vatthũni pariganhantiyo. Yasmim padese 
mahesakkhã devatã vatthũni pariganhanti, mahesakkhãnam tattha rậjũnam 
rặjamahãmattãnam cittãni namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese 
majjhimã devată vatthũni pariganhanti, majjhimãnam tattha rặjũnam rậja- 
mahãmattãnam cittãni namanti nivesanãni mãpetum. Yasmim padese nĩcã 
devatã vatthũni pariganhanti, nĩcãnam tattha rậjũnam rậjamahãmattãnam 
cittãni namanti nivesanãni mãpetum. Yãvatã ãnanda, ariyam ãyatanam, 
yãvată vanippatho, 2 idam agganagaram bhavissati pãtaliputtam puta- 
bhedanam. Pãtaliputtassa kho ãnanda, tayo antarãyã bhavissanti aggito vã 
udakato vã abbhantarato vã mithubhedã ”ti. 

34. Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamattã yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavată saddhim sammodimsu. 
Sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthamsu. 
Ekamantarụ thitã kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavantarụ 
etadavocum: “Adhivãsetu no bhavam gotamo ajjatanãya bhattam saddhim 
bhikkhusahghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho 
sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavato adhivãsanam viditvã 
pakkamimsu. 3 

35. Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã panĩtam khãdanĩ- 
yam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlarn ãrocãpesum: “Kãlo bho 
gotama, nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvă pattacĩvaram ãdãya yena sunĩdhavassakãrãnam magadhamahã- 
mattãnam parivesanã tenupasankami, upasankamitvã pannatte ãsane nisĩdi 
saddhim bhikkhusanghena. 

36. Atha kho sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã buddhapamukham 
bhikkhusahgham panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã 
sampavãretvă bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho sunĩdhavassakãre magadhamahãmatte 
bhagavã imãhi gãthãhi anumodi: 

37. Yasmim padese kappeti vãsarn panditajãtiyo, 
sĩlavantettha bhojetvã sannate brahmacãrayo. 4 

38. Yã tattha devatã ãsum tãsam dakkhinamãdise, 
tã pũjitã pũjayanti mãnitã mãnayanti nam. 


1 seyyathapi nama - Sya. 3 utthayasana pakkamimsu - Sya. 

2 vaụụippatho - katthaci; vaụijjapatho - Syã. 4 brahmacãrino - Syã; brahmacariye - PTS. 
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33. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, 
những ai là người cho xây thành lũy ở Pãtaligãma vậy?” - “Bạch ngài, 
Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, cho xây thành lũy ở 
Pãtaligãma để ngăn cản người Vajji.” - “Này Anạnda, cũng giống như là đã 
thỉnh ý với chư Thiên ở cõi Tãvatimsa, này Ananda, tương tợ như thế 
Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã cho xây thành 
lũy ở Pãtaligãma để ngăn cản người Vajji. Này Ananda, ở đây sau khi thức 
dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, bảng Thiên nhãn thanh tịnh vượt trên loài 
người ta đã nhìn thấy nhiều vị trời đang chiếm giữ các khu vực ở trong 
Pãtaligãma. Các vị trời có oai lực lớn chiếm giữ khu vực nào thì các vị sai 
khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực lớn ở khu vực đó 
cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực trung bình chiếm giữ khu vực nào 
thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có oai lực trung 
bình ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Các vị trời có oai lực kém chiếm giữ 
khu vực nào thì các vị sai khiến tâm của các quan đại thần của các vị vua có 
oai lực kém ở khu vực đó cho xây các dinh thự. Này Ananda, cho đến tận lãnh 
thổ của những người Ariyan và đến tận con đường của những nhà thương 
buôn, Pãtaliputta này sẽ trở thành thành phố hàng đầu, là nơi bốc dở các loại 
hàng hóa. Này Ananada, thành Pãtaliputta sẽ xảy ra ba tai họa hoặc do lửa, 
hoặc do nước, hoặc do sự chia hai từ trong nội bộ.” 

34. Sau đó, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau 
khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã đứng một bên. Khi đã đứng một bên, 
Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Xin ngài Gotama hãy nhận lời chúng tôi về bữa trai phạn 
vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng 
thái độ im lặng. Khi ấy, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ 
Magadha, sau khi hiểu được sự nhận lời của đức ThếTôn, đã ra đi. 

35. Sau đó, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã 
cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người 
thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, thức 
ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, 
rồi đi đến nơi phân phối thức ăn của Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn 
cùng với hội chúng tỳ khưu. 

36. Khi ấy, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã tự 
tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức 
ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có 
bàn tay đã rời khỏi bình bát, hai vị quan đại thần đã ngồi xuống một bên. Khi 
Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại thần xứ Magadha, đã ngồi xuống một 
bên, Đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến hai vị quan đại thần bâng những lời 
kệ này: 

37. Ở tại khu vực nào, chỗ trú ngụ được sắp đặt cho các bậc có bản chăt 
sáng suốt, tại nơi ăy sau khi dâng thức ăn đêh các vị có giới, thu thúc, hành 
Phạm hạnh - 

38. Nên tỏ sự kính trọng đến chư Thiên đã ngụ ở nơi ây. Chư Thiên ấy, 
được cúng dường, sẽ cúng dường người ấy, được tôn kính, sẽ tôn kính 
người ấy. 
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39. Tato nam anukampanti mata puttam va orasam, 
devatãnukampito poso sadã bhadrãni passatĩ ”ti. 

40. Atha kho bhagavã sunĩdhavassakãre magadhamahãmatte imãhi 
gãthãhi anumoditvă utthăyãsanã pakkãmi. Tena kho pana samayena 
sunĩdhavassakãrã magadhamahãmattã bhagavantam pitthito pitthito 
anubaddhã honti: “Yena ajja samano gotamo dvãrena nikkhamissati, tam 
gotamadvãram nãma bhavissati. Yena titthena gangam nadim uttarissati, 
tam gotamatittham nãma bhavissatĩ ”ti. Atha kho bhagavã yena dvãrena 
nikkhami, tam gotamadvãram nãma ahosi. Atha kho bhagavã yena gangã 
nadĩ tenupasankami. Tena kho pana samayena gangã nadĩ pũrã hoti 
samatittikă kãkapeyyã. Manussã anne nãvam pariyesanti, anne uỊumpam 
pariyesanti, anne kullam bandhanti orã pãram gantukãmã. 

41. Addasã kho bhagavã te manusse anne nãvam pariyesante anne 
uỊumpam pariyesante anne kullam bandhante orã pãram gantukãme. 
Disvãna seyyathãpi nãma balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya, 
pasãritam vã bãham samminjeyya, evameva bhagavã 1 gangãya nadiyã 
orimatĩre antarahito pãrimatĩre paccutthãsi saddhim bhikkhusanghena. 
Atha kho bhagavã etamattham viditvã tãyam velãyam imam udãnam 
udãnesi: 

42. “Ye taranti annavam saram setum katvãna visajja pallalãni, 
kullam hi jano pabandhati 2 tinnã medhãvino janã ”ti. 

43. Atha kho bhagavã yena kotigãmo tenupasankami. Tatra sudam 
bhagavã kotigãme viharati. Tatra kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 
“Catunnam bhikkhave, ariyasaccãnam ananubodhã appativedhã evamidam 
dĩghamaddhãnam sandhãvitam samsaritam mamanceva tumhãkanca. 
Katamesam catunnam? Dukkhassa bhikkhave, ariyasaccassa ananubodhã 
appativedhã evamidam dĩghamaddhãnam sandhãvitam samsaritam 
mamanceva tumhãkanca. Dukkhasamudayassa ariyasaccassa — pe— 
Dukkhanirodhassa ariyasaccassa — pe— Dukkhanirodhagãminiyã patipadãya 
ariyasaccassa 3 ananubodhã appativedhã evamidam dĩghamaddhãnam 
sandhãvitam samsaritam mamanceva tumhãkanca. Tayidam bhikkhave, 
dukkham ariyasaccam anubuddharn patividdham, dukkhasamudayam 4 
ariyasaccam anubuddham patividdham, dukkhanirodham 5 ariyasaccam 
anubuddham patividdham, dukkhanirodhagãminĩpatipadam ariyasaccam 
anubuddham patividdham, ucchinnã bhavatanhã, khĩnã bhavanetti, 6 
natthidãni punabbhavo ”ti. 

44. “Catunnam ariyasaccãnam yathãbhũtam adassanã, 
samsitam 7 dĩghamaddhãnam tãsu tãsveva jãtisu. 

45. Tãni etãni ditthãni bhavanetti samũhatã, 

ucchinnam mũlam s dukkhassa natthidãni punabbhavo ”ti. 


1 evameva kho - Ma; evam eva - PTS. 5 dukkhanirodho - Syã. 

2 bandhati - Ma, PTS. 6 bhavanettĩ - Syã. 

3 “gãminipatipadãariyasaccassa - PTS, Sĩmu. 7 sãsitam - Sĩmu. 

4 dukkhasamudayo - Syã. 8 ucchinnamũlam - Sĩmu, Tovi, Javi, Manupa. 
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39. Do đó, chư Thiên thương mêh người ấy, như người mẹ thương xót 
đứa con trai ruột thịt. Được chư Thiên thương mến, người ấy sẽ luôn luôn 
gặp được các điêu tốt lành.” 

40. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan 
đại thần xứ Magadha, bâng những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. Vào lúc bấy giờ, Sunĩdha và Vassakãra, hai vị quan đại 
thần xứ Magadha, đã đi theo phía sau đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hôm nay, 
Sa-môn Gotama đi ra bằng cửa thành nào thì cửa thành ấy sẽ có tên là Cửa 
thành Gotama, và băng qua sông Gangã bằng bến tàu nào thì bến tàu ấy sẽ có 
tên là Bến tàu Gotama.” Sau đó, cửa thành nào mà đức Thế Tôn đã đi ra, cửa 
thành ấy đã có tên là Cửa thành Gotama. Rồi đức Thế Tôn đã đi đến sông 
Gangã. Vào lúc bấy giờ, sông Gangã luôn tràn đầy, mấp mé bờ khiến chim 
quạ có thể uống nước. Dân chúng, một số đi kiếm thuyền, một số đi kiếm 
xuồng, một số buộc thành chiếc bè với ước muốn đi từ bờ này sang bờ kia. 

41. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy những người ấy, một số đang đi kiếm 
thuyền, một số đang đi kiếm xuồng, một số đang buộc thành chiếc bè với ước 
muốn đi từ bờ này sang bờ kia. Sau khi nhìn thấy, cũng giống như người đàn 
ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể co lại 
cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế đức Thế Tôn đã biến mất tại bờ 
bên này của sông Gangã và hiện ra đứng ở bờ bên kia cùng với hội chúng tỳ 
khưu. Sau đó, khi đã biết sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 

42. “Những người băng qua biển cả ao ho, sau khi xây dựng cây câu 
vượt qua các ho nhỏ. (Trong khi) người còn đang buộc chiếc bè nhỏ thì các 
bậc trí đã vượt qua (bờ kia).” 

43. Sau đó, đức Thế Tôn đã ngự đến Kotigãma. Tại nơi ấy, đức Thế Tôn 
ngụ tại Kotigãma. Ở đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, do sự không giác ngộ, không thấu triệt được bốn Chân Lý Cao Thượng, 
chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian 
dài thăm thẳm. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, do sự không giác ngộ, 
không thấu triệt được Chân Lý Cao Thượng của Khổ, chính vì như thế mà 
ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời gian dài thăm thẳm. 
— (như trên)— Chân Lý Cao Thượng của Nguồn Gốc Sanh Khởi của Khổ, 
—(như trên)— Chân Lý Cao Thượng của Sự Chấm Dứt của Khổ, —(như 
trên)— Chân Lý Cao Thượng của Sự Thực Hành đưa đến Sự Chấm Dứt của 
Khổ, chính vì như thế mà ngay cả ta và các ngươi đã trải qua, đã luân hồi thời 
gian dài thăm thẳm. Này các tỳ khưu, Chân Lý Cao Thượng của Khổ này đây 
đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lý Cao Thượng của Nguồn Gốc 
Sanh Khởi của Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lý Cao 
Thượng của Sự Chấm Dứt của Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân 
Lý Cao Thượng của Sự Thực Hành đưa đến Sự Chấm Dứt của Khổ đã được 
giác ngộ đã được thấu triệt, (thì) nỗi khao khát về sự tái sanh đã được cât 
đứt, lối đưa đến sự tái sanh đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 

44. “Do không nhìn thấy đúng theo bản thể của bôh Chân Lý Cao 
Thượng, nên bị luân hoi dài thăm thẳm trong những lan tái sanh kiếp này 
kiếp khắc. 

45. Khi những đĩêu này đây đã được nhìn thấy thì lối dẫn đi tái sanh 
không còn, ngudn sanh khổ đã đoạn, giờ đây không còn tái sanh nữa.” 
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46. Assosi kho ambapãlĩ ganikã: “Bhagavã kira kotigãmam anuppatto ”ti. 
Atha kho ambapãlĩ ganikã bhadrãni bhadrãni yãnãni yojãpetvã bhadram 
yãnam 1 abhiruhitvã bhadrehi bhadrehi yãnehi vesãliyã niyyãsi bhagavantam 
dassanãya. Yãvatikã yãnassa bhũmi, yãnena gantvã yãnã paccorohitvã 
pattikãva yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ambapãlim 
ganikam bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. Atha kho ambapãlĩ ganikã bhagavată dhammiyã kathãya 
sandassitã samãdapită samuttejitã sampahamsitã bhagavantam etadavoca: 
“Adhivãsetu me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho ambapãlĩ ganikã 
bhagavato adhivãsanam viditvã utthăyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvă pakkãmi. 


47. Assosum kho vesãlikã licchavĩ: “Bhagavã kira kotigãmam anuppatto 
”ti. Atha kho vesãlikã licchavĩ bhadrãni bhadrani yãnãni yojãpetvã bhadram 
bhadram yãnam abhiruhitvã bhadrehi bhadrehi yãnehi vesãliyã nĩyimsu 2 
bhagavantam dassanãya. Appekacce licchavĩ nĩlã honti nĩlavannã nĩlavatthă 
nĩlãlahkãrã. Appekacce licchavĩ pĩtã honti pĩtavannã pĩtavatthã pĩtãlankãrã. 
Appekacce licchavĩ lohitakă 3 honti lohitakavannã 4 lohitakavatthă 
lohitakãlan-kãrã. Appekacce licchavĩ odãtă honti odãtavannã odãtavatthã 
odãtãlankãrã. 


48. Atha kho ambapãlĩ ganikã daharãnam daharãnam licchavĩnam ĩsãya 
ĩsam yugena yugam cakkena cakkam akkhena akkham pativattesi. 5 Atha kho 
te licchavĩ ambapãlim ganikam etadavocum: “Kissa je ambapãli, amhãkam 6 
daharãnam daharãnam licchavĩnam ĩsãya ĩsam yugena yugam cakkena 
cakkam akkhena akkham pativattesĩ ”ti? “Tathã hi pana mayã ayyaputtã, 
svãtanãya buddhapamukho bhikkhusangho nimantito ”ti. “Dehi je ambapãli, 
amhãkam etam bhattam satasahassenã ”ti. “Sacepi me ayyaputtã vesãlim 
sãhãram dajjeyyãtha, neva dajjã bhattan ”ti. 


49. Atha kho te licchavi aủgulim pothesum: 7 “Parajitamha 8 vata bho 
ambakãya. Parặjitamha vata bho ambakãyã ”ti. 


50. Atha kho te licchavĩ yena bhagavã termpasahkamimsu. Addasã kho 
bhagavã te licchavĩ dũratova ãgacchante. Disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Yehi 
bhikkhave, bhikkhũhi devã tãvatimsã aditthapubbã, oloketha bhikkhave, 
licchaviparisam. Apaloketha bhikkhave, licchaviparisam. Upasamharatha 
bhikkhave, licchaviparisam tãvatimsaparisan ”ti. 


1 bhadram bhadram yãnam - Ma, Tovi, Manupa. 5 pativattesi - Ma, PTS; pativattesi - Syã. 

2 niyyãsum - Ma, PTS; niyyãsi - Syã. 6 amhãkam - Ma, PTS ũnam. 

3 lohitã - Ma. 7 angulĩ pothesum - PTS. 

4 lohitavannã - Ma, PTS. 8 jitamha - Ma, Avi, Tovi; jit’ amhã - PTS. 
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46. Nàng kỹ nữ Ambapãlĩ đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đã ngự 
đến Kotigãma.” Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapãlĩ đã cho thắng (ngựa vào) những 
cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành 
Vesãli với những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã 
đi bằng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, nàng đã xuống xe rồi làm người 
bộ hành đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi nàng đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapãlĩ 
bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chi dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, nàng kỹ nữ 
Ambapãlĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
cùng với hội chúng Tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của con.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapãlĩ hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

47. Các vị dòng dõi Licchavi ở Vesãli đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế 
Tôn đã ngự đến Kotigãma.” Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavi ở Vesãli đã cho 
thắng (ngựa vào) những cỗ xe vô cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe vô cùng 
lộng lẫy, sau đó rời khỏi thành Vesãli với những cỗ xe vô cùng lộng lẫy để 
diện kiến đức Thế Tôn. Một số các vị dòng dõi Licchavi chuộng màu xanh, có 
vẻ bên ngoài màu xanh, y phục màu xanh, đồ trang sức màu xanh. Một số các 
vị dòng dõi Licchavi chuộng màu vàng, có vẻ bên ngoài màu vàng, y phục 
màu vàng, đồ trang sức màu vàng. Một số các vị dòng dõi Licchavi chuộng 
màu đỏ, có vẻ bên ngoài màu đỏ, y phục màu đỏ, đồ trang sức màu đỏ. Một 
số các vị dòng dõi Licchavi chuộng màu trâng, có vẻ bên ngoài màu trâng, y 
phục màu trắng, đồ trang sức màu trắng. 

48. Khi ấy, nàng kỹ nữ Ambapãlĩ di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, 
càng xe với càng xe, bánh xe với bánh xe, trục bánh xe với trục bánh xe của 
các vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavi. Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã 
nói với nàng kỹ nữ Ambapãlĩ điều này: - “Này nàng Ambapãlĩ, vì sao nàng lại 
di chuyển đối đầu gọng xe với gọng xe, càng xe với càng xe, bánh xe với bánh 
xe, trục bánh xe với trục bánh xe của các vương tử rất trẻ tuổi dòng Licchavi 
của chúng tôi vậy?” - “Này các cậu công tử, chính là vì tôi đã thỉnh mời được 
hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” - “Này nàng 
Ambapãlĩ, hãy nhường lại cho chúng tôi bữa thọ trai ấy với giá một trăm 
ngàn.” - “Này các cậu công tử, cho dù các cậu chịu nhường lại thành Vesãli 
luôn cả dân cư cho tôi, tôi cũng không chịu nhường lại bữa thọ trai.” 

49. Khi ấy, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã búng ngón tay (nói rằng): - 
“Đúng là cô nàng vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi! Đúng là cô nàng 
vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi!” 

50. Sau đó, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn đã nhìn thấy các vị dòng dõi Licchavi ấy từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã bảo các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chư Thiên ở cõi 
Tãvatimsa chưa được các tỳ khưu nhìn thấy trước đây. Này các tỳ khưu, hãy 
nhìn tập thể các vị dòng dõi Licchavi. Này các tỳ khưu, hãy nhìn tập thể các vị 
dòng dõi Licchavi. Này các tỳ khưu, hãy so sánh tập thể các vị dòng dõi 
Licchavi với tập thể chư Thiên cõi Tãvatimsa.” 
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51. Atha kho te licchavĩ yãvatikã yãnassa bhũmi yãnena gantvă yãnã 
paccorohitvã pattikăva yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho 
te bcchavĩ bhagavã dhammiyã kathăya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. Atha kho te licchavĩ bhagavatã dhammiyã kathãya sandassitã 
samãdapitã samuttejitã sampahamsită bhagavantam etadavocum: “Adhi- 
vãsetu no bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
“Adhivutthomhi licchavĩ, svãtanãya ambapãliyã ganikãya bhattan ”ti. Atha 
kho te licchavĩ angulim pothesum: 1 “Parặjitamha 2 vata bho ambakãya. 
Parãjitamha vata bho ambakãyã ”ti. Atha kho te licchavĩ bhagavato bhãsitam 
abhinanditvã anumoditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkamimsu. 


52. Atha kho bhagavã kotigãme yathăbhirattam viharitvã yena nãtikã 3 
tenupasankami. Tatra sudam bhagavã nãtike viharati ginjakãvasathe. Atha 
kho ambapãlĩ ganikã tassã rattiyã accayena sake ãrãme panĩtam khãdanĩyam 
bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bhante, 
nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaram ãdãya yena ambapãliyã ganikãya parivesanã tenupasankami, 
upasankamitvã paíìnatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. 


53. Atha kho ambapãlĩ ganikã buddhapamukham bhikkhusangham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã 
bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnã kho ambapãlĩ ganikã bhagavantam etadavoca: “Imãham bhante, 
ambavanam 4 buddhapamukhassa bhikkhusanghassa dammĩ ”ti. Patiggahesi 
bhagavã ãrãmam. 


54. Atha kho bhagavã ambapãlim ganikam dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvă utthãyãsanã yena 
mahãvanam tenupasankami. Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati 
mahãvane kũtãgãrasãlãyam. 

Licchavibhãnavãro tatiyo. 

***** 


1 anguli pothesum - PTS. 3 nadika - Sya, Simu; natika - PTS. 

2 jitamha - Ma, Avi, Tovi; jit’ amhã - PTS. 4 ambapãlivanam - Syã, PTS. 
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51. Khi ấy, sau khi đã đi bâng cỗ xe hết khoảng đường dành cho xe, các vị 
dòng dõi Licchavi ấy đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi họ đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo 
niềm phấn khởi cho các vị dòng dõi Licchavi ấy bảng bài Pháp thoại. Sau đó, 
khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi bâng bài Pháp thoại, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã nói đã với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng Tỳ khưu 
nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của chúng tôi.” - “Này các vị Licchavi, ta 
đã nhận lời nàng kỹ nữ Ambapãlĩ về bữa thọ trai vào ngày mai rồi.” Khi ấy, 
các vị dòng dõi Licchavi ấy đã búng ngón tay (nói rằng): - “Đúng là cô nàng 
vườn xoài đã cho chúng ta đo ván rồi! Đúng là cô nàng vườn xoài đã cho 
chúng ta đo ván rồi!” Sau đó, khi đã được hoan hỷ và thỏa mãn với lời nói 
của đức Thế Tôn, các vị dòng dõi Licchavi ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


52. Sau đó, khi đã ngự tại Kotigãma như ý thích, đức Thế Tôn đã đi đến 
Nãtikã. Tại nơi ấy ở Nãtikã, đức Thế Tôn ngự tại Ginjakãvasatha (căn nhà 
bâng gạch). Sau đó, khi trải qua đêm ấy nàng kỹ nữ Ambapãlĩ đã cho chuẩn 
bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm trong khu vườn của mình 
rồi cho người thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, 
thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi đến chỗ dâng cúng vật thực của nàng kỹ nữ Ambapãlĩ, sau khi 
đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 

53. Sau đó, nàng kỹ nữ Ambapãlĩ đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
nàng đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nàng kỹ nữ 
Ambapãlĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con xin dâng khu 
Ambavana (vườn xoài) này đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu.” 
Đức Thế Tôn đã thọ nhận khu vườn. 

54. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho nàng kỹ nữ Ambapãlĩ bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi đến Mahãvana. Tại nơi ấy ở Vesãli, đức Thế Tôn ngự tại 
Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra. 

Tụng phẩm Licchavi là thứ ba. 

***** 


65 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena abhinnătã abhinnãtã licchavĩ santhãgãre 1 
sannisinnã sannipatitã anekapariyãyena buddhassa vannam bhãsanti, 
dhammassa vannam bhãsanti, sanghassa vannam bhãsanti. 

2. Tena kho pana samayena sĩho senãpati niganthasãvako tassam 
parisãyam nisinno hoti. Atha kho sĩhassa senãpatissa etadahosi: 
“Nissamsayam kho so bhagavã araham sammãsambuddho bhavissati. Tathă 
hime abhinnãtã abhinnãtã licchavĩ santhãgãre sannisinnã sannipatită 
anekapariyãyena buddhassa vannam bhăsanti, dhammassa vannam 
bhãsanti, sanghassa vannam bhãsanti. Yannũnãham tam bhagavantam 
dassanãya upasankameyyam arahantam sammãsambuddhan ”ti. 

3. Atha kho sĩho senãpãti yena nigantho nãtaputto 2 tenupasahkami, 
upasankamitvã nigantham nãtaputtam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho sĩho senãpati nigantham nãtaputtam 3 etadavoca: 
“Icchãmaham bhante, samanam gotamam dassanãya upasankamitun ”ti. 
“Kim pana tvam sĩha, kiriyavãdo samãno akiriyavãdam samanam gotamam 
dassanãya upasankamissasi? Samano hi sĩha, gotamo akiriyavãdo akiriyãya 
dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ”ti. Atha kho sĩhassa senãpatissa yo 
ahosi gamikãbhisahkhãro bhagavantam dassanãya so patippassambhi. 

4. Dutiyampi kho —pe— Tatiyampi kho abhinnãtã abhinnãtã licchavĩ 
santhãgãre sannisinnã sannipatită anekapariyãyena buddhassa vannam 
bhãsanti, dhammassa vannam bhãsanti, sanghassa vannam bhãsanti. 
Tatiyampi kho sĩhassa senãpatissa etadahosi: “Nissamsayam kho so bhagavã 
araham sammãsambuddho bhavissati. Tathã hime abhinnãtã abhinnãtã 
licchavĩ santhăgãre sannisinnã sannipatitã anekapariyãyena buddhassa 
vannam bhãsanti, dhammassa vannam bhãsanti, sanghassa vannam 
bhãsanti. Kim hi me karissanti niganthã apalokitã vã anapalokitã vã? 
Yannũnãham anapaloketvã va niganthe tam bhagavantam dassanãya 
upasankameyyam arahantam sammãsambuddhan ”ti. 

5. Atha kho sĩho senãpati pancahi rathasatehi divãdivassa vesãliyã nĩyyãsi 
bhagavantam dassanãya. Yãvatikã yãnassa bhũmi yãnena gantvã yãnã 
paccorohitvã pattikova yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho sĩho 
senãpati bhagavantam etadavoca: “Sutammetam bhante: ‘Akiriyavãdo 
samano gotamo, akiriyãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ’ti. Ye te 
bhante evamãhamsu: Akiriyavãdo samano gotamo, akiriyãya dhammam 
deseti, tena ca sãvake vinetĩ ’ti. Kacci te bhante, bhagavato vuttavãdino? Na 
ca bhagavantam abhũtena abbhãcikkhanti? Dhammassa cãnudhammam 
vyãkaronti? Na ca koci sahadhammiko vãdãnuvãdo gãrayham thănam 
ãgacchati? Anabbhakkhãtukãmã hi mayam bhante bhagavantan ”ti. 


1 sandhãgãre - Ma. 

2 nigantho nãtaputto - Ma; nighaụthanãtha 0 - Sĩ, Sĩmu. 

3 ‘abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. ekamantam nisinno kho sĩho senãpati nigaụtham 
nãtaputtam’ iti ayam pãtho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


1. Vào lúc bấy giờ, các vị dòng dõi Licchavi rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi 
chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán 
Hội Chúng bằng nhiều phương thức. 

2. Vào lúc bấy giờ, tướng quân Sĩha là đệ tử của Nigantha đã ngồi xuống ở 
tập thể ấy. Khi ấy, tướng quân Sĩha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ 
gì nữa, đức Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đâng Giác. Chính bởi vì 
các vị dòng dõi Licchavi rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà 
hội họp đều tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bàng 
nhiều phương thức như thế; có lẽ ta nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy?” 

3- Sau đó, tướng quân Sĩha đã đi đến gặp Nigantha Nãtaputta, 1 sau khi 
đến đã đảnh lẽ Nigantha Nãtaputta rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, tướng quân Sĩha đã nói với Nigantha Nãtaputta điều này: - 
“Thưa ngài, tôi muốn đi đến để diện kiến Sa-mồn Gotama.” - “Này Siha, 
ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại đi đến diện kiến Sa-môn 
Gotama là người thuyết về không hành động? Này Sĩha, chính Sa-môn 
Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành 
động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” Khi ấy, ước muốn đi đến để diện 
kiến đức Thế Tôn của tướng quân Sĩha đã được lẳng dịu đi. 

4. Đến lần thứ nhì, -(nhưtrên)- Đến lần thứ ba, các vị dòng dõi Licchavi 
rất nổi tiếng đã tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp rồi tán thán đức Phật, 
tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bâng nhiều phương thức. Đến lần 
thứ ba tướng quân Sĩha đã khởi ý điều này: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đức 
Thế Tôn ấy phải là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Chính bởi vì các vị dòng 
dõi Licchavi rất nổi tiếng này khi tụ hội lại ngồi chung trong nhà hội họp đều 
tán thán đức Phật, tán thán Giáo Pháp, tán thán Hội Chúng bâng nhiều 
phương thức như thế. Những người Nigantha dầu có được hỏi ý kiến hay 
không được hỏi ý kiến thì sẽ làm được điều gì đối với ta? Có lẽ ta không cần 
hỏi ý kiến các Nigantha và nên đi đến để diện kiến đức Thế Tôn là bậc A-la- 
hán Chánh Đẳng Giác ấy?” 

5. Sau đó, vào lúc xế trưa tướng quân Sĩha cùng với năm trăm cỗ xe đã rời 
thành Vesãli để diện kiến đức Thế Tôn. Sau khi đã đi bâng cỗ xe hết khoảng 
đường dành cho xe, tướng quân Sĩha đã xuống xe rồi làm người bộ hành đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi ngồi xuống một bên, tướng quân Sĩha đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tôi được nghe rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy.’ Bạch ngài, những người nào đã nói như vầy: ‘Sa-môn Gotama là 
người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy/ bạch ngài, phải chăng những người ấy nói đúng 
về đức Thế Tôn, không gièm pha đức Thế Tôn với sự sai trái, và tuyên bố về 
pháp phù hợp với Pháp (của ngài) không? Và phải chăng bất cứ người nào 
sống theo pháp có lời nói hợp với giáo lý đều không phải là đối tượng để chê 
bai? Bạch ngài, chúng tôi thật tình không có ý lên án đức Thế Tôn.” 


1 Một trong sáu vị đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


6 . “Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
Akiriyavãdo samano gotamo, akiriyãya dhammam deseti, tena ca sãvake 
vinetĩ ’ti. 

7. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Kiriyavãdo samano gotamo, kiriyãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ 
’ti. 


8. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Ucchedavãdo samano gotamo, ucchedãya dhammam deseti, tena ca sãvake 
vinetĩ ’ti. 

9. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Jegucchĩ samano gotamo, jegucchitãya dhammam deseti, tena ca sãvake 
vinetĩ ’ti. 

10. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Venayiko samano gotamo, vinayãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ 
’ti. 


11. Atthi siha, pariyayo yena mam pariyayena samma vadamano vadeyya: 
‘Tapassĩ samano gotamo, tapassităya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ 

u 


12. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Apagabbho samano gotamo, apagabbhatăya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. 

13. Atthi sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Assattho samano gotamo, assãsãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ 
’ti. 


14. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Akiriyavãdo samano gotamo, akiriyãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, akiriyam vadãmi kãyaduccaritassa 
vacĩduccaritassa manoduccaritassa. Anekavihitãnam pãpakãnam 
akusalãnam dhammãnam akiriyam vadãmi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: ‘Akiriyavãdo samano gotamo, 
akiriyãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ’ti. 

15. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Kiriyavãdo samano gotamo, kiriyãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, kiriyam vadãmi kãyasucaritassa vacĩ- 
sucaritassa manosucaritassa. Anekavihitãnam kusalãnam dhammãnam 
kiriyam vadãmi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã 
vadamãno vadeyya: ‘Kiriyavãdo samano gotamo, kiriyãya dhammam deseti, 
tena ca sãvake vinetĩ ’ti. 
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6. - “Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về không 
hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều 
ấy. 

7. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về ta thì có thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về hành 
động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

8. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn 
diệt, giảng về pháp đoạn diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

9. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người có sự ghê tởm, 
giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

10. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về 
pháp cách ly, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

11. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng 
về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

12. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào 
thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

13. Này Sĩha, có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách 
đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người tự tin, giảng về 
pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

14. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về 
không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử 
với điều ấy’? Này Sĩha, bởi vì ta giảng về không hành động của thân làm ác, 
của miệng nói ác, của ý nghĩ ác; ta giảng về không hành động của các pháp ác 
bất thiện có nhiều dạng. Này Sĩha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là 
người thuyết về không hành động, giảng về pháp không hành động, và huấn 
luyện các đệ tử với điều ấy.’ 

15. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? 
Này Sĩha, bởi vì ta giảng về hành động của thân làm thiện, của miệng nói 
thiện, của ý nghĩ thiện; ta giảng về hành động của các thiện pháp dưới nhiều 
dạng. Này Sĩha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng dấn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về 
hành động, giảng về pháp hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 


69 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


16. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Ucchedavãdo samano gotamo, ucchedãya dhammam deseti, tena 
ca sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, ucchedam vadãmi rãgassa dosassa 
mohassa. Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam ucchedam 
vadãmi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Ucchedavãdo samano gotamo, ucchedãya dhammam deseti, tena 
ca sãvake vinetĩ ’ti. 


17. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Jegucchĩ samano gotamo, jegucchitãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, jigucchãmi kãya duccaritena vacĩduccaritena 
manoduccaritena. Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam 
samãpattiyã jigucchãmi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena 
sammã vadamãno vadeyya: ‘Jegucchĩ samano gotamo, jegucchitãya 
dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ’ti. 


18. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Venayiko samano gotamo, vinayãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, vinayãya dhammam desemi rãgassa dosassa 
mohassa. Anekavihitãnam pãpakãnam akusalãnam dhammãnam vinayãya 
dhammam desemi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã 
vadamãno vadeyya: ‘Venayiko samano gotamo, vinayãya dhammam deseti, 
tena ca sãvake vinetĩ ’ti. 


19. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Tapassĩ samano gotamo, tapassitãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Tapanĩyãham sĩha, pãpake akusale dhamme vadãmi 
kãyaduccaritam vacĩduccaritam manoduccaritam. Yassa kho sĩha, tapanĩyã 
pãpakã akusalã dhammã pahĩnã ucchinnamũlã tãlãvatthukatã 
anabhãvakatã 1 ãyatim anuppãdadhammã, tamaham tapassĩti vadãmi. 
Tathãgatassa kho sĩha, tapanĩyã pãpakã akusalã dhammã pahĩnã 
ucchinnamũlã tãlãvatthukatã anabhãvakatã ãyatim anuppãdadhammã. 
Ayam kho sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: 
‘Tapassĩ samano gotamo, tapassitãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ 
’ti. 


1 anabhavam kata - Ma, Sya, PTS. 
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16. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đấn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về 
đoạn diệt, giảng về pháp đoạn diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? Này 
Sĩha, bởi vì ta giảng về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân, của si; ta giảng về 
sự đoạn diệt của các pháp ác bất thiện có nhiều dạng. Này Sĩha, đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng dấn về ta thì có thể 
nói ràng: ‘Sa-môn Gotama là người thuyết về đoạn diệt, giảng về pháp đoạn 
diệt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 


17. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người có sự ghê 
tởm, giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? Này Sĩha, 
bởi vì ta ghê tởm với việc làm ác của thân, với lời nói ác của miệng, với suy 
nghĩ ác của ý; ta giảng pháp về điều ghê tởm trong sự tạo thành các pháp ác 
bất thiện có nhiều dạng. Này Sĩha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng dấn về ta thì có thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama là 
người có sự ghê tởm, giảng về pháp ghê tởm, và huấn luyện các đệ tử với điều 
ấy. 


18. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng dấn về ta thì có thể nói ràng: ‘Sa-môn Gotama là người cách ly, 
giảng về pháp cách ly, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? Này Sĩha, bởi vì 
ta giảng pháp về sự cách ly đối với luyến ái, đối với sân, đối với si; ta giảng 
pháp về sự cách ly đối với các pháp ác bất thiện có nhiều dạng. Này Sĩha, đây 
là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đẳn về ta thì 
có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người cách ly, giảng về pháp cách ly, và 
huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 


19. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng đẳn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, 
giảng về pháp thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? Này Sĩha, ta 
giảng về các pháp ác và bất thiện là việc làm ác của thân, lời nói ác của 
miệng, suy nghĩ ác của ý cần được thiêu đốt. Này Sĩha, người nào có các pháp 
ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, các rẽ đã được cât lìa, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai; ta gọi người ấy là: ‘Người thiêu đốt.’ 
Này Sĩha, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt của Như Lai đã được 
diệt tận, các rẽ đã được cât lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho 
không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này 
Sĩha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng dấn 
về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thiêu đốt, giảng về pháp 
thiêu đốt, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 
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20. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Apagabbho samano gotamo, apagabbhatãya dhammam deseti, 
tena ca sãvake vinetĩ ’ti. Yassa kho sĩha, ãyatim gabbhaseyyã 
punabbhavãbhinibbatti pahĩnã ucchinnamũlã tălãvatthukatã anabhãvakatã 
ãyatim anuppãdadhammã, tamaham apagabbhoti vadãmi. Tathãgatassa kho 
sĩha, ãyatim gabbhaseyyã punabbhavãbhinibbatti pahĩnã ucchinnamũlã 
tãlãvatthukată anabhãvakatã ãyatim anuppãdadhammã. Ayam kho sĩha, 
pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: ‘Apagabbho 
samano gotamo, apagabbhatăya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ’ti. 


21. Katamo ca sĩha, pariyãyo yena mam pariyãyena sammã vadamãno 
vadeyya: ‘Assattho samano gotamo, assãsãya dhammam deseti, tena ca 
sãvake vinetĩ ’ti. Aham hi sĩha, assattho paramena assãsena, assãsãya ca 1 
dhammam desemi, tena ca sãvake vinemi. Ayam kho sĩha, pariyãyo yena 
mam pariyãyena sammã vadamãno vadeyya: ‘Assattho samano gotamo, 
assãsãya dhammam deseti, tena ca sãvake vinetĩ ”’ti. 


22. Evam vutte sĩho senãpati bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam 
bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathãpi bhante nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã 
telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, evamevam 
bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhante, 
bhagavantam saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam 
mam bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. 


23. “Anuviccakãram 2 kho sĩha, karohi. Anuviccakãro 2 tumhãdisãnam 
nãtamanussãnam sãdhu hotĩ ”ti. “Iminãpaham bhante bhagavato vacanena 
bhiyyosomattãya 3 attamano abhiraddho, yam mam bhagavã evamãha: 
‘Anuviccakãram 2 kho sĩha, karohi. Anuviccakãro 2 tumhãdisãnam 

nãtamanussãnam sãdhu hotĩ ’ti. Mamam 4 hi bhante aníìatitthiyã sãvakam 
labhitvã kevalakappam vesãlim patãkam parihareyyum: ‘Sĩho 5 amhãkam 
senãpati sãvakattam upagato ’ti. Atha ca pana mam bhagavã evamãha: 
‘Anuviccakãram 2 kho sĩha, karohi. Anuviccakãro 2 tumhãdisãnam 

íìãtamanussãnam sãdhu hotĩ ’ti. Esãham bhante dutiyampi bhagavantam 
saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam mam 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. 


1 assãsãya - Ma. 

2 anuvijjakãram, anuviccakãro - PTS. 4 mam hi bhante - Syã. 

3 bhagavato bhiyyoso mattãya - Ma, PTS. 5 sĩho kho - Ma, Syã. 
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20. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 
một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người thoát 
khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, và huấn luyện các đệ tử với 
điều ấy’? Này Sĩha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người nào, tức 
là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được diệt tận, các rễ đã được cât lìa, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai; ta gọi người ấy là: ‘Người thoát khỏi 
bào thai.’ Này Sĩha, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như Lai, tức là 
sự hiện hữu lần nữa và là sự tái sanh đã được diệt tận, các rễ đã được cât lìa, 
như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn 
các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Sĩha, đây là pháp môn mà với 
pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa- 
môn Gotama là người thoát khỏi bào thai, giảng về pháp thoát khỏi bào thai, 
và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.’ 


21. Này Sĩha, thế nào là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một 
cách đúng dấn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là người tự tin, 
giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy’? Này Sĩha, bởi vì ta 
là người tự tin, ta giảng về sự tự tin với sự tự tin tối thượng, và huấn luyện 
các đệ tử với điều ấy. Này Sĩha, đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng dấn về ta thì có thể nói rằng: ‘Sa-môn Gotama là 
người tự tin, giảng về pháp tự tin, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.”’ 


22. Khi được nói như thế, tướng quân Sĩha đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
‘Những ai có mẳt sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã 
được đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi 
đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế 
Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến 
trọn đời.” 


23. - “Này Sĩha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những 
người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.” - “Bạch ngài, với lời nói này của đức Thế 
Tôn con càng thêm hoan hỷ và phấn khởi; bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con 
như vầy: ‘Này Sĩha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét đối với những 
người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.’ Bạch ngài, bởi vì các ngoại đạo sau khi 
thâu nhận con làm đệ tử có thể vác cờ đi khâp cả Vesãli (rêu rao) rằng: 
‘Tướng quân Sĩha đã trở thành đệ tử của chúng tôi!’ thế mà đức Thế Tôn đã 
nói với con như vầy: ‘Này Sĩha, ông hãy tiến hành việc suy xét. Việc suy xét 
đối với những người nổi tiếng như ông là tốt đẹp.’ Bạch ngài, lần thứ nhì con 
đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời.” 


73 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


24. “Dĩgharattam kho te sĩha, niganthãnam opãnabhũtam kulam, yena 
nesam upagatãnam pindakam 1 dãtabbam maímeyyãsĩ ”ti. “Iminãpaham 
bhante, bhagavato vacanena bhiyyosomattãya attamano abhiraddho, yam 
mam bhagavã evamãha: ‘Dĩgharattam kho te sĩha, niganthãnam opãna- 
bhũtam kulam, yena tesam upagatãnam pindakam dãtabbam maímeyyãsĩ ’ti. 


25. Sutam metam bhante, samano gotamo evamãha: ‘Mayhameva dãnam 
dãtabbam, na annesam dãnam dãtabbam. Mayhameva sãvakãnam dãnam 
dãtabbam, na annesam sãvakãnam dãnam dãtabbam. Mayhameva dinnam 
mahapphalam, na annesam dinnam mahapphalam. Mayhameva sãvakãnam 
dinnam mahapphalam, na annesam sãvakãnam dinnam mahapphalan ’ti. 
Atha ca pana mam bhagavã niganthesupi dãne samãdapeti. Api ca bhante, 
mayamettha kãlam jãnissãma. Esãham bhante, tatiyampi bhagavantam 
saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam mam 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. 


26. Atha kho bhagavã sĩhassa senãpatissa ãnupubbĩkatham kathesi, 
seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham saggakatham, kãmãnam ãdĩnavam 
okãram samkilesam, nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. Yadã bhagavã annãsi 
sĩham senãpatim kallacittam muducittam vinĩvaranacittaĩn udaggacittam 
pasannacittarn, atha yã buddhãnam sãmukkamsikã dhammadesanã tam 
pakãsesi dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathãpi nãma 
suddham vattham apagatakãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya, 
evameva sĩhassa senãpatissa tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhamma- 
cakkhum udapãdi: “Yam kinci samudayadhammam sabbam tam nirodha- 
dhamman ”ti. 


27. Atha kho sĩho senãpati ditthadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesãrajjappatto 
aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu me 
bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho sĩho senãpati bhagavato 
adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvă padakkhinam 
katvã pakkãmi. 


28. Atha kho sĩho senãpati annataram purisam ãnãpesi: “Gaccha bhane, 
pavattamamsam jãnãhĩ ”ti. Atha kho sĩho senãpati tassã rattiyã accayena 
panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: 
“Kãlo bhante, nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena sĩhassa senãpatissa nivesanam 
tenupasankami, upasankamitvă pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhu- 
sanghena. 


1 pindapatam - PTS. 
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24. - “Này Sĩha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người 
Nigantha, vì thế đối với những người ấy ông nên suy nghĩ đến vật thực cần 
được bố thí khi họ đi đến.” - “Bạch ngài, với lời nói này của đức Thế Tôn con 
càng thêm hoan hỷ và phấn khởi bởi vì đức Thế Tôn đã nói với con như vầy: 
‘Này Sĩha, lâu nay gia đình ông là nguồn nước cho những người Nigantha, vì 
thế đối với những người ấy ông nên suy nghĩ đến vật thực cần được bố thí khi 
họ đi đến.’ 


25. Bạch ngài, con đã được nghe điều này, Sa-môn Gotama đã nói như 
vây: ‘Vật bố thí chỉ nên dâng đến ta thôi, vật bố thí không nên dâng đến 
những người khác. Vật bố thí chỉ nên dâng đến các đệ tử của ta thôi, vật bố 
thí không nên dâng đến các đệ tử của những người khác. Đã dâng đến riêng 
ta thôi thì có quả báu lớn, đã dâng đến những người khác thì không có quả 
báu lớn. Đã dâng đến các đệ tử của ta thôi thì có quả báu lớn, đã dâng đến 
các đệ tử của những người khác thì không có quả báu lớn,’ thế mà đức Thế 
Tôn lại khuyến khích con việc bố thí cho những người Nigantha. Bạch ngài, 
tuy nhiên trong trường hợp này chúng con sẽ biết thời điểm. Bạch ngài, lần 
thứ ba con đây xin đi đến nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng 
tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ 
kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 

26. Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến tướng quân 
Sĩha. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài 
thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tướng quân Sĩha có tâm đã sân 
sàng, dê uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã 
phô bày Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể 
nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp 
nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tướng quân 
Sĩha: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh 
hoại diệt.” 


27. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, tướng quân Sĩha đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của 
con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bảng thái độ im lặng. Khi ấy, 
tướng quân Sĩha hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 

28. Sau đó, tướng quân Sĩha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng: - “Này 
ngươi, hãy đi và tìm (mua) loại thịt đã được làm sẵn.” Sau đó, khi trải qua 
đêm ấy tướng quân Sĩha đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của tướng quân Sĩha, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 
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29. Tena kho pana samayena sambahulã niganthã vesãliyam rathiyã 
rathiyam 1 singhãtakena siủghãtakam bãhã paggayha kandanti: “Ajja sĩhena 
senãpatinã thullam pasum 2 vadhitvã samanassa gotamassa bhattam katam. 
Tam samano gotamo jãnam uddissakatam mamsam paribhunjati 
paticcakamman ”ti. 


30. Atha kho annataro puriso yena sĩho senãpati tenupasankami, 
upasahkamitvã sĩhassa senãpatissa upakannake ãrocesi: “Yagghe bhante, 
jãneyyãsi? Ete sambahulã niganthã vesãliyam rathiyã rathiyam singhãtakena 
singhãtakam bãhã paggayha kandanti: Ajja sĩhena senãpatinã thullam 
pasum vadhitvã samanassa gotamassa bhattam katam. Tam samano gotamo 
jãnam uddissakatam mamsam paribhunjati paticcakamman ”’ti. 


31. “Alam ayyo, 3 dĩgharattampi te ãyasmantã avannakãmã buddhassa, 
avannakãmã dhammassa, avannakãmã sanghassa. Na ca pana te ãyasmantã 
jĩranti 4 tam bhagavantam asată tucchã musã 5 abhũtena abbhãcikkhantã. Na 
ca mayam jĩvitahetũpi 6 sancicca pãnam jĩvitã voropeyyãmã ”ti. 


32. Atha kho sĩho senãpati buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho 
sĩham senãpatim bhagavã dhammiyã kathãya sandassetvă samãdapetvã 
samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã pakkãmi. 


33. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, jãnam uddissakatam 
mamsam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, tikotiparisuddham macchamamsam adittham asutam apari- 
sankitan ”ti. 


34. Tena kho pana samayena vesali subhikkha hoti susassa 7 sulabha- 
pindã, sukarã unchena paggahena yãpetum. 


35. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso pari- 
vitakko udapãdi: “Yãni tãni mayã bhikkhũnam anunnãtãni dubbhikkhe 
dussasse dullabhapinde anto vuttham anto pakkam sãmam pakkam, 
uggahitapatiggahitakam, tato nĩhatam, purebhattarn patiggahitam, 
vanattham pokkharattham, ajjãpi nu kho tãni bhikkhũ paribhunjantĩ ”ti. 


1 rathikãya rathikam - Ma. 

2 thũlam pasum - Ma. 5 musã ’va - PTS. 

3 alam ayya - Syã. 6 jĩvitahetupi - Ma, Syã, PTS. 

4 jiridanti - Ma; kĩranti - Syã; jĩranti - PTS. 7 sussassã - Sĩmu. 
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29. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người Nigantha, từ đường phố (này) đến 
đường phố (khác) từ giao lộ (này) đến giao lộ (khác), huơ tay kêu gào rằng: 
“Hôm nay, tướng quân Sĩha đã giết con thú lớn và làm bữa trai phạn cho Sa- 
môn Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vãn thọ dụng thịt đã 
được làm có liên quan (đến mình); (đó là) nghiệp có tính cách liên đới.” 

30. Sau đó, có người đàn ông nọ đã đi đến gặp tướng quân Sĩha, sau khi 
đến đã thì thầm vào tai của tướng quân Sĩha rằng: - “Thưa tướng quân, ngài 
có biết không? Những người Nigantha ấy, từ đường phố (này) đến đường phố 
(khác) từ giao lộ (này) đến giao lộ (khác), huơ tay kêu gào rằng: ‘Hôm nay, 
tướng quân Sĩha đã giết con thú lớn và đã làm bữa trai phạn cho Sa-môn 
Gotama. Sa-môn Gotama trong khi biết điều ấy, vẫn thọ dụng thịt đã được 
làm có liên quan (đến mình); (đó là) nghiệp có tính cách liên đới.’” 

31. - “Ông bạn ơi, thôi đi! Đã từ lâu nay, các ngài đại đức ấy có ý muốn phỉ 
báng đức Phật, có ý muốn phỉ báng Giáo Pháp, có ý muốn phỉ báng Hội 
Chúng. Nhưng các ngài đại đức ấy không lượng sức, phí công, láo khoét, 
trong khi vu khống với điều không thật mà vẫn không làm tổn hại được đức 
Thế Tôn ấy. Và chúng tôi, cho dầu vì lý do sống còn, cũng không cố ý tước 
đoạt mạng sống của chúng sanh.” 

32. Sau đó, tướng quân Sĩha đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, tướng 
quân Sĩha đã ngồi xuống một bên. Khi tướng quân Sĩha đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho tướng quân Sĩha bằng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra 
đi. 


33. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, trong khi biết thịt được làm 
(giết) có hên quan (đến bản thân) thì không nên thọ dụng; vị nào thọ dụng 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (thọ dụng) cá và thịt có được 
ba điều tuyệt đối thanh tịnh: không được thấy, không được nghe, không nghi 
ngờ.” 1 

34. Vào lúc bấy giờ, thành Vesãli có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa 
tốt đẹp, vật thực kiếm được dê dàng, sự sinh sống được dẽ dàng bằng sự mót 
nhặt hoặc sự tốt bụng (của người khác). 

35. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có 
ý nghĩ suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Những điều gì mà ta đã cho phép các 
tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiếm 
được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), 
đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên, (vật thực) đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã 
được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, 
phải chăng ngay cả hôm nay các tỳ khưu vẫn còn thọ dụng những thứ ấy?” 


1 Nếu cá và thú ấy bị giết với sự xác định là sẽ làm thức ăn cho một cá nhân nào đó thọ dụng 
thì cá nhân người ấy không nên ăn (ND). 
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36. Atha kho bhagavã sãyanhasamayam patisallãnã vutthito ãyasmantam 
ãnandam ãmantesi: “Yãni tãni ãnanda, mayã bhikkhũnam anunnãtãni 
dubbhikkhe dussasse dullabhapinde anto vuttham anto pakkam sãmam 
pakkam, uggahitapatiggahitakarụ, tato nĩhatam, purebhattam patiggahitarụ, 
vanattham, pokkharattham, ajjãpi nu kho tãni bhikkhũ paribhunjantĩ ”ti. 
“Paribhunjanti bhagavã ”ti. 


37. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Yãni tãni bhikkhave, mayã bhikkhũnam 
anunnãtãni dubbhikkhe dussasse dullabhapiụde anto vuttham anto pakkam 
sãmam pakkam, uggahitapatiggahitakarụ, tato nĩhatam, purebhattarụ 
patiggahitam, vanattham, pokkharattham, tãnãham ajjatagge patikkhipãmi. 
Na bhikkhave, anto vuttham anto pakkam sãmam pakkam, uggahita- 
patiggahitakarụ paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. Na 
ca bhikkhave, tato nĩhatarụ, purebhattam patiggahitarụ, vanattham, 
pokkharattham bhuttăvinã pavãritena anatirittam paribhunjitabbam. Yo 
paribhunjeyya, yathãdhammo kãretabbo ”ti. 


38. Tena kho pana samayena jãnapadã manussã bahum lonampi telampi 
tandulampi khãdanĩyampi sakatesu ãropetvã bahãrãmakotthake sakata- 
parivattam karitvã acchanti: “Yadã patipãtim labhissãma, tadã bhattarụ 
karissãmã ”ti. Mahã ca megho uggato hoti. 


39. Atha kho te manussã yenãyasmã ãnando tenupasankamimsu, 
upasankamitvã ãyasmantarụ ãnandam etadavocum: “Idha bhante ãnanda, 
bahum lonampi telampi tandulampi khãdanĩyampi sakatesu ãropitã 1 
titthanti. Mahã ca megho uggato. Kathannu kho bhante ãnanda, 
patipajjitabban ”ti? 


40. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato etamattham ãrocesi. “Tena 
hãnanda, sangho paccantimam vihãram kappiyabhũmim sammannitvã 
tattha vãsetu yam sangho ãkankhati vihãram vã addhayogam vã pãsãdam vã 
hammiyam vã guham vã. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo. 2 
Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam vihãram kappiyabhũmim sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam vihãram kappiya- 
bhũmim sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa vihãrassa 
kappiyabhũmiyã sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 aropetva - PTS, Simu. 


2 sammannitabba - Ma. 
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36. Sau đó vào lúc chiều tối, khi xuất khỏi thiền tịnh đức Thế Tôn đã bảo 
đại đức Ãnanda rằng: - “Này Ãnanda, những điều gì mà ta đã cho phép các tỳ 
klnm trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật thực kiếm 
được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), 
đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên, đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã được thọ 
lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước, phải chăng 
ngay cả hôm nay các tỳ khưu vẫn còn thọ dụng những thứ ấy?” - “Bạch đức 
Thê'Tôn, các vị vãn thọ dụng.” 

37. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, những điều gì mà ta đã cho 
phép các tỳ khưu trong lúc khó khăn về vật thực, mùa màng bị thất thu, vật 
thực kiếm được khó khăn như là (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong 
(khuôn viên), đã được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, 
do việc thọ lãnh (trái cây) đã được nhặt lên, (vật thực) đã được đem lại từ chỗ 
đã ăn xong, đã được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được 
mọc ở hồ nước, kể từ hôm nay ta hủy bỏ những điều ấy. Này các tỳ khưu, 
không nên thọ dụng (vật thực) đã được tích trữ ở bên trong (khuôn viên), đã 
được nấu ở bên trong (khuôn viên), đã được tự mình nấu, do việc thọ lãnh 
(trái cây) đã được nhặt lên; vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, không nên thọ dụng (vật thực) đã được đem lại từ chỗ đã ăn xong, đã 
được thọ lãnh trước bữa ăn, đã được mọc ở rừng, đã được mọc ở hồ nước; vị 
nào thọ dụng thì nên được hành xử theo Pháp.” 

38. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trong xứ sở cho người chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi đánh xe quây thành 
vòng tròn ở phía bên ngoài cổng lớn của tu viện và chờ đợi (nghĩ rằng): “Khi 
nào chúng tôi nhận được phiên, chúng tôi sẽ thực hiện bữa trai phạn.” Và có 
đám mây đen lớn kéo đến. 

39. Khi ấy, những người ấy đã đi đến gặp đại đức Ãnanda, sau khi đến đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây nhiều muối, 
dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng đã được chất trong các xe hàng và 
chúng đang còn đó. Giờ có đám mây đen lớn kéo đến. Thưa ngài Ananda, vậy 
chúng tôi nên thực hành như thế nào?” 

40. Khi ấy, đại đức Ãnanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ãnanda, như thế thì hội chúng hãy chỉ định trú xá ở ven rào là khu vực làm 
thành được phép; hãy tích trữ vật mà hội chúng mong muốn ở nơi ấy, (có 
thể) là trú xá, hoặc nhà một mái, hoặc tòa nhà dài, hoặc khu nhà lớn, hoặc 
hang động. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) là khu vực 
làm thành được phép. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú xá 
tên (như vầy) là khu vực làm thành được phép. Đại đức nào đồng ý việc chi 
định trú xá tên (như vầy) là khu vực làm thành được phép xin im lặng; vị nào 
không đồng ý co thể nói lên. 
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Sammato sanghena itthannamo viharo kappiyabhumi. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


41. Tena kho pana samayena manussã tattheva sammutiyã 1 kappiya- 
bhũmiyã yãguyo pacanti, bhattãni pacanti, sũpãni sampãdenti, mamsãni 
kottenti, katthãni phãlenti. 


42. Assosi kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam paccutthãya uccã- 
saddam mahãsaddam kãkoravasaddam. Sutvãna ãyasmantam ãnandam 
ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda uccãsaddo mahãsaddo kãkoravasaddo ”ti? 
“Etarahi bhante, manussã tattheva sammutiyã 1 kappiyabhũmiyã yãguyo 
pacanti, sũpãni sampãdenti, mamsãni kottenti, katthãni phãlenti. So eso 
bhagavã uccãsaddo mahãsaddo kãkoravasaddo ”ti. 


43. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, sammutikappiyabhũmi 2 
paribhunjitabbã. Yo paribhunjeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhik- 
khave, tisso kappiyabhũmiyo ussãvanantikam gonisãdikam gahapatin ”ti. 


44. Tena kho pana samayena ãyasmã yasojo gilãno hoti. Tassatthãya 
bhesajjãni ãhariyanti. 3 Tãni bhikkhũ bahi vãsenti. 4 Ukkapindakãpi khãdanti, 
corãpi haranti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
sammutim kappiyabhũmim paribhunjitum. Anựjãnãmi bhikkhave, catasso 
kappiyabhũmiyo ussãvanantikam gonisãdikam gahapatim sammutin ”ti. 


Sĩhabhanavaro catuttho. 

***** 


1 sammatikãya - Syã. 

2 sammatikã kappiyabhũmi - Syã; 

sammutĩ kappiyabhũmi - PTS. 


3 ãhariyanti - Ma, Syã; 
ãhariyyanti - PTS. 

4 bahi tthapenti - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


Trú xá tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là khu vực làm thành 
được phép. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc nay la nhữ vạy.’” 

41. Vào lúc bấy giờ, ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành 
được phép, dân chúng nấu các loại cháo, nấu các món thức ăn, chuẩn bị các 
món xúp, băm các thứ thịt, chẻ những thanh củi. 


42. Sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đã nghe 
tiếng Ồn ào, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu của những con quạ, sau khi nghe đã hỏi đại 
đức Ananda ràng: - “Này Ananda, tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ ấy, tiếng kêu của 
những con quạ là gì vậy?” - “Bạch ngài, hiện nay dân chúng nấu các loại cháo, 
nấu các món thức ăn, chuẩn bị các món xúp, băm các thứ thịt, chẻ những 
thanh củi ngay tại chỗ đã được chỉ định là khu vực làm thành được phép; 
bạch Thế Tôn, đó chính là tiếng ồn ào, tiếng ầm ĩ, tiếng kêu của những con 
quạ.” 


43. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khu vực làm 
thành được phép đã được chỉ định; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép ba loại khu vực làm thành được phép là loại do sự 
công bố, loại do sự ngẫu nhiên, và loại có liên quan gia chủ.” 


44. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasoja bị bệnh. Các dược phẩm thuộc về nhu 
cầu của vị ấy được mang đến. Các vị tỳ khưu đã tích trữ chúng ở bên ngoài 
(khuôn viên). Các con thú hoang đã ăn đi. Những kẻ trộm đã lấy đi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng khu 
vực làm thành được phép đã được chỉ định. Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn 
loại khu vực làm thành được phép là loại do sự công bố, loại do sự ngẫu 
nhiên, loại có liên quan đến gia chủ, và loại đã được chỉ định.” 


Tụng phầm Sĩha là thứ tư. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


1. Tena kho pana samayena bhaddiyanagare mendako gahapati 
pativasati. Tassa evarũpo iddhãnubhãvo hoti: sĩsam nahãyitvă dhaímãgãram 
sammajjãpetvã padvãre 1 nisĩdati. AntaỊikkhã dhannassa dhãrã opatitvã 
dhannãgãram pũreti. 

2. Bhariyãya evarũpo iddhãnubhãvo hoti: ekamyeva ãỊhakathãlikam 
upanisĩditvã ekanca sũpabhinjarakam 2 dãsakammakaraporisam bhattena 
parivisati. Na tăva tam khĩyati, 3 yãva sã na vutthãti. 


3- Puttassa evarũpo iddhãnubhãvo hoti: ekamyeva sahassatthavikam 
gahetvã dãsakammakaraporisassa chammãsikam 4 vetanam deti. Na tãva tam 
khĩyati, yãvassa hatthagată. 


4. Sunisãya evarũpo iddhãnubhãvo hoti: ekanneva catudonikam pĩtakam 
upanisĩditvã dãsakammakaraporisassa chammãsikam bĩjabhattam 5 deti. Na 
tăva tam khĩyati, yãva sã na vutthãti. 


5. Dasassa evarupo iddhanubhavo hoti: ekena nangalena kasantassa satta 
sĩtãyo gacchanti. 


6. Assosi kho rãjã mãgadho seniyo bimbisãro: “Amhãkam kira vijite 
bhaddiyanagare mendako gahapati pativasati. Tassa evarũpo iddhãnubhãvo: 
sĩsam nahãyitvã dhannãgãram sammajjãpetvã padvãre 1 nisĩdati. Antalikkhã 
dhannassa dhãrã opatitvã dhannãgãram pũreti. Bhariyãya evarũpo iddhã- 
nubhãvo: ekamyeva ãỊhakathãlikam upanisĩditvã ekanca sũpabhinjarakam 2 
dãsakammakaraporisam bhattena parivisati. Na tăva tam khĩyati, yãva sã na 
vutthãti. Puttassa evarũpo iddhãnubhãvo: ekamyeva sahassatthavikam 
gahetvă dãsakammakaraporisassa chammãsikam vetanam deti. Na tãva tam 
khĩyati, yãvassa hatthagatã. Sunisãya evarũpo iddhãnubhãvo: ekamyeva 
catudonikam pitakam upanisĩditvã dãsakammakaraporisassa chammãsikam 
bĩjabhattarn 5 deti. Na tãva tam khĩyati, yãva sã na vutthãti. Dãsassa evarũpo 
iddhãnubhãvo: ekena nangalena kasantassa satta sĩtãyo gacchantĩ ”ti. 


7. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro aíĩnataram sabbatthakam 
mahãmattam ãmantesi: “Amhãkam kira bhane vijite bhaddiyanagare 
mendako gahapati pativasati. Tassa evarũpo iddhãnubhãvo: sĩsam nahãyitvã 
dhannãgãram sammajjãpetvã padvãre nisĩdati. Antalikkhã dhannassa dhãrã 
opatitvã dhannãgãram pũreti. Bhariyãya -pe- Puttassa — pe- Sunisãya 
-pe— Dãsassa evarũpo iddhãnubhãvo: ekena nangalena kasantassa satta 
sĩtãyo gacchanti. Gaccha bhane. Jãnãhi yathă mayã sãmam dittho, evam tava 
dittho bhavissatĩ ”ti. 


1 bahidvãre - Ma, Syã, PTS. 4 chamãsikam - Ma. 

2 sũpabhinjanakam - Ma; sũpaginjarakam - Syã; sũpavyanjanakam - PTS. 

3 khiyyati - Ma, Manupa. 5 bĩjabhattam - ettha ‘bĩja’ iti ũnam sabbapotthakesu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


1. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy 
có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho 
lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên 
trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. 

2. Người vợ có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh 
cái tô bảng kim loại dung tích chỉ một ãịhaka và có một phần xúp, nàng phân 
phát thức ăn cho nô tỳ, người làm công, và người hầu; cho đến khi nào nàng 
chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không hết. 

3- Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chi một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền). 

4- Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi xuống bên 
cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doni, nàng cho nô tỳ, người làm công, 
và người hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì 
cái giỏ vẫn không cạn. 

5- Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một 
đường thì bảy luống cày xuất hiện. 

6. Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nghe rằng: “Nghe nói trong 
vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. 
Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét 
kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ 
trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ có năng lực thần thông 
như vầy: Sau khi ngồi xuống bên cạnh cái tô bâng kim loại dung tích chỉ một 
ãịhaka và có một phần xúp, nàng phân phát thức ăn cho nô tỳ, người làm 
công, và người hầu; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn không 
hết. Cậu con trai có năng lực thần thông như vầy: Sau khi cầm cái túi chứa 
chi một ngàn đồng, cậu ta trả lương sáu tháng cho nô tỳ, người làm công, và 
người hầu; cho đến khi nào cái túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn 
không cạn (tiền). Cô con dâu có năng lực thần thông như vầy: Sau khi ngồi 
xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doĩỊỈ, nàng cho nô tỳ, người 
làm công, và người hầu lương thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa 
đứng dậy thì cái giỏ vẫn không cạn. Người tớ trai có năng lực thần thông như 
vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện.” 

7. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã bảo viên quan đại 
thần nọ là vị tổng quản ràng: - “Này khanh, nghe nói trong vương quốc của 
chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố Bhaddiya. Vị ấy có năng lực 
thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi vị ấy 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa. Người vợ -(như trên)— Cậu con trai - (như trên)— 
Cô con dâu —(như trên)— Người tớ trai có năng lực thần thông như vầy: Khi 
anh ta kéo cày một đường thì bảy luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi. 
Hãy biết rằng đích thân trầm xem xét như thế nào, thì ngươi sẽ xem xét như 
thế ấy.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


8 . “Evam devã ”ti kho so mahãmatto ranno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa patissutvă caturanginiyã senãya yena bhaddiyam tena pãyãsi. 
Anupubbena yena bhaddiyam yena mendako gahapati tenupasahkami, 
upasahkamitvã mendakam gahapatim etadavoca: “Aham hi gahapati, rannã 
ãnatto: ‘Amhãkam kira bhane, vijite bhaddiyanagare mendako gahapati 
pativasati. Tassa evarũpo iddhãnubhãvo: sĩsam nahãyitvã dhannãgãram 
sammajjãpetvã padvãre nisĩdati. AntaỊikkhã dhannassa dhãrã opatitvă 
dhannãgãram pũreti. —pe— Dãsassa evarũpo iddhãnubhãvo: ekena 
nangalena kasantassa satta sĩtãyo gacchanti. Gaccha bhane, jãnãhi. Yathã 
mayã sãmam dittho, evam tava dittho bhavissatĩ ’ti. Passãma te gahapati, 
iddhãnubhãvan ”ti. 

9. Atha kho mendako gahapati sĩsam nahãyitvă dhannãgãram 
sammajjãpetvã padvãre nisĩdi. Antalikkhã dhannassa dhãrã opatitvã 
dhannãgãram pũresi. 

10. “Dittho te gahapati, iddhãnubhãvo. Bhariyãya te iddhãnubhãvam 
passãmã "ti. 1 Atha kho mendako gahapati bhariyam ãnãpesi: “Tena hi 
caturanginim senam bhattena parivisã ”ti. Atha kho mendakassa gahapatissa 
bhariyã ekamyeva ãỊhakathălikam upanisĩditvã ekanca sũpabhinjarakam 
caturanginim senam bhattena parivisi. Na tã va tam khĩyi, 2 yãva sã na 
vutthãsi. 3 

11. “Dittho te gahapati bhariyãyapi iddhãnubhãvo. Puttassa te 
iddhãnubhãvam passãmã ”ti. Atha kho mendako gahapati puttam ãnãpesi: 
“Tena hi 4 caturaủginiyã senãya chammãsikam vetanam dehĩ ”ti. Atha kho 
mendakassa gahapatissa putto ekamyeva sahassatthavikam gahetvã 
caturanginiyã senãya chammãsikam vetanam adãsi. Na tăva tam khĩyi, 
yãvassa hatthagatã. 

12. “Dittho te gahapati, puttassapi iddhãnubhãvo. Sunisãya te 

iddhãnubhãvam passamã ”ti. Atha kho mendako gahapati suọisam ãnãpesi: 
“Tena hi caturanginiyã senãya chammãsikam bĩjabhattarn dehĩ ”ti. Atha kho 
mendakassa gahapatissa sunisã ekamyeva catudonikam pitakam 
upanisĩditvã caturanginiyã senãya chammãsikam bĩjabhattam adãsi. Na tăva 
tam khĩyi, yãva sã na vutthãsi. 

13. “Dittho te gahapati, sunisãyapi iddhãnubhãvo. Dãsassa te 

iddhãnubhãvam passãmã ”ti. “Mayham kho sãmi, dãsassa iddhãnubhãvo 
khette passitabbo ”ti. “Alam gahapati, dittho te dãsassapi iddhãnubhãvo ”ti. 

14. Atha kho so mahãmatto caturanginiyã senãya punadeva rậjagaham 
paccãganchi. Yena rặjã mãgadho seniyo bimbisãro tenupasankami, upasan- 
kamitvã ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa etamattham ãrocesi. 


1 passissama ti - Ma, PTS. 3 na vutthati - Ma, Sya, PTS. 

2 khiyyati - Ma; khĩyati - Syã, PTS. 4 tenahi tãta - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


8. - “Tâu đại vương, xin tuân lệnh.” Rồi viên quan đại thần ấy nghe theo 
đức vua Seniya Bimbisãsa xứ Magadha cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã khởi hành đi thành phố Bhaddiya, tuần tự đã đến thành phố 
Bhaddiya gặp gia chủ Mendaka, sau khi đến đã nói với gia chủ Mendaka điều 
này: - “Này gia chủ, chính ta đã được đức vua ra lệnh rằng: ‘Này khanh, nghe 
nói trong vương quốc của chúng ta có gia chủ Mendaka cư ngụ ở thành phố 
Bhaddiya. Vị ấy có năng lực thần thông như vầy: Sau khi gội rửa đầu và bảo 
người quét kho lúa rồi vị ấy ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa 
thóc từ trên trời rơi xuống và làm ngập đầy kho lúa. -(như trên)- Người tớ 
trai có năng lực thần thông như vầy: Khi anh ta kéo cày một đường thì bảy 
luống cày xuất hiện. Này khanh, hãy đi và tìm hiểu. Đích thân trầm xem xét 
như thế nào thì ngươi sẽ xem xét như thế ấy.’ Này gia chủ, hãy cho chúng ta 
nhìn thấy năng lực thần thông của ngươi.” 

9. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã gội rửa đầu và bảo người quét kho lúa rồi 
ngồi xuống ở bên ngoài cánh cửa thì có trận mưa thóc từ trên trời rơi xuống 
và làm ngập đầy kho lúa. 

10. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của vợ ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Mendaka đã ra lệnh cho người vợ rằng: - “Như vậy thì nàng hãy phân phát 
thức ăn cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi ngồi 
xuống bên cạnh cái tô bâng kim loại dung tích chỉ một ãỊhaka và có một 
phần xúp, người vợ của gia chủ Mendaka đã phân phát thức ăn cho đội quân 
gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái tô vẫn 
không hết. 

11. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của vợ ngươi đã được nhìn thấy. 
Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con trai ngươi.” Khi ấy, gia chủ 
Mendaka đã ra lệnh cho người con trai rằng: - “Như vậy thì con hãy trả lương 
sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng đi.” Khi ấy, sau khi cầm một 
cái túi chứa chỉ một ngàn đồng, người con trai của gia chủ Mendaka đã trả 
lương sáu tháng cho đội quân gồm bốn loại binh chủng; cho đến khi nào cái 
túi còn ở trong tay của cậu ta thì cái túi vẫn không cạn (tiền). 

12. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con trai ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của con dâu ngươi.” Khi ấy, gia 
chủ Mendaka đã ra lệnh cho người con dâu ràng: - “Như vậy thì con hãy cho 
đội quân gồm bốn loại binh chủng lương thực sáu tháng đi.” Khi ấy, sau khi 
ngồi xuống bên cạnh chỉ một cái giỏ có dung tích bốn doni, người con dâu 
của gia chủ Mendakanàng đã cho đội quân gồm bốn loại binh chủng lương 
thực sáu tháng; cho đến khi nào nàng chưa đứng dậy thì cái giỏ vẫn không 
cạn. 

13. - “Này gia chủ, năng lực thần thông của con dâu ngươi đã được nhìn 
thấy. Chúng ta hãy xem năng lực thần thông của người tớ trai của ngươi.” - 
“Thưa ngài, năng lực thần thông của người tớ trai của tôi sẽ được nhìn thấy ở 
ngoài ruộng.” - “Này gia chủ, thôi đi. Năng lực thần thông của người tớ trai 
của ngươi cũng đã được nhìn thấy rồi.” 

14. Sau đó, viên quan đại thần ấy cùng với đội quân gồm bốn loại binh 
chủng đã quay trở về lại thành Rãjagaha rồi đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha. 
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15. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirattam viharitvã yena 
bhaddiyam tena cãrikam pakkãmi mahată bhikkhusanghena saddhim 
addhateỊasehi bhikkhusatehi. 


16. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena bhaddiyam 
tadavasari. Tatrasudam bhagavã bhaddiye viharati jãtiyãvane. 


17. Assosi kho mendako gahapati: “Samano khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakulã pabbajito bhaddiyam anuppatto bhaddiye viharati jãtiyãvane. Tam 
kho pana bhagavantam gotamam evam kalyãno kittisaddo abbhuggato: Itipi 
so bhagavã araham sammãsambuddho vijjãcaranasampanno sugato 
lokavidũ anuttaro purisadammasãrathi satthã devamanussãnam buddho 
bhagavã. 1 So imam lokam sadevakam samãrakam sabrahmakam, 
sassamanabrãhmanim pajam sadevamanussam, sayam abhinnã sacchikatvã 
pavadeti. So dhammam deseti ãdikalyãnam majjhe kalyãnam pariyosãna- 
kalyãnam sãttham sabyanjanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakãseti. Sãdhu kho pana tathãrũpãnam arahatam 
dassanam hotĩ ”ti. 


18. Atha kho mendako gahapati bhadrãni bhadrãni yãnãni yojãpetvã 
bhadram yãnam abhiruhitvã bhadrehi bhadrehi yãnehi bhaddiyã nĩyyãsi 
bhagavantam dassanãya. 


19. Addasamsu kho sambahulã titthiyã mendakam gahapatim dũratova 
ãgacchantam disvãna mendakam gahapatim etadavocum: “Kaham tvam 
gahapati, gacchasĩ ”ti? “Gacchãmaham bhante, bhagavantam samanam 
gotamam 2 dassanãyã ”ti. “Kim pana tvam gahapati, kiriyavãdo samãno 
akiriyavãdam samanam gotamam dassanãya upasankamissasi? Samano hi 
gahapati, gotamo akiriyavãdo, akiriyãya dhammam deseti, tena ca sãvake 
vinetĩ “ti. 


20. Atha kho mendakassa gahapatissa etadahosi: “Nissamsayam kho so 
bhagavã araham sammã sambuddho bhavissati, yathãpime 3 titthiyã usũyantĩ 
”ti. Yãvatikã yãnassa bhũmi yãnena gantvã yãnã paccorohitvã pattikova yena 
bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnassa kho mendakassa gahapatissa 
bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham 
saggakatham, kãmãnam ãdĩnavam okãram samkilesam, nekkhamme 
ãnisamsam pakãsesi. 


1 bhagava ti - Javi, Avi, Tovi. 3 yathayime - Ma; 

2 bhante samaụam gotamam - Syã, Sĩmu. yathãyime - Syã, PTS. 
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15. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesãli theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía Bhaddiya cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn 
hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


16. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Bhaddiya. 
Tại nơi đó ở Bhaddiya, đức Thế Tôn ngự tại khu rừng Jãtiyã. 


17. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con 
trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và 
ngụ tại khu rừng ơãtiyã. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan 
rọng ra như vầy: Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thẳng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và 
công bố về thế gian này tính luôn cõi chư Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng Pháp toàn 
hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách 
trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


18. Sau đó, gia chủ Mendaka đã cho thắng (ngựa vào) những cỗ xe vô 
cùng lộng lẫy, rồi bước lên cỗ xe lộng lẫy, sau đó rời khỏi Bhaddiya với những 
cỗ xe vô cùng lộng lẫy để diện kiến đức Thế Tôn. 


19. Nhiều du sĩ ngoại đạo đã nhìn thấy gia chủ Mendaka từ đàng xa đang 
đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với gia chủ Mendaka điều này: - “Này gia chủ, 
ngươi đi đâu vậy?” - “Thưa các ngài, tôi đi để diện kiến đức Thế Tôn là Sa- 
môn Gotama.” - “Này gia chủ, ngươi là người theo thuyết hành động, sao lại 
đi đến diện kiến Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động? Này 
gia chủ, chính Sa-môn Gotama là người thuyết về không hành động, giảng về 
Pháp không hành động, và huấn luyện các đệ tử với điều ấy.” 


20. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã khởi ý điều này: “Theo như cách những 
người du sĩ ngoại đạo này ganh tị thì quả nhiên không còn nghi ngờ về đức 
Thế Tôn ấy là bạc A-la-han, Chánh Đẳng Giác.” Sau khi đã đi bâng cỗ xe hết 
khoảng đường dành cho xe, gia chủ Mendaka đã xuống xe rồi làm người bộ 
hành đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn 
đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ Mendaka. Tức là ngài đã giảng giải 
bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự 
thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. 
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21. Yadã bhagavã annãsi mendakam gahapatim kallacittam muducittam 
vinĩvaranacittam udaggacittam pasannacittam, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã tam pakãsesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãỊakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva kho mendakassa gahapatissa 
tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam 
kinci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


22. Atha kho mendako gahapati ditthadhammo pattadhammo vidita- 
dhammo pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesãrajjap- 
patto aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam 
bhante. Abhikkantam bhante. Seyyathãpi bhante nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, 
paticchannam vã vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã 
telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, evameva 
bhagavată anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhante, 
bhagavantam saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusahghanca. Upãsakam 
mam bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatam. Adhivãsetu ca 
me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho mendako gahapati bhagavato 
adhivãsanam viditvă utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam 
katvã pakkãmi. 


23. Atha kho mendako gahapati tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante, nitthitam bhattan ”ti. 


24. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
yena mendakassa gahapatissa nivesanam tenupasahkami, upasankamitvă 
pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusahghena. 


25. Atha kho mendakassa gahapatissa bhariyã ca putto ca sunisã ca dãso 
ca yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvă bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Tesam bhagavã ãnupubbĩkatham 
kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham saggakatham, kãmãnam 
ãdĩnavam okãram samkilesam, nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. 


26. Yadã te bhagavã annãsi kallacitte muducitte vinĩvaranacitte udagga- 
citte pasannacitte, atha yã buddhãnam sãmukkamsikã dhammadesanã tam 
pakãsesi dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathãpi nãma sud- 
dham vattham apagatakãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya, evameva 
tesam tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: 
“Yam kinci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 
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21. Khi đức Thế Tôn biết được Gia chủ Mendaka có tâm đã sẵn sàng, dẽ 
uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến gia chủ Mendaka: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


22. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gia chủ Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bâng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đi đến nương nhờ 
đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn chấp nhận 
con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với 
hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, 
gia chủ Mendaka hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


23. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Mendaka đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 

24. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư 
gia của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 

25. Sau đó, người vợ của gia chủ Mendaka cùng với con trai, con dâu, và 
người tớ trai đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những 
người ấy. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới 
cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiêm của các dục, sự 
lợi ích của việc xuất ly. 


26. Khi đức Thế Tôn biết được những người ấy có tâm đã sẵn sàng, dẻ 
uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy: “Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 
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27. Te ditthadhammã pattadhammã viditadhammã pariyogãỊhadhammã 
tinọavicikicchã vigatakathankathã vesãrajjappattã aparappaccayã satthu- 
sãsane bhagavantam etadavocum: “Abhikkantam bhante. Abhikkantam 
bhante. Seyyathăpi bhante, nikkựjjitam vã ukkựjjeyya, paticchannam vã 
vivareyya, mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya, andhakãre vã telapajjotam 
dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, evameva bhagavatã 
anekapariyãyena dhammo pakãsito. Ete mayam bhante, bhagavantam 
saranam gacchãma dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsake no bhagavã 
dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gate ”ti. 


28. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusaiìgham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã, 
bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho mendako gahapati bhagavantam etadavoca: “Yãva bhante 
bhagavã bhaddiye viharati tãva 1 aham buddhapamukhassa bhikkhu- 
sanghassa dhuvabhattenã ”ti. Atha kho bhagavã mendakam gahapatim 
dhammiyã kathã sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã 
utthăyãsanã pakkãmi. 


29. Atha kho bhagavã bhaddiye yathãbhirattam viharitvã mendakam 
gahapatim anãpucchã yena anguttarãpo tena cãrikam pakkãmi mahată 
bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi bhikkhusatehi. 


30. Assosi kho mendako gahapati: “Bhagavã kira yena anguttarãpo tena 
cãrikam pakkanto mahatã bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi 
bhikkhũsatehĩ ”ti. 


31. Atha kho mendako gahapati dãse ca kammakare ca ãnãpesi: “Tena hi 
bhane, bahum lonampi telampi madhumpi tandulampi khãdanĩyampi 
sakatesu ãropetvã ãgacchatha. AddhateỊasãni ca gopãlakasatãni addha- 
teỊasãni ca dhenusatãni ãdãya ãgacchantu. Yattha mayam bhagavantam 2 
passissãma, dhãrunhena 3 khĩrena bhojessãmã ”ti. 


32. Atha kho mendako gahapati bhagavantam antarãmagge kantãre 
sambhãvesi. Atha kho mendako gahapati yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thito kho mendako gahapati bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu me 
bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho mendako gahapati bhagavato 
adhivãsanam viditvã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã 
pakkãmi. 


1 tava - Sya potthake na dissate. 3 tattha tarunena - Ma, PTS; 

2 yattha bhagavantam - Ma, PTS. tattha dhãrunhena - Syã. 
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27. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, 
đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hân, đã 
thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, những người ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những ai 
có mắt sẽ thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã được đức Thế 
Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, chúng con đây xin đi đến 
nương nhờ đức Thế Tôn, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin đức Thế Tôn 
chấp nhận chúng con là những cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho 
đến trọn đời.” 

28. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
Mendaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con xin dâng vật 
thực thường xuyên đến hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu cho đến khi 
nào đức Thế Tôn còn ngụ tại Bhaddiya.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ Mendaka bâng bài 
Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


29. Sau đó, khi đã ngự tại Bhaddiya theo như ý thích, đức Thế Tôn không 
thông báo cho gia chủ Mendaka rồi đã ra đi du hành về phía Anguttarãpa 
cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


30. Gia chủ Mendaka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đang đi du 
hành về phía Anguttarãpa cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu.” 

31. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho những người nô lệ và những 
người làm công rằng: - “Này các người, như thế thì hãy chất lên các xe hàng 
nhiều muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng rồi hãy đi đến. Và một 
ngàn hai trăm năm mươi người chăn bò hãy lấy ra một ngàn hai trăm năm 
mươi con bò cái rồi hãy đi đến. Nơi nào chúng ta gặp được đức Thế Tôn, 
chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (ngài) thọ dụng.” 

32. Sau đó, gia chủ Mendaka đã gặp được đức Thế Tôn ở khu rừng vẳng 
trên đường đi. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lời con về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bâng thái độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Mendaka hiểu 
được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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Bhesajjakkhandhakam 


33. Atha kho mendako gahapati tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bhante nitthitam bhattan ”ti. 


34. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
yena mendakassa gahapatissa parivesanam tenupasankami, upasankamitvă 
pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. 


35. Atha kho mendako gahapati addhateỊasãni gopãlakasatãni ãnãpesi: 
“Tena hi bhane, ekamekam dhenum gahetvă ekamekassa bhikkhuno 
upatitthatha. Dhãrunhena khĩrena bhojessãmã ”ti. 


36. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappesi sampavãresi 
dhãrunhena ca khĩrena. Bhikkhũ kukkuccãyantă khĩram na patiganhanti. 
“Patiganhãtha bhikkhave, paribhunjathã ”ti. 


37. Atha kho mendako gahapati buddhapamukham bhikkhusangham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã 
dhãrunhena ca khĩrena, bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho mendako gahapati bhagavantam 
etadavoca: “Santi bhante, maggã kantãrã appodakã appabhakkhã na sukarã 
apãtheyyena gantum. Sãdhu bhante, bhagavã bhikkhũnam pãtheyyam 
anựjãnãtũ ”ti. Atha kho bhagavã mendakam gahapatim dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


38. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, panca gorase- 
khĩram dadhi takkam navanĩtam sappi. Santi bhikkhave, maggã kantãrã 
appodakã appabhakkhã na sukarã apãtheyyena gantum. Anựjãnãmi 
bhikkhave, pãtheyyam pariyesitum tandulo tandulatthikena, muggo 
muggatthikena, mãse mãsatthikena, lonam lonatthikena, guỊo guỊatthikena, 
telam telatthikena, sappi sappitthikena. Santi bhikkhave, manussã saddhã 
pasannã, te kappiyakãrakãnam hatthe hirannam 1 upanikkhipanti: ‘Iminã 
yam ayyassa kappiyam, tam dethã ’ti. Anựjãnãmi bhikkhave, yam tato 
kappiyam tam sãdiyitum. 2 Na tvevãham bhikkhave, kenaci pariyãyena 
jãtarũparajatam sãdiyitabbam 3 pariyesitabban ti vadãmĩ ”ti. 


1 hirannasuvannam - Sya. 

2 sãditum - Ma, Syã, PTS, Tovi. 3 sãditabbam - Ma, Syã, PTS. 
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33. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Meụdaka đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho người thông báo thời giờ 
đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 


34. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến chỗ 
cúng dường thức ăn của gia chủ Mendaka, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ 
ngồi được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


35. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã ra lệnh cho một ngàn hai trăm năm mươi 
người chăn bò rằng: - “Này các người, như vậy thì hãy dắt mỗi một con bò cái 
đến đứng gần mỗi một vị tỳ khưu. Chúng ta sẽ dâng sữa tươi để (các vị) thọ 
dụng.” 


36. Khi ấy, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh sữa. - “Này các tỳ 
khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.” 


37. Sau đó, gia chủ Mendaka đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm và sữa 
tươi. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
gia chủ Mendaka đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Mendaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có những con 
đường, những khu rừng vắng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế 
Tôn hãy cho phép vật thực đi đường đến các vị tỳ khưu.” Khi ấy, đức Thế Tôn 
đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho gia chủ 
Mendaka bằng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


38. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm sản phẩm từ 
bò là sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ đặc, bơ lỏng. Này các tỳ khưu, có những 
con đường, những khu rừng vẳng, ít nước, ít vật thực, công việc không được 
thuận tiện nếu đi không có vật thực đi đường. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tầm cầu vật thực đi đường là gạo lức với vị có nhu cầu về gạo lức, đậu mugga 
với vị có nhu cầu về đậu mugga, đậu mãsa với vị có nhu cầu về đậu mãsa, 
muối với vị có nhu cầu về muối, đường với vị có nhu cầu về đường, dầu ăn 
với vị có nhu cầu về dầu ăn, bơ lỏng với vị có nhu cầu về bơ lỏng. Này các tỳ 
khưu, có những người dân có niềm tin, mộ đạo, những người này để tiền 
vàng ở tay của người làm thành được phép (nói rằng): ‘Hãy dâng đến ngài 
đại đức vật đã làm trở thành được phép từ vật này.’ Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chấp nhận vật đã làm trở thành được phép từ điều ấy, nhưng này các tỳ 
khưu ta không nói rằng: ‘Vàng và bạc có thể được chấp nhận, có thể được 
tầm cầu bởi bất cứ cách thức nào.’” 
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39. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena ãpanam, 
tadavasari. Assosi kho keniyo jatilo: “Samano khalu bho gotamo sakyaputto 
sakyakulã pabbajito ãpanam anuppatto ãpane viharati. 1 Tam kho pana 
bhavantam gotamam evam kalyãno kittisaddo abbhuggato: Itipi so bhagavã 
araham sammãsambuddho vijjãcaranasampanno sugato lokavidũ anuttaro 
purisadammasãrathi satthã devamanussãnam buddho bhagavã. So imam 
lokam sadevakam samãrakam sabrahmakam, sassamanabrãhmanim pajam 
sadevamanussam sayam abhinnã sacchikatvã pavadeti. -pe- Sãdhu kho 
pana tathãrũpãnam arahatam dassanam hotĩ ”ti. 


40. Atha kho keniyassa jatilassa etadahosi: “Kinnu kho aham samanassa 
gotamassa harãpeyyan ”ti? Atha kho keniyassa jatilassa etadahosi: “Yepi kho 
te brãhmanãnam pubbakã isayo mantãnam kattãro mantãnam pavattãro, 
yesamidam etarahi brãhmanã porãnam mantapadam gĩtam pavuttam 
samĩhitam tadanugãyanti, tadanubhăsanti, bhãsitamanubhãsanti, 
vãcitamanuvãcenti, seyyathĩdam attako vãmako vãmadevo vessãmitto 
yamataggi 2 angĩraso bhãradvặjo vãsettho kassapo bhagu rattũparatã viratã 
vikãlabhojanã. Te evarũpãni pãnãni sãdiyimsu. Samanopi gotamo 
rattũparato virato vikãlabhojanã. Arahati samanopi gotamo evarũpãni 
pãnãni sãdiyitun ”ti pahũtam pãnam patiyãdãpetvã kậjehi gãhãpetvã yena 
bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavată saddhim sammodi. 
Sammodanĩyam katham sãrãnĩyam vĩtisãretvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thito kho keniyo jatilo bhagavantam etadavoca: “Patiganhãtu 
me bhavam gotamo pãnan ”ti. “Tena hi keniya, bhikkhũnam dehĩ ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantă na patiganhanti. “Patiganhãtha bhikkhave, 
paribhunjathã ”ti. 


41. Atha kho keniyo jatilo buddhapamukham bhikkhusangham pahũtehi 
pãnehi sahatthã santappetvã sampavãretvã, bhagavantam dhotahattham 
onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho keniyam 
jatilam bhagavã dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi 
sampahamsesi. 


1 apane viharati ti - Ma, Sya potthakesu natthi. 


2 yamadaggi ityapi. 
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39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Apana. 
Đạo sĩ bện tóc Keniya đã nghe rằng: “Quả thật ngài Sa-môn Gotama con trai 
dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya đã xuất gia, nay đã ngự đến Bhaddiya và ngụ 
tại Apana. Tiếng đồn tốt đẹp về ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vầy: 
Đức The Tôn ấy là bậc A-ia-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiẹn 
Thệ, Thế Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế gian này 
tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến dòng dõi 
Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, —(như trên)- Tốt 
thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy.” 


40. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc Keọiya đã khởi ý điều này: “Ta nên cho người 
đem đến cho Sa-môn Gotama vật gì đây?” Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
khởi ý điều này: “Những người ẩn sĩ trước đây là Bà-la-môn, là những người 
làm ra chú thuật, là những người sử dụng chú thuật, những người ấy có hình 
thức chú thuật cổ điển đã được đọc tụng, đã được nói ra, đã được thực hiện 
mà những người Bà-la-môn hiện nay cũng đọc tụng theo hình thức ấy, nói ra 
theo hình thức ấy, giảng giải theo điều đã được giảng giải, nói lại điều đã 
được nói, (các vị ấy) như là: Attaka, Vãmaka, Vãmadeva, Vessãmitta, 
Yamataggi, Aủgĩrasa, Bhãradvặja, Vãsettha, Kassapa, Bhagu đã không ăn vào 
buổi tối, đã kiêng cữ việc ăn phi thời, các vị ấy chấp nhận các thức uống như 
thế này. Sa-môn Gotama cũng không ăn vào buổi tối và kiêng cữ việc ăn phi 
thời nên Sa-môn Gotama cũng xứng đáng được chấp nhận các thức uống như 
thế này” nên đã cho chuẩn bị sẵn sàng nhiều thức uống và cho người đem đi 
bảng những giỏ mang sau vai rồi đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ 
vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã 
đứng một bên. Khi đã đứng một bên, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Xin ngài Gotama hãy thọ lãnh thức uống của tôi.” - “Này 
Keniya, như vậy thì hãy dâng cho các tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần 
ngại không thọ lãnh. - “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và hãy thọ dụng.” 


41. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keọiya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều loại thức uống. Đến khi đức 
Thế Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, đạo sĩ bện tóc 
Keniya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một 
bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho đạo sĩ bện tóc Keniya bằng bài Pháp thoại. 
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42. Atha kho keniyo jatilo bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito 
samãdapito samuttejito sampahamsito bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu 
me bhavam gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
“Mahă kho keniya, bhikkhusangho addhateỊasãni bhikkhusatãni. Tvanca 
brãhmanesu abhippasanno ”ti. Dutiyampi kho keniyo jatilo bhagavantam 
etadavoca: “Kincãpi bho 1 gotama, mahã bhikkhusahgho addhateỊasãni 
bhikkhusatãni, aham ca brăhmanesu abhippasanno, adhivãsetu me bhavam 
gotamo svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusahghenã ”ti. “Mahã kho 
keniya, bhikkhusangho addhateỊasãni bhikkhusatãni. Tvam ca brãhmanesu 
abhippasanno ”ti. Tatiyampi kho keniyo jatilo bhagavantam etadavoca: 
“Kincãpi bho gotama, mahã bhikkhusangho addhateỊasãni bhikkhusatăni, 
aham ca brãhmanesu abhippasanno, adhivãsetu me bhavam 2 gotamo 
svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusahghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã 
tunhĩbhãvena. Atha kho keniyo jatilo bhagavato adhivãsanam viditvã 
utthãyãsanã pakkãmi. 


43. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, attha pãnãni: 
ambapãnam jambupãnam vocapãnam mocapãnam madhupãnam 3 
muddikapãnam sãlũkapãnam phãrusakapãnam. Anựjãnãmi bhikkhave, 
sabbarn phalarasam thapetvã dhannaphalarasam. Anujãnãmi bhikkhave, 
sabbam pattarasam thapetvã dãkarasam. 4 Anujãnãmi bhikkhave, sabbam 
puppharasam thapetvã madhukapuppharasam. Amỹãnãmi bhikkhave 
ucchurasan ”ti. 


44. Atha kho keniyo jatilo tassã rattiyã accayena sake assame panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo 
bho gotama, nitthitarn bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam 
nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena keniyassa jatilassa assamo tenupasan- 
kami, upasankamitvã paíĩnatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusahghena. 


45. Atha kho keniyo jatilo buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã, bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho 
keniyam jatilam bhagavã imãhi gãthãhi anumodi: 


i. “Aggihuttamukha yanna savittĩ chandaso mukham, 
rãjã mukham manussãnam nadĩnam sãgaro mukham. 


ii. Nakkhattanam mukham cando adicco tapatam mukham, 
punnamãkankhamãnãnam 5 sangho ve yajatam mukhan ”ti. 


1 kincapi kho - Ma. 3 madhukapanam - Ma. 4 pakkadakarasam - Sya. 

2 adhivãsetu bhavam. - Ma. 5 punnam ãkaủkhamãnãnam - Ma, Syã, PTS, Tovi, Javi. 
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42. Sau đó, khi đã được đức Thế tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin ngài Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai 
phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này Keọiya, hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và ngươi đã đặt 
nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ nhì, đạo sĩ bện tóc Keniya 
đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, dầu cho hội chúng tỳ 
khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ khưu và (dầu cho) 
tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài Gotama hãy nhận lời 
tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” - “Này 
Keniya, hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và ngươi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn.” Đến lần thứ ba, 
đạo sĩ bện tóc Keniya đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài Gotama, 
dầu cho hội chúng tỳ khưu rất đông có đến một ngàn hai trăm năm chục vị tỳ 
khưu và (dầu cho) tôi đã đặt nhiều niềm tin vào các vị Bà-la-môn, xin ngài 
Gotama hãy nhận lời tôi về bữa trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ 
khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bàng thái độ im lặng. Khi ấy, đạo sĩ bện tóc 
Keniya hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy 
và ra đi. 

43. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tám loại thức uống: 
nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối không hột, nước mật ong, 
nước nho, nước ngó sen, nước dâu. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại nước cốt trái cây ngoại trừ nước cốt của ngũ cốc. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tất cả các loại nước cốt của lá cây ngoại trừ nước cốt của rau cải nấu 
chín. Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại nước cốt của bông hoa ngoại 
trừ nước cốt của bông cây cam thảo. Này các tỳ khưu, ta cho phép nước cốt 
của cây mía.” 

44. Sau đó, khi trải qua đêm ấy đạo sĩ bện tóc Keniya đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại khu ẩn cư của mình rồi cho 
người thông báo thời giờ đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ, 
thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm 
y bát, rồi đi đến khu ẩn cư của đạo sĩ bện tóc Keniya, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 

45. Sau đó, đạo sĩ bện tóc Keọiya đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
đạo sĩ bện tóc Keniya đã ngồi xuống một bên. Khi đạo sĩ bện tóc Keniya đã 
ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya 
đang ngồi một bên bâng những lời kệ này: 

i. “Các việc cúng tế có sự cúng dường lửa là đứng đâu, kinh cổ Sãvừtĩ 
là đứng đâu ve niêm luật, đức vua là đứng đâu loài người, biển cả đứng 
đâu các con sông. 

ii. Mặt trăng đứng đâu các vì sao, mặt trời đứng đâu các vật tỏa sáng. 
Đôĩ với những người mong mỏi phước đang cúng dường thì Hội Chúng là 
đứng đau.” 
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46. Atha kho bhagavã keniyam jatilam imãhi gãthãhi anumoditvã 
utthăyãsanã pakkãmi. Atha kho bhagavã ãpane yathãbhirattam viharitvã 
yena kusinãrã tena cãrikam pakkãmi mahatã bhikkhusanghena saddhim 
addhateỊasehi bhikkhusatehi. 


47. Assosum kho kosinãrakã mallã: “Bhagavã kira kusinãram ãgacchati 
mahatã bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi bhikkhusatehĩ ”ti. Te 
sangaram akamsu: “Yo bhagavato paccuggamanam na karissati, 
pancasatãnissa dando ”ti. 


48. Tena kho pana samayena rojo mallo ãyasmato ãnandassa sahãyo hoti. 
Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena kusinãrã tadavasari. 
Atha kho kosinãrakã mallã bhagavato paccuggamanam akamsu. 


49. Atha kho rojo mallo bhagavato paccuggamanam karitvã yenãyasmã 
ãnando tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã 
ekamantam atthãsi. Ekamantam thitam kho rojam mallam ãyasmã ãnando 
etadavoca: “UỊãram kho te imam ãvuso roja, yam tvam bhagavato paccug- 
gamanam akãsĩ ”ti. “Nãham bhante ãnanda, bahukato buddhe vã dhamme 
vã sanghe vã. 1 Api ca nãtĩhi sangaro kato: ‘Yo bhagavato paccuggamanam na 
karissati, pancasatănissa dando ’ti. So kho aham bhante ãnanda, nãtĩnam 
dandabhayã evãham 2 bhagavato paccuggamanam akãsin ”ti. 


50. Atha kho ãyasmã ãnandã anattamano ahosi: “Katham hi nãma rojo 
mallo evam vakkhatĩ ”ti? Atha kho ãyasmã ãnandã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: 
“Ayam bhante rojo mallo abhinnãto nãtamanusso. Mahiddhiyo 3 kho pana 
evarũpãnam nãtamanussãnam imasmim dhammavinaye pasãdo. Sãdhu 
bhante, bhagavã tathã karotu, yathă rojo mallo imasmim dhammavinaye 
pasĩdeyyã ”ti. “Na kho tam ãnanda, dukkaram tathãgatena yathã rojo mallo 
imasmim dhammavinaye pasĩdeyyã ”ti. 


51. Atha kho bhagavã rojam mallam mettena cittena pharitvã utthãyãsanã 
vihãram pãvisi. Atha kho rojo mallo bhagavată 4 mettena cittena phuttho 
seyyathãpi nãma gãvĩ tarunavacchã, 5 evameva vihãrena vihãram parivenena 
parivenam upasankamitvã bhikkhũ pucchati: “Kahannu kho bhante etarahi 
so bhagavã viharati araham sammã sambuddho? Dassanakãmã hi mayam 
tam bhagavantam arahantarn sammãsambuddhan ”ti. “Esãvuso roja, vihãro 
samvutadvãro. Tena appasaddo upasankamitvã ataramãno ãlindam 
pavisitvã ukkãsitvã aggaỊam ãkotehi. Vivarissati te bhagavã dvãran ”ti. 


1 buddhena vã dhammena vã sanghena vã - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

2 evam - Syã. 4 bhagavato - Ma, Syã, Tovi. 

3 mahaddhiko - Ma, Syã; mahatthiko - Sĩmu 2. 5 gãvim taruụavaccho - Ma. 


98 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


46. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến đạo sĩ bện tóc Keniya bàng những lời 
kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, khi đã ngự tại 
Apana theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Kusinãrã cùng 
với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


47. Những người dân Malla ở Kusinãrã đã nghe ràng: “Nghe nói đức Thế 
Tôn đi đến Kusinãrã cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm 
năm mươi vị tỳ khưu.” Họ đã ra quy định là: “Ai không thực hiện việc đi ra 
đón đức Thế Tôn, hình phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).” 

48. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ãnanda. Sau đó, 
trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kusinãrã. Khi ấy, những 
người dân Malla ở Kusinãrã đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn. 

49. Sau đó, khi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, Roja người Malla 
đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi 
đứng một bên. Khi Roja người Malla đã đứng một bên, đại đức Ananda đã 
nói với Roja người Malla điều này: - “Này bạn Roja, thật là tuyệt vời khi bạn 
đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn.” - “Thưa ngài Ananda, tôi không có 
nhiều niềm tin đối với đức Phật, Giáo Pháp, hay Hội Chúng. Chi vì thân 
quyến đã ra quy định là: ‘Ai không thực hiện việc đi ra đón đức Thế Tôn, hình 
phạt dành cho người này là năm trăm (tiền).’ Thưa ngài Ananda, chính vì nỗi 
lo sợ về hình phạt của thân quyến nên tôi đã thực hiện việc đi ra đón đức Thế 
Tôn.” 


50. Khi ấy, đại đức Ananda đã không được hoan hỷ (nghĩ rằng): “Vì sao 
Roja người Malla lại nói như thế?” Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Ãnanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, Roja này người Malla được nổi tiếng, là người có danh tiếng. 
Những người có danh tiếng như thế nếu có được niềm tin trong Pháp và Luật 
này sẽ có sự thuận lợi lớn. Bạch ngài, thật tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
làm như thế nào đó để Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và 
Luật này.” - “Này Ananda, điều ấy không phải là việc khó làm đối với đức 
Như Lai như là việc Roja người Malla có thể an trú niềm tin vào Pháp và Luật 
này.” 


51. Sau đó, đức ThếTôn đã phát ra luồng tâm bác ái đến Roja người Malla 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào trú xá. Khi ấy, bị xúc chạm bởi luồng tâm 
bác ái của đức Thế Tôn, cũng giống như con bê con (đi tìm) bò mẹ, tương tợ 
như thế Roja người Malla đi đến trú xá này đến trú xá khác, phòng này đến 
phòng khác và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Thưa ngài, bây giờ đức Thế Tôn bậc 
A-la-hán Chánh Đẳng Giác ấy đang ngụ ở đâu vậy, bởi vì chúng tôi có ý 
muốn diện kiến đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng Chánh Đẳng Giác ấy?” - 
“Này đạo hữu Roja, là trú xá có cánh cửa đóng lại kia. Hãy đi đến với sự nhẹ 
nhàng và chớ có vượt qua (cánh cửa), hãy bước vào hành lang, đẳng hâng, và 
gõ vào thanh cài cửa, rồi đức Thế Tôn sẽ mở cửa cho đạo hữu.” 
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52. Atha kho rojo mallo yena so vihãro samvutadvãro tena appasaddo 
upasahkamitvã ataramãno ãlindam pavisitvã ukkãsitvã aggaỊam ãkotesi. 
Vivari bhagavã dvãram. Atha kho rojo mallo vihãram pavisitvã bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnassa kho rojassa mallassa 
bhagavã ãnupubbĩkatham kathesi, seyyathĩdam dãnakatham sĩlakatham 
saggakatham, kãmãnam ãdĩnavam okãram samkilesam, nekkhamme 
ãnisamsam pakãsesi. 


53. Yadã bhagavã annãsi rojam mallam kallacittam muducittam 
vinĩvaranacittam udaggacittam pasannacittam, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã tam pakãsesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãỊakam 
sammadeva rajanam patiganheyya, evameva kho rojassa mallassa 
tasmimyeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam 
kinci samudayadhammam, sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


54. Atha kho rojo mallo ditthadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathankatho vesãrajjappatto 
aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: “Sãdhu bhante ayyã 
mamanneva patiganheyyum cĩvarapindapãtasenãsanagilãnappaccaya- 
bhesajjaparikkhãram, no annesan ”ti. “Yesam kho roja, sekhena 1 nãnena 
sekhena dassanena dhammo dittho seyyathãpi tayã, tesampi evam hoti: ‘Aho 
nũna ayyã amhãkanneva patiganheyyum cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnappaccayabhesajjaparikkhãram, no annesan ’ti. Tena hi roja, tava ceva 
patiggahessanti annesancã ”ti. 


55. Tena kho pana samayena kusinãrãyam panĩtãnam bhattãnam bhatta- 
patipãti atthitã hoti. Atha kho rojassa mallassa patipãtim alabhantassa 
etadahosi: “Yannũnãham bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge nãssa 2 tam 
patiyãdeyyan ”ti. Atha kho rojo mallo bhattaggam olokento dve nãddasa 
dãkanca pitthakhãdanĩyanca. Atha kho rojo mallo yenãyasmã ãnando 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Idha me 
bhante ãnanda, patipãtim alabhantassa etadahosi: ‘Yannũnãham 
bhattaggam olokeyyam, yam bhattagge nãssa 2 tam patiyãdeyyan ’ti. So kho 
aham bhante ãnanda, bhattaggam olokento dve nãddasam dãkanca 
pitthakhãdanĩyanca. Sacãham bhante ãnanda, patiyãdeyyam dãkanca 
pitthakhãdanĩyanca, patiganheyya me bhagavã ”ti. “Tena hi roja, 
bhagavantam patipucchissãmĩ ”ti. 


56. Atha kho ayasma anando bhagavato etamattham arocesi. “Tena 
hãnanda, patiyãdetũ ”ti. “Tena hi roja, patiyãdehĩ ”ti. 


1 sekkhena - Ma, Sya. 


2 nadassam - PTS. 


100 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


52. Sau đó, Roja người Malla đã đi đến trú xá có cánh cửa đóng lại kia với 
sự nhẹ nhàng, không có vượt qua (cánh cửa), rồi bước vào hành lang, đẳng 
hắng, và gõ vào thanh cài cửa. Đức Thế Tôn đã mở cánh cửa ra. Khi ấy, Roja 
người Malla đã bước vào trú xá, đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp 
theo thứ lớp đến Roja người Malla. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố 
thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô 
nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. 

53. Khi đức Thế Tôn biết được Roja người Malla có tâm đã sẵn sàng, dễ 
uốn nân, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Roja người Malla: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 

54. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, Roja người Malla đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, tốt đẹp thay nếu các ngài đại đức có thể thọ lãnh vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh của riêng mình con thôi, 
không phải của người khác.” - “Này Roja, nếu những người đã thấy được 
Pháp với trí tuệ của vị hữu học, với tầm nhìn của vị hữu học như là ngươi đây 
thì những người ấy cũng khởi ý như vầy: ‘Đương nhiên các ngài đại đức có 
thể thọ lãnh vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men trị bịnh 
của riêng mình chúng ta thôi, không phải của người khác.’ Này Roja, chính vì 
điều ấy các vị (tỳ khưu) sẽ thọ lãnh của chính ngươi và của những người khác 
nữa.” 


55. Vào lúc bấy giờ, ở Kusinãrã sự dâng vật thực theo tuần tự của các bữa 
ăn hảo hạng đã được xác lập. Khi ấy, Roja người Malla đã không nhận được 
phiên nên đã khởi ý điều này: “Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, món gì ở 
nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?” Sau đó, Roja người Malla 
trong khi nhìn xem ở nhà ăn đã không thấy hai món là rau xanh và bánh bột. 
Khi ấy, Roja người Malla đã đi đến gặp đại đức Ãnanda, sau khi đến đã nói 
với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, ở đây trong khi tôi không 
nhận được phiên nên đã khởi ý điều này: ‘Hay là ta nên nhìn xem ở nhà ăn, 
món gì ở nhà ăn không có thì ta nên chuẩn bị món đó?’ Thưa ngài Ananda, 
rồi trong khi nhìn xem ở nhà ăn tôi đây đã không thấy hai món là rau xanh 
và bánh bột. Thưa ngài Ãnanda, nếu tôi chuẩn bị sẵn sàng rau xanh và bánh 
bột, đức Thế Tôn có thể nhận lãnh của tôi không?” - “Này Roja, như thế thì 
tôi sẽ hỏi đức ThếTôn.” 


56. Sau đó, đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Ananda, như thế thì (Roja) hãy chuẩn bị sẵn sàng.” - “Này Roja, như thế thì 
bạn hãy chuẩn bị sân sàng.” 
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57. Atha kho rojo mallo tassã rattiyã accayena pahũtam dãkanca pittha- 
khãdanĩyanca patiyãdãpetvã bhagavato upanãmesi: “Patiganhãtu me bhante 
bhagavã dãkanca pitthakhãdanĩyancã ”ti. “Tena hi roja, bhikkhũnam dehĩ 
"ti. 1 Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. “Patiganhãtha bhikkhave, 
paribhunjathã ”ti. 

58. Atha kho rojo mallo buddhapamukham bhikkhusahgham pahũtehi 
dãkehi ca pitthakhãdanĩyehi ca sahatthã santappetvã sampavãretvã 
bhagavantam dhotahattham onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho rojam mallam bhagavã dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 

59. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, sabbanca dãkam 
sabbanca pitthakhãdanĩyan ”ti. 

60. Atha kho bhagavã kusinãrãyam yathãbhirattam viharitvã yena ãtumã, 
tena cãrikam pakkãmi mahatã bhikkhusahghena saddhim addhateỊasehi 
bhikkhusatehi. 

61. Tena kho pana samayena annataro buddhapabbajito 2 ãtumãyam 
pativasati nahãpitapubbo. Tassa dve dãrakã honti manjukã patibhãneyyakã 
dakkhã pariyodãtasippã sake ãcariyake nahãpitakamme. Assosi kho so 
buddhapabbajito: “Bhagavã kira ãtumam ãgacchati mahatã bhikkhu- 
sanghena saddhim addhateỊasehi bhikkhusatehĩ ”ti. 

62. Atha kho so buddhapabbajito te dãrake etadavoca: “Bhagavã kira tătã, 
ãtumam ãgacchati mahatã bhikkhusanghena saddhim addhateỊasehi 
bhikkhusatehi. Gacchatha tumhe tãtă, khurabhandam ãdãya, nãỊiyãvãpakena 
anugharakam 3 ãhindatha. Lonampi telampi tandulampi khãdanĩyampi 
samharatha. Bhagavato ãgatassa yãgudãnam 4 karissãmã ”ti. “Evam tătã ”ti 
kho te dãrakã tassa buddhapabbajitassa patissutvã 5 khurabhandam ãdãya 
nãỊiyãvãpakena anugharakam ãhindanti lonampi telampi tandulampi 
khãdanĩyampi samharantã. Manussã te dãrake manjuke patibhãneyyake 
passitvă yepi na kãrãpetukãmã, tepi kãrãpenti, kãrãpetvãpi bahum denti. 
Atha kho te dãrakã bahum lonampi telampi tandulampi khãdanĩyampi 
samharimsu. 


63. Atha kho bhagava anupubbena carikam caramano yena atuma 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã ãtumãyam viharati bhusãgãre. 6 


1 ‘atha kho rojo mallaputto bhikkhũnam deti’ - Ma; BJTS, Syã, PTS potthakesu na dissate. 

2 vuddhapabbajito - Ma, PTS; nahãpitapubbo vuddhapabbajito - Syã. 

3 anugharakam anugharakam - Ma, Syã, PTS, Tovi, Avi. 

4 yãgupãnam - Ma, Syã, PTS, Tovi. 

5 patissunitvã - Ma, Syă; patisunitvã - PTS. 6 bhũsãgãre - Syă, PTS. 
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57. Sau đó, khi trải qua đêm ấy Roja người Malla đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng rau cải và bánh bột, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức ThếTôn hãy nhận lãnh rau cải và bánh bột.” - “Này Roja, như vậy thì hãy 
dâng cho các vị tỳ khưu.” Các vị tỳ khưu trong lúc ngần ngại không thọ lãnh. - 
“Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh va hãy thọ dụng.” 


58. Sau đó, Roja người Malla đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật đứng đầu với nhiều rau cải và bánh bột. Đến khi đức Thế 
Tôn có cánh tay đã được rửa, bàn tay đã rời khỏi bình bát, Roja người Malla 
đã ngồi xuống một bên. Khi Roja người Malla đã ngồi xuống một bên, đức 
Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho Roja 
người Malla bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


59. Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các loại rau 
xanh và tất cả các loại bánh bột.” 


60. Sau đó, khi đã ngựtại Kusinãrã theo nhưý thích, đức ThếTôn đã ra đi 
du hành về phía Atumã cùng với đại chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai 
trăm năm mươi vị tỳ khưu. 


61. Vào lúc bấy giờ, có vị xuất gia lúc tuổi già nọ, trước đây là thợ cạo, ngụ 
tại Atumã. Vị ấy có hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan, khéo 
léo, thiện nghệ trong nghề thợ cạo từ thầy của họ. Vị xuất gia lúc tuổi già ấy 
đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Atumã cùng với đại chúng tỳ 
khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu.” 


62. Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã nói với hai người con trai ấy rằng: 

- “Này hai con thương, nghe nói đức Thế Tôn đi đến Atumã cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm có một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Này hai con 
thương, hai con hãy đi và mang theo thùng dao cạo, hãy viếng từng nhà với 
thùng và bao bị, hãy gom góp muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng; 
chúng ta sẽ thực hiện việc dâng cúng cháo đến đức Thế Tôn khi ngài đi đến.” 

- “Thưa cha, xin vâng.” Rồi hai người con trai ấy nghe theo vị xuất gia lúc tuổi 
già ấy mang theo thùng dao cạo đi viếng từng nhà với thùng và bao bị, trong 
lúc gom góp muối, dầu ăn, gạo lức, và vật thực loại cứng. Dân chúng sau khi 
nhìn thấy hai người con trai ăn nói ngọt ngào, khôn ngoan ấy, dầu không có ý 
muốn thuê làm cũng bảo chúng làm, và sau khi bảo chúng làm lại còn thưởng 
rất nhiều. Khi ấy, hai người con trai ấy đã gom góp nhiều muối, dầu ăn, gạo 
lức, và vật thực loại cứng. 


63. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Atuma. Tại 
nơi ấy ở Atumã, đức Thế Tôn ngự tại Bhusãgãra. 
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64. Atha kho so buddhapabbajito tassã rattiyã accayena pahũtam yãgum 
patiyãdãpetvã bhagavato upanãmesi: “Patiganhãtu me bhante bhagavã 
yãgun ”ti. 

65. Jãnantãpi tathãgată pucchanti. Jãnantăpi na pucchanti. Kãlam 
viditvă pucchanti. Kãlam viditvã na pucchanti. Atthasamhitam tathăgatã 
pucchanti no anatthasamhitam. Anatthasamhite setughãto tathãgatãnam. 
Dvĩhãkãrehi buddhã bhagavanto bhikkhũ patipucchanti: “Dhammam vã 
desessãma, sãvakãnam vã sikkhãpadam pannãpessãmã ”ti. 


66. Atha kho bhagavã tam buddhapabbajitam etadavoca: “Kutãyam 
bhikkhu yãgũ ”ti? Atha kho so buddhapabbajito bhagavato etamattham 
ãrocesi. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 1 moghapurisa, 
ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham 
hi nãma tvam moghapurisa, pabbajite 2 akappiye samãdapessasi? Netam 
moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, pabbajită akappiye 
samãdapetabbã. 3 Yo samãdapeyya, ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave, 
nahãpitapubbena khurabhandam pariharitabbam. Yo parihareyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


67. Atha kho bhagavã ãtumãyam yathãbhirattarn viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


68. Tena kho pana samayena sãvatthiyam bahum phalakhãdanĩyam 
uppannam hoti. 4 Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavatã 
phalakhãdanĩyam anunnãtam, kim ananunnãtan ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, sabbam phalakhãdanĩyan ”ti. 


69. Tena kho pana samayena sanghikãni bĩjãni puggalikãya bhũmiyã 
ropĩyanti. Puggalikãni bĩjãni sanghikãya bhũmiyã ropĩyanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Sanghikãni bhikkhave, bĩjãni puggalikãya bhũmiyã 
ropitãni bhãgam datvã paribhunjitabbãni. Puggalikãni bĩjãni sanghikãya 
bhũmiyã ropitãni bhãgam datvã paribhunjitabbãnĩ ”ti. 


1 ananucchavikam - Ma, Syã. 

2 pabbajito - Ma, Syă, PTS, Tovi, Sĩmu. Imassa buddhapabbajitassa dve dãrakãpi pabbajitã 
sămanerabhũmiyam thitãti dĩghanikãyatthakathăyam vuttam. Tasmã ettha pabbajite ti 
padam yuttameva. 

3 pabbajitena akappiye samãdapetabbam - Ma, Syã, PTS, Tovi, Javi, Sĩmu 2; 

pabbajite akappiye samãdapetabbam - Sĩmu 1. 4 ussannam - Syã, PTS. 
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64. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng rất nhiều cháo, rồi đã đem dâng đến đức Thế Tôn. - “Bạch ngài, xin 
đức Thế Tôn hãy thọ lãnh cháo của con.” 


65. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vãn không hỏi, biết 
đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi, có liên quan 
đến lợi ích các đấng Như lai mới hỏi và không (hỏi việc) không có liên quan 
đến lợi ích, khi không có hên quan đến lợi ích các đấng Như Lai có cách để 
cât đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu vì hai lý do: “Hoặc là 
chúng ta sẽ thuyết Pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ 
tử.” 


66. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị xuất gia lúc tuổi già ấy điều này: - 
“Này tỳ khưu, cháo này từ đâu vậy?” Khi ấy, vị xuất gia lúc tuổi già ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ 
rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi 
lại bảo các vị xuất gia làm việc không được phép? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên bảo các vị xuất gia làm việc không được phép; vị nào bảo 
làm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, vị trước đây là thợ cạo không nên 
mang theo thùng dao cạo; vị nào mang theo thì phạm tội dukkata.” 


67. Sau đó, khi đã ngự tại Atumã theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra đi 
du hành về phía thành Sãvatthi. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế 
Tôn đã ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi ấy ở thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngụ 
tại Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. 


68. Vào lúc bấy giờ, ở trong thành Sãvatthi nhiều loại vật thực cứng là trái 
cây được phát sanh. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Loại vật thực 
cứng là trái cây nào được cho phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả các 
loại vật thực cứng là trái cây.” 


69. Vào lúc bấy giờ, các hạt giống của hội chúng được gieo trồng trên 
vùng đất của cá nhân, các hạt giống của các cá nhân được gieo trồng trên 
vùng đất của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - “Này các 
tỳ khưu, các hạt giống của hội chúng đã được gieo trồng trên vùng đất của cá 
nhân nên được thọ dụng sau khi đã trao cho phần chia. Các hạt giống của các 
cá nhân đã được gieo trồng trên vùng đất của hội chúng nên được thọ dụng 
sau khi đã trao cho phần chia.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


70. Tena kho pana samayena bhikkhũnam kisminci kisminci thãne 
kukkuccam uppajjati: “Kinnu kho bhagavatã anunnãtam, kim ananunnãtan 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Yam bhikkhave, mayã ‘idam na 
kappatĩ ’ti apatikkhittam, tam ce akappiyam anulometi, kappiyam 
patibãhati, tam vo na kappati. Yam bhikkhave, mayã ‘idam na kappatĩ ’ti 
apatikkhittam, tam ce kappiyam anulometi, akappiyam patibãhati, tam vo 
kappati. Yam 1 bhikkhave, mayã ‘idam kappatĩ ’ti ananunnãtam, tam ce 
akappiyam anulometi, kappiyam patibãhati, tam vo na kappati. Yam 
bhikkhave, mayã ‘idam kappatĩ ’ti ananunnãtam, tam ce kappiyam 
anulometi, akappiyam patibãhati, tam vo kappatĩ ”ti. 


71. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kappati nu kho yãvakãlikena 
yãmakãlikam, na nu kho kappati? Kappati nu kho yãvakãlikena 
sattãhakãlikam, na nu kho kappati? Kappati nu kho yãvakãlikena 
yãvajĩvikam, na nu kho kappati? Kappati nu kho yãmakãlikena 
sattãhakãlikam, na nu kho kappati? Kappati nu kho yãmakãlikena 
yãvajĩvikam, na nu kho kappati? Kappati nu kho sattãhakãlikena 
yãvajĩvikam, na nu kho kappatĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Yãvakãlikena bhikkhave, yãmakãlikam tadahu patiggahitam kãle 
kappati, vikãle na kappati. Yãvakãlikena bhikkhave, sattãhakãlikam tadahu 
patiggahitam kãle kappati, vikãle na kappati. Yãvakãlikena bhikkhave, 
yãvajĩvikam tadahu patiggahitam kãle kappati, vikãle na kappati. 
Yãmakãlikena bhikkhave, sattãhakãlikam tadahu patiggahitam yãme 
kappati, yãmãtikkante na kappati. Yãmakãlikena bhikkhave, yãvajĩvikam 
tadahu patiggahitam yãme kappati, yãmãtikkante na kappati. 
Sattãhakãlikena bhikkhave, yãvajĩvikam tadahu patiggahitam sattãham 
kappati, sattãhãtikkante na kappatĩ ”ti. 

Bhesajjakkhandhako nitthito chattho. 


1 yaíi ca - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


70. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khởi lên sự phân vân về vấn đề này về 
vấn đề nọ: “Điều nào đã được đức Thế Tôn cho phép, điều nào đã không 
được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, điều nào ta chưa cấm rằng: ‘Điều này không được phép,’ và điều ấy 
phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều được phép, đối với 
các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cấm 
rằng: ‘Điều này không được phép,’ và điều ấy phù hợp với điều được phép và 
trái nghịch với điều không được phép, đối với các ngươi điều ấy là được 
phép. Này các tỳ khưu, điều nào ta chưa cho phép rằng: ‘Điều này được 
phép,’ và điều ấy phù hợp với điều không được phép và trái nghịch với điều 
được phép, đối với các ngươi điều ấy là không được phép. Này các tỳ khưu, 
điều nào ta chưa cho phép rằng: ‘Điều này được phép,’ và điều ấy phù hợp 
với điều được phép và trái nghịch với điều không được phép, đối với các 
ngươi điều ấy là được phép.” 

71. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vật dùng đến hết đêm (trộn 
lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là không được phép? Vật 
dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là được phép, hay là 
không được phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết ngọ là 
được phép, hay là không được phép? Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với 
vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được phép? Vật dùng suốt 
đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm là được phép, hay là không được 
phép? Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng trong bảy ngày là được phép, 
hay là không được phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vật dùng đến hết đêm (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) với vật dùng đến 
hết ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, 
phi thời không được phép. Vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng đến hết 
ngọ (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép lúc đúng thời, phi 
thời không được phép. Này các tỳ khưu, vật dùng trong bảy ngày (trộn lẫn) 
với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được 
phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Vật dùng suốt đời 
(trộn lẫn) với vật dùng đến hết đêm (nếu) được thọ lãnh trong ngày hôm ấy 
thì được phép trong đêm, không được phép khi đêm đã trôi qua. Này các tỳ 
khưu, vật dùng suốt đời (trộn lẫn) với vật dùng trong bảy ngày (nếu) được 
thọ lãnh trong ngày hôm ấy thì được phép trong bảy ngày, không được phép 
khi bảy ngày đã trôi qua.” 

Dứt chương Dược Phẩm là thứ sáu. 

***** 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Bhesajjakkhandhakam 


Imamhi khandhake vatthu ekasatam cha vatthũ. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Sãradike vikãlepi vasam mũle pitthehi ca, 
kasãvehi pannam phalam jatu lonam chakananca. 1 

2. Cunnam cãlinĩ mamsanca anjanĩ 2 upapimsanĩ, 3 
anjanĩ ucca 4 pãrutã salãkã salãkodhanĩ. 5 

3. Thavikam savattakam 6 suttam muddhani-tela 7 natthu ca, 
natthukaranĩ dhũma 8 nettanca pidhãnam yamakatthavi. 9 

4. Telapãkesu majjanca atikkhittam abbhanjanam, 
tumbam sedam sambhãranca mahãbhangodakam tathã. 

5. Dakakottham lohitanca visãnam pãdabbhanjanam, 
pajjam 10 sattham kasãvanca tilakakkam kabalikam. 

6. Colam sãsapakuddanca 11 dhũmasakkharikãya ca, 
vanatelam vikãsikam 12 vikatanca patiggaham. 

7. Gũtham karontã 13 roịinca 14 khãram muttaharitakĩ, 15 
gandhã virecananceva acchã kata 16 katãkatam. 

8. Paticchãdanĩ pabbhãrã ãrãmã satã pancahi, 17 
guỊam muggam sovĩranca 18 sãmapãkã 19 punã pace. 

9. Punãnuíìnãsi dubbhikkhe phalanca tilakhãdanĩ, 
purebhattam kãyadãho nibbattanca bhagandalam. 

10. Vatthikammanca suppĩ ca 20 manussamamsameva ca, 
hatthi assã sunakhãhi 21 sĩhabyaggham ca dĩpikam. 22 

11. Accha taraccha mamsanca patipãti ca yãgu ca, 
tarunam annatra guỊam sunĩdhãvasathăgaram. 23 

12. Gangã koti saccakathã ambapãlĩ ca licchavĩ, 24 
uddissa katam subhikkham punadeva 25 patikkhipi. 

13. Megho yaso 26 mendako ca gorasam pãtheyyakena ca, 
keni ambo jambucoca mocamadhumuddikasãlukam. 

14. Phãrusakam 27 dãkapittham ãtumãyam nahãpito, 
sãvatthiyam phalam bĩjam kismim 28 thãne ca kãlike ”ti. 29 

—00O00-- 


1 ca chakkanam - Syã. 

2 anjanam - Ma, Syã, PTS. 

3 upapĩsanĩ - Ma; 
upapimsanam - Syã, 
upapisanam - PTS. 

4 uccãpãrută - Ma, Tovi. 
uccãparuttã - Syã; uccaparutã - PTS. 

5 salãkathãnim - Ma. 

6 sabaddhakam - Ma; 
vaddhakam - Syã; bandhakam - PTS. 

7 telam - PTS. 23 ~vasathãgãram - Ma, PTS, Avi, Javi. 

8 dhũmanca - Ma, Syã, PTS. 24 ambapãlĩ ca licchavĩ gaủgã koti saccakathã - PTS. 

9 nettancãpidha natthavi - Ma; 
nettancãpidhanatthavi - Syã; 
nettancã pi 'dhãnam thavi - PTS. 

10 majjam - Syã. 


11 săsapakuttanca - Ma, PTS; sãsapakuụdam ca - Avi, Tovi. 

12 vikãsãyam - Syã. 13 karoiito - Ma, Syã, PTS. 

14 loỊinca - Ma, PTS; lolĩ ca Syã. 16 acchãkatam - Ma, Syã. 

15 harĩtakam - Ma; muttaharĩtakĩ - Syã, PTS. 

17 ãrãma sattãhena ca - Ma; ãrãmĩ sattahena ca - Syã, PTS. 

18 sucĩraííca - Syã. 19 sãmampãkã - Ma. 

20 suppifíca - Ma, Javi, Avi. 

21 sunakho ca ahi~ - Ma, Syã, PTS, Manupa. 


22 ahisihanca dipikam - Ma, Javi, Manupa. 
ahi-sĩha-vyaggha-dĩpikam - Syã, PTS. 


25 


punareva - Sya. 


26 


yasojo - PTS. 


27 pharusaka - Ma, PTS, Simu; pharusaka- - Sya. 

28 kasmim-PTS. 

29 1 - 


kalika ti - Sya; kaliko ti - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Dược Phẩm 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Vào mùa thu, vào lúc phi thời nữa, mỡ thú vật, các loại rễ cây, với các 
loại bột nghiên, các loại nước sắc, lá cây, trái cây, nhựa cây, và muôĩ gồm 
sáu loại. 

2. Bột tắm, cái rây bột, và thịtsôhg, thuốc bôi, bột nghĩên nát, hộp thuốc 
bôi đặc biệt, không được đậy lại, que bôi thuốc, hộp đựng que bôi thuốc. 

3- Túi đựng, có dây mang vai, sợi chỉ, dầu xoa ở đâu, và lỗ mũi, cái 
muỗng đặt ở mũi, và ống dẫn khói, nắp đậy, túi kép. 

4. Và rượu trong các loại dầu nău, được thêm vào quá nhiêu, thuốc 
thoa, bình chứa, hơi nóng, và của nhĩêu loại lá cây, nhiêu hơi nóng, và 
nước nău của nhiêu loại lá cây là tương tợ. 

5. Bể nước ngâm, và trích máu, õng sừng, thuốc cao bôi chân, sự phòng 
ngừa, dao mõ, và nước làm đông máu, cao hạt mè, vải cam máu. 

6 . Vải băng vết thương, và bột mù-tạt, việc xông khói, và mảnh sứ, đâu 
xức vết thương, băng vải, vật dơ, và việc thọ lãnh. 

7. (Uống) phân, trong lúc làm, và đất ở lưỡi cày, nước tro, (hợp chăt) 
nước tiểu và trái haritakĩ, (mỡ có) mùi thơm, và luôn cả thuốc xổ, nước súp 
không chất béo, thêm chút ít chăt béo. 

8. Nước luộc thịt, hang núi, tu viện, năm trăm ngưòi, đường, đậu 
mugga, và cháo chua, tự mình nău, nău lại. 

9. Ngài đã cho phép lan nữa, vào lúc khó khăn ve vật thực, và trái cây, 
mè, và vật nhai, trước bữa ăn, bệnh sốt toàn thân, và được lấy hết hột, 
bệnh lở loét. 

10. Và công việc bơm thụt, và nàng Suppiyã, lại thêm chuyện thịt người, 
voi, ngựa, và chó nhà, rắn, sư tử, và beo. 

11. Và thịt gấu rừng, chó sói, chờ đêh phiên, và chảo, (đức tin) còn non 
trẻ, thêm chuyện nữa về đường, vị quan Sunĩdha, nhà nghỉ trọ. 

12. Sông Gahgã, làng Koti, sự thuyết giảng ve Chân Lý, nàng Ambapãlĩ, 
và các vị Licchavi, đã được làm có liên quan (đến người thọ dụng), lúc vật 
thực dễ dàng, Ngài cũng đã ngăn căm lại. 

13. Đám mây đen, vị Yasoja, và Menậaka, sản phẩm từ loài bò, và vật 
thực đi đường, đạo sĩ Kenỉya, nước xoài, nước mận, chuối có hột, không 
hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen. 

14. Nước dâu, rau xanh và bánh bột, người thợ cạo ở Ãtumã, ở 
Sãvatthi, trái cây, hột giống, thuộc về trường hợp nào, và (vật thực) liên 
quan đêh thời gian.” 

—00O00-- 
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VII. KATHINAKKHANDHAKAM 

• • 


1. Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 

2. Tena kho pana samayena timsamattã pãveyyakã 1 bhikkhũ sabbe 
ãrannakã 2 sabbe pindapãtikã sabbe pamsukũlikã sabbe tecĩvarikã sãvatthim 
gacchantã 3 bhagavantam dassanãya upakatthãya vassũpanãyikãya 
nãsakkhimsu sãvatthiyam vassũpanãyikam sambhãvetum. Antarãmagge 
sãkete vassam upagacchimsu. 

3. Te ukkanthitarũpã vassam vasimsu ‘ãsanneva no bhagavã viharati ito 
chasu yojanesu. Na ca mayam labhãma bhagavantam dassanãyã ’ti. 

4. Atha kho te bhikkhũ vassam vutthã temãsaccayena katăya pavãranãya 
deve vassante udakasangahe udakacikkhalle okapuọọehi cĩvarehi kilanta- 
rũpã, yena sãvatthi jetavanam anãthapindikassa ãrãmo, yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. 


5. Ãcinnam kho panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã te bhikkhũ 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kacci 
samaggã sammodamãnã avivadamãnã phãsukam vassam vasittha? Na ca 
pindakena kilamitthã ”ti? 

6. “Khamanĩyam bhagavã, yãpanĩyam bhagavã. Samaggã ca mayam 
bhante, sammodamãnã avivadamãnã vassam vasimha. Na ca pindakena 
kilamimha. Idha mayam bhante timsamattã pãveyyakã bhikkhũ sãvatthim 
ãgacchantă bhagavantam dassanãya upakatthãya vassũpanãyikãya 
nãsakkhimha sãvatthiyam vassũpanãyikam sambhãvetum. Antarãmagge 
sãkete vassam upagacchimha. Te mayam bhante ukkanthitarũpã vassam 
vasimha: ‘Asanneva no bhagavã viharati ito chasu yojanesu. Na ca mayam 
labhãma bhagavantam dassanãyã ’ti. Atha kho mayam bhante vassam vutthã 
temãsaccayena katăya pavãranãya deve vassante udakasangahe udaka- 
cikkhalle okapunnehi cĩvarehi kilantarũpã addhãnam ãgată ”ti. 

7. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim kathã 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, vassam vutthãnam 
bhikkhũnam kathinam 4 attharitum. Atthatakathinãnam vo bhikkhave, panca 
kappissanti: anãmantacãro, asamãdãnacãro, ganabhojanam, yãvadattha- 
cĩvaram, yo ca tattha cĩvaruppãdo so nesam bhavissati. 5 Atthatakathinãnam 
vo bhikkhave, imãni panca kappissanti. 


1 patheyyaka - Sya, PTS, Atthakatha; 2 arannika - Ma. 4 kathinam - Ma. 

pãtheyyakã - Javi, Manupa, Tovi. 3 ãgacchantã - Ma. 5 bhavissatĩ ti - Ma, Syã. 
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VII. CHƯƠNG KATHINA: 


1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, ơetavana, tu viện 
của ông Anãthapiọdika. 

2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xứ Pãvã có số lượng là ba mươi, tất cả là 
các vị chuyên ngụ ở rừng, tất cả là các vị chuyên đi khất thực, tất cả là các vị 
mặc y may từ vải dơ bị quăng bỏ, tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi 
đang đi đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) mưa 
đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa ở 
Sãvatthi. Các vị đã vào mùa (an cư) mưa ở Sãketa, vào khoảng giữa lộ trình. 

3. Các vị đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền muộn (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do tuần, vậy mà chúng 
ta không được diện kiến đức Thế Tôn.” 

4. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi 
đã thực hiện lễ Pavãranã, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom 
tụ nước lại thành vũng bùn lầy, các vị tỳ khưu ấy với các y bị đẫm nước và có 
dáng điệu mệt mỏi đã đi đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anãthapiọdika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. 

5. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Nay các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Các ngươi đã sống qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái, có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực không?” 

6. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch ngài, chúng con đã sống qua mùa (an cư) mưa có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ nhau, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch ngài, 
trường hợp chúng con là các tỳ khưu xứ Pãvã có số lượng là ba mươi, trong 
khi đang đi đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) 
mưa đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa 
ở Sãvatthi. Chúng con đã vào mùa (an cư) mưa ở Sãketa, vào khoảng giữa lộ 
trình. Bạch ngài, chúng con đây đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền 
muộn (nghĩ ràng): ‘Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do 
tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến đức ThếTôn.’ Bạch ngài, sau khi 
đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi đã thực hiện lẽ 
Pavãranã, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại 
thành vũng bùn lầy, chúng con đã đi đường xa đến với các y bị đẫm nước và 
có dáng vẻ mệt mỏi.” 

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kathina 
đến các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa. Này các tỳ khưu, khi các 
ngươi có Kathina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép: 
việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ ba y), sự thọ thực 
thành nhóm, (được sử dụng nhiều) y theo như nhu cầu, sự phát sanh về y tại 
nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kathina đã được 
thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi. 


111 



Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


8. Evanca pana bhikkhave, kathinam attharitabbam. Vyattena bhikkhuna 
patibalena sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Idam sanghassa kathinadussam uppannam. 
Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam kathinadussam itthannãmassa 
bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Idam sanghassa kathinadussam uppannam. 
Sangho imam kathinadussam itthannãmassa bhikkhuno deti kathinam 
attharitum. Yassãyasmato khamati imassa kathinadussassa itthannãmassa 
bhikkhuno dãnam kathinam attharitum, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Dinnam idam sanghena kathinadussam itthannãmassa bhikkhuno 
kathinam attharitum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ’ti. 

9. Evam kho bhikkhave, atthatam hoti kathinam, evam anatthatam. 
Kathanca bhikkhave, 1 anatthatam hoti kathinam? Na ullikhitamattena 
atthatam hoti kathinam. Na dhovanamattena atthatam hoti kathinam. Na 
cĩvaravicãranamattena atthatam hoti kathinam. Na chedanamattena 
atthatam hoti kathinam. Na bandhanamattena atthatam hoti kathinam. Na 
ovattikaranamattena 2 atthatam hoti kathinam. Na kandũsakaranamattena 3 
atthatam hoti kathinam. Na daỊhĩkammakaranamattena atthatam hoti 
kathinam. Na anuvãtakaranamattena atthatam hoti kathinam. Na 
paribhandakaranamattena atthatam hoti kathinam. Na ovatteyya- 
karanamattena 4 atthatam hoti kathinam. Na kambalamaddanamattena 
atthatam hoti kathinam. Na nimittakatena atthatam hoti kathinam. Na 
parikathãkatena atthatam hoti kathinam. Na kukkukatena atthatam hoti 
kathinam. Na sannidhikatena atthatam hoti kathinam. Na nissaggiyena 
atthatam hoti kathinam. Na akappakatena atthatam hoti kathinam. Na 
aíìnatra sanghãtiyã atthatam hoti kathinam. Na annatra uttarãsangena 
atthatam hoti kathinam. Na annatra antaravãsakena atthatam hoti 
kathinam. Na annatra pancakena vã atirekapancakena vã tadaheva 
sanjinnena samandalĩkatena atthatam hoti kathinam. Na 5 annatra 
puggalassa atthãrã atthatam hoti kathinam. Sammã ceva 6 atthatam hoti 
kathinarn, tance nissĩmattho anumodati, evampi anatthatarn hoti kathinam. 
Evam kho bhikkhave, anatthatam hoti kathinam. 

[Catuvĩsati ãkãrã] 

***** 


1 kathanca pana bhikkhave - Ma. 

2 ovattiyakaranamattena - Ma; ovattikakaraụamattena - Syã, PTS. 

3 kaụdusakaranamattena - Ma, PTS; 4 ovaddheyyakaraụamattena - Ma, PTS. 

kandasakaranamattena - Syă; 5 PTS nasaddo natthi. 

gaụdũsakaraụamattena - katthaci. 6 sammã ce - Ma. 
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8. Và này các tỳ khưu, Kathỉna nên được thành tựu như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kathina này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên trao vải Kathina này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu 
Kathĩna. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kathina này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao vải Kathina này đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) để thành tựu Kathina. Đại đức nào đồng ý việc trao vải Kathina 
này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu Kathina xin im lặng; vị nào 
khong đồng ỷ có thể nói lên. 

Vải Kathina này đã được hội chúng trao đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để 
thành tựu Kathina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’ 


9. Này các tỳ khưu, như vầy là Kathỉna được thành tựu, như vầy là không 
được thành tựu. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kathina không được thành 
tựu? Kathina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều 
rộng. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn tính toán về y năm điều, hoặc bảy điều, hoặc chín điều, 
v.v... Kathina không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. 
Kathina không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Kathina không 
được thành tựu ở giai đoạn gấn miếng vải làm dấu. Kathina không được 
thành tựu ở giai đoạn may chắc chân. Kathina không được thành tựu ở giai 
đoạn làm miếng vải viền. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn làm 
đường viền quanh. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn đẳp thêm một 
lớp nữa. Kathina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Kathina không 
được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kathina không được 
thành tựu do sự giảng giải về Kathina rồi kêu gọi. Kathina không được thành 
tựu với y được mượn tạm thời. Kathina không được thành tựu với sự tích trữ. 
Kathina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Kathina không 
được thành tựu với sự không làm thành được phép tức là không làm dấu hoại 
y. Kathina không được thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kathina 
không được thành tựu với y không phải là thượng y (y vai trái). Kathina 
không được thành tựu với y không phải là y nội. Kathina không được thành 
tựu với y không phải là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, không được cât 
và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kathina không được thành tựu trừ phi do 
sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina đã được thành tựu đúng đẳn nhưng 
vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới, như vậy Kathina vãn không được 
thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kathina không được thành tựu. 

[Hai mươi bôn điêu kiện] 

***** 


113 




Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


10. Kathanca bhikkhave, atthatam hoti kathinam? Ahatena atthatam hoti 
kathinam. Ahatakappena atthatam hoti kathinam. Pilotikãya atthatam hoti 
kathinam. Pamsukũlena atthatam hoti kathinam. Pãpanikena atthatam hoti 
kathinam. Animittakatena atthatam hoti kathinam. Aparikathãkatena 
atthatam hoti kathinam. Akukkukatena atthatam hoti kathinam. Asannidhi- 
katena attham hoti kathinam. Anissaggiyena atthatarn hoti kathinam. 
Kappakatena atthatam hoti kathinam. Sanghãtiyã atthatam hoti kathinam. 
Uttarãsangena atthatam hoti kathinam. Antaravãsakena atthatam hoti 
kathinam. Pancakena vã atirekapancakena vã tadaheva sanchinnena 
samandalĩkatena atthatam hoti kathinam. Puggalassa atthãrã atthatam hoti 
kathinam. Sammã ceva atthatam hoti kathinam, tance sĩmattho anumodati, 
evampi atthatam hoti kathinam. Evam kho bhikkhave, atthatam hoti 
kathinam. 


[Sattarasa akara] 

***** 


1. Kathanca bhikkhave, ubbhatam hoti kathinam? Atthimã bhikkhave, 
mãtikã kathinassa ubbhãrãya: pakkamanantikã nitthãnantikã san- 
nitthãnantikã nãsanantikã savanantikã ãsãvacchedikã sĩmãtikkantikã 
sahubbhãrã 'ti. 1 


2. Bhikkhu atthatakathino katacivaram adaya pakkamati ‘na paccessan 
’ti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kathinuddhãro. (ì) 


3. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (2) 


4. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (3) 


5. Bhikkhu atthakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno 
nãsanantiko kathinuddhãro. (4) 


1 sa-ubbhara ti - Tovi, Manupa. 
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10. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kathỉna được thành tựu? Kathỉna được 
thành tựu với (vải) mới (chưa được sử dụng). Kathina được thành tựu với 
(vải) được xem như mới. Kathina được thành tựu với vải áo choàng cũ. 
Kathina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kathina được thành tựu với 
vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kathina 
được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kathina được 
thành tựu không do sự giảng giải về Kathina rồi kêu gọi. Kathina được thành 
tựu với sự làm không phải là với y được mượn tạm thời. Kathina được thành 
tựu với sự không tích trữ. Kathina được thành tựu do không để qua đêm. 
Kathina được thành tựu với với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại 
y. Kathina được thành tựu với y hai lớp. Kathina được thành tựu với thượng 
y (y vai trái). Kathina được thành tựu với y nội. Kathina được thành tựu với 
y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cât và kết lại nội trong ngày 
hôm ấy. Kathina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kathina 
đã được thành tựu đúng dấn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới, như 
vậy Kathina được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kathina được 
thanh tựu. 


[Mười bảy điêu kiện] 

***** 


1. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kathỉna hết hiệu lực? Này các tỳ khưu, 
đây là tám điều tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kathina: ‘Do sự ra đi, do (y) 
được hoàn tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được (tin), do sự tan 
vỡ của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một 
lúc.’ 


2. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y đã được làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kathina 
đối với vị tỳ khưu ấy. (ì) 


3- Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 


4. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 


5. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
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6 . Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: ‘Ubbhatam kira 
tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhãro. (5) 


7. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno sĩmãtikkantiko 
kathinuddhãro. (6) 


8. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (7) 


Adayasattakam nitthitam. 

***** 


1. Bhikkhu atthatakathino katacivaram samadaya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kathinuddhãro. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: ‘Ubbhatam kira 
tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhãro. (5) 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


6. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) ràng: ‘Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ 1 Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


7. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ rồi 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 


8. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 

Dứt nhóm bảy ve ‘cam lấy.’ 


***** 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y đã được làm 
xong, ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 

2. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không 
nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 

4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 

5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe 
nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 


1 Vấn đề thâu hồi Kathina được ghi lại ở điều pacỉttỉya 30 của tỳ khưu ni (Xem Bhikkhunĩ- 
vibhanga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu Nỉ, TTPV 03, trang 204-207). 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


6 . Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno sĩmãtikkantiko 
kathinuddhãro. (6) 


7- Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (7) 

Samãdãyasattakam nitthitam. 

***** 


1. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthănantiko kathinuddhãro. (1) 

2. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan 
’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: ‘Ubbhatam 
kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhãro. 

(4) 


5. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan 
’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan 
’ti bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno sĩmãtikkantiko 
kathinuddhãro. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan 
’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan 
’ti sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (6) 

Ãdãyachakkam nitthitam. 

***** 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về/ và chờ đời sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua 
ranh giới là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 

7- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về.’ Thời điểm hết hiệu lực Kathỉna đã đến. Sự hết hiệu lực Kathỉna 
của vị tỳ khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 

Dứt nhóm bảy ve ‘mang theo.’ 

***** 


1. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 

2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y 
ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 

4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói Kathina 
tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 

5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ và 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 

Dứt nhóm sáu về ‘cam lấy.’ 

***** 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. (2) 


3. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (3) 


4. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: 
‘Ubbhatarn kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko 
kathinuddhãro. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam 
paccessan ’ti bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno 
sĩmãtikkantiko kathinuddhãro. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam 
paccessan ’ti sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (6) 


Samadayachakkam nitthitam. 

***** 


1. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (1) 


2. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (2) 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 

2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 

4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 

5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 

Dứt nhóm sáu ve ‘mang theo.’ 

***** 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 

2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
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3. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno 
nãsanantiko kathinuddhãro. (3) 


[Adayatikam 1] 


4. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (4) 


5. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (5) 


6. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno 
nãsanantiko kathinuddhãro. (6) 

[Ãdãyatikam 2] 

7. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. (7) 


8. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. (8) 


9. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa bahisĩma- 
gatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãraressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno 
nãsanantiko kathinuddhãro. (9) 

[Ãdãyatikam 3] 
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3. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vây: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 

[Nhóm ba ve ‘cam lấy’ 1] 


4. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 


5. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 

[Nhóm ba về ‘cam lấy’ 2] 

7. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 


8. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
( 8 ) ' ' ^ 

9. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 

[Nhóm ba ve ‘cam lấy’ 3] 
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10. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko 
kathinuddhãro. (10) 

11. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (li) 

12. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam 
nasasti. Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (12) 

13. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: ‘Ubbhatam kira 
tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhãro. (13) 

14. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno sĩmãtikkantiko 
kathinuddhãro. (14) 

15. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram ãdãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti 
sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (15) 

[Adãya chakkam] 

[Adãyapannarasakam nitthitam] 


16. Bhikkhu atthatakathino cĩvaram samãdãya pakkamati. —pe— (Ãdãya 
vãrasadisam evam vitthãretabbam). 

[Samãdãyapannarasakam peyyãlam] 

***** 


17. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram ãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti 
so tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthănantiko kathinuddhãro. 
(Samãdãya vãrasadisam evam vitthăretabbam). 

[Vippakata-ãdãyapannarasakam peyyãlam] 

***** 


1. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthănantiko kathinuddhãro. (1) 
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10. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (li) 

12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 

13. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) ràng: ‘Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 

14. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 

15. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 

[Nhóm sáu về ‘cam lây’] 

[Dứt nhóm mười lăm ve ‘cam lấy’] 

***** 

16. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. —(như trên)— (Tương tợ như ở trường hợp ‘cầm lấy,’ nên giải 
thích chi tiết như thế). 

[Nhóm mười lăm ve ‘mang theo’ được giản lược] 

***** 

17. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (Tương tợ như 
ở trường hợp ‘mang theo,’ nên giải thích chi tiết như thế). 

[Nhóm mười lăm ve ‘cam lẩy y chưa làm xong’ được giản lược] 

***** 

1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
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2. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (2) 

3. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro (3) 

[Vippakatasamãdãyatikam 1] 

4. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko 
kathinuddhãro. (4) 

5. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressan 
’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (5) 

6. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. 
Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (6) 

[Vippakatasamãdãyatikam 2] 

7. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 

anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko 
kathinuddhãro. (7) 

8. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 

anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na 

paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. (8) 

9. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 

anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam 
nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (9) 

[Vippakatasamãdãyatikam 3] 
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2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 

[Nhóm ba ve ‘mang theo y chưa làm xong’ 1] 

4. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 

5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 

[Nhóm ba ve ‘mang theo y chưa làm xong’ 2] 

7. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vây: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 

8. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý râng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
( 8 ) 

9. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 

[Nhóm ba ve ‘mang theo y chưa làm xong’ 3] 
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Kathinakkhandhakam 


10. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno 
nitthãnantiko kathinuddhãro. (10) 


11. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko 
kathinuddhãro. (li) 


12. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. (12) 


13. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: 
‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko 
kathinuddhãro. (13) 


14. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam 
paccessan ’ti bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno 
sĩmãtikkantiko kathinuddhãro. (14) 


15. Bhikkhu atthatakathino vippakatacĩvaram samãdãya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam 
paccessan ’ti sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi 
kathinuddhãro. (15) 


[Vippakatasamãdãyachakkam] 

[Vippakatasamãdãyapannarasakam] 

Ãdãyabhãnavãro nitthito. 

***** 
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10. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (li) 

12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 

13. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 

14. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 

15. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 

[Nhóm sáu về ‘mang theo y chưa làm xong’] 

[Nhóm mười lăm vê ‘mang theo y chưa làm xong’] 

Dứt tụng phẩm ‘cam lấy.’ 

***** 
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1. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati. So bahisĩmagato tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


2. Bhikkhu atthatakathino cĩvarasãya pakkamati. So bahisĩmagato tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


3. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati. So bahisĩmagato tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 


4. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati. Tassa bahisĩmagatassa 
evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


5. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


6. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tarn cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


7. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 
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1. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

3- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4- Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


5- Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y 
này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vây: ‘Ta sẽ không nhờ (người) 
làm y này nữa.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 


7- Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y 
này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang 
được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 
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8. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissan ’ti. So tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


9. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


10. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati anadhitthitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisĩma- 
gato tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa 
evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


11. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisĩmagato 
cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 


12. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati anadhitthitena, nevassa 
hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa 
evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


Anasadvadasakam 1 nitthitam. 

***** 


1 “doỊasakam - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


8. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. 
Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 

9. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

10. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy cũng 
không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy cũng 
không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy cũng 
không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về 
y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

Dứt nhóm mười hai ve ‘không như ý mong mỏi.’ 

***** 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


2. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. 


3. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno 
nãsanantiko kathinuddhãro. 


4. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. 
Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


5. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato sunãti: ‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa evam 
hoti: ‘Yato tasmim ãvãse ubbhatam kathinam 1 idhevimam cĩvarãsam 
payirupãsissan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na 
labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So 
tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


6. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato sunãti: ‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa evam 
hoti: ‘Yato tasmim ãvãse ubbhatam kathinam^ idhevimam cĩvarãsam 
payirupãsissan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na 
labhati. Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


1. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được 
hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y 
này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


3- Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này 
ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy 
của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực 
Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

4- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: 
‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy 
bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 

5- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu 
lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


6. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không 
trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị tỳ 
khưu ấy. 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


7. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato sunãti: ‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa evam 
hoti: ‘Yato tasmim ãvãse ubbhatam kathinanp idhevimam cĩvarãsam 
payirupãsissan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na 
labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So 
tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. 


8. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato sunãti: ‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse kathinan ’ti. Tassa evam 
hoti: ‘Yato tasmim ãvãse ubbhatam kathinam, idhevimam cĩvarãsam 
payirupãsissam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã 
cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


9. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tarn cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
So tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro sunãti: ‘Ubbhatam kira tasmim ãvãse 
kathinan ’ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddhãro. 


10. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 
bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissam. Na 
paccessan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. 
Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


11. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
So tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti. Bahiddhã 
kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa bhikkhuno sĩmãtikkantiko 
kathinuddhãro. 


12. Bhikkhu atthatakathino cĩvarãsãya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisĩmagato tam cĩvarãsam payirupãsati. Asãya labhati, anãsãya na labhati. 
So tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro ‘paccessam paccessan ’ti sambhunãti 
kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno saha bhikkhũhi kathinuddhãro. 


Asadvãdasakam' nitthitam. 

***** 


1 “doỊasakam - Ma, Sya, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


7. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không 
trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm 
thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị tỳ khưu ấy. 

8. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

9. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm 
xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói Kathina tại trú xứ ấy đã được thâu 
hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

10. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị 
ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm 
xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ và chờ đợi sự hết hiệu lực 
Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết hiệu lực Kathina 
đối với vị tỳ khưu ấy. 

12. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm 
xong, (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ Thời điểm hết hiệu lực Kathina 
đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ 
khưu. 

Dứt nhóm mười hai ve ‘như ý mong mỏi.’ 

***** 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya 
labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. 
Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko 
kathinuddhãro. 


2. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya 
labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na 
paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


3. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Anãsãya 
labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram kãressam. 
Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram kayiramãnam 
nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. 


4. Bhikkhu atthakathino kenacideva karanĩyena pakkamati. Tassa 
bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvarãsam 
payirupãsissam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. Tassa sã 
cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko kathinuddhãro. 


5. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam 
payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno 
nitthãnantiko kathinuddhãro. 


6. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam 
payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Nevimam 
cĩvaram kãressan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthănantiko kathinuddhãro. 


7. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam 
payirupãsati. Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvaram kãressan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram 
kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


1. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 

nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu 
ấy. ' ^ 

2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

3- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

4- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. 
Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong 
mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

5- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.’ Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

7- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc 
(y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


8. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. Tassa evam hoti: 
‘Idhevimam cĩvarãsam payirupãsissan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. 
Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko 
kathinuddhãro. 


9. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. 
Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno 
nitthănantiko kathinuddhãro. 


10. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. 
Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko 
kathinuddhãro. 


11. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. So tam cĩvarãsam payirupãsati. 
Anãsãya labhati, ãsãya na labhati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam cĩvaram 
kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam cĩvaram 
kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. 


12. Bhikkhu atthatakathino kenacideva karanĩyena pakkamati 
anadhitthitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisĩmagatassa cĩvarãsã uppajjati. Tassa evam hoti: ‘Idhevimam 
cĩvarãsam payirupãsissam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvarãsam payirupãsati. 
Tassa sã cĩvarãsã upacchijjati. Tassa bhikkhuno ãsãvacchediko 
kathinuddhãro. 


Karaụiyadvãdasakam 1 nitthitam. 

***** 


1 “doỊasakam - Ma, Sya, PTS. 


140 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


8. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y 
là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


9. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

10. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ 
không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị 
tỳ khưu ấy. 

11. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý ràng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được 
làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu 
ấy. 


12. Vị tỳ khưu có Kathỉna đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ 
của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

Dứt nhóm mười hai ve ‘có công việc can làm.’ 

***** 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati cĩvarapativimsam 1 
apacinayamãno. 2 Tamenam disamgatam bhikkhũ pucchanti: ‘Kaham tvam 
ãvuso vassam vuttho? Kattha ca te cĩvarapativimso ’ti? So evam vadeti: 
‘Amukasmim ãvãse vassam vutthomhi. Tattha ca me cĩvarapativimso ’ti. Te 
evam vadenti: ‘Gacchãvuso tam cĩvaram ãhara. Mayam te idha cĩvaram 
karissãmã ’ti. So tam ãvãsam gantvã bhikkhũ pucchati: ‘Kaham me ãvuso 
cĩvarapativimso ’ti? Te evam vadenti: ‘Ayam te ãvuso cĩvarapativimso. 
Kaham tvam gamissasĩ ’ti? 3 So evam vadeti: ‘Amukam nãma ãvãsam 
gamissãmi, tattha me bhikkhu cĩvaram karissantĩ ’ti. Te evam vadenti: ‘Alam 
ãvuso, mã agamãsi. Mayam te idha cĩvaram karissãmã ’ti. Tassa evam hoti: 
Tdhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


2. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


3. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno nãsanantiko kathinuddhãro. 


4. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati cĩvarapativimsam 
apacinayamãno. Tamenam disamgatam bhikkhũ pucchanti: ‘Kaham tvam 
ãvuso vassam vuttho? Kattha ca te cĩvarapativimso ’ti? So evam vadeti: 
‘Amukasmim ãvãse vassam vutthomhi. Tattha ca me cĩvarapativimso ’ti. Te 
evam vadenti: ‘Gacchãvuso tam cĩvaram ãhara. Mayam te idha cĩvaram 
karissãmã ’ti. So tam ãvãsam gantvã bhikkhũ pucchati: ‘Kaham me ãvuso 
cĩvarapativimso ’ti? Te evam vadenti: ‘Ayam te ãvuso cĩvarapativimso ’ti. So 
tam cĩvaram ãdãya tam ãvãsam gacchati. Tamenam antarãmagge bhikkhũ 
pucchanti: ‘Kaham ãvuso gamissasĩ ’ti? So evam vadeti: ‘Amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me bhikkhũ cĩvaram karissantĩ ’ti. Te evam 
vadenti: ‘Alam ãvuso, mã agamãsi. Mayam te idha cĩvaram karissãmã ’ti. 
Tassa evam hoti: Tdhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam 
cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


1 pativĩsam - Ma; pativisam - Syã, PTS. 

2 apavilãyamãno - Ma, Syã, Vimativinodanĩ; apavinayamãno - Sĩmu. 

3 kaham gamissasĩ ti - Ma, PTS, Syã, Avi, Tovi, Manupa. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia về 
y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ kia 
và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại trú 
xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu ràng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài. 
Ngài sẽ đi đâu vậy?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị tỳ khưu ở 
đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, được rồi, ngài chớ 
có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi — (như trên) — Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối 
với vị tỳ khưu ấy. 


3- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi -(như trên)- Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 


4- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu ràng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - ‘Này đại đức, ngài sẽ đi đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy khởi ý như 
vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ 
(người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với 
vị tỳ khưu ấy. 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


5. Bhikkhu atthakakathino disamgamiko pakkamati cĩvarapativimsam 
apacinayamãno. Tamenam disamgatam bhikkhũ pucchanti: ‘Kaham tvam 
ãvuso vassam vuttho? Kattha ca te cĩvarapativimso ’ti? So evam vadeti: 
‘Amukasmim ãvãse vassam vutthomhi. Tattha ca me cĩvarapativimso ’ti. Te 
evam vadenti: ‘Gacchãvuso. Tam cĩvaram ãhara. Mayam te idha cĩvaram 
karissãmã ’ti. So tam ãvãsam gantvã bhikkhũ pucchati: ‘Kaham me ãvuso 
cĩvarapativimso ’ti. Te evam vadenti: ‘Ayam te ãvuso cĩvarapativimso ’ti. So 
tam cĩvaram ãdãya tam ãvãsam gacchati. Tamenam antarãmagega bhikkhũ 
pucchanti: ‘Kaham ãvuso, gamissasĩ ’ti? So evam vadeti: Amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me bhikkhũ cĩvaram karissantĩ ’ti. Te evam 
vadenti: ‘Alam ãvuso, mã ãgamãsi. Mayam te idha cĩvaram karissãmã ’ti. 
Tassa evam hoti: ‘Nevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sannitthãnantiko kathinuddhãro. 


6. Bhikkhu atthakakathino disamgamiko pakkamati —pe— Tdhevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam 
cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 


7. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati cĩvarapativimsam 
apacinayamãno. Tamenam disamgatam bhikkhũ pucchanti: ‘Kaham tvam 
ãvuso vassam vuttho? Kattha ca te cĩvarapativimso ’ti? So evam vadeti: 
‘Amukakasmim ãvãse vassam vutthomhi. Tattha ca me cĩvarapativimso ’ti. 
Te evam vadenti: ‘Gacchãvuso. Tam cĩvaram ãhara. Mayam te idha cĩvaram 
karissãmã ’ti. So tam ãvãsam gantvă bhikkhũ pucchati: ‘Kaham me ãvuso 
cĩvarapativimso ’ti. Te evam vadenti: ‘Ayam te ãvuso cĩvarapativimso ’ti. So 
tam cĩvaram ãdãya tam ãvãsam gacchati. Tassa tam ãvãsam gatassa evam 
hoti: Tdhevimam cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. 
Tassa bhikkhuno nitthãnantiko kathinuddhãro. 


8. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— ‘Nevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko 
kathinuddhãro. 


9. Bhikkhu atthatakathino disamgamiko pakkamati —pe— Tdhevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam 
cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 


Apacinayanavakam 1 nitthitam. 

***** 


1 apavilayananavakam - Ma, Sya, PTS; apavinayanavakam - Sĩmu. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy ràng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - ‘Này đại đức, ngài sẽ đi đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy khởi ý như 
vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự 
mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

6. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(nhưtrên)- ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

7. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy ràng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu ràng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Khi đã đi đến trú xứ kia, vị ấy đã khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 

8. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(nhưtrên)— ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kathỉna đối với vị tỳ khưu ấy. 

9. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi —(nhưtrên)— ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 

Dứt nhóm chín ve ‘chưa thâu thập.’ 

***** 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kathinakkhandhakam 


1. Bhikkhu atthatakathino phãsuvihãriko cĩvaram ãdãya pakkamati 
‘Amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me 1 phãsu bhavissati, vassissãmi. 
No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me 
phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vassisãmi. No ce me phãsu 
bhavissati, paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa bhikkhuno 
nitthãnantiko kathinuddhãro. 


2. Bhikkhu atthatakathino phãsuvihãriko cĩvaram ãdãya pakkamati 
‘Amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vassissãmi. 
No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me 
phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vassisãmi. No ce me phãsu 
bhavissati, paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Nevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sannitthãnantiko 
kathinuddhãro. 


3. Bhikkhu atthatakathino phãsuvihãriko cĩvaram ãdãya pakkamati 
‘Amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vassissãmi. 
No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me 
phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vassisãmi. No ce me phãsu 
bhavissati, paccessan ’ti. Tassa bahisĩmagatassa evam hoti: ‘Idhevimam 
cĩvaram kãressam. Na paccessan ’ti. So tam cĩvaram kãreti. Tassa tam 
cĩvaram kayiramãnam nassati. Tassa bhikkhuno nãsanantiko 
kathinuddhãro. 


4. Bhikkhu atthatakathino phãsuvihãriko cĩvaram ãdãya pakkamati 
‘Amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vasissãmi. 
No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma avãsam gamissãmi. Tattha me 
phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu 
bhavissati, paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro 
‘paccessam paccessan ’ti bahiddhã kathinuddhãram vĩtinãmeti. Tassa 
bhikkhuno sĩmãtikkantiko kathinuddhãro. 


1 tattha ce me - Sya. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kathina 


1. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu 
ấy. 


2. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


3- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ 
nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm 
y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là 
sự hết hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 


4- Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm y ấy. 
Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ rồi chờ 
đợi sự hết hiệu lực Kathina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự hết 
hiệu lực Kathina đối với vị tỳ khưu ấy. 
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5. Bhikkhu atthatakathino phãsuvihãriko cĩvaram ãdãya pakkamati 
‘Amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vasissãmi. 
No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma ãvãsam gamissãmi. Tattha me 
phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu bhavissati, amukam nãma 
ãvãsam gamissãmi. Tattha me phãsu bhavissati, vasissãmi. No ce me phãsu 
bhavissati, paccessan ’ti. So bahisĩmagato tam cĩvaram kãreti. So katacĩvaro 
‘paccessam paccessan ’ti sambhunãti kathinuddhãram. Tassa bhikkhuno 
saha bhikkhũhi kathinuddhãro. 


Phasuviharapancakam nitthitam. 

***** 


1. Dve me bhikkhave, kathinassa paỊịbodhã, dve apaỊibodhã. Katame ca 
bhikkhave, dve kathinassa paỊibodhã? AvãsapaỊibodho ca cĩvarapaỊibodho 
ca. Kathanca bhikkhave, ãvãsapaỊibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu 
vasati vã tasmim ãvãse, sãpekho 1 vã pakkamati ‘paccessan ’ti. Evam kho 
bhikkhave, ãvãsapaỊibodho hoti. Kathanca bhikkhave, cĩvarapaỊibodho hoti? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cĩvaram akatam vã hoti vippakatam vã cĩvarãsã 
vã anupacchinnã. Evam kho bhikkhave, cĩvarapaỊibodho hoti. Ime kho 
bhikkhave, dve kathinassa paỊibodhã. 


2. Katame ca bhikkhave, dve kathinassa apaỊibodhã? Avãsa-apaỊibodho 
ca cĩvara-apaỊibodho ca. Kathanca bhikkhave, ãvãsa-apaỊibodho hoti? Idha 
bhikkhave, bhikkhu pakkamati tamhã ãvãsã cattena vantena muttena 
anapekho 2 ‘na paccessan ’ti. Evam kho bhikkhave, ãvãsa-apaỊibodho hoti. 
Kathanca bhikkhave, cĩvara-apaỊibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhuno 
cĩvaram katam vã hoti nattham vã vinattham vã daddham vã cĩvarãsã vã 
upacchinnã. Evam kho bhikkhave, cĩvara-apaỊibodho hoti. Ime kho 
bhikkhave, dve kathinassa apaỊibodhã ”ti. 

Kathinakkhandhako nitthito sattamo. 

***** 


1 sapekkho - Ma, Sya, PTS. 


2 anapekkho - Ma; anapekkhena - Sya, PTS. 
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5. Vị tỳ khưu có Kathina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm y ấy. 
Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ Thời 
điểm hết hiệu lực Kathina đã đến. Sự hết hiệu lực Kathina của vị tỳ khưu ấy 
là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. 

Dứt nhóm năm ve ‘vị có sự trú ngụ thoải mái.’ 

***** 


1. Này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận (và) hai điều không vướng 
bận của Kathina. Và này các tỳ khưu, hai điều vướng bận của Kathina là gì? 
Sự vướng bận về trú xứ và sự vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, thế nào là 
sự vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu hoặc là cư 
ngụ tại trú xứ ấy hoặc là ra đi với sự mong mỏi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Này 
các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế 
nào là sự vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu chưa 
được làm, hoặc là chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị 
tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, 
đây là hai điều vướng bận của Kathina. 

2. Và này các tỳ khưu, hai điều không vướng bận của Kathina là gì? Sự 
không vướng bận về trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, 
thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu ra đi từ trú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự 
không quan tâm (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Này các tỳ khưu, như vậy 
là có sự không vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không 
vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc bị mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc là niềm mong mỏi về 
y bị tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về y. Này các 
tỳ khưu, đây là hai điều không vướng bận của Kathina.” 

Dứt chương Kathina là thứ bảy. 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu dvãdasa. 

Peyyãlamukhãni ekasatam atthãrasa. 

TASSUDDÃNAM 

1. Timsapãveyyakã 1 bhikkhũ sãketukkanthitã vasum, 
vassam vutthokapunnehi agamum 2 jinadassanam. 

2. Idam vatthu 3 kathinassa kappissanti 4 ca pancakã, 
anãmantãsamãdãnam 5 tatheva ganabhojanam. 

3. Yãvadatthanca uppãdo atthatãnam bhavissati, 
natti evatthatanceva evanceva anatthatam. 

4. Ullikhã 6 dhovanam ceva vicãrananca chedanam, 
bandhanovattikandusadaỊhĩkammãnuvătakã. 7 

5. Paribhandam ovatteyyam 8 maddanã nimittakathã, 9 
kukkusannidhi nissaggi na kappannatra te tayo. 

6. Annatra pancãtireke sanchinnena 10 samandalĩ, 
nãnnatra puggalã sammã nissĩmatthonumodati, 
kathinam anatthatam 11 hoti evam buddhena desitam. 

7. Ahatãkappapilotĩ pamsupãpanikãya ca, 
animittã parikathã akukku ca asannidhi. 

8. Anissaggi kappakato 12 tathã ticĩvarena ca, 
pancake vãtireke vã chinne samandalĩkate. 13 

9. Puggalassatthărã sammã sĩmattho anumodati, 
evam kathinattharanam ubbhãrassatthamãtikã. 

10. Pakkamananti nitthănam sannitthănaíìca nãsanam, 
savanam ãsãvacchedĩ sĩmã sa ubbhãratthamĩ. 14 

11. Katacĩvaramãdãya ‘na paccessan ’ti gacchati, 
tassa tam kathinuddhãro hoti pakkamanantiko. 

12. Ãdãya cĩvaram yãti nissĩme idam 15 cintayi: 

‘Kãressam, na paccessan ’ti nitthãne kathinuddhãro. 16 

13. Ãdãya nissĩmam neva ‘Na paccessan ’ti mãnaso, 
tassa tam kathinuddhãro sannitthãnantiko bhave. 

14. Ãdãya cĩvaram yãti nissĩme idam 15 cintayi: 

‘Kãressam, na paccessan ’ti kayiram tassa nassati, 
tassa tam kathinuddhãro bhavati nãsanantiko. 


1 pãtheyyakã - Syã, PTS. 

2 ãgamum - Syã, Sĩmu. 

3 vatthum - PTS. 

4 kappiyãn ti - PTS. 

5 anãmantã asamãcãrã - Ma, PTS. 

6 ullikhi - Ma, PTS. 

7 daỊhĩkammãnuvãtikã - Ma, PTS. 

8 ovaddheyyam - Ma. 


9 nimittam kathã - Ma. 

10 samchinnena - Tovi, Manupa. 

11 kathinãnatthatam - Ma. 

12 kappakate - Ma, Syã, PTS. 

13 chinnasamandalĩkate - PTS, Tovi. 

14 sahubbhãratthamĩ - Ma. 

15 idha - PTS, Avi 

16 kathinuddharo - Syã. 
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Trong chương này có mười hai sự việc. 

Một trăm mười tám phân mở đâu đã được giản lược. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Ba mươi vị tỳ khưu xứ Pãvã đã trú ở Sãketa với tâm phĩên muộn. 
Trải qua mùa (an cư) mưa, các vị đã đi diện kiên đấng Chiến Thắng với các 
y bị đẫm nước. 

2. Đây là câu chuyện của Kathina và năm đĩêu sẽ trở thành được phép: 
(ra đi) không phải báo, không mang theo (đủ ba y), tương tợ như thếăy là 
việc thọ thực thành nhóm. 

3- Và (được sử dụng nhĩêu y) theo như nhu cầu, sự phát sanh (về y) sẽ 
là của các vị đã được thành tựu. Lời đê nghị, và như vay là được thành 
tựu, như vay là không được thành tựu. 

4- Việc được đánh dău, và luôn cả việc giặt, việc tính toán, và việc cắt, 
việc kết chỉ tạm, việc may thêm, việc gắn miêhg vải làm dău, việc may chắc 
chắn, liên quan đêh miếng vải viên. 

5. Đường vĩên quanh, đắp lớp nữa, việc nhuộm, dău hiệu gợi ý, lời 
giảng giải, mượn tạm thời, sự tích trữ, việc để qua đêm, chưa được phép, 
trừ ra ba y ấy. 

6. Ngoại trừ y năm đĩêu, hoặc nhiêu hơn, với việc đã được cắt, có sự kết 
lại, không (thành tựu) trừ phi là cá nhân, được làm đúng đắn, vị đứng 
ngoài ranh tùy hỷ, Kathina là không thành tựu, đã được thuyết giảng như 
thếbởi đức Phật. 

7. (Vái) không bị dơ, xem như không bị dơ, tăm choàng cũ, vải quăng 
bỏ, và vải bỏ ở cửa tiệm, không ra dău hiệu, việc thuyết giảng, không mượn 
tạm thời, và không tích trữ. 

8. Không để qua đêm, việc đánh dău đã làm, và tương tợ như thế với ba 
y, năm đĩêu hoặc nhiêu hơn thế, đã được cắt, việc kết lại đã được làm. 

9. Việc thành tựu do cá nhân, (được làm) đúng đắn, vị đứng trong ranh 
giới tùy hỷ, như thế là sự thành tựu của Kathina, tám tiêu đê của sự thu 
hoi. 

10. Các vị ra đi, sự hoàn tất, và sự tự mình dứt khoát, việc bị mất, sự 
nghe được (tin), sự đổ vỡ của nĩêm mong mỏi, ranh giới, sự thu hoi là thứ 
tam. 

11. Câm lấy y đã làm, vị đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở lại/ sự thu hoi 
ve Kathina ăy của vị ấy là liên quan đến sự ra đi. 

12. Câm lăy y (chưa làm) đi ra khỏi ranh giới, vị ấy đã suy nghĩ đĩêu 
này: ‘Ta sẽ nhờ làm và sẽ không trở lại/ trong việc được hoàn tất là sự thu 
hdiKathina. 

13. Câm lấy, ở ngoài ranh giới, không có ý định: ‘Ta sẽ không trở vê/sự 
thu hoi ve Kathỉna ấy của vị ấy là liên quan đêh việc tự mình dứt khoát. 

14. Câm lăy y ra đi khỏi ranh giới đã suy nghĩ điêu này: ‘Ta sẽ nhờ làm, 
và sẽ không trở về/ trong khi làm (y) của vị ấy bị măt, sự thu hoi về 
Kathina ấy của vị ấy là liên quan đêh. sự bị măt. 
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15. Adãya yãti paccessam bahi kãreti cĩvaram, 
katacĩvaro 1 sunãti ubbhatam kathinam tahim; 
tassa tam kathinuddhãro bhavati savanantiko. 

16. Ãdãya yãti paccessam bahi kãreti cĩvaram, 
katacĩvaro bahiddhã nãmeti kathinuddharam; 2 
tassa tam kathinuddhãro sĩmãtikkantiko bhave. 

17. Ãdãya yãti paccessam bahi kãreti cĩvaram, 
katacĩvaro paccessam sambhoti kathinuddhãram; 
tassa tam kathinuddhãro saha bhikkhũhi jãyati. 

18. Ãdãya ca samãdãya satta satta vidhã gati, 3 
pakkamanantikã natthi chakke 4 vippakatã 5 gati. 

19. Ãdãya nissĩmagatam kãressam iti jãyati, 
nitthãnam sannitthãnanca nãsananca ime tayo. 

20. Ãdãya na paccessanti bahi sĩme karomĩ ti, 
nitthãnam sannitthãnampi nãsanampi ime tayo; 
anadhitthitena nevassa hetthã tĩni nayã vidhi. 

21. Ãdãya yãti paccessam bahi sĩme karomĩ ’ti, 
na paccessanti kãreti nitthăne kathinuddhãro. 

22. Sannitthãnam nãsananca savanam sĩmãtikkamo, 6 
saha bhikkhũhi jãyetha evam pannarasã gati. 7 

23. Samãdãya vippakatã samãdãya punã tathã, 
ime te caturo vãrã sabbe panọarasã vidhi. 8 

24. Anãsãya ca ãsãya karanĩyo ca te tayo, 
nayato tam vijãneyya tayo dvãdasa dvãdasa. 

25. Apacinã nava cettha 9 phãsu pancavidhã 10 tahim, 
paỊibodhã apaỊibodhã uddãnam nayato katan ”ti. 

—00O00— 


1 

2 

3 


4 

5 

6 


cĩvarakato - PTS. 

kathinuddhãram - Ma, PTS; kathinuddharã - Manupa. 

satta satta vidhĩ bhave - Syã; 

sattasattavidhi gati - PTS; 

satta satta vidhĩyati - Tovi. 

chatthe - Sĩmu; chaccã - PTS. 

vippakate - Ma, Syã, Sĩmu. 

savanasĩmãtikkamã - Ma, PTS; savanam sĩmatikkamã - 
savanãsĩmatikkamã - Manupa; savanam sĩmatikkamo - 


7 paụnarasam gati - Ma, Syã, 

PTS, Manupa, Avi, Tovi. 

8 paụụarasavidhi - Ma, PTS. 

9 apavilãnã navettha - Ma; 
apavilãyamãneva - Syă; 
Syã; apacinã nav’ ettha - PTS. 
Tovi. 10 pancavidhĩ - Syă. 
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15. Câm lấy (y) roi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về/ roi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, rdi nghe tin Kathina ở nơi kia đã được thu 
Kôỉ, sự thu hoi ve Kathina ăy của vị ấy là liên quan đêh việc nghe. 

16. Câm lăy (y) roi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở ve/ roi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, chờ đợi ở bên ngoài, sự thu hoi ve Kathina 
ấy của vị ấy là liên quan đêh sự vượt qua ranh giới. 

17. Câm lấy (y) rdỉ ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về/ rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở ve/ đã đêh thời của 
việc thu hoi Kathỉna, sự thu hoi ve Kathỉna ấy của vị ăy sanh lên đông một 
lượt với các vị tỳ khưu. 

18. Câm lăy và mang theo, có bảy, và bảy phương thức đường lối, 
những trường hợp ra đi với y chưa làm xong là không có đường lối ở 
nhóm sáu. 

19. Câm lăy (y) rdi đi ra khỏi ranh, sanh khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nhờ làm/có 
ba đĩêu này: sự làm xong, sự tự mình dứt khoát, và sự bị măt. 

20. Câm lăy (y và nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở ve, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới/ có ba điêu này: sự làm xong, sự tự mình dứt khoát, và sự bị 
mất. Do còn chưa quyết định vị ấy cũng không khởi ý, có ba đường lơi 
hướng dẫn ở bên dưới. 

21. Câm lăy (y) và ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở ve, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới/ vị nhờ làm (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở ve/ khi việc hoàn tất là 
sự thu hơi ve Kathỉna. 

22. Sự tự mình dứt khoát, sự bị măt, nghe được (tin), sự vượt qua ranh 
giới, được sanh khởi đông thời cùng với các vị tỳ khưu, như vay là mười 
lăm đường lối. 

23. Mang theo (y) chưa được làm xong cũng tương tợ như là mang 
theo, bốn trường hợp này đây, toàn bộ có mười lăm đường lôĩ. 

24. Không như ý mong mỏi, như ý mong mỏi, và có công việc can làm, 
chúng là ba đĩêu, nên hiểu việc ấy theo sự hướng dẫn là ba lượt, mỗi lượt 
là mười hai, mười hai. 

25. Và chưa thâu thập là chín ở nơi này, thoải mái có năm phương thức 
ở nơi kia, đĩêu vướng bận, đĩêu không vướng bận, sự tóm tắt đã được thực 
hiện theo sự hướng dẫn.” 


—00O00— 
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VIII. CrVARAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena vesãli iddhã ceva hoti phitã ca, 1 
bahựjană 2 ãkinnamanussã, 3 subhikkhã ca, satta ca pãsãdasahassãni satta ca 
pãsãdasatãni satta ca pãsãdã, satta ca kutãgãrasahassãni satta ca kũtãgãra- 
satãni satta ca kũtãgãrãni, satta ca ãrãmasahassãni satta ca ãrãmasatãni 
satta ca ãrãmã, satta ca pokkharanĩsahassãni satta ca pokkharanĩsatãni satta 
ca pokkharaniyo. Ambapãlĩ ca 4 ganikã abhirũpã hoti dassanĩyã pãsãdikã 
paramãyã vannapokkharatãya samannãgatã, padakkhinã 5 nacce ca gĩte ca 
vãdite ca, abhisatã 6 atthikãnam atthikãnam 7 manussãnam, pannãsãya ca 
rattim gacchati, tãya ca vesãli bhiyyosomattãya upasobhati. 


2. Atha kho rậjagahiko 8 negamo vesãlim agamãsi kenacideva karanĩyena. 
Addasã kho rặjagahiko negamo vesãlim iddhanceva phitanca bahựjanam 
ãkinnamanussam subhikkhanca, satta ca pãsãdasahassãni satta ca pãsãda- 
satăni satta ca pãsãde, satta ca kũtãgãrasahassãni satta ca kũtãgãrasatãni 
satta ca kũtãgãrãni, satta ca ãrãmasahassãni satta ca ãrãmasatãni satta ca 
ãrãme, satta ca pokkharanĩsahassãni satta ca pokkharanĩsatãni satta ca 
pokkharaniyo, ambapãlim ca ganikam abhirũpam dassanĩyam pãsãdikam 
paramãya vannapokkharatãya samannãgatam, padakkhinam nacce ca gĩte ca 
vãdite ca, abhisatam atthikãnam atthikãnam manussãnam, paníĩãsãya ca 
rattim gacchantim, tãya ca vesãlim bhiyyosomattãya upasobhitam. 9 


3. Atha kho rậjagahiko 8 negamo vesãliyam tam karanĩyam tĩretvă 
punadeva rậjagaham paccãganchi. Yena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro 
tenupasankami, upasankamitvã rãjãnam mãgadham seniyam bimbisãram 
etadavoca: “Vesãli deva, iddhã ceva phită ca, bahựjanã ãkinnamanussã, 
subhikkhã ca, satta ca pãsãdasahassãni satta ca pãsãdasatãni satta ca pãsãdã, 
satta ca kũtãgãrasahassãni satta ca kũtãgãrasatãni satta ca kũtãgãrãni, satta 
ca ãrãmasahassãni satta ca ãrãmasatãni satta ca ãrãmã, satta ca pokkharanĩ- 
sahassãni satta ca pokkharanĩsatãni satta ca pokkharaniyo. Ambapãlĩ ca 
ganikã abhirũpã dassanĩyã pãsãdikã paramãya vannapokkharatãya 
samannãgatã, padakkhinã nacce ca gĩte ca vãdite ca, abhisatã atthikãnam 
atthikãnam manussãnam, pannãsãya ca rattim gacchati, tãya ca vesãli 
bhiyyosomattãya upasobhati. Sãdhu deva, mayampi ganikam vutthăpeyyãmã 
”ti. 10 “Tena hi bhane, tãdisam 11 kumãrim jãnãtha, 12 yam tumhe tãdisam 
ganikam vutthãpeyyãthã ”ti. 


1 phĩtã ca - bahũsu. 

2 bahujanã ca - Ma. 

3 ãkinnamanussã ca - Ma. 

4 ambâpãlikã - PTS. 

5 padakkhã - Syã. 

6 abhisamã - Manupa. 

7 atthikãnam atthikãnam - Ma, Syã, PTS. 


8 rặjagahako - Ma, Syã, PTS. 

9 upasobhantim - Ma, Syã; 
upasobhitan ti - PTS. 

10 vutthãpessãmãti - Ma. 

11 tãdisim - Ma, Syã, PTS. 

12 jãnãhi'-PTS 
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VIII. CHƯƠNG Y PHỤC: 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, thành Vesãli được phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dẽ dàng, và có 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, 
bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen. Và có 
nàng kỹ nữ Ambapãlĩ xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da 
đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông 
có lòng say đẳm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền. Và nhờ nàng 
thành Vesãli càng thêm phần rạng rỡ. 


2. Khi ấy, viên thị trưởng thành Rậjagaha đã đi đến Vesãli do công việc 
cần thiết nào đó. Viên thị trưởng thành Rậjagaha đã nhìn thấy thành Vesãli 
là phồn thịnh và còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực 
dẻ dàng, có bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
lầu mái nhọn, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy 
hồ sen, có nàng kỹ nữ Ambapãlĩ xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú 
cho làn da đẹp hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người 
đàn ông có lòng say đấm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và 
nhờ nàng thành Vesãli càng thêm phần rạng rỡ. 


3. Sau đó, khi đã hoàn tất công việc cần làm ấy ở Vesãli, viên thị trưởng 
thành Rãjagaha đã quay về lại thành Rậjagaha và đã đi đến gặp đức vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya 
Bimbisãra xứMagadha điều này: - “Tâu bệ hạ, thành Vesãli là phồn thịnh và 
còn giàu có nữa, đông dân, người người chen chúc, vật thực dê dàng, có bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy tòa nhà dài, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy lầu mái nhọn, bảy 
ngàn bảy trăm lẻ bảy công viên, bảy ngàn bảy trăm lẻ bảy hồ sen, có nàng kỹ 
nữ Ambapãlĩ xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp 
hạng nhất, có tài năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có 
lòng say đẳm cầu cạnh, nàng qua đêm với giá năm mươi tiền, và nhờ nàng 
thành Vesãli càng thêm phần rạng rỡ. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay nếu chúng ta 
cũng có thể đào tạo kỹ nữ.” - “Này khanh, như thế thì khanh hãy tìm người 
con gái tương tợ rồi hãy đào tạo nàng trở thành kỹ nữ như thê'.” 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 2 


Civarakkhandhakam 


4. Tena kho pana samayena rãjagahe sãlavatĩ nãma kumãrikã 1 abhirũpã 
hoti, dassanĩyã pãsãdikã paramãya vannapokkharatãya samannãgatã. Atha 
kho rặjagahiko negamo sãlavatim kumãrim ganikam vutthãpesi. Atha kho 
sãlavatĩ ganikã na cirasseva padakkhinã ahosi nacce ca gĩte ca vãdite ca, 
abhisatã atthikãnam atthikãnam manussãnam, patisatena ca rattim gacchati. 


5. Atha kho sãlavatĩ ganikã na cirasseva gabbhinĩ ahosi. Atha kho 
sãlavatiyã ganikãya etadahosi: “Itthi kho gabbhinĩ purisãnam amanãpã hoti. 2 
Sace mam koci jãnissati: ‘Sãlavatĩ ganikã gabbhinĩ ’ti, sabbo me sakkãro 
parihãyissati. 3 Yannũnãham gilãnam 4 pativedeyyan ”ti. Atha kho sãlavatĩ 
ganikã dovãrikam ãnãpesi: “Mã bhane dovãrika, koci puriso pãvisi. Yo ca 
mam pucchati, ‘gilãnã ’ti pativedehĩ ”ti. “Evam ayye ”ti kho so dovãriko 
sãlavatiyã ganikãya paccassosi. Atha kho sãlavatĩ ganikã tassa gabbhassa 
paripãkamanvãya puttam vijãyi. Atha kho sãlavatĩ ganikã dãsim ãnãpesi: 
“Handa je, imam dãrakam kattarasuppe pakkhipitvã nĩharitvã sankãrakũte 
chaddehĩ ”ti. “Evam ayye ”ti kho sã dãsĩ sãlavatiyã ganikãya patissutvã tam 
dãrakam kattarasuppe pakkhipitvã nĩharitvã sankãrakũte chaddesi. 


6. Tena kho pana samayena abhayo 5 rặjakumãro kãlasseva 
rậjũpatthãnam gacchanto addasa tam dãrakam kãkehi samparikinnam. 
Disvãna manusse pucchi: “Kim etam bhane, kãkehi samparikiọnan ”ti? 
“Dãrako devã ”ti. “ơĩvati bhane ”ti. “ơĩvati devã ”ti. “Tena hi bhane, tam 
dãrakam amhãkam antepuram netvã dhãtĩnam detha posetun ”ti. “Evam 
devã ”ti kho te manussã abhayassa rặjakumãrassa patissutvã tam dãrakam 
abhayassa rãjakumãrassa antepuram netvã dhãtĩnam adamsu: “Posethã ”ti. 
Tassa “jĩvatĩ ”ti “jĩvako ”ti nãmam akamsu. “Kumãrena posãpito ”ti 
“komãrabhacco ”ti nãmam akamsu. 


7. Atha kho jĩvako komãrabhacco na cirasseva vinnutam pãpuni. Atha 
kho jĩvako komãrabhacco yena abhayo rãjakumãro tenupasankami, 
upasankamitvã abhayam rặjakumãram etadavoca: “Kã me deva, mãtă? Ko 
pitã ”ti? “Ahampi kho te bhane jĩvaka, mãtaram na jãnãmi. Apicãham te pitã. 
Mayãsi 6 posãpito ”ti. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Imãni 
kho rậjakulãni na sukarãni asippena upajĩvitum. Yannũnãham sippam 
sikkheyyan ”ti. 


1 kumãrĩ - Ma, Syă, PTS. 

2 amanãpã - Ma, PTS. 

3 bhanjissati - Ma. 


4 gilãnã ti - PTS. 

5 abhayo nãma - Ma, Syă, PTS. 

6 tvam mayãsi - Syã; mayãpi - PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


4. Vào lúc bấy giờ, trong thành Rãjagaha có người con gái tên Sãlavatĩ là 
người xinh đẹp, đáng nhìn, duyên dáng, được phú cho làn da đẹp hạng nhất. 
Khi ấy, viên thị trưởng thành Rậjagaha đã đào tạo người con gái Sãlavatĩ 
thành kỹ nữ. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Sãlavatĩ đã trở nên có tài 
năng về múa, hát, và đàn, được những người đàn ông có lòng say đẳm cầu 
cạnh, và nàng qua đêm với giá đến một trăm tiền. 


5. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kỹ nữ Sãlavatĩ đã mang thai. Khi ấy, nàng 
kỹ nữ Sãlavatĩ đã khởi ý điều này: “Đàn bà mang thai đâu còn được đàn ông 
ưa thích. Nếu có người biết về ta rằng: ‘Kỹ nữ Sãlavatĩ mang thai’ thì toàn bộ 
sự trọng vọng đối với ta đều sẽ mất. Hay là ta nên cáo bệnh?” Sau đó, nàng 
kỹ nữ Sãlavatĩ đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú em gác cổng, chớ để 
bất cứ người đàn ông nào vào. Và ai hỏi ta thì cho hay ràng: ‘Bị bệnh.”’ - 
“Thưa cô chủ, xin vâng.” Người gác cổng ấy đã đáp lại nàng kỹ nữ Sãlavatĩ. 
Sau đó, đến lúc phát triển đầy đủ của bào thai ấy, nàng kỹ nữ Sãlavatĩ đã 
sanh ra đứa bé trai. Khi ấy, nàng kỹ nữ Sãlavatĩ đã bảo người tớ gái ràng: - 
“Này em, giờ hãy đặt đứa bé trai này vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi mang đi 
quăng bỏ ở đống rác.” - “Thưa cô chủ, xin vâng.” Rồi người tớ gái ấy nghe 
theo nàng kỹ nữ Sãlavatĩ đã đặt đứa bé trai ấy vào trong giỏ đan cũ kỹ rồi 
mang đi quăng bỏ ở đống rác. 


6. Vào lúc bấy giờ, vị vương tử tên Abhaya trong khi đi phục vụ đức vua 
vào lúc sáng sớm đã nhìn thấy đứa bé trai ấy đang bị bầy quạ bu quanh, sau 
khi nhìn thấy đã hỏi mọi người ràng: - “Này các khanh, vật gì bị bầy quạ bu 
quanh vậy?” - “Thưa ngài, đứa bé trai.” - “Này các khanh, còn sống không?” - 
“Thưa ngài, còn sống.” - “Này các khanh, như thế thì hãy mang đứa bé trai ấy 
về hậu cung của chúng ta và giao cho các vú nuôi chăm sóc.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi những người ấy nghe theo vương tử Abhaya đã mang đứa bé trai 
ấy về hậu cung của vương tử Abhaya rồi giao cho các vú nuôi (nói ràng): - 
“Các người hãy chăm sóc.” Lời đã nói về đứa bé là “còn sống,” nên họ đã đặt 
tên đứa bé là “Jĩvaka” (người đang sống). Và bởi vì “được nuôi dưỡng bởi vị 
vương tử” nên đã được đặt tên là “Komãrabhacca.” 


7. Sau đó chẳng bao lâu, Jĩvaka Komãrabhacca đã đạt đến tuổi hiểu biết. 
Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp vương tử Abhaya, sau khi đến đã 
nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, ai là mẹ của con, ai là cha 
của con?” - “Này Jĩvaka con, ta cũng không biết mẹ của con; tuy nhiên ta là 
cha của con vì con đã được ta nuôi dưỡng.” Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã 
khởi ý điều này: “Với kẻ không có nghề nghiệp thì các gia đình vương giả này 
quả là không dê gì để sống nhờ vả. Hay là ta nên học lấy nghề nghiệp?” 
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8. Tena kho pana samayena takkasilãyam' disãpãmokkho vejjo pativasati. 
Atha kho jĩvako komãrabhacco abhayam rậjakumãram anãpucchã yena 
takkasilã yena so vejjo tenupasahkami, 1 2 upasahkamitvã tam vejjam 
etadavoca: “Icchãmaham ãcariya, sippam sikkhitun ”ti. “Tena hi bhane 
jĩvaka, sikkhassũ ”ti. 

9. Atha kho jĩvako komãrabhacco bahunca ganhãti, lahunca ganhãti, 
sutthu 3 ca upadhãreti, gahitancassa na pammussati. 4 Atha kho jĩvakassa 
komãrabhaccassa sattannam vassãnam accayena etadahosi: “Aham kho 
bahunca ganhãmi, lahunca ganhãmi, sutthu ca upadhãremi, gahitanca me na 
pammussati, satta ca me vassãni adhĩyantassa nayimassa sippassa anto 
pannãyati. Kadã imassa sippassa anto pannãyissatĩ ”ti? 

10. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena so vejjo tenupasahkami, 
upasahkamitvã tam vejjam etadavoca: “Aham kho ãcariya, bahunca 
ganhãmi, lahunca ganhãmi, sutthu ca upadhãremi, gahitaíĩca me na 
pammussati, satta ca me vassãni adhĩyantassa nayimassa sippassa anto 
pannãyati. Kadã imassa sippassa anto pannãyissatĩ ”ti? “Tena hi bhane 
jĩvaka, khanittim ãdãya takkasilãya samantã yojanam ãhiọditvă 5 yam kinci 
abhesajjam passeyyãsi tam ãharã ”ti. “Evarn ãcariyã ”ti kho jĩvako 
komãrabhacco tassa vejjassa patissutvã khanittim ãdãya takkasilãya samantã 
yojanam ãhindanto na kinci abhesajjam addasa. 

11. Atha kho jĩvako komãrabhacco _yena so vejjo tenupasankami, 
upasankamitvã tam vejjam etadavoca: “Ahinditomhi ãcariya, takkasilãya 
samantã yojanam, na kinci abhesajjam addasan ”ti. “Sikkhitosi 6 bhane jĩvaka, 
alam te ettakam jĩvikãyã ”ti. Tassa jĩvakassa komãrabhaccassa parittarn 
pătheyyam pãdãsi. 

12. Atha kho jĩvako komãrabhacco tam parittarn pãtheyyam ãdãya yena 
rặjagaham tena pakkãmi. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa tam parittam 
pătheyyam antarãmagge sãkete parikkhayam agamãsi. Atha kho jĩvakassa 
komãrabhaccassa etadahosi: “Ime kho maggã kantãrã appodakã 
appabhakkhã na sukarã apãtheyyena gantum. Yannũnãham pãtheyyam 
pariyeseyyan ”ti. 

13. Tena kho pana samayena sãkete setthibhariyãya sattavassiko 
sĩsãbãdho hoti. Bahũ mahantă mahantã disãpãmokkhã vejjã ãgantvã 
nãsakkhimsu 7 arogam kãtum. 8 Bahum hirannam ãdãya agamamsu. Atha kho 
jĩvako komãrabhacco sãketam pavisitvã manusse pucchi: “Ko bhane, gilãno? 
Karn tikicchãmĩ ”ti? “Etissã ãcariya, setthibhariyãya sattavassiko sĩsãbãdho. 
Gaccha ãcariya, setthibhariyam tikicchãhĩ ”ti. 


1 takkasĩlãyam - katthaci. 

2 yena takkasilă tena pakkãmi. anupubbena yena takkasilã yena vejjo tenupasaủkami - Ma, 

Syă, PTS, Avi, Manupa, Tovi. 5 ãhindanto - PTS. 

3 sutthum - PTS. 6 susikkhitosi ■ 

4 na sammussati - Ma; 

na pamussati - Syă, PTS. 


■ Ma. 

7 tikicchantã nãsakkhimsu - Syã. 

8 ãrogam kãtum - PTS, Sĩmu. 
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8. Vào lúc bấy giờ, có người thầy thuốc tiếng tăm lẫy lừng sống ở 
Takkasilã. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca không xin phép vương tử Abhaya đã 
đi đến Takkasilã gặp người thầy thuốc ấy, sau khi đến đã nói với người thầy 
thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con muốn học nghề.” - “Này Jĩvaka con, như 
vậy thì con có the học.” 

9. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca học nhiều, học nhanh chóng, tiếp thâu 
tốt đẹp, và đối với anh ta điều đã được học thì không quên đi. Sau đó, khi trải 
qua bảy năm Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Ta học nhiều, học 
nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với ta điều đã được học thì không 
quên đi. Và trong khi ta đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng của nghề 
này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của nghề này 
mới được biết đến?” 

10. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, con học nhiều, 
học nhanh chóng, tiếp thâu tốt đẹp, và đối với con điều đã được học thì 
không quên đi. Và trong khi con đã học được bảy năm rồi mà đích cuối cùng 
của nghề này vẫn không được biết đến, vậy thì khi nào đích cuối cùng của 
nghề này mới được biết đến?” - “Này Jĩvaka con, như vậy thì con hãy cầm lấy 
cái thuổng đi dạo xung quanh Takkasilã một do tuần, nếu con thấy được bất 
cứ vật gì không phải là dược phẩm thì hãy đem vật ấy về.” - “Thưa thầy, xin 
vâng.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca nghe theo người thuốc ấy đã cầm lấy cái 
thuổng, trong khi đi dạo xung quanh Takkasilã một do tuần, đã không nhìn 
thấy bất cứ vật gì không phải là dược phẩm. 

11. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp người thầy thuốc ấy, sau 
khi đến đã nói với người thầy thuốc ấy điều này: - “Thưa thầy, trong khi đi 
dạo xung quanh Takkasilã một do tuần, con đã không thấy được bất cứ vật gì 
không phải là dược phẩm.” - “Này Jĩvaka con, con đã học xong. Bấy nhiêu đó 
đã đủ cho cuộc sống của con rồi.” Rồi (người thầy thuốc ấy) đã trao cho 
Jĩvaka Komãrabhacca chút ít (tiền) dự phòng đi đường. 

12. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca sau khi nhận lấy chút ít (tiền) dự phòng 
đi đường rồi đã ra đi về phía thành Rậjagaha. Sau đó, vào khoảng giữa cuộc 
hành trình, ở Sãketa chút ít (tiền) dự phòng đi đường ấy đã hết. Khi ấy, 
Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Những con đường này hoang 
vẳng, ít nước, ít thức ăn, không có (tiền) dự phòng đi đường không phải dễ 
dàng để đi, hay là ta nên kiếm (tiền) dự phòng đi đường?” 

13. Vào lúc bấy giờ, ở Sãketa có người vợ của nhà đại phú bị bệnh đau đầu 
đã bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Khi ấy, 
Jĩvaka Komãrabhacca đã đi vào Sãketa và hỏi dân chúng rằng: - “Này các 
người, ai bị bệnh? Tôi chữa trị cho ai đây?” - “Này ông thầy, người vợ nhà đại 
phú kia bị bệnh đau đầu đã bảy năm. Này ông thầy, hãy đi và chữa trị cho 
người vợ nhà đại phú.” 
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14. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena setthissa gahapatissa nivesanam 
tenupasahkami, upasankamitvã dovãrikam ãnãpesi: “Gaccha bhane 
dovãrika, setthibhariyãya pãvada: ‘Vejjo ayye, ãgato. So tam datthukãmo ”’ti. 
“Evam ãcariyã ”ti kho so dovãriko jĩvakassa komãrabhaccassa patissutvã 
yena setthibhariyã tenupasankami, upasankamitvă setthibhariyam 
etadavoca: “Vejjo ayye, ãgato. So tam datthukãmo ”ti. “Kĩdiso bhane 
dovãrika, vejjo ”ti? “Daharako ayye ”ti. “Alam bhane dovãrika, kim me 
daharako vejjo karissati? Bahũ mahantã mahantă disãpãmokkhã vejjãpi' 
ãgantvã nãsakkhimsu arogam kãtum. Bahum hirannam ãdãya agamamsũ ”ti. 

15. Atha kho so dovãriko yena jĩvako komãrabhacco tenupasahkami, 
upasahkamitvã jĩvakam komãrabhaccam etadavoca: “Setthibhariyã ãcariya, 
evamãha: ‘Alam bhane dovãrika, kim me daharako vejjo karissati? Bahũ 
mahantã mahantã disãpãmokkhã vejjãpi ãgantvă nãsakkhimsu arogam 
kãtum. Bahum hirannam ãdãya agamamsũ ”’ti. 

16. “Gaccha bhane dovãrika, setthibhariyãya pãvada: ‘Vejjo ayye, 
evamãha: Mã kirayye, pure kinci adãsi. Yadã arogã hosi, tadã yam iccheyyãsi, 
tam dajjeyyãsĩ ”’ti. “Evam ãcariyã ”ti kho so dovãriko jĩvakassa komãra- 
bhaccassa patissutvã yena setthibhariyã tenupasankami, upasankamitvã 
setthibhariyaĩn etadavoca: “Vejjo ayye, evamãha: ‘Mã kirayye, pure kinci 
adãsi. Yadã arogã hosi, tadã yam iccheyyãsi, tam dajjeyyãsĩ ”’ti. “Tena hi 
bhane dovãrika, vejjo ãgacchatũ ”ti. “Evam ayye ”ti kho so dovãriko 
setthibhariyãya patissutvã yena jĩvako komãrabhacco tenupasankami, 
upasankamitvã jĩvakam komãrabhaccam etadavoca: “Setthibhariyã tam 
ãcariya, pakkosatĩ ”ti. 

17. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena setthibhariyã tenupasahkami, 
upasankamitvã setthibhariyãya vikãram sallakkhetvã setthibhariyam 
etadavoca: “Pasatena me ayye, 1 2 sappinã attho ”ti. Atha kho setthibhariyã 
jĩvakassa komãrabhaccassa pasatam sappim dãpesi. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco tam pasatam sappim nãnãbhesajjehi nippacitvă 
setthibhariyam mancake uttănam nipajjãpetvã 3 natthuto adãsi. Atha kho tam 
sappim 4 natthuto dinnam mukhato ugganchi. Atha kho setthibhariyã 
patiggahe 5 nitthubhitvã 6 dãsim ãnãpesi: “Handa je, imam sappim picunã 
ganhãhĩ ”ti. 

18. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Acchariyam 7 yãva 
lũkhãyam gharanĩ, yatra hi nãma imam chaddanĩyadhammam sappim 
picunã gãhãpessati. Bahukãni ca me mahagghãni mahagghãni 8 bhesajjãni 
upagatãni. Kimpimãyankinci 9 deyyadhammam dassatĩ ”ti. 


1 vejjã - Ma, Syã, PTS. 

2 pasatena ayye - Ma, PTS. Avi, Javi. 

3 nipãtetvã - Ma. 

4 sappi - Ma, PTS. 

5 tam patiggahe - Syã. 


6 nutthuhitvã - Syã, PTS. 

7 acchariyam vata bho - Syã. 

8 mahagghãni - Ma. 

9 kimpimãyam kanci - Syã. 
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14. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến tư gia của vị đại phú, sau khi 
đến đã bảo người gác cổng rằng: - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho 
người vợ nhà đại phú ràng: ‘Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông ấy có ý 
muốn gặp bà.’” - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo 
Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói 
với người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã đến. Ông 
ấy có ý muốn gặp bà.” - “Này chú gác cổng, người thầy thuốc ra làm sao?” - 
“Thưa bà, còn trẻ lâm.” - “Này chú gác cổng, thôi đi! Thầy thuốc còn trẻ lâm 
thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi 
đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra 
đi.” 


15. Sau đó, người gác cổng ấy đã đi đến gặp Jĩvaka Komãrabhacca, sau 
khi đến đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ 
nhà đại phú đã nói như vầy: ‘Này chú gác cổng, thôi đủ rồi! Thầy thuốc còn 
trẻ lâm thì sẽ làm được gì cho ta? Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng 
lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối 
rồi ra đi.’” 

16. - “Này chú gác cổng, hãy đi và báo cho người vợ nhà đại phú rằng: 
‘Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: Thưa bà, bà không phải đưa trước 
vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn cho vật gì thì bà cứ việc cho vật 
ấy.”’ - “Thưa thầy, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe theo Jĩvaka 
Komãrabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau khi đến đã nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, người thầy thuốc đã nói như vầy: 
‘Thưa bà, bà không phải đưa trước vật gì. Khi nào khỏi bệnh, khi ấy bà muốn 
cho vật gì thì bà cứ việc cho vật ấy.’” - “Này chú gác cổng, như thế thì hãy để 
người thầy thuốc đi đến.” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người gác cổng ấy nghe 
theo người vợ nhà đại phú đã đi đến gặp Jĩvaka Komãrabhacca, sau khi đến 
đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, người vợ nhà đại 
phú cho gọi thầy.” 


17. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp người vợ nhà đại phú, sau 
khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người vợ nhà đại phú rồi nói với 
người vợ nhà đại phú điều này: - “Thưa bà, tôi cần một bụm tay bơ lỏng.” Khi 
ấy, người vợ nhà đại phú đã bảo người trao cho Jĩvaka Komãrabhacca một 
bụm tay bơ lỏng. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã nấu sôi bụm tay bơ lỏng 
ấy với nhiều loại dược phẩm rồi bảo người vợ nhà đại phú nằm ngửa ở trên 
cái giường nhỏ và cho vào theo đường mũi. Sau đó, bơ lỏng đã được cho vào 
theo đường mũi ấy đã đi ra theo đường miệng. Khi ấy, người vợ nhà đại phú 
đã nhổ bơ lỏng ấy vào vật đựng rồi bảo người tớ gái ràng: - “Này em, hãy thu 
hồi lại bơ lỏng này bằng lớp gòn.” 

18. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Thật là kỳ lạ! Bà 
chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn 
được bảo thu hồi lại bâng lớp gòn! Và nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta 
đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta vật thưởng công là cái gì đây?” 
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19. Atha kho sã 1 setthibhariyã jĩvakassa komãrabhaccassa vikãram 
sallakkhetvã jĩvakam komãrabhaccam etadavoca: “Kissa tvam ãcariya, 
vimanosĩ ”ti? “Idha me etadahosi: ‘Acchariyam 2 yãva lũkhãyam gharanĩ, 
yatra hi nãma imam chaddanĩyadhammam sappim picunã gãhãpessati. 
Bahukãni ca me mahagghãni mahagghãni bhesajjãni upagatãni. 
Kimpimãyankinci deyyadhammam dassatĩ ”ti? “Mayam kho ãcariya, agãrikã 3 
nãma upajãnãmetassa sannamassa. Varametam sappi dãsãnam vã 
kammakarãnam vã pãdabbhanjanam vã padĩpakarane vã ãsittam. Mã tvam 
ãcariya, vimano ahosi. Na te deyyadhammo hãyissatĩ ”ti. 


20. Atha kho jĩvako komãrabhacco setthibhariyãya sattavassikam 
sĩsãbãdham ekeneva natthukammena apakaddhi. Atha kho setthibhariyã 
arogã samãnã jĩvakassa komãrabhaccassa cattãri sahassãni pãdãsi. Putto 
‘mãtă me arogãpită ’ti 4 cattãri sahassãni pãdãsi. Sunisã ‘sassu me arogãpită 
’ti 4 cattãri sahassãni pãdãsi. Setthi gahapati ‘bhariyã me arogãpitã ’ti 4 cattãri 
sahassãni pãdãsi dãsanca assarathanca. 5 


21. Akha kho jĩvako komãrabhacco tãni soỊasasahassãni ãdãya dãsanca 
dãsinca assarathanca yena rậjagaham tena pakkãmi. Anupubbena yena 
rậjagaham yena abhayo rãjakumãro tenupasankami, upasahkamitvã 
abhayam rậjakumãram etadavoca: “Idam me deva, pathamakammam 
soỊasasahassãni dãso ca dãsĩ ca assaratho ca. Patiganhãtu me devo 
posãvanikan ”ti. “Alam bhane jĩvaka, tuyheva 6 hotu. Amhãkanneva 7 antepure 
nivesanam mãpehĩ ”ti. “Evam devã ”ti kho jĩvako komãrabhacco abhayassa 
rậjakumãrassa patissutvã antepure 8 nivesanam mãpesi. 


22. Tena kho pana samayena raníĩo mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
bhagandalãbãdho hoti. Sãtakã lohitena makkhĩyanti. Deviyo disvã 
uppandenti: “Utunĩ ’dãni devo. Puppham devassa uppannam. Na ciram 9 
devo vijãyissatĩ ”ti. Tena rặjã mankũ hoti. 


23. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro abhayam rậjakumãram 
etadavoca: “Mayham kho bhane abhaya, tãdiso ãbãdho. Sãtakă lohitena 
makkhĩyanti. Deviyo disvã 10 uppandenti: ‘Utunĩ ’dãni devo. Puppham 
devassa uppannam. Na ciram 9 devo vijãyissatĩ ’ti. Ingha bhane abhaya, 
tãdisam vejjam jãnãhi yo mam tikiccheyyã ”ti. “Ayam deva, amhãkam jĩvako 
vejjo taruno bhadrako. So devam tikicchissatĩ ”ti. “Tena hi bhane abhaya, 
jĩvakam vejjam ãnãpehi. So mam tikicchissatĩ ”ti. 


1 ‘sã’ ti padam Ma, Syã, PTS potthakesu na dissate. 6 tuyhameva - Ma; 

2 acchariyam vata bho - Syã. tuyhamyeva - Syã. 

3 ãgãrikã - Ma, Syã, Javi. 7 amhãkanca - Syã. 

4 ãrogã thitã ti - Ma, Syã, PTS. 8 abhayassa rãjakumãrassa antepure - Ma, Syã, PTS. 

5 dãsanca dãsinca assarathanca - Ma, PTS; 9 nacirasseva - Syã, PTS. 

dãsanca dãsinca assarathanca adãsi - Syã. 10 mâm disvã - Ma, PTS. 
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19. Khi ấy, sau khi xem xét sự biến đổi diện mạo của Jĩvaka 
Komãrabhacca, người vợ nhà đại phú ấy đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca 
điều này: - “Thưa thầy, sao thầy có vẻ lo âu vậy?” - “Trong trường hợp này, 
tôi đã khởi ý điều này: ‘Thật là kỳ lạ! Bà chủ nhà này thật là hà tiện! Bởi vì 
thứ bơ lỏng chỉ đáng quăng bỏ này còn được bảo thu hồi lại bảng lớp gòn! Và 
nhiều thứ thuốc vô cùng quý giá của ta đã được sử dụng, rồi bà này sẽ cho ta 
vật thưởng công là cái gì đây?’” - “Thưa thầy, chúng tôi, được gọi là gia chủ, 
hiểu về điều này là sự tiết kiệm. Bơ lỏng ấy là thuốc xoa chân rất tốt cho các 
tôi tớ và các người làm công, hay là dầu cho việc đốt đèn. Thưa thầy, thầy chớ 
có lo âu. Vật thưởng công cho thầy sẽ không phải bỏ phí.” 


20. Khi ấy, ơĩvaka Komãrabhacca đã trị dứt chứng bệnh đau đầu bảy năm 
của người vợ nhà đại phú chỉ bâng mỗi một việc làm ở mũi. Sau đó, người vợ 
nhà đại phú, được khỏi bệnh, đã thưởng cho Jĩvaka Komãrabhacca bốn ngàn. 
Người con trai (nghĩ ràng): “Mẹ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho Jĩvaka 
Komãrabhacca bốn ngàn. Người con dâu (nghĩ rằng): “Mẹ chồng ta đã khỏi 
bệnh!” nên đã thưởng cho Jĩvaka Komãrabhacca bốn ngàn. Người gia chủ đại 
phú (nghĩ rằng): “Vợ ta đã khỏi bệnh!” nên đã thưởng cho Jĩvaka Komãra- 
bhacca bốn ngàn, đứa tôi trai, (đứa tớ gái), và chiếc xe ngựa. 


21. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy, đứa tôi 
trai, đứa tớ gái, và chiếc xe ngựa rồi ra đi đến thành Rậjagaha. Theo tuần tự, 
Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến thành Rậjagaha gặp vương tử Abhaya, sau 
khi đến đã nói với vương tử Abhaya điều này: - “Thưa ngài, đây là công việc 
đầu tiên của con gồm có mười sáu ngàn, đứa tôi trai, đứa tớ gái, và chiếc xe 
ngựa. Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lấy cho việc đã nuôi dưỡng con.” - “Này 
Jĩvaka con, thôi đi, hãy để cho chính con. Con hãy cho xây tư thất ở hậu cung 
của chính chúng ta.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca nghe 
theo vương tử Abhaya đã cho xây tư thất ở hậu cung. 


22. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha bị bệnh rò ri. 
Các vải choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu 
ghẹo rằng: - “Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã 
có. Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.” Vì chuyện ấy, đức vua bị xấu hổ. 


23. Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với vương tử 
Abhaya điều này: - “Này khanh Abhaya, trầm có bệnh giống như vầy. Các vải 
choàng đều bị lấm lem bởi máu. Các vương phi sau khi nhìn thấy trêu ghẹo 
rằng: ‘Bữa nay, chúa công tới chu kỳ. Kinh nguyệt của chúa công đã có. 
Chẳng bao lâu chúa công sẽ sanh con.’ Này khanh Abhaya, người nào có thể 
chữa trị cho trầm thì hãy tìm thầy thuốc hạng như thế ấy.” - “Tâu bệ hạ, 
Jĩvaka này của thần là thầy thuốc trẻ, giỏi giang, cậu ta sẽ chữa trị cho bệ hạ.” 
- “Này khanh Abhaya, như thế thì hãy ra lệnh cho thầy thuốc Jĩvaka. Vị ấy sẽ 
chữa trị cho trầm.” 
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24. Atha kho abhayo rãjakumãro jĩvakam komãrabhaccam ãnãpesi: 
“Gaccha bhane jĩvaka, rậjãnam tikicchãhĩ ”ti. “Evam devã ”ti kho jĩvako 
komãrabhacco abhayassa rãjakumãrassa patissutvă nakhena bhesajjam 
ãdãya yena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro tenupasankami, upasankamitvã 
rậjãnam mãgadham seniyam bimbisãram etadavoca: “Abãdham deva, 1 
passãmã ”ti. 2 


25. Atha kho jĩvako komãrabhacco raníìo mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa bhagandalãbãdham ekeneva ãlepena apakaddhi. Atha kho rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro ãrogo samãno panca itthisatãni sabbãlankãram 
bhũsãpetvã 3 omuncãpetvã punjakam kãrãpetvã jĩvakam komãrabhaccam 
etadavoca: “Etam bhane jĩvaka, pancannam itthisatãnam sabbãlankãram 
tuyham hotũ ”ti. “Alam deva, adhikãram me devo saratũ ”ti. “Tena hi bhane 
jĩvaka, mam upatthaha, itthãgãranca buddhapamukhanca sanghan ”ti. 4 
“Evam devã ”ti kho jĩvako komãrabhacco ranno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa paccassosi. 


26. Tena kho pana samayena rậjagahikassa setthissa sattavassiko 
sĩsãbãdho hoti. Bahũ mahantă mahantã disãpãmokkhã vejjã ãgantvã 
nãsakkhimsu arogam kãtum. Bahum hirannam ãdãya agamamsu. Api ca 
vejjehi paccakkhãto hoti. Ekacce vejjã evamãhamsu: “Pancamam divasam 
setthi gahapati kãlam karissatĩ ”ti. Ekacce vejjã evamãhamsu: “Sattamam 
divasam setthi gahapati kãlam karissatĩ ”ti. 


27. Atha kho rậjagahikassa negamassa etadahosi: “Ayam kho setthigaha- 
pati bahukãro 5 ranno ceva negamassa ca. Api ca vejjehi paccakkhãto. Ekacce 
vejjã evamãhamsu: ‘Pancamam divasam setthi gahapati kãlam karissatĩ ’ti. 
Ekacce vejjã evamãhamsu: ‘Sattamam divasam setthi gahapati kãlam 
karissatĩ ’ti. Ayanca raníìo jĩvako vejjo taruno bhadrako. Yannũna mayam 
rậjãnam jĩvakam vejjam yãceyyãma setthim gahapatim tikicchitun ”ti. 


28. Atha kho rậjagahiko negamo yena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro 
tenupasahkami, upasankamitvã rãjãnam mãgadham seniyam bimbisãram 
etadavoca: “Ayam deva, setthi gahapati bahukãro devassa ceva negamassa 
ca. Api ca vejjehi paccakkhãto. Ekacce vejjã evamãhamsu: ‘Pancamam 
divasam setthi gahapati kãlam karissatĩ ’ti. Ekacce vejjã evamãhamsu: 
‘Sattamam divasam setthi gahapati kãlam karissatĩ ’ti. Sãdhu devo jĩvakam 
vejjam ãnãpetu setthiĩn gahapatim tikicchitun ”ti. Atha kho rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro jĩvakam komãrabhaccam ãnãpesi: “Gaccha bhane jĩvaka, 
setthim gahapatim tikicchăhĩ ”ti. 


1 ãbãdham te deva - Ma, Syã. 4 bhikkhusaủghan ti - Ma; 

2 passãmĩ ti- Syã. bhikkhusanghancã ti - Syã, PTS. 

3 vibhũsãpetvã - Syã; bhusãpetvã - Javi. 5 bahũpakãro - Ma, Syã, PTS. 


164 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


24. Sau đó, vương tử Abhaya đã truyền lệnh cho Jĩvaka Komãrabhacca 
rằng: - “Này Jĩvaka con, hãy đi và chữa trị cho đức vua.” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca nghe theo vương tử Abhaya sau khi nhét 
dược phẩm vào trong móng tay rồi đã đi đến gặp đức vua Seniya Bimbisãra 
xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
điều này: - “Tâu bệ hạ, chúng ta hãy xem bệnh.” 


25. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã trị dứt căn bệnh rò ri của đức vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha chỉ bằng mỗi một liều thuốc thoa. Sau đó, đức 
vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, được khỏi bệnh, đã cho người trang điểm 
năm trăm người nữ với tất cả các đồ trang sức, xong bảo tháo ra, cho chất 
thành đống, rồi đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Này khanh 
Jĩvaka, tất cả các đồ trang sức này từ năm trăm người nữ là của khanh.” - 
“Tâu bệ hạ, thôi đi, chỉ xin bệ hạ hãy nhớ cho chức vụ của thần.” - “Này 
khanh Jĩvaka, như vậy thì khanh hãy phục vụ trầm, các cung phi, và hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Jĩvaka Komãrabhacca 
đã trả lời đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha. 


26. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rãjagaha bị bệnh đau đầu đã 
được bảy năm. Nhiều thầy thuốc tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã 
không thể làm khỏi bệnh; họ đã nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Hơn nữa, 
ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: “Vào 
ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” Một số thầy thuốc đã nói 
như vầy: “Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.” 


27. Khi ấy, vị thị trưởng thành Rậjagaha đã khởi ý điều này: “Người gia 
chủ đại phú này có nhiều cống hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy 
nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: 
‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Một số thầy thuốc đã 
nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Và thầy 
thuốc Jĩvaka này của đức vua là trẻ tuổi, giỏi giang, hay là chúng ta nên cầu 
xin đức vua phái thầy thuốc Jĩvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú vậy?” 


28. Sau đó, viên thị trưởng thành Rậjagaha đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, người gia chủ đại phú này có nhiều cống 
hiến cho đức vua và cho thị trấn nữa. Tuy nhiên, ông ta đã bị các thầy thuốc 
từ chối. Một số thầy thuốc đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ 
đại phú này sẽ chết.’ Một số thầy thuốc đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, 
người gia chủ đại phú này sẽ chết.’ Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc Jĩvaka chữa trị cho người gia chủ đại phú.” Khi ấy, đức 
vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jĩvaka Komãrabhacca 
rằng: - “Này khanh Jĩvaka, hãy đi và chữa trị cho người gia chủ đại phú.” 
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29. “Evam devã ”ti kho jĩvako komãrabhacco ranno mãgadhassa 
seniyassa bimbisãrassa patissutvã yena setthi gahapati tenupasahkami, 
upasankamitvã setthissa gahapatissa vikãram sallakkhetvã setthim 
gahapatim etadavoca: “Sacãham tam gahapati, arogãpeyyam, 1 kim me assa 
deyyadhammo ”ti? “Sabbam sãpateyyanca te ãcariya, hotu. Ahanca te dãso 
”ti. “Sakkhissasi pana tvam gahapati, ekena passena sattamãse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomaham ãcariya, ekena passena sattamãse nipajjitun ”ti. “Sakkhissasi 
pana tvam gahapati, dutiyena passena sattamãse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomaham ãcariya, dutiyena passena sattamãse nipajjitun ”ti. 
“Sakkhissasi pana tvam gahapati, uttãno sattamãse nipajjitun ”ti? 
“Sakkomaham ãcariya, uttãno sattamãse nipajjitun ”ti. 

30. Atha kho jĩvako komãrabhacco setthim gahapatim mancake 
nipajjãpetvã 2 mancakena 3 sambandhitvă sĩsacchavim phãletvã 4 sibbanim 5 
vinãmetvă dve pãnake nĩharitvã janassa 6 dassesi: “Passeyyãtha 7 ime dve 
pãnake ekam khuddakam ekam mahallakam. Ye te ãcariyã evamãhamsu: 
‘Pancamam divasam setthi gahapati kãlam karissatĩ ’ti, tehãyam mahallako 
pãnako dittho. Pancamam divasam setthissa gahapatissa matthalungam 
pariyãdiyissati. Matthalungassa pariyãdãnã setthi gahapati kãlam karissati. 
Sudittho tehi ãcariyehi. Yepi te ãcariyã evamãhamsu: ‘Sattamam divasam 
setthi gahapati kãlam karissatĩ ’ti, tehãyam khuddako pãnako dittho. 
Sattamam divasam setthissa gahapatissa matthalungam pariyãdiyissati. 
Matthalungassa pariyãdãnã setthi gahapati kãlam karissati. Sudittho tehi 8 
ãcariyehĩ ”ti. Sibbanim sampatipãdetvã 9 sĩsacchavim sibbetvã 10 ãlepam adãsi. 

31. Atha kho setthi gahapati sattãhassa accayena jĩvakam 
komãrabhaccam etadavoca: “Nãham ãcariya, sakkomi ekena passena 
sattamãse nipajjitun ”ti. “Nanu me tvam gahapati, patissuni: ‘Sakkomaham 
ãcariya, ekena passena sattamãse nipajjitun ”’ti. “Saccãham ãcariya, 
patissunim. Apãham marissãmi, nãham sakkomi ekena passena sattamãse 
nipajjitun ”ti. “Tena hi tvam gahapati, dutiyena passena sattamãse nipajjãhĩ 
”ti. 


32. Atha kho setthi gahapati sattăhassa accayena jĩvakam komãra- 
bhaccam etadavoca: “Nãham ãcariya, sakkomi dutiyena passena sattamãse 
nipajjitun ”ti. “Nanu me tvam gahapati, patissuni: ‘Sakkomaham ãcariya, 
dutiyena passena sattamãse nipajjitun ”’ti. “Saccãham ãcariya, patissunim. 
Apãham marissãmi, nãham sakkomi 11 dutiyena passena sattamãse nipajjitun 
”ti. “Tena hi tvam gahapati, uttãno sattamãse nipajjãhĩ ”ti. 


1 sace tvam gahapati arogo bhaveyyãsi - Ma; 
sacãham tam gahapati ãrogam kareyyam - Syã; 
sacăham tam gahapati ãrogãpeyyam - PTS. 

2 nipãtetvã - Ma. 

3 mancake - Ma, Syã, PTS. 

4 uppãtetvã - Ma, Syã; 
upphãletvă - PTS. 

5 sibbinim - Ma, Syã, PTS. 

6 mahãjanassa - Ma. 


7 passathayye - Ma; 
passatha - Syã. 
passathayyo - PTS. 

8 tehipi - Syã. 

9 sampatipãtetvã - Ma; 
sampaticchãdetvã - Syã. 

10 sibbitvã - Ma. 

11 nãham ãcariya sakkomi - Ma, PTS. 
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29. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca nghe theo đức vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến gặp người gia chủ đại phú, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người gia chủ đại phú rồi đã nói với 
người gia chủ đại phú điều này: - “Này gia chủ, nếu tôi chữa cho ông khỏi 
bẹnh, vật thưởng cong cho tôi sẽ là cái gì đây?” - “Thưa thầy, tất cả tài sản sẽ 
là của thầy và tôi sẽ là đầy tớ của thầy.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm 
một bên hông trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng không?” - “Thưa thầy, tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, vậy ông có thể nằm ngửa trong bảy tháng không?” - 
“Thưa thầy, tôi có thể nàm ngửa trong bảy tháng.” 


30. Sau đó, ơĩvaka Komãrabhacca đã bảo người gia chủ đại phú nằm 
xuống trên cái giường nhỏ, sau khi buộc chặt vào cái giường nhỏ rồi đã cât 
làn da đầu, tách đôi vết mổ, rồi lôi ra hai con sâu đưa cho mọi người thấy (nói 
rằng): - “Các người có thể nhìn xem hai con sâu một nhỏ một lớn này. Các vị 
thầy nào đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ năm, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết,’ các vị ấy đã nhìn thấy con sâu lớn này trong năm ngày nữa sẽ xâm 
nhập bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người 
gia chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng. Còn các vị 
thầy nào đã nói như vầy: ‘Vào ngày thứ bảy, người gia chủ đại phú này sẽ 
chết,’ các vị ấy đã nhìn thấy con sâu nhỏ này trong bảy ngày nữa sẽ xâm nhập 
bộ não của người gia chủ đại phú; do sự xâm nhập vào bộ não mà người gia 
chủ đại phú sẽ phải chết. Các vị thầy ấy đã nhìn thấy đúng.” Rồi Jĩvaka 
Komãrabhacca đã khép lại vết mổ, khâu lại làn da đầu, rồi bôi thuốc mỡ vào. 


31. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jĩvaka 
Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm một bên hông 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi ràng: ‘Thưa 
thầy, tôi có thể nằm một bên hông trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, 
đúng vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm một bên 
hông trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nâm bên hông 
kia trong bảy tháng.” 


32. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jĩvaka 
Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nàm bên hông kia trong 
bảy tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: ‘Thưa thầy, 
tôi có thể nằm bên hông kia trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, đúng 
vậy. Tôi đã hứa. Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm bên hông kia 
trong bảy tháng.” - “Này gia chủ, như thế thì ngươi hãy nằm ngửa trong bảy 
tháng.” 
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33. Atha kho setthi gahapati sattãhassa accayena jĩvakam komãra- 
bhaccam etadavoca: “Nãham ãcariya, sakkomi uttãno sattamãse nipajjitun 
”ti. “Nanu me tvam gahapati patissuni: ‘Sakkomaham ãcariya, uttãno satta- 
mãse nipajjitun ”’ti. “Saccãham ãcariya patissunim. Apãham marissãmi, 
nãham sakkomi uttãno sattamãse nipajjitun ”ti. “Ahance tam gahapati, na 
vadeyyam, ettakampi tvam na nipajjeyyãsi. Api ca patigaccevãsi 1 mayã nãto: 
‘Tĩhi sattãhehi setthi gahapati arogo bhavissatĩ ’ti. utthehi gahapati, arogo 
’si. Jãnãhi 2 kim me deyyadhammo ”ti? “Sabbam sãpateyyanca te ãcariya, 
hotu. Aham ca te dãso ”ti. “Alam gahapati, mã me tvam sabbam sãpateyyam 
adãsi. Mã ca me dãso. Ranno satasahassam dehi mayham satasahassan ”ti. 
Atha kho setthi gahapati arogo samãno ranno satasahassam adãsi jĩvakassa 
komãrabhaccassa satasahassam. 

34. Tena kho pana samayena bãrãnaseyyakassa setthiputtassa mokkha- 
cikãya kĩỊantassa antagandãbãdho hoti, yena 3 yãgu ’pi pĩtă na sammã 
parinãmam gacchati. Bhattampi bhuttam na sammã parinãmam gacchati. 
Uccãropi passãvopi na paguno. So tena kiso hoti lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto. 

35. Atha kho bãrãnaseyyakassa setthissa etadahosi: “Mayham kho 
puttassa tãdiso 4 ãbãdho yena 5 yãgupi pĩtã na sammã parinãmam gacchati. 
Bhattampi bhuttam na sammã parinãmam gacchati. Uccãropi passãvopi na 
paguno. So tena kiso lũkho dubbanno uppanduppandukajãto dhamani- 
santhatagatto. Yannũnãham rậjagaham gantvã rặjãnam jĩvakam vejjam 
yãceyyam puttarn me tikicchitun ”ti. 

36. Atha kho bãrãnaseyyako setthi rặjagaham gantvã yena rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro tenupasahkami, upasankamitvã rặjãnam mãgadham 
seniyam bimbisãram etadavoca: “Mayham kho deva, puttassa tãdiso ãbãdho, 
yena yãgu ’pi pĩtă na sammã parinãmam gacchati. Bhattampi bhuttam na 
sammã parinãmam gacchati. Uccãropi passãvopi na paguno. So tena kiso 
lũkho dubbanno uppanduppandukajăto dhamanisanthatagatto. Sãdhu devo 
jĩvakam vejjam ãnãpetu puttam me tikicchitun ”ti. 

37. Atha kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro jĩvakam komãrabhaccam 
ãnãpesi: “Gaccha bhane jĩvaka, bãrãnasim gantvã bãrãnaseyyakam setthi- 
puttarn tikicchãhĩ ”ti. “Evam devã ”ti kho jĩvako komãrabhacco ranno 
mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa patissutvã bãrãnasim gantvã yena 
bãrãnaseyyako setthiputto tenupasankami, upasankamitvã 
bãrãnaseyyakassa setthiputtassa vikãram sallakhetvã janam ussãretvã 
tirokaranim 6 parikkhipitvã thambhe upanibandhitvã 7 bhariyam purato 
thapetvã udaracchavim uppãtetvă 8 antaganthim nĩharitvã bhariyãya dassesi: 
“Passa te sãmikassa ãbãdham. Iminã yãgu ’pi pĩtã na sammã parinãmam 
gacchati. Bhattampi bhuttarn na sammã parinãmam gacchati. Uccãropi 
passãvopi na paguno. Iminã ’y ar P kiso lũkho dubbanno 
uppanduppandukajãto dhamanisanthatagatto ”ti. Antaganthim vinivethetvă 
antãni patipavesetvã udaracchavim sibbetvã ãlepam adãsi. 


1 patikacceva - Ma; 
patikaccevãsi - Syã; 
patigacceva - PTS. 

2 jãnãsi - Ma. 

3 tena - Syã. 


4 kidiso - PTS. 

5 yena - Syã, PTS potthakesu natthi. 

6 tirokaraniyam - Ma, PTS, Javi, Manupa. 

7 ubbandhitvã - Ma, PTS. 

8 upphãletvã - PTS. 


168 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


33. Sau đó, khi trải qua bảy ngày người gia chủ đại phú đã nói với Jĩvaka 
Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, tôi không thể nằm ngửa trong bảy 
tháng.” - “Này gia chủ, không phải ông đã hứa với tôi rằng: ‘Thưa thầy, tôi có 
thể nằm ngửa trong bảy tháng’ hay sao?” - “Thưa thầy, đúng vậy. Tôi đã hứa. 
Nhưng mà tôi sẽ chết mất. Tôi không thể nằm ngửa trong bảy tháng.” - “Này 
gia chủ, nếu tôi không nói điều ấy thì ông không thể nằm được chừng này. 
Hơn nữa, tôi đã tính trước và biết rằng: ‘Với ba lần bảy ngày, người gia chủ 
đại phú sẽ khỏi bệnh.’ Này gia chủ, hãy đứng dậy, ông đã khỏi bệnh. Ông hãy 
biết vật thưởng công cho tôi là cái gì?”- “Thưa thầy, tất cả tài sản hãy là của 
thầy và tôi là day tớ của thầy.” - “Nay gia chủ, thôi đi. Ông chớ có cho tôi tất 
cả tài sản và chớ có là đầy tớ của tôi. Hãy trao cho đức vua một trăm ngàn và 
tôi một trăm ngàn.” Sau đó, người gia chủ đại phú, được khỏi bệnh, đã trao 
cho đức vua một trăm ngàn và Jĩvaka Komãrabhacca một trăm ngàn. 

34. Vào lúc bấy giờ, người con trai nhà đại phú ở Bãrãnasĩ trong lúc chơi 
giỡn trò nhào lộn bị bệnh xoắn ruột. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng đẳn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đẳn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, cậu ấy 
trở nên ốm o, cản cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. 

35. Khi ấy, nhà đại phú thành Bãrãnasĩ đã khởi ý điều này: “Con trai ta có 
chứng bệnh như thế này. Vì thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu 
hóa đúng đẳn, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đẳn, thậm chí 
việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Do đó, con trai ta trở nên ốm 
o, càn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Hay là ta nên đi 
đến thành Rãjagaha cầu xin đức vua phái thầy thuốc ơĩvaka chữa trị cho con 
trai của ta vậy?” 

36. Sau đó, nhà đại phú ở Bãrãnasĩ đã đi đến gặp đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha điều này: - “Tâu bệ hạ, con trai thần có chứng bệnh như thế này. Vì 
thế, ngay cả cháo được húp vào cũng không tiêu hóa đúng đắn, vật thực được 
ăn vào cũng không tiêu hóa đúng đẳn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng 
không bình thường. Do đó, con trai thần trở nên ốm o, cản cỗi, xuống sâc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy gân. Tâu bệ hạ, tốt lành thay xin bệ hạ hãy ra 
lệnh cho thầy thuốc Jĩvaka chữa trị cho con trai của thần.” 

37. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jĩvaka 
Komãrabhacca ràng: - “Này khanh Jĩvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Bãrãnasĩ 
khanh hãy chữa trị cho con trai nhà đại phú ở Bãrãnasĩ.” - “Tâu bệ hạ, xin 
vâng.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha đã đi Bãrãnasĩ gặp người con trai nhà đại phú ở Bãrãnasĩ, sau khi 
đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của người con trai nhà đại phú ở 
Bãrãnasĩ rồi bảo mọi người tránh đi, dùng màn che vây kín lại, cột chặt 
(người con trai) vào cây cột nhà, bảo người vợ đứng ở phía trước, rồi cắt làn 
da ở bụng, lấy ruột ra, đưa cho người vợ thấy (nói rằng): - “Hãy nhìn xem 
bệnh của tướng công bà. Vì điều này mà ngay cả cháo được húp vào cũng 
không tiêu hóa đúng dân, vật thực được ăn vào cũng không tiêu hóa đúng 
đẳn, thậm chí việc tiểu tiện đại tiện cũng không bình thường. Vì điều này, 
người này trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sâc, có vẻ xanh xao, thân hình nổi đầy 
gân.” Rồi Jĩvaka Komãrabhacca đã gỡ rối phần ruột bị xoắn, đặt các thứ ruột 
vào trở lại, khâu lại làn da bụng, rồi bôi thuốc mỡ vào. 
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38. Atha kho bãrãnaseyyako setthiputto na cirasseva arogo ahosi. Atha 
kho bãrãnaseyyako setthi ‘putto me arogãpito ’ti 1 jĩvakassa komãrabhaccassa 
soỊasasahassãni pãdãsi. Atha kho jĩvako komãrabhacco tãni soỊasasahassãni 
ãdãya punadeva rặjagaham paccãganchi. 

39. Tena kho pana samayena ranno 2 pajjotassa pandurogãbãdho hoti. 
Bahũ mahantã mahantă disãpãmokkhã vejjã ãgantvã nãsakkhimsu arogam 
kãtum. Bahum hirannam ãdãya agamamsu. Atha kho rậjã pajjoto raíìno 
mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa santike dũtam pãhesi: “Mayham kho 3 
tãdiso ãbãdho. Sãdhu devo jĩvakam vẹjjam ãnãpetu. So mam tikicchissatĩ ”ti. 


40. Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro jĩvakam komãrabhaccam 
ãnãpesi: “Gaccha bhane jĩvaka, ựjjenim gantvã rậjãnam pajjotam tikicchăhĩ 
”ti. “Evam devã ”ti jĩvako komãrabhacco raíìno mãgadhassa seniyassa 
bimbisãrassa patissutvã ựjjenim gantvã yena rãjã pajjoto tenupasahkami, 
upasahkamitvă ranno pajjotassa vikãram sallakkhetvã rậjãnam pajjotam 
etadavoca: “Sappim deva, nippacissãmi. 4 Tam devo pivissatĩ ”ti. “Alam bhane 
jĩvaka, yam te sakkã vinã sappinã arogam kãtum, tam karohi. Jeguccham me 
sappi patikkũlan ”ti. 


41. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Imassa kho raíìno 
tãdiso ãbãdho na sakkã 5 vinã sappinã arogam kãtum. Yannũnãham sappim 
nippaceyyam kasãvavannam kasãvagandham kasãvarasan ”ti. Atha kho 
jĩvako komãrabhacco nãnãbhesajjehi sappim nippaci kasãvavannam 
kasãvagandham kasãvarasam. 


42. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Imassa kho ranno 
sappi pĩtam parinãmentam uddekam dassati. Cando ’yam rãjã ghãtãpeyyãpi 6 
mam. Yannũnãham patigacceva ãpuccheyyan ”ti. 


43. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena rặjã pajjoto tenupasankami, 
upasankamitvã rặjãnam pajjotam etadavoca: “Mayam kho deva, vejjã nãma 
tãdisena muhuttena mũlãni uddharãma bhesajjãni samharãma. Sãdhu devo 7 
vãhanãgãresu ca dvãresu ca ãnãpetu: ‘Yena vãhanena jĩvako icchati, tena 
vãhanena gacchatu. Yena dvãrena icchati, tena dvãrena gacchatu. Yam kãlam 
icchati, tam kãlam gacchatu. Yam kãlam icchati, tam kãlam pavisatũ ”’ti. 


44. Atha kho rậjã pajjoto vãhanãgãresu ca dvãresu ca ãnãpesi: “Yena 
vãhanena jĩvako icchati, tena vãhanena gacchatu. Yena dvãrena icchati, tena 
dvãrena gacchatu. Yam kãlam icchati, tam kãlam gacchatu. Yam kãlam 
icchati, tam kãlam pavisatũ ”ti. 


1 arogo thito ti - Ma, Syã, PTS. 

2 ujjeniyam ranno - Syã. 5 na sakkã mayã - Syã. 

3 mayham kho deva - Syã. 6 ghãtãpeyyãsi - PTS. 

4 sappim dehi, sappim deva nippacissãmi - Ma. 7 sãdhu me devo - Sĩmu. 
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38. Sau đó cũng chẳng bao lâu, người con trai nhà đại phú ở Bãrãnasĩ đã 
được khỏi bệnh. Khi ấy, nhà đại phú ở Bãrãnasĩ (nghĩ rằng): “Con trai ta đã 
được khỏi bệnh” rồi đã thưởng cho Jĩvaka Komãrabhacca mười sáu ngàn. 
Khi ấy, ơĩvaka Komãrabhacca đã cầm lấy mười sáu ngàn ấy rồi quay trở về lại 
thành Rãjagaha. 


39. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota bị bệnh vàng da. Nhiều thầy thuốc 
tiếng tăm vô cùng lừng lẫy đã đi đến và đã không thể làm khỏi bệnh; họ đã 
nhận lấy nhiều vàng khối rồi ra đi. Sau đó, đức vua Pajjota đã phái sứ giả đi 
đến gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha (nói rằng): - “Quả là tôi bị 
bệnh như thế này. Tâu bệ hạ, tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho thầy 
thuốc Jĩvaka. Vị ấy sẽ chữa trị cho tôi.” 


40. Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra lệnh cho Jĩvaka 
Komãrabhacca ràng: - “Này khanh Jĩvaka, hãy đi. Sau khi đi đến Ujjenĩ 
khanh hãy chữa trị cho đức vua Pajjota.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Jĩvaka 
Komãrabhacca nghe theo đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha đã đi Ujjenĩ 
gặp đức vua Pajjota, sau khi đến đã xem xét sự biến đổi diện mạo của đức vua 
Pajjota rồi đã nói điều này: - “Tâu bệ hạ, thần sẽ đun sôi bơ lỏng và bệ hạ sẽ 
uống thứ ấy.” - “Này khanh Jĩvaka, thôi đi. Ngươi hãy làm khỏi bệnh bàng 
cách nào mà có thể không dùng bơ lỏng. Đối với ta, bơ lỏng ghê tởm và 
không thích hợp.” 


41. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Bệnh của vị vua 
này là như thế ấy; không dùng bơ lỏng không thể nào làm khỏi bệnh được. 
Hay là ta nên nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có hương của cam, và có vị của 
cam?” Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã nấu sôi bơ lỏng có màu cam, có 
hương của cam, và có vị của cam với nhiều loại dược phẩm. 


42. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với vị vua này, 
bơ lỏng đã được uống vào, trong khi được tiêu hóa, sẽ làm ợ chua. Vị vua này 
thì tàn bạo có thể cho người giết ta, hay là ta nên hỏi phòng xa trước?” 


43. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp đức vua Pajjota, sau khi 
đến đã nói với đức vua Pajjota điều này: - “Tâu bệ hạ, những người thầy 
thuốc chúng tôi nhổ các thứ rễ cây, thu hoạch các thứ dược phẩm vào thời 
điểm thích hợp. Tốt đẹp thay xin bệ hạ hãy ra lệnh cho các trạm xe và các 
cổng thành rằng: ‘Jĩvaka muốn đi bâng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, 
muốn đi ra bảng cổng nào thì hãy để cho đi ra bằng cổng đó, muốn đi ra lúc 
nào thì hãy cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.’” 


44. Sau đó, đức vua Pajjota đã ra lệnh cho các trạm xe và các cổng thành 
rằng: - “Jĩvaka muốn đi bằng xe nào thì hãy để cho đi bằng xe đó, muốn đi ra 
bâng cổng nào thì hãy để cho đi ra bâng cổng đó, muốn đi ra lúc nào thì hãy 
cho đi ra lúc đó, muốn đi vào lúc nào thì hãy cho đi vào lúc đó.” 
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45. Tena kho pana samayena raníĩo pajjotassa bhaddavatikã nãma 
hatthinikã pannãsayojanikã hoti. Atha kho jĩvako komãrabhacco raíìno 
pajjotassa sappim 1 upanãmesi: “Kasãvam devo pivatũ ”ti. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco rậjãnam pajjotam sappim pãyetvã hatthisãlam gantvã 
bhaddavatikãya hatthinikãya nagaramhã nippati. 

46. Atha kho raíĩno pajjotassa tam sappim pĩtam parinãmentam 
uddekam adãsi. Atha kho rặjã pajjoto manusse etadavoca: “Dutthena bhane, 
jĩvakena sappi pãyitomhi. Tena hi bhane, jĩvakam vejjam vicinathă ”ti. 
“Bhaddavatikãya deva, hatthinikãya nagaramhã nippatito ”ti. 2 

47. Tena kho pana samayena raíĩno pajjotassa kãko nãma dãso satthi- 
yojaniko hoti amanussena jãto. 3 Atha kho rãjã pajjoto kãkam dãsam ãnãpesi: 
“Gaccha bhane kãka, jĩvakam vejjam nimantehi: ‘Rậjã tam ãcariya 
nivattãpetĩ ’ti. Ete kho bhane kãka, vejjã nãma bahumãyã. Mã cassa kinci 
patiggahesĩ ”ti. 

48. Atha kho kãko dãso jĩvakam komãrabhaccam antarãmagge 
kosambiyam sambhãvesi pãtarãsam karontam. Atha kho kãko dãso jĩvakam 
komãrabhaccam etadavoca: “Rặjã tam ãcariya, nivattăpetĩ ”ti “Agamehi 
bhane kãka, yãva bhunjãmi. 4 Handa bhane kãka, bhunjassũ ”ti. “Alam 
ãcariya, raíìnomhi ãnatto: ‘Ete kho bhane kãka, vejjã nãma bahumãyã. Mã 
cassa kinci patiggahesĩ ”’ti. 

49. Tena kho pana samayena jĩvako komãrabhacco nakhena bhesajjam 
olumpetvã ãmalakanca khãdati pãnĩyanca pivati. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco kãkam dãsam etadavoca: “Handa bhane kãka, ãmalakanca 
khãda pãnĩyanca pivassũ ”ti. Atha kho kãko dãso ‘ayaíĩca kho vejjo 
ãmalakanca khãdati pãnĩyanca pivati. Na arahati kinci pãpakam hotun ’ti 
upaddhãmalakanca khãdi pãnĩyanca apãyi. Tassa tam upaddhãmalakam 
khãyitam tattheva nicchãresi. 

50. Atha kho kãko dãso jĩvakam komãrabhaccam etadavoca: “Atthi me 
ãcariya, jĩvitan ”ti. “Mã bhane kãka, bhãyi. Tvanceva arogo bhavissasi. Rậjã 
ca cando, so rậjã ghãtãpeyyãpi mam. Tenãham na nivattãmĩ ”ti bhadda- 
vatikam hatthinikam kãkassa nĩyyãdetvã yena rậjagaham tena pakkãmi. 
Anupubbena yena rậjagaham 5 yena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro 
tenupasankami, upasankamitvã raíìno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
etamattham ãrocesi: “Sutthu bhane jĩvaka, akãsi yam si 6 na nivatto. Cando so 
rặjã ghãtãpeyyãpi tan ”ti. 

51. Atha kho rậjã pajjoto arogo samãno jĩvakassa komãrabhaccassa 
santike dũtam pãhesi: “Agacchatu jĩvako. Varam dassãmĩ ”ti. “Alam ayyo, 7 
adhikãram me devo saratũ ”ti. 


1 tam sappim - Syã. 4 yãva bhunjãma - Ma, PTS. 

2 nippato ti - Syã. 5 yena rãjagaham - Ma potthake natthi. 

3 paticca jãto - Ma, Syã, PTS. 6 yampi - Ma, Syã, PTS. 7 alam deva - Syã. 
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45. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có con voi cái tên là Bhaddavatikã có 
thể đi năm mươi do tuần. Rồi Jĩvaka Komãrabhacca đã đem lại bơ lỏng cho 
đức vua Pajjota (nói rằng): - “Xin bệ hạ hãy uống cam.” Sau đó, khi đã cho 
đức vua Pajjota uống bơ lỏng xong, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến chuồng 
voi và tẩu thoát thành phố bàng con voi cái Bhaddavatikã. 

46. Sau đó, khi đã được đức vua Pajjota uống vào và trong khi tiêu hóa, 
bơ lỏng ấy đã làm ợ chua. Khi ấy, đức vua Pajjota đã nói với mọi người điều 
này: - “Này các khanh, Jĩvaka xảo trá đã làm cho trầm phải uống bơ lỏng. 
Chính vì thế, các khanh hãy truy nã thầy thuốc Jĩvaka.” - “Tâu bệ hạ, thầy 
thuốc đã tẩu thoát thành phố bằng con voi cái Bhaddavatikã rồi.” 


47. Vào lúc bấy giờ, đức vua Pajjota có nam nô lệ tên là Kãka đã được 
sanh ra có nguồn gốc phi nhân có thể đi sáu mươi do tuần. Khi ấy, đức vua 
Pajjota đã ra lệnh cho nô lệ Kãka rằng: - “Này khanh Kãka, hãy đi và hãy bảo 
thầy thuốc Jĩvaka ràng: ‘Thưa thầy, đức vua bảo đem thầy quay trở về.’ Này 
khanh Kãka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng quỷ quyệt. Khanh chớ 
có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.” 

48. Sau đó, vào khoảng giữa đường đi tại thành Kosambi, người nô lệ 
Kãka đã bắt gặp Jĩvaka Komãrabhacca đang dùng điểm tâm. Khi ấy, người 
nô lệ Kãka đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Thưa thầy, đức vua 
bảo đem thầy quay trở về.” - “Này chú em Kãka, hãy chờ cho ta ăn. Này chú 
em Kãka, ngươi cũng nên ăn đi.” - “Thưa thầy, thôi đi. Tôi đã được đức vua ra 
lệnh rằng: ‘Này khanh Kãka, bọn người gọi là thầy thuốc này vô cùng xảo trá. 
Khanh chớ có nhận lấy bất cứ vật gì từ ông ta.’” 

49. Vào lúc bấy giờ, Jĩvaka Komãrabhacca đã dùng móng tay khảy lấy 
(chút) dược phẩm rồi ăn trái cây ãmalaka và uống nước. Khi ấy, Jĩvaka 
Komãrabhacca đã nói với nô lệ Kãka điều này: - “Này chú em Kãka, ngươi 
hãy ăn trái cây ãmalaka và nên uống nước.” Khi ấy, nô lệ Kãka (nghĩ ràng): 
“Thầy thuốc này ăn trái cây ãmalaka và uống nước. Xem ra không có điều gì 
là quỷ quyệt cả” rồi đã ăn nửa trái ãmalaka và uống nước. Khi người nô lệ ấy 
vừa ăn vào nửa phần của trái ãmalaka ấy liền bị ói ra ngay tại chỗ ấy. 


50. Khi ấy, nô lệ Kãka đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Thưa 
thầy, tôi có còn mạng sống không?” - “Này chú em Kãka, chớ có sợ. Rồi chính 
ngươi sẽ được khỏi bệnh. Còn đức vua thì tàn bạo, đức vua ấy cũng có thể ra 
lệnh giết ta; vì thế ta không quay trở lại.” Sau khi bảo nô lệ Kãka dẫn đi con 
voi cái Bhaddavatikã, Jĩvaka Komãrabhacca đã ra đi về phía thành Rãjagaha, 
tuần tự đã đi đến thành Rậjagaha gặp đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha, sau khi đến đã trình sự việc ấy cho đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha. - “Này khanh Jĩvaka, khanh đã làm tốt lẳm, là việc khanh đã 
không quay trở về. Đức vua ấy tàn bạo cũng có thể ra lệnh giết khanh.” 


51. Sau đó, đức vua Pajjota, được khỏi bệnh, đã phái sứ giả đi đến gặp 
Jĩvaka Komãrabhacca (nói rằng): - “Jĩvaka hãy đi đến. Trẫm sẽ ban đặc ân.” - 
“Thưa ngài, thôi đi. Chỉ xin đức vua nhớ cho chức vụ của thần.” 
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52. Tena kho pana samayena ranno pajjotassa sĩveyyakam dussayugam 
uppannam hoti bahunnam 1 dussãnam bahunnam dussayugãnam bahunnam 
dussayugasatãnam bahunnam dussayugasahassãnam bahunnam dussayuga- 
satasahassãnam agganca setthanca mokkhanca uttamanca pavaranca. Atha 
kho rặjã pajjoto tam sĩveyyakam dussayugam jĩvakassa komãrabhaccassa 
pãhesi. 


53. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Idam kho me 
sĩveyyakam dussayugam rannã pajjotena pahitam bahunnam dussãnam 
bahunnam dussayugãnam bahunnam dussayugasatãnam bahunnam dussa- 
yugasahassãnam bahunnam dussayugasatasahassãnam agganca setthanca 
mokkhanca uttamanca pavaranca. Nayimam 2 anno koci paccãrahati 3 annatra 
tena bhagavată arahatã sammã sambuddhena, rannã vã mãgadhena 
seniyena bimbisãrenã ”ti. 


54. Tena kho pana samayena bhagavato kãyo dosãbhisanno hoti. Atha 
kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Dosãbhisanno kho ãnanda 
tathãgatassa kãyo. Icchati tathãgato virecanam pãtun ”ti. 


55. Atha kho ãyasmã ãnando yena jĩvako komãrabhacco tenupasahkami, 
upasankamitvã jĩvakam komãrabhaccam etadavoca: “Dosãbhisanno kho 
ãvuso jĩvaka, tathãgatassa kãyo. Icchati tathãgato virecanam pãtun ”ti. “Tena 
hi bhante ãnanda, bhagavato kãyam katipãham sinehethă ”ti. 


56. Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato kãyam katipãham sinehetvã yena 
jĩvako komãrabhacco tenupasahkami, upasankamitvã jĩvakam komãra- 
bhaccam etadavoca: “Siniddho kho ãvuso jĩvaka, tathãgatassa kãyo, yassa 
’dãni kãlam maíìnasĩ ”ti. 


57. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa etadahosi: “Na kho me tam 
patirũpam, yo ’ham bhagavato oỊãrikam virecanam dadeyyan ”ti, 4 tĩni 
uppalahatthãni nãnãbhesajjehi paribhãvetvã yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã ekam uppalahattham bhagavato upanãmesi: “Imam bhante 
bhagavã pathamam uppalahattham upasinghatu. Idam bhagavantam 
dasakkhattum virecessatĩ ”ti. Dutiyam uppalahattham bhagavato upanãmesi: 
“Imam bhante bhagavã dutiyam uppalahattham upasinghatu. Idam 
bhagavantam dasakkhattum virecessatĩ ”ti. Tatiyam uppalahattham 
bhagavato upanãmesi: “Imam bhante bhagavã tatiyam uppalahattham 
upasinghatu. Idam bhagavantam dasakkhattum virecessatĩ ”ti. “Evam 
bhagavato samatimsãya virecanam bhavissatĩ ”ti. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco bhagavato samatimsãya virecanam datvã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


1 bahũnam - Ma. 2 nayidam - Ma. 3 paccãharati paribhunjitum - Syã. 

4 ‘na kho me tam patirũpam yoham bhagavato oỊãrikam virecanam dadeyyam. yannũnãham 
tĩni uppalahatthãni nãnãbhesajjehi paribhãvetvã tathãgatassa upanãmeyyanti - Syã. 
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52. Vào lúc bấy giờ, có xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi được phát sanh đến 
đức vua Pajjota. (Đây) là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, và 
sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong hàng 
trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải 
đôi. Sau đó, đức vua Pajjota đã phái người đem xấp vải đôi sản xuất tại xứ 
Sivi ấy ban cho Jĩvaka Komãrabhacca. 


52. Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Xấp vải đôi sản 
xuất tại xứ Sivi này đã được đức vua Pajjota gởi đến cho ta, là loại tốt nhất, 
thượng hạng, nổi tiếng, cao quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong 
vô số các xấp vải đôi, trong hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải 
đôi, trong hàng trăm ngàn xấp vải đôi; không ai xứng đáng với vật này, ngoại 
trừ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy, hay là đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha.” 


54. Vào lúc bấy giờ, cơ thể của đức ThếTôn bị tiết ra dịch chất dơ. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã bảo với đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, cơ thể của Như 
Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.” 


55. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp Jĩvaka Komãrabhacca, sau khi 
đến đã nói với Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Này đạo hữu Jĩvaka, cơ thể 
của Như Lai bị tiết ra dịch chất dơ. Như Lai muốn uống liều thuốc xổ.” - 
“Thưa ngài Ananda, như thế thì ngài hãy thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế 
Tôn một vài ngày.” 


56. Sau đó, khi đã thoa dầu nơi cơ thể của đức Thế Tôn một vài ngày, đại 
đức Ananda đã đi đến gặp Jĩvaka Komãrabhacca, sau khi đến đã nói với 
Jĩvaka Komãrabhacca điều này: - “Này đạo hữu Jĩvaka, cơ thể của Như Lai 
đã được thoa dầu, đạo hữu hãy suy nghĩ xem bây giờ là thời điểm của việc 
gì-” 


57. Khi ấy, ơĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý điều này: “Đối với ta quả là 
không thích đáng, là việc ta có thể dâng đức Thế Tôn liều thuốc xổ thô tháo,” 
nên đã dùng ba nẳm sen và nhiều loại dược phẩm trộn lẫn nhau rồi đi đến 
gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dâng lên đức Thế Tôn một nẳm sen (nói 
rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nấm sen thứ nhất này, liều này 
sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nẳm sen thứ nhì 
(nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nẳm sen thứ nhì này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” Rồi đã dâng đức Thế Tôn nấm sen thứ 
ba (nói rằng): - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hít vào nẳm sen thứ ba này, liều 
này sẽ làm đức Thế Tôn xổ mười lần.” (Rồi nghĩ ràng:) “Như thế đức ThếTôn 
sẽ có liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” Sau đó, khi đã dâng đức Thế Tôn 
liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần, Jĩvaka Komãrabhacca đã đảnh lễ đức 
Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 
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58. Atha kho jĩvakassa komãrabhaccassa bahidvãrakotthakã nikkhan- 
tassa etadahosi: “Mayã kho bhagavato samatimsãya virecanam dinnam. 
Dosãbhisanno tathãgatassa kãyo. Na bhagavantam samatimsakkhattum 
virecessati. Ekũnatimsakkhattum bhagavantam virecessati. Api ca bhagavã 
viritto nahãyissati. Nahãtam bhagavantam sakim virecessati. Evam 
bhagavato samatimsãya virecanam bhavissatĩ ”ti. 


59. Atha kho bhagavã jĩvakassa komãrabhaccassa cetasã cetoparivitak- 
kamannãya ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Idhãnanda, jĩvakassa 
komãrabhaccassa bahidvãrakotthakã nikkhantassa etadahosi: ‘Mayã kho 
bhagavato samatimsãya virecanam dinnam. Dosãbhisanno tathăgatassa 
kãyo. Na bhagavantam samatimsakkhattum virecessati. Ekũnatimsak- 
khattum bhagavantam virecessati. Api ca bhagavã viritto nahãyisasati. 
Nahãtam bhagavantam sakim virecessati. Evam bhagavato samatimsãya 
virecanam bhavissatĩ ’ti. Tena hãnanda, unhodakam patiyãdehĩ "ti. 1 “Evam 
bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã unhodakam patiyãdesi. 


60. Atha kho jĩvako komãrabhacco yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho jĩvako komãrabhacco bhagavantam etadavoca: “Viritto bhante 
bhagavã ”ti. “Viritto ’mhi jĩvakã ”ti. “Idha mayham bhante bahidvãra- 
kotthakã nikkhanantassa etadahosi: ‘Mayã kho bhagavato samatimsãya 
virecanam dinnam. Dosãbhisanno tathãgatassa kãyo. Na bhagavantam 
samatimsakkhattum virecessati. Ekũnatimsakkhattum bhagavantam 
virecessati. Api ca bhagavã viritto nahãyissati. Nahãtam bhagavantam sakim 
virecessati. Evam bhagavato samatimsãya virecanam bhavissatĩ ’ti. Nahãyatu 
bhante bhagavã. Nahãyatu sugato ”ti. Atha kho bhagavã unhodakam nahãyi. 
Nahãtam bhagavantam sakim virecesi. Evam bhagavato samatimsãya 
virecanam ahosi. 


61. Atha kho jivako komarabhacco bhagavantam etadavoca: “Yava bhante 
bhagavato kãyo pakatatto hoti, alam tãva yũsapindapãtenã ”ti. 2 


1 patiyãdethã ti - PTS. 

2 alam yũsapindapãtenãti - Ma, PTS; alam yũsapindakenăti - Syã; 
aham tãva yũsapindapãtcnã ti - Sĩmu. 


176 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


58. Khi ấy, trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, Jĩvaka Komãrabhacca 
đã khởi ý điều này: “Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba 
mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không 
làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi 
chín lần. Tuy nhiên, khi đức Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ tâm. Và khi đã được 
tâm, liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ 
có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.” 


59. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của 
Jĩvaka Komãrabhacca nên đã bảo đại đức Ananda ràng: - “Này Ananda, ở 
đây trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, Jĩvaka Komãrabhacca đã khởi ý 
điều này: ‘Ta đã dâng lên đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 
(Do) cơ thể của đức Như Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức 
Thế Tôn xổ đầy đủ ba mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín 
lần. Tuy nhiên, khi đức ThếTôn đã được xổ, ngài sẽ tâm; và khi đã được tắm, 
liều thuốc sẽ làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có 
được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần.’ Này Ãnanda, như thế thì ngươi 
hãy chuẩn bị sẵn sàng nước nóng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức 
Ananda, nghe theo đức ThếTôn, đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng. 


60. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức ThếTôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn đã được xổ chưa?” - “Này Jĩvaka, ta đã được xổ.” - “Bạch ngài, ở đây 
trong lúc đang đi ra khỏi cổng ra vào, con đã khởi ý điều này: ‘Ta đã dâng lên 
đức Thế Tôn liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. (Do) cơ thể của đức Như 
Lai đã bị tiết ra dịch chất dơ nên sẽ không làm đức Thế Tôn xổ đầy đủ ba 
mươi lần mà chỉ làm đức Thế Tôn xổ hai mươi chín lần. Tuy nhiên, khi đức 
Thế Tôn đã được xổ, ngài sẽ ngài sẽ tắm. Và khi đã được tắm, liều thuốc sẽ 
làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn sẽ có được liều thuốc 
xổ tổng cộng ba mươi lần.’ Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy tâm, xin đấng 
Thiện Thệ hãy tâm.” Khi ấy, đức Thế Tôn đã tắm nước nóng. Khi đã được 
tâm, (liều thuốc) đã làm đức Thế Tôn xổ một lần nữa. Như thế, đức Thế Tôn 
đã có được liều thuốc xổ tổng cộng ba mươi lần. 


61. Sau đó, Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, cho đến khi cơ thể của đức Thế Tôn trở lại bình thường, cần 
kiêng đồ khất thực là nước trái cây.” 
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62. Atha kho bhagavato kãyo na cirasseva pakatatto ahosi. Atha kho 
jĩvako komãrabhacco tam sĩveyyakam dussayugam ãdãya yena bhagavã 
tenupasahkami, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho jĩvako komãrabhacco bhagavantam 
etadavoca: “Ekãham bhante, bhagavantam varam yãcãmĩ ”ti. “Atikkantavarã 
kho jĩvaka, tathãgatã ”ti. “Yanca bhante, kappati yanca anavajjan ”ti. “Vadehi 
jĩvakã ”ti. “Bhagavã bhante, pamsukũliko bhikkhusangho ca. Idam me 
bhante, sĩveyyakam dussayugam rannã pajjotena pahitam bahunnam 
dussãnam bahunnam dussayugãnam bahunnam dussayugasatãnam 
bahunnam dussayugasahassãnam bahunnam dussayugasatasahassãnam 
agganca setthanca mokkhanca uttamanca pavaranca. Patiganhãtu me 
bhante, bhagavã sĩveyyakam dussayugam. Bhikkhusanghassa ca gahapati- 
cĩvaram anựjãnãtũ ”ti. Patiggahesi bhagavã sĩveyyakam dussayugam. 

63. Atha kho bhagavã jĩvakam komãrabhaccam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantarn abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 

64. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, gahapaticĩvaram. 
Yo icchati, pamsukũliko hotu. Yo icchati, gahapaticĩvaram sãdiyatu. 
Itarĩtarenapaham' bhikkhave, santutthim vannemĩ ”ti. 

65. Assosum kho rậjagahe manussã: “Bhagavatã kira bhikkhũnam 
gahapaticĩvaram anuíìnãtan ”ti. Te ca manussã hatthã ahesum udaggã: 
“Idãni kho mayam dãnãni dassãma, punnãni karissãma, yato bhagavatã 
bhikkhũnam gahapaticĩvaram anunnãnan ”ti. Ekãheneva rậjagahe bahũni 
cĩvarasahassãni uppajjimsu. 

66. Assosum kho jãnapadã manussã: “Bhagavatã kira bhikkhũnam 
gahapati cĩvaram anunnãtan ”ti. Te ca manussã hatthã ahesum udaggã: 
“Idãni kho mayam dãnãni dassãma, punnãni karissãma, yato bhagavatã 
bhikkhũnam gahapaticĩvaram anuíìnãtan ”ti. Janapadepi ekãheneva bahũni 
cĩvarasahassãni uppajjimsu. 

67. Tena kho pana samayena sanghassa pãvãro uppanno hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pãvãran ”ti. Koseyyapãvãro 
uppanno hoti. 1 2 “Anựjãnãmi bhikkhave, koseyyapãvãran ”ti. Kojavam 
uppannam hoti. “Anujãnãmi bhikkhave, kojavan ”ti. 

Pathamakabhãnavãro nitthito. 

***** 


1 itarĩtarenapaham - Ma, PTS; itaritarena caham - Sya. 

2 bhagavato etamattham ãrocesum - Ma, Avi, Javi. 
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62. Sau đó chẳng bao lâu, cơ thể của đức Thế Tôn đã được bình thường. 
Khi ấy, Jĩvaka Komãrabhacca đã cầm lấy xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi ấy đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn.” 

- “Này Jĩvaka, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - “Bạch 
ngài, điều ấy là hợp lý, điều ấy không bị chê trách.” - “Này Jĩvaka, hãy nói đi.” 

- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, và hội 
chúng tỳ khưu (cũng vậy). Bạch ngài, xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này của 
con đã được vua Pajjota gởi đến, là loại tốt nhất, thượng hạng, nổi tiếng, cao 
quý, và sang trọng trong vô số các loại vải, trong vô số các xấp vải đôi, trong 
hàng trăm xấp vải đôi, trong hàng ngàn xấp vải đôi, trong hàng trăm ngàn 
xấp vải đôi. Bạch ngài, xin ngài thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi này 
của con và cho phép y của gia chủ 1 * 1 đến hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã 
thọ nhận xấp vải đôi sản xuất tại xứ Sivi. 

63. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jĩvaka Komãrabhacca bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bâng bài Pháp thoại, Jĩvaka Komãrabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 

64. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép y của gia chủ. Vị 
nào thích thì hãy là vị sử dụng y may từ vải bị quăng bỏ, vị nào thích thì hãy 
chấp nhận y của gia chủ. Và này các tỳ khưu, ta ngợi khen sự biết đủ (dầu) 
với loại này hay loại kia.” 

65. Rồi dân chúng ở thành Rãjagaha đã nghe được ràng: “Nghe nói đức 
Thế Tôn đã cho phép y của gia chủ đến các tỳ khưu.” Và những người dân ấy 
đã trở nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ rằng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các 
vật thí, chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y 
của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở thành Rậjagaha 
nhiều ngàn y đã được phát sanh. 

66. Rồi dân chúng trong nước đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn 
đã cho phép y của gia chủ đến các vị tỳ khưu.” Và những người dân ấy đã trở 
nên mừng rỡ phấn chấn (nghĩ ràng): “Giờ đây, chúng ta sẽ dâng các vật thí, 
chúng ta sẽ làm các việc phước thiện, bởi vì đức Thế đã cho phép y của gia 
chủ đến các vị tỳ khưu.” Và chỉ trong một ngày, ở trong nước nhiều ngàn y đã 
được phát sanh. 

67. Vào lúc bấy giờ, có tấm vải choàng được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm 
vải choàng.” Có tấm vải choàng bằng tơ lụa được phát sanh. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép tấm vải choàng bâng tơ lụa.” Có tấm choàng lông được 
phát sanh đến hội chúng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tấm choàng lông.” 

Dứt tụng phẩm thứ nhất. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena kãsirậjã jĩvakassa komãrabhaccassa addha- 
kãsiyam 1 kambalam pãhesi upaddhakãsĩnam khamamãnam. 2 Atha kho 
jĩvako komãrabhacco tam addhakãsiyam kambalam ãdãya yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvă bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho jĩvako komãrabhacco bhagavantam 
etadavoca: “Ayamme bhante, addhakãsiyo kambalo kãsirannã pahito 
upaddhakãsinam khamamãno. 3 Patiganhãtu me bhante, bhagavã kambalam, 
yam mama assa dĩgharattam hităya sukhãyã ”ti. Patiggahesi bhagavã 
kambalam. 


2. Atha kho bhagavã jĩvakam komãrabhaccam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


3- Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Amỹãnãmi bhikkhave, kambalan ”ti. 


4. Tena kho pana samayena sanghassa uccãvacãni cĩvarãni uppajjanti. 4 
Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavatã cĩvaram anunnătam 
kim ananunnãtan ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựịãnãmi 
bhikkhave, cha cĩvarãni khomam kappãsikam koseyyam kambalam sãnam 
bhangan ”ti. 


5. Tena kho pana samayena ye te bhikkhũ 5 gahapaticĩvaram sãdiyanti, te 
kukkuccãyantã pamsukũlam na sãdiyanti: “Ekamyeva bhagavată cĩvaram 
anunnãtam, na dve ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, gahapaticĩvaram sãdiyantena pamsukũlampi sãdiyitum. 6 
Tadubhayenapaham 7 bhikkhave, santutthim vannemĩ ”ti. 


6. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Ekacce bhikkhũ susãnam okkamimsu 
pamsukũlãya. Ekacce bhikkhũ nãgamesum. 8 Ye te bhikkhũ susãnam 
okkamimsu pamsukũlãya, te pamsukũlãni labhimsu. Ye te bhikkhũ 
nãgamesum, te evamãhamsu: “Amhãkampi ãvuso bhăgam dethã ”ti. Te 
evamãhamsu: “Na mayam ãvuso tumhãkam bhãgam dassãma. Kissa tumhe 
nãgamitthã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
nãgamentãnam na akãmã 9 bhãgam dãtun ”ti. 


1 addhakãsikam - Ma, PTS, Javi, Avi, Manupa, Tovi. 

2 upamãnam - Syã. 

3 upamãno - Syã. 

4 uppannãni honti - Ma. 

5 te bhikkhũ - PTS, Manupa. 


6 sãditum - Syă, PTS. 

7 pãham - Ma, PTS; cãham - Syã. 

8 nãgamimsu - Manupa, Tovi. 

9 nãkãmã - Ma, Syã, PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, đức vua xứ Kãsi đã gởi đến Jĩvaka Komãrabhacca tấm 
mền len trị giá nửa kãsi (hoặc) tương đương với nửa kãsi. Sau đó, Jĩvaka 
Komãrabhacca đã cầm lấy tấm mền len trị giá nửa kãsi ấy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi đã 
ngồi xuống một bên, Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức Thế Tôn điều này: 
- “Bạch ngài, tấm mền len này của con trị giá nửa kãsi (hoặc) tương đương 
với nửa kãsi đã được đức vua xứ Kãsi gởi đến. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
nhận lãnh tấm mền, điều ấy sẽ đem lại sự lợi ích và sự an lạc lâu dài cho 
con.” Đức Thế Tôn đã thọ lãnh tấm mền len. 


2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jĩvaka Komãrabhacca bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bâng bài Pháp thoại, Jĩvaka Komãrabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ 
đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


3- Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khuU ràng: - “Này các tỳ khun, ta cho phép (sử dụng) tấm mền 
len.” 


4- Vào lúc bấy giờ, có các y đủ loại phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, các tỳ 
khun đã khởi ý điều này: “Loại y nào đã được đức ThếTôn cho phép, loại nào 
không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép sáu loại y: loại bảng sợi lanh, loại bằng bông vải, loại 
bâng tơ lụa, loại bảng sợi len, loại bâng gai thô, loại bằng chỉ bố.” 


5- Vào lúc bấy giờ, những vị tỳ khuU nào chấp nhận y của gia chủ, những 
vị ấy trong lúc ngần ngại không chấp nhận loại vải dơ bị quăng bỏ (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn cho phép chỉ một loại y chứ không phải hai.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị chấp 
nhận y của gia chủ chấp nhận luôn cả loại vải dơ bị quăng bỏ. Này các tỳ 
khun ta ngợi khen sự biết đủ với cả hai loại ấy.” 


6. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khuU đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
SỐ tỳ khuU đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khuU 
đã không chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiều vải 
quấn tử thi. Những vị tỳ khun không chờ đợi đã nói như vầy: - “Này các đại 
đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã 
không chờ đợi?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khuU, ta cho phép không chia phần cho các vị không chờ đợi nếu không 
muốn.” 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích một kasỉ trị giá một ngàn (VinA. V, 1119). 
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7. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Ekacce bhikkhũ susãnam okkamimsu 
pamsukũlãya. Ekacce bhikkhũ ãgamesum. Ye te bhikkhũ susãnam 
okkamimsu pamsukũlãya, te pamsukũlãni labhimsu. Ye te bhikkhũ 
ãgamesum, te evamãhamsu: “Amhãkampi ãvuso bhãgam dethă ”ti. Te 
evamãhamsu: “Na mayam ãvuso tumhãkam bhãgam dassãma. Kissa tumhe 
na okkamitthă ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, ãgamentãnam akãmã bhãgam dãtun ”ti. 


8. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Ekacce bhikkhũ pathamam susãnam 
okkamimsu pamsukũlãya. Ekacce bhikkhũ pacchã okkamimsu. Ye te 
bhikkhũ pathamam susãnam okkamimsu pamsukũlãya, te pamsukũlãni 
labhimsu. Ye te bhikkhũ pacchã okkamimsu, te na labhimsu. Te 
evamãhamsu: “Amhãkampi ãvuso bhãgarn dethã ”ti. Te evamãhamsu: “Na 
mayam ãvuso tumhãkam bhãgam dassãma. Kissa tumhe pacchã okkamitthă 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pacchã 
okkamantãnam' na akãmã bhãgam dãtun ”ti. 


9. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Te sadisã susãnam okkamimsu 
pamsukũlãya. Ekacce bhikkhũ pamsukũlãni labhimsu. Ekacce bhikkhũ na 
labhimsu. Ye te bhikkhũ na labhimsu, te evamãhamsu: “Amhãkampi ãvuso 
bhãgam dethã ”ti. Te evamãhamsu: “Na mayam ãvuso tumhãkam bhãgam 
dassãma. Kissa tumhe na labhitthã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, sadisãnam okkamantãnam 1 akãmã bhãgam dãtun 
”ti. 


10. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Te katikam katvã susãnam okkamimsu 
pamsukũlãya. Ekacce bhikkhũ pamsukũlãni labhimsu. Ekacce bhikkhũ na 
labhimsu. Ye te bhikkhũ na labhimsu, te evamãhamsu: “Amhãkampi ãvuso 
bhãgam dethă ”ti. Te evamãhamsu: “Na mayam ãvuso tumhãkam bhãgam 
dassãma. Kissa tumhe na labhitthã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anuiãnãmi bhikkhave, katikam katvã okkamantãnam 1 akãmã bhãgam 
dãtun ”ti. 


11. Tena kho pana samayena manussã cĩvaram ãdãya ãrãmam ãgacchanti. 
Te patiggãhakam alabhamãnã patiharanti. Cĩvaram parittarn uppajjati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatam bhikkhum cĩvarapatiggãhakam sammannitum: Yo na 
chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, 
na bhayãgatim gaccheyya, gahitãgahitanca jãneyya. 


1 okkantanam - Ma, PTS. 
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7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
số tỳ khưu đã đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ khưu 
đã chờ đợi. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma đã nhặt được nhiều vải quấn 
tử thi. Những tỳ khưu chờ đợi đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chia 
phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không đi vào?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chia 
phần cho các vị đã chờ đợi cho dầu không muốn.” 


8. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Một 
số tỳ khưu đã đi vào bãi tha ma trước để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số tỳ 
khưu đã đi vào sau. Những vị tỳ khưu đi vào bãi tha ma trước đã nhặt được 
nhiều vải quấn tử thi. Những vị tỳ khưu đi vào sau đã không nhặt được. 
Những vị ấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng 
tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi sẽ không 
chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã đi vào sau?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép không chia phần cho các vị 
đi vào sau nếu không muốn.” 


9. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. Các 
vị đã đi vào bãi tha ma cùng một lúc để kiếm vải dơ bị quăng bỏ. Một số vị tỳ 
khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu đã không nhặt 
được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói như vầy: - “Này các 
đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao các vị đã không nhặt 
được?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chia phần cho các vị đi vào cùng một lúc cho dầu không muốn.” 


10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đi đường xa ở trong xứ Kosala. 
Các vị đã thỏa thuận với nhau rồi đi vào bãi tha ma để kiếm vải dơ bị quăng 
bỏ. Một số vị tỳ khưu đã nhặt được nhiều vải quấn tử thi. Một số vị tỳ khưu 
đã không nhặt được. Những vị tỳ khưu không nhặt được đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, hãy chia phần cho cả chúng tôi nữa.” Những vị kia đã nói 
như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi sẽ không chia phần cho các vị. Tại sao 
các vị đã không nhặt được?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chia phần cho các vị đi vào sau khi đã thỏa 
thuận cho dầu không muốn.” 


11. Vào lúc bấy giờ, dân chúng cầm y đi đến tu viện. Trong khi không gặp 
được vị có trách nhiệm tiếp nhận nên họ mang về. Y được phát sanh ít ỏi. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chi 
định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không thể bị chi phối bởi 
sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự 
si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, vị biết (vật) đã được tiếp nhận hay 
chưa được tiếp nhận. 
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12. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu 
yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 
‘Sunãtu me bhante saiigho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum cĩvarapatiggãhakam sammanneyya. Esã natti. 
Sunătu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum cĩvara- 
patiggãhakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno cĩvarapatiggãhakassa sammuti, 1 so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu cĩvarapatiggãhako. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


13. Tena kho pana samayena cĩvarapatiggahakã bhikkhũ cĩvaram 
patiggahetvã tattheva ựjjhitvã pakkamanti. Cĩvaram nassati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, pancahangehi 
samannãgatam bhikkhum cĩvaranidahakam 2 sammannitum: Yo na 
chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, 
na bhayãgatim gaccheyya, nihitãnihitanca 3 jãneyya. 

14. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Pathamam bhikkhu 
yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena saiigho nãpetabbo: 
‘Sunãtu me bhante saiigho. Yadi sanghassa pattakallam, saiigho 
itthannãmam bhikkhum cĩvaranidahakam sammanneyya. Esã natti. Sunãtu 
me bhante saiigho. Saiigho itthannãmam bhikkhum cĩvaranidahakam 
sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa bhikkhuno 
cĩvaranidahakassa sammuti, 1 so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu cĩvaranidahako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


15. Tena kho pana samayena cĩvaranidahakã bhikkhũ 4 mandapepi 
rukkhamũlepi nimbakosepi 5 cĩvaram nidahanti. 6 Undũrehipi 7 upacikãhipi 
khajjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
bhandãgãram sammannitum, yam sangho ãkankhati vihãram vã 
addhayogam vã pãsãdam vã hammiyam vã guham vã. 

16. Evanca pana bhikkhave, sammannitabbo: Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante saiigho. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmam vihãram bhandãgãram sammanneyya. 
Esã natti. Sunãtu me bhante saiigho. Sangho itthannãmam vihãram 
bhandãgãram sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa vihãrassa 
bhandãgãrassa sammuti, 1 so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
Sammato sanghena itthannãmo vihãro bhandãgãram. Khamati sanghassa, 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


1 sammati - Syã. 

2 cĩvaranidãhakam - Syã, PTS. 

3 nidahitãnidahitanca - Syã. 

4 cĩvaranidahako bhikkhu - Ma; 

cĩvaranidãhakã bhikkhũ - Syã, PTS. 


5 nibbakosepi - Ma; 
nimbakosepi ajjhokãsepi - Syã. 

6 nidahati - Ma. 

7 undurehipi - Syã, PTS. 
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12. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chi định vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là vị tiếp nhận y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vây) là vị 
tiếp nhận y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị tiếp nhận y. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


13. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị tiếp nhận y sau khi thọ lãnh y bỏ 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Y bị mất. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chi định vị cất giữ y là vị tỳ khưu có năm yếu 
tố: vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân 
hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, vị 
biết (vật) đã được cất giữ hay chưa được cất giữ. 


14. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu 
tên (như vầy) là vị cất giữ y. Đây là lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị cất giữy. 
Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị cất giữ y xin 
im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định là vị cất giữ y. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”’ 


15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu là các vị cất giữ y cất giữ y ở mái che, ở 
gốc cây, ở hốc cây nimba. Các y bị gặm nhấm bởi các con chuột và loài mối. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chi 
định nhà kho chứa đồ thuộc loại nào mà hội chúng thích, (có thể) là trú xá, 
nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hoặc hang động. 


16. Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin hội 
chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định trú xá tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ. Đây là lời đề 
nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Hội chúng chỉ định trú 
xá tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định trú xá 
tên (như vầy) là nhà kho chứa đồ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. Trú xá tên (như vây) đã được hội chúng chi định là nhà kho chứa đồ. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 
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17. Tena kho pana samayena sanghassa bhandãgãre cĩvaram aguttam 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, panca- 
hangehi samannãgatam bhikkhum bhandãgãrikam 1 sammannitum: Yo na 
chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, 
na bhayãgatim gaccheyya, guttãguttanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave, 
sammannitabbo: —pe— Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu 
bhandãgãriko. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

18. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bhandãgãrikam 
vutthãpenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
bhandãgãriko vutthãpetabbo. Yo vutthãpeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

19. Tena kho pana samayena sanghassa bhandãgãre cĩvaram ussannam 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, sammukhĩ- 
bhũtena sanghena bhãjetun ”ti. 

20. Tena kho pana samayena sabbo sangho 2 cĩvaram bhặjento kolăhalam 

akãsi. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, panca- 
hangehi samannãgatam bhikkhum cĩvarabhặjakam sammannitum: Yo na 
chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, 
na bhayãgatim gaccheyya, bhặjitãbhặjitanca jãneyya. Evanca pana 

bhikkhave, sammannitabbo: —pe— Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu 
cĩvarabhặjako. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 

21. Atha kho cĩvarabhặjakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho 
cĩvaram bhặjetabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, pathamam uccinitvã tulayitvã vannãvannam katvã bhikkhũ 
ganetvã vaggam bandhitvã cĩvarapativimsam thapetun ”ti. 

22. Atha kho cĩvarabhặjakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho 

sãmanerãnam cĩvarapativimso dãtabbo ”ti? Bhagavato etamattham 

ãrocesum. “Anuiãnãmi bhikkhave, sãmanerãnam upaddhapativimsam 3 
dãtun ”tí. 

23. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sakena bhãgena 

uttaritukãmo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 

bhikkhave, uttarantassa sakam bhãgam dãtun ”ti. 

24. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu atirekabhãgena 

uttaritukãmo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 

bhikkhave, anukkhepe dinne atirekabhãgam dãtun ”ti. 

25. Atha kho cĩvarabhặjakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho 
cĩvarapativimso dãtabbo, ãgatapatipãtiyã nu kho udãhu yathãbuddhan ”ti? 4 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, vikalake tosetvã 
kusapãtam kãtun ”ti. 


1 bhaụdagariyam - Manupa, Tovi, Avi. 4 yathavuddhan ti - Ma, Sya, PTS. 

2 sangho - Ma. 3 upaddhapativĩsam - Ma; upaddhapativisam - Syã, PTS. 
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17. Vào lúc bấy giờ, y ở trong nhà kho chứa đồ của hội chúng không được 
bảo quản. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép chỉ định vị quản lý nhà kho là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không 
thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không 
thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, vị biết (vật) 
đã được bảo quản hay không được bảo quản. Và này các tỳ khưu, nên chi 
định như vầy: — (như trên) — Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chi 
định là vị quản lý nhà kho. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, 
tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

18. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bãi nhiệm vị quản lý nhà 
kho. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên bãi nhiệm vị giữ nhà kho; vị nào bãi nhiệm thì phạm tội dukkata.” 

19. Vào lúc bấy giờ, trong nhà kho chứa đồ của hội chúng y được dồi dào. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
hội chúng chia phần theo sự hiện diện.” 

20. Vào lúc bấy giờ, toàn thể hội chúng trong lúc chia phần y đã gây ra 
cảnh náo động. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳkhưu, 
ta cho phép chỉ định vị chia y là vị tỳ khưu có năm yếu tố: vị không thể bị chi 
phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể chi phối 
bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, vị biết (y) đã được phân chia 
hay chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: —(như 
trên) — Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị chia y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 

21. Sau đó, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Y nên được 
chia như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép trước tiên phân loại, phỏng định giá trị, làm cho đồng đều 
(giá trị), đếm số tỳ khưu, gom lại thành nhóm, rồi xác định phần chia về y.” 

22. Khi ấy, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Phần chia về y 
có nên được cho đến các sa di hay không?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho các sa di một nửa của phần chia 
vêy. 

23. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua (sông hoặc đoạn 
đường hoang vâng) với phần chia của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia của bản 
thân đến vị đang (chuẩn bị) vượt qua (sông hoặc đoạn đường hoang vắng).” 

24. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý muốn vượt qua (sông hoặc đoạn 
đường hoang vâng) với phần chia nhiều hơn. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao cho phần chia nhiều hơn 
khi vật đền bù được trao lại.” 

25. Sau đó, các tỳ khưu là các vị chia y đã khởi ý điều này: “Phần chia về y 
nên được trao cho như thế nào, theo thứ tự đi đến hay là theo thâm niên?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
bốc thăm để làm hoan hỷ các vị không được phần.” 
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26. Tena kho pana samayena bhikkhũ chakanenapi pandumattikãyapi 
cĩvaram rajenti.' Cĩvaram dubbannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, cha rajanãni: mũlarajanam khandha- 
rajanam tacarajanam pattarajanam puppharajanam phalarajanan ”ti. 

27. Tena kho pana samayena bhikkhũ sĩtundikãya 1 2 cĩvaram rajenti. 
Cĩvaram duggandham hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, rajanam pacitum cullim 3 rajanakumbhin ”ti. Rajanam uttarĩyati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, uttarãlumpam 4 
bandhitun ”ti. 

28. Tena kho pana samayena bhikkhũ na jãnanti rajanam pakkam vã 
apakkam vã. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
udake vã nakhapitthikãya vã thevakam dãtun ”ti. 

29. Tena kho pana samayena bhikkhũ rajanam oropentă kumbhim 
ãvinjanti. 5 Kumbhi pabhijjati. 6 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, rajanuỊunkam 7 dandakathãlikan ”ti. 8 

30. Tena kho pana samayena bhikkhũnam rajanabhặjanam na samvijjati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, rajanakolambam 9 
rajanaghatan ”ti. 

31. Tena kho pana samayena bhikkhũ pãtiyãpi pattepi cĩvaram 
sammaddanti. 10 Cĩvaram paribhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, rajanadonikan ”ti. 

32. Tena kho pana samayena bhikkhũ chamãya cĩvaram pattharanti. 
Cĩvaram pamsukitam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, tinasantharakan ”ti. n Tinasantharako upacikãhi khajjati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, cĩvaravamsam 
cĩvararajjun ”ti. Majjhena laggenti. Rajanam ubhato galati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, kanne bandhitun ”ti. Kanno 
jĩrati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
kannasuttakan ”ti. Rajanam ekato galati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựịãnãmi bhikkhave, samparivattakam samparivattakam rajetum. Na ca 
acchinne theve pakkamitun ”ti. 

33. Tena kho pana samayena cĩvaram patthinnam hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, udake osãdetun ”ti. 12 

34. Tena kho pana samayena cĩvaram pharusam hoti bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, pãninã ãkotetun ”ti. 


1 rajanti - Ma, PTS. 

2 sĩtudakãya - Ma; sĩtũdakãya - Syã; sĩtunnakãya - PTS. 

3 cullam rajanakumbhin ti - Ma, Sĩmu; cũỊarajanakumbhin ti - Syă; culla° - PTS. 

4 uttarãỊumpam - Ma, PTS; uttarãỊuvam - Syã; uttaraỊumpiyam - Avi, Javi. 

5 ãvinchanti - Ma; ãvattanti - Syã; ãvajjanti - PTS, Manupa, Tovi, Javi, Avi. 

6 bhijjati - Ma, Syã, PTS. 9 rajanakolumpam - Sĩmu; rajanakolumbam - Atthakathã 

7 rajanauỊuủkam - PTS; 10 omaddanti - Ma; maddanti - Syã. 

rajanãỊunkam - Yojană. 11 tinasanthãrakanti - Ma, Syã, PTS. 

8 dấndakathãlàkan ti - Ma. 12 osãretunti - Ma, PTS. 
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26. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với phân bò và đất sét đỏ. Y 
có màu sâc xấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép sáu loại thuốc nhuộm: thuốc nhuộm từ rễ cây, thuốc 
nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá cây, thuốc 
nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nhuộm y với nước lạnh. Y có mùi hôi. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
nồi nhuộm loại nhỏ để nấu thuốc nhuộm.” Thuốc nhuộm bị tràn ra. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vong 
đế tròn (ở bên trong nồi thuốc nhuộm).” 


28. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết thuốc nhuộm đã được nấu 
hay chưa được nấu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép nhỏ giọt vào trong nước hoặc ở bề lưng của móng tay.” 


29. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu khi đổ thuốc nhuộm ra, cái nồi bị xoay 
tròn. Cái nồi bị bể. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép cái môi múc thuốc nhuộm, cái gàu có cán.” 


30. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không có cái thùng để nhuộm. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chậu 
nhuộm, lu nhuộm.” 


31. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu vò nhồi y trong cái đĩa, trong bình bát. 
Y đã bị thủng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép máng nhuộm.” 

32. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trải y ra ở nền đất. Y bị lấm bụi. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thảm cỏ.” 
Thảm cỏ bị mối án. Các vị đã trình sự viẹc ấy len đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép sào máng y, dây treo y.” Các vị treo cao lên ở giữa. Thuốc 
nhuộm chảy ra hai bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép buộc ở các góc (y).” Góc (y) bị sờn. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sợi chi ở các góc (y).” 
Thuốc nhuộm chảy ở một bên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép nhuộm bâng cách đảo y trở qua rồi đảo y trở 
lại, và không được bỏ đi khi nước chưa ngừng nhỏ giọt.” 


33. Vào lúc bấy giờ, y bị cứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép ngâm trong nước.” 


34. Vào lúc bấy giờ, y bị thô nhám. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đập bâng bàn tay.” 
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35. Tena kho pana samayena bhikkhũ 1 acchinnakãni dhãrenti 2 
dantakãsãvãni. 3 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, 
acchinnakãni cĩvarãni dhãretabbãni. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 4 


36. Atha kho bhagavã rặjagahe yathãbhirattam viharitvã yena 
dakkhinãgiri tena cãrikam pakkãmi. Addasã 5 kho bhagavã magadhak- 
khettam 6 accibaddham 7 pãlibaddham mariyãdabaddham siủghătaka- 
baddham, disvãna ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Passasi no tvam 
ãnanda, magadhakkhettam accibaddham pãlibaddham mariyãdabaddham 
singhãtakabaddhan ”ti. “Evam bhante ”ti. “Ussahasi tvam ãnanda, 
bhikkhũnam evarũpãni cĩvarãni samvidahitun ”ti. “Ussahãmi bhagavã ”ti. 


37. Atha kho bhagavã dakkhinãgirismim yathãbhirattam viharitvã 
punadeva rặjagaham paccãganchi. Atha kho ãyasmã ãnando sambahulãnam 
bhikkhũnam cĩvarãni samvidahitvã yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Passatu me bhante, bhagavã 
cĩvarãni samvidahitãnĩ ”ti. 8 Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Pandito bhikkhave 
ãnando. Mahãpaníĩo bhikkhave ãnando, yatra hi nãma mayã sankhittena 
bhãsitassa vitthãrena attham ặjãnissati, kusimpi nãma karissati, addha- 
kusimpi nãma karissati, mandalampi nãma karissati, addhamandalampi 
nãma karissati, vivattampi nãma karissati, anuvivattampi nãma karissati, 
gĩveyyakampi nãma karissati, jangheyyakampi nãma karissati, bãhantampi 
nãma karissati, chinnakaíĩca 9 bhavissati satthalũkham samanasãruppam 
paccatthikãnanca anabhijjhitam. 10 Anựjãnãmi bhikkhave, chinnakam 
sahghãtim, chinnakam uttarãsaủgam, chinnakam antaravãsakan ”ti. 


38. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirattam viharitvã yena vesãli tena 
cãrikam pakkãmi. Addasã kho bhagavã 11 antarã ca rãjagaham antarã ca 
vesãlim addhãnamaggapatipanne sambahule bhikkhũ cĩvarehi ubbhandite 12 
sĩsepi cĩvarabhisim karitvã khandhepi cĩvarabhisim karitvã katiyãpi cĩvara- 
bhisim karitvă ãgacchante. Disvãna bhagavato etadahosi: “Ati lahum kho 
ime moghapurisã cĩvarabãhullãya 13 ãvattă. 14 Yannũnãham bhikkhũnam 
cĩvare sĩmam bandheyyam, mariyãdam thapeyyan ”ti. 


1 chabbaggiyă bhikkhũ - Syã. 

2 cĩvarãni dhãrenti - Ma, Syã. 

3 dantakasãvãni - Syã. 

4 ‘manussã ujjhãyantikhĩyanti... ãpatti dukkatassãtĩ ti natthi sĩhalakkbarapotthakesu. 

5 addasa - PTS. 10 anabhicchitam - Ma. 

6 mãgadhakkhettam - Syã. 11 addasa bhagavã - Ma; 

7 acchibaddham - Ma; 
accibandham - PTS. 

8 samvihitãni - Manupa. 

9 chinnakam - Ma. 14 ãvattã ■ 


addasa kho bhagavã - PTS. 

12 ubbhandikate - Syã. 

13 cĩvare bãhullãya - Ma, Syã, PTS. 
Syã. 
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35. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc các y ca-sa màu ngà voi 
chưa được cât. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên mặc các y chưa được cât; vị nào mặc thì phạm 
tội dukkata.” 


36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến Dakkhiọãgiri. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy mảnh ruộng ở 
Magadha được kết nối bàng những khoảnh vuông vức, được kết nối bàng 
những đường biên xung quanh, được kết nối bâng những đường biên ngấn ở 
giữa, được kết nối bâng những mảnh vuông ở chỗ giao nhau, sau khi nhìn 
thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, ngươi có nhìn thấy mảnh 
mộng ở Magadha của chúng ta được kết nối bâng những khoảnh vuông vức, 
được kết nối bâng những đường biên xung quanh, được kết nối bằng những 
đường biên ngấn ở giữa, được kết nối bàng những mảnh vuông ở chỗ giao 
nhau không?” - “Bạch ngài, thưa có.” - “Này Ananda, ngươi có khả năng tạo 
nên các y có kiểu mẫu như thế cho các vị tỳ khưu không?” - “Bạch Thế Tôn, 
con có khả năng.” 


37. Sau đó, khi đã ngự tại Dakkhinãgiri theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
quay trở về lại thành Rậjagaha. Khi ấy, đại đức Ananda sau khi tự mình tạo 
nên các y cho nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin Thế Tôn hãy nhìn xem các y con 
đã tự mình tạo nên.” Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, Ananda thật 
sáng trí. Này các tỳ khưu, Ananda có đại trí tuệ bởi vì vị ấy hiểu ý nghĩa một 
cách đầy đủ của điều đã được ta nói ra một cách vắn tât. Vị ấy làm được dải 
nối theo chiều dọc (của y), vị ấy làm được dải nối theo chiều ngang (của y), vị 
ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc 
dải điều (của y), vị ấy làm được mảnh lớn thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy 
làm được mảnh lớn thuộc các dải điều bên (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ 
thuộc dải điều giữa (của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc các dải điều kế 
(của y), vị ấy làm được mảnh nhỏ thuộc hai dải điều biên (của y), (như thế y) 
sẽ được cât ra, sần sùi khi được ráp lại, phù hợp với Sa-môn, không còn được 
mong mỏi bởi những kẻ đối nghịch. Này các tỳ khưu, ta cho phép y hai lớp đã 
được cât ra, thượng y đã được cât ra, y nội đã được cât ra (rồi ráp lại).” 


38. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích, đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đến thành Vesãli. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy nhiều vị tỳ 
khưu ôm đồm với các chiếc y đang đi đường xa giữa Rãjagaha và Vesãli, các 
vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã làm cuộn y ở vai, các vị đã làm cuộn y ở 
hông. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã khởi ý điều này: “Những kẻ rồ dại 
này đã xoay xở được nhiều y thật nhanh chóng, hay là ta nên xác định sự hạn 
chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?” 
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39. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena vesãli 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati gotamake cetiye. Tena 
kho pana samayena bhagavã sĩtãsu hemantikãsu rattĩsu antaratthakãsu 
himapãtasamaye rattim ajjhokãse ekacĩvaro nisĩdi. Na bhagavantam sĩtam 
ahosi. Nikkhante pathame yãme sĩtam bhagavantam ahosi. Dutiyam bhagavã 
cĩvaram pãrupi. Na bhagavantam sĩtam ahosi. Nikkhante majjhime yãme 
sĩtam bhagavantam ahosi. Tatiyam bhagavã cĩvaram pãrupi. Na 
bhagavantam sĩtam ahosi. Nikkhante pacchime yãme uddhaste 1 arune 
nandimukhiyã rattiyã sĩtam bhagavantam ahosi. Catuttham bhagavã cĩvaram 
pãrupi. Na bhagavantam sĩtam ahosi. Atha kho bhagavato etadahosi: “Yepi 
kho te kulaputtã imasmim dhammavinaye pabbajitã sĩtălukã 2 sĩtabhĩrukã, 
tepi sakkonti ticĩvarena yãpetum. Yannũnãham bhikkhũnam cĩvare sĩmam 
bandheyyam, mariyãdam thapeyyam, ticĩvaram anựjãneyyan ”ti. 


40. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Idhãham bhikkhave, antarã ca rậjagaham 
antarã ca vesãlim addhãnamaggapatipanno addasam sambahule bhikkhũ 
cĩvarehi ubbhandite sĩsepi cĩvarabhisim karitvă khandhepi cĩvarabhisim 
karitvã katiyãpi cĩvarabhisim karitvã ãgacchante. Disvãna me etadahosi: 
‘Atilahum kho ime moghapurisã cĩvarabãhullãya ãvattã. Yannũnãham 
bhikkhũnam cĩvare sĩmam bandheyyam, mariyãdam thapeyyan ’ti. 


41. Idhãham bhikkhave, sĩtãsu hemantikãsu rattĩsu antaratthakãsu 
himapãtasamaye rattim ajjhokãse ekacĩvaro nisĩdim. Na mam sĩtam ahosi. 
Nikkante pathame yãme sĩtam mam ahosi. Dutiyãham cĩvaram pãrupim. Na 
mam sĩtam ahosi. Nikkhante majjhime yãme sĩtam mam ahosi. Tatiyãham 
cĩvaram pãrupim. Na mam sĩtam ahosi. Nikkhante pacchime yãme uddhaste 
arune nandimukhiyã rattiyã sĩtam mam ahosi. Catutthãham cĩvaram 
pãrupim. Na mam sĩtam ahosi. Tassa mayham bhikkhave, etadahosi: ‘Yepi 
kho te kulaputtã imasmim dhammavinaye pabbajitã sĩtãlukã 2 sĩtabhĩrukã, 
tepi sakkonti ticĩvarena yãpetum. Yannũnãham bhikkhũnam cĩvare sĩmam 
bandheyyam, mariyãdam thapeyyam. ticĩvaram amỹãneyyan ’ti. Anựjãnãmi 
bhikkhave, ticĩvaram: digunam sanghãtim, ekacciyam uttarãsangam, 
ekacciyam antaravãsakan ”ti. 


42. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘bhagavatã ticĩvaram 
anunnãtan ’ti anneneva ticĩvarena gãmam pavisanti, anneneva 4 ticĩvarena 
ãrãme acchanti, anneneva 4 ticĩvarena nahãnam otaranti. Ye te bhikkhũ 
appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ atirekacĩvaram dhãressantĩ ”ti? 


1 uddhate - Sya, PTS. 3 dviguụam - Sya. 

2 dhammavinaye sĩtãlukã - Ma, Syã, PTS. 4 annena - Ma, PTS. 
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39. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesãli. Tại nơi đó ở Vesãli, đức Thế Tôn ngụ tại điện thờ Gotamaka. Vào lúc 
bấy giờ, trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông lạnh lẽo vào thời 
điểm tuyết rơi, đức Thế Tôn đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với một y; 
đức Thế Tôn đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh 
đã xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ nhì; đức Thế Tôn 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất 
hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trùm lên y thứ ba; đức Thế Tôn đã 
không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời đêm 
lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã 
trùm lên y thứ tư; đức Thế Tôn đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã khởi ý điều này: “Những vị nào là con trai của các nhà danh giá xuất 
gia ở trong Pháp và Luật này thường bị ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự 
lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về 
y, nên quy định sự giới hạn về y cho các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?” 


40. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ở đây trong khi đi trên đoạn 
đường xa giữa Rãjagaha và Vesãli, ta đã nhìn thấy nhiều vị tỳ khưu ôm đồm 
với các chiếc y đang đi ngược chiều, các vị đã làm cuộn y ở trên đầu, các vị đã 
làm cuộn y ở vai, các vị đã làm cuộn y ở hông, sau khi nhìn thấy ta đã khởi ý 
điều này: ‘Những kẻ rồ dại này đã xoay xở được nhiều y thật mau mấn, hay là 
ta nên xác định sự hạn chế về y, (và) nên quy định sự giới hạn về y?’ 


41. Này các tỳ khưu, ở đây trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo vào thời điểm tuyết rơi, ta đã ngồi ở ngoài trời vào ban đêm chỉ với 
một y; ta đã không có cảm giác lạnh. Khi canh đầu đã qua, cảm giác lạnh đã 
xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ nhì; ta đã không còn cảm giác lạnh. Khi 
canh giữa đã qua, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ ba; ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi canh cuối đã qua, hừng đông đã rạng, trời 
đêm lộ vẻ rạng rỡ, cảm giác lạnh đã xuất hiện ở ta. Ta đã trùm lên y thứ tư; ta 
đã không còn cảm giác lạnh. Khi ấy, ta đã khởi ý điều này: ‘Những vị nào là 
con trai của các nhà danh giá xuất gia ở trong Pháp và Luật này thường bị 
ảnh hưởng bởi sự lạnh và khiếp sợ sự lạnh, những vị ấy có thể tồn tại với ba 
y, hay là ta nên xác định sự hạn chế về y, nên quy định sự giới hạn về y cho 
các tỳ khưu, (và) nên cho phép ba y?’ Này các tỳ khưu, ta cho phép ba y gồm 
có y sanghãti hai lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn 
đã cho phép ba y,” rồi đi vào làng với ba y nọ, mặc ở tu viện với ba y khác, và 
đi xuống tắm với ba y khác nữa. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, — (như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục 
Sư lại sử dụng y phụ trội?” 
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43. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave atirekacĩvaram dhãretabbam. Yo 
dhãreyya, yathãdhammo kãretabbo ”ti. 

44. Tena kho_ pana samayena ãyasmato ãnandassa atirekacĩvaram 
uppannam hoti. Ayasmã ca ãnando tam cĩvaram ãyasmato sãriputtassa 
dãtukãmo hoti. Ayasmã ca sãriputto sãkete viharati. Atha kho ãyasmato 
ãnandassa etadahosi: “Bhagavatã pannattam ‘na atirekacĩvaram 
dhãretabban ’ti. Idam ca me atirekacĩỵaram uppannam. Ahancimam cĩvaram 
ãyasmato sãriputtassa dãtukãmo. Ayasmã ca sãriputto sãkete viharati. 
Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato 
etamattham ãrocesi. “Kĩva ciram panãnanda, sãriputto ãgacchissatĩ “ ti? 
“Navamam vã bhagavã, divasam dasamam vã ”ti. 

45. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave, dasãhaparamam 
atirekacĩvaram dhãretun ”ti. 

46. Tena kho pana samayena bhikkhũnam atirekacĩvaram uppajjati.' 
Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho 2 atirekacĩvare pati- 
pajjitabban ”ti? Bhagavato etamattharn ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
atirekacĩvaram vikappetun ”ti. 

47. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirattarn viharitvã yena bãrãnasĩ 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena bãrãnasĩ 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã bãrãnasiyam viharati isipatane migadãye. 

48. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno antaravãsako 
chiddo hoti. Atha kho tassa bhikkhuno etadahosi: “Bhagavatã ticĩvaram 
anunnãtam: dvigunã sanghãti, ekacciyo uttarãsango, ekacciyo antaravãsako. 
Ayanca me antaravãsako chiddo. Yannũnãham aggaỊam acchupeyyam, 
samantato dupattam bhavissati majjhe ekacciyan ”ti. Atha kho so bhikkhũ 
aggaỊam acchupesi. Addasã kho bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto tam 
bhikkhum aggaỊam acchupentam. Disvãna yena so bhikkhu tenupasankami, 
upasankamitvã tam bhikkhum etadavoca: “Kim tvam bhikkhu karosĩ ”ti? 
“AggaỊam bhagavã acchupemĩ ”ti. “Sãdhu, sãdhu, bhikkhu, sãdhu kho tvam 
bhikkhu, aggaỊam acchupesĩ ”ti. 

49. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, ahatãnam 
dussãnam ahatakappãnam dvigunam sanghãtim, ekacciyam uttarãsangam, 
ekacciyam antaravãsakam, utuddhatãnam dussãnam catuggunam 
sanghãtim, dvigunam uttarãsangam, dvigunam antaravãsakam, pamsukũle 
yãvadattham pãpanike ussãho karanĩyo. Anựjãnãmi bhikkhave aggaỊam, 
tunnam, ovattikam, kandũsakam, daỊhĩkamman ”ti. 


1 uppannam hoti - Ma, Sya. 


2 katham nu kho amhehi - Ma, Sya. 
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43. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên cất giữ y phụ trội, vị nào cất giữ thì 
nên được hành xử theo Pháp.” 1 

44. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội được phát sanh đến đại đức Ãnanda. Đại 
đức Ananda có ý định dâng y ấy đến đại đức Sãriputta. Và đại đức Sãriputta 
cư ngụ ở Sãketa. Khi ấy, đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã 
quy định rằng: ‘Không được cất giữ y phụ trội.’ Và y phụ trội này đã được 
phát sanh đến ta. Và ta có ý muốn dâng y này đến đại đức Sãriputta mà đại 
đức Sãriputta cư ngụ ở Sãketa. Vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, 
đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Ananda, bao lâu 
nữa Sãriputta sẽ đi đến đây?” - “Bạch Thế Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ 
mười.” 


45. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cất giữ y phụ trội tối 
đa mười ngày.” 


46. Vào lúc bấy giờ, có y phụ trội phát sanh đến các tỳ khưu. Khi ấy, các vị 
tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Nên thực hành như thế nào đối với các y phụ 
trội?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chú nguyện để dùng chung y phụ trội.” 

47. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesãli theo như ý thích, đức Thế Tôn đã 
ra đi du hành về phía thành Bãranasĩ. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Bãrãnasĩ. Tại nơi đó ở Bãrãnasĩ, đức Thế Tôn ngự tại 
Isipatana, nơi vườn nai. 

48. Vào lúc bấy giờ, y nội của vị tỳ khưu nọ bị rách. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã cho phép ba y gồm có y sanghãti hai 
lớp, thượng y một lớp, và y nội một lớp. Và y nội này của ta bị rách, hay là ta 
nên đắp thêm miếng vá, như thế xung quanh sẽ là hai lớp và ở giữa là một 
lớp?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đâp thêm miếng vá. Đức Thế Tôn trong khi đi 
dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang đâp thêm miếng 
vá, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi làm gì vậy?” - “Bạch Thế Tôn, con 
dấp thêm miếng vá.” - “Này tỳ khưu, thật tốt thay, thật tốt thay! Này tỳ khưu, 
thật tốt thay việc ngươi đâp thêm miếng vá!” 

49. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khi vải còn mới 
hoặc được xem như mới thì y sanghãti là hai lớp, thượng y là một lớp, và y 
nội là một lớp. Khi các lớp vải đã bị sờn bởi thời gian thì y sanghãti là bốn 
lớp, thượng y là hai lớp, và y nội là hai lớp. Nên thực hiện việc nỗ lực (tìm 
kiếm) vải dơ bị quăng bỏ hay (được bỏ rơi) ở các cửa tiệm theo như nhu cầu. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép (đâp) miếng vá, (dùng) chỉ mạng, (đẳp chồng) 
lớp nữa, miếng vá nhỏ, và việc may lại cho châc chân.” 


1 Liên quan đến tội nissaggiya pacừtiya thứ nhất (ND). 
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50. Atha kho bhagavã bãrãnasiyam yathãbhirattam viharitvã yena 
sãvatthi tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
sãvatthi tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 

51. Atha kho visãkhã migãramãtã yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho visãkham migãramãtaram bhagavã dhammiyã kathăya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. 

52. Atha kho visãkhã migãramãtã bhagavată dhammiyã kathãya 
sandassitã samãdapitã samuttejitã sampahamsită bhagavantam etadavoca: 
“Adhivãsetu me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhu- 
sanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho visãkhã 
migãramãtã bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvă pakkãmi. 

53. Tena kho pana samayena tassã rattiyã accayena cãtuddĩpiko 
mahãmegho pãvassi. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Yathã 
bhikkhave, jetavane vassati, evam catusu dĩpesu vassati. Ovassãpetha 
bhikkhave, kãyam. Ayam pacchimako cãtuddĩpiko mahãmegho ”ti. “Evam 
bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã nikkhittacĩvarã kãyam 
ovassãpenti. 

54. Atha kho visãkhã migãramătã panĩtam khãdanĩyam bhojanĩyam 
patiyãdãpetvă dãsim ãnãpesi: “Gaccha je, ãrãmam gantvã kãlam ãrocehi: 
‘Kãlo bhante, nitthitam bhattan ”’ti. “Evam ayye ”ti kho sã dãsĩ visãkhãya 
migãramãtuyã patissutvă ãrãmam gantvã addasa bhikkhũ nikkhittacĩvare 
kãyam ovassãpente. Disvãna ‘natthi ãrãme bhikkhũ. Ajĩvakã kãyam 
ovassãpentĩ ’ti yena visãkhã migãramătă tenupasahkami, upasankamitvã 
visãkham migãramãtaram etadavoca: “Natthayye, ãrãme bhikkhũ. Ajĩvakã 
kãyam ovassãpentĩ ”ti. 

55. Atha kho visãkhãya migãramãtuyã panditãya viyattãya medhãviniyã 
etadahosi: “Nissamsayam kho ayyã nikkhittacĩyarã kãyam ovassãpenti. 1 
Sãyam bãlã mannittha: ‘Natthi ãrãme bhikkhũ. Ajĩvakã kãyam ovassãpentĩ 
’ti. Puna 2 dãsim ãnãpesi: “Gaccha je, ãrãmam gantvã kãlam ãrocehi: ‘Kãlo 
bhante, nitthitam bhattan ”’ti. 

56. Atha kho te bhikkhũ gattãni sĩtim karitvã 3 kallakãyã cĩvarãni gahetvã 
yathãvihãram pavisimsu. 

57. Atha kho sã dãsĩ ãrãmam gantvã bhikkhũ apassantĩ ‘natthi ãrãme 
bhikkhũ, suíĩno ãrãmo ’ti yena visãkhã migãramãtă tenupasankami, 
upasankamitvã visãkham migãramãtaram etadavoca: “Natthayye, ãrãme 
bhikkhũ. Suíĩno ãrãmo ”ti. 


1 ovassapenti ti - PTS. 

2 puna - Syã, PTS potthakesu na dissate. 3 sĩtikaritvã - Syã, PTS. 
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50. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích, đức ThếTôn 
đã ra đi du hành về phía thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại ơetavana, 
tu viện của ông Anãthapiọdika. 

51. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi bà Visãkhã mẹ của 
Migãra đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích, và tạo niềm phấn khởi cho bà bâng bài Pháp thoại. 

52. Sau đó, khi đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi bàng bài Pháp thoại, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con về bữa 
trai phạn vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu.” Đức Thế Tôn đã nhận 
lời bâng thái độ im lặng. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 

53. Vào lúc bấy giờ, khi trải qua đêm ấy có đám mây lớn khâp cả bốn châu 
đã đổ mưa xuống. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, trời mưa ở Jetavana như thế nào thì trời mưa ở bốn châu như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm nước mưa, đây là trận mưa lớn 
khắp cả bốn châu lần cuối cùng.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị tỳ khưu ấy 
nghe theo đức Thế Tôn, có các y đã được cất đi, rồi để cho thân thể ướt đẫm 
nước mưa.” 

54. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra sau khi cho chuẩn bị sẵn sàng vật 
thực hảo hạng loại cứng loại mềm rồi đã bảo người tớ gái rằng: - “Này em, 
hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: ‘Bạch ngài, đã đến 
giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.’” - “Thưa bà, xin vâng.” Rồi người tớ gái nghe 
theo bà Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu, 
có các y đã được cất đi, đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi 
nhìn thấy (nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ 
lõa thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa” rồi đã đi đến gặp bà 
Visãkhã mẹ của Migãra, sau khi đến đã nói với bà Visãkhã mẹ của Migãra 
điều này: - “Thưa bà, không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa 
thể đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa.” 

55. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Châc chân là các ngài đại đức có các y đã 
được cất đi, và để cho thân thể ướt đẫm nước mưa! Cô gái đần độn này đây 
đã nghĩ ràng: ‘Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể 
đang để cho thân thể ướt đẫm nước mưa,”’ nên đã bảo người tớ gái lần nữa 
rằng: - “Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 
‘Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”’ 

56. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy sau khi làm cho mát mẻ các phần thân thể, có 
cơ thể khoẻ khoẳn, đã cầm lấy các y rồi đi vào trú xá của mình. 

57. Sau đó, người tớ gái ấy đã đi đến tu viện, trong khi không nhìn thấy 
các vị tỳ khưu (nên nghĩ rằng): “Không có các tỳ khưu nơi tu viện, tu viện thì 
trống không” rồi đã đi đến gặp bà Visãkhã mẹ của Migãra, sau khi đến đã nói 
với bà Visãkhã mẹ của Migãra điều này: - “Thưa bà, không có các tỳ khưu nơi 
tu viện, tu viện thì trống không.” 
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58. Atha kho visãkhãya migãramãtuyã panditãya viyattãya medhãviniyã 
etadahosi: “Nissamsayam kho ayyã gattãni sĩtim karitvã kallakãyã cĩvarãni 
gahetvă yathãvihãram pavitthã. Sãyam bãlã mannittha: ‘Natthi ãrãme 
bhikkhũ. Suníĩo ãrãmo ”’ti. Puna' dãsim ãnãpesi: “Gaccha je, ãrãmam gantvã 
kãlam ãrocehi: ‘Kãlo bhante nitthitam bhattan ”’ti. 


59. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Sannahatha 1 2 bhikkhave 
pattacĩvaram. Kãlo bhattassã ”ti. “Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato 
paccassosum. 

60. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
seyyathăpi nãma balavã puriso samminjitam vã bãham pasãreyya, pasãritam 
vã bãham samminjeyya, evameva jetavane antarahito visãkhãya migãra- 
mãtuyã kotthake paturahosi. Nisĩdi bhagavã pannatte ãsane saddhim 
bhikkhusanghena. 


61. Atha kho visãkhã migãramătã ‘Acchariyam vata bho! Abbhutam vata 
bho! Tathãgatassa mahiddhikatã mahãnubhãvatã. Yatra hi nãma jannuka- 
mattesupi oghesu vattamãnesu 3 katimattesupi oghesu vattamãnesu 3 na hi 
nãma ekabhikkhussapi pãdãni vã 4 cĩvarãni vã allãni bhavissantĩ ’ti hatthã 
udaggã buddhapamukham bhikkhusahgham panĩtena khãdanĩyena sahatthã 
santappetvã sampavãretvã bhagavantam bhuttãvim onĩtapattapãnim 
ekamantam nisĩdi. 


62. Ekamantam nisinnã kho visãkhã migãramãtã bhagavantam 
etadavoca: “Atthãham bhante bhagavantam varãni yãcãmĩ ”ti. “Atikkanta- 
varã kho visãkhe, tathãgathă ”ti. “Yãni ca bhante kappiyãni 5 yãni ca 
anavajjãnĩ ”ti. “Vadehi visãkhe ”ti. “Icchãmaham bhante sanghassa yãva- 
jĩvam vassikasãtikam dãtum, ãgantukabhattarn dãtum, gamikabhattain 
dãtum, gilãnabhattarn dãtum, gilãnupatthăkabhattaĩn dãtum, gilãna- 
bhesajjam dãtum, dhuvayãgum dãtum, bhikkhunĩsahghassa udakasãtikam 
dãtun ”ti. 

63. “Kim pana tvam visãkhe, atthavasam sampassamãnã tathãgatam 
attha varãni yãcasĩ ”ti? “Idhãham bhante dãsim ãnãpesim: ‘Gaccha je, 
ãrãmam gantvă kãlam ãrocehi: Kãlo bhante, nitthitam bhattan ’ti. Atha kho 
sã bhante dãsĩ ãrãmam gantvã addasa bhikkhũ nikkhittacĩvare kãyam 
ovassãpente. Disvãna ‘natthi ãrãme bhikkhũ. Ajĩvakã kãyam ovassãpentĩ ’ti 
yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam etadavoca: ‘Nattheyya, 
ãrãme bhikkhũ. Ajĩvakã kãyarn ovassãpentĩ ’ti. Asuci bhante naggiyam 
jeguccham 6 patikkũlam. Imãham bhante atthavasam sampassamãnã icchãmi 
sanghassa yãvajĩvam vassikasãtikam dãtum. 


1 puna - PTS potthake na dissate. 

2 sandahatha - Ma. 

3 pavattamãnesu - Ma, PTS. 


4 pãdãvã - Ma, Syã, PTS. 

5 kappanti - Syã. 

6 jeguccham - PTS natthi. 


198 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


58. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra là người sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh đã khởi ý điều này: “Chắc chắn là các ngài đại đức sau khi làm 
cho mát mẻ các phần thân thể, có cơ thể khoẻ khoẳn, nên đã cầm lấy các y rồi 
đi vào trú xá của mình. Cô gái đần độn này đây đã nghĩ rằng: ‘Không có các tỳ 
khưu nơi tu viện, tu viện thì trống không,’” nên đã bảo người tớ gái lần nữa 
ràng: - “Này em, hãy đi. Sau khi đi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: 
‘Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.”’ 

59. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, hãy 
sẵn sàng y bát. Đã đến thời điểm của bữa ăn.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Các vị 
tỳ khưu ấy đã đáp lời đức Thế Tôn. 

60. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi giống như 
người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại hoặc có thể 
co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ như thế đức Thế Tôn đã biến mất tại 
Jetavana rồi hiện ra ở cổng nhà của bà Visãkhã mẹ của Migãra. Đức Thế Tôn 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 

61. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra (nghĩ rằng): “Thật kỳ diệu thay! 
Thật phi thường thay! Đức Như Lai có đại thần lực, có đại oai lực! Bởi vì 
trong khi các cơn lũ đang dâng tới mức đầu gối, trong khi các cơn lũ đang 
dâng lên tới hông thế mà không một vị tỳ khưu nào có các bàn chân hoặc các 
y bị ướt!” nên mừng rỡ phấn chấn, rồi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội 
chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại 
mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong có bàn tay đã rời khỏi bình bát, 
bà đã ngồi xuống một bên. 

62. Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con thỉnh cầu đức Thế Tôn tám điều ước 
muốn.” - “Này Visãkhã, các đấng Như Lai đã vượt khỏi các điều ước muốn.” - 
“Bạch ngài, các điều ấy là hợp lý, các điều ấy không bị chê trách.” - “Này 
Visãkhã, hãy nói đi.” - “Bạch ngài, con muốn dâng vải choàng tắm mưa đến 
hội chúng, dâng bữa ăn dành cho vị vãng lai, dâng bữa ăn dành cho vị xuất 
hành, dâng bữa ăn dành cho vị bị bệnh, dâng bữa ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời.” 

63. - “Này Visãkhã, trong khi thấy rõ sự hữu dụng gì mà bà lại thỉnh cầu 
Như Lai tám điều ước muốn?” - “Bạch ngài, ở đây con đã bảo người tớ gái 
rằng: ‘Này em, hãy đi. Sau khi đến tu viện, hãy thông báo thời giờ rằng: Bạch 
ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.’ Khi ấy, người tớ gái ấy đã đi đến 
tu viện và nhìn thấy các vị tỳ khưu, có các y đã được cất đi, đang để cho thân 
thể ướt đẫm nước mưa. Sau khi nhìn thấy (nghĩ ràng): ‘Không có các tỳ khưu 
nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thế đang để cho thân thể ướt đẫm nước 
mưa’ rồi đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con điều này: ‘Thưa bà, 
Không có các tỳ khưu nơi tu viện, (chỉ có) các đạo sĩ lõa thể đang để cho thân 
thể ướt đẫm nước mưa.’ Bạch ngài, sự trần truồng là không tinh khiết, ghê 
tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn 
dâng đến hội chúng vải choàng (tắm) mưa đến trọn đời. 
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64. Puna ca param bhante, ãgantuko bhikkhu na vĩthikusalo na gocara- 
kusalo kilanto pindãya carati. So me ãgantukabhattam bhunjitvã vĩthikusalo 
gocarakusalo akilanto pindãya carissati. Imãham bhante atthavasam 
sampassamãnã icchãmi sanghassa yãvajĩvam ãgantukabhattam dãtum. 

65. Puna ca param bhante, gamiko bhikkhu attano bhattam pariyesa- 
mãno satthã vã vihãyissati. Yattha vã vãsam gantukãmo bhavissati, tattha 
vikãle upagacchissati. Kilanto addhãnam gamissati. So me gamikabhattam 
bhunjitvã satthã na vihãyissati. Yattha vãsam gantukãmo bhavissati, tattha 
kãlena 1 upagacchissati. Akilanto addhãnam gamissati. Imãham bhante, 
atthavasam sampassamãnã icchãmi sanghassa yãvajĩvam gamikabhattam 
dãtum. 

66. Puna ca param bhante, gilãnassa bhikkhuno sappãyãni bhojanãni 
alabhantassa ãbãdho vã abhivaddhissati, kãlakiriyã 2 vã bhavissati. Tassa me 
gilãnabhattam bhuttassa ãbãdho nãbhivaddhissati, kãlakiriyã na bhavissati. 
Imãham bhante, atthavasam sampassamãnã icchãmi sanghassa yãvajĩvam 
gilãnabhattam dãtum. 

67. Puna ca param bhante, gilãnupatthãko bhikkhu attano bhattam 
pariyesamãno gilãnassa ussũre bhattarn nĩharissati, bhattacchedam 
karissati. So me gilãnupatthãkabhattam bhunjitvã gilãnassa kãlena bhattam 
nĩharissati, bhattacchedam na karissati. Imãham bhante, atthavasam 
sampassamãnã icchãmi sanghassa yãvajĩvam gilãnupatthãkabhattaĩn dãtum. 

68. Puna ca param bhante, gilãnassa bhikkhuno sappãyãni bhesajjãni 
alabhantassa ãbãdho vã abhivaddhissati, kãlakiriyã vã bhavissati. Tassa me 
gilãnabhesajjam paribhuttaĩn ãbãdho nãbhivaddhissati, kãlakiriyã na 
bhavissati. Imãham bhante atthavasam sampassasamãnã icchãmi sanghassa 
yãvajĩvam gilãnabhesajjam dãtum. 

69. Puna ca param bhante, bhagavatã andhakavinde dasãnisamse 
sampassamãnena yãgu anunnãtã. Tyãham bhante, ãnisamse sampassamãnã 
icchãmi sanghassa yãvajĩvam dhuvayãgum dãtum. 

70. Idha bhante bhikkhuniyo aciravatiyã nadiyã vesiyãhi saddhim naggã 
ekatitthe nahãyanti. Tã bhante vesiyo bhikkhuniyo uppandesum: ‘Kinnu kho 
nãma tumhãkam ayye, daharãnam daharãnam 3 brahmacariyam cinnena? 4 
Nanu nãma kãmã paribhunjitabbã. Yadã jinnã bhavissatha, 5 tadã 
brahmacariyam carissatha. Evam tumhãkam ubho atthã 6 pariggahitã 
bhavissantĩ ’ti. Tã bhante, bhikkhuniyo vesiyãhi uppandiyamãnã mankũ 
ahesum. Asuci bhante, mãtugãmassa naggiyam jeguccham patikkũlam. 
Imãham bhante atthavasam sampassamãnã icchãmi bhikkhunĩsanghassa 
yãvajĩvam udakasãtikam dãtun ”ti. 


1 kãle - Ma; vikãle na - Syă. 

2 kãlamkiriyã - Ma, PTS. 

3 daharãnam - Ma, Syã, PTS. 


4 cinne - Syã, PTS. 

5 bhavissanti - PTS. 

6 ubho antã - Syã, PTS. 
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64. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu vãng lai không rành rẽ 
đường xá, không rành rẽ khu vực, đi khất thực trong lúc đang mệt nhọc. Vị ấy 
sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị vãng lai của con được rành rẽ đường xá, 
được rành rẽ khu vực, sẽ đi khất thực trong khi không còn mệt nhọc. Bạch 
ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng 
bữa ăn dành cho vị vãng lai đến trọn đời. 

65. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu là vị xuất hành, trong khi 
tìm kiếm vật thực cho mình sẽ bị trê đoàn lữ hành, hoặc sẽ đến nơi (mà vị ấy) 
có ý muốn đi đến vào lúc trời tối, sẽ phải đi đường xa trong lúc đang mệt 
nhọc. Vị ấy sau khi thọ thực bữa ăn dành cho vị xuất hành của con sẽ không 
bị trê đoàn lữ hành, sẽ không đến nơi (mà vị ấy) có ý muốn đi đến vào lúc 
trời tối, sẽ đi đường xa trong khi không mệt nhọc. Bạch ngài, trong khi thấy 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị 
xuất hành đến trọn đời. 

66. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các thức ăn thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ chết đi. 
Trong khi vị ấy thọ dụng bữa ăn dành cho vị bị bệnh của con, bệnh tình sẽ 
không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng 
này mà con muốn dâng đến hội chúng bữa ăn dành cho vị bị bệnh đến trọn 
đời. 

67. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu là vị chăm sóc bệnh trong 
khi tìm kiếm thức ăn cho mình sẽ đem lại bữa ăn của vị bệnh lúc mặt trời đã 
lên (cao), sẽ làm lỡ bữa ăn. Vị ấy sau khi thọ dụng bữa ăn dành cho vị chăm 
sóc bệnh của con sẽ đem lại thức ăn của vị bệnh lúc đúng thời, sẽ không làm 
lỡ bữa ăn. Bạch ngài, trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng 
đến hội chúng bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh đến trọn đời. 

68. Bạch ngài còn có điều khác nữa, vị tỳ khưu bị bệnh trong khi không 
nhận được các loại dược phẩm thích hợp, bệnh tình sẽ trầm trọng, hoặc sẽ 
chết đi. Trong khi vị ấy thọ dụng dược phẩm dành cho vị bị bệnh của con, 
bệnh tình sẽ không trầm trọng, sẽ không chết đi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ 
sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng dược phẩm dành cho vị 
bị bệnh đến trọn đời. 

69. Bạch ngài còn có điều khác nữa, ở Andhakavinda trong khi thấy rõ 
mười điều lợi ích, đức Thế Tôn đã cho phép (thọ dụng) cháo. Bạch ngài, 
trong khi thấy rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng cháo 
hàng ngày đến trọn đời. 

70. Bạch ngài còn có điều khác nữa, các tỳ khưu ni tắm trần truồng với 
các cô điếm ở một bãi tắm của sông Aciravatĩ. Bạch ngài các cô điếm ấy đã 
chế giễu các tỳ khưu ni rằng: ‘Các bà đại đức ơi, các bà được cái gì với việc 
thực hành Phạm hạnh trong lúc còn trẻ trung vậy? Chớ không phải là các dục 
lạc nên được hưởng thụ hay sao? Khi nào trở nên già cả, khi ấy các bà sẽ thực 
hành Phạm hạnh, như thế các bà sẽ vớ được cả hai điều lợi.’ Bạch ngài, khi bị 
các cô điếm chế giễu các tỳ khưu ni ấy đã mâc cở. Bạch ngài, sự trần truồng 
của phụ nữ là không tinh khiết, ghê tởm, bị lên án. Bạch ngài, trong khi thấy 
rõ sự hữu dụng này mà con muốn dâng đến hội chúng tỳ khưu ni vải choàng 
tắm đến trọn đời.” 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 2 


Civarakkhandhakam 


71. “Kim pana tvam visãkhe, ãnisamsam sampassamãnã tathãgatam attha 
varãni yãcasĩ ”ti? “Idha bhante disãsu vassam vutthã bhikkhũ sãvatthim 
ãgacchissanti bhagavantam dassanãya. Te bhagavantam upasankamitvă 
pucchissanti: Ttthannãmo bhante bhikkhu kãlakato. Tassa kã gati? Ko 
abhisamparãyo ’ti? Tam bhagavã vyãkarissati sotãpattiphale vã sakadãgãmi- 
phale vã anãgãmiphale vã arahatte vã. 1 Tyãham upasankamitvã pucchissãmi: 
‘Agatapubbã nu kho bhante, tena ayyena sãvatthĩ ’ti. Sace me vakkhanti: 
‘Agatapubbã tena bhikkhuno sãvatthĩ ’ti. Nitthamettha gacchissãmi: 
‘Nissamsayam me 2 paribhuttam 3 tena ayyena vassikasãtikã vã ãgantuka- 
bhattam vã gamikabhattam vã gilãnabhattam vã gilãnupatthãkabhattam vã 
gilãnabhesajjam vã dhuvayãgu vã ’ti. Tassã me tadanussarantiyã pãmựjjam 
jãyissati. Pamuditãya pĩti jãyissati. Pĩtamanãya kãyo passambhissati. 
Passaddhakãyã sukham vedayissãmi. 4 Sukhiniyã cittam samãdhiyissati. Sã 
me bhavissati indriyabhãvanã, balabhãvanã bojjhangabhãvanã. Imãham 
bhante ãnisamsam sampassamãnã tathãgatarụ attha varãni yãcãmĩ ”ti. 

72. “Sãdhu sãdhu visãkhe, sãdhu kho tvam visăkhe, imam ãnisamsam 
sampassamãnã tathãgatam attha varãni yãcasi. Anựjãnãmi te visãkhe, attha 
varãnĩ ”ti. 

73. Atha kho bhagavã visãkham migãramãtaram imãhi gãthãhi anumodi: 

“Yã annapãnam dadatĩ pamoditã 5 
sĩlũpapannã sugatassa sãvikã, 
dadãti dãnam abhibhuyya maccharam 6 
sovaggikam sokanudam sukhãvaham. 

Dibbam sã labhate ãyum 7 ãgamma 
maggam virajam ananganam, 
sã punnakãmã sukhinĩ anãmayã 
saggamhi kãyamhi ciram pamodatĩ ”ti. 

74. Atha kho bhagavã visãkham migãramãtaram imãhi gãthãhi 
anumoditvã utthăyãsanã pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi 
bhikkhave, vassikasãtikam ãgantukabhattarụ gamikabhattarụ gilãnabhattarụ 
gilãnupatthãkabhattam gilãnabhesajjam dhuvayãgum bhikkhunĩsanghassa 
udakasãtikan ”ti. 


Visãkhabhanavaram nitthitam. 

***** 


1 arahattaphale vã - PTS. 

2 nissamsayam - PTS, Sĩmu. 

3 paribhuttã - Syã. 

4 vediyissãmi - Ma. 


5 dadatippamoditã - Ma; 
atipamoditã - PTS. 

6 maccheram - PTS. 

dibbam balam sã labhate ca ãyum - Syă, Javi, Avi, Tovi. 
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Chương Y Phục 


71. - “Này Visãkhã, trong khi thấy rõ lợi ích gì mà bà lại thỉnh cầu Như Lai 
tám điều ước muốn?” - “Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu đã sống qua mùa (an 
cư) mưa ở các phương sẽ đi đến Sãvatthi để diện kiến đức Thế Tôn. Các vị ấy 
sau khi đi đến gặp đức Thế Tôn sẽ hỏi rằng: ‘Bạch ngài, vị tỳ khưu tên (như 
vầy) đã từ trần. Cõi tái sanh của vị ấy là gì? Cảnh giới kế tiếp của vị ấy là gì?’ 
Đức Thế Tôn sẽ tuyên bố vị ấy ở quả vị Nhập Lưu, hoặc ở quả vị Nhất Lai, 
hoặc ở quả vị Bất Lai, hoặc ở phẩm vị A-la-hán. Con sẽ đi đến gặp các vị ấy và 
hỏi rằng: ‘Thưa các ngài, có phải vị đại đức ấy trước đây đã đi đến Sãvatthi?’ 
Nếu các vị trả lời con rằng: ‘Vị tỳ khưu ấy trước đây đã đi đến Sãvatthi.’ 
Trường hợp ấy, con sẽ đi đến kết luận là: ‘Châc chân rằng vị đại đức ấy đã thọ 
dụng hoặc là vải choàng (tâm) mưa, hoặc là bữa ăn dành cho vị vãng lai, hoặc 
là bữa ăn dành cho vị xuất hành, hoặc là bữa ăn dành cho vị bị bệnh, hoặc là 
bữa ăn dành cho vị chăm sóc bệnh, hoặc là dược phẩm dành cho vị bị bệnh, 
hoặc là cháo hàng ngày của con.’ Trong khi nhớ lại điều ấy, sự hân hoan sẽ 
được sanh khởi ở con đây, do sự hân hoan mà hỷ sẽ được sanh khởi, do tâm 
có hỷ mà thân sẽ khinh an, do thân được khinh an con sẽ cảm giác sự an lạc, 
do có sự an lạc tâm sẽ được định, điều ấy sẽ có ở con là sự tu tập về Căn 
Quyền, sự tu tập về Lực, sự tu tập về Giác Chi. Bạch ngài, trong khi thấy rõ 
lợi ích này mà con thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn.” 

72. - “Này Visãkhã, thật tốt lâm, thật tốt lâm! Này Visãkhã, thật tốt thay 
trong khi thấy rõ lợi ích này mà bà thỉnh cầu Như Lai tám điều ước muốn. 
Này Visãkhã, ta cho phép bà tám điều ước muốn.” 


73. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ cho bà Visakha mẹ của Migara 
bảng những lời kệ này: 

“Trong khi bố thí cơm nước, người nữ nào được hân hoan, được thành 
tựu ve giới, là đệ tử của đăng Thiện Thệ, sau khi chế ngự sự bỏn xẻn, roi 
dâng cúng vật thí, (là yếu tố) dẫn đêh cõi trời, xua tan sau muộn, đem lại 
sự an lạc. 

Sau khi đạt tuổi thọ của cõi trời, cô ấy đi vào đạo lộ không bợn nhơ, 
không nhiễm ô. Với ước muôn ve phước báu, cô ấy có được sự an lạc, 
không có bệnh, vui hưởng dài lâu ở hội chúng nơi Thiên đình.” 

74. Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ cho bà Visãkhã mẹ của Migãra bằng 
những lời kệ này, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép vải choàng tắm mưa, bữa ăn dành cho 
vị vãng lai, bữa ăn dành cho vị xuất hành, bữa ăn dành cho vị bị bệnh, bữa ăn 
dành cho vị chăm sóc bệnh, dược phẩm dành cho vị bị bệnh, cháo hàng ngày, 
vải choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni.” 

Dứt tụng phẩm Visãkhã. 

***** 
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1. Tena kho pana samayena bhikkhũ panĩtãni bhojanãni bhunjitvã 
mutthassatĩ asampajãnã niddam okkamanti. Tesam mutthassatĩnam 
asampajãnãnam niddam okkamantãnam supinantena asuci muccati. 
Senãsanam asucinã makkhĩyati. 


2. Atha kho bhagavã ãyasmatã ãnandena pacchãsamanena senãsana- 
cãrikam ãhindanto addasa senãsanam asucinam makkhitam. Disvãna 
ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kim etam ãnanda, senãsanam makkhitan 
”ti? “Etarahi bhante, bhikkhũ panĩtãni bhojanãni bhunjitvã mutthassatĩ 
asampajãnã niddam okkamanti. Tesam mutthassatĩnam asampajãnãnam 
niddam okkamantãnam supinantena asuci muccati. Tayidam bhagavã, 
senãsanam asucinã makkhitan ”ti. “Evametam ãnanda, evametam ãnanda, 
muccati hi ãnanda, mutthassatĩnam asampajãnãnam niddam 
okkamantãnam supinantena asuci. Ye te ãnanda, bhikkhũ upatthitasatĩ 
sampajãnã niddam okkamanti, tesam asuci na muccati. Yepi te ãnanda, 
puthựjjanã kãmesu vĩtarãgã, tesampi asuci na muccati. Atthãnametam 
ãnanda anavakãso yam arahato asuci mucceyyã ”ti. 


3. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Idhãham bhikkhave, ãnandena pacchã- 
samanena senãsanacãrikam ãhindanto addasam senãsanam asucinã 
makkhitam. Disvãna ãnandam ãmantesim: ‘Kim etam ãnanda, senãsanam 
makkhitan ’ti? ‘Etarahi bhante, bhikkhũ panĩtãni bhojanãni bhunjitvã 
mutthassatĩ asampajãnã niddam okkamanti. Tesam mutthassatĩnam 
asampajãnãnam niddam okkamantãnam supinantena asuci muccati. 
Tayidam bhagavã, senãsanam asucinã makkhitan ’ti. ‘Evametam ãnanda, 
evametam ãnanda, muccati hi ãnanda, mutthassatĩnam 1 asampajãnãnam 
niddam okkamantãnam supinantena asuci. Ye te ãnanda, bhikkhũ 
upatthitasatĩ sampajãnã niddam okkamanti, tesam asuci na muccati. Yepi te 
ãnanda, puthựjjanã kãmesu vĩtarãgã, tesampi 2 asuci na muccati. 
Atthãnametam ãnanda, anavakãso yam arahato asuci mucceyyã ’ti. 


4. Pancime bhikkhave, ãdĩnavã mutthassatissa asampajãnassa niddam 
okkamato: 3 dukkham supati, dukkham patibựjjhati, pãpakam supinam 
passati, devatã na rakkhanti, asuci muccati. Ime kho bhikkhave, panca 
ãdĩnavã mutthassatissa asampajãnassa niddam okkamato. 


5. Pancime bhikkhave, ãnisamsã upatthitasatissa sampajãnassa niddam 
okkamato: 3 sukham supati, sukham patibựjjhati, na pãpakam supinam 
passati, devatã rakkhanti, asuci na muccati. Ime kho bhikkhave, panca 
ãnisamsã upatthitasatissa sampajãnassa niddam okkamato. Anựjãnãmi 
bhikkhave, kãyaguttiyã cĩvaraguttiyã senãsanaguttiyã nisĩdanan ”ti. 


1 tesam mutthassatĩnam - Sya. 2 tesam - Sya. 3 okkamayato - PTS. 
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1. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do 
chiêm bao khiến chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn trong lúc đang đi dạo quanh các trú xá cùng với 
đại đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã nhìn thấy chỗ nằm ngồi bị lấm lem vì 
chất dơ, sau khi nhìn thấy đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này Ananda, tại 
sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?” - “Bạch ngài, hiện nay các vị tỳ khưu sau 
khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi 
vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào 
giấc ngủ, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao L Bạch đức Thế Tôn, do đó chỗ 
nằm ngồi này bị lấm lem vì chất dơ.” - “Này Ananda, điều ấy là như thế! Này 
Ananda, điều ấy là như thế! Này Ananda, tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao vì 
các vị ấy có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Này 
Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết lập, được tỉnh giác, và rơi vào 
giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất ra. Này Ananda, các vị nào dầu 
là phàm nhân đã xa lìa sự tham đắm trong các dục, tinh dịch của các vị ấy 
không bị xuất ra. Này Ananda, tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là 
điều không có thực tế, không có cơ sở.” 

3- Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: -_“Này các tỳ khưu, ở đây trong lúc đang đi dạo 
quanh các trú xá cùng với Ananda là Sa-môn hầu cận ta_đã nhìn thấy chỗ 
nằm ngồi bị lấm lem vì chất dơ, sau khi nhìn thấy đã hỏi Ãnanda ràng: ‘Này 
Ananda, tại sao chỗ nằm ngồi này bị lấm lem?’ ‘Bạch ngài, hiện nay các vị tỳ 
khưu sau khi thọ thực thức ăn hảo hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, 
và rơi vào giấc ngủ. Trong khi các vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, và 
rơi vào giấc ngủ, rồi tinh dịch bị xuất ra do chiêm bao^Bạch đức Thế Tôn, do 
đó chỗ nằm ngồi này đã bị lấm lem vì chất dơ.’ ‘Này Ananda, điều ấy là như 
thế! Này Ananda, điều ấy là như thế! Này Ananda, bởi vì đối với các vị có 
niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, trong khi rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của họ 
bị xuất ra do chiêm bao. Này Ananda, các vị tỳ khưu nào có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ, tinh dịch của các vị ấy không bị xuất 
ra. Này Ananda, ngay cả các vị nào dầu là phàm nhân đã xa lìa sự tham đẳm 
trong các dục, tinh dịch của các vị ấy cũng không bị xuất ra. Này Ananda, 
tinh dịch của vị A-la-hán có thể bị xuất ra là điều không có thực tế, không có 
cơ sở.’ 

4- Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, 
không tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ: (Vị ấy) ngủ khổ sở, thức dậy khổ sở, thấy 
điều ác xấu trong khi ngủ, chư Thiên không hộ trì, tinh dịch bị xuất ra. Này 
các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi của vị có niệm bị xao lãng, không tỉnh 
giác, và rơi vào giấc ngủ. 

5- Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ: (Vị ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, 
không thấy điều ác xấu trong khi ngủ, chư Thiên hộ trì, tinh dịch không bị 
xuất ra. Này các tỳ khưu, đây là năm điều thuận lợi của vị có niệm được thiết 
lập, được tỉnh giác, và rơi vào giấc ngủ. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vật lót ngồi để bảo vệ cơ thể, để bảo vệ y, để bảo vệ chỗ nằm ngồi.” 
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6 . Tena kho pana samayena atikhuddakam nisĩdanam na sabbam 
senãsanam gopeti. 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, yãva mahantam paccattharanam ãkankhati, tăva mahantam 
paccattharanam kãtun ”ti. 

7. Tena kho pana samayena ãyasmato ãnandassa upajjhãyassa ãyasmato 
belatthisĩsassa thullakacchãbãdho hoti. Tassa lasikãya cĩvarãni kãye lagganti. 
Tãni bhikkhũ udakena temetvã temetvã apakaddhanti. 

8. Addasã kho 2 bhagavã senãsanacãrikam ãhindanto te bhikkhũ tãni 
cĩvarãni udakena temetvã temetvă apakaddhante. Disvãna yena te bhikkhũ 
tenupasahkami, upasankamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Kim imassa 
bhikkhave, bhikkhuno ãbãdho ”ti? “Imassa bhante, ãyasmato thulla- 
kacchãbãdho. Lasikãya cĩvarãni kãye lagganti. Tãni mayam udakena temetvã 
temetvã apakaddhãmã ”ti. 

9. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave, yassa kandu vã 
piỊakã vã assãvo vã thullakacchu vã ãbãdho, kandupaticchãdin ”ti. 

10. Atha kho visãkhã migãramãtã mukhapunchanacoỊakam 3 ãdãya yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnã kho visãkhã migãramãtã bhaga- 
vantam etadavoca: “Patiganhãtu me bhante, bhagavã 4 mukhapunchana- 
coỊakam, 3 yam mama assa dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. Patiggahesi 
bhagavã mukhapunchanacoỊakam. 3 

11. Atha kho bhagavã visãkham migãramãtaram dhammiyã kathăya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho visăkhã 
migãramãtă bhagavată dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã 
samuttejitã sampahamsitã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 

12. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmã bhikkhave, mukhapunchana- 
coỊakan ”ti. 5 


13. Tena kho pana samayena rojo mallo ãyasmato ãnandassa sahãyo hoti. 
Rojassa mallassa khomapilotikã ãyasmato ãnandassa hatthe nikkhittã hoti. 
Ayasmato ca ãnandassa khomapilotikãya attho hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, pancahangehi samannãgatassa vissãsam 
gahetum: sandittho ca hoti, sambhatto, ãlapito ca, jĩvati ca, jãnãti ca ‘gahite 
me attamano bhavissatĩ ’ti. Anựjãnãmi bhikkhave, imehi pancahangehi 
samannãgatassa vissãsam gahetun ”ti. 


1 samgopeti - Ma. 

2 athakho - Syã; addasa kho - PTS. 4 patigaụhãtu me bhante - Syã. 

3 mukhapunchanacoỊam - Ma, Syã. 5 mukhapunchanacoỊam - Syã. 
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6. Vào lúc bấy giờ, vật lót ngồi' quá nhỏ nên không bảo vệ được toàn bộ 
chỗ nằm ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép vị mong muốn tấm trải nằm' lớn chừng nào thì được làm tấm 
trải nẳm lớn chừng ấy.” 


7. Vào lúc bấy giờ, đại đức Belatthisĩsa, thầy tế độ của đại đức Ananda, có 
bệnh ghẻ sần sùi. Các y bị dính vào thân vì chất máu mủ của vị ấy. Các vị tỳ 
khưu hên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra. 

8. Đức Thế Tôn trong khi đi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các 
vị tỳ khưu ấy liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gần các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến gần đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này bị bệnh gì vậy?” - “Bạch ngài, đại đức 
này bị bệnh ghẻ sần sùi, các y bị dính vào thân vì chất máu mủ, chúng con 
liên tục tẩm ướt các y với nước rồi kéo ra.” 

9. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) y đẳp ghẻ 
đối với vị nào bị ghẻ ngứa, hoặc bị nhọt, hoặc có vết thương chảy mủ, hoặc bị 
ghẻ sần sùi.” 


10. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã cầm cái khăn lau mặt đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin hãy thọ lãnh cái khăn lau mặt của con vì điều 
ấy đem lại sự lợi ích và sự an vui lâu dài cho con.” Đức Thế Tôn đã thọ nhận 
cái khăn lau mặt. 

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Visãkhã mẹ của Migãra bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bâng bài Pháp thoại, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 

12. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khăn lau 
mặt.” 


13. Vào lúc bấy giờ, Roja người Malla là bạn của đại đức Ananda. Tấm vải 
dệt bâng sợi lanh của Roja người Malla đã bị rơi xuống ở cánh tay của đại 
đức Ananda. Và đại đức Ananda có nhu cầu về vải dệt bâng sợi lanh. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự 
thân thiết (đồ vật) của người có năm yếu tố: là vị đồng quan điểm, thân thiết, 
đã được nói trước, (vị ấy) còn sống, và vị lấy biết được rằng: “Khi được ta lấy 
thì vị ấy sẽ hoan hỷ.” Này các tỳ khưu, ta cho phép lấy do sự thân thiết (đồ 
vật) của người có năm yếu tố này.” 


1 Được dịch là vật lót ngồi thay vì tọa cụ, và tấm trải nảm thay vì ngọa cụ (ND). 
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14. Tena kho pana samayena bhikkhũnam paripunnam hoti ticĩvaram. 
Attho ca hoti parissãvanehipi thavikãhipi. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, parikkhãracoỊakan "ti. 1 

15. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Yãni tãni bhagavatã anunnãtãni 
ticĩvaranti vã vassikasãtikãti 2 vã nisĩdananti vã paccattharananti vã 
kandupaticchãdĩti vã mukhapunchanacoỊakanti 3 vã parikkhãracoỊakanti 3 vã, 
sabbãni tãni adhitthãtabbãni nu kho udãhu vikappetabbãnĩ ”ti? Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave, ticĩvaram adhitthătum na 
vikappetum. Vassikasãtikam vassãnam catumãsam adhitthãtum, tato param 
vikappetum. Nisĩdanam adhitthãtum na vikappetum. Paccattharanam 
adhitthãtum na vikappetum. Kandupaticchãdim yãva ãbãdhã adhitthătum, 
tato param vikappetum. MukhapunchanacoỊakam adhitthãtum na 
vikappetum. ParikkhãracoỊakam adhitthãtum na vikappetun ”ti. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Kittakam pacchimam nu kho cĩvaram 
vikappetabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, ãyãmena atthangulam sugatangulena caturahgulavitthatam 
pacchimam cĩvaram vikappetun ”ti. 

16. Tena kho pana samayena ãyasmato mahãkassapassa pamsukũlakato 4 

garuko hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
suttalũkham kătun ”ti. Vikanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, vikannam uddharitun ”ti. Suttã okirĩyanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, anuvãtam 
paribhandam ãropetun ”ti. Tena kho pana samayena sanghãtiyã pattã 
lựjjanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 

atthapadakam kãtun ”ti. 

17. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno ticĩvare kayiramãne 5 

sabbam chinnakam nappahoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anựịãnãmi bhikkhave, dve chinnakãni, ekam acchinnakan ”ti. Dve 
chinnakãni ekam acchinnakam nappahoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, dve acchinnakãni ekam chinnakan ”ti. Dve 
acchinnakãni ekam chinnakam nappahoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, anvãdhikampi ãropetum. Na ca bhikkhave, sabbam 
acchinnakam dhãretabbam. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

18. Tena kho pana samayena annaratassa bhikkhuno bahum cĩvaram 
uppannam hoti. So ca tam cĩvaram mãtăpitunnam 6 dãtukãmo hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Mãtãpitaroti kho 7 bhikkhave, vadamãne 8 
kim vadeyyãma? 9 Anựjãnãmi bhikkhave, mãtãpitunnam dãtum. Na ca 
bhikkhave, saddhãdeyyam vinipãtetabbam. Yo vinipãteyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 parikkhãracoỊan ti - Syã. 

2 sãtikãti - Javi, Tovi; sãtakãti - Avi. 

3 “cÕỊanti - Ma, Syã. 

4 pamsukũlikato - Syă. 

5 kariyamãne - Syã. 

6 mãtãpitũnam - Ma, Syã, Avi, Tovi. 


8 dadamãne - Ma, Syã, PTS, Tovi. 
dadamãno - Javi; 
vadamãno - katthaci. 

9 kim vadeyyãmi - Syã. 

7 mãtãpitũnam kho ti dissate ekaccesu sĩhalakkharapotthakesu; mãtăpitaro hi kho - PTS. 
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14. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu có được đầy đủ ba y, và còn có nhu cầu 
về các đồ lọc nước và các túi mang. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép miếng vải phụ tùng.” 

15. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Các vật nào đã được đức Thế 
Tôn cho phép như là ‘ba y,’ hoặc là Vải choàng tâm mưa,’ hoặc là ‘vật lót 
ngồi,’ hoặc là ‘tấm trải nằm,’ hoặc là ‘y đâp ghẻ,’ hoặc là ‘khăn lau mặt,’ hoặc 
là ‘miếng vải phụ tùng,’ tất cả các thứ ấy nên được chú nguyện để dùng riêng 
hay là nên được chú nguyện để dùng chung?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng riêng ba y 
không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng vải 
choàng tâm mưa trong bốn tháng của mùa mưa sau đó chú nguyện để dùng 
chung vào các tháng khác, chú nguyện để dùng riêng vật lót ngồi không được 
chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng tấm trải nằm không 
được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để dùng riêng y dấp ghẻ lúc còn 
bị bệnh sau đó chú nguyện để dùng chung vào lúc khác, chú nguyện để dùng 
riêng khăn lau mặt không được chú nguyện để dùng chung, chú nguyện để 
dùng riêng miếng vải phụ tùng không được chú nguyện để dùng chung.” Khi 
ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Y nên được chú nguyện để dùng chung 
(có kích thước) tối thiểu là bao nhiêu?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép chú nguyện để dùng chung y (có kích 
thước) tối thiểu với chiều dài là tám ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay 
theo ngón tay tiêu chuẩn.” 

16. Vào lúc bấy giờ, y làm bâng vải dơ bị quăng bỏ của đại đức 
Mahãkassapa là nặng nề (do việc đâp lên miếng vá ở các chỗ bị sờn). Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 
hiện) việc mạng bằng chỉ.” (Y) có góc bị thừa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cât góc bị thừa.” Các mối chỉ bị 
xổ ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gẳn vào miếng vải viền, (làm) đường biên xung quanh.” Vào lúc bấy 
giờ, các mảnh vải của y hai lớp bị bung ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm đường may ngang dọc.” 

17. Vào lúc bấy giờ, trong lúc y của vị tỳ khưu nọ đang được làm, toàn bộ 
các mảnh cât không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép hai (y) được cât, một (y) không cât.” Hai (y) được cât 
một (y) không cât là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép hai (y) không cât, một (y) được cắt.” Hai (y) 
không cắt một (y) được cât là không đủ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt vào miếng vải khác loại. Và này các 
tỳ khưu, không nên sử dụng toàn bộ (ba y) không cât; vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkata.” 

18. Vào lúc bấy giờ, có nhiều y được phát sanh đến vị tỳ khưu nọ. Và vị ấy 
có ý muốn cho đến cha mẹ y ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, trong khi nói là: ‘cha mẹ,’ thì chúng ta có thể nói điều gì? 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến cha mẹ. Và này các tỳ khưu, không nên 
cho vật bố thí vì đức tin đến không đối tượng không xứng đáng; vị nào cho 
đến đối tượng không xứng đáng thì phạm tội dukkata.” 
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19. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu andhavane cĩvaram 
nikkhipitvã santaruttarena gãmam pindãya pãvisi. Corã tam cĩvaram 
avaharimsu. So bhikkhu duccoỊo hoti lũkhacĩvaro. Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Kissa tvam ãvuso, duccoỊo lũkhacĩvaro "ti? 1 “Idhãham 2 ãvuso, andhavane 
cĩvaram nikkhipitvã santaruttarena gãmam pindãya pãvisim. Corã tam 
cĩvaram avaharimsu. Tenãham duccoỊo lũkhacĩvaro ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, santaruttarena gãmo pavisitabbo. Yo 
paviseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

20. Tena kho pana samayena ãyasmã ãnando asatiyã santaruttarena 
gãmam pindãya pãvisi. Bhikkhũ ãyasmantam ãnandam etadavocum: “Nanu 
kho ãvuso ãnanda, 3 bhagavatã pannattam ‘na santaruttarena gãmo 
pavisitabbo ’ti. Kissa tvam ãvuso santaruttarena gãmam pavittho ”ti? 
“Saccam ãvuso, bhagavatã paíinattam ‘na santaruttarena gãmo pavisitabbo 
’ti. Api cãham 4 asatiyã pavittho ”ti. 

21. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Pancime bhikkhave, paccayã 
sanghãtiyã nikkhepãya: gilãno vã hoti, vassikasanketam vã hoti, 
nadĩpãragatam 5 vã hoti, aggaỊaguttivihãro vã hoti, atthatakathinam vã hoti. 
Ime kho bhikkhave, panca paccayã sanghãtiyã nikkhepãya. 

22. Pancime bhikkhave, paccayã uttarãsangassa nikkhepãya: gilãno vã 
hoti, vassikasanketam vã hoti, nadĩpãragatam vã hoti, aggaỊaguttivihãro vã 
hoti, atthatakathinam vã hoti. Ime kho bhikkhave, panca paccayã 
uttarãsangassa nikkhepãya. 

23. Pancime bhikkhave, paccayã antarãvãsakassa nikkhepãya: gilãno vã 
hoti, vassikasanketam vã hoti, nadĩpãragatam vã hoti, aggaỊaguttivihãro vã 
hoti, atthatakathinam vã hoti. Ime kho bhikkhave, panca paccayã 
antarãvãsakassa nikkhepãya. 

24. Pancime bhikkhave, paccayã vassikasãtikãya nikkhepãya: gilãno vã 
hoti, nissĩmagatam 6 vã hoti, nadĩpãragatam vã hoti, aggaỊagutti vihãro vã 
hoti, vassikasãtikã akatã vã hoti vippakatã vã. Ime kho bhikkhave, panca 
paccayã vassikasãtikãya nikkhepãyã ”ti. 

25. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu eko vassam vasi. Tattha 
manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni adamsu. Atha kho tassa bhikkhuno 
etadahosi: “Bhagavatã pannattam catuvaggo pacchimo sangho ’ti. 
Ahancamhi ekako. Ime ca manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni adamsu. 
Yannũnãham imãni sanghikãni cĩvarãni sãvatthim hareyyan ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tãni cĩvarãni ãdãya sãvatthim gantvã bhagavato etamattham 
ãrocesi. “Tuyheva bhikkhu, tãni cĩvarãni yãva kathinassa ubbhãrãyã ”ti. 


1 lũkhacĩvarosĩ ti - Ma. 

2 sohanti - katthaci. 

3 nanu ãvuso ãnanda - Syã. 


4 apicãham ãvuso - Syă. 

5 nadĩpãram gantum - Ma, Syã, PTS. 

6 nissĩmam gantum - Ma, Syã, PTS. 
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19. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã để lại y hai lớp trong khu rừng 
Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và thượng y. Những kẻ trộm 
đã lấy trộm y ấy. Vị tỳ khưu ấy trở thành ăn mặc bê bối y phục luộm thuộm. 
Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức, vì sao ngài lại trở thành ăn mặc 
bê bối y phục luộm thuộm?” - “Này các đại đức, trường hợp này là tôi đã để 
lại y ở trong khu rừng Andhavana rồi đi vào làng để khất thực với y nội và 
thượng y. Những kẻ trộm đã lấy trộm y ấy, vì thế tôi trở thành ăn mặc bê bối 
y phục luộm thuộm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên đi vào làng với y nội và thượng y; vị nào đi vào thì phạm tội 
dukkata.” 

20. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ãnanda vì thiếu sự ghi nhớ nên đã đi vào làng 
để khất thực với y nội và_ thượng y. Các tỳ khưu đã nói với đại đức Ananda 
điều này: - “Này đại đức Ananda, không phải đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
‘Không nên đi vào làng với y nội và thượng y’ hay sao? Này đại đức, vì sao 
ngài đã đi vào làng với y nội và thượng y?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Đức 
Thế Tôn quy định rằng: ‘Không nên đi vào làng với y nội và thượng y.’ Hơn 
nữa, tôi đã đi vào (làng) với sự thiếu ghi nhớ.” 

21. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp: vị bị bệnh, hoặc là sự quy định về 
mùa mưa, 1 hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá có sự an toàn với 
then cài, hoặc là vị có Kathina đã được thành tựu. Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều kiện cho việc để lại y hai lớp. 

22. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y: vị bị 
bệnh, hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là 
trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Kathina đã được thành tựu. 
Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại thượng y. 

23. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội: vị bị bệnh, 
hoặc là sự quy định về mùa mưa, hoặc là vị đi qua bên kia sông, hoặc là trú xá 
có sự an toàn với then cài, hoặc là vị có Kathina đã được thành tựu. Này các 
tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại y nội. 

24. Này các tỳ khưu, đây là năm điều kiện cho việc để lại vải choàng (tắm) 
mưa: vị bị bệnh, hoặc là vị đi ra khỏi ranh giới, hoặc là vị đi qua bên kia sông, 
hoặc là trú xá có sự an toàn với then cài, hoặc là vải choàng (tâm) mưa không 
được làm hoặc được làm chưa hoàn tất. Này các tỳ khưu, đây là năm điều 
kiện cho việc để lại vải choàng (tắm) mưa.” 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống mùa (an cư) mưa có một mình. 
Ở đó, dân chúng đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội chúng.” 
Khi ấy, vị tỳ khưu ấy khởi đã ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định rằng: 
‘Hội chúng tối thiểu là nhóm bốn vị’ và ta chỉ có mỗi một mình. Và các người 
này đã dâng các y (nói ràng): ‘Chúng tôi dâng đến hội chúng,’ hay là ta nên 
đem các y thuộc về hội chúng này đến Sãvatthi?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
cầm lấy các y ấy đi đến Sãvatthi và trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này tỳ 
khưu, các y ấy là của chính ngươi cho đến khi hết hiệu lực của Kathina.” 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích là trong bốn tháng mùa mưa (VinA. V, 1129). 
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26. “Idha pana bhikkhave, bhikkhu ekako vassam vasati. Tattha manussã 
‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni denti. Anujãnãmi bhikkhave, tasseva tãni 
cĩvarãni yãva kathinassa ubbhãrãyã ”ti. 


27. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu utukãlam eko vasi. Tattha 
manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni adamsu. Atha kho tassa bhikkhuno 
etadahosi: “Bhagavatã pannattam ‘catuvaggo pacchimo sangho ’ti. 
Ahancamhi ekako. Ime ca manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni adamsu. 
Yannũnãham imãni sanghikãni cĩvarãni sãvatthim hareyyan ”ti. Atha kho so 
bhikkhu tãni cĩvarãni ãdãya sãvatthim gantvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, 
sammukhĩbhũtena sanghena bhặjetum. 


28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu utukălam ekako vasati. Tattha 
manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni denti. Anujãnãmi bhikkhave, tena 
bhikkhunã tãni cĩvarãni adhitthãtum ‘mayham imãni cĩvarãnĩ ’ti. Tassa ce 
bhikkhave, bhikkhuno tam cĩvaram anadhitthite anno bhikkhu ãgacchati, 
samako dãtabbo bhãgo. Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi tam cĩvaram 
bhặjiyamãne apãtite kuse anno bhikkhu ãgacchati, samako dãtabbo bhãgo. 
Tehi ce bhikkhave, bhikkhũhi tam cĩvaram bhậjiyamãne pãtite kuse anno 
bhikkhu ãgacchati, na akãmã dãtabbo bhãgo ”ti. 

29. Tena kho pana samayena dve bhãtukã 1 therã ãyasmã ca isidãso 
ãyasmã ca isibhaddo sãvatthiyam vassam vutthã annataram gãmakãvãsam 
agamamsu. Manussã ‘cirassãpi therã ãgată ’ti sacĩvarãni bhattãni akamsu. 2 
Avãsikã bhikkhũ there pucchimsu: “Imãni bhante sanghikãni cĩvarãni there 
ãgamma uppannãni. Sãdiyissanti therã bhãgan ”ti. Therã evamãhamsu: 
“Yathã kho mayam ãvuso bhagavatã dhammam desitam ặjãnãma, 
tumhãkamyevetãni ' cĩvarãni yãva kathinassa ubbhãrãyã ”ti. 


30. Tena kho pana samayena tayo bhikkhũ rặjagahe vassam vasanti. 
Tattha manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni denti. Atha kho tesam 
bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã pannattarn ‘catuvaggo pacchimo sangho 
’ti. Mayancamha 4 tayo janã. Ime ca manussã ‘sanghassa demã ’ti cĩvarãni 
denti. Kathannu kho amhe hi patipajjitabban ”ti? 


31. Tena kho pana samayena sambahulã therã ãyasmã ca nĩlavãsĩ, 5 
ãyasmã ca sãnavãsĩ, ãyasmã ca gopako, ãyasmã ca bhagu, ãyasmã ca 
phaỊikasandãno pãtaliputte viharanti kukkutãrãme. Atha kho te bhikkhũ 
pãtaliputtam gantvã there pucchimsu. Therã evamãhamsu: “Yathã kho 
mayam ãvuso, bhagavatã dhammam desitam ậjãnãma, tumhãkamyeva tãni 
cĩvarãni yãva kathinassa ubbhãrãyã ”ti. 


1 bhatika - Ma. 3 tumhakam yeva tani - Ma, Sya, PTS. 

2 adamsu - Ma, Syã, PTS. 4 mayaíícamhã - Ma, PTS. 5 nilavãsĩ - Ma, PTS. 
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26. “Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa chỉ 
mỗi một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng đến 
hội chúng.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép các y ấy là của chính vị ấy cho đến 
khi hết hiệu lực của Kathina.” 

27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sống ngoài mùa (an cư) mưa có một 
mình. Ở đó, dân chúng đã dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy định 
rằng: ‘Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị’ và ta chỉ có mỗi một mình. Và các 
người này đã dâng các y (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng đến hội chúng,’ hay là ta 
nên đem các y thuộc về hội chúng này đến Sãvatthi?” Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã 
cầm lấy các y ấy đi đến Sãvatthi và trình sự việc ấy đến các vị tỳ khưu. Các vị 
tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
chia ra bởi hội chúng đang hiện diện. 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sống ngoài mùa (an cư) mưa 
có một mình. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ấy chú nguyện các y ấy ràng: 
‘Những y này là của tôi.’ Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy chưa được chú 
nguyện thành của vị tỳ khưu ấy thì có vị tỳ khưu khác đi đến, nên trao cho 
phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y ấy đang được chia 
bởi các vị tỳ khưu ấy nhưng chưa được bốc thăm thì có vị tỳ khưu khác đi 
đến, nên trao cho phần chia đồng đều nhau. Này các tỳ khưu, nếu trong khi y 
ấy đang được chia bởi các vị tỳ khưu ấy và đã được bốc thăm thì có tỳ khưu 
khác đi đến, không cần trao cho phần chia nếu không thích.” 

29. Vào lúc bấy giờ, có hai vị trưởng lão là anh em: đại đức Isidãsa và đại 
đức Isibhadda đã sống qua mùa (an cư) mưa ở Sãvatthi rồi đã đi đến trú xứ là 
ngôi làng nọ. Dân chúng (nghĩ rằng): “Đã lâu lấm các trưởng lão mới ghé 
đến” rồi đã thực hiện các bữa thọ trai cùng với các y. Các tỳ khưu thường trú 
đã hỏi hai vị trưởng lão rằng: - “Thưa các ngài, những y thuộc hội chúng này 
đã được phát sanh nhờ vào các trưởng lão, các trưởng lão sẽ hoan hỷ phần 
chia hay không?” Hai vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này các đại đức, theo 
như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế Tôn thì các y 
này là thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu lực.” 

30. Vào lúc bấy giờ, có ba vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa ở trong thành 
Rãjagaha. Ở đó, dân chúng dâng các y (nói rằng): “Chúng tôi dâng đến hội 
chúng.” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Đức Thế Tôn đã quy 
định rằng: ‘Hội chúng ít nhất là nhóm bốn vị’ và chúng ta chỉ có ba vị. Và các 
người này dâng các y (nói ràng): ‘Chúng tôi dâng đến hội chúng,’ vậy chúng 
ta nên thực hành như thế nào?” 

31. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị trưởng lão là đại đức Nĩlavãsĩ, đại đức 
Sãnavãsĩ, đại đức Gopaka, đại đức Bhagu, và đại đức PhaỊikasandãna cư ngụ 
ở Pãtaliputta tại tu viện Kukkuta. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến 
Pãtaliputta và hỏi các vị trưởng lão. Các vị trưởng lão đã nói như vầy: - “Này 
các đại đức, theo như chúng tôi biết về Pháp đã được thuyết giảng bởi đức 
Thế Tôn thì các y ấy là thuộc về chính các vị cho đến khi Kathina hết hiệu 
lực.” 
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32. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando sakyaputto sãvatthiyam 
vassam vuttho annataram gãmakãvãsam agamãsi. Tattha bhikkhũ 1 cĩvaram 
bhãjetukãmã sannipatimsu. Te evamãhamsu: “Imãni kho ãvuso sanghikãni 
cĩvarãni bhặjiyissanti. Sãdiyissasi bhăgan ”ti? “Amãvuso sãdiyissãmĩ ”ti. Tato 
cĩvarabhãgam gahetvã annam ãvãsam agamãsi. Tatthapi bhikkhũ cĩvaram 
bhãjetukãmã sannipatimsu. Tepi evamãhamsu: “Imãni kho ãvuso sanghikãni 
cĩvarãni bhãjiyissanti. Sãdiyissasi bhãgan ”ti? “Amãvuso sãdiyissãmĩ ”ti 
tatopi cĩvarabhãgam gahetvã annam ãvãsam agamãsi. Tatthapi bhikkhũ 
cĩvaram bhặjetukãmã sannipatimsu. Tepi evamãhamsu: “Imãni kho ãvuso 
sanghikãni cĩvarãni bhặjiyissanti. Sãdiyissasi bhãgan ”ti? “Amãvuso 
sãdiyissãmĩ ”ti tatopi cĩvarabhãgam gahetvã mahantam cĩvarabhandiyam 2 
ãdãya punadeva sãvatthim paccãganchi. 

33. Bhikkhũ evamãhamsu: “Mahãpunnesi tvam ãvuso upananda, bahum 
te cĩvaram uppannan ”ti. “Kuto me ãvuso puímam? Idhãham ãvuso 3 
sãvatthiyam vassam vuttho annataram gãmakãvãsam agamãsim. Tattha 
bhikkhũ cĩvaram bhặjetukãmã sannipatimsu. Te mam 4 evamãhamsu: Tmãni 
kho ãvuso sanghikãni cĩvarãni bhặjiyissanti. Sãdiyissasi bhãgan ’ti. ‘Amãvuso 
sãdiyissãmĩ ’ti tato cĩvarabhãgam gahetvã annam ãvãsam agamãsim. Tattha 
’pi bhikkhũ cĩvaram bhặjetukãmã sannipatimsu. Tepi mam evamãhamsu: 
‘Ịmãni kho ãvuso sanghikãni cĩvarãni bhăjiyissanti. Sãdiyissasi bhãgan ’ti. 
‘Amãvuso sãdiyissãmĩ ’ti tatopi cĩvarabhãgam gahetvã annam ãvãsam 
agamãsim. Tatthapi bhikkhũ cĩvaram bhậjetukãmã sannipatimsu. Tepi mam 
evamãhamsu: ‘Imãni kho ãvuso sanghikãni cĩvarãni bhặjiyissanti. Sãdiyissasi 
bhãgan ’ti. ‘Amãvuso sãdiyissãmĩ ’ti tatopi cĩvarabhăgam aggahesim. Evam 
me bahum cĩvaram uppannan ”ti. 

34. “Kim pana tvam ãvuso upananda, annatra vassam vuttho annatra 
cĩvarabhãgam sãdiyĩ ”ti? 5 “Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando sakya- 
putto annatra vassam vuttho annatra cĩvarabhãgam sãdiyissatĩ ”ti? 

35. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira tvam upananda, 
annatra vassam vuttho annatra cĩvarabhãgam sãdiyĩ ”ti? “Saccam bhagavã 
”ti. Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa, annatra 
vassam vuttho annatra cĩvarabhãgam sãdiyissasi? Netam moghapurisa, 
appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, annatra vassam vutthena annatra 
cĩvarabhãgo sãdiyitabbo. Yo sãdiyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 

36. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando sakyaputto eko dvĩsu 
ãvãsesu vassam vasi ‘evam me bahum cĩvaram uppajjissatĩ ’ti. Atha kho 
tesam bhikkhũnam etadahosi: “Kathannu kho ãyasmato upanandassa 
sakyaputtassa cĩvarapativimso dãtabbo ”ti? 


1 tattha ca bhikkhu - Ma. 3 avuso - Sya unam. 4 tepimam - Avi, Javi, Tovi. 

2 bhaụdikam - Ma, Syã, PTS. 5 sãdiyissatĩ ti - PTS, Tovi, Manupa, Javi. 
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32. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã sống qua 
mùa (an cư) mưa ở Sãvatthi, rồi đã đi đến trú xứ là ngôi làng nọ. Ở đó, các tỳ 
khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy đã nói như vầy: - “Này đại đức, 
các y thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các tỳ khưu cũng đã tụ hội 
lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các y 
thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó nữa, vị ấy đã đi sang trú xứ khác. Ở nơi đó, các tỳ khưu cũng đã tụ 
hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã nói như vầy: - “Này đại đức, các y 
thuộc về hội chúng này sẽ được chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay 
không?” - “Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ chấp nhận.” Sau khi nhận phần y 
từ nơi đó nữa, vị ấy đã cầm lấy gói y lớn rồi quay trở về lại Sãvatthi. 

33. Các tỳ khưu đã nói như vầy: - “Này đại đức Upananda, ngài có phước 
lớn. Nhiều ỵ đã được phát sanh đến ngài.” - “Này các đại đức, phước của tôi 
là do đâu? Ở đây, tôi đã sống qua mùa (an cư) mưa ở Sãvatthi rồi đã đi đến 
trú xứ là ngôi làng nọ. Ở đó, các tỳ khưu đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị 
ấy đã nói với tôi như vầy: ‘Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được 
chia, ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?’ ‘Này các đại đức, xin vâng. Tôi 
sẽ chấp nhận.’ Sau khi nhận phần y từ nơi đó, tôi đã đi sang trú xứ khác. Ở 
nơi đó, các vị tỳ khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã 
nói với tôi như vầy: ‘Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia, 
ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?’ ‘Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ 
chấp nhận.’ Sau khi nhận phần y từ nơi đó nữa, tôi đã đi sang trú xứ khác. Ở 
nơi đó, các vị tỳ khưu cũng đã tụ hội lại với ý định chia y. Các vị ấy cũng đã 
nói với tôi như vầy: ‘Này đại đức, các y này thuộc về hội chúng sẽ được chia, 
ngài sẽ chấp nhận phần chia hay không?’ ‘Này các đại đức, xin vâng. Tôi sẽ 
chấp nhận.’ Tôi đã nhận phần y từ nơi đó nữa, như thế mà nhiều y đã được 
phát sanh đến tôi.” 

34. - “Này đại đức Upananda, có phải ngài đã sống mùa (an cư) mưa ở 
một nơi và chấp nhận phần y ở một nơi khác?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda con trai dòng Sakya đã sống mùa 
(an cư) mưa ở một nơi lại chấp nhận phần y ở một nơi khác?” 

35. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này Upananda, nghe nói 
ngươi đã sống mùa (an cư) mưa ở một nơi và chấp nhận phần y ở một nơi 
khác, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã 
khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi sống mùa (an cư) mưa ở một 
nơi lại chấp nhận phần y ở một nơi khác? Này kẻ rồ dại, việc sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, vị sống mùa (an cư) mưa ở nơi khác không nên chấp nhận phần y ở 
nơi khác; vị nào chấp nhận thì phạm tội dukkata.” 

36. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya một mình đã 
sống mùa (an cư) mưa ở hai trú xứ (nghĩ rằng): “Như vầy nhiều y sẽ được 
phát sanh đến ta.” Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Phần chia về 
y nên được cho đến đại đức Upananda con trai dòng Sakya như thế nào?” 
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Bhagavato etamattham arocesum. “Detha bhikkhave, moghapurisassa 
ekãdhippãyam. 

37. Idha pana bhikkhave, bhikkhu eko dvĩsu ãvãsesu vassam vasati ‘evam 
me bahum cĩvaram uppajjissatĩ ’ti. Sace amutra upaddham vasati, amutra 
upaddham vasati, amutra upaddho, amutra upaddho cĩvarapativimso 
dãtabbo. Yattha vã pana bahutaram vasati, tato cĩvarapativimso dãtabbo ”ti. 

38. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kucchivikãrãbãdho 
hoti. So sake muttakarise paỊipanno seti. Atha kho bhagavã ãyasmatã 
ãnandena pacchãsamanena senãsanacãrikam ãhindanto yena tassa 
bhikkhuno vihãro tenupasankami. 

39. Addasã kho bhagavã tam bhikkhum sake muttakarĩse paỊipannam 
semãnam. 1 Disvãna yena so bhikkhu tenupasankami, upasankamitvă tam 
bhikkhum etadavoca: “Kim te bhikkhu, ãbãdho ”ti? “Kucchivikãro me 
bhagavã ”ti. “Atthi pana te bhikkhu, upatthãko ”ti. “Natthi bhagavã ”ti. 
“Kissam tam bhikkhũ na upatthentĩ ”ti? 2 “Aham kho bhante bhikkhũnam 
akãrako. Tena mam bhikkhũ na upatthentĩ ”ti. 

40. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Gacchãnanda, 
udakam ãhara. Imam bhikkhum nahãpessãmã ”ti. “Evam bhante ”ti kho 
ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã udakam ãhari. Bhagavã udakam ãsinci. 
Ayasmã ãnando paridhovi. Bhagavã sĩsato aggahesi, ãyasmã ãnando pãdato 
uccãretvã mancake nipãtesum. 

41. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhu- 
sangham sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Atthi bhikkhave, amukasmim 
vihãre bhikkhu gilãno ”ti. “Atthi bhagavã ”ti. “Kim tassa bhikkhave, 
bhikkhuno ãbãdho ”ti? “Tassa bhante ãyasmato kucchivikãrãbãdho ”ti. 
“Atthi pana bhikkhave, tassa bhikkhuno upatthãko ”ti. “Natthi bhagavã ”ti. 
“Kissam tam bhikkhũ na upatthentĩ ”ti? “Eso bhante, bhikkhu bhikkhũnam 
akãrako. Tena tam bhikkhũ na upatthentĩ ”ti. 

42. “Natthi vo 3 bhikkhave, mãtã, natthi pitã, ye vo 3 upatthaheyyum. 
Tumhe ce bhikkhave, annamannam na upatthahissatha, atha ko carahi 
upatthahissati. Yo bhikkhave, mam upatthaheyya, so gilãnam upatthaheyya. 
Sace upajjhãyo hoti, upajjhãyena yãvajĩvam upatthãtabbo. Vutthãnamassa 4 
ãgametabbam. Sace ãcariyo hoti, ãcariyena yãvajĩvam upatthãtabbo, 
vutthãnamassa ãgametabbam. Sace saddhivihãriko hoti, saddhivihãrikena 
yãvajĩvam upatthãtabbo, vutthãnamassa ãgametabbam. Sace antevãsiko 
hoti, antevãsikena yãvajĩvam upatthãtabbo, vutthãnamassa ãgametabbam. 
Sace samãnupajjhãyako hoti, samãnupajjhãyakena yãvajĩvam upatthãtabbo, 
vutthãnamassa ãgametabbam. Sace samãnãcariyako hoti, samãnãcariyakena 
yãvajĩvam upatthãtabbo, vutthãnamassa ãgametabbam. Sace na hoti 
upajjhãyo vã ãcariyo vã saddhivihãriko vã antevãsiko vã samãnupajjhãyako 
vã samãnãcariyako vã, sanghena upatthãtabbo. No ce upatthaheyya, ãpatti 
dukkatassa. 


1 sayamanam - Ma, Sya, PTS. 

2 upatthahantĩ ti - katthaci. 


3 te - PTS. 

4 vutthãnassa - Syã, PTS. 
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Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hãy cho 
đến kẻ rồ dại phần của một người. 

37. Này các tỳ khưu, trường hợp một vị tỳ khưu sống mùa (an cư) mưa ở 
hai trú xứ (nghĩ râng): ‘Như vầy nhiều y sẽ được phát sanh đến ta.’ Nếu vị ấy 
sống chỗ này một nửa (thời gian) chỗ kia một nửa (thời gian) thì nên cho 
phần chia về y gồm một nửa của nơi này một nửa của nơi kia, hoặc ở chỗ nào 
vị ấy sống nhiều hơn thì phần chia về y nên được cho từ chỗ đó.” 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh kiết lỵ. Vị ấy nằm dài ở đống 
phân và nước tiểu của chính mình, bị lem luốc. Khi ấy, trong lúc đi dạo 
quanh các trú xá cùng với đại đức Ananda là Sa-môn hầu cận, đức Thế Tôn 
đã đi đến trú xá của vị tỳ khưu ấy. 

39. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đang nằm dài ở đống phân và 
nước tiểu của chính mình, bị lem luốc, sau khi nhìn thấy đã đi đến gần vị tỳ 
khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, ngươi 
bị bệnh gì?” - “Bạch Thế Tôn, con bị bệnh kiết lỵ.” - “Này tỳ khưu, ngươi có 
người phục vụ không?” - “Bạch Thế Tôn, không có.” - “Vì sao các tỳ khưu lại 
không phục vụ ngươi?” - “Bạch ngài, con là người không có làm gì cho các tỳ 
khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ con.” 

40. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Ãnanda rằng: - “Này Ãnanda, hãy 
đi và mang nước lạộ Chúng ta sẽ tắm cho vị tỳ khưu này.” - “Bạch ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã mang nước lại. Đức 
Thế Tôn đã xối nước. Đại đức Ananda đã rửa ráy toàn bộ. Rồi đức Thế Tôn đã 
đỡ phần đầu, đại đức Ananda ở phần chân, đã nâng lên và đặt ở trên giường. 

41. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng tỳ khưu lại rồi hỏi các vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, có phải có vị 
tỳ khưu ở trú xá đàng kia bị bệnh?” - “Bạch Thế Tôn, thưa có.” - “Này các tỳ 
khưu, vị ấy bị bệnh gì?” - “Bạch ngài, đại đức ấy bị bệnh kiết lỵ.” - “Này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu ấy có người phục vụ không?” - “Bạch Thế Tôn, không có.” - 
“Vì sao các tỳ khưu không phục vụ vị ấy?” - “Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là người 
không có làm gì cho các tỳ khưu, do đó các tỳ khưu không phục vụ vị ấy.” 

42. - “Này các tỳ khưu, các ngươi không có mẹ, không có cha là những 
người có thể phục vụ các ngươi. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không phục 
vụ lẫn nhau thì giờ đây ai sẽ phục vụ đây? Này các tỳ khưu, vị nào có thể 
phục vụ ta (bảng sự thực hành theo lời giáo huấn và giảng dạy của ta), vị ấy 
có thể phục vụ người bệnh. [ * ] Nếu có thầy tế độ, thầy tế độ nên phục vụ đến 
hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu có thầy dạy học, thầy 
dạy học nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 
Nếu có đệ tử, người đệ tử nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị 
ấy có sự hồi phục. Nếu có học trò, người học trò nên phục vụ đến hết đời, nên 
chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu có vị đồng thầy tế độ, vị đồng thầy 
tế độ nên phục vụ đến hết đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 
Nếu có vị đồng thầy dạy học, vị đồng thầy dạy học nên phục vụ đến hết đời, 
nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. Nếu không có thầy tế độ, hoặc 
thầy dạy học, hoặc người đệ tử, hoặc người học trò, hoặc vị đồng thầy tế độ, 
hoặc vị đồng thầy dạy học, hội chúng nên phục vụ; nếu không phục vụ thì 
phạm tội dukkata. 
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43. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato gilãno dũpattho 1 hoti: 
asappãyakãrĩ hoti, sappãye mattam na jãnãti, bhesajjam na patisevitã hoti, 
atthakãmassa gilãnupatthãkassa yathãbhũtam ãbãdham nãvĩkattă hoti 
abhikkamantam vã abhikkamatĩ ’ti patikkamantam vã patikkamatĩ ’ti thitam 
vã thito ’ti, uppannãnam sãrĩrikãnam vedanãnam dukkhãnam tippãnam 2 
kharãnam katukãnam asãtãnam amanãpãnam pãnaharãnam anadhivãsaka- 
jãtiko hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato gilãno 
dũpattho 1 hoti. 


44. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato gilãno sũpattho 3 hoti: 
sappãyakãrĩ hoti, sappãye mattam jãnãti, bhesajjam patisevitã hoti, 
atthakãmassa gilãnupatthãkassa yathăbhũtam ãbãdham ãvĩkattã hoti 
abhikkamantam vã abhikkamatĩ ’ti patikkamantam vã patikkamatĩ ’ti thitam 
vã thito ’ti, uppannãnam sãrĩrikãnam vedanãnam dukkhãnam tippãnam 
kharãnam katukãnam asãtãnam amanãpãnam pãnaharãnam adhivãsaka- 
jãtiko hoti. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato gilãno 
sũpattho 2 hoti. 


45. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato gilãnupatthãko nãlam 
gilãnam upatthãtum: na patibalo hoti bhesajjam samvidhãtum, 
sappãyãsappãyam na jãnãti asappãyam upanãmeti sappãyam apanãmeti, 
ãmisantaro gilãnam upatthãti no mettacitto, jegucchĩ 4 hoti uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã vantam vã nĩhãtum, na patibalo hoti gilãnam kãlena 
kãlam dhammiyã kathãya sandassetum samãdapetum samuttejetum 
sampahamsetum. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato 
gilãnupatthãko nãlam gilãnam upatthătum. 


46. Pancahi bhikkhave, angehi samannãgato gilãnupatthãko alam 
gilãnam upatthãtum: patibalo hoti bhesajjam samvidhãtum, 

sappãyãsappãyam jãnãti asappãyam apanãmeti sappãyam upanãmeti, 
mettacitto gilãnam upatthãti no ãmisantaro, ajegucchĩ hoti uccãram vã 
passãvam vã kheỊam vã vantam vã nĩhãtum, patibalo hoti gilãnam kãlena 
kãlarn dhammiyã kathãya sandassetum samãdapetum samuttejetum 
sampahamsetum. Imehi kho bhikkhave, pancahangehi samannãgato 
gilãnupatthako alam gilãnam upatthãtun ”ti. 


47. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu janapadesu addhãna- 
maggapatipannã honti. Te annataram ãvãsam upagacchimsu. Tattha 
annataro bhikkhu gilãno hoti. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: 
“Bhagavatã kho ãvuso gilãnupatthãnam vannitam. Handa mayam ãvuso 
imam bhikkhum upatthemã ”ti. 4 Te tam upatthahimsu. So tehi 
upatthiyamãno 5 kãlamakãsi. 


1 dũpatthãko - Syã; dupatthãko - PTS. 4 jegucchĩ - Ma, Syã. 

2 tibbãnam - Ma, PTS, Tovi, Manupa. 4 upatthahemã ti - Ma, PTS. 

3 sũpatthãko - Syã; supatthãko - PTS. 5 upatthahiyamãno - Ma, PTS. 
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43. Này các tỳ khưu, người bệnh là khó phục vụ có năm yếu tố: Là người 
có hành động không có lợi ích; không biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; 
không quen dùng dược phẩm; không nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực 
trạng như (bệnh) đang gia tăng là: ‘(Bệnh) gia tăng,’ (bệnh) đang giảm là: 
‘(Bệnh) giảm/ (bệnh) ổn định là: ‘(Bệnh) ổn định’ cho người phục vụ bệnh 
nhân có sự mong muốn điều tốt đẹp; có bản tánh không chịu đựng được các 
cảm thọ khổ, khốc liệt, sâc bén, gay gât, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc cơ thể đã sanh khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có năm yếu tố 
này là khó phục vụ. 


44. Này các tỳ khưu, người bệnh là dễ phục vụ có năm yếu tố: Là người 
có hành động có lợi ích; biết sự vừa phải trong việc có lợi ích; quen dùng 
dược phẩm; nói rõ ràng về bệnh tình đúng theo thực trạng như (bệnh) đang 
gia tăng là: ‘(Bệnh) gia tăng/ (bệnh) đang giảm là: ‘(Bệnh) giảm/ (bệnh) ổn 
định là: ‘(Bệnh) ổn định’ cho người phục vụ bệnh nhân có sự mong muốn 
điều tốt đẹp; có bản tánh chịu đựng được các cảm thọ khổ, khốc liệt, sâc bén, 
gay gât, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc cơ thể đã sanh 
khởi. Này các tỳ khưu, người bệnh có năm yếu tố này là dê phục vụ. 


45. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân không thích hợp để phục 
vụ người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị không có khả năng để phân phát 
thuốc men; không biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, đem đến 
điều không có lợi ích và loại bỏ điều có lợi ích; phục vụ người bệnh vì mục 
đích tài vật và không có tâm từ; ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước 
giải, vật nôn mửa; không có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và 
tạo niềm phấn khởi cho người bệnh bàng bài Pháp thoại lúc này lúc khác. 
Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân có năm yếu tố này là không thích 
hợp để phục vụ người bệnh. 


46. Này các tỳ khưu, người phục vụ bệnh nhân thích hợp để phục vụ 
người bệnh là vị có năm yếu tố: Là vị có khả năng để phân phát thuốc men; 
biết điều gì có lợi ích và điều gì không có lợi ích, loại bỏ điều không có lợi ích 
và đem đến điều có lợi ích; có tâm từ và phục vụ người bệnh không vì mục 
đích tài vật; không ghê tởm việc dọn dẹp nước tiểu, phân, nước giải, vật nôn 
mửa; có khả năng để chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
cho người bệnh bâng bài Pháp thoại lúc này lúc khác. Này các tỳ khưu, người 
phục vụ bệnh nhân có năm yếu tố này là thích hợp để phục vụ người bệnh.” 


47. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đi đường xa trong xứ sở Kosala. Hai 
vị ấy đã đi đến trú xứ nọ. Ở đó, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Khi ấy, các vị tỳ 
khưu ấy đã bàn bạc điều này: “Này đại đức, việc phục vụ người bệnh đã được 
đức Thế Tôn khen ngợi. Này đại đức, vậy chúng ta hãy phục vụ vị tỳ khưu 
này.” Các vị ấy đã phục vụ vị kia. Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã 
từ trần. 
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48. Atha kho te bhikkhũ tassa bhikkhuno pattacĩvaram ãdãya sãvatthim 
gantvă bhagavato etamattham ãrocesum. “Bhikkhussa bhikkhave, kãlakate 
sangho sãmĩ pattacĩvare. Api ca gilãnupatthãkã bahukãrã. Anựjãnãmi 
bhikkhave, sanghena ticĩvaram ca pattam ca gilãnupatthakãnam dãtum. 


49. Evanca pana bhikkhave, dãtabbam: Tena gilãnupatthãkena 
bhikkhunã sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Itthannãmo bhante 
bhikkhu kãlakato. Idam tassa ticĩvaram ca patto cã ’ti. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo 
bhikkhu kãlakato. Idam tassa ticĩvaranca patto ca. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho imam ticĩvaranca pattanca gilãnupatthãkãnam dadeyya. 
Esã natti. Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo bhikkhu kãlakato. Idam 
tassa ticĩvaranca patto ca. Sangho imam ticĩvaranca pattanca 
gilãnupatthãkãnam deti. Yassãyasmato khamati imassa ticĩvarassa ca 
pattassa ca gilãnupatthãkãnam dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. Dinnam idam sanghena ticĩvaranca patto ca gilãnupatthãkãnam. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


50. Tena kho pana samayena annataro sãmanero kãlakato hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Sãmanerassa bhikkhave, kãlakate sangho 
sãmĩ pattacĩvare. Api ca gilãnupatthãkã bahukãrã. Anựjãnãmi bhikkhave, 
sanghena cĩvaranca pattarn ca gilãnupatthãkãnam dătum. 


51. Evanca pana bhikkhave, dãtabbam: Tena gilãnupatthãkena 
bhikkhunã sangham upasankamitvã evamassa vacanĩyo: ‘Itthannãmo 
bhante, sãmanero kãlakato. Idam tassa cĩvaranca patto cã ’ti. Vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo sãmanero kãlakato. Idam tassa cĩvaranca patto ca. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho imam cĩvaranca pattanca gilãnupatthakãnam 
dadeyya. Esã natti. Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo sãmanero 
kãlakato. Idam tassa cĩvaranca patto ca. Sangho imam cĩvaranca pattanca 
gilãnupatthãkãnam deti. Yassãyasmato khamati imassa cĩvarassa ca pattassa 
ca gilãnupatthãkãnam dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 
Dinnam idam sanghena cĩvaranca patto ca gilãnupatthăkãnam. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


52. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu ca sãmanero ca gilãnam 
upatthahimsu. So tehi upatthiyamãno kãlamakãsi. Atha kho tassa 
gilãnupatthãkassa bhikkhuno etadahosi: “Kathannu kho gilãnupatthãkassa 
sãmanerassa cĩvarapativimso dãtabbo ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, gilãnupatthãkassa sãmanerassa samakam 
pativimsam dãtun ”ti. 
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48. Sau đó, các tỳ khưu đã cầm lấy y bát của vị tỳ khưu kia đi đến Sãvatthi 
và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu 
khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ 
người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các 
vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội chúng. 


49. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vầy: Vị tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
vị tỳ khưu tên (như vầy) đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy.’ Hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã từ trần, 
đây là ba y và bình bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên cho ba y và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là 
lời đề nghị. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã từ trần, đây là ba y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho ba y và 
bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho ba y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. Ba y và bình bát này đã được hội chúng cho đến các vị 
phục vụ người bệnh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’” 

50. Vào lúc bấy giờ, có vị sa di nọ từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối với vị sa di khi từ trần, hội chúng là chủ 
về các y và bình bát. Tuy nhiên các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công 
đức. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho các vị phục vụ người bệnh y và 
bình bát thông qua hội chúng. 


51. Và này các tỳ khưu, nên được ban cho như vầy: Vị tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy nên đi đến gặp hội chúng và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
vị sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là y và bình bát của vị ấy.’ Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là y và bình 
bát của vị ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho y 
và bình bát này đến các vị phục vụ người bệnh. Đây là lời đề nghị. Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị sa di tên (như vầy) đã từ trần, đây là 
y và bình bát của vị ấy. Hội chúng cho y và bình bát này đến các vị phục vụ 
người bệnh. Đại đức nào đồng ý việc cho y và bình bát này đến các vị phục vụ 
người bệnh xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. Y và bình bát này 
đã được hội chúng cho đến các vị phục vụ người bệnh. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”’ 

52. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ và vị sa di đã phục vụ vị bị bệnh. 
Trong khi được các vị ấy phục vụ, vị kia đã từ trần. Khi ấy, vị tỳ khưu phục vụ 
người bệnh ấy đã khởi ý điều này: “Phần chia về y nên được cho đến vị sa di 
là vị phục vụ người bệnh như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho đến vị sa di là vị phục vụ người bệnh 
phần chia đồng đều.” 
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53. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu bahubhando bahu- 
parikkhãro kãlakato hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Bhikkhussa 
bhikkhave, kãlakate sangho sãmĩ pattacĩvare. Api ca gilãnupatthãkã 
bahukãrã. Anujãnãmi bhikkhave, sanghena ticĩvaranca pattanca 
gilãnupatthãkãnam dãtum. Yam tattha lahubhandam lahuparikkhãram, tam 
sammukhĩbhũtena sanghena bhặjetum. Yam tattha garubhandam 
garuparikkhãram, tam ãgatãnãgatassa cãtuddisassa sanghassa avissajjikam 
avebhangikan ”ti. 


54. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu naggo hutvã yena 
bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Bhagavã 
bhante anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa 
pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ. Idam bhante naggiyam 
anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã 1 sallekhãya dhutattăya 2 
pãsãdikatãya apacayãya viriyãrambhãya samvattati. Sãdhu bhante, bhagavã 
bhikkhũnam naggiyam anujãnãtũ ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assãmanakam 
akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa, naggiyam 
titthiyasamãdãnam samãdiyissasi? Netam moghapurisa, appasannãnam vã 
pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave, naggiyam titthiyasamãdãnam samãdiyitabbam. Yo samãdiyeyya, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. 


55. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu kusacĩram nivãsetvă — 
pe— vãkacĩram nivãsetvã —pe— phalakacĩram nivãsetvã —pe— 
kesakambalam nivãsetvã —pe— vãlakambalam nivãsetvã —pe— 
ulũkapakkham nivãsetvã —pe— ajinakkhipam nivãsetvă yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam etadavoca: “Bhagavã bhante 
anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa 
apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ. Idam bhante, ajinakkhipam 
anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã sallekhãya dhutattãya 
pãsãdikatãya apacayãya viriyãrambhãya samvattati. Sãdhu bhante, bhagavã 
bhikkhũnam ajinakkhipam anujãnãtũ ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam appatirũpam assãmanakam 
akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam moghapurisa, ajinakkhipam 
titthiyadhajam dhãressasi? Netam moghapurisa, appasannãnam vã pasãdãya 
—pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave, ajinakkhipam titthiyadhajam dhãretabbam. Yo dhãreyya, ãpatti 
thullaccayassã ”ti. 


1 santutthitaya - Ma; santutthataya - Sya. 2 dhutataya - Ma; dhutattaya - Sya. 
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53. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng 
đã từ trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, đối 
với vị tỳ khưu khi từ trần, hội chúng là chủ về các y và bình bát. Tuy nhiên 
các vị phục vụ người bệnh lại có nhiều công đức. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép ban cho các vị phục vụ người bệnh ba y và bình bát thông qua hội 
chúng, (cho phép) hội chúng đang hiện diện phân chia đồ đạc loại nhẹ và vật 
dụng loại nhẹ ở nơi ấy, (cho phép) đồ đạc loại nặng và vật dụng loại nặng ở 
nơi ấy là của hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai, 1 không được phân tán, 
không được phân chia.” 

54. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ sau khi làm trở thành trần truồng đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn bảng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, sự trần truồng này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết đủ, 
sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn theo 
nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép sự 
trần truồng đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này 
kẻ rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng 
pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi 
lại thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa thể? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên thực hành nghi thức của ngoại đạo là sự lõa thể; vị nào thực 
hành thì phạm tội thullaccaya.” 

55. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ che thân bằng cỏ kusa -(như trên)- 
che thân bằng vỏ cây - (nhưtrên)- che thân bâng tấm ván gỗ -(nhưtrên)- 
che thân bằng mền dệt bằng tóc -(như trên)- che thân bàng mền dệt bằng 
lông ngựa —(nhưtrên)— che thân bàng cánh chim cú —(nhưtrên)— che thân 
bâng da linh dương rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người ngợi khen về sự ít tầm 
cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức 
tinh tấn bảng nhiều phương thức. Bạch ngài, (việc che thân bằng) da linh 
dương này đưa đến sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài 
hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn theo nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt 
đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy cho phép (việc che thân bằng) da linh dương 
đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, 
thật không đúng đẳn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi lại mặc 
da linh dương vốn là biểu tượng của ngoại đạo? Này kẻ rồ dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên mặc da linh dương vốn là biểu tượng của ngoại đạo; vị nào 
mặc thì phạm tội thullaccaya.” 


1 agatanagata = agata + anagata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện 
tại và vị lai (ND). 
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56. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu akkanãỊam nivãsetvã — 
pe— potthakam nivãsetvă yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam etadavoca: “Bhagavã bhante, anekapariyãyena appicchassa 
santutthassa sallekhassa dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa 
vannavãdĩ. Ayam bhante potthako anekapariyãyena appicchatãya 
santutthiyã sallekhãya dhutattãya pãsãdikatãya apacayãya viriyãrambhãya 
samvattati. Sãdhu bhante, bhagavã bhikkhũnam potthakam anujãnãtũ ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam moghapurisa, ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam 
moghapurisa potthakam nivãsessasi? Netam moghapurisa, appasannãnam 
vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Na bhikkhave, potthako nivãsetabbo. Yo nivãseyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 

57. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sabbanĩlakãni cĩvarãni 
dhãrenti. —pe— sabbapĩtakãni cĩvarãni dhãrenti. —pe— sabbalohitakãni 
cĩvarãni dhãrenti. —pe— sabbamanjetthikãni 1 cĩvarãni dhãrenti. —pe— 
sabbakanhãni cĩvarãni dhãrenti. —pe— sabbamahãrahgarattãni cĩvarãni 
dhãrenti. —pe— sabbamahãnãmarattãni cĩvarãni dhãrenti. —pe— acchinna- 
dasãni cĩvarãni dhãrenti —pe— dĩghadasãni cĩvarãni dhãrenti. —pe— 
pupphadasãni cĩvarãni dhãrenti. —pe— phanadasãni cĩvarãni dhãrenti. — 
pe— kancukam dhãrenti. —pe— tiritakam dhãrenti. —pe— vethanam 
dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã vethanam dhãressanti 2 seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? 

58. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave, sabbanĩlakãni 

cĩvarãni dhãretabbãni. Na sabbapĩtakãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na 

sabbalohitakãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na sabbamanjetthikãni cĩvarãni 
dhãretabbãni. Na sabbakanhãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na sabbamahãranga- 
rattãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na sabbamahãnãmarattãni cĩvarãni 
dhãretabbãni. Na acchinnadasãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na dĩghadasãni 
cĩvarãni dhãretabbãni. Na pupphadasãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na 

phanadasãni cĩvarãni dhãretabbãni. Na kancukam dhãretabbam. Na 
tirĩtakam dhãretabbam. Na vethanam dhãretabbam. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 

59. Tena kho pana samayena vassam vutthã bhikkhũ anuppanne cĩvare 
pakkamantipi, vibbhamantipi, kãlampi karonti, sãmanerãpi patijãnanti, 
sikkham paccakkhãtakãpi patijãnanti, antimavatthum ajjhãpannakãpi 
patijãnanti, ummattakãpi patijãnanti, khittacittăpi patijãnanti, vedanattãpi 3 
patijãnanti, ãpattiyã adassane ukkhittakãpi patijãnanti, ãpattiyã 
appatikamme ukkhittakãpi patijãnanti, pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhittakãpi patijãnanti, pandakãpi patijãnanti, theyyasamvãsakãpi 
patijãnanti, titthiyapakkantakãpi patijãnanti, tiracchãnagatãpi patijãnanti, 
mãtughãtakãpi patijãnanti, pitughãtakãpi patijãnanti, arahantaghãtakãpi 
patijãnanti, bhikkhunĩdũsakãpi patijãnanti, sanghabhedakãpi patijãnanti, 
lohituppãdakãpi patijãnanti, ubhatobyanjanakãpi patijãnanti. 


1 sabbamanjitthikani - Ma. 3 vedanattapi - Ma. 

2 katham hi nãma samanã sakyaputtiyã vethanam dhãressanti - Syã, PTS potthakesu natthi. 
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56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ mặc (y làm bảng) sợi của cây akka, 
-(như trên)— mặc (y làm bâng) sợi của cây makaci rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế 
Tôn là người thường ngợi khen về sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự 
tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh tấn bằng nhiều phương 
thức. Bạch ngài, (y làm bâng) sợi của cây makaci này đưa đến sự ít tầm cầu, 
sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức tinh 
tấn bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, tốt đẹp thay xin đức Thế Tôn hãy 
cho phép (y làm bâng) sợi của cây makaci đến các tỳ khưu.” Đức Phật Thế 
Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, thật không đúng đẳn, không hợp 
lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không 
nên làm! Này kẻ rồ dại, tại sao ngươi lại mặc (y làm bằng) sợi của cây 
makaci ? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên mặc (y làm bằng) sợi 
của cây makaci; vị nào mặc thì phạm tội dukkata.” 

57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh,... 
mặc các y toàn màu vàng, ... mặc các y toàn màu đỏ (máu),... mặc các y toàn 
màu tím,... mặc các y toàn màu đen, ... mặc các y toàn màu đỏ tía,... mặc các 
y toàn màu hồng, ... mặc các y không cắt đường viền, ... mặc các y có đường 
viền rộng, ... mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, ... mặc các y có đường 
viền vẽ hình rân hổ mang, ... mặc áo choàng ngấn, ... mặc loại vải dệt bàng 
sợi vỏ cây tirĩtaka, ... mang khăn xếp đội đầu. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại mang khăn xếp đội đầu 
giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 

58. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên mặc các y toàn màu xanh, không nên mặc các y toàn màu vàng, không 
nên mặc các y toàn màu đỏ (máu), không nên mặc các y toàn màu tím, không 
nên mặc các y toàn màu đen, không nên mặc các y toàn màu đỏ tía, không 
nên mặc các y toàn màu hồng, không nên mặc các y không cât đường viền, 
không nên mặc các y có đường viền rộng, không nên mặc các y có đường viền 
vẽ bông hoa, không nên mặc các y có đường viền vẽ hình rân hổ mang, không 
nên mặc áo choàng ngằn, không nên mặc loại vải dệt bầng sợi vỏ cây 
tirĩtaka, không nên mang khăn xếp đội đầu; vị nào mang thì phạm tội 
dukkata.” 

59. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa khi y chưa 
phát sanh lại ra đi, hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là 
người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị 
bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết 
là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc 
không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, 
được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là 
kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức 
Phật), được biết là kẻ lưỡng căn. 
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6o. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, vassam 
vuttho bhikkhu anuppanne cĩvare pakkamati, sante patirũpe gãhake 
dãtabbam. 


61. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cĩvare 
vibbhamati, kãlam karoti, sãmanero patijãnãti, sikkham paccakkhãtako 
patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako patijãnãti, sangho sãmĩ. 


62. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cĩvare 
ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, ãpattiyã 
adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako patijãnãti, 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, sante patirũpe 
gãhake dãtabbam. 


63. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu anuppanne cĩvare 
pandako patijãnãti, theyyasamvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako 
patijãnãti, tiracchãnagato patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtako 
patijãnãti, arahantaghãtako patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, 
sanghabhedako patijãnãti, lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyaíìjanako 
patijãnãti, sangho sãmĩ. 


64. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne civare abhajite 
pakkamati, sante patirũpe gãhake dãtabbam. 


65. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cĩvare abhậjite 
vibbhamati, kãlam karoti, sãmanero patijãnãti, sikkham paccakkhãtako 
patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako patijãnãti, sangho sãmĩ. 


66. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cĩvare 
abhậjite ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, 
ãpattiyã adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako 
patijãnãti, pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, sante 
patirũpe gãhake dãtabbam. 


67. Idha pana bhikkhave, vassam vuttho bhikkhu uppanne cĩvare abhặjite 
pandako patijãnãti, theyyasamvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako 
patijãnãti, tiracchãnagato patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtako 
patijãnãti, arahantaghãtako patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, 
sanghabhedako patijãnãti, lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyanjanako 
patijãnãti, sangho sãmĩ. 
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60. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khitu, trường 
hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa khi y chưa phát sanh lại ra đi, 
nên trao cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. 


61. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh lại hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được 
biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, thì hội 
chúng là chủ quản. 


62. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh thì được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được 
biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị 
bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao cho vị nhận thế thích hợp 
đang hiện diện. 


63. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y chưa phát sanh được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ lưỡng căn, thì hội chúng là chủ 
quản. 


64. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại ra đi, nên trao cho vị nhận 
thế thích hợp đang hiện diện. 


65. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia lại hoàn tục, từ trần, được 
biết là (xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị 
phạm tội cực nặng, thì hội chúng là chủ quản. 


66. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia thì được biết là vị bị điên, 
được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị 
án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, nên trao 
cho vị nhận thế thích hợp đang hiện diện. 


67. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
khi y đã được phát sanh nhưng chưa phân chia được biết là kẻ vô căn, được 
biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, 
được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được 
biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ 
chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được biết là kẻ 
lưỡng căn, thì hội chúng là chủ quản. 
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68. Idha pana bhikkhave, vassam vutthãnam bhikkhũnam anuppanne 
cĩvare sangho bhijjati. Tattha manussã ekasmim pakkhe udakam denti, 
ekasmim pakkhe cĩvaram denti ‘sanghassa demã ’ti, sanghassevetam. 


69. Idha pana bhikkhave, vassam vutthãnam bhikkhũnam anuppanne 
cĩvare sangho bhijjati. Tattha manussã ekasmim pakkhe udakam denti, 
tasmimyeva pakkhe cĩvaram denti ‘sanghassa demã ’ti, sanghassevetam. 


70. Idha pana bhikkhave, vassam vutthãnam bhikkhũnam anuppanne 
cĩvare sangho bhijjati. Tattha manussã ekasmim pakkhe udakam denti, 
ekasmim pakkhe cĩvaram denti ‘pakkhassa demã ’ti, pakkhassevetam. 


71. Idha pana bhikkhave, vassam vutthãnam bhikkhũnam anuppanne 
cĩvare sangho bhijjati. Tattha manussã ekasmim pakkhe udakam denti, 
tasmimyeva pakkhe cĩvaram denti ‘pakkhassa demã ’ti, pakkhassevetam. 


72. Idha pana bhikkhave, vassam vutthanam bhikkhunam uppanne 
cĩvare abhặjite sangho bhijjati, sabbesam samakam bhặjetabban ”ti. 


73. Tena kho pana samayena ãyasmã revato annatarassa bhikkhuno 
hatthe ãyasmato sãriputtassa cĩvaram pãhesi: “Imam cĩvaram therassa dehĩ 
”ti. Atha kho so bhikkhu antarãmagge ãyasmato revatassa vissãsã tam 
cĩvaram aggahesi. Atha kho ãyasmã revato ãyasmatã sãriputtena samãgantvã 
pucchi: “Aham bhante, therassa cĩvaram pãhesim. Sampattarn tam cĩvaran 
”ti. “Nãhantam ãvuso cĩvaram passãmĩ ”ti. Atha kho ãyasmã revato tam 
bhikkhum etadavoca: “Aham ãvuso ãyasmato hatthe therassa cĩvaram 
pãhesim. Kahantam cĩvaran ”ti? “Aham bhante, ãyasmato vissãsã tam 
cĩvaram aggahesin ”ti. 


74. Bhagavato etamattharn ãrocesum. “Idha pana bhikkhave, bhikkhussa 
hatthe cĩvaram pahinãti: ‘Imam cĩvaram itthannãmassa dehĩ ’ti. So 
antarãmagge yo pahinãti, tassa vissãsã ganhãti, suggahitam. Yassa pahĩyati, 
tassa vissãsã ganhãti, duggahitarn. 


75. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dehĩ ’ti. So antarãmagge yassa pahĩyati, tassa 
vissãsã ganhãti, duggahitam. Yo pahinãti, tassa vissãsã ganhãti, suggahitam. 
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68. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng y đến 
hội chúng.’ (Y) ấy là của hội chúng. 


69. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng y 
đến hội chúng.’ (Y) ấy là của hội chúng. 


70. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. Ở đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở một nhóm (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng y đến 
nhóm.’ (Y) ấy là riêng của nhóm. 


71. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa 
và y chưa được phát sanh thì hội chúng bị chia rẽ. ơ đó, dân chúng dâng 
nước ở một nhóm và dâng y ở chính nhóm ấy (nói rằng): ‘Chúng tôi dâng y 
đến nhóm.’ (Y) ấy là riêng của nhóm. 


72. Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) 
mưa và y đã được phát sanh nhưng chưa chia phần thì hội chúng bị chia rẽ. 
Nên chia đồng đều cho tất cả.” 


73. Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata gởi y cho đại đức Sãriputta qua tay của 
vị tỳ khưu nọ (nói ràng): “Hãy trao y này đến vị trưởng lão.” Sau đó ở khoảng 
giữa đường đi, vị tỳ khưu ấy đã lấy y ấy do sự thân thiết với đại đức Revata. 
Sau đó, đại đức Revata đã đích thân đi đến đại đức Sãriputta và hỏi rằng: - 
“Thưa ngài, tôi đã gởi y cho ngài trưởng lão. Y ấy đã đến chưa?” - “Này sư đệ, 
ta không nhìn thấy y ấy.” Sau đó, đại đức Revata đã nói với vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này đại đức, tôi đã gởi y của ngài trưởng lão qua tay của đại đức. Y ấy 
đâu rồi?” - “Thưa đại đức, toi đã lấy y ay do sự thân thiết với đại đức.” 


74. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu (nói rằng): ‘Hãy trao y này đến vị 
tên (như vầy).’ ơ khoảng giữa đường đi, vị ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị 
gởi đi; (y) đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; (y) đã được lấy sai trái. 


75. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy sai trái. Vị ấy lấy 
(y ấy) do sự thân thiết với vị gởi đi; (y) đã được lấy đúng đẳn. 


229 




Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 2 


Civarakkhandhakam 


76. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dehĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Yo pahinãti, 
so kãlakato ’ti, tassa matakacĩvaram adhitthãti, svãdhitthitam. 1 Yassa 
pahĩyati, tassa vissãsã ganhãti, duggahitam. 


77. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dehĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Yassa 
pahĩyati, so kãlakato ’ti, tassa matakacĩvaram adhitthãti dvãdhitthitam. 2 Yo 
pahinãti, tassa vissãsã ganhãti, suggahitam. 


78. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dehĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Ubho 
kãlakatã ’ti. Yo pahinãti, tassa matakacĩvaram adhitthãti, svãdhitthitam. 1 
Yassa pahĩyati, tassa matakacĩvaram adhitthãti, dvãdhitthitam. 2 


79. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dammĩ ’ti. So antarãmagge yo pahinãti, tassa 
vissãsã ganhãti, duggahitarn. Yassa pahĩyati, tassa vissãsã ganhãti, 
suggahitam. 


80. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dammĩ ’ti. So antarãmagge yassa pahĩyati, 
tassa vissãsã ganhãti, suggahitam. Yo pahinãti, tassa vissãsã ganhãti, 
duggahitam. 


81. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dammĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Yo 
pahinãti, so kãlakato ’ti, tassa matakacĩvaram adhitthãti, dvãdhitthitarn. 2 
Yassa pahĩyati, tassa vissãsã ganhãti, suggahitam. 


82. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dammĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Yassa 
pahĩyati, so kãlakato ’ti, tassa matakacĩvaram adhitthãti, svãdhitthitam. 1 Yo 
pahinãti, tassa vissãsã ganhãti, duggahitam. 


83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhikkhussa hatthe cĩvaram pahinãti: 
‘Imam cĩvaram itthannãmassa dammĩ ’ti. So antarãmagge sunãti: ‘Ubho 
kãlakatã ’ti, yo pahinãti, tassa matakacĩvaram adhitthãti, dvãdhitthitam. 2 
Yassa pahiyati, tassa matakacĩvaram adhitthãti, svãdhitthitam. 1 


1 svadhitthitam - Sya. 


2 dvadhitthitam - Sya. 
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76. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe rằng: ‘Vị gởi (y) đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là thuộc 
về vị (gởi) ấy; (y) đã được xác định đúng đắn. Vị ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết 
với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy sai trái. 

77. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói ràng): ‘Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe ràng: ‘Vị sẽ nhận (y) đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị (đã từ trần) ấy; (y) đã được xác định sai trái. Vị ấy lấy (y ấy) do sự 
thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy đúng đẳn. 

78. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói ràng): ‘Hãy trao y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị 
ấy nghe ràng: ‘Cả hai đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là thuộc về 
vị gởi đi; (y) đã được xác định đúng đẳn. Vị ấy xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị sẽ nhận; (y) đã được xác định sai trái. 

79. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. Vị ấy lấy (y ấy) 
do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy đúng đẳn. 

80. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ nhận; (y) đã được lấy đúng đắn. Vị ấy lấy 
(y ấy) do sự thân thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. 

81. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe ràng: ‘Vị gởi (y) đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là thuộc về 
vị ấy; (y) đã được xác định sai trái. Vị ấy lấy (y ấy) do sự thân thiết với vị sẽ 
nhận; (y) đã được lấy đúng dấn. 

82. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: ‘Vị sẽ nhận (y) đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị ấy; (y) đã được xác định đúng đẳn. Vị ấy lấy (y ấy) do sự thân 
thiết với vị gởi; (y) đã được lấy sai trái. 

83. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu gởi y qua tay của vị tỳ khưu 
(nói rằng): ‘Tôi cho y này đến vị tên (như vầy).’ Ở khoảng giữa đường đi, vị ấy 
nghe rằng: ‘Cả hai đã từ trần’ rồi xác định y của người đã chết là thuộc về vị 
gởi đi; (y) đã được xác định sai trái. Vị ấy xác định y của người đã chết là 
thuộc về vị sẽ nhận; (y) đã được xác định đúng dân. 
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84. Atthimã bhikkhave, mãtikã cĩvarassa uppãdãya: Sĩmãya deti, katikãya 
deti, bhikkhãpannattiyã deti, sanghassa deti, ubhato sanghassa deti, vassam 
vutthasanghassa deti, ãdissa deti, puggalassa deti. 


85. Simaya deti, yavatika bhikkhu antosimagata, tehi bhajetabbam. 


86. Katikaya deti, sambahula avasa samanalabha honti, ekasmim avase 
dinne sabbattha dinnam hoti. 


87. Bhikkhapannattiya deti, yattha sanghassa dhuvakara kanyanti, tattha 
deti. 1 


88. Sanghassa deti, sammukhibhutena sanghenabhajetabbam. 


89. Ubhato sanghassa deti, bahukãpi bhikkhũ honti, ekã bhikkhunĩ hoti, 
upaddham dãtabbam. Bahukãpi bhikkhuniyo honti, eko bhikkhu hoti, 
upaddham dãtabbam. 


90. Vassam vutthasanghassa deti, yavatika bhikkhu tasmim avase vassam 
vutthã, tehi bhặjetabbam. 


91. Adissa deti, yaguya va bhatte va khadaniye va civare va senasane va 
bhesajje vã. 


92. Puggalassa deti: ‘Imam civaram itthannamassa dammi ”’ti. 

Cĩvarakkhandhako nitthito atthamo. 

***** 


1 tattha dema ’ti - PTS. 


232 



Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


84. Này các tỳ khim, có tám tiêu đề về việc phát sanh y: (thí chủ) dâng 
trong ranh giới, dâng theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, 
dâng đến hội chúng, dâng đến cả hai hội chúng (tỳ khưu và tỳ khưu ni), dâng 
đến hội chúng đã sống qua mùa (an cư) mưa, dâng sau khi đã thông báo, 
dâng đến cá nhân. 

85. (Thí chủ) dâng trong ranh giới: có bao nhiêu vị tỳ khưu đang ở trong 
ranh giới, thì nên được chia bởi các vị ấy. 

86. (Thí chủ) dâng theo sự thỏa thuận: nhiều trú xứ có sự thọ lãnh chung, 
khi được dâng ở một trú xứ thì được dâng cho tất cả. 

87. (Thí chủ) dâng theo sự quy định về vật thực: các sự hộ độ thường 
xuyên được thực hiện đến hội chúng ở nơi nào thì dâng ở nơi ấy. 

88. (Thí chủ) dâng đến hội chúng thì nên được chia phần bởi hội chúng 
đang hiện diện. 


89. (Thí chủ) dâng đến cả hai hội chúng: Dầu cho có nhiều tỳ khưu mà có 
một tỳ khưu ni cũng nên được chia một nửa. Dầu cho có nhiều tỳ khưu ni mà 
có một tỳ khưu cũng nên được chia một nửa. 

90. (Thí chủ) dâng đến hội chúng đã sống qua mùa (an cư) mưa: có bao 
nhiêu vị tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa ở trú xứ ấy, thì nên được chia 
bởi các vị ấy. 


91. (Thí chủ) dâng sau khi đã thông báo về cháo, hoặc về bữa ăn, hoặc về 
vật thực cứng, hoặc về y, hoặc về chỗ trú ngụ, hoặc về dược phẩm. 

92. (Thí chủ) dâng đến cá nhân là (nói ràng): ‘Tôi dâng y này đến vị tên 
(như vầy).’” 


Dứt chương Y Phục là thứ tám. 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu channavuti. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Rãjagahako negamo disvã vesãliyam ganim, 1 
puna rặjagaham gantvã ranno tam pativedayi. 

2. Putto sãlavatikãya abhayassa hi atrajo, 
jĩvatĩ ti kumãrena sankhãto jĩvako iti. 

3. So hi takkasilam 2 gantvã uggahetvã mahãbhiso, 
sattavassika-ãbãdham natthukammena nãsayi. 

4. Ranno bhagandalãbãdham ãlepena apãkari, 3 
mamanca itthãgãranca buddhasanghancupatthaha. 4 

5. Rậjagahiko ca setthĩ antaganthim tikicchitam, 5 
pajjotassa maham rogam ghatapãnena nãsayi. 

6. Adhikãranca sĩveyyam 6 abhisannam sinehayi, 7 
tĩhi 8 uppalahatthehi 9 samatimsavirecanam. 

7. Pakatattam varam yãci sĩveyyanca patiggahi, 
cĩvaranca gihĩdãnam anunnãsi tathăgato. 

8. Rãjagahe janapade bahum uppajji cĩvaram, 
pãvãro kosikanceva kojavo addhakãsiyam. 

9. Uccãvacã ca santutthi nãgame sãgamesu ca, 10 
pathamam pacchã sadisã katikã ca patiharum. 

10. Bhandãgãram aguttanca vutthăpenti tatheva ca, 
ussannam kolãhalanca katham bhãje katham dade. 

11. Sakãtirekabhãgena pativimso katham dade, 
chakanena sĩtundĩ ca u uttaritum 12 na jãnare. 

12. Oropentă 13 bhặjananca pãtiyã ca chamãya ca, 
upacikã majjhe jĩranti ekato patthinnena ca. 

13. Pharusãcchinnaccibaddhã 14 addasãsi ubbhandite, 15 
vĩmamsitvã sakyamuni anunnãsi ticĩvaram. 


gani - PTS. 

takkasĩlam - Ma; takkasilãyam - Manupa. 
apãkaddhi - Ma, PTS; apãkadhi - Syã. 
upatthahi - Ma. 

antaganthi tikicchitam - Ma, Syã, PTS; 

antaraganthi tikicchitam - Tovi, Manupa. 

siveyyam - Ma, Syã, PTS. 

sinehati - Ma, PTS. 

tĩni - PTS, Tovi, Manupa. 


9 uppalahatthena - PTS. 

10 nãgame sãgamesum ca - Ma; 
nãgamesãgamesu ca - Syă, PTS. 

11 sĩtudakã - Ma; sĩtunham ca - Syã; 
sĩtunhi ca - PTS. 

12 uttantu - Ma. 

13 oropento - PTS. 

14 °accibanddhã - Ma, PTS. 

15 ubhaụdite - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


Trong chương này có chín mươi sáu sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Viên thị trưởng thành Rãjagaha đã nhìn thấy nàng kỹ nữ ở Vesãỉỉ, 
sau khi trở về lại thành Rãjagaha đã báo điêu ăy đêh đức vua. 

2. Người con trai của nàng Sãlavatĩ chính là con (nuôi) của Abhaya. 
Được hỏi bởi vị vương tử là: “Còn sõng không?” nên gọi tên là “Jĩvaka.” 

3- Chính người ăy đã đi đêh thành Takkasilã, đã học xong, trở thành đại 
y sĩ, đã tiêu trừ bệnh đã bảy năm bằng việc làm ở mũi. 

4- (Jĩvaka) đã trị dứt bệnh rò rỉ của đức vua bằng lĩêu thuốc thoa. (Đức 
vua bảo): “Hãy phục vụ cho ưẫm, các cung phi, đức Phật và hội chúng.” 

5. Và nhà đại phú thành Rãjagaha, chứng xoắn ruột đã được chữa trị. 
(Jĩvaka) đã tiêu trừ bệnh bệnh trầm trọng của đức vua Pajjota bằng việc 
uống bơ lỏng. 

6 . Chức vụ, và xăp vải xứ Sivi, (Jĩvaka) đã bảo thoa dầu cho (cơ thê) bị 
tiết ra dịch chăt dơ, lĩêu thuốc xổ ba mươi lan với ba nắm sen. 

7. Khỉ (đức Phật) đã trở lại bình thường, (Jĩvaka) đã thỉnh câu điêu ước 
muôn. Và Ngài đã thọ nhận xăp vải xứ Sivi. Và đức Như Lai đã cho phép y 
là vật thí của gia chủ. 

8. Ở xứ sở Rãjagaha nhiêu y đã được phát sanh. Tấm vải choàng, luôn 
cả tăm vải choàng bằng tơ lụa, tăm choàng lông, (tấm mền len) trị giá nửa 
kãsi. 

9. Và nhiêu (y) đủ loại, sự biết đủ, ve các vị không chờ và các vị chờ, vào 
trước tương tợ vào sau, sự thỏa thuận, họ đã mang về lại. 

10. Kho chứa, và không được bảo quản, và các vị bãi nhiệm cũng tương 
tợ y như thế, được đôi dào, và cảnh náo động, nên chia như thế nào, nên 
cho như thếnào. 

11. Của bản thân, với phan nhiêu hơn, phan chia (về y), nên cho thếnào? 
Với phân, và nước lạnh, để trào ra, vị không biết. 

12. Trong khi đổ ra, và chậu nhuộm, trong cái dĩa, và ở nen đất, loài 
mơi, ở giữa, chúng bị sờn, một bên, và với (y) bị cứng. 

13. (Các y) bị thô, không cắt, được kết nối bằng những khoảnh vuông 
vức. Ngài đã nhìn thấy các vị ôm đôm (với các y). Sau khi suy xét, đăng 
Hiên Sĩ dòng Sakya đã cho phép ba y. 
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Vinayapỉtake MahavaggapaỊi 2 


Civarakkhandhakam 


14. Annena atirekena uppajji chiddameva ca, 
cãtuddĩpo varam yãci dãtum vassikasãtikam. 

15. Ãgantugamigilãnam upatthãkanca bhesajam, 1 
dhuvam udakasãtinca panĩtam atikhuddakam. 

16. Thullakacchu mukham khomam paripunnam adhitthanam, 2 
pacchimam 3 kato garuko vikanno suttamokiri. 4 

17. Lựjjanti nappahonti ca anvãdhikam bahũni ca, 
andhavane asatiyã eko vassam utumhi ca. 

18. Dve bhãtukã rặjagahe upanando puna dvĩsu, 
kucchivikãro gilãno ubho ceva gilãnakã. 5 

19. Naggã kusã vãkacĩram phalako 6 kesakambalam, 
vãla-ulũkapakkhanca ajinam akkanãỊa ca. 7 

20. Potthakam nĩlapĩtanca lohitam manjetthena ca, 8 
kanhã mahãranganãmă 9 acchinnadasikam tathã. 

21. Dĩghapupphaphanadasã kancutirĩtavethanam, 
anuppanne pakkamati sangho bhijjati tăvade. 

22. Pakkhe dadanti sanghassa ãyasmã revato pahi, 
vissãsagãhãdhitthãti attha cĩvaramãtikã ”ti. 

—00O00— 


1 bhesajjam - Ma, Syã, PTS, Manupa, Avi. 

2 adhitthãnam - Ma, PTS, Avi, Tovi. 

3 pacchime - Tovi, Manupa. 

4 suttamokari - Tovi, Javi, Manupa. 

5 gilăyanã - Syã, PTS, Tovi. 


6 phalakam - Syã. 

7 akkanãlakam - Ma, Syã; 
akkanãlam ca - PTS. 

8 maíĩjitthena ca - Ma. 

9 mahãranganãma - Ma, Syã, PTS, Tovi. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Y Phục 


14. Với y phụ trội khác, đã được phát sanh, và luôn cả y bị rách. (Mây 
đen) bôh châu lục, bà (Visãkhã) đã thỉnh câu điêu ước muôh để được dâng 
vải choàng (tắm) mưa. 

15. Vị vãng lai, vị xuất hành, vị bị bệnh, và vị nuôi bệnh, dược phẩm, 
cháo thường xuyên, và vải choàng tắm (các ni). (Thức ăn) hảo hạng, (vật 
lót ngoi) quá nhỏ. 

16. Ghẻ san sùi, (khăn lau) mặt, sợi lanh, được đây đủ, việc chú nguyện, 
tôĩ thiểu, đã được làm, là nặng ne, có góc bị thừa, chỉ bị xổ ra. 

17. (Các mảnh vải) bị bung ra, làm không đủ, vải khác loại, và có nhĩêu 
(y), rừng Andhavana, thiêu sự ghi nhớ, một mình, mùa (an cư) mưa, và 
trong mùa khác. 

18. Hai vị là anh em, ở Rãjagaha, vị Upananda, lại ở hai nơi, bệnh kiết 
lỵ, vị bị bệnh, cả hai vị, và luôn cả các vật thuộc ve vị bệnh. 

19. Vị lõa thể, cỏ kusa, vỏ cây, tăm ván gỗ, và mền dệt bằng tóc, lông 
ngựa, và cánh chim cú, da linh dương sợi của cây akka. 

20. Sợi của cây makaci, màu xanh, và màu vàng, màu đỏ (máu), và 
màu tím, màu đen, màu đỏ tía, màu hdng, và đường viên không cắt là 
tương tợ. 

21. Đường vĩên rộng, vẽ bông hoa, rắn hổ mang, ảo choàng ngắn, sợi vỏ 
cây, và khăn xếp đội đâu, khi chưa được phát sanh, vị ra đi, cho đên phan 
hội chúng bị chia rẽ. 

22. Họ dâng đêh nhóm, đêh hội chúng, đại đức Revata đã gởi đi, vị lăy 
do thân thiết, vị chú nguyện, tám tiêu đê ve y.” 

—00O00— 
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IX. CAMPEYYAKKHANDHAKAM 


1. Tena kho pana samayena buddho bhagavã campãyam viharati 
gaggarãya pokkharaniyã tĩre. Tena kho pana samayena kãsĩsu janapadesu 
vãsabhagãmo nãma hoti. Tattha kassapagotto nãma bhikkhu ãvãsiko hoti 
tantibaddho ussukkam ãpanno: “Kinti anãgatã ca pesalã bhikkhũ 
ãgaccheyyum, ãgatã ca pesalã bhikkhũ phãsum 1 vihareyyum, ayanca ãvãso 
vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjeyyã ”ti? 


2. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ kãsĩsu cãrikam 
caramãnã yena vãsabhagãmo tadavasarum. 2 Addasã kho kassapagotto 
bhikkhu te bhikkhũ dũratova ãgacchante. Disvãna ãsanam pannãpesi. 
Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhipi. Paccuggantvã 
pattacĩvaram patiggahesi. Pãnĩyena ãpucchi. Nãhãne ussukkam akãsi. 
Ussukkampi akãsi yãguyã khãdanĩye bhattasmim. 


3. Atha kho tesam ãgantukãnam bhikkhũnam etadahosi: “Bhaddako kho 
ayam ãvuso, ãvãsiko bhikkhu. Nahãne ussukkam karoti. Ussukkampi karoti 
yãguyã khãdanĩye bhattasmim. Handa mayam ãvuso idheva vãsabhagãme 
nivãsam kappemã ”ti. Atha kho te ãgantukã bhikkhũ tattheva vãsabhagãme 
nivãsam kappesum. 


4. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: “Yo kho imesam 
ãgantukãnam bhikkhũnam ãgantukakilamatho so patippassaddho. Yepime 
gocare appakataníĩuno, te ’dãni ’me gocare pakatannuno. Dukkaram kho 
pana parakulesu yãvajĩvam ussukkam kãtum. Vinnatti ca manussãnam 
amanãpã. Yannũnãham na ussukkam kareyyam yãguyã khãdanĩye 
bhattasmin ”ti. So na ussukkam akãsi yãguyã khãdanĩye bhattasmim. 


5. Atha kho tesam ãgantukãnam bhikkhũnam etadahosi: “Pubbe 
khvãyam ãvuso ãvãsiko bhikkhu nahãne ussukkam akãsi. 3 Ussukkampi 
akãsi 3 yãguyã khãdanĩye bhattasmim. So dãnãyam na ussukam karoti yãguyã 
khãdanĩye bhattasmim. Duttho dãnãyam ãvuso, ãvãsiko bhikkhu. Handa 
mayam ãvuso, ãvãsikam bhikkhum 4 ukkhipãmã ”ti. 


6. Atha kho te ãgantukã bhikkhũ sannipatitvã kassapagottam bhikkhum 
etadavocum: “Pubbe kho tvam ãvuso nahãne ussukkam karosi. Ussukkampi 
karosi yãguyã khãdanĩye bhattasmim. Sodãni tvam na ussukkam karosi 
yãguyã khãdanĩye bhattasmim. Apattim tvam ãvuso ãpanno, passasetam 
ãpattin ”ti. “Natthi me ãvuso ãpatti yamaham passeyyan ”ti. 


1 phasu - Ma, PTS, Tovi. 3 karoti - Sya. 

2 tadavasarimsu - Syã. 4 imam ãvãsikam bhikkhum - Syã. 
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IX. CHƯƠNG CAMPA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Campã ở bờ hồ sen Gaggarã. Vào 
lúc bấy giờ, ở xứ sở Kãsi có ngôi làng tên là Vãsabha. Ở đó có vị tỳ khưu tên 
Kassapagotta là vị thường trú, gấn bó với truyền thống, đã có sự nỗ lực (nghĩ 
ràng): “Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi đến có thể đi đến, 
các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, và trú xứ này có 
thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển?” 

2. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ Kãsi đã 
đến trú ngụ tại làng Vãsabha. Tỳ khưu Kassapagotta đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sâp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra đón, đã tiếp rước y 
bát, đã hỏi dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị 
ấy), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa. 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sâp xếp việc 
định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vãsabha.” Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy 
đã sâp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vãsabha. 

4. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã khởi ý điều này: “Sự mệt nhọc vì việc 
đi đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lắng dịu. Các vị này 
(trước đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các 
chỗ đi khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho 
những người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người 
hoan hỷ. Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa?” Vị ấy đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. 


5. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai đã bàn bạc điều này: “Này các đại đức, 
trước đây vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tâm 
(của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực 
cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ lực về vấn 
đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ đây vị tỳ 
khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy 
phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.” 

6. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này đại đức, trước đây chính đại đức đã thực hiện 
sự nỗ lực trong việc tâm (của chúng tôi), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về 
vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Hiện nay, đại đức đây không 
thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các 
đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Campeyyakkhandhakarn 


7. Atha kho te ãgantukã bhikkhũ kassapagottam bhikkhum ãpattiyã 
adassane ukkhipimsu. Atha kho kassapagottassa bhikkhuno etadahosi: 
“Aham kho etam na jãnãmi: ãpatti vã esã anãpatti vã, ãpanno camhi 
anãpanno vã, ukkhitto camhi anukkhitto vã, dhammikena vã adhammikena 
vã, kuppena vã akuppena vã, thãnãrahena vã atthãnãrahena vã? Yan- 
nũnãham campam gantvã bhagavantam etamattham puccheyyan ”ti? 


8. Atha kho kassapagotto bhikkhu senãsanam samsãmetvă patta- 
cĩvaramãdãya yena campã tena pakkãmi. Anupubbena yena campã yena 
bhagavã tenupasankami, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. 


9. Aciọọam kho panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã kassapagottam 
bhikkhum etadavoca: “Kacci bhikkhu khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kacci 
'si 1 appakilamathena addhãnam ãgato? Kuto ca tvam bhikkhu ãgacchasĩ "ti? 

10. “Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. Appakilamathena 
cãham bhante addhãnam ãgato. Atthi bhante kãsĩsu janapadesu vãsabha- 
gãmo nãma. Tatthãham 2 ãvãsiko tantibaddho ussukkam ãpanno: ‘Kinti 
anãgatã ca pesalã bhikkhũ ãgaccheyyum, ãgată ca pesalã bhikkhũ phãsum 3 
vihareyyum, ayanca ãvãso vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjeyyã 'ti? 


11. Atha kho bhante, sambahulã bhikkhũ kãsĩsu cãrikam caramãnã yena 
vãsabhagãmo tadavasarum. 4 Addasam kho aham bhante, te bhikkhũ 
dũratova ãgacchante. Disvãna ãsanam pannãpesim. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipim. Paccuggantvã pattacĩvaram patiggahesim. 
Pãnĩyena ãpucchim. Nahãne ussukkam akãsim. Ussukkampi akãsim yãguyã 
khãdanĩye bhattasmim. 


12. Atha kho tesam bhante, ãgantukãnam bhikkhũnam etadahosi: 
‘Bhaddako kho ayam ãvuso ãvãsiko bhikkhu. Nahãne ussukkam karoti. 
Ussukkampi karoti yãguyã khãdanĩye bhattasmim. Handa mayam ãvuso 
idheva vãsabhagãme nivãsam kappemã 'ti. Atha kho te bhante, ãgantukã 
bhikkhũ tattheva vãsabhagãme nivãsam kappesum. 


13. Tassa mayham bhante, etadahosi: ‘Yo kho imesam ãgantukãnam 
bhikkhũnam ãgantukakilamatho so patippassaddho. Yepime gocare 
appakatannuno, te 'dãni 'me gocare pakatannuno. Dukkaram kho pana 
parakulesu yãvajĩvam ussukkam kãtum. Vinnatti ca manussãnam amanãpã. 
Yannũnãham na ussukkam kareyyam yãguyã khãdanĩye bhattasmin 'ti. 5 So 
kho aham bhante, na ussukkam akãsim yãguyã khãdanĩye bhattasmim. 6 


1 kacci - Ma, PTS. 3 phasu - Ma, PTS. 5 bhattasmim - Sya. 

2 tatthãham bhagavã - Ma, PTS. 4 tadavasarimsu - Syã. 6 bhattasmin ti - Syã. 
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7. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo vị tỳ khưu 
Kassapagotta về việc không nhìn nhận tội. Khi ấy, tỳ khưu Kassapagotta đã 
khởi ý điều này: “Thật sự ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay 
không phải tội, ta có phạm tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không 
bị án treo, đúng Pháp hay không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi 
Campã và hỏi đức Thế Tôn về sự việc này?” 


8. Sau đó, tỳ khưu Kassapagotta đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát ra đi 
về phía Campã. Tuần tự, vị ấy đã đến Campã gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

9. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các vị tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với tỳ khưu 
Kassapagotta điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có 
được tốt đẹp không? Ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này 
tỳ khưu, ngươi từ đau đen vậy?” 

10. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. 
Và bạch ngài, con đi đường xa ít có mệt nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kãsi có 
ngôi làng tên là Vãsabha. Ở đó, con là vị thường trú, gân bó với truyền thống, 
đã có sự nỗ lực (nghĩ ràng): ‘Làm thế nào để các vị tỳ khưu hiền thiện chưa đi 
đến có thể đi đến, các vị tỳ khưu hiền thiện đã đến rồi có thể sống thoải mái, 
và trú xứ này có thể đạt được sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, và sự phát triển?’ 

11. Bạch ngài, sau đó có nhiều vị tỳ khưu trong khi đi du hành ở xứ sở 
Kãsi đã đến trú ngụ tại làng Vãsabha. Bạch ngài, con đã nhìn thấy các vị tỳ 
khưu ấy từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã sâp xếp chỗ ngồi, đã đem 
lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rồi đã đi ra tiếp rước y bát, 
dâng nước uống, đã thực hiện sự nỗ lực trong việc tắm (của các vị ấy), và 
cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn 
nữa. 


12. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này 
các đại đức, vị tỳ khưu thường trú này tốt thật! Vị ấy đã thực hiện sự nỗ lực 
trong việc tâm (của chúng ta), và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, vậy thì chúng ta hãy sâp 
xếp việc định cư ngay tại nơi đây, ở làng Vãsabha.’ Bạch ngài, sau đó các vị tỳ 
khưu vãng lai ấy đã sâp xếp việc định cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vãsabha. 

13. Bạch ngài, khi ấy con đây đã khởi ý điều này: ‘Sự mệt nhọc vì việc đi 
đến của các vị tỳ khưu vãng lai này (nay) đã được lâng dịu. Các vị này (trước 
đây) không biết các chỗ đi khất thực, bây giờ các vị này đây biết các chỗ đi 
khất thực. Thật khó khăn khi phải thực hiện sự nỗ lực trọn đời cho những 
người khác gia tộc, và sự gợi ý (yêu cầu) lại không được mọi người hoan hỷ. 
Hay là ta sẽ không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về 
bữa ăn nữa?’ Bạch ngài, con đây đã không thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. 
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14. Atha kho tesam bhante, ãgantukãnam bhikkhũnam etadahosi: ‘Pubbe 
khvãyam ãvuso ãvãsiko bhikkhu nahãne ussukkam karoti. Ussukkampi 
karoti yãguyã khãdanĩye bhattasmim. So 'dãnãyam na ussukkam karoti 
yãguyã khãdanĩye bhattasmim. Duttho 'dãnãyam ãvuso, ãvãsiko bhikkhu. 
Handa mayam ãvuso, ãvãsikam bhikkhum' ukkhipãmã ’ti. 

15. Atha kho te bhante, ãgantukã bhikkhũ sannipatitvã mam etadavocum: 
‘Pubbe kho tvam ãvuso, nahãne ussukkam karosi. Ussukkampi karosi yãguyã 
khãdanĩye bhattasmim. So ’dãni tvam na ussukkam karosi yãguyã khãdanĩye 
bhattasmim. Apattim tvam ãvuso ãpanno, passasetam ãpattin ’ti. ‘Natthi me 
ãvuso ãpatti yamaham passeyyan ’ti. 

16. Atha kho te bhante, ãgantukã bhikkhũ mam ãpattiyã adassane 
ukkhipimsu. Tassa mayham bhante etadahosi: ‘Aham kho etam na jãnãmi: 
ãpatti vã esã anãpatti vã, ãpanno camhi anãpanno vã, ukkhitto camhi 
anukkhitto vã, dhammikena vã adhammikena vã, kuppena vã akuppena vã, 
thãnãrahena vã atthãnãrahena vã. Yannũnãham campam gantvã 
bhagavantam etamattham puccheyyan ’ti. Tatoham bhagavã ãgacchãmĩ ”ti. 

17. “Anãpatti esã bhikkhu. Nesã ãpatti. Anãpannosi. Nasi ãpanno. 
Anukkhittosi. Nasi ukkhitto. Adhammikenãsi kammena ukkhitto kuppena 
atthãnãrahena. Gaccha tvam bhikkhu, tattheva vãsabhagãme nivãsam 
kappehĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho kassapagotto bhikkhu bhagavato 
patissutvã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã yena 
vãsabhagãmo tena pakkãmi. 

18. Atha kho tesam ãgantukãnam bhikkhũnam ahudeva kukkuccam ahu 
vippatisãro: “Alãbhã vata no, na vata no lãbhã, dulladdham vata no, na vata 
no suladdham, ye mayam suddham bhikkhum anãpattikam avatthusmim 
akãrane ukkhipimha. Handa mayam ãvuso, campam gantvã bhagavato 
santike accayam accayato desemã ”ti. 

19. Atha kho te ãgantukã bhikkhũ senãsanam samsãmetvã pattacĩvaram 
ãdãya yena campã tena pakkamimsu. Anupubbena yena campã yena 
bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantarn abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. 


20. Ãcinnam kho panetam buddhãnam bhagavantãnam ãgantukehi 
bhikkhũhi saddhim patisammoditum. Atha kho bhagavã te bhikkhũ 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kaccittha 1 2 
appakilamathena addhãnam ãgatã? Kuto ca tumhe bhikkhave, ãgacchathă 
”ti? “Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. Appakilamathena ca 
mayam bhante, addhãnam ãgatã. Atthi bhante kãsĩsu janapadesu vãsabha- 
gãmo nãma. Tato mayam bhagavã ãgacchãmã ”ti. “Tumhe bhikkhave, 
ãvãsikam bhikkhum ukkhipitthă ”ti. “Evam bhante ”ti. “Kismim bhikkhave, 
vatthusmim kismim 3 kãrane ”ti? “Avatthusmim bhagavã akãrane ”ti. 


1 imam avasikam bhikkhum - Sya. 

2 kacci - PTS. 3 kismim ti padam Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã bàn bạc điều này: ‘Này 
các đại đức, trước đây chính vị tỳ khưu thường trú này đã thực hiện sự nỗ lực 
trong việc tắm (của chúng ta) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, 
về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, vị này đây không thực hiện sự nỗ 
lực về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này các đại đức, giờ 
đây vị tỳ khưu thường trú này đã trở nên hư hỏng. Này các đại đức, vậy 
chúng ta hãy phạt án treo vị tỳ khưu thường trú.’ 

15. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã tụ họp lại và đã nói với 
con điều này: ‘Này đại đức, trước đây đại đức đã thực hiện sự nỗ lực trong 
việc tắm (của chúng tôi) và cũng đã thực hiện sự nỗ lực về vấn đề cháo, về vật 
thực cứng, và về bữa ăn nữa. Bây giờ, đại đức đây không thực hiện sự nỗ lực 
về vấn đề cháo, về vật thực cứng, và về bữa ăn nữa. Này đại đức, đại đức đã 
phạm tội. Đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ ‘Này các đại đức, không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ 

16. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã phạt án treo về việc 
không nhìn nhận tội đến con. Bạch ngài, con đây đã khởi ý điều này: ‘Thật sự 
ta không hiểu được sự việc này: Điều ấy là tội hay không phải tội, ta có phạm 
tội hay không phạm, và ta đã bị án treo hay không bị án treo, đúng Pháp hay 
không đúng Pháp, có thể sửa đổi hay không thể sửa đổi, đáng được duy trì 
hay không đáng được duy trì? Hay là ta nên đi Campã và hỏi đức Thế Tôn về 
sự việc nay?’ Bạch ThếTon, con từ nơi đó đi đến.” 

17. - “Này tỳ khưu, việc ấy là vô tội, việc ấy không phải là tội. Ngươi là 
không có tội, ngươi không có phạm tội. Ngươi là không bị án treo, ngươi 
không có bị án treo. Ngươi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, 
không đáng được duy trì. Này tỳ khưu, ngươi hãy đi và hãy sắp xếp việc định 
cư ngay tại nơi ấy, ở làng Vãsabha.” - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi vị tỳ khưu 
Kassapagotta nghe theo đức Thế Tôn, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức 
ThếTôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi về làng Vãsabha. 

18. Khi ấy, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã khởi lên nỗi phân vân, đã khởi lên 
sự ân hận: “Thật là bất lợi cho chúng ta, thật là không có lợi ích cho chúng ta, 
rồi chúng ta sẽ gặt quả xấu, rồi chúng ta sẽ không được quả tốt, là việc chúng 
ta đã phạt án treo không có cơ sở không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong 
sạch không có phạm tội. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy đi Campã và trình 
báo tội lỗi là tội lỗi ở nơi đức Thế Tôn.” 

19. Sau đó, các vị tỳ khưu vãng lai ấy đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát 
ra đi về hướng Campã. Theo tuần tự, các vị ấy đã đến Campã gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

20. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn là niềm nở đối 
với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều 
này: - “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không ? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này các tỳ 
khưu, các ngươi từ đâu đi đen vậy?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch The 
Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt 
nhọc. Bạch ngài, trong xứ sở Kãsi có ngôi làng tên là Vãsabha. Bạch Thế Tôn, 
chúng con từ nơi đó đi đến.” - “Này các tỳ khưu, các ngươi đã phạt án treo vị 
tỳ khưu thường trú có phải không?” - “Bạch Thế Tôn, thưa phải.” - “Này các 
ty khưu, dựa trên cơ sở gì vậy, dựa vào nguyên nhân gì vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, không có cơ sở, không có nguyên nhân.” 
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21. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam 1 moghapurisã, 2 ananu- 
lomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi 
nãma tumhe moghapurisã, suddham bhikkhum anãpattikam avatthusmim 
akãrane ukkhipissatha? Netam moghapurisã, appasannãnam vã pasãdãya — 
pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave, 
suddho bhikkhu anãpattiko avatthusmim akãrane ukkhipitabbo. Yo 
ukkhipeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


22. Atha kho te bhikkhũ utthăyãsanã ekamsam uttarãsangam karitvã 
bhagavato pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam etadavocum: “Accayo no 
bhante, accagamã yathã bãle yathă mũỊhe yathã akusale, ye mayam suddham 
bhikkhum anãpattikam avatthusmim akãrane ukkhipimha. Tesam no bhante 
bhagavã accayam accayato patiganhãtu ãyatim samvarãyã ”ti. “Taggha 
tumhe bhikkhave, accayo accagamã yathã bãle yathă mũỊhe yathã akusale, ye 
tumhe suddham bhikkhum anãpattikam avatthusmim akãrane ukkhipittha. 
Yato ca kho tumhe bhikkhave, accayam accayato disvã yathãdhammam 
patikarotha, tam vo mayam patiganhãma. Vuddhi hesã bhikkhave, ariyassa 
vinaye yo accayam accayato disvã yathãdhammam patikaroti, ãyatinca 3 
samvaram ãpajjatĩ ”ti. 


23. Tena kho pana samayena campãyam bhikkhũ evarũpãni kammãni 
karonti: adhammena vaggakammam karonti, adhammena samaggakammam 
karonti, dhammena vaggakammam karonti, dhammapatirũpakena vagga- 
kammam karonti, dhammapatirũpakena samaggakammam karonti, ekopi 
ekam ukkhipati, ekopi dve ukkhipati, ekopi sambahule ukkhipati, ekopi 
sangham ukkhipati, dvepi ekam ukkhipanti, dvepi dve ukkhipanti, dvepi 
sambahule ukkhipanti, dvepi sangham ukkhipanti, sambahulãpi ekam 
ukkhipanti, sambahulãpi dve ukkhipanti, sambahulãpi sambahule ukkhi- 
panti, sambahulãpi sangham ukkhipanti, sanghopi sangham ukkhipati. 


24. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma campãyam bhikkhũ evarũpãni kammãni karissanti: 
adhammena vaggakammam karissanti, adhammena samaggakammam 
karissanti, dhammena vaggakammam karissanti, dhammapatirũpakena 
vaggakammam karissanti, dhammapatirũpakena samaggakammam 
karissanti, ekopi ekam ukkhipissati, ekopi dve ukkhipissati, ekopi sambahule 
ukkhipissati, ekopi sangham ukkhipissati, dvepi ekam ukkhipissanti, dvepi 
dve ukkhipissanti, dvepi sambahule ukkhipissanti, dvepi sangham 
ukkhipissanti, sambahulãpi ekam ukkhipissanti, sambahulãpi dve 
ukkhipissanti, sambahulãpi sambahule ukkhipissanti, sambahulãpi sangham 
ukkhipissanti, sanghopi sangham ukkhipissatĩ ”ti? 


1 ananucchavikam - Ma, Sya. 2 bhikkhave - Sya, PTS. 3 ayatim - Ma, Sya, PTS. 
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21. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này những kẻ rồ dại, thật 
không đúng đấn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm. Vì sao những kẻ rồ dại các ngươi lại phạt 
án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch 
không có phạm tội? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên phạt án 
treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu trong sạch không 
có phạm tội; vị nào phạt án treo thì phạm tội dukkata.” 

22. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một 
bên vai, quỳ xuống đê đầu ở các bàn chân của đức Thế Tôn, rồi nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy chúng con khiến 
chúng con như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
chúng con đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ 
khưu trong sạch không có phạm tội. Bạch ngài, đối với chúng con đây xin đức 
Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương lai.” - “Này 
các tỳ khưu, đúng như vậy. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy các ngươi khiến các 
ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên các 
ngươi đã phạt án treo không có cơ sở, không có nguyên nhân đến vị tỳ khưu 
trong sạch không có phạm tội. Và này các tỳ khưu, chính từ việc đó các ngươi 
đã thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận 
điều ấy cho các ngươi. Này các tỳ khưu, chính điều này là sự tiến bộ trong 
Luật của bậc Thánh: ‘Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi 
đúng theo Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.’” 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Campã thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chỉ một vị phạt án treo hai vị, chi 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
SỐ vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chi 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng. 

24. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(nhưtrên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ở Campã lại thực hiện các hành sự 
như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự 
hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành 
sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, chỉ một vị phạt án treo một vị, chi một vị phạt án treo hai vị, chỉ 
một vị phạt án treo một số vị, chỉ một vị phạt án treo hội chúng, chỉ hai vị 
phạt án treo một vị, chỉ hai vị phạt án treo hai vị, chỉ hai vị phạt án treo một 
số vị, chỉ hai vị phạt án treo hội chúng, chỉ một số vị phạt án treo một vị, chi 
một số vị phạt án treo hai vị, chỉ một số vị phạt án treo một số vị, chỉ một số 
vị phạt án treo hội chúng, hội chúng cũng phạt án treo hội chúng?” 
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25. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, campãyam bhikkhũ evarũpãni kammãni karonti: adhammena 
vaggakammam karonti —pe— sanghopi sangham ukkhipatĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. 

26. Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchaviyam bhikkhave, tesam 
moghapurisãnam ananulomikam appatirũpam assãmanakam akappiyam 
akaranĩyam. Katham hi nãma te bhikkhave, moghapurisã evarũpãni 
kammãni karissanti: adhammena vaggakammam karissanti —pe— sanghopi 
sangham ukkhipissati? 

27. Netam bhikkhave, appasannãnam vã pasãdãya —pe— Vigarahitvã 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Adhammena 1 ce bhikkhave, 
vaggakammam akammam na ca karanĩyam. Adhammena 2 samagga- 
kammam akammam na ca karanĩyam. Dhammena 2 vaggakammam 
akammam na ca karanĩyam. Dhammapatirũpakena 2 vaggakammam 
akammam na ca karanĩyam. Dhammapatirũpakena 2 samaggakammam 
akammam na ca karanĩyam. Ekopi ekam ukkhipati akammam na ca 
karanĩyam. Ekopi dve ukkhipati akammam na ca karanĩyam. Ekopi 
sambahule ukkhipati akammam na ca karanĩyam. Ekopi sangham ukkhipati 
akammam na ca karanĩyam. Dvepi ekam ukkhipanti akammam na ca 
karanĩyam. Dvepi dve ukkhipanti akammam na ca karanĩyam. Dvepi 
sambahule ukkhipanti akammam na ca karanĩyam. Dvepi sangham 
ukkhipanti akammam na ca karanĩyam. Sambahulãpi ekam ukkhipanti 
akammam na ca karanĩyam. Sambahulãpi dve ukkhipanti akammam na ca 
karanĩyam. Sambahulãpi sambahule ukkhipanti akammam na ca karanĩyam. 
Sambahulãpi sangham ukkhipanti akammam na ca karanĩyam. Sanghopi 
sangham ukkhipati akammam na ca karanĩyam. 

28. Cattãrimãni bhikkhave, kammãni: adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhammena 
samaggakammam. 

29. Tatra bhikkhave, yamidam 3 adhammena vaggakammam, idam 
bhikkhave, kammam adhammattã vaggattă kuppam atthãnãraham. Na 
bhikkhave, evarũpam kammam kãtabbam. Na ca mayã evarũpam kammam 
anunnãtam. 

30. Tatra bhikkhave, yamidam adhammena samaggakammam, idam 
bhikkhave, kammam adhammattã kuppam atthãnãraham. Na bhikkhave, 
evarũpam kammam kãtabbam. Na ca mayã evarũpam kammam anunnãtam. 

31. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena vaggakammam, idam 
bhikkhave, kammam vaggattã kuppam atthãnãraham. Na bhikkhave, 
evarũpam kammam kãtabbam. Na ca mayã evarũpam kammam anunnãtam. 


1 dhammena - Sya. 

2 ce bhikkhave - Syã adhikam. 3 yadidam - Ma, Syã (evam sabbattha). 


246 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Campa 


25. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu ở Campã thực hiện các hành sự như thế 
này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, — nt— hội chúng cũng phạt 
án treo hội chúng, có đúng không vậy?” - “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 

26. Đức Phật ThếTôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, thật không 
đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại thực hiện các hành sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự 
phe nhóm sai Pháp, —(nhưtrên) — hội chúng cũng phạt án treo hội chúng? 

27. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, —(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp 
không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài 
đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị 
phạt án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt 
án treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một vị phạt án 
treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt 
án treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo 
một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ hai vị phạt án treo cả 
hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo một vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt án 
treo hai vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chi một số vị phạt án 
treo một số vị không là hành sự và không nên thực hiện. Chỉ một số vị phạt 
án treo cả hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. Hội chúng 
cũng phạt án treo hội chúng không là hành sự và không nên thực hiện. 

28. Này các tỳ khưu, đây là bốn loại hành sự: Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất đúng Pháp. 

29. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm sai Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có bản chất phe nhóm, có 
thể sửa đổi, không đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế 
không nên thực hiện và hành sự như thế không được ta cho phép. 

30. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất sai Pháp. Này 
các tỳ khưu, hành sự này có bản chất sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và hành 
sự như thế không được ta cho phép. 

31. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự phe nhóm đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất phe nhóm, có thể sửa đổi, không 
đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế không nên thực hiện và 
hành sự như thế không được ta cho phép. 
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32. Tatra bhikkhave, yamidam dhammena samaggakammam, idam 
bhikkhave, kammam dhammattã samaggattă akuppam thãnãraham. 
Evarũpam bhikkhave, kammam kãtabbam. Evarũpanca mayã kammam 
anunnãtam. Tasmãtiha bhikkhave, evarũpam kammam karissãma yadidam 
dhammena samaggan ’ti. Evam hi vo bhikkhave, sikkhitabban ”ti. 

33. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ evarũpãni kammãni 
karonti: adhammena vaggakammam karonti, adhammena samaggakammam 
karonti, dhammena vaggakammam karonti, dhammapatirũpakena vagga- 
kammam karonti, dhammapatirũpakena samaggakammam karonti, natti- 
vipannampi kammam karonti anusãvanasampannam, anusãvanavipannam 
pi kammam karonti nattisampannam, nattivipannampi anusãvana- 
vipannampi kammam karonti, aníĩatrãpi dhammã kammam karonti, 
annatrãpi vinayã kammam karonti, aíìnatrãpi satthusãsanã kammam 
karonti, patikutthakatampi 1 kammam karonti adhammikam kuppam 
atthãnãraham. 

34. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ evarũpãni kammãni karissanti: 
adhammena vaggakammam karissanti, adhammena samaggakammam 
karissanti, dhammena vaggakammam karissanti, dhammapatirũpakena 
vaggakammam karissanti, dhammapatirũpakena samaggakammam 
karissanti, nattivipannampi kammam karissanti anusãvanasampannam, 
anusãvanavipannampi kammam karissanti nattisampannam, nattivipannam 
pi anusãvanavipannampi kammam karissanti, annãtrãpi dhammã kammam 
karissanti, annatrãpi vinayã kammam karissanti, annatrãpi satthusãsanã 
kammam karissanti, patikutthakatampi kammam karissanti adhammikam 
kuppam atthãnãrahan ”ti? 

35. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, chabbaggiyã bhikkhũ evarũpãni kammãni karonti: adhammena 
vaggakammam karonti, —pe— patikutthakatampi kammam karonti 
adhammikam kuppam atthãnãrahan ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. —pe— 

36. Vigarahitvã dhammim kathă katvã bhikkhũ ãmantesi: “Adhammena 
ce bhikkhave, vaggakammam akammam, na ca karanĩyam. Adhammena 2 
samaggakammam akammam, na ca karanĩyam. Dhammena 2 vaggakammam 
akammam, na ca karanĩyam. Dhammapatirũpakena 2 vaggakammam 
akammam, na ca karanĩyam. Dhammapatirũpakena 2 samaggakammam 
akammam, na ca karanĩyam. Nattivipannam ce bhikkhave, kammam 
anusãvanasampannam akammam, na ca karanĩyam. Anusãvanavipannam ce 
bhikkhave, kammam nattisampannam akammam, na ca karanĩyam. Natti- 
vipannam ce bhikkhave, kammam anusãvanavipannam ca akammam, na ca 
karanĩyam. Aíìnatrãpi 3 dhammã kammam akammam, na ca karanĩyam. 
Aníìatrãpi 3 vinayã kammam akammam, na ca karanĩyam. Annatrãpi 3 
satthusãsanã kammam akammam, na ca karanĩyam. Patikutthakatance 
bhikkhave, kammam adhammikam kuppam atthănãraham akammam, na ca 
karanĩyam.” 


1 patikutthakatampi - Ma, Sya, PTS (evam sabbattha). 

2 ce bhikkhave - Syã adhikam. 3 annatrãpi bhikkhave - Syã. 
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32. Này các tỳ khưu, trường hợp ấy tức là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 
Này các tỳ khưu, hành sự này có bản chất đúng Pháp, có bản chất hợp nhất, 
không thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, hành sự như thế nên 
được thực hiện và hành sự như thế được ta cho phép. Này các tỳ khưu, do đó 
ở đây chúng ta sẽ thực hiện hành sự như thế, tức là ‘có sự hợp nhất đúng 
Pháp.’ Này các tỳ khưu, các ngươi nên học tập theo đúng như thê'.” 

33. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành sự hợp 
nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực hiện 
hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị 
và thiếu cả lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện hành 
sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo Sư, 
thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa 
đổi, không đáng được duy trì. 

34. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại thực hiện các hành 
sự như thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, thực hiện hành 
sự hợp nhất sai Pháp, thực hiện hành sự phe nhóm đúng Pháp, thực hiện 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, thực hiện hành sự thiếu lời đề nghị có lời tuyên bố, thực 
hiện hành sự thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị, thực hiện hành sự thiếu lời đề 
nghị và thiếu luôn lời tuyên bố, thực hiện hành sự nghịch với Pháp, thực hiện 
hành sự nghịch với Luật, thực hiện hành sự nghịch với lời dạy của bậc Đạo 
Sư, thực hiện hành sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể 
sửa đổi, không đáng được duy trì?” 

35. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện các hành sự như 
thế này: Các vị thực hiện hành sự phe nhóm sai Pháp, — nt— thực hiện hành 
sự đã bị chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng 
được duy trì, có đúng không vậy?” “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” —nt— 

36. - Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng: 
“Này các tỳ khưu, nếu là hành sự phe nhóm sai Pháp thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất sai Pháp không là hành sự và không 
nên thực hiện. Hành sự phe nhóm đúng Pháp không là hành sự và không nên 
thực hiện. Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp không là hành sự và 
không nên thực hiện. Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp không là 
hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề 
nghị có lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Này các tỳ 
khưu, nếu hành sự là thiếu lời tuyên bố có lời đề nghị thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là thiếu lời đề nghị và 
thiếu luôn lời tuyên bố thì không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự 
nghịch với Pháp không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch 
với Luật không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự nghịch với lời 
dạy của bậc Đạo Sư không là hành sự và không nên thực hiện. Hành sự đã bị 
chê bai khi thực hiện, không đúng Pháp, có thể sửa đổi, không đáng được duy 
trì thì không là hành sự và không nên thực hiện.” 
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37. Chayimãni bhikkhave, kammãni: adhammakammam, vaggakammam, 
samaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, dhammena samaggakammam. 

38. Katamanca bhikkhave, adhammakammam? Nattidutiye ce 
bhikkhave, kamme ekãya nattiyã kammam karoti, na ca kammavãcam 
anusãveti, adhammakammam. 

39. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme dvĩhi nattĩhi kammam karoti, na ca 
kammavãcam anusãveti, adhammakammam. 

40. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme ekãya kammavãcãya kammam 
karoti, na ca nattim thapeti, adhammakammam. 

41. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme dvĩhi kammavãcãhi kammam 
karoti, na ca ílattim thapeti, adhammakammam. 

42. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme ekãya nattiyã kammam karoti, na 
ca kammavãcam anusãveti, adhammakammam. 

43. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme dvĩhi nattĩhi kammam karoti, na 
ca kammavãcam anusãveti, adhammakammam. 

44. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme tĩhi nattĩhi kammam karoti, na ca 
kammavãcam anusãveti, adhammakammam. 

45. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme catũhi nattĩhi kammam karoti, na 
ca kammavãcam anusãveti, adhammakammam. 

46. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme ekãya kammavãcãya kammam 
karoti, na ca nattim thapeti, adhammakammam. 

47. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme dvĩhi kammavãcãhi kammam 
karoti, na ca nattim thapeti, adhammakammam. 

48. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme tĩhi kammavãcãhi kammam 
karoti, na ca nattim thapeti, adhammakammam. 

49. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme catũhi kammavãcãhi kammam 
karoti, na ca nattim thapeti, adhammakammam. Idam vuccati bhikkhave, 
adhammakammam. 


50. Katamanca bhikkhave, vaggakammam? Nattidutiye ce bhikkhave, 
kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattă, te anãgată honti, chandãrahãnam 
chando anãhato hoti, sammukhìbhũtã patikkosanti, vaggakammam. 

51. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te 
ãgată honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã 
patikkosanti, vaggakammam. 
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37. Này các tỳ khưu, đây là sáu loại hành sự: Hành sự sai Pháp, hành sự 
phe nhóm, hành sự hợp nhất, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

38. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự sai Pháp? Này các tỳ khưu, ở 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực hiện hành sự với một lời đề 
nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như thế là) hành sự sai Pháp. 

39. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thề'là) hành sự sai Pháp. 

40. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

41. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

42. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

43. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

44. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

45. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn lời đề nghị và không tuyên bố tuyên ngôn hành sự, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

46. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, 
(như thế là) hành sự sai Pháp. 

47. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với hai tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thế là) hành sự sai Pháp. 

48. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với ba tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thề'là) hành sự sai Pháp. 

49. Này các tỳ khưu, ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, nếu thực 
hiện hành sự với bốn tuyên ngôn hành sự và không xác định lời đề nghị, (như 
thê'là) hành sự sai Pháp. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự sai Pháp. 

50. Và này các tỳ khưu, thê' nào là hành sự phe nhóm? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với sô' lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi 
tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, (như thê' là) hành 
sự phe nhóm. 

51. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với sô' lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thê'là) hành sự phe nhóm. 
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52. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattă, te 
ãgatã honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtă 
patikkosanti, vaggakammam. 


53. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattă, 
te anãgatã honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã 
patikkosanti, vaggakammam. 


54. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattã, 
te ãgată honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhìbhũtã 
patikkosanti, vaggakammam. 


55. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattã, 
te ãgată honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtă 
patikkosanti, vaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, vaggakammam. 


56. Katamanca bhikkhave, samaggakammam? Nattidutiye ce bhikkhave, 
kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgată honti, chandãrahãnam 
chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtă na patikkosanti, samaggakammam. 


57. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme yãvatikã bhikkhũ kammappattã, 
te ãgată honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na 
patikkosanti, samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, samaggakammam. 

58. Katamanca bhikkhave, dhammapatirũpakena vaggakammam? 
Nattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam anusãveti, 
pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te anãgatã honti, 
chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã patikkosanti, 
dhammapatirũpakena vaggakammam. 

59. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam 

anusãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgată 
honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã patikkosanti, 
dhammapatirũkena vaggakammam. 

60. Nattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam 

anusãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgată 
honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhìbhũtã patikkosanti, 
dhammapatirũpakena vaggakammam. 

61. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam 
anusãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te anãgată 
honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã patikkosanti, 
dhammapatirũpakena vaggakammam. 
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52. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. 

53. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy không đến, sự tùy thuận 
của các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản 
đối, (như thế là) hành sự phe nhóm. 

54. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận không được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. 

55. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự phe 
nhóm. 

56. Và này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất? Này các tỳ khưu, 
nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, các tỳ khưu với số lượng cần 
thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy 
thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, (như thế là) hành 
sự hợp nhất. 

57. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất. Này các tỳ khưu, đây được gọi là hành sự 
hợp nhất. 

58. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng 
Pháp? Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

59. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

60. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

61. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy chưa đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 
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62. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam 
anusãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgatã 
honti, chandãrahãnam chando anãhato hoti, sammukhĩbhũtã patikkosanti, 
dhammapatirũpakena vaggakammam. 

63. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam anu- 
sãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgată honti, 
chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã patikkosanti, dhammapatirũpakena 
vaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, dhammapatirũpakena vagga- 
kammam. 

64. Katamanca bhikkhave, dhammapatirũpakena samaggakammam? 
Nattidutiye ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam anusãveti, 
pacchă nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgată honti, 
chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na patikkosanti, dhammapatirũpakena 
samaggakammam. 

65. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam kammavãcam 
anusãveti, pacchã nattim thapeti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgatã 
honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti sammukhìbhũtã na patikkosanti, 
dhammapatirũpakena samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam. 


66. Katamanca bhikkhave, dhammena samaggakammam? Nattidutiye ce 
bhikkhave, kamme pathamam nattim thapeti, pacchã ekãya kammavãcãya 
kammam karoti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgatã honti, 
chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na patikkosanti, 
dhammena samaggakammam. 

67. Natticatutthe ce bhikkhave, kamme pathamam nattim thapeti, pacchã 
tĩhi kammavãcãhi kammam karoti, yãvatikã bhikkhũ kammappattã, te ãgatã 
honti, chandãrahãnam chando ãhato hoti, sammukhĩbhũtã na patikkosanti, 
dhammena samaggakammam. Idam vuccati bhikkhave, dhammena 
samaggakammam. 

68. Panca sanghã: catuvaggo bhikkhusangho, pancavaggo bhikkhu- 
sangho, dasavaggo bhikkhusangho, vĩsativaggo bhikkhusangho, atireka- 
vĩsativaggo bhikkhusangho. 1 

69. Tatra bhikkhave, yvãyam catuvaggo bhikkhusangho, thapetvă tĩni 
kammãni: upasampadam pavãranam abbhãnam, dhammena samaggo 
sabbakammesu kammappatto. 

70. Tatra bhikkhave, yvãyam pancavaggo bhikkhusangho, thapetvã dve 
kammãni: majjhimesu janapadesu upasampadam, abbhãnam, dhammena 
samaggo sabbakammesu kammappatto. 


1 bhikkhusaủgho ti - Sya. 
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62. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận chưa được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

63. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện phản đối, 
(như thế là) hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, đây 
được gọi là hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp. 

64. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp? 
Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) 
tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ khưu 
với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của các vị 
cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản đối, 
(như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 

65. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) tuyên bố tuyên ngôn hành sự trước và xác định lời đề nghị sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. Này các tỳ khưu, 
đây được gọi là hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp. 

66. Này các tỳ khưu, thế nào là hành sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, (vị tỳ khưu) xác định lời 
đề nghị trước và thực hiện hành sự với một tuyên ngôn hành sự sau, các tỳ 
khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, sự tùy thuận của 
các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện diện không phản 
đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

67. Này các tỳ khưu, nếu ở hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, (vị tỳ 
khưu) xác định lời đề nghị trước và thực hiện hành sự với ba tuyên ngôn 
hành sự sau, các tỳ khưu với số lượng cần thiết cho hành sự các vị ấy đã đến, 
sự tùy thuận của các vị cần phải gởi tùy thuận đã được đem đến, các vị hiện 
diện không phản đối, (như thế là) hành sự hợp nhất đúng Pháp. Này các tỳ 
khưu, đây được gọi là hành sự hợp nhất đúng Pháp. 

68. Có năm hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị. 

69. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
ba hành sự: tu lên bậc trên, lẽ Pavãranã, và sự giải tội. 

70. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm năm vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
hai hành sự: tu lên bậc trên ở các xứ sở ở trung tâm và sự giải tội. 
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71. Tatra bhikkhave, yvayam dasavaggo bhikkhusangho, thapetva ekam 
kammam: abbhãnam, dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto. 

72. Tatra bhikkhave, yvãyam vĩsativaggo bhikkhusangho, dhammena 
samaggo sabbakammesu kammappatto. 

73. Tatra bhikkhave, yvãyam atirekavĩsativaggo bhikkhusangho, 
dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto. 

74. Catuvaggakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunĩcatuttho 
kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. Catuvaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamãnãcatuttho kammam kareyya, akammam na 
ca karanĩyam. —pe— Sãmaneracatuttho kammam kareyya, akammam na ca 
karanĩyam. Sãmanerĩcatuttho kammam kareyya, akammam na ca 
karanĩyam. Sikkham paccakkhãtakacatuttho kammam kareyya, akammam 
na ca karanĩyam. Antimavatthum ajjhãpannakacatuttho kammam kareyya, 
akammam na ca karanĩyam. Apattiyã adassane ukkhittakacatuttho kammam 
kareyya, akammam na ca karanĩyam. Apattiyã appatikamme ukkhittaka- 
catuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. Pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhittakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca 
karanĩyam. Pandakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Theyyasamvãsakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyarn. 
Titthiyapakkantakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Tiracchãnagatacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Mãtughãtakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Pitughãtakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Arahantaghãtakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyarn. 
Bhikkhunĩdũsakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Sanghabhedakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Lohituppãdakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Ubhatobyanjanakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Nãnãsamvãsakacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Nãnãsĩmãyathitacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Iddhiyã vehãse thitacatuttho kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. 
Yassa sangho kammam karoti, tamcatuttho kammam kareyya, akammam na 
ca karanĩyam. 1 

Catuvaggakar aụam. 

***** 


1 § 74 - asmim chede —pe— peyyalato param catuvaggakaranam ce bhikkhave, kammam iti 
pativãkyam yojetabbam. 
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71. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị này có thể 
thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự ngoại trừ 
một hành sự là sự giải tội. 

72. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm hai mươi vị này có 
thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành sự. 

73. Này các tỳ khưu, ở đây hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
này có thể thành tựu hành sự đúng Pháp có sự hợp nhất tất cả các loại hành 
sự. 

74. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ 
tư là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm bốn vị có vị thứ tư 
là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện, —(như trên)— có vị thứ tư là sa di mà thực hiện hành sự thì không 
là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là sa di ni mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị đã xả bỏ sự 
học tập mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không 
nhìn nhận tội mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực hiện 
hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự thì không là hành sự 
và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự thì 
không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu) mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. 
Có vị thứ tư là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư lằ loài thú mà thực hiện hanh 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết mẹ mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là kẻ giết cha mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực 
hiện. Có vị thứ tư là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự thì không là hành 
sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư lẩ kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực 
hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ 
chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự 
thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư là kẻ lưỡng căn mà 
thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư 
là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành 
sự thì không là hành sự và không nên thực hiện. Có vị thứ tư đứng trên không 
trung nhờ vào thần thông mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Nếu hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà vị ấy là 
vị thứ tư thì không là hành sự và khong nên thực hiện. 

Công việc của nhóm bôn vị. 

***** 
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75. Pancavaggakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunĩpancamo 
kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. Pancavaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamãnãpancamo 1 kammam kareyya, akammam na 
ca karanĩyam —pe— Sãmanerapancamo kammam kareyya, —pe— Sãmanerĩ- 
pancamo kammam kareyya, —pe— Sikkham paccakkhãtakapancamo 
kammam kareyỵa, —pe— Antimavatthum ajjhãpannakapancamo kammam 
kareyỵa, —pe— Apattiyã adassane ukkhittakapancamo kammam kareyya, — 
pe— Apattiyã appatikamme ukkhittakapancamo kammam kareyya, —pe— 
Pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittakapancamo kammam kareyya, — 
pe— Pandakapancamo kammam kareyya, —pe— Theyyasamvãsakapancamo 
kammam kareyya, —pe— Titthiyapakkantakapancamo kammam kareyya, — 
pe— Tiracchãnagatapancamo kammam kareyya, —pe— Mãtughãtaka- 
pancamo kammam kareyya, —pe— Pitughãtakapancamo kammam kareyya, 
—pe— Arahantaghãtakapancamo kammam kareyya, —pe— Bhikkhunĩ- 
dũsakapancamo kammam kareyya, —pe— Sanghabhedakapancamo 
kammam kareyya, —pe— Lohituppãdakapancamo kammam kareyya, —pe— 
Ubhatobyanjanakapancamo kammam kareyya, —pe— Nãnãsamvãsaka- 
pancamo kammam kareyya, —pe— Nãnãsĩmãya thitapancamo kammam 
kareyya, —pe— Iddhiyã vehãse thitapancamo kammam kareyya, —pe— 
Yassa sangho kammam karoti, tampancamo kammam kareyya, akammam 
na ca karanĩyam. 2 


Pancavaggakaranam. 

***** 


76. Dasavaggakaranam ce bhikkhave, kammam bhikkhunĩdasamo 
kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. Dasavaggakaranam ce 
bhikkhave, kammam sikkhamãnãdasamo kammam kareyya, akammam na 
ca karanĩyam —pe— Yassa sangho kammam karoti, tamdasamo kammam 
kareyya, akammam na ca karanĩyam. 2 

Dasavaggakaranam. 

***** 


1 sikkhamãnapancamo - Ma, Manupa, Javi, Tovi, Avi, Sĩmu 2. 

2 asmim chede peyyãlamukhena nidditthãni avuttapadăni pãỊinayato yathãrũpam 
gahetabbãni. 
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75. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị thứ 
năm là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm năm vị có vị 
thứ năm là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện, —(như trên)— có vị thứ năm là sa di mà thực hiện hành 
sự —(như trên)— có vị thứ năm là sa di ni mà thực hiện hành sự —(như 
trên)- có vị thứ năm là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự —(như 
trên) — có vị thứ năm là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự — (như 
trên) — có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực 
hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là vị bị án treo về việc không sửa 
chữa lỗi mà thực hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là vị bị án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác mà thực hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ 
năm là kẻ vô căn mà thực hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành sự —(như trên)— có vị thứ 
năm là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ 
năm là loài thú mà thực hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ giết 
mẹ mà thực hiện hành sự — (như trên)— có vị thứ năm là kẻ giết cha mà thực 
hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện 
hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện 
hành sự —(như trên)— có vị thứ năm là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện 
hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực 
hiện hành sự — (như trên) — có vị thứ năm là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành 
sự — (như trên)— có vị thứ năm là vị không đồng cộng trú mà thực hiện hành 
sự — (như trên)— có vị thứ năm đứng ở ranh giới khác mà thực hiện hành sự 
— (như trên)— có vị thứ năm đứng trên không trung nhờ vào thần thông mà 
thực hiện hành sự — (như trên)— Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào mà 
vị ấy là vị thứ năm thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Công việc của nhóm năm vị. 

***** 


76. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị thứ 
mười là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và không nên 
thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm mười vị có vị 
thứ mười là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện, —(như trên)— Hội chúng thực hiện hành sự cho vị nào 
mà vị ấy là vị thứ mười thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Công việc của nhóm mười vị. 

***** 


259 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Campeyyakkhandhakarn 


77. Vĩsativaggakaranance bhikkhave, kammam bhikkhunĩvĩso kammam 
kareyya, akammam na ca karanĩyam. Vĩsativaggakaranance bhikkhave, 
kammam sikkhamãnãvĩso kammam kareyya, akammam na ca karanĩyam. — 
pe— Sãmaneravĩso kammam kareyya, —pe— Sãmaranerivĩso kammam 
kareyya, —pe— Sikkham paccakkhãtakavĩso kammam kareyya,_ —pe— 
Antimavatthum ajjhãpannakavĩso kammam kareyya, —pe— Apattiyã 
adassane ukkhittakavĩso kammam kareyya, —pe— Apattiyã appatikamme 
ukkhittakavĩso kammam kareyya, —pe— Pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhittakavĩso kammam kareyya, —pe— Pandakavĩso kammam kareyya, — 
pe— Theyyasamvãsakavĩso kammam kareyya, —pe— Titthiyapakkantakavĩso 
kammam kareyya, —pe— Tiracchãnagatavĩso kammam kareyya, —pe— 
Mãtughãtakavĩso kammam kareyya, —pe— Pitughãtakavĩso kammam 
kareyya, —pe— Arahantaghãtakavĩso kammam kareyya, —pe— Bhikkhunĩ- 
dũsakavĩso kammam kareyya, —pe— Sanghabhedakavĩso kammam kareyya, 
—pe— Lohituppãdakavĩso kammam kareyya, —pe— Ubhatobyanjanakavĩso 
kammam kareyya, —pe— Nãnãsamvãsakavĩso kammam kareyya, —pe— 
Nãnãsĩmãya thitavĩso kammam kareyya —pe— Iddhiyã vehãse thitavĩso 
kammam kareyya, —pe— Yassa sangho kammam karoti, tamvĩso kammam 
kareyya, akammam na ca karanĩyam. 

Vĩsativaggakaranam. 

***** 


1. Pãrivãsikacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 

patikasseyya, mãnattarn dadeyya, tamvĩso abbheyya, akammam na ca 
karanĩyam. 

Mũlãya patikassanãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, 
mũlãya patikasseyya, mãnattarn dadeyya, tamvĩso abbheyya, akammam na 
ca karanĩyam. 

Mãnattãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 

patikasseyya, mãnattam dadeyya, tamvĩso abbheyya, akammam na ca 
karanĩyam. 

Mãnattacãrikacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 

patikasseyya, mãnattarn dadeyya, tamvĩso abbheyya, akammam na ca 
karanĩyam. 

Abbhãnãrahacatuttho ce bhikkhave, parivãsam dadeyya, mũlãya 

patikasseyya, mãnattarn dadeyya, tamvĩso abbheyya, akammam na ca 
karanĩyam. 
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77. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm hai mươi vị có vị 
thứ hai mươi là tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. Này các tỳ khưu, nếu hành sự là công việc của nhóm 
hai mươi vị có vị thứ hai mươi là cô ni tu tập sự mà thực hiện hành sự thì 
không là hành sự và không nên thực hiện, —(như trên)— có vị thứ hai mươi 
là sa di mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là sa di ni mà thực hiện 
hành sự... có vị thứ hai mươi là vị đã xả bỏ sự học tập mà thực hiện hành sự 
... có vị thứ hai mươi là vị bị phạm tội cực nặng mà thực hiện hành sự... có vị 
thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không nhìn nhận tội mà thực hiện hành 
sự ... có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi mà thực 
hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến 
ác mà thực hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là kẻ vô căn mà thực hiện hành 
sự... có vị thứ hai mươi là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu) mà thực hiện hành 
sự... có vị thứ hai mươi là kẻ đã đi theo ngoại đạo mà thực hiện hành sự... có 
vị thứ hai mươi là loài thú mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là kẻ 
giết mẹ mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi là kẻ giết cha mà thực 
hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là kẻ giết A-la-hán mà thực hiện hành sự 
... có vị thứ hai mươi là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni mà thực hiện hành sự ... có vị 
thứ hai mươi là kẻ chia rẽ hội chúng mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai 
mươi là kẻ làm chảy máu (đức Phật) mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai 
mươi là kẻ lưỡng căn mà thực hiện hành sự... có vị thứ hai mươi là vị không 
đồng cộng trú mà thực hiện hành sự ... có vị thứ hai mươi đứng ở ranh giới 
khác mà thực hiện hành sự... có vị thứ hai mươi đứng trên không trung nhờ 
vào thần thông mà thực hiện hành sự... Hội chúng thực hiện hành sự cho vị 
nào mà vị ấy là vị thứ hai mươi thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Công việc của nhóm hai mươi vị. 

***** 


1. Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị đang chịu hình phạt parỉvãsa là 
vị thứ tư mà ban cho hình phạt parívãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, ban cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà 
giải tội thì không là hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng hình phạt 
mãnatta mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị đang chịu hình phạt 
mãnatta mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban 
cho hình phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là 
hành sự và không nên thực hiện. 

Này các tỳ khưu, nếu (hội chúng có) vị thứ tư là vị xứng đáng sự giải tội 
mà ban cho hình phạt parivãsa, đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ban cho hình 
phạt mãnatta, có vị ấy là vị thứ hai mươi mà giải tội thì không là hành sự và 
không nên thực hiện. 
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2. Ekaccassa bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã rũhati, ekaccassa na 
rũhati. Kassa ca bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã na rũhati? 
Bhikkhuniyã bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã na rũhati. Sikkhamãnãya 
bhikkhave, —pe— Sãmanerassa bhikkhave, —pe— Sãmanerãya 1 bhikkhave, 
—pe— Sikkham paccakkhãtakassa bhikkhave, —pe— Antimavatthum 
ajjhãpannakassa bhikkhave, —pe— Ummattakassa bhikkhave, _ —pe— 
Khittacittassa bhikkhave, —pe— Vedanattassa bhikkhave, —pe— Apattiyã 
adassane ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Apattiyã appatikamme 
ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhittakassa bhikkhave, —pe— Pandakassa bhikkhave, —pe— 
Theyyasamvãsakassa bhikkhave, —pe— Titthiyapakkantakassa bhikkhave, — 
pe— Tiracchãnagatassa bhikkhave, —pe— Mãtughãtakassa bhikkhave, —pe— 
Pitughătakassa bhikkhave, —pe— Arahantaghãtakassa bhikkhave, —pe— 
Bhikkhunĩdũsakassa bhikkhave, —pe— Sanghabhedakassa bhikkhave, —pe— 
Lohituppãdakassa bhikkhave, —pe— Ubhatobyanjanakassa bhikkhave, — 
pe— Nãnãsamvãsakassa bhikkhave, —pe— Nãnãsĩmãya thitassa bhikkhave, 
—pe— Iddhiyã vehãse thitassa bhikkhave, —pe— Yassa sangho kammam 
karoti, tassa ca 2 bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã na rũhati. Imesam 
kho bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã na rũhati. 


3. Kassa ca bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã rũhati? Bhikkhussa 
bhikkhave, pakatattassa samãnasamvãsakassa samãnasĩmãya thitassa 
antamaso ãnantarikassãpi 3 bhikkhuno vinnãpentassa sanghamajjhe 
patikkosanã rũhati. Imassa kho bhikkhave, sanghamajjhe patikkosanã 
rũhati. 


4. Dvema bhikkhave, nissarana: atthi bhikkhave, puggalo appatto 
nissãranam, tance sangho nissãreti, ekacco sunissãrito, ekacco dunnissãrito. 


5. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissãranam, tance sangho 
nissãreti dunnissãrito? Idha pana bhikkhave, 4 bhikkhu suddho hoti 
anãpattiko. Tance sangho nissãreti, dunnissãrito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissãranam, tance sangho nissãreti, dunnissãrito. 


6. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto nissãranam, tance sangho 
nissãreti sunissãrito? Idha pana bhikkhave, bhikkhu bãlo hoti avyatto 
ãpattibahulo anapadãno gihĩhi samsattho 5 viharati ananulomikehi gihĩ- 
samsaggehi, tance sangho nissãreti, sunissãrito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto nissãranam, tance sangho nissãreti, sunissãrito. 


1 sãmaụeriyã - Ma, Syã, PTS. 

2 tassa - Syã, PTS, Javi, Tovi, Manupa. 4 idha bhikkhave - Syã. 

3 anantarikassãpi - Syã, Avi, Javi. 5 gihisamsattho - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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2. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của một hạng người có giá 
trị, của một hạng người không có giá trị. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa 
hội chúng của hạng người nào không có giá trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối 
giữa hội chúng của vị tỳ khưu ni không có giá trị. Này các tỳ khưu, của cô ni 
tu tập sự —(như trên)— Này các tỳ khưu, của sa di —(như trên)— Này các tỳ 
khưu, của sa di ni —nt— Này các tỳ khưu, của vị đã xả bỏ sự học tập — nt— 
Này các tỳ khưu, của vị bị phạm tội cực nặng —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị 
điên —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị loạn trí —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị 
thọ khổ hành hạ — nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không nhìn 
nhận tội —nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi 
—nt— Này các tỳ khưu, của vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác — nt— 
Này các tỳ khưu, của kẻ vô căn —nt— Này các tỳ khưu, của kẻ trộm tướng 
mạo (tỳ khưu) -nt— Này các tỳ khưu, của kẻ đã đi theo ngoại đạo — nt— Này 
các tỳ khưu, của loài thú — nt— Này các tỳ khưu, của kẻ giết mẹ —nt— Này 
các tỳ khưu, của kẻ giết cha — nt— Này các tỳ khưu, của kẻ giết A-la-hán 
—nt— Này các tỳ khưu, của kẻ làm nhơ tỳ khưu ni —nt— Này các tỳ khưu, của 
kẻ chia rẽ hội chúng — nt— Này các tỳ khưu, của kẻ làm chảy máu (đức Phật) 
—nt— Này các tỳ khưu, của kẻ lưỡng căn —nt— Này các tỳ khưu, của vị không 
đồng cộng trú —(như trên)- Này các tỳ khưu, của vị đứng ở ranh giới khác 
— (như trên)— Này các tỳ khưu, của vị đứng trên không trung nhờ vào thần 
thông -(như trên)- Và này các tỳ khưu, vị nào mà hội chúng (đang) thực 
hiện hành sự cho, sự phản đối giữa hội chúng của vị ấy không có giá trị. Này 
các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của những hạng người này không có 
giá trị. 


3. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng của hạng người nào có giá 
trị? Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội chúng có giá trị là (sự phản đối) 
của vị tỳ khưu trong sạch, đồng cộng trú, đứng chung ranh giới, cho dù vị ấy 
chỉ báo cho vị tỳ khưu kế bên biết. Này các tỳ khưu, sự phản đối giữa hội 
chúng của hạng người này có giá trị. 

4. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp mời ra. Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra, một vị đã 
được mời ra đúng, một vị đã bị mời ra sai. 

5. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra, thì (vị ấy) đã bị mời ra sai? Này các tỳ khưu, trường 
hợp vị tỳ khưu là trong sạch, không có phạm tội, nếu hội chúng mời vị ấy ra 
thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không 
đáng để bị sự mời ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã bị mời ra sai. 

6. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để bị sự mời ra, nếu 
hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng? Này các tỳ khưu, 
trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, phạm nhiều tội, không có 
giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ bàng những giao thiệp không 
đúng đẳn với hàng tại gia, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời 
ra đúng. Này các tỳ khưu, vị này được gọi là người không đáng để bị sự mời 
ra, nếu hội chúng mời vị ấy ra thì (vị ấy) đã được mời ra đúng. 
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7. Dvema bhikkhave, osarana. Atthi bhikkhave, puggalo appatto 
osãranam. Tance sangho osãreti, ekacco sosãrito, ekacco dosãrito. 


8. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osãranam, tance sangho 
osãreti, dosãrito? Pandako bhikkhave, appatto osãranam, tance sangho 
osãreti, dosãrito. Theyyasamvãsako bhikkhave, appatto osãranam, tance 
sangho osãreti dosãrito. Titthiyapakkantako bhikkhave, —pe— Tiracchãna- 
gato bhikkhave, —pe— Mãtughãtako bhikkhave, —pe— Pitughãtako 
bhikkhave, —pe— Arahantaghãtako bhikkhave, —pe— Bhikkhunĩdũsako 
bhikkhave, —pe— Sanghabhedako bhikkhave, —pe— Lohituppãdako 
bhikkhave, —pe— Ubhatobyanjanako bhikkhave, appatto osãranam, tance 
sangho osãreti, dosãrito. Ayam vuccati bhikkhave, puggalo appatto 
osãranam, tance 1 sangho osãreti, dosãrito. Ime vuccanti bhikkhave, puggalã 
appattă osãranam, te ce sangho osãreti, dosãritã. 


9. Katamo ca bhikkhave, puggalo appatto osãranam, tance sangho osãreti 
sosãrito? Hatthacchinno bhikkhave, appatto osãranam, tance sangho osãreti, 
sosãrito. Pãdacchinno bhikkhave, —pe— Hatthapãdacchinno bhikkhave, — 
pe— Kannacchinno bhikkhave, —pe— Nãsacchinno bhikkhave, —pe— 
Kannanãsacchinno bhikkhave, —pe— Angulicchinno bhikkhave, —pe— 
AỊacchinno bhikkhave, —pe— Kandaracchinno bhikkhave, —pe— Phana- 
hatthako bhikkhave, —pe— Khựjjo bhikkhave, —pe— Vãmano bhikkhave, — 
pe— Galagandĩ bhikkhave, —pe— Lakkhanãhato bhikkhave, —pe— Kasãhato 
bhikkhave, —pe— Likhitako bhikkhave, —pe— Sĩpadiko 2 bhikkhave, —pe— 
Pãparogĩ bhikkhave, —pe— Parisadũsako bhikkhave, —pe— Kãno bhikkhave, 
—pe— Kunĩ bhikkhave, —pe— Khanjo bhikkhave, —pe— Pakkhahato 
bhikkhave, —pe— Chinniriyãpatho bhikkhave, —pe— Jarãdubbalo 
bhikkhave, —pe— Andho bhikkhave, —pe— Mũgo bhikkhave, —pe— Badhiro 
bhikkhave, —pe— Andhamũgo bhikkhave, —pe— Andhabadhiro bhikkhave, 
—pe— Mũgabadhiro bhikkhave, —pe— Andhamũgabadhiro bhikkhave, 
appatto osãranam, tance sangho osãreti, sosãrito. Ayam vuccati bhikkhave, 
puggalo appatto osãranam, tance sangho osãreti, sosãrito. Ime vuccanti 
bhikkhave, puggalã appattã osãranam, te ce sangho osãreti, sosãritã. 3 

Vãsabhagãmabhãnavãram pathamam. 

***** 


1 te ce - Ma. 


2 sipadi - Sya. 


3 sosarito - Sya. 
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7. Này các tỳ khưu, đây là hai trường hợp nhận vào. 1 * 1 Này các tỳ khưu, có 
người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, một vị 
đã được nhận vào đúng, một vị đã được nhận vào sai. 

8. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai? Này các tỳ 
khưu, kẻ vô căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị 
ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, kẻ trộm tướng mạo (tỳ 
khưu) -(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, kẻ đã đi theo ngoại đạo -(nhưtrên)— 
Này các tỳ khưu, loài thú — nt— Này các tỳ khưu, kẻ giết mẹ — nt— Này các tỳ 
khưu, kẻ giết cha —nt— Này các tỳ khưu, kẻ giết A-la-hán —nt— Này các tỳ 
khưu, kẻ làm nhơ tỳ khưu ni — nt— Này các tỳ khưu, kẻ chia rẽ hội chúng 
-nt— Này các tỳ khưu, kẻ làm chảy máu (đức Phật) —nt— Này các tỳ khưu, 
kẻ lưỡng căn không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy 
thì (vị ấy) đã được nhận vào sai. Này các tỳ khưu, các vị này được gọi là 
những người không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng nhận vào các 
vị ấy thì (các vị ấy) đã được nhận vào sai. 

9. Và này các tỳ khưu, thế nào là người không đáng để được sự nhận vào, 
nếu hội chúng nhận vào vị ấy thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng? Này các tỳ 
khưu, vị bị đứt cánh tay không đáng để được sự nhận vào, nếu hội chúng 
nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
bàn chân —(như trên)- Này các tỳ khưu, vị bị đứt cánh tay và bàn chân 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai —nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt mũi 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị sứt tai và mũi —nt— Này các tỳ khưu, vị bị đứt 
ngón tay — nt— Này các tỳ khưu, vị bị đứt móng tay — nt— Này các tỳ khưu, vị 
bị đứt gân chân —nt— Này các tỳ khưu, vị có bàn tay dính liền giống cánh dơi 
—nt— Này các tỳ khưu, vị gù lưng —nt— Này các tỳ khưu, vị lùn tịt —nt— Này 
các tỳ khưu, vị có bướu cổ — nt— Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đóng dấu 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị hình phạt đánh bâng roi —nt— Này các tỳ khưu, 
vị bị cáo thị tầm nã — nt— Này các tỳ khưu, vị bị phù chân voi —nt— Này các 
tỳ khưu, vị bị bệnh trầm trọng — nt— Này các tỳ khưu, vị bôi nhọ tập thể 
—nt— Này các tỳ khưu, vị bị chột mât —nt— Này các tỳ khưu, vị tứ chi bị co 
rút —nt— Này các tỳ khưu, vị bị què —nt— Này các tỳ khưu, vị bị liệt nửa 
thân —nt— Này các tỳ khưu, vị đi khập khiễng —nt— Này các tỳ khưu, vị già 
yếu —nt— Này các tỳ khưu, vị bị mù —nt— Này các tỳ khưu, vị bị câm —nt— 
Này các tỳ khưu, vị bị điếc —nt— Này các tỳ khưu, vị bị mù và câm —nt— Này 
các tỳ khưu, vị bị mù và điếc -nt— Này các tỳ khưu, vị bị câm và điếc -(như 
trên)- Này các tỳ khưu, vị bị mù câm và điếc không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào vị ấy, thì (vị ấy) đã được nhận vào đúng. Này 
các tỳ khưu, các vị này được gọi là những người không đáng để được sự nhận 
vào, nếu hội chúng nhận vào các vị ấy, thì (các vị ấy) đã được nhận vào đúng. 

Tụng phầm Làng Vãsabha là phan thứ nhất. 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti datthabbã. Tamenam 
codeti sanghovã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno, 
passasetam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham 
passeyyan ’ti. Tam sangho ãpattiyã adassane ukkhipati, adhammakammam. 


2. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti patikãtabbã. Tamenam 
codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno. 
Patikarohi tam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham 
patikareyyan ’ti. Tam sangho ãpattiyã appatikamme ukkhipati, 
adhammakammam. 


3- Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti pãpikã ditthi patinissajetã. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Pãpikã te ãvuso, 
ditthi, patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, 
pãpikã ditthi yamaham patinissajeyyan ’ti. Tam sangho pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhipati, adhammakammam. 


4- Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti datthabbã, na hoti 
ãpatti patikãtabbã. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: 
‘Apattim tvam ãvuso ãpanno, passasetam ãpattim. Patikarohi tam ãpattin ’ti. 
So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham passeyyam. Natthi me 
ãpatti 1 yamaham patikareyyan ’ti. Tam sangho adassane vã appatikamme vã 
ukkhipati, adhammakammam. 


5- Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti datthabbã, na hoti 
pãpikã ditthi patinissajetã. Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã 
ekapuggalo vã: Apattim tvam ãvuso ãpanno, passasetam ãpattim. Pãpikã te 
ditthi. Patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, 
ãpatti yamaham passeyyam. Natthi me pãpikã 2 ditthi yamaham 
patinissajeyyan ’ti. Tam sangho adassane vã appatinissagge vã ukkhipati, 
adhammakammam. 


6. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti patikãtabbã, na hoti 
pãpikã ditthi patinissajetã. 3 Tamenam codeti saủgho vã sambahulã vã 
ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno. Patikarohi tam ãpattim. Pãpikã 
te ditthi. Patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me 
ãvuso, ãpatti yamaham patikareyyam. Natthi me pãpikã 2 ditthi yamaham 
patinissajeyyan ’ti. Tam sangho appatikamme vã appatinissagge vã 
ukkhipati, adhammakammam. 


1 natthi me avuso apatti - Ma, Sya, PTS. 

2 natthi me ãvuso pãpikã - Ma, Syã. 3 patinissajjetã - Ma, Syã, PTS, Tovi, Avi, Javi. 
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1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
sai Pháp. 

2. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

3- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
‘Này đại đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ 
Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành 
sự sai Pháp. 

4- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như 
vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. Không có tội 
gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không 
nhìn nhận (tội) hay là về việc không sửa chữa (lỗi); (như vậy) là hành sự sai 
Pháp. 

5- Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều 
vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, 
đại đức có nhận thấy tội ấy không? Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy 
từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để 
tôi có thể nhận thấy. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội) hay là về việc không từ 
bỏ (tà kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được sửa 
chữa, không có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, 
hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
sửa chữa. Khồng có tà kiến ac gì ở tôi để tôi có the từ bỏ.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không sửa chữa (lỗi) hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); 
(như vậy) là hành sự sai Pháp. 
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7. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa na hoti ãpatti datthabbã, na hoti 
ãpatti patikãtabbã, na hoti pãpikã ditthi patinissajetã. Tamenam codeti 
sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno, 
passasetam ãpattim. Patikarohi tam ãpattim. Pãpikã te ditthi. Patinissajetam 
pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso ãpatti yamaham 
passeyyam. Natthi me ãpatti yamaham patikareyyam. Natthi me pãpikã 
ditthi, yamaham patinissajeyyan ’ti. Tam sangho adassane vã appatikamme 
vã appatinissagge vã ukkhipati, adhammakammam. 

8. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti datthabbã. Tamenam 
codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno, 
passasetam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Amãvuso passãmĩ ’ti. Tam sangho 
ãpattiyã adassane ukkhipati, adhammakammam. 

9. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti patikãtabbã. Tamenam 
codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno. 
Patikarohi tam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Amãvuso patikarissãmĩ ’ti. Tam 
sangho ãpattiyã appatikamme ukkhipati, adhammakammam. 

10. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pãpikã ditthi patinissajetã. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Pãpikã te ãvuso 
ditthi. Patinissajetaĩn pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Amãvuso 
patinissajissãmĩ 'ti. 1 Tam sangho pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhipati, 
adhammakammam. 

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti datthabbã, hoti ãpatti 
patikãtabbã, —pe— hoti ãpatti datthabbã, hoti pãpikã ditthi patinissajetã. — 
pe— hoti ãpatti patikãtabbã, hoti pãpikã ditthi patinissajetã, —pe— hoti 
ãpatti datthabbã, hoti ãpatti patikãtabbã, hoti pãpikã ditthi_patinissajetã. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam 
ãvuso ãpanno, passasetam ãpattim. Patikarohi tam ãpattim. Pãpikã te ditthi. 
Patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Amãvuso passãmi. Ama, 
patikarissãmi. Ama, patinissajissãmĩ ’ti. Tam sangho adassane vã 
appatikamme vã appatinissagge vã ukkhipati, adhammakammam. 

12. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti datthabbã. Tamenam 
codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno, 
passasetam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham 
passeyyan ’ti. Tam sangho ãpattiyã 2 adassane ukkhipati, dhammakammam. 

13. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti patikãtabbã. Tamenam 
codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvam ãvuso ãpanno. 
Patikarohi tam ãpattin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham 
patikareyyan ’ti. Tam sangho ãpattiyã 2 appatikamme ukkhipati, dhamma- 
kammam. 


1 patinissajjissami - Ma, PTS, Avi. 


2 apattiya - PTS unam. 
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7. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không có tội cần phải được 
nhìn nhận, không có tội cần phải được sửa chữa, không có tà kiến ác cần phải 
được từ bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: 
‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại 
đức hãy sửa chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà 
kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể 
nhận thấy. Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì 
ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

8. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn nhận. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp như 
vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

9. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc 
không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

10. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa, -(nhưtrên)- có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)- có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. -(như trên)— có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, đúng vậy, tôi có nhận thấy. Đúng vậy, tôi sẽ sửa 
chữa. Đúng vậy, tôi sẽ từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn 
nhận (tội), hay là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà 
kiến ác); (như vậy) là hành sự sai Pháp. 

12. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này 
đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ Hội 
chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận tội; (như vậy) là hành sự 
đúng Pháp. 

13. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được sửa chữa. 
Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức hãy sửa chữa tội ấy.’ Vị ấy đáp như vầy: 
‘Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về 
việc không sửa chữa lỗi; (như vậy) là hành sự đúng Pháp. 


269 




Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Campeyyakkhandhakarn 


14. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti pãpikã ditthi patinissajetã. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Pãpikã te ãvuso, 
ditthi. Patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, 
pãpikã ditthi yamaham patinissajeyyan ’ti. Tam sangho pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhipati, dhammakammam. 


15. Idha pana bhikkhave, bhikkhussa hoti ãpatti datthabbã, hoti ãpatti 
patikãtabbã, —pe— hoti ãpatti datthabbã, hoti pãpikã ditthi patinissajetã, — 
pe— hoti ãpatti patikãtabbã, hoti pãpikã ditthi patinissajetã, —pe— hoti 
ãpatti datthabbã, hoti ãpatti patikãtabbã, hoti pãpikã ditthi _patinissajetã. 
Tamenam codeti sangho vã sambahulã vã ekapuggalo vã: ‘Apattim tvarn 
ãvuso ãpanno, passasetam ãpattim. Patikarohi tam ãpattim. Pãpikã te ditthi. 1 
Patinissajetam pãpikam ditthin ’ti. So evam vadeti: ‘Natthi me ãvuso, ãpatti 
yamaham passeyyam. Natthi me ãpatti 2 yamaham patikareyyam. Natthi me 
pãpikã ditthi 3 yamaham patinissajeyyan ’ti. Tam sangho adassane vã 
appatikamme vã appatinissagge vã ukkhipati, dhammakamman ”ti. 


16. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: 


17. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sammukhã karanĩyam kammam 
asammukhã karoti, dhammakammam nu kho 4 tam bhante, vinayakamman 
”ti. “Adhammakammam tam upãli, avinayakammam.” 5 “Yo nu kho bhante, 
samaggo sangho patipucchã karanĩyam kammam apatipucchã karoti, —pe— 
patinnãya karanĩyam kammam apatinnãya karoti, —pe— sativinayãrahassa 
amũỊhavinayam deti, —pe— amũỊhavinayãrahassa tassapãpiyyasikãkammam 
karoti, —pe— tassapãpiyyasikãkammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, — 
pe— tajjanĩyakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— niyassakammã- 
rahassa pabbãjanĩyakammam karoti, —pe— pabbặjanĩyakammãrahassa 
patisãranĩyakammam karoti, —pe— patisãranĩyakammãrahassa ukkhe- 
panĩyakammam karoti, —pe— ukkhepanĩyakammãrahassa parivãsam deti, — 
pe— parivãsãraham mũlãya patikassati, —pe— mũlãya patikassanãrahassa 
mãnattam deti, —pe— mãnattăraham abbheti, —pe— abbhãnãraham 
upasampãdeti, [—pe— upasampadãraham abbheti],* dhammakammam nu 
kho tam bhante, avinayakamman ”ti. “Adhammakammam tam upãli, 
a vinay akammam. * * 


1 pãpikã te ãvuso ditthi- Syã. 

2 natthi me ãvuso ãpatti- Ma, PTS. 4 dhammakammannu kho - Sĩmu. 

3 natthi me ãvuso pãpikã ditthi - Ma. 5 avinayakamman ti - Ma, Syã. 

* rekhantarito pãthoyam potthakesu na dissate, parivãrepi natthi. Imassa khandhakassa 
uddãne ‘soỊasete adhammikã ’ti vuttattã pãthenãnena bhavitabbam. 

** § 17 - asmim chede nidditthapeyyãlamukhãni potthakesu na dissante. 
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14. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị ấy đáp 
như vầy: ‘Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án 
treo vị ấy về việc không từ bỏ tà kiến ác; (như vậy) là hành sự đúng Pháp. 

15. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tội cần phải được sửa chữa, -(nhưtrên)- có tội cần phải được nhìn 
nhận, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. —(như trên)- có tội cần phải được 
sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ bỏ. -(như trên)- có tội cần phải 
được nhìn nhận, có tội cần phải được sửa chữa, có tà kiến ác cần phải được từ 
bỏ. Hội chúng, hoặc nhiều vị, hoặc một vị quở trách vị ấy về việc ấy: ‘Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không? Đại đức hãy sửa 
chữa tội ấy. Tri kiến của đại đức là ác xấu, đại đức hãy từ bỏ tà kiến ác ấy.’ Vị 
ấy đáp như vầy: ‘Này đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy. 
Không có tội gì ở tôi để tôi có thể sửa chữa. Không có tà kiến ác gì ở tôi để tôi 
có thể từ bỏ.’ Hội chúng phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hay 
là về việc không sửa chữa (lỗi), hay là về việc không từ bỏ (tà kiến ác); (như 
vậy) là hành sự đúng Pháp.” 


16. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

17. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện 
diện đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải 
việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upãli, việc ấy là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp 
nhất thực hiện không có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự 
tra hỏi, —(như trên)— thực hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần 
được thực hiện với sự thừa nhận, -(như trên)- ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bảng sự ghi 
nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, -(như trên)- thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, —(như trên)— 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, — (như trên)— 
thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, — (như trên)— 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, — (như trên) — 
ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như trên)- 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivãsa, —(như 
trên)— ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, —(như trên)- giải tội cho vị xứng đáng hình phạt mãnatta, 
-(như trên)- ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [—(như 
trên)- giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên,] bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upãli, việc ấy là hành sự 
sai Pháp, là hành sự sai Luật. 
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18. Yo kho upãli samaggo sangho sammukhã karanĩyam kammam 
asammukhã karoti, evam kho upãli adhammakammam hoti avinaya- 
kammam. Evanca pana sangho sãtisãro hoti. Yo kho upãli, samaggo sangho 
patipucchã karanĩyam kammam apatipucchã karoti, —pe— patinnãya 
karanĩyam kammam apatiímãya karoti, —pe— sativinayãrahassa 
amũỊhavinayam deti, —pe— amũỊhavinayãrahassa tassapãpiyyasikã 
kammam karoti, —pe— tassapãpiyyasikãkammãrahassa tajjanĩyakammam 
karoti, —pe— tajjanĩyakammãrahassa niyassakammarn karoti, —pe— 
niyassakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— pabbậjanĩya- 
kammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— patisãranĩya- 
kammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— ukkhepanĩya- 
kammãrahassa parivãsam deti, —pe— parivãsãraham mũlãya patikassati, — 
pe— mũlãya patikassanãrahassa mãnattarn deti, —pe— mãnattãraham 
abbheti, —pe— abbhãnãraham upasampãdeti, [—pe— upasampadãraham 
abbheti], evam kho upãli adhammakammam hoti avinayakammam. Evanca 
pana sangho sãtisãro hotĩ ”ti. 1 


19. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sammukhã karanĩyam kammam 
sammukhã karoti, dhammakammam nu kho tam bhante, vinayakamman ”ti. 
“Dhammakammam tam upãli, vinayakammam.” “Yo nu kho bhante samaggo 
sangho patipucchã karanĩyam kammarn patipucchã karoti, —pe— patiníĩãya 
karanĩyam kammam patinnãya karoti, —pe— sativinayãrahassa sativinayam 


deti, —pe— amũỊhavinayãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— 
tassapãpiyyasikãkammãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 
tajjanĩyakammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— 

niyassakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 

pabbãjanĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— 


parivãsãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya patikassanãraham mũlãya 
patikassati, —pe— mãnattãrahassa mãnattam deti, —pe— abbhãnãraham 
abbheti, —pe— upasampadãraham upasampãdeti, dhammakammam nu kho 
tam bhante, vinayakamman ”ti. “Dhammakammam tam upãli, 
vinayakammam. 


1 § 18,19, 20 - Esupi chedesu peyyalamukhani potthakesu na dissante. 
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18. Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự hiện diện 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upãli, như thế là 
hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng. Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện không có sự tra 
hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, —(như trên)— thực 
hiện không có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa 
nhận, —(như trên)— ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, -(như trên)- thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, — (như trên) — thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, — (như trên) — thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị 
xứng đáng hành sự khiển trách, —(như trên)— thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, — (như trên) — thực hiện hành sự hòa giải 
đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, —(như trên)- ban cho hình phạt 
parivãsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như trên)— đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivãsa, —(nhưtrên)- ban cho hình 
phạt mãnatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —(như 
trên)- giải tội cho vị xứng đáng hình phạt mãnatta, —(nhưtrên) - ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, [-(như trên)- giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên,] này Upãli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành 
sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.” 


19 - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, bạch ngài có phải việc ấy là 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upãli, việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất 
thực hiện có sự tra hỏi đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, 

— (như trên) — thực hiện có sự thừa nhận đối với hành sự cần được thực hiện 
với sự thừa nhận, —(như trên)- ban cho cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, -(như trên)- ban 
cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, — (như trên) — thực hiện hành sự theo tội của 
vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, -(như trên)— thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách,—(như trên)— 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, — (như trên) — 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, -(như 
trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, —(như 
trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, —(như 
trên)- ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hình phạt parivãsa, 
-(như trên)- đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, —(như trên)— ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng 
đáng hình phạt mãnatta, -(như trên)- giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, 

— (như trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upãli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 
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20. Yo kho upãli, samaggo saủgho sammukhã karanĩyam kammam 
sammukhã karoti, evam kho upãli, dhammakammam hoti vinayakammam. 
Evanca pana sangho anatisãro hoti. Yo kho upãli, samaggo sahgho 
patipucchã karanĩyam kammam patipucchã karoti, —pe— patinnãya 
karanĩyam kammam patiímãya karoti, —pe— sativinayãrahassa sativinayam 


deti, —pe— amũỊhavinayãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— 
tassapãpiyyasikãkammãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 
tajjanĩyakammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— 

niyassakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 

pabbãjanĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— 


parivãsãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya patikassanãraham mũlãya 
patikassati, —pe— mãnattãrahassa mãnattam deti, —pe— abbhãnãraham 
abbheti, —pe— upasampadãraham upasampãdeti, evam kho upãli, dhamma- 
kammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisãro hotĩ ”ti. 


21. “Yo nu kho bhante, samaggo sahgho sativinayãrahassa 
amũỊhavinayam deti, amũỊhavinayãrahassa sativinayam deti, 
dhammakammam nu kho tam bhante vinayakamman ”ti. 
“Adhammakammam tam upãli, avinayakammam.” “Yo nu kho bhante, 
samaggo sahgho amũỊhavinayãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, 
tassapãpiyyasikãkammãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— 

tassapãpiyyasikãkammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, 

tajjanĩyakammãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 

tajjanĩyakammãrahassa niyassakammam karoti, niyassakammãrahassa 
tajjanĩyakammam karoti, —pe— niyassakammãrahassa pabbậjanĩya- 
kammam karoti, pabbậjanĩyakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 
pabbãjanĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, 

patisãranĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, 

ukkhepanĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa parivãsam deti, parivãsãrahassa 
ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— parivãsãraham mũlãya patikassati, 
mũlãya patikassanãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya 

patikassanãrahassa mãnattam deti, mãnattãraham mũlãya patikassati, — 
pe— mãnattãraham abbheti, abbhãnãrahassa mãnattam deti, —pe— 
abbhãnãraham upasampãdeti, upasampadãraham abbheti, 
dhammakammam nu kho tam bhante vinayakamman ”ti. 
“Adhammakammam tam upãli, avinayakammam. 1 


1 Imesu (§ 21-22) chedesu vakyani peyyalamukhena potthakesu na vavatthitani 
pãỊiyãgatanayato tãni paccekam peyyãlavasena niddisitabbãni. 
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20 . Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự hiện diện đối 
với hành sự cần được thực hiện với sự hiện diện, này Upãli, như thế là hành 
sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt 
quá chức năng. Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện có sự tra hỏi 
đối với hành sự cần được thực hiện với sự tra hỏi, ... thực hiện có sự thừa 
nhận đối với hành sự cần được thực hiện với sự thừa nhận, ... ban cho cách 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, ... ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng,... thực hiện hành sự theo 
tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy,... thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, ... thực hiện hành sự chỉ 
dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, ... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng 
hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án 
treo, ... ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hình phạt parivãsa, ... 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, ... ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng hình phạt mãnatta, ... 
giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, này Upãli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự 
đúng Luật. Và như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.” 

21. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi 
nhớ, ban cho cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự 
đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - “Này Upãli, việc ấy là hành sự sai Pháp, 
là hành sự sai Luật.” - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành 
sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, ... thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng 
hành sự theo tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng hành sự khiển trách, ... thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng 
hành sự khiển trách, thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
chỉ dạy,... thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, ... thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi 
đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, ... thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, ... ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hành sự án treo, 
thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt parivãsa, ... đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt parivãsa, ban cho hình phạt 
parivãsa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, ... ban cho 
hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt mãnatta, ... giải tội cho vị 
xứng đáng hình phạt mãnatta, ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng 
sự giải tội, ... ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội 
cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng 
Pháp, là hanh sự đúng Luật?” - ‘ Nay Upali, như thế la hành sự sai Pháp, la 
hành sự sai Luật. 
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22. Yo kho upãli samaggo sangho sativinayãrahassa amũỊhavinayam deti, 
amũỊhavinayãrahassa sativinayam deti, evam kho upãli, adhammakammam 
hoti avinayakammam. Evanca pana sangho sãtisãro hoti. Yo kho upãli, 
samaggo sangho amũỊhavinayãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, 
tassapãpiyyasikãkammãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— tassa- 
pãpiyyasikãkammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, tajjanĩyakammãrahassa 
tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— tajjanĩyakammãrahassa niyassa- 
kammam karoti, niyassakammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— 
niyassakammãrahassa pabbãjanĩyakammam karoti, 

pabbãjanĩyakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 
pabbãjanĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, 

patisãranĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, 

ukkhepanĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa parivãsam deti, parivãsãrahassa ukkhepanĩya- 
kammam karoti, —pe— parivãsãraham mũlãya patikassati, mũlãya 
patikassanãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya patikassanãrahassa 
mãnattarn deti, mãnattãraham mũlãya patikassati, —pe— mãnattãraham 
abbheti, abbhănãrahassa mãnattarn deti, —pe— abbhãnãraham 
upasampãdeti, upasampadãraham abbheti, evam kho upãli, adhamma- 
kammam hoti avinayakammam. Evanca pana sangho sătisãro hotĩ ”ti.” 


23. “Yo nu kho bhante, samaggo sangho sativinayãrahassa sativinayam 
deti, dhammakammam nu kho tam bhante, vinayakamman ”ti. 
“Dhammakammam tam upãli, vinayakammam.” “Yo nu kho bhante, 


samaggo sangho amũỊhavinayãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— 
tassapãpiyyasikãkammãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 
tajjanĩyakammãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— 

niyassakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 

pabbãjanĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— 


parivãsãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya patikassanãraham mũlãya 
patikassati, —pe— mãnattãrahassa mãnattam deti, —pe— abbhãnãraham 
abbheti, —pe— upasampadãraham upasampãdeti, dhammakammam nu kho 
tam bhante, vinayakamman ”ti. “Dhammakammam tam upãli, 
vinayakammam. 
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22. Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
ban cho cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành 
xử Luật khi không điên cuồng, này Upãli, như thế là hành sự sai Pháp, là 
hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này Upãli, 
về việc hội chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, ban cho cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, 

— (như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự theo 
tội của vị ấy, thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, — nt— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự khiển 
trách, thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, — nt— 
thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, thực hiện hành 
sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, —nt— thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, thực hiện hành sự xua đuổi đến vị 
xứng đáng hành sự hòa giải, — nt— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng 
đáng hành sự hòa giải, thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, -(nhưtrên) - ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hành sự 
án treo, thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hình phạt parivãsa, 

— (như trên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng hình phạt 
parivãsa, ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, —(như trên)- ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng 
việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng hình phạt mãnatta, —(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng hình phạt 
mãnatta, ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng sự giải tội, —(như 
trên)- ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng sự giải tội, giải tội cho vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, này Upãli, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng.” 

23. - “Bạch ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bảng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
bạch ngài có phải việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật?” - 
“Này Upãli, việc ấy là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật.” - “Bạch 
ngài, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, — nt— 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị 
ấy, —(như trên)— thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự 
khiển trách, — (như trên) — thực hiện hành sự chi dạy đến vị xứng đáng hành 
sự chỉ dạy, — (như trên) — thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành 
sự xua đuổi, —(như trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành 
sự hòa giải, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành 
sự án treo, —(như trên)— ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hình 
phạt parivãsa, -nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc đưa về 
lại (hình phạt) ban đầu, — nt— ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng 
hình phạt mãnatta, —nt— giải tội cho vị xứng đáng sự giải tội, —nt— ban 
phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, bạch ngài có phải việc 
ay la hành sự đúng Pháp, là hanh sự đúng Luật?” - “Này Upãli, việc ấy ià 
hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. 
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24. Yo kho upãli, samaggo saiìgho sativinayãrahassa sativinayam deti, 
evam kho upãli, dhammakammam hoti vinayakammam. Evanca pana 
sangho anatisãro hoti. Yo kho upãli, samaggo saiìgho amũỊhavinayãrahassa 
amũỊhavinayam deti, —pe— tassapãpiyyasikãkammãrahassa tassapãpiyya- 
sikãkammam karoti, —pe— tajjanĩyakammãrahassa tajjanĩyakammam 
karoti, —pe— niyassakammãrahassa niyassakammam karoti, —pe— 
pabbậjanĩyakammãrahassa pabbặjanĩyakammam karoti, —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 

ukkhepanĩyakammãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— 

parivãsãrahassa parivãsam deti, —pe— mũlãya patikassanãraham mũlãya 
patikassati, —pe— mãnattărahassa mãnattarn deti, —pe— abbhãnãraham 
abbheti, —pe— upasampadãraham upasampãdeti, evam kho upãli, dhamma- 
kammam hoti vinayakammam. Evanca pana sangho anatisãro hotĩ ”ti. 


25. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Yo kho bhikkhave, samaggo 
sangho sativinayãrahassa amũỊhavinayam deti, evam kho bhikkhave, 
adhammakammam hoti avinayakammam. Evanca pana sangho sãtisãro hoti. 
Yo kho bhikkhave, samaggo sangho sativinayãrahassa 
tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— sativinayãrahassa 

tajjanĩyakammam karoti, —pe— sativinayãrahassa niyassakammam karoti, 
—pe— sativinayãrahassa pabbậjanĩyakammam karoti, —pe— 
sativinayãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— sativinayãrahassa 
ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— sativinayãrahassa parivãsam deti, — 
pe— sativinayãraham mũlãya patikassati, —pe— sativinayãrahassa 
mãnattarn deti, —pe— sativinayãraham abbheti, —pe— sativinayãraham 
upasampãdeti, evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti 
avinayakammam. Evanca pana sangho sãtisãro hoti. 
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24. Này Upãli, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật 
bâng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, 
này Upãli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và như thế 
hội chúng không có sự vượt quá chức năng. Này Upãli, về việc hội chúng hợp 
nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —(như trên)— thực hiện hành sự 
theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, —(như trên)- 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng hành sự khiển trách, — (như 
trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, —(như 
trên)— thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, 

— (như trên)— thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng hành sự hòa giải, 

— (như trên)— thực hiện hành sự án treo đến vị xứng đáng hành sự án treo, 

— (như trên)— ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng hình phạt 
parivãsa, —(như trên)- đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng việc 
đưa về lại (hình phạt) ban đầu, —(như trên)- ban cho hình phạt mãnatta 
đến vị xứng đáng hình phạt mãnatta, -(như trên)— giải tội cho vị xứng đáng 
sự giải tội, -(như trên)— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng tu lên 
bậc trên, này Upãli, như thế là hành sự đúng Pháp, là hành sự đúng Luật. Và 
như thế hội chúng không có sự vượt quá chức năng.” 


25. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, về 
việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử Luật khi không điên cuồng 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, này các tỳ khưu, 
như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự 
vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất thực hiện 
hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bàng sự 
ghi nhớ, — (như trên) — thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)- thực 
hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bảng sự ghi 
nhớ, — (như trên) — thực hiện hành sự hòa giải đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, —(như trên)— thực hiện hành sự án treo đến 
vị xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, —(như trên)- ban cho 
hình phạt parỉvãsa đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, 
-(nhưtrên)— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật bâng sự ghi nhớ, —(như trên)- ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, —(như trên)- giải tội cho vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật bâng sự ghi nhớ, —(như trên)— ban phép 
tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật bàng sự ghi nhớ, này 
các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như the hội 
chúng có sự vượt quá chức năng. 
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26. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho amũỊhavinayãrahassa 
sativinayam deti, evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti avinaya- 
kammam. Evanca pana sangho sãtisãro hoti. Yo kho bhikkhave, samaggo 
sangho amũỊhavinayãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 
amũỊhavinayãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— amũỊhavinayãrahassa 
niyassakammam karoti, —pe— amũỊhavinayãrahassa pabbặjanĩyakammam 
karoti, —pe— amũỊhavinayãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 
amũỊhavinayãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— amũỊha- 
vinayãrahassa parivãsam deti, —pe— amũỊhavinayãraham mũlãya 
patikassati, —pe— amũỊhavinayãrahassa mãnattam deti, —pe— 
amũỊhavinayãraham abbheti, —pe— amũỊhavinayãraham upasampãdeti, 
evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti avinayakammam. Evanca 
pana sangho sătisãro hoti. 


27. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho tassapãpiyyasikãkammãrahassa 
[sativinayam deti,] —pe— tajjanĩyakammãrahassa —pe— 

niyassakammãrahassa —pe— pabbặjanĩyakammãrahassa —pe— 

patisãranĩyakammãrahassa —pe— ukkhepanĩyakammãrahassa —pe— 
parivãsãrahassa 1 —pe— mũlãya patikassanãrahassa 2 —pe— mãnattãrahassa 
—pe— abbhãnãrahassa 3 [sativinayam deti,] —pe— evam kho bhikkhave, 
adhammakammam hoti avinayakammam. Evanca pana sangho sãtisãro 
hoti. 1 


28. Yo kho bhikkhave, samaggo sangho upasampadãrahassa sativinayam 
deti, —pe— upasampadãrahassa amũỊhavinayam deti, —pe— 
upasampadãrahassa tassapãpiyyasikãkammam karoti, —pe— 

upasampadãrahassa tajjanĩyakammam karoti, —pe— upasampadãrahassa 
niyassakammam karoti, —pe— upasampadãrahassa pabbậjanĩyakammam 
karoti, —pe— upasampadãrahassa patisãranĩyakammam karoti, —pe— 
upasampadãrahassa ukkhepanĩyakammam karoti, —pe— 

upasampadãrahassa parivãsam deti, —pe— upasampadãraham mũlãya 
patikassati, —pe— upasampadãrahassa mãnattam deti, —pe— 
upasampadãraham abbheti, evam kho bhikkhave, adhammakammam hoti 
avinayakammam. Evanca pana sangho sãtisãro hotĩ ”ti. 

Upãlipucchãbhãnavãram dutiyam. 

***** 


1 parivãsãraham - Ma. 2 mãnattãraham - Ma. 3 abbhãnãraham - Ma. 

* imesu chedesu peyyãlacakkãni upagganthe visadĩkatăni. 

** atra ‘tajjanĩyakammam karotĩ ’ti potthakesu atthãna patitam dissate. Asmim 27 chede 
‘tassapãpiyyasikãkammãrahassa’ iccãdisu paccekam padampati pãỊinayato ‘sativinayam detĩ 
’ti ãdinã nayena dvãdasahi vãkyehi bhavitabbam. 

*** asmim bhãụavãre 23, 24, 25, 26, 28 imehi aủkitachedesu ca peyyãlacakkãni potthakesu 
anidditthãneva. 
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26. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và 
như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. Này các tỳ khưu, về việc hội 
chúng hợp nhất thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng với 
cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, — nt— 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không 
điên cuồng, —nt— thực hiện hành sự xua đuổi đến vị xứng đáng với cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng, — nt— thực hiện hành sự hòa giải đến vị 
xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— thực hiện 
hành sự án treo đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên 
cuồng, -nt— ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng đáng với cách hành xử 
Luật khi không điên cuồng, —nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng 
đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, —nt— ban cho hình phạt 
mãnatta đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
—nt— giải tội cho vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 
—nt— ban phép tu lên bậc trên đến vị xứng đáng với cách hành xử Luật khi 
không điên cuồng, này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự 
sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. 

27. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất [ban cho cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ] đến vị xứng đáng hành sự theo tội của vị ấy, — nt— đến 
vị xứng đáng hành sự khiển trách, — nt— đến vị xứng đáng hành sự chỉ dạy, 
—nt— đến vị xứng đáng hành sự xua đuổi, — nt— đến vị xứng đáng hành sự 
hòa giải, —nt— đến vị xứng đáng hành sự án treo, —nt— đến vị xứng đáng 
hình phạt parivãsa, — nt— đến vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban 
đầu, — nt— đến vị xứng đáng hình phạt mãnatta, —nt— đến vị xứng đáng sự 
giải tội, — nt— này các tỳ khưu, như thế là hành sự sai Pháp, là hành sự sai 
Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá chức năng. 

28. Này các tỳ khưu, về việc hội chúng hợp nhất ban cho cách hành xử 
Luật bâng sự ghi nhớ đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— ban cho cách 
hành xử Luật khi không điên cuồng đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— 
thực hiện hành sự theo tội của vị ấy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— thực 
hiện hành sự chỉ dạy đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— thực hiện hành 
sự xua đuổi đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị xứng đáng tu lên bậc trên, — nt— thực hiện hành sự án treo đến vị 
xứng đáng tu lên bậc trên, —nt— ban cho hình phạt parivãsa đến vị xứng 
đáng tu lên bậc trên, —nt— đưa về lại (hình phạt) ban đầu vị xứng đáng tu 
lên bậc trên, —nt— ban cho hình phạt mãnatta đến vị xứng đáng tu lên bậc 
trên, — nt— giải tội cho vị xứng đáng tu lên bậc trên, này các tỳ khưu, như thế 
là hành sự sai Pháp, là hành sự sai Luật. Và như thế hội chúng có sự vượt quá 
chức năng.” 

Tụng phẩm ve những câu hỏi của Upãli là thứ nhì. 

***** 
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1. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bhandanakãrako kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
adhammena vaggã. 

2. So tamhã ãvãsã annam 1 ãvãsam gacchati. Tattha 2 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato adhammena 
vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
tajjanĩyakammam karonti adhammena samaggã. 

3. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam 3 gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammena vaggã. 

4. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam 3 gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena vaggã. 

5. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam 3 gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammapatirũpakena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã 
”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena samaggã. 

6. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bhandanakãrako kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
adhammena samaggã. 

7. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha 2 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato adhammena 
samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
tajjanĩyakammam karonti dhammena vaggã. 

8. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam 3 gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena vaggã. 


1 annampi - Sya. 

2 tatthapi - Ma, Syã. 3 tamhã ãvãsã annampi ãvãsam - Syã (evam sabbattha). 


282 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Campa 


1. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm. 

2. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

3- Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

4- Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

5- Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

6. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 

7- Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

8. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 
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9. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato dhamma- 
patirũpakena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena samaggã. 

10. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 

11. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bhandanakãrako kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti dhammena 
vaggã. 

12. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha 1 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato dhammena 
vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena vaggã. 

13. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammapatirũpakena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã 
”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena samaggã. 

14. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 

15. So tamhãpi ãvãsã aíìnam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena samaggã. 

16. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti vivãdakãrako 
kalahakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bhandanakãrako kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
dhammapatirũpakena vaggã. 


1 tatthapi - Ma, Sya. 
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9. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

10. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

11. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

12. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

13. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

14. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

15. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

16. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu cũng (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị 
tỳ khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói 
chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 
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17. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha 1 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato dhamma- 
patirũpakena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena samaggã. 

18. So tamhãpi ãvãsã aíĩnam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 

19. So tamhãpi ãvãsã aíĩnam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena samaggã. 

20. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammena vaggã. 

21. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bhandanakãrako kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti dhamma- 
patirũpakena samaggã. 

22. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha 1 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato dhamma- 
patirũpakena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 

23. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti adhammena samaggã. 

24. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
adhammena samaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammena vaggã. 

25. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa tajjanĩyakammam karonti dhammapatirũpakena vaggã. 


1 tatthapi - Ma, Sya. 
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17. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

18. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

19. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

20. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

21. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

22. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển 
trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

23. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

24. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thực hiện 
hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến 
vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

25. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực 
hiện hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 
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26. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bãlo hoti avyatto ãpattibahulo 
anapadãno gihĩhi samsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Tatra 
ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu bãlo avyatto 
ãpattibahulo anapadãno gihĩhi samsattho viharati ananulomikehi 
gihĩsamsaggehi. Handassa mayam niyassakammam karomã ”ti. Te tassa 
niyassakammam karonti adhammena vaggã. 


27. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha 1 bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena niyassakammakato adhammena 
vaggehi. Handassa mayam niyassakammam karomã ”ti. Te tassa niyassa- 
kammam karonti adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Yathă 
hetthã tathã cakkam kãtabbam.* 


28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladũsako hoti pãpasamãcãro. Tatra 
ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu kuladũsako pãpa- 
samãcãro. Handassa mayam pabbậjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
pabbãjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 


29. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena pabbãjanĩyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam pabbậjanĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa pabbậịanĩyakammam karonti adhammena samaggã —pe— dhammena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
samaggã. Cakkam kãtabbam.* 


30. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihĩ akkosati paribhãsati. Tatra ce 
bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu gihĩ akkosati paribhãsati. 
Handassa mayam patisãranĩyakammam karomã ”ti. Te tassa patisãranĩya- 
kammam karonti adhammena vaggã. 


31. So tamhã ãvãsã aíĩnam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena patisãranĩyakammakato 
adhammena vaggehi. Handassa mayam patisãranĩyakammam karomã ”ti. Te 
tassa patisãranĩyakammam karonti adhammena samaggã —pe— dhammena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
samaggã. Cakkam kătabbam.* 


32. Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim 
passitum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu 
ãpattim ãpajjitvă na icchati ãpattim passitum. Handassa mayam ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 


1 tatthapi - Ma, Sya. 


* upagganthe vittharitam. 
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26. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bâng những giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bàng những giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

27. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị ấy - sai Pháp 
có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên tương tợ phần dưới]. 

28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia đình 
và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh kiểm xấu xa, 
vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện 
hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

29. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự xua đuổi phe nhóm sai Pháp, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
xua đuổi đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất —(như trên)- đúng Pháp theo phe nhóm - (như trên)— 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

30. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mẳng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mẳng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm. 

31. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thực hiện hành 
sự hòa giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy - sai 
Pháp có sự hợp nhất —(như trên)- đúng Pháp theo phe nhóm - (như trên)— 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

32. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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33. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã adassane ukkhepanĩya- 
kammam karonti adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam 
kãtabbam. 


34. Idha na bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim 
patikãtum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim patikătum. Handassa mayam ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 


35. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karonti adhammena samaggã —pe— 
dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhamma- 
patirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 


36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pãpikam ditthim 
patinissajitum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu 
na icchati pãpikam ditthim patinissajitum. Handassa mayam pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 


37. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammakato adhammena vaggehi. Handassa mayam pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karonti adhammena samaggã 
—pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 


38. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 


39. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 
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33. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

34. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm. 

35. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy 
sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 


36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

37. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thực hiện 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất — (như trên) — đúng Pháp theo phe nhóm — (như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

38. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

39. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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40. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã. 

41. So tamhãpi ãvãsã aíìnam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. 

42. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
dhammapatirũpakena vaggã. 

43. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammatirũpakena vaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. 

44. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthăram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

45. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena samaggã. 

46. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. 

47. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
dhammapatirũpakena vaggã. 

48. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena vaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. 

49. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso, bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũkena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 
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40. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất. 

41. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

42. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

43. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

44. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

45. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

46. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy 
đúng Pháp theo phe nhóm. 

47. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

48. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

49. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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50. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

51. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu 
tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. 

52. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
dhammapatirũpakena vaggã. 

53. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena vaggehi. Handasasa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. 

54. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 

55. So tamhãpi ãvãsã aníĩam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã. 

56. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthăram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

57. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena vaggã. 

58. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena vaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. 

59. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 
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50. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

51. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đân, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
khiển trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị 
ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

52. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

53. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

54. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

55. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

56. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

57. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đân, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

58. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

59. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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60. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã. 

61. So tamhãpi ãvãsã annain ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. 

62. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

63. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. 

64. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammapatirũpakena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 

65. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã. 

66. So tamhãpi ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena samaggehi. Handassa mayam 
tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. 

67. So tamhãpi ãvãsã aíìnam ãvãsam gacchati. Tatthapi bhikkhũnam 
evam hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena tajjanĩyakammam 
patippassaddhim dhammena vaggehi. Handassa mayam tajjanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam patippassambhenti 
dhammapatirũpakena vaggã. 

68. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena niyassakammakato 1 sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, niyassassa 2 kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

69. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
niyassakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthãram vattati, 
niyassassa kammassa 2 patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
niyassakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa niyassakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 


1 nissayakammam kato - PTS. 


2 nissayassa - PTS. 
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60. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khitu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

61. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

62. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. 

63. Nếu ở đó, các tỳ khưu bàn như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng 
thực hiện hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đân, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thinh cầu sự thu hồi hành sự khiển 
trách, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự khiển trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

64. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự khiển trách có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

65. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

66. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách sai Pháp có sự hợp nhất, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

67. Vị ấy lại từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu cũng 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu 
hồi hành sự khiển trách đúng Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi 
hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển trách cho vị 
ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

68. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chi 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. 

69. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng dân, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự 
chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 
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70. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena niyassakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam niyassakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa niyassakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 

71. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena pabbặjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, pabbãjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

72. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
pabbãjanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthãram vattati, 
pabbãjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
pabbậianĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa pabbãjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 

73. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena pabbặjanĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam pabbậjanĩya- 
kammam patippassambhemã ”ti. Te tassa pabbặịanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam 
kãtabbam. 

74. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena patisãranĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, patisãranĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. 

75. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
patisãranĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthăram vattati, 
patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
patisãranĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa patisãranĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 

76. So tamhã ãvãsã aníìam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena patisãranĩyakammam 
patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa mayam patisãranĩya- 
kammam patippassambhemã ”ti. Te tassa patisãranĩyakammam 
patippassambhenti adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam 
kãtabbam. 

77. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, netthãram vattati, 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 

78. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, 
netthãram vattati, ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Handassa mayam ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã. 
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70. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự chỉ dạy sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp có sự 
hợp nhất -(như trên)- đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

71. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. 

72. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự xua đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng dấn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thinh cầu sự thu hồi hành sự xua 
đuổi, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

73. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự xua đuổi sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất — (như trên) — đúng Pháp theo phe nhóm — (như trên) — có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

74. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng dấn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. 

75. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, trở 
nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa 
giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi 
hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

76. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự hòa giải sai Pháp theo phe nhóm, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự 
hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự hòa giải cho vị ấy sai Pháp có 
sự hợp nhất — (như trên) — đúng Pháp theo phe nhóm — (như trên) — có vẻ 
ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự 
hợp nhất. [Nên thực hiẹn sự luân phiên]. 

77. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng dấn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. 

78. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm. 
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79. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa 
mayam ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te 
tassa ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 

80. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 

81. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam 
pãteti, netthãram vattati, ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Handassa mayam ãpattiyã appatikamme ukkhepa- 
nĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã. 

82. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam patippassaddhim adhammena vaggehi. Handassa 
mayam ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhemã ”ti. 
Te tassa ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammam patippassambhenti 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 

83. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati, pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa 
kammassa patippassaddhim yãcati. 

84. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayarn kho ãvuso, bhikkhu 
sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa mayam 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassambhemã 
”ti. Te tassa pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. 

85. So tamhã ãvãsã annam ãvãsam gacchati. Tattha bhikkhũnam evam 
hoti: “Imassa kho ãvuso bhikkhuno sanghena pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyakammam patippassaddhim adhammena 
vaggehi. Handassa mayam pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩya- 
kammam patippassambhemã ”ti. Te tassa pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhepanĩyakammam patippassambhenti adhammena samaggã —pe— 
dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena samaggã. Cakkam kãtabbam. 
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79. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội cho vị ấy sai 
Pháp sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm 
— (như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

80. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi. 

81. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội 
chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu này 
làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh 
cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vậy chúng ta hãy 
thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” Các vị ấy thu 
hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai Pháp theo phe 
nhóm. 

82. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai 
Pháp có sự hợp nhất — (như trên) — đúng Pháp theo phe nhóm — (như trên) — 
có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp 
có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 

83. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đấn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. 

84. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được 
hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu 
này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ 
thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng 
ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị này.” Các 
vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm. 

85. Vị ấy từ trú xứ ấy đi đến trú xứ khác. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này đã được hội chúng thu hồi 
hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác sai Pháp theo phe nhóm, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác cho vị 
ấy sai Pháp có sự hợp nhất — (như trên) — đúng Pháp theo phe nhóm — (như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)- có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. [Nên thực hiện sự luân phiên]. 
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86. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti kalahakãrako 
vivãdakãrako bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam 
evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu bhandanakãrako —pe— sanghe 
adhikaranakãrako. Handassa mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
tajjanĩyakammam karonti adhammena vaggã. 

87. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. 

88. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Adhammena 
vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. 

89. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso 
bhikkhu bhandanakãrako —pe— sanghe adhikaranakãrako. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
adhammena samaggã. 

90. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. 

91. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Adhammena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. 

92. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso 
bhikkhũ bhandanakãrako —pe— sanghe adhikaranakãrako. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
dhammena vaggã. 

93. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. 

94. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammena 
vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. 
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86. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ 
khưu này là vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)- và tranh tụng 
ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự khiển trách đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. 

87. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 


88. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

89. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, -(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, -(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. 

90. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

91. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vây: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

92. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)— và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, -(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. 

93. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

94. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được 
thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường 
hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
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95. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso 
bhikkhu bhandanakãrako —pe— sanghe adhikaranakãrako. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
dhammapatirũpakena vaggã. 

96. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. 

97. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
vaggakamman "ti, 1 ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. 

98. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bhandanakãrako hoti —pe— sanghe 
adhikaranakãrako. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso 
bhikkhu bhandanakãrako —pe— sanghe adhikaranakãrako. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam karonti 
dhammapatirũpakena samaggã. 

99. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, 
adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, 
akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. 

100. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamăhamsu: “Dhammapati- 
rũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhũ dhammavãdino. 

101. Idha pana bhikkhave, bhikkhu bãlo hoti avyatto ãpattibahulo 
anapadãno gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Tatra ce 
bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu bãlo avyatto ãpattibahulo 
anapadãno gihĩsamsattho viharati ananulomikehi gihĩsamsaggehi. Handassa 
mayam niyassakammam karomã ”ti. Te tassa niyassakammam karonti 
adhammena vaggã —pe— adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã — 
pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. 
Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena 
samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhammapatirũpakena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te 
bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime panca vãrã 
sankhittã. 


1 samaggakamman ti - Ma, Tovi, Manupa. 
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95. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, —(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

96. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

97. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

98. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị thường gây nên các sự 
xung đột, —(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị thường gây nên các 
sự xung đột, -(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng, vậy chúng ta hãy thực 
hiện hành sự khiển trách đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự khiển trách 
đến vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 

99. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, 
hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe 
nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” 

100. Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 

101. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là ngu si, thiếu kinh nghiệm, 
phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia chủ 
bâng những giao thiệp không đúng đẳn với hàng tại gia. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này là ngu si, thiếu kinh 
nghiệm, phạm nhiều tội, không có giới hạn (về tội), sống thân cận với các gia 
chủ bằng những giao thiệp không đúng đấn với hàng tại gia, vậy chúng ta hãy 
thực hiện hành sự chỉ dạy đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự chỉ dạy 
đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất -nt— đúng 
Pháp theo phe nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm — nt— có 
vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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102. Idha pana bhikkhave, bhikkhu kuladũsako hoti pãpasamãcãro. Tatra 
ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu kuladũsako 
pãpasamãcãro. Handassa mayam pabbãjanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa 
pabbãjanĩyakammam karonti adhammena vaggã —pe— adhammena 
samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho saiigho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


103. Idha pana bhikkhave, bhikkhu gihĩ akkosati paribhãsati. Tatra ce 
bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu gihĩ akkosati paribhãsati. 
Handassa mayam patisãranĩyakammam karomã ”ti. Te tassa patisãranĩya- 
kammam karonti adhammena vaggã. —pe— adhammena samaggã —pe— 
dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhamma- 
patirũpakena samaggã. Tatrattho saiigho vivadati: “Adhammena vagga- 
kammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam, akatarn kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


104. Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpajjitvă na icchati ãpattim 
passitum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim passitum. Handassa mayam ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã —pe— adhammena 
samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhu evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 
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102. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu là vị làm hư hỏng các gia 
đình và có hạnh kiểm xấu xa. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, vị tỳ khưu này là vị làm hư hỏng các gia đình và có hạnh 
kiểm xấu xa, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị này.” Các vị 
ấy thực hiện hành sự xua đuổi đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)- sai Pháp có sự hợp nhất -(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm 
-(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)— có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

103. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu mẳng nhiếc nói xấu các gia 
chủ. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu 
này mẳng nhiếc nói xấu các gia chủ, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự hòa 
giải đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy sai Pháp theo 
phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp 
theo phe nhóm — (như trên) — có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm — (như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi 
rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

104. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn nhìn nhận tội, vậy 
chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị 
ấy sai Pháp theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng Pháp 
theo phe nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm — nt— có vẻ 
ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành 
sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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105. Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim 
patikãtum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu 
ãpattim ãpajjitvã na icchati ãpattim patikãtum. Handassa mayam ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ãpattiyã 
appatikamme ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã —pe— 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpa- 
kena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
kătabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammapatirũpakena samaggakakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ 
evamãhamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam 
kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


106. Idha pana bhikkhave, bhikkhu na icchati pãpikã ditthim 
patinissajjitum. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso bhikkhu 
na icchati pãpikã ditthim patinissajjitum. Handassa mayam pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa pãpikãya 
ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam karonti adhammena vaggã — 
pe— adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapati- 
rũpakena vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho 
vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, 
dhammena vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dham- 
mapatirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


107. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Adhammena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhũ dhammavãdino. 
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105. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu sau khi phạm tội lại không 
muốn sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại 
đức, vị tỳ khưu này sau khi phạm tội lại không muốn sửa chữa lỗi, vậy chúng 
ta hãy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị này.” Các 
vị ấy thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi đến vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng 
Pháp theo phe nhóm — (như trên) — có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
— (như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

106. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu không muốn từ bỏ tà kiến ác. 
Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, vị tỳ khưu này 
không muốn từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị này.” Các vị ấy thực hiện hành sự án treo về 
việc không từ bỏ tà kiến ác đến vị ấy sai Pháp theo phe nhóm -(như trên)— 
sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như 
trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm -(như trên)- có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

107. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: 
“Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm 
đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự phe nhóm sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành 
sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
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108. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, 
netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Adhammena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhũ dhammavãdino. 


109. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammena vaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam 
kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha 
bhikkhũ dhammavãdino. 


110. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, 
netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena vaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammapatirũpakena vaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhũ dhammavãdino. 
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108. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị ấy sai Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh 
cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự 
phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự 
hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất sai Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói 
như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. 

109. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các 
vị tỳ khưu (bàn bạc) như vây: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện 
hành sự khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành 
sự khiển trách cho vị ấy đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm đúng Pháp” và các tỳ khưu 
nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, 
hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị 
nói đúng Pháp. 

110. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đấn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi ràng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. 
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111. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena tajjanĩyakammakato sammã vattati, lomam păteti, 
netthãram vattati, tajjanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam tajjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa tajjanĩyakammam 
patippassambhenti dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sahgho 
vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, 
dhammena vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam 
kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ 
evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ 
evamãhamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam 
kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ dhammavãdino. 


112. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena niyassakammakato sammã 
vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, niyassassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sahghena niyassakammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati, niyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Handassa 
mayam niyassakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa niyassakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã —pe— adhammena samaggã —pe— 
dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhamma- 
patirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggak- 
ammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam. Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


113. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sahghena pabbãjanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, pabbãjanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena pabbãjanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, 
netthãram vattati, pabbạianĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Handassa mayam pabbãjanĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa 
pabbãjanĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã —pe— 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. 
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111. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự khiển 
trách, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách. Nếu ở đó, các vị tỳ 
khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự 
khiển trách, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đấn, trở nên thu thúc, làm bổn 
phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự khiển trách, vậy chúng ta 
hãy thu hồi hành sự khiển trách cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự khiển 
trách cho vị ấy có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. 


112. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự chỉ 
dạy, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự chỉ dạy, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng dân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự chỉ dạy, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự chỉ dạy cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp nhất —(như trên)— đúng 
Pháp theo phe nhóm — (như trên) — có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm 
-(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 


113. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, rồi thinh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu 
(bàn bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự xua 
đuổi, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự xua đuổi, vậy chúng ta hãy thu 
hồi hành sự xua đuổi cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự xua đuổi cho vị ấy 
sai Pháp theo phe nhóm -(như trên)- sai Pháp có sự hợp nhất -(như 
trên)- đúng Pháp theo phe nhóm —(nhưtrên)— có vẻ ngoài đúng Pháp theo 
phe nhóm -(như trên)— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. 
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Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vaggakammam, adhammena 
samaggakammam, dhammena vaggakammam, dhammapatirũpakena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena samaggakammam, akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te 
bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te 
bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, dukkatam kammam, puna 
kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime panca vãrã 
sankhittã. 


114. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena patisãranĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti netthãram vattati, patisãranĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, 
bhikkhu sanghena patisãranĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti 
netthãram vattati, patisãranĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Handassa mayam patisãranĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa 
patisãranĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã —pe— 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime pancavãrã sankhittã. 


115. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena ãpattiyã adassane 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, 
ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. Tatra 
ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena ãpattiyã 
adassane ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati, ãpattiyã adassane ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim 
yãcati. Handassa mayam ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa ãpattiyã adassane ukkhepanĩyakammam 
patippassambhenti adhammena vaggã —pe— adhammena samaggã —pe— 
dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— dhamma- 
patirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena vagga- 
kammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 
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Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại. 

114. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự hòa 
giải, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đân, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn 
bạc) như vầy: “Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự hòa giải, vị 
tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự hòa giải, vậy chúng ta hãy thu hồi hành 
sự hòa giải cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự chỉ dạy cho vị ấy sai Pháp 
theo phe nhóm —nt— sai Pháp có sự hợp nhất —nt— đúng Pháp theo phe 
nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm — nt— hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai 
Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự 
phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm 
lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp 
nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự 
chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” 
trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường 
hợp này đã được tóm lược lại. 

115. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không nhìn nhận tội, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không nhìn nhận tội. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
nhìn nhận tội, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không nhìn 
nhận tội cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm — nt— sai Pháp có sự hợp nhất 
—nt— đúng Pháp theo phe nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó 
tranh cãi ràng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, 
hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, 
hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành 
sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ 
khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các 
tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được 
làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là 
các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 
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uố. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthăram vattati, 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso, bhikkhu sanghena 
ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam 
pãteti, netthãram vattati, ãpattiyã appatikamme ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Handassa mayam ãpattiyã appatikamme ukkhepa- 
nĩyakammam patippassambhemã ”ti. Te tassa ãpattiyã appatikamme 
ukkhepanĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã —pe— 
adhammena samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena 
vaggã —pe— dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: 
“Adhammena vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena 
vaggakammam, dhammapatirũpakena vaggakammam, dhamma- 
patirũpakena samaggakammam, akatam kammam, dukkatam kammam, 
puna kãtabbam kamman ”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Dhammapatirũpakena samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: 
“Akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime 
tattha bhikkhũ dhammavãdino. Ime panca vãrã sankhittã. 


117. Idha pana bhikkhave, bhikkhu sanghena pãpikãya ditthiyã appati- 
nissagge ukkhepanĩyakammakato sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati, pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa 
patippassaddhim yãcati. Tatra ce bhikkhũnam evam hoti: “Ayam kho ãvuso 
bhikkhu sanghena pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammakato 
sammã vattati, lomam pãteti, netthãram vattati, pãpikãya ditthiyã 
appatinissagge ukkhepanĩyassa kammassa patippassaddhim yãcati. 
Handassa mayam pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepanĩyakammam 
patippassambhemã ”ti. Te tassa pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhepa- 
nĩyakammam patippassambhenti adhammena vaggã —pe— adhammena 
samaggã —pe— dhammena vaggã —pe— dhammapatirũpakena vaggã —pe— 
dhammapatirũpakena samaggã. Tatrattho sangho vivadati: “Adhammena 
vaggakammam, adhammena samaggakammam, dhammena vaggakammam, 
dhammapatirũpakena vaggakammam, dhammapatirũpakena samagga- 
kammam, akatam kammam, dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman 
”ti. Tatra bhikkhave, ye te bhikkhũ evamãhamsu: “Dhammapatirũpakena 
samaggakamman ”ti, ye ca te bhikkhũ evamãhamsu: “Akatam kammam, 
dukkatam kammam, puna kãtabbam kamman ”ti, ime tattha bhikkhũ 
dhammavãdino. 1 Ime panca vãrã sankhittã. 

Campeyyakkhandhako nitthito navamo. 

***** 


1 dhammavadino ti - Sya, PTS. 
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uố. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không sửa chữa lỗi, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đắn, trở nên thu 
thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về 
việc không sửa chữa lỗi. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: “Này các 
đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đẳn, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa 
đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi, vậy 
chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị này.” 
Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không sửa chữa lỗi cho vị ấy sai 
Pháp theo phe nhóm — nt— sai Pháp có sự hợp nhất — nt— đúng Pháp theo 
phe nhóm — nt— có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm — nt— có vẻ ngoài 
đúng Pháp có sự hợp nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe 
nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, 
hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp, hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự 
cần được làm lại.” Này các tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: 
“Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như 
vầy: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần 
được làm lại,” trong trường hợp này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. 
Năm trường hợp này đã được tóm lược lại. 

117. Này các tỳ khưu, trường hợp được hội chúng thực hiện hành sự án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu làm phận sự đúng đẳn, trở nên 
thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, rồi thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo 
về việc không từ bỏ tà kiến ác. Nếu ở đó, các vị tỳ khưu (bàn bạc) như vầy: 
“Này các đại đức, được hội chúng thực hiện hành sự án treo về việc không từ 
bỏ tà kiến ác, vị tỳ khưu này làm phận sự đúng đắn, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu sự thu hồi hành sự án treo về việc không 
từ bỏ tà kiến ác, vậy chúng ta hãy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ 
tà kiến ác cho vị này.” Các vị ấy thu hồi hành sự án treo về việc không từ bỏ tà 
kiến ác cho vị ấy sai Pháp theo phe nhóm —(như trên)— sai Pháp có sự hợp 
nhất —(như trên)— đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)— có vẻ ngoài 
đúng Pháp theo phe nhóm —(như trên)- có vẻ ngoài đúng Pháp có sự hợp 
nhất. Hội chúng ngụ ở đó tranh cãi rằng: “Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành 
sự hợp nhất sai Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự phe nhóm có 
vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại.” Này các 
tỳ khưu, ở đó các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự hợp nhất có vẻ ngoài 
đúng Pháp” và các tỳ khưu nào đã nói như vầy: “Hành sự chưa được thực 
hiện, hành sự đã được làm sai, hành sự cần được làm lại,” trong trường hợp 
này các vị tỳ khưu ấy là các vị nói đúng Pháp. Năm trường hợp này đã được 
tóm lược lại. 


Dứt chương Campa là thứ chín. 

***** 
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Imamhi khandhake vatthuni chattimsa. 

TASSƯDDÃNAM 

1. Campãyam bhagavã ãsi vatthu vãsabhagãmake, 
ãgantukãnam ussukkam akãsi icchitabbake. 1 

2. Pakatannuno ti natvã ussukkam na kari tadã, 
ukkhitto na karotĩ ti sãgamã 2 jinasantike. 

3. Adhammena vaggakammam samaggam adhammena ca, 
dhammena vaggakammanca patirũpakena vaggakam. 

4. Patirũpakena samaggam eko ukkhipatekakam, 
eko ca dve sambahule sangham ukkhipatekako. 

5. Duvepi sambahulãpi saủgho sanghanca ukkhipi, 
sabbannũ pavaro sutvã adhamman ti patikkhipi. 

6. Nattivipannam yam kammam sampunnam anusãvanam, 
anusãvanavipannam sampunnam nattiyã ca yam. 

7. ubhayena vipannanca aíĩnatra dhammameva ca, 
vinã 3 satthu patikuttham kuppam atthãnãrãhikam. 4 

8. Adhammavaggam sãmaggam 5 patirũpãni 6 ye duve, 
dhammeneva ca sãmaggim anunnãsi tathãgato. 

9. Catuvaggo pancavaggo dasavaggo ca vĩsati, 
paro vĩsativaggo ca 7 sangho pancavidho tathã. 

10. Thapetvã upasampadam yanca kammam pavãranam, 
abbhãnakammena saha catuvaggehi kammiko. 

11. Duve kamme thapetvãna majjhadesũpasampadam, 
abbhãnam pancavaggiko sabbakammesu kammiko. 

12. Abbhãnekam thapetvãna ye bhikkhũ dasavaggikã, 8 
sabbakammakaro sangho vĩso sabbattha kammiko. 

13. Bhikkhunĩ sikkhamãnã ca sãmanero sãmanerikã, 9 
paccakkhãtantimavatthu 10 ukkhittãpattidassane. 

14. Appatikamme ditthiyã pandakatheyyasamvãsakam, 11 
titthiyatiracchãnagatam 12 mãtu ca pitughãtakam. 13 

15. Araham bhikkhunĩdũsim 14 bhedakam lohituppãdakam, 15 
byanjanam nãnãsamvãsam 16 nãnãsĩmãya iddhiyã. 

16. Yassa sangho kare kammam hontete catuvĩsati, 
sambuddhena patikkhittã 17 na hete ganapũrakã. 


1 icchitabbako - Sĩmu. 

2 agamã - Syã, PTS. 

3 vinayã - Ma; vinayam - Syã. 

4 atthãnãrahikam - Ma, PTS; 
atthãnarũpakam - Syã. 

5 samaggam - Ma, PTS; 
adhammavaggasamaggam - Syã. 

6 dhammapatirũpãni - Ma; patirũpena - Syă. 

7 atirekavĩsativaggo - Syã. 

8 dasavaggiko - Avi, Javi. 


9 sãmaụerĩ - Ma. 

10 paccakkhãtantimavatthũ - Ma, Syã; 
paccakkhãtantimavatthum - PTS. 

11 pandako theyyasamvãsakam - Ma. 

12 titthiyã tiracchãnagatam - Ma. 

13 mãtu pitu ca ghãtakam - Ma, Syã, PTS. 

14 bhikkhunĩdũsĩ - Ma. 

15 lohituppãdam - Ma, PTS. 

16 nãnãsamvãsako - PTS. 

17 patikkhittam - Tovi, Manupa, Avi, Javi. 
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Trong chương này có ba mươi sáu sự kiện. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Đức Thế Tôn đã ngự ở xứ Campã, câu chuyện làng Vãsabha, vị đã 
thực hiện sự nỗ lực liên quan đêh đĩêu mong muôh của các vị vãng lai. 

2. Sau khi biết rằng: “Các vị đã biết làm,” từ đó đã không thểhiện sự nỗ 
lực. (Nghĩ rằng): “Vị không làm bị treo tội,” vị ấy đã đi đêh gặp đấng Chiêh 
Thắng. 

3- Hành sự phe nhóm sai Pháp, và hợp nhất sai Pháp, hành sự phe 
nhóm đúng Pháp, có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm. 

4. Hợp nhất có vẻ ngoài đúng Pháp, một vị treo tội mỗi một vị, và một vị 
treo tội hai vị, (treo tội) một số vị, chỉ một vị treo tội cả hội chúng. 

5. Hai vị cũng vậy, một số vị củng thế, và hội chúng treo tội hội chúng. 
Bậc Toàn Tri quý cao sau khi nghe được đã căm đoán: “Là sai Pháp.” 

6 . Vê hành sự thiêu lời đê nghị có lời tuyên bố, và thiếu lời tuyên bố có 
lời đê nghị. 

7. Và thiếu cả hai phan, lại còn không thuộc ve Pháp, không theo Luật, 
nghịch với bậc Đạo Sư, có thể sửa đổi, không đáng được duy trì. 

8 . (Hành sự) sai Pháp phe nhóm, có sự hợp nhất, hai có vẻ đúng pháp, 
và đức Như Lai cho phép ve (hành sự) đúng Pháp có sự hợp nhất. 

9. Nhóm bôh vị, nhóm năm vị, nhóm mười vị, và hai mươi vị, và nhóm 
hơn hai mươi vị, hội chúng có năm hình thức như thế. 

10. Trừ ra sự tu bậc trên, và hành sự Pavãraụã, cùng với hành sự giải 
tội, là thuộc ve hành sự với nhóm bôn vị. 

11. Trừ đi hai hành sự là việc tu lên bậc trên ở các xứ trung tâm và sự 
giải tội, còn tất cả hành sự là thuộc vê hành sự liên quan đêh nhóm năm vị. 

12. Trừ ra mỗi sự giải tội, là các tỳ khưu nào thuộc nhóm có mười vị. 
Hội chúng hai mươi vị là nhóm thực hiện tất cả các hành sự, có liên quan 
đêh hành sự ở tất cả các nơi. 

13. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, vị đã xả bỏ (sự học tập), vị 
phạm tội cực nặng, vị bị án treo về việc không nhận thấy tội. 

14. (Vị bị án treo) ve việc không sửa chữa (lỗi), ve tà kiên, kẻ vô căn, kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu), ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, và cha. 

15. (Kẻ giết) A-la-hán, làm nhơ tỳ khưu ni, chia rẽ, làm chảy máu (đức 
Phật), kẻ lưỡng căn, vị thuộc nhóm cộng trú khác, ở ranh giới khác, với 
than thông. 

16. Vị mà hội chúng thực hiện hành sự. Hai mươi bôn việc này là đã bị 
căm đoán bởi đăng Toàn Giác bởi vì các việc này là không dây đủ nhóm. 
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17. Pãrivãsikacatuttho parivãsam dadeyya vã, 

mũlã mãnattam abbheyya akammam na ca kãranam. 1 

18. Mũlã arahamãnattã abbhãnãrahameva ca, 

na kammakãrakã 2 panca sambuddhena pakãsitã. 

19. Bhikkhunĩ sikkhamãnã ca sãmanero sãmanerikã, 
paccakkhantima ummattã khittavedanadassane. 3 

20. Appatikamme ditthiyã pandakã ceva 4 byanjanã, 
nãnãsamvãsikã sĩmã vehãsam yassa kamma ca. 

21. Atthãrasannam etesam 5 patikkosam na rũhati, 
bhikkhussa pakatattassa rũhati patikkosanã. 

22. Suddhassa dunnissãrito bãlo hi sunissãrito, 
pandako theyyasamvãso 6 pakkanto tiracchãnagato. 

23. Mãtu pitu arahanta dũsako sanghabhedako, 
lohituppãdako ceva ubhatobyanjano ca yo. 

24. Ekãdasannam etesam osãranam na yựjjati, 
hatthapãdam 7 tadubhayam kannanãsam 8 tadubhayam. 9 

25. Angulĩ aỊakandaram phanam khựjjo ca vãmano, 
gandĩ lakkhanakasã ca likhitako ca sĩpadĩ. 

26. Pãpaparisakãno ca 10 kunĩ khanj o hatopi ca, 
iriyãpathadubbalo andho mũgo ca bãdhiro. 11 

27. Andhamũgo andhabadhiro 12 mũgabadhirameva ca, 
andhamũgabadhiro ca dvattimsete anũnakã. 13 

28. Tesam osãranam hoti sambuddhena pakãsitam, 
datthabbã patikãtabbã nissajetã 14 na vijjati. 

29. Tassa ukkhepanã kammã satta honti adhammikã, 
ãpannam anuvattantam 15 sattetepi 16 adhammikã. 

30. Apannam nãnuvattantam 17 satta kammã sudhammikã, 18 
sammukhã patipucchã ca patiíĩnãya ca kãranã. 19 

31. Sati amũỊhapãpikã tajjanĩyaniyassena ca, 
pabbãjanĩya patisãro 20 ukkhepaparivãsa ca. 

32. Mũlamãnatta abbhãnã tatheva upasampadã, 
annam kareyya annassa soỊasete adhammikã. 

33. Tam tam kareyya tam tassa soỊasete sudhammikã, 
paccãropeyya annamannam 21 soỊasete adhammikã. 

34. Dve dve tammũlakantassa 22 tepi soỊasadhammikã, 
ekekamũlakam cakkam adhammanti jino bravĩ. 


1 karanam - Ma, Syã, PTS, Tovi. 13 andhamũga-badhiro ca mũgabadhiram eva ca 

2 akammakãranã - Syã, Sĩmu, Avi, Javi. andhabadhiramũgo ca dvattims’ ete anũnakã- PTS. 

3 khittãvedanadassane - Ma, Tovi. 14 nissajjetam - PTS, Tovi, Avi, Javi. 

4 paụdakãpi ca - Ma, PTS. 15 anuvattanti - Syã. 

5 sattavĩsãnametesam - Syã. 16 satta tepi - Ma, Syã, PTS. 

6 theyyasamvãsam - PTS. 17 nãnuvattanti - Syã. 

7 hatthapãdã - Syã, PTS; hatthãpãdã - Tovi, Manupa. 18 sattakammesu dhammikã - PTS. 

8 kaụụanãsã - Syã, PTS. 19 kãrakã - Syã, PTS. 

9 tadubhayã - PTS. 20 pabbãjanĩyapatisãrã - Syã. 

10 hatthãpãdã - Ma, Tovi. 21 annannam - Ma; 

11 badhiro - Ma, PTS, Javi, Avi. Manupa, Tovi. annoniĩam - Syă; annanno - PTS. 

12 andhamũgandhabadhiro - Ma, Manupa, Tovi. 22 dve dve mũlã katã tassa - Syã. 
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17. Hoặc là vị đang chịu hình phạtpãrivãsa là vị thứ tư mà ban cho hình 
phạt pãrivãsa, đưa ve lại (hình phạt) ban đâu, hình phạt mãnatta, sự giải 
tội, thì không phải là hành sự, và không phải là việc làm. 

18. Vị xứng đáng sự đưa về lại (hình phạt) ban đâu, hình phạt mãnatta, 
và luôn cả vị xứng đáng sự giải tội, không thể là những vị thực hiện hành 
sự, năm hạng đã được bậc Toàn Giác giảng giải. 

19. Tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni, vị đã xả bỏ (đĩêu học), vị 
phạm tội cực nặng, vị bị điên, bị loạn trí, bị thọ khố hành hạ, không nhìn 
nhận tọi. 

20. Vị không sửa chữa (lỗi), vê tà kiến, kẻ vô căn, luôn cả kẻ lưỡng căn, 
vị thuộc nhóm cộng trú khác, về ranh giới, ở không trung, và hành sự là 
của vị này. 

21. Sự phản đối của mười tám hạng người này là không có giá trị, sự 
phản đối của vị tỳ khưu trong sạch là có giá trị. 

22. Đối với vị trong sạch, là đã bị mời ra sai, còn vị ngu si là đã được 
mời ra đúng. Kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), kẻ đi theo ngoại 
đạo, thú vật. 

23. Kẻ giết mẹ, cha, A-la-hán, kẻ làm ô uế, chia rẽ hội chúng, và luôn cả 
kẻ làm chảy máu (đức Phật), và kẻ nào là lưỡng căn. 

24. Mười một hạng người này không đáng sự nhận vào. (Kẻ có) cánh 
tay, bàn chân, hoặc cả hai, lỗ tai, lỗ mũi, hoặc cả hai (bị đứt). 

25. Kẻ có ngón tay, móng, và gân, tay lĩên ngón, gù lưng, và lùn tịt, có 
bướu cổ, bị đóng dău, roi vọt, kẻ bị cáo thị tam nã, và kẻ có chân bị phù. 

26. Kẻ có bệnh trầm trọng, bôi nhọ tập thể, bị chột mắt, và tứ chi bị co 
rút, bị què, bị liệt nửa thân, đi khập khiễng, già yếu, bị mù, câm, và điếc. 

27. Bị mù và câm, bị mù và điếc, và luôn cả bị câm và điếc, bị mù câm và 
điếc, các trường hợp này là ba mươi hai không thiêu sót. 

28. Việc nhận vào của các vị ấy đã được đăng Toàn Giác giảng giải. 
(Tội) can phải nhìn nhận, can phải sửa đổi, (tà kiến) can phải từ bỏ không 
tìm thăy. 

29. Các hành sự án treo dành cho vị ăy có bảy trường hợp là sai Pháp. 
Đã vi phạm, roi chấp nhận, củng có bảy trường hợp sai Pháp. 

30. Đã vi phạm, không chấp nhận, có bảy hành sự hoàn toàn đúng 
Pháp. Có sự hiện diện, có sự tra hỏi, với sự thú nhận là các nguyên nhân. 

31. Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, khi không điên cùông, theo tội, 
khiển trách, và chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, ấn treo, và hình phạt parivãsa. 

32. Việc đưa ve lại (hình phạt) ban đâu, hình phạt mãnatta, sự giải tội, 
sự tu bậc trên là tương tợ như thế ấy, việc khác lại thực hiện cho tội khác, 
mười sáu trường hợp này là sai Pháp. 

33. Việc ấy thì hành xử việc ăy, việc ấy cho vị ăy, mười sáu trường hợp 
này là hoàn toàn đúng Pháp. Nếu thay đổi lại từng đĩêu một thì mười sáu 
trường hợp này là sai Pháp. 

34. Theo ngudn gốc ấy từng đôi từng đôi (áp dụng) cho vị ăy, thì chúng 
cũng là mười sáu trường hợp đúng Pháp. Vê sự luân phiên theo từng 
nguồn gốc một, đăng Chiên Thắng đã nói: “Là sai Pháp.” 
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35. Akasi tạjjamyam kammam sangho bhandanakarake, 1 
adhammena vaggakammam annam ãvãsam ganchi so. 

36. Tatthãdhammena samaggã tassa tajjanĩyam karum, 
annattha vaggã dhammena tassa tajjanĩyam karum. 

37. Patirũpena 2 vaggãpi samaggãpi tathã karum, 
adhammena samaggã ca dhammena vaggameva ca. 

38. Patirũpena 3 vaggã ca samaggã ca ime padã, 
ekekamũlam katvã cakkam bandhe vicakkhano. 

39. Bãlãvyattassa niyassam pabbặje kuladũsakam, 
patisãranĩyam kammam kare akkosakassa ca. 

40. Adassanãppatikamme yo ca ditthim na nissaje, 
tesam ukkhepaniyakammam 4 satthavãhena bhãsitam. 

41. Uparinayakammãnam 5 panhe 6 tajjanĩyam naye, 
tesamyeva anulomam sammã vattati yãcito. 7 

42. Passaddhim 8 tesam kammãnam hetthã kammanayena ca, 
tasmim tasmim tu 9 kammesu tatrattho ca vivãdati. 10 

43. Akatam dukkatanceva puna kătabbakanti ca, 
kamme passaddhiyã cãpi te bhikkhũ dhammavãdino. 

44. Vipattibyãdhite disvã kammappatte mahãmuni, 
patippassaddhimakkhãsi sallakattova osadhan ”ti. 

—00O00— 


6 paíino - Ma, PTS. 

7 sammã vattati yãcati - Syã; 
sammãvattantayãcite - PTS, Manupa. 

8 passaddhi - Ma, PTS, Avi, Tovi. 

9 tasmirp tasmim hi - Syã. 

10 vivadáti - Ma, PTS. 


1 bhaụdanakãrako - Ma, Syă, PTS. 

2 patirũpakena - Syã, PTS. 

3 patirũpakena - Ma, Syã, PTS. 

4 ukkhepanam kammam - Syã, Sĩmu. 

5 upavinayakammãnam - Syã; 

ukkhepaniyakammãnam - PTS. 
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35. Hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách cho vị gây nên các sự 
xung đột, là hành sự phe nhóm sai Pháp nên vị ấy đã đi đêh trú xứ khác. 

36. Tại đó, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách sai pháp có sự hợp 
nhất đêh vị ăy. Ở một nơi khác, họ đã thực hiện (hành sự) khiển trách theo 
phe nhóm đúng Pháp đêh vị ấy. 

37. Tương tợ, họ đã thực hiện (hành sự) có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe 
nhóm rdi có sự hợp nhăt, sai Pháp có sự hợp nhất, và đúng Pháp theo phe 
nhóm nữa. 

38. Và có vẻ ngoài đúng Pháp theo phe nhóm, và luôn cả các trường 
hợp này có sự hợp nhất. Sau khi thực hiện theo từng ngudn gốc một, vị có 
sự khéo léo có thể buộc thành sự luân phiên. 

39. Sự chỉ dạy là dành cho vị ngu si, thiêu kinh nghiệm, ve (hành sự) xua 
đuổi đôĩ với vị làm hư hỏng các gia đình, và thực hiện hành sự hòa giải đêh 
vị mắng nhiếc. 

40. Vê vị không nhìn nhận (tội) và không sửa chữa (lỗi), và vị nào 
không từ bỏ tà kỉêh, hành sự án treo của các vị ấy đã được giảng giải bởi vị 
Hướng Dấn đoàn xe. 

41. Các câu hỏi ve các hành sự hướng dẫn ở phan trên nên áp dụng vào 
hành sự khiển trách. Đôĩ với chính những đĩêu ăy, vị làm bôh phận nghiêm 
chỉnh đúng đắn, đã thỉnh cau. 

42. Sự thu hoi đôĩ với các hành sự ăy và với phan hướng dẫn hành sự ở 
dưới, ve các hành sự ở nơi này ở nơi kia, và (hội chúng) ngụ ở nơi đó tranh 
cãi. 


43. “Chưa được làm, và luôn cả đã được làm sai, cần phải được làm 
lại,” và cũng trong việc thu hoi hành sự, các tỳ khưu ấy là các vị nói đúng 
Pháp. 

44. Sau khi nhìn thấy sự hư hỏng, sự khiêm khuyết, (và) sự thành tựu 
hành sự, bậc Đại Hiên Sĩ đã nói ve sự thu hoi, ví như nhà phẫu thuật chỉ 
dạy ve phương thuốc trị bệnh.” 


—00O00— 
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X. KOSAMBAKKHANDHAKAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã kosambiyam viharati ghositãrãme. 
Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu ãpattim ãpanno. So tassã 
ãpattiyã ãpattiditthi hoti. Anne bhikkhũ tassă ãpattiyã anãpattiditthino 
honti. 


2. So aparena samayena tassa apattiya anapattiditthi hoti. Anne bhikkhu 
tassã ãpattiyã ãpattiditthino honti. 


3. Atha kho te bhikkhũ tam bhikkhum etadavocum: “Ãpatti tvam ãvuso 
ãpanno,. passasetam ãpattin ”ti. “Natthi me ãvuso, ãpatti yamaham 
passeyyan ”ti. 


4. Atha kho te bhikkhu samaggim labhitva tam bhikkhum apattiya 
adassane ukkhipimsu. 


5. So ca bhikkhu bahussuto hoti agatagamo dhammadharo vinayadharo 
mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. 


6. Atha kho so bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhũ upasankamitvă 
etadavoca: “Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpannomhi, namhi ãpanno. 
Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena ukkhitto 
kuppena atthãnãrahena. Hotha me ãyasmanto dhammato vinayato pakkhã 
”ti. Alabhi kho so bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhũ pakkhe. 


7. Jãnapadãnampi sanditthãnam sambhattãnam bhikkhũnam santike 
dũtam pãhesi: “Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpannomhi, namhi 
ãpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthãnãrahena. Hontu me ãyasmanto dhammato vinayato 
pakkhã ”ti. Alabhi kho so bhikkhu jãnapadepi sanditthe sambhatte bhikkhũ 
pakkhe. 


8. Atha kho te ukkhittãnuvattakã bhikkhũ yena ukkhepakã bhikkhũ 
tenupasankamimsu, upasankamitvã ukkhepake bhikkhũ etadavocum: 
“Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpanno eso bhikkhu, neso bhikkhu 
ãpanno. Anukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. Adhammikena 
kammena ukkhitto kuppena atthãnãrahenã ”ti. 


1 janapadanam - Sya. 
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X. CHƯƠNG KOSAMBI: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Kosambi, tu viện Ghosita. Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ phạm tội. Vị ấy có quan điểm về tội ấy là có tội, 
còn các vị tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là vô tội. 


2. Vị ấy, vào một lúc khác, có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị tỳ 
khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 


3. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này đại 
đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?” - “Này các đại 
đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.” 


4. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy sau khi đạt được sự hợp nhất đã phạt án treo 
vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 


5. Và vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. 


6. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết và đã nói điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không 
phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi không bị 
án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự sai Pháp, 
có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy về phe 
của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết 
về cùng phe. 


7. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp các vị tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết thuộc các xứ sở (nói ràng): “Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.” Rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các vị tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 


8. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu 
ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này 
các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy không 
phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy không bị án 
treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bởi 
hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì.” 


325 



Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


9. Evam vutte ukkhepakã bhikkhũ ukkhittãnuvattake bhikkhũ 
etadavocum: “Apatti esã ãvuso, nesã anãpatti. Apanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu anãpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thãnãrahena. Mã kho tumhe 
ãyasmanto etam ukkhittakam bhikkhum anuvattittha, anuparivãrethã ”ti. 


10. Evampi kho te ukkhittãnuvattakã bhikkhũ ukkhepakehi bhikkhũhi 
vuccamãnã tatheva tam ukkhittakam bhikkhum anuvattimsu anupari- 
vãresum. 


11. Atha kho annataro bhikkhu yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoca: “Idha bhante annataro 
bhikkhu ãpattim ãpanno ahosi. So tassã ãpattiyã ãpattiditthi ahosi. Anne 
bhikkhũ tassã ãpattiyã anãpattiditthino ahesum. 

12. So aparena samayena tassã ãpattiyã anãpattiditthi ahosi. Anne 
bhikkhũ tassã ãpattiyã ãpattiditthino ahesum. 


13. Atha kho te bhante, bhikkhũ tam bhikkhum etadavocum: ‘Ãpattim 
tvam ãvuso ãpanno, passasetam ãpattin ’ti. ‘Natthi me ãvuso ãpatti yamaham 
passeyyan ’ti. 

14. Atha kho te bhante, bhikkhũ sãmaggim labhitvã tam bhikkhum 
ãpattiyã adassane ukkhipimsu. 

15. So ca bhante, bhikkhu bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinaya- 
dharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. 

16. Atha kho so bhante, bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhũ upasan- 
kamitvã etadavoca: Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpannomhi, namhi 
ãpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthãnãrahena. Hotha me ãyasmanto dhammato vinayato 
pakkhã ’ti. 

17. Alabhi kho so bhante, bhikkhu sanditthe sambhatte bhikkhũ pakkhe. 

18. Jãnapadãnampi sanditthãnam sambhattãnam bhikkhũnam 1 santike 
dũtam pãhesi: ‘Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpannomhi, namhi 
ãpanno. Anukkhittomhi, namhi ukkhitto. Adhammikenamhi kammena 
ukkhitto kuppena atthãnãrahena. Hontu me ãyasmanto dhammato vinayato 
pakkhã ’ti. 


1 bhikkhunam - Sya potthake na dissate. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kosambi 


9. Khi được nói như thế, các tỳ khưu ban án treo đã nói với các tỳ khưu 
ủng hộ vị bị án treo điều này: - “Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, các vị chớ có ủng hộ, chớ có 
theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.” 


10. Trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ khưu ủng 
hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy y 
như thế. 


11. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, vị 
tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trường hợp có vị tỳ 
khưu nọ đã phạm tội. Vị ấy đã có quan điểm về tội ấy là có tội, còn các vị tỳ 
khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là vô tội. 

12. Vị ấy, vào một lúc khác, đã có quan điểm về tội ấy là vô tội, còn các vị 
tỳ khưu khác đã có quan điểm về tội ấy là có tội. 

13. Bạch ngài, khi ấy các vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: 
‘Này đại đức, đại đức đã phạm tội, đại đức có nhận thấy tội ấy không?’ ‘Này 
các đại đức, không có tội gì ở tôi để tôi có thể nhận thấy.’ 

14. Bạch ngài, sau đó các vị tỳ khưu ấy đã đạt được sự hợp nhất và đã phạt 
án treo vị tỳ khưu ấy về việc không nhìn nhận tội. 

15. Và bạch ngài, vị tỳ khưu ấy là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền 
thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, 
kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. 

16. Bạch ngài, khi ấy vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết và đã nói điều này: ‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy 
không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). Tôi 
không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành sự 
sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức hãy 
về phe của tôi.’ 

17. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết về cùng phe. 

18. Vị ấy cũng đã phái sứ giả đến gặp trực tiếp các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết thuộc các xứ sở (nói rằng): ‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, 
điều ấy không phải là tội. Tôi không phạm (tội), tôi không phải là phạm (tội). 
Tôi không bị án treo, tôi không phải là bị án treo. Tôi đã bị án treo bởi hành 
sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì. Vì Pháp vì Luật, các đại đức 
hãy về phe của tôi.’ 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


19. Alabhi kho so bhante, bhikkhu janapadepi sanditthe sambhatte 
bhikkhũ pakkhe. 


20. Atha kho te bhante, ukkhittãnuvattakã bhikkhũ yena ukkhepakã 
bhikkhũ tenupasahkamimsu, upasahkamitvă ukkhepake bhikkhũ 
etadavocum: ‘Anãpatti esã ãvuso, nesã ãpatti. Anãpanno eso bhikkhu, neso 
bhikkhu ãpanno. Anukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu ukkhitto. 
Adhammikena kammena ukkhitto kuppena atthãnãrahenã ’ti. 


21. Evam vutte tẹ 1 bhante, ukkhepakã bhikkhũ ukkhittãnuvattake 
bhikkhũ etadavocum: ‘Apatti esã ãvuso, nesã anãpatti. Apanno eso bhikkhu, 
neso bhikkhu anãpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu anukkhitto. 
Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thãnãrahena. Mã kho tumhe 
ãyasmanto etam ukkhittakam bhikkhum anuvattittha anuparivãrethã ’ti. 


22. Evampi kho te bhante, ukkhittãnuvattakã bhikkhũ ukkhepakehi 
bhikkhũhi vuccamãnã tatheva tam ukkhittakam bhikkhum anuvattanti 
anuparivãrentĩ ”ti. 


23. Atha kho bhagavã ‘bhinno bhikkhusangho, bhinno bhikkhusangho ’ti 
utthăyãsanã yena ukkhepakã bhikkhũ tenupasahkami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. 


24. Nisajja kho bhagavã ukkhepake bhikkhũ etadavoca: “Mã kho tumhe 
bhikkhave, ‘patibhãti no, patibhãti no ’ti yasmim vã tasmim vã bhikkhum 
ukkhipitabbam mannittha. 


25. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anãpattiditthi hoti. Anne bhikkhũ tassã ãpattiyã ãpattiditthino honti. 


26. Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam bhikkhum evam jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo 
pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Sace mayam imam 
bhikkhum ãpattiyã adassane ukkhipissãma, na mayam iminã bhikkhunã 
saddhim uposatharn karissãma, vinã iminã bhikkhunã uposatham 
karissãma. Bhavissati sanghassa tatonidãnam bhandanam kalaho viggaho 
vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranan ’ti. 


27. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhuhi na so bhikkhu apattiya 
adassane ukkhipitabbo. 


1 te - Sya, PTS potthakesu na dissate. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kosambi 


19. Bạch ngài, rồi vị tỳ khưu ấy đã có được các tỳ khưu đồng quan điểm 
thân thiết trong xứ sở về cùng phe. 


20. Bạch ngài, sau đó các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đi đến gặp các 
tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ban án treo điều này: 
‘Này các đại đức, điều ấy là vô tội, điều ấy không phải là tội. Vị tỳ khưu ấy 
không phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy 
không bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị 
án treo bởi hành sự sai Pháp, có thể sửa đổi, không đáng duy trì.’ 

21. Bạch ngài, khi được nói như thế các tỳ khưu ban án treo đã nói với các 
tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: ‘Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều 
ấy không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy là phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải 
là không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là 
không bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không 
thể sửa đổi, đáng được duy trì. Này các đại đức, chớ có ủng hộ, chớ có theo 
phe vị tỳ khưu đã bị án treo ấy.’ 


22. Bạch ngài, trong khi được các tỳ khưu ban án treo nói như thế, các tỳ 
khưu ủng hộ vị bị án treo ấy cũng đã ủng hộ và đã theo phe vị tỳ khưu đã bị 
án treo y như thê'.” 


23. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ! 
Hội chúng tỳ khưu đã bị chia rẽ!” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các 
vị tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt 
sẵn. 


24. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ban án treo 
điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi chớ có nghĩ rằng trong trường hợp 
(lập luận rằng): ‘Là rõ ràng đối với chúng ta! Là rõ ràng đối với chúng ta!!’ thì 
có thể ban án treo đến vị tỳ khưu. 


25. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu bị phạm tội. Vị ấy có quan 
điểm về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

26. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Vị 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta phạt án 
treo vị tỳ khưu này về việc không nhìn nhận tội, chúng ta sẽ không hành lễ 
Uposatha với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lễ Uposatha không có vị tỳ 
khưu này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’ 


27. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy. 
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28. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anãpattiditthi hoti. Anne bhikkhũ tassã ãpattiyã ãpattiditthino honti. 

29. Te ce bhikkhave, bhikkhũ tam bhikkhum evam jãnanti: ‘Ayam kho 
ãyasmã bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo 
pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Sace mayam imam 
bhikkhum ãpattiyã adassane ukkhipissãma, na mayam iminã bhikkhunã 
saddhim pavãressãma, vinã iminã bhikkhunã pavãressãma. Na mayam 
iminã bhikkhunã saddhim sanghakammam karissãma, vinã iminã 
bhikkhunã sanghakammam karissãma. Na mayam iminã bhikkhunã 
saddhim ãsane nisĩdissãma, vinã iminã bhikkhunã ãsane nisĩdissãma. Na 
mayam iminã bhikkhunã saddhim yãgupãne nisĩdissãma, vinã iminã 
bhikkhunã yãgupãne nisĩdissãma. Na mayam iminã bhikkhunã saddhim 
bhattagge nisĩdissãma, vinã iminã bhikkhunã bhattagge nisĩdissãma. Na 
mayam iminã bhikkhunã saddhim ekacchanne vasissãma, vinã iminã 
bhikkhunã ekacchanne vasissãma. Na mayam iminã bhikkhunã saddhim 
yathãbuddham abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam 
karissãma, vinã iminã bhikkhunã yathăbuddham abhivãdanam 
paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam karissãma. Bhavissati 
sanghassa tatonidãnam bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo 
sangharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranan ’ti. 

30. Bhedagarukehi bhikkhave, bhikkhũhi na so bhikkhu ãpattiyã 
adassane ukkhipitabbo ”ti. 

31. Atha kho bhagavã ukkhepakãnam bhikkhũnam etamattham bhãsitvã 
utthăyãsanã yena ukkhittãnuvattakã bhikkhũ tenupasankami, upasan- 
kamitvã pannatte ãsane nisĩdi. 

32. Nisajja kho bhagavã ukkhittãnuvattake bhikkhũ etadavoca: “Mã kho 
tumhe bhikkhave, ãpattim ãpajjitvã ‘namha ãpannã, namha ãpannã ’ti 
ãpattim na patikãtabbam mannittha. 

33. Idha pana bhikkhave, bhikkhu ãpattim ãpanno hoti. So tassã ãpattiyã 
anãpattiditthi hoti. Anne bhikkhũ tassã ãpattiyã ãpattiditthino honti. 

34. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhũ evam jãnãti: ‘Ime kho 
ãyasmantã 1 bahussutã ãgatăgamã dhammadharã vinayadharã mãtikãdharã 
panditã vyattã medhãvino lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, nãlam mamam vã 
kãranã annesam vã karanã chandã dosã mohã bhayã agatim gantum. Sace 
mam ime bhikkhũ ãpattiyã adassase ukkhipissanti, na mayã saddhim 
uposatham karissanti, vinã mayã uposatham karissanti, bhavissati sanghassa 
tato nidãnam bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharãjĩ 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranan ’ti. 

35. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhunã paresampi saddhãya 2 sã ãpatti 
desetabbã. 


1 ayasmanto - Ma, Sya. 


2 sandhaya - PTS. 
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28. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

29. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy nghĩ về vị tỳ khưu ấy như vầy: ‘Vị 
đại đức này là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta sẽ phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
hành lễ Pavãranã với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ hành lẽ Pavãranã không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không làm hành sự của hội chúng với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ làm hành sự của hội chúng không có vị tỳ khưu này, chúng 
ta sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi ở chỗ 
ngồi không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không ngồi ăn cháo với vị tỳ khưu 
này, chúng ta sẽ ngồi ăn cháo không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
ngồi trong nhà ăn với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không trú trong một mái che với vị tỳ khưu này, 
chúng ta sẽ trú trong một mái che không có vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ không 
thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự 
thâm niên với vị tỳ khưu này, chúng ta sẽ thực hiện sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên không với vị tỳ khưu 
này; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự 
tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly 
trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’ 

30. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ không nên phạt 
án treo về việc không nhìn nhận tội đến vị tỳ khưu ấy.” 

31. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ban án treo, đức 
Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 

32. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo điều này: - “Này các tỳ khưu, các ngươi sau khi phạm tội chớ có nghĩ 
là không cần phải sửa chữa lỗi (cho rằng): ‘Chúng tôi không phạm! Chúng tôi 
không phạm!’ 

33. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội, vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

34. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
‘Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác (mà các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Uposatha với ta, các vị sẽ hành lễ Uposatha không có ta; từ nguyên nhân ấy, 
hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng.’ 

35. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác. 
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36. Idha pana bhikkhave, bhikkhu apattim apanno hoti. So tassa apattiya 
anãpattiditthi hoti. Anne bhikkhũ tassã ãpattiyã ãpattiditthino honti. 

37. So ce bhikkhave, bhikkhu te bhikkhũ evam jãnãti: ‘Ime kho 
ãyasmantă bahussutã ãgatãgamã dhammadharã vinayadharã mãtikãdharã 
panditã vyattã medhãvino lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, nãlam mamam vã 
kãranã annesam vã kãranã chandã dosã mohã bhayã agatim gantum. Sace 
mam ime bhikkhũ ãpattiyã adassane ukkhipissanti, na mayã saddhim 
pavãressanti, vinã mayã pavãressanti. Na mayã saddhim sanghakammam 
karissanti, vinã mayã sanghakammam karissanti. Na mayã saddhim ãsane 
nisĩdissanti, vinã mayã ãsane nisĩdissanti. Na mayã saddhim yãgupãne 
nisĩdissanti, vinã mayã yãgupãne nisĩdissanti. Na mayã saddhim bhattagge 
nisĩdissanti, vinã mayã bhattagge nisĩdissanti. Na mayã saddhim ekacchanne 
vasissanti, vinã mayã ekacchanne vasissanti. Na mayã saddhim yathã- 
buddham abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam 
karissanti, vinã mayã yathãbuddham abhivãdanam paccutthãnam 
anjalikammam sãmĩcikammam karissanti. Bhavissati sanghassa 
tatonidãnam bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranan ’ti. 

38. Bhedagarukena bhikkhave, bhikkhunã paresampi saddhãya sã ãpatti 
desetabbã ”ti. 

39. Atha kho bhagavã ukkhittãnuvattakãnam bhikkhũnam etamattham 
bhãsitvã utthãyãsanã pakkãmi. 

40. Tena kho pana samayena ukkhittãnuvattakã bhikkhũ tattheva 
antosĩmãyam uposatham karonti, sanghakammam karonti. 

41. Ukkhepakã pana bhikkhũ nissĩmam gantvã uposatham karonti, 
sanghakammam karonti. 

42. Atha kho annataro ukkhepako bhikkhu yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantarn nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho so bhikkhũ bhagavantam etadavoca: “Ete bhante, ukkhittãnu- 
vattakã bhikkhũ tattheva antosĩmãya uposatham karonti, sanghakammam 
karonti. Mayam pana bhante, ukkhepakã bhikkhũ nissĩmam gantvã 
uposatham karoma, sanghakammam karomã ”ti. 

43. “Te ce bhikkhu, ukkhittãnuvattakã bhikkhũ tattheva antosĩmãya 
uposatham karissanti, sanghakammam karissanti, yathã mayã natti ca 
anusãvanã ca pannattã, tesam tãni kammãni dhammikãni 1 bhavissanti 
akuppãni thãnãrahãni. Tumhe ce bhikkhu ukkhepakã bhikkhũ tattheva 
antosĩmãyam uposatham karissatha, sanghakammam karissatha, yathă 
mayã natti anusãvanã ca pannattã, tumhãkampi tãni kammãni dhammikãni 1 
bhavissanti akuppãni thãnãrahãni. Tam kissa hetu? Nãnãsamvãsakã ete 2 
bhikkhũ tumhehi, tumhe ca tehi nãnãsamvãsakã. 


1 tani kammani dhammikani kammani bhavissanti - Ma. 


2 te - Sya. 
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36. Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu phạm tội. Vị ấy có quan điểm 
về tội ấy là vô tội, còn các tỳ khưu khác có quan điểm về tội ấy là có tội. 

37. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu ấy nghĩ về các tỳ khưu kia như vầy: 
‘Các vị đại đức này là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ 
về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các tiêu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập, không thể nào vì 
nguyên nhân là ta hay vì nguyên nhân là vị khác mà (các vị ấy) bị chi phối bởi 
sự ưa thích, bởi sự sân hận, bởi sự si mê, bởi sự sợ hãi. Nếu các vị tỳ khưu 
này phạt án treo về việc không nhìn nhận tội đến ta, các vị sẽ không hành lễ 
Pavãranã với ta, các vị sẽ hành lẽ Pavãranã không có ta, các vị sẽ không làm 
hành sự của hội chúng với ta, các vị sẽ làm hành sự của hội chúng không có 
ta, các vị sẽ không ngồi chung chỗ ngồi với ta, các vị sẽ ngồi ở chỗ ngồi không 
có ta, các vị sẽ không ngồi ăn cháo với ta, các vị sẽ ngồi ăn cháo không có ta, 
các vị sẽ không ngồi trong nhà ăn với ta, các vị sẽ ngồi trong nhà ăn không có 
ta, các vị sẽ không trú trong một mái che với ta, các vị sẽ trú trong một mái 
che không có ta, các vị sẽ không thực hiện sự đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự chắp 
tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên với ta, các vị sẽ thực hiện sự 
đảnh lẽ, sự đứng dậy, sự châp tay, hành động thích hợp theo sự thâm niên 
không có ta; từ nguyên nhân ấy, hội chúng sẽ có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng.’ 

38. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quan tâm về sự chia rẽ nên trình báo tội 
ấy vì niềm tin của các vị khác.” 

39. Sau đó, khi đã giảng giải sự việc ấy cho các tỳ khưu ủng hộ vị bị án 
treo, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo đã tiến hành lẽ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. 

41. Còn các tỳ khưu ban án treo đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lẽ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng. 

42. Sau đó, có vị tỳ khưu nọ là vị ban án treo đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ Uposatha và làm hành sự của 
hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới. Bạch ngài, còn chúng con là 
các tỳ khưu ban án treo thì đi ra khỏi ranh giới rồi mới tiến hành lễ Uposatha 
và làm hành sự của hội chúng.” 

43. - “Này tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy tiến hành lễ 
Uposatha và làm hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, 
các hành sự ấy của các vị ấy sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được 
duy trì theo như lời đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Này tỳ 
khưu, nếu các tỳ khưu ban án treo các ngươi tiến hành lẽ Uposatha và làm 
hành sự của hội chúng ngay tại nơi ấy bên trong ranh giới, các hành sự ấy của 
các ngươi sẽ là đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng được duy trì theo như lời 
đề nghị và các lời tuyên bố đã được ta quy định. Nguyên nhân của việc ấy là 
gì? Các vị tỳ khưu ấy là không đồng cộng trú với các ngươi và các ngươi là 
không đồng cộng trú với các vị ấy. 
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44. Dvemã bhikkhu, nãnãsamvãsakabhũmiyo: attanã vã attãnam 
nãnãsamvãsakam karoti, samaggo vã nam sangho ukkhipati adassane vã 
appatikamme vã appatinissagge vã. Imã kho bhikkhu, dve nãnãsamvãsaka- 
bhũmiyo. 


45. Dvemã bhikkhu, samãnasamvãsakabhũmiyo: attanã vã attãnam 
samãnasamvãsakam' karoti, samaggo vã nam sangho ukkhittam osãreti 
adassane vã appatikamme vã appatinissagge vã. Imã kho bhikkhu, dve 
samãnasamvãsakabhũmiyo ”ti. 


46. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhattagge antaraghare bhandana- 
jãtã kalahajătã vivãdãpannã annamannam ananulomikam kãyakammam 
vacĩkammam upadamsenti, hatthaparãmãsam karonti. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã bhattagge antara- 
ghare bhandanajãtã kalahajãtă vivãdãpannã annamannam ananulomikam 
kãyakammam vacĩkammam upadamsessanti, hatthaparãmãsam karissantĩ 
”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã —pe— te ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ bhattagge antaraghare bhandanajãtã 
kalahajãtã vivãdãpannã annamannam ananulomikam kãyakammam 
vacĩkammam upadamsessanti, hatthaparãmãsam karissantĩ ”ti? 


47. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave, —pe— “Saccam bhagavã ”ti. —pe— Vigarahitvã dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Bhinne bhikkhave, sanghe adhammiya- 
mãne 1 2 asammodikãya vattamãnãya 3 ‘ettãvatã na aíìnamannam ananu- 
lomikam kãyakammam vacĩkammam upadamsessãma, hatthaparãmãsam 
karissãmã ’ti ãsane nisĩditabbam. Bhinne bhikkhave, sanghe dhammiya- 
mãne 4 sammodikãya vattamãnãya ãsanantarikãya nisĩditabban ”ti. 


48. Tena kho pana samayena bhikkhũ sanghamajjhe bhandanajãtã 
kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi vitudantă viharanti. Te 
na sakkonti tam adhikaranam vũpasametum. Atha kho annataro bhikkhu 
yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam atthăsi. Ekamantam thito kho so bhikkhu bhagavantam 
etadavoca: “Idha bhante, bhikkhũ sanghamajjhe bhandanajãtã kalahajãtã 
vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi vitudantã viharanti. Te na sakkonti 
tam adhikaranam vũpasametum. Sãdhu bhante bhagavã yena te bhikkhũ 
tenupasankamatu anukampam upãdãyã ”ti. Adhivãsesi bhagavã 
tunhĩbhãvena. 


1 samanasamvasam - Ma. 3 asammodikavattamanaya - Atthakatha. 

2 adhammiyãyamãne - Ma. 4 dhammiyãyamãne - Ma. 
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44. Này tỳ khưu, có hai hên tảng của việc không đồng cộng trú: Tự bản 
thân thực hiện việc không đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp 
nhất phạt án treo vị ấy về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lỗi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khưu, đây là hai nền 
tảng của việc không đồng cộng trú. 


45. Này tỳ khưu, có hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực 
hiện việc đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phục hồi 
cho vị đã bị án treo về việc không nhìn nhận (tội), hoặc về việc không sửa 
chữa (lỗi), hoặc về việc không từ bỏ (tà kiến ác). Này tỳ khitu, đây là hai nền 
tảng của việc đồng cộng trú.” 


46. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi 
cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm nhà, rồi thể hiện thân 
nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, rồi thực hiện sự va chạm bâng tay. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử nảy 
sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, 
nơi xóm nhà, lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực 
hiện sự va chạm bâng tay nữa?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— 
các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nảy sanh sự 
xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận lẫn nhau ở nhà ăn, nơi xóm 
nhà lại thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp không thích hợp, lại thực hiện sự 
va chạm bâng tay nữa?” 


47. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)—, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” -(nhưtrên)- Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành 
xử sai Pháp đưa đến việc không hài hòa thì nên ngồi xuống chỗ ngồi (nghĩ 
rằng): ‘Dầu gì đi nữa chúng ta sẽ không thể hiện thân nghiệp khẩu nghiệp 
không thích hợp với nhau, chúng ta sẽ không thực hiện sự va chạm bâng tay.’ 
Này các tỳ khưu, khi hội chúng bị chia rẽ, trong khi hành xử đúng Pháp đưa 
đến việc hài hòa, thì nên ngồi xuống chỗ ngồi kế cận nhau.” 


48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, nảy sanh sự cãi cọ, 
đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn nhau bâng các vũ 
khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự tranh tụng ấy. 
Khi ấy, có vị tỳ khưu nọ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, vị tỳ khưu ấy đã nói với 
đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây các tỳ khưu nảy sanh sự xung đột, 
nảy sanh sự cãi cọ, đưa đến tranh luận ở giữa hội chúng, sống châm chích lẫn 
nhau bằng các vũ khí của mồm miệng. Các vị ấy không thể giải quyết được sự 
tranh tụng ấy. Bạch ngài, tốt thay xin đức Thế Tôn vì lòng thương xót hãy đi 
đến gặp các tỳ khưu ấy.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bảng thái độ im lặng. 
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49. Atha kho bhagavã yena te bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi. Nisajja kho bhagavã te bhikkhũ etadavoca: “Alam 
bhikkhave, mã bhandanam, mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ”ti. 
Evam vutte annataro adhammavãdĩ bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Agametu bhante, bhagavã dhammassãmĩ. Appossukko bhante, bhagavã 
ditthadhammasukhavihãram anuyutto viharatu. Mayametena bhandanena 
kalahena viggahena vivãdena pannãyissãmã ”ti. Dutiyampi kho bhagavã te 
bhikkhũ etadavoca: “Alam bhikkhave, mã bhandanam, mã kalaham, mã 
viggaham, mã vivãdan ”ti. Dutiyampi kho so adhammavãdĩ bhikkhu 
bhagavantam etadavoca: “Agametu bhante, bhagavã dhammassãmĩ. 
Appossukko bhante, bhagavã ditthadhammasukhavihãram anuyutto 
viharatu. Mayametena bhandanena kalahena viggahena vivãdena 
pannãyissãmã ”ti. 


50. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: ‘“Bhũtapubbam bhikkhave, 
bãrãnasiyam brahmadatto nãma kãsirặjã ahosi addho mahaddhano mahã- 
bhogo mahabbalo mahãvãhano mahãvijito paripunnakosakotthãgãro. 


51. Dighiti nama kosalaraja ahosi daỊiddo appadhano appabhogo appa- 
balo appavãhano appavijito aparipunnakosakotthãgãro. 


52. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja caturahginim senam 
sannayhitvã dĩghĩtim kosalarặjãnam abbhuyyãsi. 


53. Assosi kho bhikkhave, dighiti kosalaraja: “Brahmadatto kira kasiraja 
caturanginim senam sannayhitvã mamam' abbhuyyãto ”ti. 


54. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno etadahosi: “Brahmadatto 
kho kãsirặjã addho mahaddhano mahãbhogo mahabbalo mahãvãhano 
mahãvijito paripunnakosakotthãgãro. Ahampanamhi daỊiddo appadhano 
appabhogo appabalo appavãhano appavijito aparipunnakosakotthãgãro. 
Nãham patibalo brahmadattena kãsiranno ekasanghãtampi sahitum. 
Yannũnãham patigacceva nagaramhã nippateyyan ”ti. 


55. Atha kho bhikkhave, dighiti kosalaraja mahesim adaya patigacceva 1 2 
nagaramhã nippati. 


56. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã dĩghĩtissa kosalaranno 
balam ca vãhanam ca janapadam ca kosam ca kotthãgãram ca abhivijiya 
ajjhãvasi. 3 


1 mam - Sya; mama - PTS. 

2 patikacceva - Ma, Syã. 3 ajjhãvasati - Ma, Syã, PTS. 
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49. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến gặp các tỳ khưu ấy, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói 
với các tỳ khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) 
sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Khi được nói như thế, 
có vị tỳ khưu nọ là vị nói sai Pháp đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gấn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; 
chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, bằng sự cãi cọ, bâng sự lý 
luận, bàng sự tranh luận này.” Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có (gây ra) sự xung 
đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận nữa.” Đến lần thứ nhì, vị tỳ khưu là vị 
nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn, bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy 
sống gắn bó với việc trú vào an lạc trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho 
rõ ràng bâng sự xung đột, bàng sự cãi cọ, bằng sự lý luận, bằng sự tranh luận 
này.” 


50. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “‘Này các tỳ khưu, 
trong thời quá khứ ở thành Bãrãnasĩ, đức vua của xứ Kãsi tên Brahmadatta là 
giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh 
thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa đầy ắp. 

51. Còn đức vua xứ Kosala tên Dĩghĩti thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có 
binh lực kém, ít xe cộ, lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. 

52. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã dàn trận đội 
quân gồm bốn loại binh chủng và nghênh chiến với đức vua Dĩghĩti xứ 
Kosala. 

53. Này các tỳ khưu, đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nghe rằng: “Nghe nói 
đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã dàn trận đội quân gồm bốn loại binh chủng 
và nghênh chiến với ta.” 

54. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã khởi ý điều này: 
“Đức vua Brahmadatta xứ Kãsi là giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, 
có binh lực vĩ đại, nhiều xe cộ, lãnh thổ rộng lớn, có các kho hàng và vựa lúa 
đầy ẳp. Còn ta thì nghèo, có ít tài sản, ít của cải, có binh lực kém, ít xe cộ, 
lãnh thổ bé, có các kho hàng và vựa lúa không đầy. Ta không có khả năng để 
chịu đựng chỉ một cuộc tấn công của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi, hay là ta 
nên tẩu thoát khỏi thành phố trước?” 

55. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã đem theo hoàng 
hậu và tẩu thoát khỏi thành phố trước. 


56. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã chiến thẳng 
và đã làm chủ binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của đức vua Dĩghĩti 
xứ Kosala. 
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57. Atha kho bhikkhave, dĩghĩti kosalarặjã sapajãpatiko yena bãrãnasĩ 
tena pakkãmi. Anupubbena yena bãrãnasĩ tadavasari. Tatra sudam 
bhikkhave, dĩghĩti kosalarặjã sapajãpatiko bãrãnasiyam annatarasmim 
paccantime okãse kumbhakãranivesane annãtakavesena paribbãjakac- 
channena pativasati. 

58. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ na cirasseva 
gabbhinĩ ahosi. Tassã evarũpo dohaỊo uppanno hoti: 1 Icchati suriyassa 
uggamanakãle caturanginim senam sannaddham vammitam 2 subhũmiyam 3 
thitam passitum, khaggãnanca dhopanam 4 pãtum. 

59. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ dĩghĩtim 

kosalarậjãnam etadavoca: “Gabbhinĩmhi deva, tassã me evarũpo dohaỊo 
uppanno: Icchãmi suriyassa uggamanakãle caturahginim senam 

sannaddham vammitam subhũmiyam thitam passitum, khaggãnanca 
dhopanam pãtun ”ti. “Kuto devi, amhãkam duggatãnam caturanginĩ senã 
sannaddhã vammitã subhũmiyam thitã, khaggãnanca dhopanan ”ti. 5 
“Sacãham deva, na labhissãmi, marissãmĩ ”ti. 

60. Tena kho pana samayena bhikkhave, 6 brahmadattassa kãsiranno 
purohito brãhmano dĩghĩtissa kosalaranno sahãyo hoti. 

61. Atha kho bhikkhave, dĩghĩti kosalarặjã yena brahmadattassa 
kãsiranno purohito brãhmano tenupasankami, upasankamitvã 
brahmadattassa kãsiraníĩo purohitam brãhmanam etadavoca: “Sakhinĩ 7 te 
samma gabbhinĩ. Tassã evarũpo dohaỊo uppanno: Icchati suriyassa 
uggamanakãle caturahginim senam sannaddham vammitam subhũmiyam 
thitam passitum, khaggãnanca dhopanam pãtun ”ti. “Tena hi deva, mayampi 
devim passãmã ”ti. 

62. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ yena brahma- 
dattassa kãsiranno purohito brãhmano tenupasankami. Addasã kho 
bhikkhave, brahmadattassa kãsiraníĩo purohito brãhmano dĩghĩtissa 
kosalaranno mahesim dũratova ãgacchantim. Disvãna utthãyãsanã ekamsam 
uttarăsangam karitvã yena dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ tenanjalim 
panãmetvã tikkhattum udãnam udãnesi: “‘Kosalarặjã vata bho kucchigato. 
Kosalarậjã vata bho kucchigato. Kosalarậịã vata bho kucchigato ’ti. Avimanã 8 
devĩ hohi. Lacchasi suriyassa uggamanakãle caturaủginim senam 
sannaddham vammitam subhũmiyam thitam passitum, khaggãnanca 
dhopanam pãtun ”ti. 

63. Atha kho bhikkhave, brahmadattassa kãsiraníĩo purohito bãhmano 
yena brahmadatto kãsirặjã tenupasankami, upasankamitvã brahmadattam 
kãsirậjãnam etadavoca: “Tathã deva, nimittãni dissanti 9 suve suriyassa 
uggamanakãle caturanginĩ senã sannaddhã vammitã subhũmiyam titthatu, 
khaggã ca dhopiyantũ ”ti. 


1 dohaỊo hoti - Syã, PTS, Sĩmu 1. 

2 vammikam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu 2. 

3 subhũme - Ma; subhummiyam - PTS. 

4 dhovanam - Ma, Syã, PTS (evam sabbattha). 

5 dhovanam pătunti - Ma. 


6 bhikkhave - Ma, Tovi 
potthakesu na dissate. 

7 sakhĩ - Ma, Syã, PTS. 

8 attamanã - Ma. 

9 nimitto dissati - Sĩmu 1. 
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57. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng người vợ đã ra 
đi về phía thành Bãrãnasĩ, theo tuần tự đã đến được thành Bãrãnasĩ. Này các 
tỳ khưu, tại đó ở khu vực ngoại ô nọ nơi thành Bãrãnasĩ, đức vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng với người vợ ngụ trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình 
thức khác là cải trang thành du sĩ. 

58. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti 
xứ Kosala đã mang thai. Nàng khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: 
Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn 
loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bâng, và được uống 
nước rửa đao kiếm. 

59. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã 
nói với đức vua Dĩghĩti xứ Kosala điều này: - “Tâu bệ hạ, thiếp đang mang 
thai. Thiếp đây khởi lên niềm khao khát có hình thức như vầy: Thiếp mong 
muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh 
chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất bảng, và được uống nước rửa 
đao kiếm.” - “Này ái hậu, trong lúc chúng ta đang lâm cảnh khốn cùng thì lấy 
đâu ra đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên 
đất bàng, và nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, nếu không đạt được thì thiếp 
sẽ chết mất.” 

60. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức 
vua Brahmadatta xứ Kãsi là bạn của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala. 

61. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã đi đến gặp vị Bà- 
la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi, sau khi đến đã nói 
với vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - 
“Này bạn, người bạn gái của bạn đang mang thai. Nàng khởi lên niềm khao 
khát có hình thức như vầy: Nàng mong muốn vào lúc mặt trời mọc được nhìn 
thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở trên đất 
bâng, và được uống nước rửa đao kiếm.” - “Tâu bệ hạ, như thế thì chúng ta 
hãy gặp hoàng hậu.” 

62. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã đi 
đến gặp vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi. Này 
các tỳ khưu, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã 
nhìn thấy hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp 
tay cúi chào hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala và đã ba lần thốt lên lời 
cảm hứng rằng: “‘Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là 
đức vua xứ Kosala đã nhập thai! Quả đúng là đức vua xứ Kosala đã nhập 
thai!’ Tâu hoàng hậu, xin chớ lo âu, vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu sẽ được 
nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, đứng ở 
trên đất bằng, và được uống nước rửa đao kiếm.” 

63. Này các tỳ khưu, sau đó vị Bà-la-môn giữ chức tế tự của đức vua 
Brahmadatta xứ Kãsi đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ Kãsi, sau khi 
đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - “Tâu bệ hạ, theo như 
các điềm báo hiệu cho thấy: Ngày mai vào lúc mặt trời mọc, đội quân gồm 
bốn loại binh chủng có vũ trang, dàn trận, hãy đứng ở trên đất bâng, và các 
đao kiếm hãy được rửa.” 
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Kosambakkhandhakam 


64. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kasiraja manusse anapesi: “Yatha 
bhane, purohito brãhmano ãha, tathă karothã ”ti. 

65. Alabhi kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ suriyassa 
uggamanakãle caturanginim senam sannaddham vammitam subhũmiyam 
thitam passitum, khaggãnanca dhopanam pãtum. 

66. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaranno mahesĩ tassa gabbhassa 
paripãkamanvãya puttam vijãyi. Tassa dĩghãvũti nãmam akamsu. Atha kho 
bhikkhave, dĩghãvukumãro na cirasseva vinnutam pãpuni. 

67. Atha kho bhikkhave, dĩghĩtissa kosalaraníìo etadahosi: “Ayam kho 
brahmadatto kãsirậjã bahuno amhãkam anatthassa kãrako. Iminã amhãkam 
balanca vãhanaíìca janapado ca koso ca kotthãgãranca acchinnam. Sacãyam 
amhe jãnissati, sabbeva tayo ghătãpessati. Yannũnãham dĩghãvum kumãram 
bahinagare vãseyyan ”ti. 

68. Atha kho bhikkhave, dĩghĩti kosalarãjã dĩghãvum kumãram 
bahinagare vãsesi. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro bahinagare 
pativasanto na cirasseva sabbasippãni sikkhi. 

69. Tena kho pana samayena bhikkhave, 1 dĩghĩtissa kosalaranno kappako 
brahmadatte kãsiranne pativasati. Addasã kho bhikkhave, dĩghĩtissa 
kosalaranno kappako dĩghĩtim kosalarặjãnam sapajãpatikam bãrãnasiyam 
annatarasmim paccantime okãse kumbhakãranivesane annãtakavesena 
paribbậjakacchannena pativasantam. Disvãna yena brahmadatto kãsirậjã 
tenupasankami, upasankamitvă brahmadattam kãsirặjãnam etadavoca: 
“Dĩghĩti deva, kosalarãjã sapajãpatiko bãrãnasiyam annatarasmim 
paccantime okãse kumbhakãranivesane annãtakavesena paribbậjakac- 
channena pativasatĩ ”ti. 

70. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã manusse ãnãpesi: “Tena hi 
bhane, dĩghĩtim kosalarậjãnam sapajãpatikam ãnethã ”ti. “Evam devã ”ti kho 
bhikkhave, te manussã brahmadattassa kãsiraíìno patissutvã dĩghĩtim 
kosalarặjãnam sapajãpatikam ãnesum. 

71. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã manusse ãnãpesi: “Tena hi 
bhane, dĩghĩtim kosalarậjãnam sapajãpatikam daỊhãya rajjuyã pacchãbãham 
gãỊhabandhanam bandhitvã khuramundam karitvã kharassarena panavena 
rathiyã rathiyam 2 singhãtakena singhãtakam parinetvã dakkhinena dvãrena 
nikkhãmetvã dakkhinato nagarassa catudhã chinditvã catuddisã bilãni 
nikkhipathă ”ti. 

72. “Evam devã ”ti kho bhikkhave, te manussã brahmadattassa kãsiranno 
patissutvã 3 dĩghĩtim kosalarặjãnam sapajãpatikam daỊhãya rajjuyã pacchã- 
bãham gãỊhabandhanam bandhitvã khuramundam karitvã kharassarena 
panavena rathiyã rathiyam 2 singhãtakena singhãtakam parinenti. 

73. Atha kho bhikkhave, dĩghãvussa kumãrassa 4 etadahosi: “Ciraditthã 5 
kho me mãtãpitaro. Yannũnãham mãtãpitaro passeyyan ”ti. 


1 bhikkhave - Ma potthake na dissate. 

2 rathikãya rathikam - Ma. 4 dĩghãvukumãrassa - Tovi, Javi, Manupa. 

3 patissunitvã - Ma, Syă, PTS. 5 ciram ditthã - Ma, Syã. 
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64. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, vị Bà-la-môn giữ chức tế tự đã nói như thế 
nào thì các khanh hãy làm theo như thế ấy.” 

65. Này các tỳ khưu, rồi vào lúc mặt trời mọc hoàng hậu của đức vua 
Dĩghĩti xứ Kosala đã được nhìn thấy đội quân gồm bốn loại binh chủng có vũ 
trang, dàn trận, đứng ở trên đất bâng, và được uống nước rửa đao kiếm. 

66. Này các tỳ khưu, sau đó khi bào thai ấy đã được phát triển đầy đủ, 
hoàng hậu của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã sanh ra người con trai. Họ đã đặt 
tên cho đứa bé là Dĩghãvu. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu hoàng tử 
Dĩghãvu đã đạt được sự hiểu biết. 

67. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã khởi ý điều này: - 
“Vua Brahmadatta xứ Kãsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Nếu người này biết được chúng ta thì sẽ ra lệnh giết chết luôn cả 
ba. Hay là ta nên cho hoàng tử Dĩghãvu sống ở bên ngoài thành phố?” 

68. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã cho hoàng tử 
Dĩghãvu sống ở bên ngoài thành phố. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu 
hoàng tử Dĩghãvu trong khi sống ở bên ngoài thành phố đã học được tất cả 
các tài nghệ. 

69. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ người thợ hớt tóc của đức vua Dĩghĩti 
xứ Kosala sống (dưới quyền) của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi. Này các tỳ 
khưu, người thợ hớt tóc của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nhìn thấy đức vua 
Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô nọ nơi 
thành Bãrãnasĩ, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác là cải 
trang thành du sĩ. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức vua Brahmadatta xứ 
Kãsi, sau khi đến đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, đức vua Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đang sống ở khu vực ngoại ô 
nọ nơi thành Bãrãnasĩ, trong nhà của người làm đồ gốm, dưới hình thức khác 
là cải trang thành du sĩ.” 

70. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn đức vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng với người vợ đến.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi 
những người ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã dẫn đức vua 
Dĩghĩti xứ Kosala cùng với người vợ đến. 

71. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã ra lệnh cho 
mọi người rằng: - “Này các khanh, như thế thì hãy trói chặt đức vua Dĩghĩti 
xứ Kosala cùng người vợ bâng dây thừng châc chân, với cánh tay ở phía sau, 
cạo trọc đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ 
giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, sau khi đưa 
đi ra bằng cổng thành phía nam, hãy chặt thành bốn khúc tại phía nam của 
thành phố, rồi quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng.” 

72. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi những người ấy nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã trói chặt đức vua Dĩghĩti xứ Kosala 
cùng người vợ bằng dây thừng châc chắn, với cánh tay ở phía sau, cạo trọc 
đầu, rồi dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, từ giao lộ này 
sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi. 

73. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã khởi ý điều này: - “Mẹ và 
cha của ta được nhìn thấy đã lâu lâm rồi, hay là ta nên gặp mẹ và cha?” 
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74. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro bãrãnasim 1 pavisitvã addasa 
mãtăpitaro daỊhãya rajjuyã pacchãbãham gãỊhabandhanam bandhitvã 
khuramundam karitvã kharassarena panavena rathiyã rathiyam singhã- 
takena singhãtakam parinente. Disvãna yena mãtãpitaro tenupasankami. 


75. Addasã kho bhikkhave, dĩghĩtikosalarặjã dĩghãvum kumãram 
dũratova ãgacchantam. Disvãna dĩghãvum kumãram etadavoca: “Mã kho 
tvam tãta dĩghãvu dĩgham passa mã rassam. Na hi tãta dĩghãvu verena verã 
sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu verã sammantĩ ”ti. 


76. Evam vutte bhikkhave, te manussã dĩghĩtim kosalarặjãnam 
etadavocum: “Ummattako ayam dĩghĩti kosalarặjã vippalapati. Ko imassa 
dĩghãvu? Kam ayam evamãha: ‘Mã kho tvam tãta dĩghãvu dĩgham passa mã 
rassam. Na hi tãta dĩghãvu verena verã sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu 
verã sammantĩ ”’ti? “Nãham bhane ummattako. Na vippalapãmi. 2 Api ca yo 
vinnũ, so vibhãvessatĩ ”ti. 


77. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatiyampi kho bhikkhave, te 
manussã dĩghĩtim kosalarặjãnam etadavocum: “Ummattako ayam dĩghĩti 
kosalarặjã vippalapati. Ko imassa dĩghãvu? Kam ayam evamãha: ‘Mã kho 
tvam tăta dĩghãvu dĩgham passa mã rassam. Na hi tãta dĩghãvu verena verã 
sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu verã sammantĩ ”’ti. “Nãham bhane, 
ummattako. Na vippalapãmi. 2 Api ca yo viímũ, so vibhãvessatĩ ”ti. 


78. Atha kho bhikkhave, te manussã dĩghĩtim kosalarậjãnam 
sapajãpatikam rathiyã rathiyam singhãtakena singhãtakam parinetvã 
dakkhinena dvãrena nikkhãmetvă dakkhinato nagarassa catudhã chinditvã 
catuddisã bilãni nikkhipitvã gumbam thapetvã pakkamimsu. 


79. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro bãrãnasim pavisitvã suram 
nĩharitvã gumbiye pãyesi. Yadã te mattã ahesum patitã, atha katthãni 
samkaddhitvã citakam karitvă 3 mãtãpitunnam sarĩram citakam ãropetvã aggi 
datvă panjaliko tikkhattuin citakam padakkhinam akãsi. 


80. Tena kho pana samayena bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã upari- 
pãsãdavaragato hoti. Addasã kho bhikkhave, brahmadatto kãsirãjã dĩghãvum 
kumãram panjalikam tikkhattuin citakam padakkhinam karontarn. Disvã- 
nassa etadahosi: “Nissamsayam kho so manusso dĩghĩtissa kosalaranno nãti 
vã sãlohito vã. Aho me anatthako. 3 Na hi nãma me koci ãrocessatĩ ”ti. 


1 baraụasiyam - Tovi, Javi, Manupa. 3 citakam karitva - Sya potthake na dissate. 

2 nãham bhane ummattako vippalapãmi - Ma, Syă, PTS. 4 anatthato - Ma, Sĩmu. 
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74. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã đi vào thành Bãrãụasĩ và 
nhìn thấy mẹ và cha bị trói chặt cánh tay ở phía sau bâng dây thừng châc 
chằn, bị cạo trọc đầu, và đang bị dẫn đi quanh từ đường phố này sang đường 
phố khác, từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi, 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp mẹ và cha. 


75. Này các tỳ khưu, đức vua Dĩghĩti xứ Kosala đã nhìn thấy hoàng tử 
Dĩghãvu từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với hoàng tử 
Dĩghãvu điều này: - “Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có 
gần. Này Dĩghãvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lâng dịu bởi 
thù hận. Này Dĩghãvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lâng dịu.” 


76. Này các tỳ khưu, khi được nói như thế những người ấy đã nói với đức 
vua Dĩghĩti xứ Kosala điều này: - “Đức vua Dĩghĩti xứ Kosala này là người 
điên nên nói nhảm. Ai là Dĩghãvu của ông ta? ống ta đã nói với ai như vầy: 
‘Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dĩghãvu 
thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lâng dịu bởi thù hận. Này 
Dĩghãvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lâng dịu’?” 
- “Này các khanh, ta không là người điên. Ta không nói nhảm. Hơn nữa, 
người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.” 

77. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì —(như trên)— Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba những người ấy đã nói với đức vua Dĩghĩti xứ Kosala điều này: - 
“Đức vua Dĩghĩti xứ Kosala này là người điên nên nói nhảm. Ai là Dĩghãvu 
của ông ta? Ông ta đã nói với ai như vầy: ‘Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn 
chớ có xa, chớ có gần. Này Dĩghãvu thương, bởi vì các sự thù hận không được 
làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dĩghãvu thương, chính vì không thù hận mà 
các sự thù hận được lâng dịu’?” - “Này các khanh, ta không là người điên. Ta 
không nói nhảm. Hơn nữa, người nào thông thái thì người ấy sẽ hiểu rõ.” 

78. Này các tỳ khưu, sau đó những người ấy khi đã dẫn đức vua Dĩghĩti xứ 
Kosala cùng với người vợ đi quanh từ đường phố này sang đường phố khác, 
từ giao lộ này sang giao lộ khác với tiếng trống có âm thanh inh ỏi rồi đã đưa 
đi ra bâng cổng thành phía nam, chặt thành bốn khúc tại phía nam của thành 
phố, quăng bỏ các phần ấy ở bốn hướng, ổn định lại hàng ngũ, rồi đã bỏ đi. 

79. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã đi vào thành Bãrãnasĩ 
đem lại rượu và cho các người lính gác uống. Đến khi những người lính đã bị 
say và té xuống, thi hoàng tử Dĩghãvu đã tự mình gom góp các thanh củi, 
thực hiện giàn hỏa táng, rồi đặt thi thể của mẹ và cha lên giàn hỏa táng, châm 
lửa, chắp tay lên, và hướng vai phải nhiễu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng. 

80. Này các tỳ khưu, vào lúc bấy giờ đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đi đến 
nơi sân thượng ở phần trên tòa lâu đài. Này các tỳ khưu, đức vua 
Brahmadatta xứ Kãsi đã nhìn thấy hoàng tử Dĩghãvu chắp tay lên và đang 
hướng vai phải nhiêu quanh giàn hỏa thiêu ba vòng, sau khi nhìn thấy đã 
khởi ý điều này: “Chắc chắn rằng người đàn ông này là thân quyến hoặc là có 
cùng huyết thống với đức vua Dĩghĩti xứ Kosala. Hừ, chẳng có ích lợi gì cho 
ta. Bởi vì chẳng có người nào sẽ nói cho ta hay!” 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakarn 


81. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro arannam gantvã yãvadattham 
kanditvã roditvã bappam 1 punchitvã bãrãnasim pavisitvã antopurassa 
sãmantã hatthisãlam gantvă hatthăcariyam etadavoca: “Icchãmaham 
ãcariya, sippam sikkhitun ”ti. “Tena hi bhane mãnavaka, sikkhassũ ”ti. 

82. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro rattiyã paccũsasamayam 
paccutthăya hatthisãlãyam manjunã sarena gãyi, vĩnanca vãdesi. 

83. Assosi kho bhikkhave, brahmadatto kãsirãjã rattiyã paccũsasamayam 
paccutthãya hatthisãlãyam manjunã sarena gĩtam vĩnanca vãditam. Sutvãna 
manusse pucchi: “Ko bhane, rattiyã paccũsasamayam paccutthăya hatthi- 
sãlãyam manjunã sarena gãyi, vĩnaíìca vãdesĩ ”ti? 

84. “Amukassa deva, hatthãcariyassa antevãsĩ mãnavako rattiyã 
paccũsasamayam paccutthãya hatthisãlãyam manjunã sarena gãyi, vĩnanca 
vãdesĩ ”ti. “Tena hi bhane, tam mãnavakam ãnethã ”ti. “Evam devã ”ti kho 
bhikkhave, te manussã brahmadattassa kãsiraníĩo patissutvã dĩghãvum 
kumãram ãnesum. 

85. “Tvam bhane mãnavaka, rattiyã paccũsasamayam paccutthãya 
hatthisãlãyam manjunã sarena gãyi, vĩnaíĩca vãdesĩ ”ti. “Evam devã ”ti. 
“Tena hi tvam bhane 2 mãnavaka, gãyassu vĩnanca vãdehĩ ”ti. “Evam devã ”ti 
kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattassa kãsiraníìo ãrãdhanãpekho 3 
manjunã sarena gãyi, vĩnanca vãdesi. “Tvam bhane mãnavaka, mam 
upatthahã ”ti. “Evam devã ”ti kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahma- 
dattassa kãsiranno paccassosi. 

86. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattassa kãsiranno 
pubbutthãyĩ ahosi pacchã nipãtĩ kinkãrapatissãvĩ manãpacãrĩ piyavãdĩ. 

87. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã dĩghãvum kumãram na 
cirasseva abbhantarike 4 vissãsikatthãne thapesi. 

88. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã dĩghãvum kumãram 
etadavoca: “Tena hi bhane mãnavaka, ratham yojehi. Migavam gamissãmã 
”ti. “Evam devã ”ti kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattassa kãsi- 
raníĩo patissutvã ratham yojetvă brahmadattarn kãsirặjãnam etadavoca: 
“Yutto kho te deva, ratho. Yassadãni kãlam mannasĩ ”ti. 

89. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã ratham abhiruhi. Dĩghãvu 
kumãro ratham pesesi. Tathã tathă ratham pesesi, yathă 5 aíìneneva senã 
agamãsi, anneneva ratho. 

90. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã dũram gantvã dĩghãvum 
kumãram etadavoca: “Tena hi bhane mãnavaka, ratham muncassu. 
Kilantomhi, nipajjissãmĩ ”ti. 

91. “Evam devã ”ti kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattassa 
kãsiranno patissutvã ratham muncitvă pathaviyam pallankena nisĩdi. 


1 khappam - Ma; vappam - Syã, PTS. 4 abbhantarime - Ma. 

2 tena hi bhaụe - Syã. 5 yathã yathã - Ma, Syã, PTS. 

3 patissutvã ãrădhãpekkho - Ma, Syã, PTS; patissuụitvã ãrãdhãpekkho - Syã. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kosambi 


81. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã đi vào rừng và than van 
khóc lóc cho đến nguôi ngoai, rồi đã lau khô nước mắt, trở vào thành 
Bãrãnasĩ, đi đến chuồng voi ở cạnh hoàng cung, và đã nói với người thầy 
huấn luyện voi điều này: - “Thưa thầy, tôi muốn học nghề.” - “Này chàng trai 
trẻ mến, như thế thì ngươi cứ việc học.” 

82. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dĩghãvu, sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi. 

83. Này các tỳ khưu, rồi đức vua Brahmadatta xứ Kãsi, sau khi thức dậy 
trong đêm vào lúc hừng sáng, đã nghe tiếng ca hát với giọng du dương và 
tiếng đánh đàn ở nơi chuồng voi nên đã hỏi mọi người rằng: - “Này các 
khanh, người nào sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi?” 

84. - “Tâu bệ hạ, chàng trai trẻ học trò của người thầy huấn luyện voi kia, 
sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương 
và đã đánh đàn ở nơi chuồng voi.” - “Này các khanh, như thế thì hãy dẫn 
chàng trai trẻ ấy đến.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi các người 
ấy nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã đưa hoàng tử Dĩghãvu lại. 

85. - “Này khanh chàng trai trẻ, có phải khanh sau khi thức dậy trong 
đêm vào lúc hừng sáng, đã ca hát với giọng du dương và đã đánh đàn ở nơi 
chuồng voi?” - “Tâu bẹ hạ, thưa phải.” - “Này khanh chàng trai trẻ, như thế 
thì khanh hãy ca hát với giọng du dương và hãy đánh đàn đi.” - “Tâu bệ hạ, 
xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dĩghãvu nghe theo đức vua 
Brahmadatta xứ Kãsi và có ý định làm (đức vua) hài lòng nên đã ca hát với 
giọng du dương và đã đánh đàn. - “Này khanh chàng trai trẻ, khanh hãy hầu 
hạ ta.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, hoàng tử Dĩghãvu đã đáp lời 
đức vua Brahmadatta xứ Kãsi. 

86. Này các tỳ khưu, sau đó hoàng tử Dĩghãvu đã trở thành người thức 
dậy trước và đi ngủ sau, là người sẵn sàng làm mọi việc, có hành động chiều 
chuộng, có nói lời êm dịu đối với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi. 

87. Này các tỳ khưu, sau đó chẳng bao lâu đức vua Brahmadatta xứ Kãsi 
đã bổ nhiệm hoàng tử Dĩghãvu vào vai trò cận thần thân thiết. 

88. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã nói với 
hoàng tử Dĩghãvu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, như vậy thì khanh 
hãy thảng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi săn thú.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này 
các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dĩghãvu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã 
thâng (ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: 
“Tâu bệ hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là 
thời điểm của việc gì.” 

89. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã bước lên xe. 
Hoàng tử Dĩghãvu đã điều khiển xe và đã điều khiển xe như thế nào đó để đội 
quân lính đã đi theo hướng khác, còn chiếc xe theo hướng khác. 

90. Này các tỳ khưu, sau đó khi đã đi xa, đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã 
nói với hoàng tử Dĩghãvu điều này: - “Này khanh chàng trai trẻ, hãy dừng xe 
lại. Trẫm đã mệt và sẽ nâm xuống.” 

91. - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, rồi hoàng tử Dĩghãvu nghe 
theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã dừng xe lại và ngồi xuống với thế kiết 
già ở trên mặt đất. 
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Vinayapitake MahavaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


92. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã dĩghãvussa kumãrassa 
ucchange sĩsam katvã seyyam kappesi. Tassa kilantassa muhutteneva niddã 
okkami. 

93. Atha kho bhikkhave, dĩghãvussa kumãrassa etadahosi: “Ayam kho 
brahmadatto kãsirãjã bahuno amhãkam anatthassa kãrako. Iminã amhãkam 
balanca vãhananca janapado ca koso ca kotthãgãranca acchinnam. Iminã ca 
me mãtăpitaro hatã. Ayankhvassa kãlo, yvãham veram appeyyan ”ti kosiyã 
khaggam nibbãhi. 

94. Atha kho bhikkhave, dĩghãvussa kumãrassa etadahosi: “Pitã kho me 
mam' maranakãle avaca: ‘Mã kho tvam tãta dĩghãvu dĩgham passa mã 
rassam. Na hi tãta dĩghãvu verena verã sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu 
verã sammantĩ ’ti. Na kho metam patirũpam, yvãham pituvacanam 
atikkameyyan ”ti kosiyam khaggam pavesesi. 

95. Dutiyampi kho bhikkhave, —pe— Tatiyampi kho bhikkhave, 
dĩghãvussa kumãrassa etadahosi: “Ayam kho brahmadatto kãsirậjã bahuno 
amhãkam anatthassa kãrako. Iminã amhãkam balanca vãhananca janapado 
ca koso ca kotthãgãranca acchinnam. Iminã ca me mãtãpitaro hatã. 
Ayankhvassa kãlo, yvãham veram appeyyan ”ti kosiyã khaggam nibbãhi. 
Tatiyampi kho bhikkhave, dĩghãvussa kumãrassa etadahosi: “Pitã kho me 
mam maranakãle avaca: ‘Mã kho tvam tãta dĩghãvu dĩgham passa mã 
rassam. Na hi tăta dĩghãvu verena verã sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu 
verã sammantĩ ’ti. Na kho metam patirũpam, yvãham pituvacanam 
atikkameyyan ”ti punadeva kosiyam khaggam pavesesi. 

96. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã bhĩto ubbiggo ussankĩ 
utrasto sahasã utthãsi. 

97. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattam kãsirậjãnam 
etadavoca: “Kissa tvam deva, bhĩto ubbiggo ussankĩ utrasto sahasã vutthãsĩ 
”ti? “Idha mam bhane mãnavaka, dĩghĩtissa kosalaranno putto dĩghãvu- 
kumãro supinantena khaggena paripãtesi. Tenãham bhĩto ubbiggo ussankĩ 
utrasto sahasã vutthãsin ”ti. 

98. Atha kho bhikkhave, dĩghãvukumãro vãmena hatthena brahma- 
dattassa kãsiranno siram parãmasitvã dakkhinena hatthena khaggam 
nibbãhetvã brahmadattarn kãsirặjãnam etadavoca: “Aham kho so deva, 
dĩghĩtissa kosalaranno putto dĩghãvukumãro. Bahuno tvam amhãkam 
anatthassa kãrako. Tayã amhãkam balanca vãhananca janapado ca koso ca 
kotthãgãranca acchinnam. Tayã ca me mãtãpitaro hatã. Ayankhvassa kãlo, 
yvãham veram appeyyan ”ti. 

99. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã dĩghãvussa kumãrassa 
pãdesu sirasã nipatitvã dĩghãvum kumãram etadavoca: “Jĩvitam me tãta 
dĩghãvu dehi. Jĩvitam me tãta dĩghãvu dehĩ ”ti. “Kyãham ussahãmi devassa 
jĩvitam dãtum? Devo kho me jĩvitam dadeyyã ”ti. “Tena hi tãta dĩghãvu, tvam 
ca me jĩvitam dehi. Ahanca te jĩvitam dammĩ ”ti. 


1 pita kho mam - Ma, Sya, PTS. 
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Chương Kosambi 


92. Này các tỳ khitii, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã kê đầu lên 
bấp vế của hoàng tử Dĩghãvu và nẳm xuống. Đức vua đang mệt mỏi nên chi 
trong chốc lát đã rơi vào giấc ngủ. 

93. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã khởi ý điều này: “Đức 
vua Brahmadatta xứ Kãsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. 
Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này 
chiếm đoạt. Mẹ và cha của ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm của 
việc này, là việc ta có thể thanh toán mối thù hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. 

94. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã khởi ý điều này: “Vào lúc 
chết, cha của ta đã nói với ta rằng: ‘Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có 
xa, chớ có gần. Này Dĩghãvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm 
lâng dịu bởi thù hận. Này Dĩghãvu thương, chính vì không thù hận mà các sự 
thù hận được lâng dịu.’ Đối với ta việc này không thích đáng là việc ta có thể 
làm trái lời dạy của cha” nên đã tra gươm vào vỏ. 

95. Này các tỳ khưu, đến lần thứ nhì -(như trên)- Này các tỳ khưu, đến 
lần thứ ba hoàng tử Dĩghãvu đã khởi ý điều này: “Đức vua Brahmadatta xứ 
Kãsi này là người làm nhiều việc thất lợi cho chúng ta. Binh lực, xe cộ, xứ sở, 
kho hàng, và vựa lúa của chúng ta đã bị người này chiếm đoạt. Mẹ và cha của 
ta đã bị người này giết. Đây quả là thời điểm để ta có thể thanh toán mối thù 
hận” rồi đã rút gươm ra khỏi vỏ. Này các tỳ khưu, đến lần thứ ba hoàng tử 
Dĩghãvu đã khởi ý điều này: “Vào lúc chết, cha của ta đã nói với ta rằng: ‘Này 
Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dĩghãvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dĩghãvu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lâng dịu.’ Đối với ta 
việc này không thích đáng là việc ta có thể làm trái lời dạy của cha” nên lại 
tra gươm vào vỏ. 

96. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, đã tức thời chồm dậy. 

97. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã nói với đức vua 
Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - “Tâu bệ hạ, vì sao bệ hạ lại trở nên hoảng 
sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và tức thời chồm dậy?” - “Này khanh 
chàng trai trẻ, ở đây con trai của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala là hoàng tử 
Dĩghãvu đã dùng gươm tấn công ta trong giấc ngủ mơ, vì thế trầm trở nên 
hoảng sợ, kinh hoàng, hốt hoảng, dáo dác, và đã tức thời chồm dậy.” 

98. Này các tỳ khưu, khi ấy hoàng tử Dĩghãvu đã dùng bàn tay trái mân 
mê đầu của đức vua Brahmadatta xứ Kãsi và dùng bàn tay phải rút gươm ra 
rồi nói với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - “Tâu bệ hạ, thần chính là 
hoàng tử Dĩghãvu con trai của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala. Bệ hạ là người làm 
nhiều việc thất lợi cho chúng tôi. Binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa lúa 
của chúng tôi đã bị bệ hạ chiếm đoạt. Mẹ và cha của tôi đã bị bệ hạ giết. Đây 
quả là thời điểm việc này, là việc thần có thể thanh toán mối thù hận.” 

99. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã quỳ mọp 
xuống đê đầu ở hai bàn chân của hoàng tử Dĩghãvu và đã nói với hoàng tử 
Dĩghãvu điều nầy: - “Này Dĩghãvu yêu quý, hãy ban cho trầm mạng sống. 
Này Dĩghãvu yêu quý, hãy ban cho trầm mạng sống.” - “Sao thần lại có khả 
năng để ban cho bệ hạ mạng sống được. Chính bệ hạ mới có thể ban cho thần 
mạng sống?” - “Này Dĩghãvu yêu quý, như thế thì khanh hãy ban cho trầm 
mạng sống, và trầm sẽ ban mạng sống cho khanh.” 
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100. Atha kho bhikkhave, brahmadatto ca kãsirậjã dĩghãvu ca kumãro 
annamannassa jĩvitam adamsu, pãninca aggahesum, sapathanca akamsu 
adubhãya. 1 

101. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã dĩghãvum kumãram 
etadavoca: “Tena hi tãta dĩghãvu, ratham yojehi. Gamissãmã ”ti. “Evam devã 
”ti kho bhikkhave, dĩghãvukumãro brahmadattassa kãsiraíìno patissutvã 
ratham yojetvã brahmadattam kãsirặjãnam etadavoca: “Yutto kho te deva, 
ratho. Yassadãni kãlam mannasĩ ”ti. 

102. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirậjã ratham abhiruhi. 
Dĩghãvu kumãro ratham pesesi. Tathă tathã ratham pesesi, yathã na 
cirasseva senãya samãgacchi. 

103. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã bãrãnasim pavisitvã 
amacce pãrisajje sannipãtãpetvã etadavoca: “Sace bhane, dĩghĩtissa kosala- 
ranno puttam dĩghãvum kumãram passeyyãtha, kinti nam 2 kareyyãthã ”ti? 

104. Ekacce 3 evamãhamsu: “Mayam deva, hatthe chindeyyãma. Mayam 
deva, pãde chindeyyãma. Mayam deva, hatthapãde chindeyyãma. Mayam 
deva, kanne chindeyyãma. Mayam deva, nãsam chindeyyãma. Mayam deva, 
kannanãsam chindeyyãma. Mayam devam, sĩsam chindeyyãmã ”ti. 

105. “Ayam kho so bhane, dĩghĩtissa kosalaraíìno putto dĩghãvukumãro, 
nãyam labbhã kinci kãtum. Iminã ca me jĩvitam dinnam, mayã ca imassa 
jĩvitam dinnan ”ti. 

106. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã dĩghãvum kumãram 
etadavoca: “Yam kho te tãta dĩghãvu, pită maranakãle avaca: ‘Mã kho tvam 
tăta dĩghãvu dĩgham passa mã rassam. Na hi tãta dĩghãvu verena verã 
sammanti. Averena hi tăta dĩghãvu verã sammantĩ ’ti. Kim te pitã sandhãya 
avacã ”ti? 


107. “Yam kho me deva, pitã manakãle avaca: ‘Mã dĩghan ’ti - ‘Mã ciram 
veram akãsĩ ’ti. Imam kho me deva, pitã maranakãle avaca: ‘Mã dĩghan ’ti. 
Yam kho me deva, pitã maranakãle avaca: ‘Mã rassan ’ti - ‘Mã khippam 
mittehi bhijjitthã ’ti. Imam kho me deva, pitã maranakãle avaca: ‘Mã rassan 
’ti. Yam kho me deva, pitã maranakãle avaca: ‘Na hi tãta dĩghãvu verena verã 
sammanti. Averena hi tãta dĩghãvu verã sammantĩ ’ti. - ‘Devena me mãtã- 
pitaro hată ’ti sacãham devam jĩvitã voropeyyam, ye devassa atthakãmã te 
mam jĩvitã voropeyyum. Ye me atthakãmã te te jĩvitã voropeyyum. Evam tam 
veram verena na vũpasameyya. Idãni ca pana me devena jĩvitam dinnam. 
Mayã ca devassa jĩvitam dinnam. Evam tam veram averena vũpasantam. 
Imam kho me deva, pitã maranakãle avaca: ‘Na hi tãta dĩghãvu verena verã 
sammanti. Averena hi tăta dĩghãvu verã sammantĩ ”’ti. 


1 addubhaya - Ma; aduhaya - Sya; 2 tam - Sya. 

adrũbhãya - PTS; adubbhãya ityapi dissate. 3 ekacce amaccã - Syã. 
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100. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi và hoàng tử 
Dĩghãvu đã ban mạng sống cho nhau. Họ đã nẳm lấy bàn tay và đã thực hiện 
lời thề không phản bội nhau. 

101. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã nói với 
hoàng tử Dĩghãvu điều này: - “Này Dĩghãvu yêu quý, như thế thì khanh hãy 
thắng (ngựa) vào xe, chúng ta sẽ đi.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Này các tỳ khưu, 
rồi hoàng tử Dĩghãvu nghe theo đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã thắng 
(ngựa) vào xe rồi đã nói với đức vua Brahmadatta xứ Kãsi điều này: - “Tâu bệ 
hạ, xe đã được thắng (ngựa) vào, xin bệ hạ hãy suy nghĩ bây giờ là thời điểm 
của việc gì.” 

102. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã bước lên xe 
và hoàng tử Dĩghãvu đã điều khiển xe, và đã điều khiển xe theo như thế nào 
đó để chẳng bao lâu sau gặp lại đội quân lính. 

103. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã đi vào 
thành Bãrãnasĩ, cho triệu tập các viên quan đại thần cố vấn lại, và đã nói điều 
này: - “Này các khanh, nếu các khanh có thể nhìn thấy hoàng tử Dĩghãvu con 
trai của đức vua Dĩghĩti xứ Kosala thì các khanh nên làm gì người ấy?” 

104. Một số vị quan đã nói như vầy: - “Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên chặt hai 
tay và hai chân. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai. Tâu bệ hạ, chúng ta nên 
xẻo lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta nên xẻo hai tai và lỗ mũi. Tâu bệ hạ, chúng ta 
nên chặt đầu.” 

105. - “Này các khanh, đây chính là hoàng tử Dĩghãvu con trai của đức 
vua Dĩghĩti xứ Kosala. Không được làm bất cứ điều gì đến người này. Người 
này đã ban cho trầm mạng sống và trầm đã ban mạng sống cho người này.” 

106. Này các tỳ khưu, sau đó đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã nói với 
hoàng tử Dĩghãvu điều này: - “Này Dĩghãvu yêu quý, điều mà cha của khanh 
vào lúc chết đã nói rằng: ‘Này Dĩghãvu thương, con hãy nhìn chớ có xa, chớ 
có gần. Này Dĩghãvu thương, bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu 
bởi thù hận. Này Dĩghãvu thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận 
được lâng dịu,’ cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy?” 

107. - “Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Chớ có xa,’ (ý 
là) ‘Chớ có gây thù hận lâu dài.’ Tâu bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào 
lúc chết đã nói: ‘Chớ có xa.’ Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã 
nói: ‘Chớ có gần,’ (ý là) ‘Chớ có mau chóng gây đổ vỡ với bạn bè.’ Tâu bệ hạ, 
đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Chớ có gần.’ Tâu bệ hạ, điều 
mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Này Dĩghãvu thương, bởi vì các sự thù 
hận không được làm lâng dịu bởi thù hận. Này Dĩghãvu thương, chính vì 
không thù hận mà các sự thù hận được lâng dịu,’ (ý là) ‘Mẹ và cha của thần 
đã bị bệ hạ giết,’ như thế nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ thì 
những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của 
thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng 
sống của những người ấy; như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bâng thù 
hận. Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần đã ban mạng sống 
cho bệ hạ; như vậy thù hận ấy đã được giải quyết bảng sự không thù hận. Tâu 
bệ hạ, đây là điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói: ‘Này Dĩghãvu thương, 
bởi vì các sự thù hận không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dĩghãvu 
thương, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lâng dịu.”’ 
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108. Atha kho bhikkhave, brahmadatto kãsirặjã: ‘Acchariyam vata bho, 
abbhutam vata bho, yãva pandito ayam dĩghãvukumãro yatra hi nãma 
pituno sankhittena bhăsitassa vitthãrena attham ãjãnissatĩ ’ti pettikam 
balanca vãhananca janapadanca kosanca kotthãgãranca patipãdesi. 
Dhĩtaranca adãsi. 


109. Tesam hi nãma bhikkhave, rậjũnam ãdinnadandãnam ãdinna- 
satthãnam evarũpam khantisoraccam bhavissati. Idha kho pana tam 
bhikkhave, sobhetha yam tumhe evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitã 
samãnã khamã ca bhaveyyãtha soratã cã ”’ti. 


110. Tatiyampi kho bhagava te bhikkhu etadavoca: “Alam bhikkhave, ma 
bhandanam, mã kalaham, mã viggaham, mã vivãdan ”ti. 


111. Tatiyampi kho so adhammavãdĩ bhikkhu bhagavantam etadavoca: 
“Agametu bhante, bhagavã dhammasãmĩ. Appossukko bhante, bhagavã 
ditthadhammasukhavihãramanuyutto viharatu. Mayametena bhandanena 
kalahena viggahena vivãdena pannãyissãmã ”ti. 


112. Atha kho bhagava ‘pariyadinnarupa kho ime moghapurisa. Nayime 
sukarã sannãpetun ’ti utthãyãsanã pakkãmi. 

Dĩghãvubhãnavãro nitthito pathamo. 

***** 
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108. Này các tỳ khưu, khi ấy đức vua Brahmadatta xứ Kãsi đã khởi ý điều 
này: - “Thật kỳ diệu thay! Thật phi thường thay! Hoàng tử Dĩghãvu này thật 
sáng trí bởi vì hiểu được ý nghĩa một cách chi tiết của điều đã được người cha 
nói ra một cách vân tât” rồi đã trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, và vựa 
lúa của người cha, và còn ban cho người con gái (của mình) nữa. 

109. Này các tỳ khưu, ngay chính những người ấy là các vị vua đã cầm lấy 
gậy, đã cầm lấy gươm mà còn có sự kham nhẫn và khoan dung như thế ấy. 
Này các tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi đang được 
xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi hãy 
nên bày tỏ sự kham nhẫn và lòng khoan dung.’” 

110. Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: - 
“Này các tỳ khưu, thôi đủ rồi. Chớ có sự xung đột, chớ có sự cãi cọ, chớ có sự 
lý luận, chớ có sự tranh luận nữa.” 

111. Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu là vị nói sai Pháp ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn, bậc Pháp Chủ, hãy chờ đợi. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn bớt lo nghĩ, hãy sống gấn bó với việc trú vào an lạc 
trong đời hiện tại; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bâng sự xung đột, bàng sự 
cãi cọ, bàng sự lý luận, và bằng sự tranh luận này.” 

112. Khi ấy, đức Thế Tôn (nghĩ rằng): “Những kẻ rồ dại này đã tới mức tận 
cùng, những kẻ này không dê gì mà nhâc nhở” rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và 
ra đi. 


Tụng phẩm Dighavu là phan thứ nhất. 

***** 
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1. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaram ãdãya 
kosambim pindãya pãvisi. Kosambiyam pindãya caritvă pacchãbhattam 
pindapãtapatikkanto senãsanam samsãmetvã pattacĩvaram ãdãya sangha- 
majjhe thitakova imã gãthãyo abhăsi: 

2. “Puthusaddo samajano na bãlo koci mannatha, 
sanghasmim bhijjamãnasmim nãnnam bhiyyo amannarum. 

3. Parimutthã panditãbhãsã vãcãgocarabhãnino, 
yãvicchanti mukhãyãmam 1 yena nĩtă na tam vidũ. 

4. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 
ye tam 2 upanayhanti veram tesam na sammati. 

5. Akkocchi mam avadhi mam ajini mam ahãsi me, 
ye tam na upanayhanti veram tesũpasammati. 

6. Na hi verena verãni sammantĩdha kudãcanam, 
averena ca sammanti esa dhammo sanantano. 

7. Pare ca na vijãnanti mayamettha yamãmase, 3 
ye ca tattha vijãnanti tato sammanti medhagã. 

8. Atthicchinnã 4 pãnaharã gavãssadhanahãrino, 
rattham vilumpamãnãnam tesampi hoti sangati. 

Kasmã tumhãka no siyã? 5 

9. Sace labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhu vihãri dhĩram, 
abhibhuyya sabbãni parissayãni 
careyya tenattamano satĩmã. 

10. No ce labhetha nipakam sahãyam 
saddhim caram sãdhu vihãri dhĩram, 
rặjãva rattham vijitam pahãya 

eko care mãtangaranneva nãgo. 

11. Ekassa caritam seyyo 
natthi bãle sahãyată, 

eko care na ca pãpãni kayirã 
appossukko mãtangaranneva nãgo ”ti. 

12. Atha kho bhagavã sanghamajjhe thitakova imã gãthãyo bhãsitvã yena 
bãlakalonakãragãmo 6 tenupasankami. 

13. Tena kho pana samayena ãyasmã bhagu bãlakalonakãragãme viharati. 


1 mukhãyãmã - Tovi. 

2 ye ca tam - Ma, Syã, PTS. 

3 yamãmhase - Syã. 

4 atthicchidã - Syã, Avi, Javi, Tovi. 


tumhãkam no siyã - PTS. 
bãlakalonakagãmo - Ma; 
bãlakalonakãrãkagãmo - Syã. 
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1. Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành 
Kosambi để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Kosambi, trên 
đường khất thực trở về sau bữa ăn, đức Thế Tôn đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm 
y bát, rồi chỉ đứng giữa hội chúng nói lên những lời kệ này: 

2. “Tĩ'ong đám người 'ôn ào náo nhiệt, không kẻ nào nghĩ là mình ngu, 
hơn thếnữa, trong khi hội chúng đang bị chia rẽ, không người nào khác đã 
biết đêh. 

3. Lời nói của bậc trí đã bị hoàn toàn quên hẳn, chúng nói đủ mọi thứ 
chuyện. Có miệng há rộng theo như chúng muốn, chúng bị (sự náo động) 
lôi kéo đi mà chẳng biết. 

4. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chếngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai ấp ủ đĩêu ấy, sự thù hận của những người ăy không 
được lặng yên. 

5. Nó đã sỉ nhục tôi, nó đã đánh đập tôi, nó đã chế ngự tôi, nó đã tước 
đoạt của tôi. Những ai không ăp ủ đĩêu ăy, sự thù hận ở những người ăy 
được lặng yên. 

6. Ở thế gian này, các sự thù hận không bao giờ được lặng yên bởi sự 
hận thù, và chúng được lặng yên bởi sự không thù hận; đĩêu này là quy 
luật cổ xưa. 

7. Và những người khác không nhận thức được, ở đây chúng ta nên tự 
kĩêm chế. Và những người nào nhận thức được đĩêu ăy, từ đó mà các sự 
tranh chấp được lặng yên. 

8. Đôĩ với những kẻ đang xâm chiêm lãnh thổ là những kẻ đã chặt đứt 
xương (thịt), đã đoạt mạng sõng, đã cướp bóc ngựa, bò, tài sản, mà còn có 
sự hòa hợp đôĩ với chúng, vì sao các người lại không thể có được? 

9. Nếu có thể đạt được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sõng tôí 
lành làm người đông hành, thì sau khi vượt qua mọi hiểm nạn, có thể đi với 
người ăy (một cách) hoan hỷ có niệm. 

10. Nếu không thể có được người bạn khôn ngoan là bậc trí tuệ sòng tôì 
lành làm người đông hành, thì giông như vị vua từ bỏ quốc độ đã chinh 
phục, hãy nên sõng một mình như là voi Mãtanga (sõng) ở trong rừng. 

11. Sòng một mình là tơt hơn, không có tình bằng hữu ở kẻ ngu. Một 
mình hãy sõng và không nên làm các điêu ác, ít ham muôh như là voi 
Mãtanga (sõng) ở trong rừng.” 


12. Khi ấy, đức Thế Tôn chỉ đứng giữa hội chúng đã nói lên những lời kệ 
này rồi đi đến ngôi làng Bãlakalonakãra. 

13. Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhagu đang trú tại ngôi làng Bãlakalonakãra. 
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14. Addasã kho ãyasmã bhagu bhagavantam dũratova ãgacchantam. 
Disvãna ãsanam pannãpesi, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
upanikkhipi, paccuggantvã pattacĩvaram patiggahesi. Nisĩdi bhagavã 
pannatte ãdakena. Nisajja pãde pakkhãlesi. 

15. Ãyasmãpi kho bhagu bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam bhagum bhagavã etadavoca: “Kacci 
bhikkhu, khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kacci pindakena na kilamasĩ ”ti? 
“Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. Na cãham bhante pindakena 
kilamãmĩ ”ti. 

16. Atha kho bhagavã ãyasmantam bhagum dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã yena 
pãcĩnavamsadãyo tenupasankami. 

17. Tena kho pana samayena ãyasmã ca anuruddho ãyasmã ca nandiyo 
ãyasmã ca kimbilo 1 pãcĩnavamsadãye viharanti. 

18. Addasã kho dãyapãlo bhagavantam dũratova ãgacchantam. Disvãna 
bhagavantam etadavoca: “Mã samana, etam dãyam pãvisi. Santettha tayo 
kulaputtã attakãmarũpã viharanti. Mã tesam aphãsumakãsĩ ”ti. 

19. Assosi kho ãyasmã anuruddho dãyapãlassa bhagavatã saddhim 
mantayamãnassa. Sutvãna dãyapãlam etadavoca: “Mã ãvuso dãyapãla, 
bhagavantam vãresi. Satthã no bhagavã anuppatto ”ti. 

20. Atha kho ãyasmã anuruddho yenãyasmã ca nandiyo ãyasmã ca 

kimbilo tenupasankami, upasankamitvã ãyasmantam ca nandiyam 
ãyasmantanca kimbilam etadavoca: “Abhikkamathãyasmanto. 

Abhikkamathãyasmanto. Satthã no bhagavã anuppatto ”ti. 

21. Atha kho ãyasmã ca anuruddho ãyasmã ca nandiyo ãyasmã ca kimbilo 
bhagavantam paccuggantvã eko bhagavato pattacĩvaram patiggahesi, eko 
ãsanam pannãpesi, eko pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upa- 
nikkhipi. Nisĩdi bhagavã pannatte ãsane. Nisajja pãde 2 pakkhãlesi. 

22. Tepi kho ãyasmantã 3 bhagavantarn abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam anuruddham bhagavã 
etadavoca: “Kacci vo anuruddhã khamanĩyam? Kacci yãpanĩyam? Kacci 
pindakena na kilamathã ”ti. 

“Khamanĩyam bhagavã. Yãpanĩyam bhagavã. Na ca mayam bhante 
pindakena kilamãmã ”ti. 

“Kacci pana vo anuruddhã samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
khĩrodakĩbhũtã annamannam piyacakkhũhi sampassantã viharathã ”ti. 

“Taggha mayam bhante 4 samaggã sammodamãnã avivadamãnã 
khĩrodakĩbhũtă annamannam piyacakkhũhi sampassantã viharãmã ”ti. 

“Yathă kathampana tumhe anuruddhã samaggã sammodamãnã 
avivadamãnã khĩrodakĩbhũtã annamannam piyacakkhũhi sampassantã 
viharathã ”ti. 


1 kimilo - Ma. 3 ayasmanto - Ma, Sya. 

2 nisajja kho bhagavã pãde - Ma. 4 taggha te mayam bhante - Syã. 
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14. Đại đức Bhagu đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã sâp đặt chỗ ngồi, đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rồi đã đi ra đón và tiếp rước y bát. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở 
chỗ ngồi được sâp đặt sẵn, sau khi ngồi xuống đã rửa hai bàn chân. 

15. Đại đức Bhagu đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đại đức Bhagu đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với đại đức Bhagu 
điều này: - “Này tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có tốt đẹp không? 
Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không?” - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. 
Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, việc đi khất thực không 
có bị khó nhọc.” 

16. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Bhagu bâng bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy và đi đến khu vườn cây Pãcĩnavamsa. 

17. Vào lúc bấy giờ, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức 
Kimbila trú tại khu vườn cây Pãcĩnavamsa. 

18. Người giữ vườn đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau 
khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Này ông Sa-môn, chớ có đi 
vào khu vườn cây này. Ở đây, có ba người con trai gia đình danh giá và có 
tính tự trọng trú ngụ. Chớ có gây phiền nhiễu đến họ.” 

19. Đại đức Anuruddha đã nghe được người giữ vườn đang căn dặn đức 
Thế Tôn, sau khi nghe được đã nói với người giữ vườn điều này: - “Này đạo 
hữu giữ vườn, chớ ngăn cản đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư của chúng tôi là đức 
Thế Tôn đã đến.” 

20. Sau đó, đại đức Anuruddha đã đi đến gặp đại đức Nandiya và đại đức 
Kimbila, sau khi đến đã nói với đại đức Nandiya và đại đức Kimbila điều này: 
- “Các đại đức hãy đi ra. Các đại đức hãy đi ra. Bậc Đạo Sư của chúng ta là 
đức Thế Tôn đã đen.” 

21. Khi ấy, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức Kimbila đã đi 
ra đón đức Thế Tôn, một vị đã nhận lấy y và bình bát của đức Thế Tôn, một vị 
đã sâp xếp chỗ ngồi, một vị đã mang lại nước rửa chân, ghế kê chân, và tấm 
chà chân. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn, sau khi 
ngồi xuống đã rửa hai bàn chân. 

22. Rồi các vị đại đức ấy đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi đã ngồi xuống một 
bên. Khi đại đức Anuruddha đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói với 
đại đức Anuruddha điều này: - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sức khoẻ có 
khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó 
nhọc không?” 

- “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc.” 

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau bằng những 
ánh mát thương mến không?” 

- “Bạch Thế Tôn, chắc chắn là vậy! Chúng con sống có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng 
những ánh mât thương mến.” 

- “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có sự hợp nhất, thân thiện, 
không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau bằng những 
ánh mât thương mến là như thế nào?” 
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23. “Idha mayam bhante evam hoti: ‘Lãbhã vata me. Suladdham vata me. 
Yoham evarũpehi sabrahmacãrĩhi saddhim viharãmĩ ’ti. Tassa mayham 
bhante, imesu ãyasmantesu mettam kãyakammam paccupatthitam ãvĩ ceva 
raho ca. Mettam vacĩkammam —pe— Mettam manokammam paccupatthi- 
tam ãvĩ ceva raho ca. Tassa mayham bhante, evam hoti: ‘Yannũnãham sakam 
cittam nikkhipitvã imesam yeva ãyasmantãnam cittassa vasena vatteyyan ’ti. 
So kho aham bhante, sakam cittam nikkhipitvã imesam yeva ãyasmantãnam 
cittassa vasena vattãmi. Nãnã hi kho no bhante kãyã, ekanca pana maníie 
cittan ”ti. 


24. Ayasmãpi kho nandiyo —pe— Ayasmãpi kho kimbilo bhagavantam 
etadavoca: “Mayhampi kho bhante, evam hoti: ‘Lãbhã vata me. Suladdham 
vata me. Yoham evarũpehi sabrahmacãrĩhi saddhim viharãmĩ ’ti. Tassa 
mayham bhante, imesu ãyasmantesu mettam kãyakammam paccupatthitam 
ãvĩ ceva raho ca. Mettarn vacĩkammam —pe— Mettarn manokammam 
paccupatthitam ãvĩ ceva raho ca. Tassa mayham bhante, evam hoti: 
‘Yannũnãham sakam cittarn nikkhipitvã imesam yeva ãyasmantãnam 
cittassa vasena vatteyyan ’ti. So kho aham bhante, sakam cittam nikkhipitvă 
imesam yeva ãyasmantãnam cittassa vasena vattãmi. Nãnã hi kho no bhante, 
kãyã, ekanca pana maíĩne cittan ’ti. Evam kho mayam bhante, samaggã 
sammodamãnã avivadamãnã khĩrodakĩbhũtă annamannam piyacakkhũhi 
sampassantã viharãmã ”ti. 


25. “Kacci pana vo anuruddha, appamatta atapino pahitatta viharatha ”ti? 
“Taggham mayam bhante, appamattã ãtãpino pahitattã viharãmã ”ti. 


26. “Yatha kathampana tumhe anuruddha appamatta atapino pahitatta 
viharathã ”ti? 


27. “Idha bhante, amhãkam yo pathamam gãmato pindãya patikkamati, 
so ãsanam pannãpeti, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam upanikkhi- 
pati, avakkãrapãtim dhovitvã upatthãpeti, pãnĩyam paribhojanĩyam 
upatthãpeti. Yo pacchã gãmato pindãya patikkamati, sace hoti bhuttãvaseso, 
sace ãkankhati, bhunjati. No ce ãkankhati, appaharite vã chaddeti, appãnake 
vã udake opilãpeti. So ãsanam uddharati, pãdodakam pãdapĩtham pãda- 
kathalikam patisãmeti, avakkãrapãtim dhovitvã patisãmeti, pãnĩyam 
paribhojanĩyam patisãmeti, bhattaggam sammajjati. Yo passati pãnĩya- 
ghatam vã paribhojanĩyaghatam vã vaccaghatam vã rittarn tuccham, so 
upatthãpeti. Sacassa hoti avisayham, hatthavikãrena dutiyam 2 ãmantetvã 
hatthavilanghakena upatthãpeti. 1 Natveva mayam bhante, tappaccayã vãcam 
bhindãma. Pancãhikam kho pana mayam bhante, sabbarattiyã dhammiyã 
kathãya sannisĩdãma. Evam kho mayam bhante appamattã ãtãpino pahitattã 
viharãmã ”ti. 


1 upatthapema - Ma, Sya, PTS. 


2 dutiyampi - Sya. 
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23. - “Bạch ngài, ở đây con khởi ý như vầy: ‘Thật lợi ích cho ta! Thật đã 
khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm hạnh như thế này!’ 
Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp 
đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp, 
-(như trên)- sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc 
kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: ‘Hay là ta nên buông rơi 
tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?’ Bạch ngài, rồi 
con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm của các đại đức 
này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng 
chi có một tam.” 


24. Rồi đại đức Nandiya —(như trên)— Rồi đại đức Kimbila cũng đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, ở đây con cũng khởi ý như vầy: ‘Thật 
lợi ích cho ta! Thật đã khéo đạt được cho ta khi ta sống với các vị đồng Phạm 
hạnh như thế này!’ Bạch ngài, đối với các đại đức này sự thân thiện của con 
đây qua thân nghiệp đã được thể hiện công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện 
qua khẩu nghiệp, —(như trên)- sự thân thiện qua ý nghiệp đã được thể hiện 
công khai hoặc kín đáo, và bạch ngài con đây đã khởi ý như vầy: ‘Hay là ta 
nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này?’ 
Bạch ngài, rồi con đây đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm 
của các đại đức này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng 
con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Bạch ngài, chúng con sống có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước, và nhìn nhau 
bâng những ánh mât thương mến là như thế ấy.” 

25. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống có ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm hay không?” - “Bạch ngài, châc chân là vậy! Chúng con sống 
ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm.” 

26. - “Này các vị Anuruddha, các ngươi sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tầm là như thế nào?” 

27. - “Bạch ngài, ở đây vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về 
trước tiên, vị ấy sâp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân, rửa và đem lại chậu đựng đồ thừa, rồi đem lại nước uống và nước 
rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực đã được ăn còn 
thừa lại, nếu muốn thì vị ấy ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi 
không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật. Vị ấy xếp chỗ ngồi 
lại, dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, rửa chậu đựng đồ 
thừa rồi cất đi, dọn dẹp nước uống, nước rửa, và quét nhà ăn. Vị nào thấy lu 
nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, 
vị ấy đem (nước) lại. Nếu vị ấy không làm nổi, thì mời vị thứ hai lại với sự ra 
hiệu bằng tay và (chúng con) đem (nước) lại với dấu hiệu bâng tay. Bạch 
ngài, nhưng không vì lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch ngài, cứ mỗi 
năm ngày, chúng con ngồi lại cho việc thảo luận Giáo Pháp trọn đêm. Bạch 
ngài, chúng con sống ít bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm là như thê'.” 
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28. Atha kho bhagavã ãyasmantanca anuruddham ãyasmantanca 
nandiyam ãyasmantanca kimbilam dhammiyã kathãya sandassetvã 
samãdapetvă samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã yena pãrileyyakam 1 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena pãrileyyakam 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã pãrileyyake viharati rakkhitavanasande 
bhaddasãlamũle. 

29. Atha kho bhagavato rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso pari- 
vitakko udapãdi: “Aham kho pubbe ãkinno na phãsum 2 vihãsim tehi 
kosambakehi 3 bhikkhũhi bhandanakãrakehi kalahakãrakehi vivãdakãrakehi 
bhassakãrakehi sanghe adhikaranakãrakehi. So ’mhi etarahi eko adutiyo 
sukham phãsum viharãmi aníìatreva tehi kosambakehi bhikkhũhi 
bhandanakãrakehi kalahakãrakehi vivãdakãrakehi bhassakãrakehi sanghe 
adhikaranakãrakehĩ ”ti. 

30. Annataropi kho hatthinãgo ãkinno viharati hatthĩhi hatthinĩhi 
hatthikalabhehi 4 hatthicchãpehi, 5 chinnaggãni_ ceva tinãni khãdati. 
Obhaggobhaggancassa sãkhãbhangam khãdanti. Avilãni ca pãnĩyãni pivati. 
Ogãhã cassa uttinọassa 6 hatthiniyo kãyam upanighamsantiyo gacchanti. 

31. Atha kho tassa hatthinãgassa etadahosi: “Aham kho ãkiọno viharãmi 
hatthĩhi hatthinĩhi hatthikalabhehi hatthicchãpehi, chinnaggãni ceva tinãni 
khãdãmi. Obhaggobhagganca me sãkhãbhahgam khãdanti. Avilãni ca 
pãnĩyãni pivãmi. Ogãhã ca me uttiọnassa hatthiniyo kãyam upanigham- 
santiyo gacchanti. Yannũnãham ekova ganamhã vũpakattho vihareyyan ”ti. 

32. Atha kho so hatthinãgo yũthã apakkamma yena pãrileyyakam 
rakkhitavanasando bhaddasãlamũlam yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã sondãya bhagavato pãnĩyam paribhojanĩyam upatthãpeti, 
appaharitanca karoti. 

33. Atha kho tassa hatthinãgassa etadahosi: “Aham kho pubbe ãkinno na 
phãsum vihãsim hatthĩhi hatthinĩhi hatthikalabhehi hatthicchãpehi, 
chinnaggãnị ceva tinãni khãdim. Obhaggobhagganca me sãkhãbhangam 
khãdimsu. Avilãni ca pãnĩyãni apãyim. Ogãhã ca me 7 uttinnassa hatthiniyo 
kãyam upanighamsantiyo agamamsu. Somhi etarahi eko adutiyo sukham 
phãsum viharãmi annatreva hatthĩhi hatthinĩhi hatthikalabhehi 
hatthicchãpehĩ ”ti. 

34. Atha kho bhagavã attano ca pavivekam viditvã tassa ca hatthinãgassa 
cetasã ceto parivitakkamannãya tãyam velãyam imam udãnam udãnesi: 

“Etam 8 nãgassa nãgena ĩsãdantassa hatthino, 

sameti cittarn cittena yadeko ramatĩ vane ”ti. 


pãlileyyakam - Ma. 
phãsu - Ma, PTS (evam sabbattha). 
kosambikehi - Syã, Avi, Javi, Tovi. 
hatthikaỊabhehi - Ma, PTS. 
hatthicchãpakehi - PTS. 


ogãhancassa otinnassa - Syã. 
ogãhantassa otinnassa - PTS, Manupa. 
ogãhaíica me - Syã; ogãhantassa me - PTS 
8 evam - PTS, Manupa. 
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28. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya, và đại đức Kimbila bằng 
bài Pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi du hành về phía 
Pãrileyyaka. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến Pãrileyyaka. Tại nơi 
đó, ở Pãrileyyaka đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ, dưới 
gốc cây Sãla xinh đẹp. 

29. Khi ấy, đức Thế Tôn trong khi thiền tịnh ở nơi thanh vẳng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã sanh khởi: “Trước đây, ta đã sống không thoải mái, bị 
quấy rầy bởi các tỳ khưu ở Kosambi ấy, là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, không người thứ 
hai, thoát khỏi các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự 
xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội 
chúng.”' 


30. Cũng có con long tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi đực, 
bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những con voi bé, và còn 
phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ 
gãy lượt này lượt khác. Và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi nó vượt 
qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào thân. 

31. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Ta sống bị quấy rầy bởi 
những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, bởi những 
con voi bé, và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các nhánh 
cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta uống các thứ nước đã bị khuấy 
đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ xát vào 
thân. Hay là ta nên sống một mình, tách ra khỏi đám đông?” 

32. Sau đó, con long tượng ấy đã tách khỏi bầy đi đến Pãrileyyaka, chỗ 
khu rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sãla xinh đẹp, kề cận đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dùng vòi phục vụ đức Thế Tôn nước uống, nước rửa, và dọn dẹp 
cây cỏ. 


33. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này: “Trước đây ta đã sống bị 
quấy rầy bởi những con voi đực, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ, 
bởi những con voi bé, và đã nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng nhai các 
nhánh cây đã được ta bẻ gãy lượt này lượt khác. Và ta đã uống các thứ nước 
đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy 
lại cọ xát vào thân. Bây giờ, ta đây sống thoải mái, thoải mái, một mình, 
không kẻ thứ hai, thoát khỏi các con voi đực, các con voi cái, các con voi tơ, 
và các con voi bé.” 


34. Khi ấy, đức Thế Tôn sau khi nhận biết sự tách ly của bản thân đã dùng 
tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào lúc ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng ràng: 

“Tâm của con Long tượng, là con voi có ngà dài, cùng với chúa loài 
người có tâm được tương đông về việc một mình vui thích ở khu rừng.” 
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35. Atha kho bhagavã pãrileyyake yathãbhirattam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


36. Atha kho kosambakã upãsakã: 1 “Ime kho ayyã kosambakã bhikkhũ 
bahuno amhãkam anatthassa kãrakã. Imehi ubbãỊho bhagavã pakkanto. 
Handa mayam ayye kosambake bhikkhũ neva abhivãdeyyãma, na 
paccuttheyyãma, na anjalikammam sãmĩcikammam kareyyãma, na sakka- 
reyyãma, na garu kareyyãma, na mãneyyãma, 2 na pũjeyyãma, upagatãnampi 
pindakam 3 na dadeyyãma, 4 evam ime amhehi asakkariyamãnã agaruka- 
riyamãnã amãniyamãnã 5 apũjiyamãnã asakkãrapakatã pakkamissanti vã 
vibbhamissanti vã bhagavantam vã pasãdessantĩ ”ti. 


37. Atha kho kosambakã upãsakã kosambake bhikkhũ neva abhivãdesum, 
na paccutthesum, na anjalikammam sãmĩcikammam akamsu, na 
sakkarimsu, na garu karimsu, na mãnesum, 6 na pũjesum, upagatãnampi 
pindakam na adamsu. 


38. Atha kho kosambakã bhikkhũ kosambakehi upãsakehi asakkariya- 
mãnã agarukariyamãnã amãniyamãnã 5 apũjiyamãnã asakkãrapakatã 
evamãhamsu: “Handa mayam ãvuso, sãvatthim gantvã bhagavato santike 
imam adhikaranam vũpasameyyãmã ”ti. 7 


39. Atha kho kosambaka bhikkhu senasanam samsametva pattacivaram 
ãdãya yena sãvatthi tenupasahkamimsu. 


40. Assosi kho ãyasmã sãriputto: “Te kira kosambakã bhikkhũ bhandana- 
kãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã 
sãvatthim ãgacchantĩ ”ti. 


41. Atha kho ãyasmã sãriputto yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantarn nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã sãriputto bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã 
sãvatthim ãgacchanti. Kathãham bhante, tesu bhikkhũsu patipajjãmĩ ”ti? 
“Tena hi tvam sãriputta, yathă dhammo tathă titthãhĩ ”ti. 8 “Kathãham 
bhante, jãneyyam dhammam vã adhammam vã ”ti? 


1 kosambakãnam upãsakãnam etadahosi - Syã. 5 amãniyamãnã abhajiyamãnã - Ma. 

2 na mãneyyãma na bhajeyyãma - Ma. 6 mãnesum na bhajesum - Ma. 

3 pindapãtam - PTS. 7 vũpasamemã ti - PTS. 

4 dajjeyyãma - Ma, Syã, PTS. 8 patitthãhĩ ti - Syã. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại Pãrileyyaka theo như ý thích, đức Thế Tôn đã ra 
đi du hành đến thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
thành Sãvatthi. Tại nơi đó ở thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapindika. 


36. Khi ấy, các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này: “Các ngài tỳ khưu ở 
Kosambi này là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. 
Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi các vị này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không 
nên đảnh lễ các ngài tỳ khưu ở Kosambi nữa, không nên đứng dậy, không 
nên thực hiện việc châp tay và hành động thích hợp, không nên trọng vọng, 
không nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không 
nên bố thí đồ ăn khất thực cho các vị đi đến; như thế ấy các vị này trong khi 
không được trọng vọng, không được cung kính, không được sùng bái, không 
được cúng dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được trọng vọng các vị 
hoặc là sẽ bỏ đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi đức Thế Tôn.” 


37. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambi đã không đảnh lẽ, không đứng dậy, không 
thực hiện việc châp tay và hành động thích hợp, không trọng vọng, không 
cung kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí đồ ăn khất thực 
cho các vị đi đến. 


38. Khi ấy, các tỳ khưu ở Kosambi trong khi không được trọng vọng, 
không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi các 
cư sĩ ở Kosambi, và khi đã không còn được trọng vọng nữa đã nói như vầy: - 
“Này các đại đức, vậy thì chúng ta nên đi Sãvatthi và giải quyết sự tranh tụng 
này trong sự hiện diện của đức ThếTôn.” 


39. Sau đó, các tỳ khưu ở Kosambi đã thu xếp chõ trú ngụ rồi cầm y bát đi 
đến thành Sãvatthi. 


40. Đại đức Sãriputta đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy 
là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 


41. Khi ấy, đại đức Sãriputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sãriputta đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)- và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Sãriputta, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?” 
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42. “Atthãrasahi kho sãriputta, vatthũhi adhammavãdĩ jãnitabbo: Idha 
sãriputta, bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti 
dĩpeti, avinayam vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, abhãsitam 
alapitam tathăgatena bhãsitam lapitam tathăgatenãti dĩpeti, bhãsitam 
lapitam tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam 
tathãgatena ãcinnam tathãgatenãti dĩpeti, ãcinnam tathãgatena anãcinnam 
tathãgatenãti dĩpeti, appannattam tathãgatena pannattam tathãgatenãti 
dĩpeti, pannattam tathãgatena appannattam tathãgatenãti dĩpeti, anãpattim 
ãpattĩti dĩpeti, ãpattim anãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpattim garukã ãpattĩti 
dĩpeti, garukam ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim anavasesã 
ãpattĩti dĩpeti, anavasesam ãpattim sãvasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullam 
ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim dutthullã ãpattĩti 
dĩpeti, imehi kho sãriputta, atthãrasahi vatthũhi adhammavãdĩ jãnitabbo. 


43. Atthãrasahi ca kho sãriputta, vatthũhi dhammavãdĩ jãnitabbo: Idha 
sãriputta, bhikkhu adhammam adhammoti dĩpeti, dhammam dhammoti 
dĩpeti, avinayam avinayoti dĩpeti, vinayam vinayoti dĩpeti, abhãsitam 
alapitam tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpeti, bhãsitam 
lapitam tathãgatena bhãsitam lapitam tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam 
tathãgatena anãcinnam tathãgatenãti dĩpeti, ãcinnam tathăgatena ãcinnam 
tathãgatenãti dĩpeti, appannattarn tathãgatena appaíĩnattam tathãgatenãti 
dĩpeti, pannattarn tathăgatena pannattam tathãgatenãti dĩpeti, anãpattim 
anãpattĩti dĩpeti, ãpattim ãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpattim lahukã ãpattĩti 
dĩpeti, garukam ãpattim garukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim sãvasesã 
ãpattĩti dĩpeti, anavasesam ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullam 
ãpattim dutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti 
dĩpeti, imehi kho sãriputta, atthãrasahi vatthũhi dhammavãdĩ jãnitabbo ”ti. 


44. Assosi kho ãyasmã mahãmoggallãno: “Te kira kosambakã bhikkhũ 
bhandanakãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchantĩ ”ti. 
—pe— Assosi kho ãyasmã mahãkassapo: —pe— Assosi kho ãyasmã 
mahãkaccãno: —pe— Assosi kho ãyasmã mahãkotthito: —pe— Assosi kho 
ãyasmã mahãkappino: —pe— Assosi kho ãyasmã mahãcundo: —pe— Assosi 
kho ãyasmã anuruddho: —pe— Assosi kho ãyasmã revato: —pe— Assosi kho 
ãyasmã upãli: —pe— Assosi kho ãyasmã ãnando: —pe— Assosi kho ãyasmã 
rãhulo: “Te kira kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã —pe— sanghe 
adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchantĩ ”ti. 
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42. - “Này Sãriputta, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sãriputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phỉ Pháp-,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật]’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật]’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai]’ 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được 
quy định bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Đĩêu đã không được quy định bởi đức Như Lai]’ tuyên bố vô tội là: 
‘Phạm tội]’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội]’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng]’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ]’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư 
sót]’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót]’ tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xău xa]’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xău xa.’ Này Sãriputta, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này. 

43. Này Sãriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám 
sự việc. Này Sãriputta, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phỉ Pháp]’ 
tuyên bố Pháp là: ‘Pháp-,’ tuyên bố phi Luật là: ‘Phỉ Luật]’ tuyên bố Luật là: 
‘Luật]’ tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai 
là: ‘Điêu đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai]’ tuyên bố 
điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được giảng, đã 
được nói bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức 
Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều 
đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức 
Như Lai]’ tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu 
đã không được quy định bởi đức Như Lai]’ tuyên bố điều đã được quy định 
bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được quy định bởi đức Như Lai]’ tuyên bố vô 
tội là: ‘Vô tội]’ tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội]’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ]’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng]’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót]’ 
tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót]’ tuyên bố tội xấu xa 
là: ‘Tội xău xa]’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xău xa.’ Này 
Sãriputta, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.” 


44. Rồi đại đức Mahãmoggallãna đã nghe ràng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)- và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” —(như trên)— Rồi đại 
đức Mahãkassapa đã nghe rằng: —(nhưtrên)— Rồi đại đức Mahãkaccãna đã 
nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Mahãkotthita đã nghe rằng: —(như 
trên)- Rồi đại đức Mahãkappina đã nghe rằng: -(như trên)- Rồi đại đức 
Mahãcunda đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Anuruddha đã nghe 
rằng: -(nhưtrên)— Rồi đại đức Revata đã nghe ràng:_— (nhưtrên)— Rồi đại 
đức Upãli đã nghe rằng: —(như trên)— Rồi đại đức Ananda đã nghe rằng: 
— (như trên)— Rồi đại đức Rãhula đã nghe ràng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, -(như trên)- và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


45. Atha kho ãyasmã rãhulo yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã rãhulo bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã 
sãvatthim ãgacchanti. Kathãham bhante tesu bhikkhũsu patipajjãmi ”ti? 
“Tena hi tvam rãhula, yathã dhammo tathã titthãhĩ 'Ti. 1 “Kathãham bhante, 
jãneyyam dhammam vã adhammam vã "ti? 


46. “Atthãrasahi kho rãhula, vatthũhi adhammavãdĩ jãnitabbo: Idha 
rãhula bhikkhu, adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam adhammoti dĩpeti, 
avinayam vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, abhãsitam alapitam 
tathãgatena bhãsitam lapitam tathãgatenãti dĩpeti, bhãsitam lapitam 
tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam tathãgatena 
ãcinnam tathăgatenãti dĩpeti, ãcinnam tathãgatena anãcinnam tathãgatenãti 
dĩpeti, appannattam tathăgatena paíĩnattam tathãgatenãti dĩpeti, pannattam 
tathãgatena appannattam tathăgatenãti dĩpeti, anãpattim ãpattĩti dĩpeti, 
ãpattim anãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpattim garukã ãpattĩti dĩpeti, garukam 
ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpeti, 
anavasesam ãpattim sãvasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullam ãpattim adutthullã 
ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim dutthullã ãpattĩti dĩpeti, imehi kho 
rãhula atthãrasahi vatthũhi adhammavãdĩ jãnitabbo. 


47. Atthãrasahi ca kho rãhula, vatthũhi dhammavãdĩ jãnitabbo: Idha 
rãhula, bhikkhu adhammam adhammoti dĩpeti, dhammam dhammoti dĩpeti, 
avinayam avinayoti dĩpeti, vinayam vinayoti dĩpeti, abhăsitam alapitam 
tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpeti, bhãsitam lapitam 
tathãgatena bhãsitam lapitam tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam tathãgatena 
anãcinnam tathãgatenăti dĩpeti, ãcinnam tathãgatena ãcinnam tathãgatenãti 
dĩpeti, appannattarn tathãgatena appannattam tathãgatenãti dĩpeti, 
pannattarn tathãgatena pannattam tathãgatenãti dĩpeti, anãpattim anãpattĩti 
dĩpeti, ãpattim ãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpattim lahukam ãpattĩti dĩpeti, 
garukam ãpattim garukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim sãvasesã ãpattĩti 
dĩpeti, anavasesam ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullam ãpattim 
dutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpeti, 
imehi kho rãhula atthãrasahi vatthũhi dhammavãdĩ jãnitabbo "ti. 


48. Assosi kho mahãpajãpatĩ gotamĩ: “Te kira kosambakã bhikkhũ 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchantĩ "ti. 


1 patitthahi ti - Sya. 
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Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kosambi 


45. Khi ấy, đại đức Rãhula đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Rãhula đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, -(như 
trên)- và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Rãhula, như thế 
thì ngươi hãy duy trì theo sự đúng Pháp.” - “Bạch ngài, con nên hiểu đúng 
Pháp và sai Pháp như thế nào?” 

46. - “Này Rãhula, người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rãhula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phỉ Pháp tuyên bố phi Luật là: ‘Luật, tuyên bố Luật là: ‘Phỉ Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được 
quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai 
là: ‘Đĩêu đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Phạm tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ 
tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư 
sót;’ tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: 
‘Tội không xău xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ Này Rãhula, 
người nói sai Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này. 

47. Này Rãhula, người nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự 
việc. Này Rãhula, ở đây vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phỉ Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Phỉ Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Đĩêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được thực hành bởi đức Như 
Lai;’ tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã 
không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: 
‘Vô tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên 
bố tội nặng là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên 
bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
xău xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ Này Rãhula, người 
nói đúng Pháp sẽ được nhận biết do mười tám sự việc này.” 

48. Rồi bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nghe ràng: : “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sãvatthi.”' 
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Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


49. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã 
sãvatthim ãgacchanti. Kathãham bhante, tesu bhikkhũsu patipajjãmĩ ”ti? 
“Tena hi tvam gotamĩ, ubhayattha dhammam suna. ubhayattha dhammam 
sutvã ye tattha bhikkhũ dhammavãdino, tesam ditthinca khantinca rucinca 
ãdãyanca rocehi. Yam ca kinci bhikkhunĩsahghena bhikkhusanghato 
paccãsimsitabbam, 1 sabbam tam dhammavãditova paccãsimsitabban ”ti. 


50. Assosi kho anathapindiko gahapati: “Te kira kosambaka bhikkhu 
bhandanakãrakã —pe— sanghe adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchantĩ ”ti. 


51. Atha kho anãthapindiko gahapati yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho anãthapindiko gahapati bhagavantam etadavoca: “Te kira 
bhante, kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã —pe— sanghe 
adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchanti. Kathăham bhante, tesu bhikkhũsu 
patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam gahapati, ubhayattha dãnam dehi. Ubhayattha 
dãnam datvã ubhayattha dhammam suna. ubhayattha dhammam sutvã ye 
tattha bhikkhũ dhammavãdino, tesam ditthinca khantinca rucinca ãdãyanca 
rocehĩ ”ti. 


52. Assosi kho visãkhã migãramãtă: “Te kira kosambakã bhikkhũ 
bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã bhassakãrakã sanghe 
adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchantĩ ”ti. 


53. Atha kho visãkhã migãramãtã yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantarn abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. Ekamantam 
nisinnã kho visãkhã migãramãtă bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã 
bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã sãvatthim ãgacchanti. Kathăham 
bhante, tesu bhikkhũsu patipajjãmĩ ”ti? “Tena hi tvam visãkhe, ubhayattha 
dãnam dehi. ubhayattha dãnam datvã ubhayattha dhammam suna. 
Ubhayattha dhammam sutvă ye tattha bhikkhũ dhammavãdino, tesam 
ditthinca khantinca rucinca ãdãyanca rocehĩ ”ti. 


54. Atha kho kosambaka bhikkhu anupubbena yena savatthi 
tadavasarum. 2 


1 paccasisitabbam - Ma. 


2 tadavasarimsu - Sya. 
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Chương Kosambi 


49. Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói 
các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như 
trên)- và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi. Bạch ngài, con 
nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này Gotamĩ, như thế 
thì bà hãy nghe Pháp ở cả hai bên; sau khi nghe Pháp ở cả hai bên, các tỳ 
khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì bà hãy thuận theo quan điểm, điều 
mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy. Và bất cứ điều gì hội 
chúng tỳ khưu ni cần trông đợi từ hội chúng tỳ khưu thì nên trông đợi tất cả 
các điều ấy từ các vị nói đúng Pháp mà thôi.” 


50. Rồi gia chủ Anãthapindika đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, —(như trên)- và 
tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi.” 


51. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
gia chủ Anãthapiọdika đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe 
nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, 
-(như trên)- và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành Sãvatthi. Bạch 
ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào?” - “Này gia chủ, 
như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả hai bên; sau khi dâng vật thí rồi 
hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp cả hai bên, các tỳ khưu bên nào 
là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo quan điểm, điều mong mỏi, điều 
khao khát, và ý định của các vị ấy.” 


52. Rồi bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nghe rằng: “Nghe nói các tỳ khưu ở 
Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, 
nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang đi đến thành 
Sãvatthi.”' 


53. Khi ấy, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, bà Visãkhã mẹ của Migãra đã nói với đức Thế tôn điều này: - “Bạch ngài, 
nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung 
đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đang 
đi đến thành Sãvatthi. Bạch ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy 
như thế nào?” - “Này bà Visãkhã, như thế thì ngươi hãy nên dâng vật thí cả 
hai bên; sau khi dâng vật thí rồi hãy nghe Pháp cả hai bên; sau khi nghe Pháp 
cả hai bên, các tỳ khưu bên nào là các vị nói đúng Pháp thì hãy thuận theo 
quan điểm, điều mong mỏi, điều khao khát, và ý định của các vị ấy.” 


54. Sau đó, theo tuần tự các tỳ khưu ở Kosambi đã đến được thành 
Sãvatthi. 
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55. Atha kho ãyasmã sãriputto yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã sãriputto bhagavantam etadavoca: “Te kira bhante, 
kosambakã bhikkhũ bhandanakãrakã kalahakãrakã vivãdakãrakã 
bhassakãrakã sanghe adhikaranakãrakã sãvatthim anuppattã. Kathannu kho 
bhante, tesu bhikkhũsu senãsane 1 patipajjitabban ”ti? “Tena hi sãriputta, 2 
vivittam senãsanam dãtabban ”ti. “Sace pana bhante, vivittam na hoti, 
katham patipajjitabban ”ti? “Tena hi sãriputta, vivittam katvãpi dãtabbam. 
Na tvevãham sãriputta, kenaci pariyãyena vuddhatarassa bhikkhuno 
senãsanam patibãhitabban ti vadãmi. Yo patibãheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 
“Amise pana bhante, katham patipajjitabban ”ti? “Amisam kho sãriputta, 
sabbesam samakam bhặjetabban ”ti. 


56. Atha kho tassa ukkhittakassa bhikkhuno dhammanca vinayanca 
paccavekkhantassa etadahosi: “Apatti esã, nesã anãpatti. Apannomhi, namhi 
anãpanno. Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena 
ukkhitto akuppena thãnãrahenã ”ti. 


57. Atha kho so ukkhittako bhikkhu yena ukkhittãnuvattakã bhikkhũ 
tẹnupasahkami, upasankamitvã ukkhittãnuvattake bhikkhũ etadavoca: 
“Apatti esã ãvuso, nesã anãpatti. Apannomhi, namhi anãpanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena thãnãrahena. Etha, mam ãyasmanto osãrethã ”ti. 


58. Atha kho te ukkhittãnuvattakã bhikkhũ tam ukkhittakam bhikkhum 
ãdãya yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam 
abhivãdetvă ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ 
bhagavantam etadavocum: “Ayam bhante, ukkhittako bhikkhu evamãha: 
‘Apatti esã ãvuso, nesã anãpatti. Apannomhi, namhi anãpanno. 
Ukkhittomhi, namhi anukkhitto. Dhammikenamhi kammena ukkhitto 
akuppena thãnãrahena. Etha,_mam ãyasmanto osãrethă ’ti. Kathannu kho 
bhante 3 patipajjitabban ”ti? “Apatti esã bhikkhave, nesã anãpatti. Apanno 
eso bhikkhu, neso bhikkhu anãpanno. Ukkhitto eso bhikkhu, neso bhikkhu 
anukkhitto. Dhammikena kammena ukkhitto akuppena thãnãrahena. Yato 
ca kho so bhikkhave, bhikkhu ãpanno ca, ukkhitto ca, passati ca, tena hi 
bhikkhave, tam bhikkhum osãrethã ”ti. 


1 senasanam - Sya; 2 tenahi taya sariputta - Sya. 

senãsanesu - katthaci. 3 kathannukho tehi bhante - PTS. 
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55. Khi ấy, đại đức Sãriputta đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nghe nói các tỳ 
khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh 
luận, nói chuyện nhảm nhí, và tranh tụng ở hội chúng đã đến thành Sãvatthi. 
Bạch ngài, con nên tiến hành về chỗ trú ngụ cho các tỳ khưu ấy như thế nào?” 
- “Này Sãriputta, như thế thì nên cho chỗ trú ngụ được cách biệt.” - “Bạch 
ngài, nếu không được cách biệt thì nên thực hành như thế nào?” - “Này 
Sãriputta, như thế thì nên làm thành cách biệt rồi giao cho. Này Sãriputta, 
nhưng ta không nói rằng: ‘Có thể xâm phạm chỗ trú ngụ của vị tỳ khưu thâm 
niên hơn vì một lý do nào đó’ vị nào xâm phạm thì phạm tội dukkata.” - 
“Bạch ngài, nên thực hành như thế nào về tài vật?” - “Này Sãriputta, tài vật 
nên được chia phần đồng đều cho tất cả.” 


56. Sau đó, vị tỳ khưu bị án treo ấy trong khi suy xét về Pháp và Luật đã 
khởi ý điều này: “Điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Ta bị phạm 
(tội), ta không phải là không phạm (tội). Ta bị án treo, ta không phải là 
không bị án treo. Ta đã bị án treo bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì.” 


57. Khi ấy, vị tỳ khưu bị án treo ấy đã đi đến gặp các tỳ khưu ủng hộ vị bị 
án treo, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo điều này: - 
“Này các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm 
(tội), tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là 
không bị án treo. Tôi đã bị án treo bằng hành sự đúng Pháp, không thể sửa 
đổi, đáng được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.” 


58. Khi ấy, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã đưa vị tỳ khưu bị án treo 
ấy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị án treo này đã nói như vầy: ‘Này 
các đại đức, điều ấy là có tội, điều ấy không phải là vô tội. Tôi bị phạm (tội), 
tôi không phải là không phạm (tội). Tôi bị án treo, tôi không phải là không bị 
án treo. Tôi đã bị án treo bâng hành sự đúng Pháp, không thể sửa đổi, đáng 
được duy trì. Xin các đại đức hãy đến và phục hồi cho tôi.’ Bạch ngài, giờ nên 
được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, điều ấy là có tội, điều ấy 
không phải là vô tội. Vị tỳ khưu ấy bị phạm (tội), vị tỳ khưu ấy không phải là 
không phạm (tội). Vị tỳ khưu ấy bị án treo, vị tỳ khưu ấy không phải là không 
bị án treo. Vị tỳ khưu ấy đã bị án treo bâng hành sự đúng Pháp, không thể 
sửa đổi, đáng được duy trì. Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy đã phạm 
(tội), đã bị án treo, và nhìn nhận. Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hãy phục 
hồi cho vị tỳ khưu ấy.” 
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59. Atha kho te ukkhittãnuvattakã bhikkhũ tam ukkhittakam bhikkhum 
osãretvã yena ukkhepakã bhikkhũ tenupasahkamimsu, upasankamitvă 
ukkhepake bhikkhũ etadavocum: “Yasmim ãvuso, vatthusmim ahosi 
sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranam, so eso bhikkhu ãpanno ca, 
ukkhitto ca, passĩ ca, osãrito ca. Handa mayam 1 ãvuso tassa vatthussa 
vũpasamãya sanghasãmaggim karomã ”ti. 

60. Atha kho te ukkhepakã bhikkhũ yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te ukkhepakã bhikkhũ 2 bhagavantam etadavocum: 
“Te bhante, ukkhittãnuvattakã bhikkhũ evamãhamsu: ‘Yasmim ãvuso, 
vatthusmim ahosi sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivãdo sangha- 
bhedo sangharậjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranam, so eso bhikkhu 
ãpanno ca, ukkhitto ca, passĩ ca, osãrito ca. Handa mayam ãvuso, tassa 
vatthussa vũpasamãya sanghasãmaggim karomã ’ti. Katham nu kho bhante, 
patipajjitabban ”ti? “Yato ca kho so bhikkhave, bhikkhu ãpanno ca, ukkhitto 
ca, passĩ ca, osãrito ca, tena hi bhikkhave, sanghe tassa vatthussa 
vũpasamãya sanghasãmaggim karotu. Evanca pana bhikkhave, kătabbo: 
Sabbeheva ekajjham sannipatitabbam gilãnehi ca agilãnehi ca. Na kehici 
chando dãtabbo. Sannipatitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 

61. ‘Sunãtu me bhante sangho. Yasmim vatthusmim ahosi sanghassa 

bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sahgharãjĩ sangha- 

vavatthãnam sanghanãnãkaranam, so eso bhikkhu ãpanno ca, ukkhitto ca, 
passĩ ca, osãrito ca. Yadi sanghassa pattakallam, sangho tassa vatthussa 
vũpasamãya sahghasãmaggim kareyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Yasmim vatthusmim ahosi sanghassa 
bhaụdanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharặịĩ sangha- 

vavatthãnam sanghanãnãkaranam, so eso bhikkhu ãpanno ca, ukkhitto ca, 
passĩ ca, osãrito ca. Sangho tassa vatthussa vũpasamãya sahghasãmaggim 
karoti. Yassãyasmato khamati tassa vatthussa vũpasamãya sanghasãmaggiyã 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 

Katã sanghena tassa vatthussa vũpasamãya sanghasãmaggi, nihatã 
sahgharậjĩ, nihato sanghabhedo. 3 Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 

Tãvadeva uposatho kãtabbo. Pãtimokkham uddisitabban ”ti. 


1 handassa mayam - Avi, Javi, Manupa, Tovi. 

2 ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ - Ma, PTS. 

3 nihato saủghabhedo nihată sangharãji nihatam saủghavavatthănam nihatam saủghanănã- 
karanam - Ma; nĩhato saủghabhedo nĩhatã saủgharãji nĩhatam saủghavavatthãnam nĩhatam 
saủghanănãkaranam - Syã. 
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59. Sau đó, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã phục hồi cho vị tỳ khưu 
bị án treo ấy rồi đã đi đến gặp các tỳ khưu ban án treo, sau khi đến đã nói với 
các tỳ khưu ban án treo điều này: - “Này các đại đức, trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy tiến hành 
sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.” 

60. Sau đó, các tỳ khưu ban án treo ấy đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, các tỳ khưu ban án treo ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, các tỳ khưu ủng hộ vị bị án treo ấy đã nói như vầy: ‘Này các đại đức, 
trong sự kiện mà hội chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh 
luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội 
chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), 
đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các đại đức, vậy chúng 
ta hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy.’ Bạch ngài, 
giờ nên được thực hành như thế nào?” - “Này các tỳ khưu, bởi vì vị tỳ khưu ấy 
đã phạm (tội), đã bị án treo, đã nhìn nhận, và đã được phục hồi. Này các tỳ 
khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải 
quyết sự kiện ấy. Và này các tỳ khưu, nên được tiến hành như vầy: Toàn bộ 
tất cả gồm các vị bị bệnh và không bị bệnh nên tụ hội lại một chỗ, và không 
một ai được phép gởi lời tùy thuận. Sau khi đã tụ hội lại, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

61. ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên tiến hành sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy. Đây 
là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong sự kiện mà hội 
chúng đã có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, vị tỳ khưu này đây đã phạm (tội), đã bị án treo, đã 
nhìn nhận, và đã được phục hồi. Hội chúng tiến hành sự hợp nhất hội chúng 
để giải quyết sự kiện ấy. Đại đức nào đồng ý việc tiến hành sự hợp nhất hội 
chúng để giải quyết sự kiện ấy xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói 
lên. 


Sự hợp nhất hội chúng để giải quyết sự kiện ấy đã được hội chúng thực 
hiện, sự bất đồng trong hội chúng đã được dàn xếp, sự chia rẽ hội chúng đã 
được dàn xếp. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.’ 

Lập tức sau đó, lẽ Uposatha nên được tiến hành. Giới bổn Pãtimokkha 
nên được đọc tụng.” 
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62. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Yasmim bhante vatthusmim hoti 
sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranam, sangho tam vatthum 
avinicchinitvã amũlã mũlam gantvã sanghasãmaggim karoti, dhammikã nu 
kho sã bhante, sanghasãmaggĩ ”ti? 

“Yasmim upãli, vatthusmim hoti sanghassa bhaụdanam kalaho viggaho 
vivãdo sanghabhedo sangharãjĩ sanghavavatthănam sahghanãnãkaraụam, 
sangho tarụ vatthmụ avinicchinitvã amũlã mũlam gantvã sanghasãmaggim 
karoti, adhammikã sã upãli, sanghasãmaggĩ ”ti. 

“Yasmim pana bhante, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho 
viggaho vivãdo sanghabhedo sahgharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnã- 
karanam, sangho tarụ vatthum vinicchinitvã mũlã mũlam gantvă sangha- 
sãmaggim karoti, dhammikã nu kho sã bhante, sanghasãmaggĩ ”ti. 

“Yasmim upãli, vatthusmim hoti sanghassa bhaụdanam kalaho viggaho 
vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaraụam, 
sangho tam vatthum vinicchinitvã mũlã mũlam gantvã sanghasãmaggim 
karoti, dhammikã sã upãli, sanghasãmaggĩ ”ti. 

63. “Kati nu kho bhante, sanghasãmaggiyo ”ti? “Dvemã 1 upãli, sangha- 
sãmaggiyo. Atthupãli sanghasãmaggi atthãpetã byanjanũpetă. Atthupãli, 
sanghasãmaggi atthupetã vyanjanũpetã ca. 

64. Katamã ca sã upãli, sanghasãmaggi atthăpetã vyanjanũpetã? Yasmim 
upãli, vatthusmim hoti sanghassa bhandanam kalaho viggaho vivãdo 
sanghabhedo sangharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaraụam, sangho 
tam vatthum avinicchinitvã amũlã mũlam gantvã sanghasãmaggim karoti, 
ayarn vuccati upãli, sanghasãmaggi atthupetã vyanjanũpetã. 

65. Katamã ca sã upãli, sanghasãmaggi atthũpetã 2 vyanjanũpetă ca? 
Yasmim upãli, vatthusmim hoti sanghassa bhaụdanam kalaho viggaho 
vivãdo sanghabhedo sangharặjĩ sanghavavatthãnam sanghanãnãkaraụam, 
sangho tam vatthum vinicchinitvã mũlã mũlam gantvã sahghasãmaggim 
karoti, ayam vuccati upãli, sanghasãmaggi atthupetã vyanjanũpetã ca. Imã 
kho upãli, dve sanghasãmaggiyo ”ti. 

66. Atha kho ãyasmã upãli, utthãyãsanã ekamsam uttarãsangam karitvã 
yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi: 

67. “Sanghassa kiccesu ca mantanãsu ca 
atthesu jătesu vinicchayesu ca, 
kathampakãrodha naro mahatthiko 
bhikkhu katham hotidha paggahãraho ”ti. 


1 dve - Sya. 


2 atthupeta ca - Ma, Sya, PTS. 
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62. Sau đó, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội 
chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội 
chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm 
khác biệt trong hội chúng, hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định 
nguyên nhân không đúng rồi tiến hành sự hợp nhất hội chúng; bạch ngài, có 
phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?” 

- “Này Upãli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng không 
điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upãli, sự hợp nhất hội chúng ấy là sai Pháp.” 

- “Bạch ngài, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; bạch 
ngài, có phải sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp?” 

- “Này Upãli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự cãi cọ, sự lý 
luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng, sự 
phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội chúng điều 
tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp nhất; này 
Upãli, sự hợp nhất hội chúng ấy là đúng Pháp.” 

63. - “Bạch ngài, sự hợp nhất hội chúng có bao nhiêu loại?” - “Này Upãli, 
sự hợp nhất hội chúng có hai loại. Này Upãli, có sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ và có loại vừa đạt được mục 
đích vừa đạt được từ ngữ. 

64. Này Upãli, thế nào sự hợp nhất hội chúng không đạt được mục đích 
chỉ đạt được từ ngữ? Này Upãli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, 
sự cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong 
hội chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, 
hội chúng không điều tra sự kiện ấy và xác định không đúng nguyên nhân rồi 
tiến hành sự hợp nhất; này Upãli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng 
không đạt được mục đích chỉ đạt được từ ngữ. 

65. Này Upãli, thế nào sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích vừa 
đạt được từ ngữ? Này Upãli, trong sự kiện mà hội chúng có sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự lý luận, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân ly trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng, hội 
chúng điều tra sự kiện ấy và xác định đúng nguyên nhân rồi tiến hành sự hợp 
nhất; này Upãli, việc này gọi là sự hợp nhất hội chúng vừa đạt được mục đích 
vừa đạt được từ ngữ. Này Upãli, đây là hai sự hợp nhất hội chúng.” 

66. Sau đó, đại đức Upãli đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng y một bên 
vai, chắp tay lên cúi chào đức Thế Tôn, rồi trình lên đức Thế Tôn những lời 
kệ này: 

67. “Trong các phận sự thuộc ve hội chúng, trong các cuộc thảo luận, 
trong những việc đĩêu tra ve những vấn đê đã sanh khởi, ở đây người như 
thế nào là người đem lại nhĩêu lợi ích? Ở đầy vị tỳ khưu như thế nào là 
xứng đáng việc chủ trì?” 
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6 8. “Anãnuvajj o 1 pathamena sĩlato 
avekkhitãcãro susamvutindriyo, 
paccatthikã nopavadenti 2 dhammato 
na hissa tam hoti vadeyyu yena nam. 

69. So tãdiso sĩlavisuddhiyã thito 
visãrado hoti visayha bhãsati, 
nacchambhati parisagato na vedhati 
attham na hãpeti anuyyutam bhanam. 

70. Tatheva panham parisãsu pucchito 
na ceva 3 pajjhãyati na manku hoti, 
so kãlãgatam 4 byãkaranãraham vaco 
ranjeti vinnũparisam vicakkhano. 

71. Sagãravo vuddhataresu bhikkhũsu 
ãcerakamhi ca sake visãrado, 
alam pametum paguno kathetave 
paccatthikãnanca visandhikovido. 5 

72. Paccatthikã yena vajanti niggaham 
mahậjano sannapananca 6 gacchati, 
sakanca ãdãyam samayam 7 na rincati 
so byãkaram 8 panhamanũpaghãtikam. 

73. Dũteyya kammesu alam samuggaho 
sanghassa kiccesu ca ãhu nam yathă, 
karam vaco bhikkhuganena pesito 
aham karomĩ ti na tena mannati. 

74. Ãpajjate 9 yãvatakesu vatthusu 
ãpattiyã hoti yathã ca vutthiti, 10 
ete vibhangã ubhayessa sãgatã 11 
ãpattivutthãnapadassa kovido. 

75. Nissãranam gacchati yãni cãcaram 
nissãrito hoti yathã ca vatthunã, 12 
osãranam tamvusitassa jantuno 
etampi jãnãti vibhangakovido. 

76. Sagãravo vuddhataresu bhikkhũsu 
navesu theresu ca majjhimesu, 13 
mahậjanassatthacarodha pandito 

so tãdiso bhikkhu idha paggahãraho ”ti. 

Kosambakkhandhako nitthito dasamo. 

***** 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


ananuvajjo - Sĩmu. 

nũpavadanti - Ma; na upavadanti - Syã. 
na cãpi - Syã. 

kãlagatam - Manupa, Tovi, Javi. 
viraddhikovido - Ma, PTS. 
pannãpanaiĩca - Syă, PTS. 

ãdãyamayam - Ma, Syã, PTS. 13 majjhimesu ca - Ma, Syã, PTS, Avi, Javi, Tovi, Manupa. 


8 viyãkaram panham - Ma; 
veyyãkaram panham - Syã; 
vyãkaranapanham - PTS. 

9 ãpajjati - Ma, Syã, PTS. 

10 vutthãti - PTS. 11 svãgatã - Ma. 

12 vattanã - Ma, Manupa, Tovi. 
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68 . “Trước tiên về mặt giới hạnh, là vị không bị chê bai, có hành động 
đã được suy xét, có giác quan khéo được canh phòng. Vê nguyên tắc thì 
những kẻ đôĩ nghịch không thể bôi nhọ bởi vì đĩêu gì mà họ có thể nói ve vị 
ấy, thì vị này chẳng có đĩêu ăy. 

69. Vị như thế đứng vững trong sự thanh tịnh của giới, là người có 
nĩêm tự tín, nói năng có tính thuyết phục, vị đi vào hội chúng không run, 
không sợ hãi, không bỏ rơi ý nghĩa trong khi nói ve đê tài liên quan. 

70. Tương tợ y như thế, khi được hỏi câu hỏi ở các hội chúng, vị ăy 
không ngan ngại, và củng không mắc cở, trong khi nói lời giải thích xứng 
đáng, đúng lúc, con người khôn ngoan làm hài lòng hội chúng các bậc tri 
thức. 

71. Vị ấy có sự tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng, và có nĩêm tin đôĩ 
với vị thay của mình, có khả năng cân nhắc, rành rẽ ve điêu nên nói, là vị 
rành rẽ ve yêu điểm của những kẻ đôĩ nghịch. 

72. Vì thế, những kẻ đôĩ nghịch lâm vào thê'yêu, và đám đông người 
tuân theo sự chỉ dạy. Trong khi nắm giữ sự suy luận của mình, vị ấy không 
bỏ quên nĩêm tin tưởng của mình, và không gây tốn hại trong khi trả lời 
câu hỏi. 

73. Có khả năng trong các công việc đưa tin, có sự ghi nhớ tôí, đúng 
theo lời các vị đã nói với vị ấy ve các phận sự của hội chúng. Được phái đi 
bởi nhóm các tỳ khưu, trong khi thực hiện lời dặn dò, không vì đĩêu ấy mà 
suy nghĩ rằng: ‘Ta làm công việc.’ 

74. Khi bị phạm tội ve các sự việc dầu là thê'nào chăng nữa, theo đó có 
phương thức thoát khỏi tội. Vị ăy khéo được truỳên thừa cả hai bộ Phân 
Tích ấy, là vị biết về đường lối thoát khỏi tội. 

75. Trong khi phân xử các sự việc, vị ăy áp dụng sự mời ra, và người bị 
mời ra là đúng theo sự việc. Sự phục hoi là dành cho người đã trải qua việc 
ăy. Vị ăy cũng biết luôn cả đĩêu ấy, là vị biết ve Bộ Phân Tích. 

76. Vị ấy có sự tôn kính các tỳ khưu trưởng thượng, các vị mới tu, các vị 
trưởng lão, và các vị trung niên. Người thực hiện việc lợi ích cho nhĩêu 
người ở đây là bậc sáng trí. Vị tỳ khưu như thếăy xứng đáng việc chủ trì ở 
đây.” 


Dứt chương Kosambỉ là thứ mười. 

***** 
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TASSUDDANAM 

1. Kosambiyam jinavaro vivãdãpattidassane, 

ukkhipeyya 1 yasmim tasmim saddhãyãpatti 2 desaye. 


2. Antosimaya 3 tattheva balakanceva vamsada, 4 
pãrileyyanca 5 sãvatthi sãriputto ca kolito. 


3. Mahakassapakaccana kotthito kappinena ca, 6 
mahãcundo ca anuruddho revato upãli cũbhaye. 7 

4. Ãnando rãhulo ceva gotamĩ ’nãthapindiko, 

visãkhã migãramãtã ca 8 . 

senãsanam vivittanca ãmisam samakam dade. 9 

5. Na kehi chando 10 dãtabbo upãliparipucchito, 
anãnuvajjodhisĩlena n sãmaggi jinasãsane ”ti. 

—00O00-- 


MAHAVAGGO SAMATTO. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


nukkhipeyya - Ma. 

tassa yãpatti - Syã, PTS. 

antosĩmãyam - Ma, PTS. 

pancekaííceva sampadã - PTS. 

pãlileyyã ca - Ma, Syă, PTS. 

kappinopi ca - katthaci. 

upãlicubho - Ma; upãlivhayo - Syã, PTS. 


9 samakam pica - Ma, Syã, PTS. 

10 na kena chando - PTS. 

11 anãnuvajjo sĩlena - Ma; 
anuvajjo sĩlena - Syã; 
anupavajji visĩlena - PTS. 

12 mahãvaggapãỊi nitthitã - Ma; 
mahãvaggam samattam - PTS. 


visakha migaramata ca - sihalapotthakesu marammakkharapotthake ca na dissate. 


376 




Tạng Luật - Đại Phẩm 2 


Chương Kosambi 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bậc Chiến Thắng cao quý ở tại Kosambi, sự tranh luận ve việc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào (hội chúng) có thể phạt án treo thì 
trong trường hợp ấy (vị bị án treo) nên trình báo tội vì niêm tin (của các vị 
khác). 

2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ăy, luôn cả (ngôi làng) Bãlaka, từ 
vườn cây (Pãcĩna), khu rừng Pãrỉleyyã, và thành Sãvatthi, vị Sãriputta và 
vị Kolita. 

3- Vị Mahãkassapa, vị Kaccãna, vị Kotthita, và vị Kappina, vị Mahã- 
cunda, vịAnuruddha, và cả hai vị Revata và Upãli. 

4. Vị Ãnanda, và luôn cả vị Rãhula nữa, vị ni Gotamĩ, ông Anãtha- 

pinậika, và bà Visãkhã mẹ của Migãra, . và chỗ trú ngụ được 

cách biệt, nên cho tài vật đông đêu. 

5. Không vị nào được gởi trao sự tùy thuận, được vấn hỏi bởi vị Upãlỉ, 
vị (tỳ khưu) không bị chê trách ve tăng thượng giới, sự hợp nhăt trong 
Giao Pháp của đăng Chiến Thắng.” 

--00O00— 


ĐẠI PHẦM Được ĐẦY ĐỦ. 


377 





Vinayapitake MahaưaggapaỊi 2 


Kosambakkhandhakam 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bậc Chiến Thắng cao quý ở tại Kosambi, sự tranh luận ve việc không 
nhìn nhận tội, trong trường hợp nào (hội chúng) có thể phạt án treo thì 
trong trường hợp ấy (vị bị án treo) nên trình báo tội vì niêm tin (của các vị 
khác). 

2. Bên trong ranh giới, ở chính tại nơi ăy, luôn cả (ngôi làng) Bãlaka, từ 
vườn cây (Pãcĩna), khu rừng Pãrỉleyyã, và thành Sãvatthi, vị Sãriputta và 
vị Kolita. 

3- Vị Mahãkassapa, vị Kaccãna, vị Kotthita, và vị Kappina, vị Mahã- 
cunda, vịAnuruddha, và cả hai vị Revata và Upãli. 

4. Vị Ãnanda, và luôn cả vị Rãhula nữa, vị ni Gotamĩ, ông Anãtha- 

pinậika, và bà Visãkhã mẹ của Migãra, . và chỗ trú ngụ được 

cách biệt, nên cho tài vật đông đêu. 

5. Không vị nào được gởi trao sự tùy thuận, được vấn hỏi bởi vị Upãlỉ, 
vị (tỳ khưu) không bị chê trách ve tăng thượng giới, sự hợp nhăt trong 
Giao Pháp của đăng Chiến Thắng.” 

--00O00— 


ĐẠI PHẦM Được ĐẦY ĐỦ. 
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MAHAVAGGAPALI - ĐẠI PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãĩ'ãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

- Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

- Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsừa: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

- Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã : lễ Tự Tứ. 

TRANG 25: 

- Kaiìkhãrevata: Kankhã có nghĩa là sự hoài nghi, sự nghi ngờ, sự không châc 
chắn. Dựa vào nội dụng, có thể suy luận rằng đây là biệt hiệu của vị tỳ khưu 
tên Revata; như thế tên vị ấy có thể dịch là ‘Revata đa nghi’ (ND). 

- Đậu mugga: Không rõ loại đậu này là loại đậu gì? Ngài Buddhaghosa giải 
thích: “Chính vì đã được nấu chín nên chúng vẫn được phép” (VinA. V, 1092). 
Chúng tôi không nghĩ ra được loại hạt gì đã được nấu chín, đã được ăn vào, 
và trải qua quá trình tiêu hóa rồi được thải ra theo đường phân mà vẫn có thể 
nẩy mầm và mọc thành cây. 
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TRANG 79: 

- Y của gia chủ (gahapatỉcĩvararn) được ngài Buddhaghosa giải thích là: “Y 
được dâng bởi các gia chủ” (VinA. V, 1119). 

TRANG 217: 

- yo bhikkhave mam upatthaheyya, so gilãnam upatthaheyyã ’ti: Câu này 
được dịch sát theo từ sẽ là: “Này các tỳ khưu, vị nào có thể phục vụ ta vị ấy có 
thể phục vụ người bệnh.” Tuy nhiên Ngài Buddhaghosa giải thích ý nghĩa của 
câu trên như sau: “yo bhikkhave mam upatthaheyya, so gilãnam 
upatthaheyyã ’ti yo mam ovãdãnusãsanĩkaranena upatthaheyya, so gilãnam 
upatthaheyya. mama ovãdakãrakena gilãno upatthãtabbo ti ayam ettha 
attho. bhagavato ca gilãnassa ca upatthãnam ekasadisan ti evarn pan’ ettha 
attho na gahetabbo” (VinA. V, 1132) = “Vị nào có thể phục vụ ta bằng sự thực 
hành theo lời giáo huấn và giảng dạy, vị ấy có thể phục vụ người bệnh. Ở đây 
điều này có ý nghĩa là: ‘Người bệnh nên được phục vụ bởi người thực hành 
theo lời giáo huấn của ta.’ Hơn nữa, không nên hiểu ý nghĩa của trường hợp 
này như vầy: ‘Sự phục vụ đến đức Thế Tôn và đến người bệnh là tương tợ 
như nhau.’ 

TRANG 265: 

- Sự nhận vào ( osãranam ): đề cập đến việc nhận vào trong trường hợp cho 
tu lên bậc trên (VinA. V, 1147). 
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GATHADIPADASUCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PALI: 



Trang 

A 


Akatam dukkatanceva 

322 

Akãsi tajjanĩyam kammam 

322 

Akkocchi mam avadhi mam 

352 

Aggihuttamukhã yannã 

96 

Angulĩ aỊakandaram 

320 

Accha taraccha mamsanca 

108 

Annatra pancãtireke 

150 

Annena atirekena 

236 

Atthãrasannam etesam 

320 

Atthicchinnã pãnaharã 

352 

Adassanãppatikamme 

322 

Adhammavaggam sãmaggam 

318 

Adhammena vaggakammam 

318 

Adhikãranca sĩve}yam 

234 

Anãnuvajjo pathamena sĩlato 

374 

Anãsãya ca ãsãya 

152 

Anissaggi kappakato 

150 

Antosĩmãya tattheva 

376 

Andhamũgo andhabadhiro 

320 

Apacinã nava cettha 

152 

Appatikamme ditthiya 318, 320 

Abbhãnekam thapetvãna 

318 

Araham bhikkhunĩdũsim 

318 

Ahatãkappapilotĩ 

150 

Ã 


Ãgantugamigilãnam 

236 

Ãdãya ca samãdãya 

152 

Ãdãya cĩvaram yãti 

150 


Trang 


A 

Ãdãya na paccessanti 152 

Ãdãya nissĩmagatam 152 

Ãdãya nissĩmam neva 150 

Ãdãya yãti paccessam 152 

Ãnando rãhulo ceva 376 

Ãpajjate yãvatakesu vatthusu 374 
Ãpannam nãnuvattantam 320 

I 

Idam vatthu kathinassa 150 

u 

Uccãvacã ca santutthi 234 

Uparinayakammãnam 322 

Ubhayena vipannanca 318 

ullikhã dhovanam ceva 150 

E 

Ekassa caritam seyyo 352 

Ekãdasannam etesam 320 

Etam nãgassa nãgena 358 

o 

Oropentã bhãjananca 234 

K 

Kathinam anatthatam hoti 150 

Katacĩvaramãdãya 150 

Kosambiyam jinavaro 376 
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G 


D 


Gaiigã koti saccakathã 

108 

Duvepi sambahulãpi 

318 

Gũtham karontã roỊinca 

108 

Dũteyya kammesu alam 




samuggaho 

374 

c 


Dve dve tammũlakantassa 

320 

Catunnam ariyasaccãnam 

60 

Dve bhãtukã rãjagahe 

236 

Catuvaggo pancavaggo 

318 



Campãyam bhagavã ãsi 

318 

N 


Cunnam cãlinĩ mamsanca 

108 

Na kehi chando dãtabbo 

376 

Colam sãsapakuddanca 

108 

Nakkhattãnam mukham cando 

96 



Naggã kusã vãkacĩram 

236 

N 


Na hi verena verãni 

352 

Nattivipannam yam kammam 

318 

Nissãranam gacchati 




yãni cãcaram 

464 

TH 


No ce labhetha nipakam 


Thapetvã upasampadam 

318 

sahãyam 

352 

T 


p 


Tato nam anukampanti 

58 

Pakatannũno ti natvã 

318 

Tatthãdhammena samaggã 

322 

Pakatattam varam yãci 

234 

Tatheva panham parisãsu 


Pakkamananti nitthãnam 

150 

pucchito 

374 

Pakkhe dadanti sanghassa 

236 

Tasmã hi yãgum alameva dãtum 

46 

Paccatthikã yena vajanti 


Tassa ukkhepanã kammã 

320 

niggaham 

374 

Tam tam kareyya tam tassa 

320 

Paticchãdanĩ pabbhãrã 

108 

Tãni etãni ditthãni 

60 

Patibhãnamassa upajãyate tato 

46 

Timsapãveyyakã bhikkhũ 

150 

Patirũpakena samaggam 

318 

Telapãkesu majjanca 

108 

Patirũpena vaggã ca 

322 

Tesam osãranam hoti 

320 

Patirũpena vaggãpi 

322 



Paribhandam ovatteyyam 

150 

TH 


Parimutthã panditãbhãsã 

352 

Thavikam savattakam suttam 

108 

Pare ca na vijãnanti 

352 

Thullakacchu mukham khomam 236 

Passaddhim tesam kammãnam 

322 



Pãpaparisakãno ca 

320 

D 


Pãrivãsikacatuttho 

320 

Dakakottham lohitanca 

108 

Puggalassatthãrã sammã 

150 

Dibbam sã labhate ãymn 


Putto sãlavatikãya 

234 

ãgamma 

202 

Puthusaddo samajano 

352 

Dĩghapupphaphanadasã 

236 

Punãnunnãsi dubbhikkhe 

108 

Duve kamme thapetvãna 

318 

Potthakam nĩlapĩtanca 

236 
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PH 


R 


Pharusãcchinnaccibaddhã 

234 

Ranno bhagandalãbãdham 

234 

Phãrusakam dãkapittham 

108 

Rãjagahako negamo 

234 



Rãjagahiko ca setthĩ 

234 

B 


Rãjagahe janapade 

234 

Bãlãvyattassa niyassam 

322 

T 


BH 


JLi 

Lujjanti nappahonti ca 

236 

Bhandãgãram aguttanca 

234 



Bhikkhunĩ sikkhamãnã ca 


V 


318, 320 

Vatthikammanca suppĩ ca 

108 



Vipattibyãdhite disvã 

322 

M 




Mahãkassapakaccãnã 

376 

s 


Mãtu pitu arahanta 

320 

Sakãtirekabhãgena 

234 

Mũlamãnatta abbhãnã 

320 

Sagãravo vuddhataresu 


Mũlã arahamãnattã 

320 

bhikkhũsu 

374 

Megho yaso mendako 

108 

Saủghassa kiccesu ca 




mantanãsu ca 

372 

Y 


Sace labhetha nipakam sahayam 352 

Yasmim padese kappeti 

58 

Sati amũỊhapãpikã 

320 

Yassa sangho kare kammam 

318 

Sannitthãnam nãsananca 

152 

Yã annapãnam dadatĩ pamoditã 

202 

Samãdãya vippakatã 

152 

Yã tattha devatã ãsum 

58 

Sãradike vikãlepi 

108 

Yãvadatthanca uppãdo 

150 

Suddhassa dunnissãrito 

320 

Ye taranti annavam saram 

60 

Senãsanam vivittanca 

376 

Yo sannatãnam 


So tãdiso sĩlavisuddhiyã thito 

374 

paradattabhojinam 

46 

So hi takkasilam gantvã 

234 


—ooOoo— 
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SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 


Trang 


A 


u 

Angĩrasa 

94 

Ujjenĩ 

170 

Anguttarãpa 

90 

Upananda 

30, 214, 236 

Aciravatĩ 

200 

Upãli 

270,272, 

Attaka 

94 

274, 276, 362, 372, 376 

Anãthapindika 

02, 30, 



104,110,196, 360, 366 


K 

Anuruddha 

354 , 

Kaủkharevata 

24 


356, 358, 362, 376 

Kalandakanivãpa 

24, 26, 

Andhakavinda 

44 , 


34 , 54 ,154 


50, 200 

Kassapa 

94 

Andhavana 

210,236 

Kassapagotta 

238, 240, 242 

Abhaya 

156, 

Kãka 

172 


158,162,164, 234 

Kãsirãja 

180, 

Ambapãlĩ 

62, 64,108,154 


336, 338, 340, 

Ambavana 

64 

342, 344 , 346, 348, 350 



Kasi 

26, 


Ã 


28, 238, 240, 242 

Ãkãsagotta 

34 

Kimbila 

354, 356, 358 

Ãtumã 

102,104,108 

Kukkutãrãma 

212 

Ãnanda 

02, 04, 

Kusinãrã 

98, 100, 102 


08, 24, 26, 

Keniya 

94 , 96, 98 


44, 54, 78, 80, 

Kotigãma 

60, 62, 64 


98 , 100,174,176,190, 

Komarabhacco/am/e/assa 156, 

194, 204, 206, 210, 216, 362 


158,160,162, 

Apana 

94 , 98 , 


164,166,168,170, 



172,174,176,178,180 


I 

Kosambaka/ e/ehi 

358, 

Isidãsa 

212 

360, 362, 364, 366, 368 

Isibhadda 

212 

Kosambi 

172,324,352,376 
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Kosala 

Kosalarãja 

Kosinãrakã 


K 

180,182, 218 
336, 

338, 340, 342 
98 


G 


Gaggaraya 
Gaiigã nadĩ 
Ginjakãvasatha 
Gotama 


238 

60 

64 

28, 30, 34, 


44, 58, 60, 66, 68, 
70, 72, 74, 76, 86, 94, 96 


Gotamaka (cetiya) 192 

Gotamatittha 60 

Gotamadvãra 60 

Gotamĩ 364,366 

Gopaka 212 


GH 

Ghositãrãma 


324 


Campa 


c 


238, 

240, 242, 244, 246, 316 


ơatiyavana 

.íĩvaka 


ơetavana 


J 

86 
156, 
158,160, 
162,164,166, 
168,170,172,174, 
176,178,180, 234 
02, 

30, 32,104, 
110,196,198, 360 


Takkasila 

Tãvatimsa 


T 


158, 234 
62 


D 

Dakkhinãgiri 190 

Dĩghãvukumãra 340, 

342, 344, 346, 348, 350 
Dĩghĩti 336, 

338, 340, 342, 346, 348 

N 

Nandiya 354, 356, 358 

Nãtikã 64 

Nigantha nãtaputta 66 

Nìlavãsĩ 212 


Pajjota 

Pãcĩnavamsadãya 

Pãtaligãma 

Pãtaliputta 

Pãrileyyaka 

Pãveyyaka 

Pilindigãma 

Pilindivaccha 


170, 

172,174,178 
354 
54, 56, 58 
58, 212 
358, 360 
110,150 
20 

12,14,18, 20, 22 


PH 


PhaỊikasandana 


212 


B 

Bãrãnasĩ 36,44, 

168,170,194,198, 
336, 338, 340, 342, 344, 348 
Bãlakalonakãragãma 352 

Bimbisãra 18, 

20, 22, 82, 84, 
154,162,164,166, 
168,170,172,174 
Belattha Kaccãna 50, 52 

Brahmadatto 336, 

338, 340, 342, 
344, 346, 348, 350 
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BH 


Bhagu 

94, 212,352,354 

Bhaddavatikã 

172 

Bhaddasãlamũla 

358 

Bhaddiyanagara 

82, 84, 86, 90 

Bhãradvãja 

94 

Bhusãgãra 

104 


M 

Mandãkinĩ 

32 

Malla 

98, 100, 102, 206 

Mahãkaccãna 

362 

Mahãkappina 

362 

Mahãkassapa 

362 

Mahãkotthita 

362 

Mahãcunda 

362 

Mahapajapati Gotami 364, 366 

Mahãmoggallãna 

32, 362 

Mahãvana 

64 

Migãramãtu 

196, 


198, 202, 206, 366 

Mendaka 

82, 

84, 86, 88, 90, 92,108 


Y 

Yamataggi 

94 

Yasa 

108 

Yasoja 

80 


R 


Rakkhitavanasanda 358 

Rãjagaha 18,24, 

26, 28, 30, 
34, 36, 50, 54, 84, 
154,156,158,162,164, 
168,170,172,178,190,192,212 
Rãhula 362,364 

Revata 228,362 


R 


Roja 

98,100,102, 206 

L 

Licchavi 

62, 64, 66,108 

V 

Vajji 

56, 58 

Vãmaka 

94 

Vãmadeva 

94 

Vãsabhagãma 

238, 

240,242 

Vãsettha 

94 

Visãkhã 

196, 

198, 202, 206, 366 

Vesãli 

62, 64, 
66, 72, 76, 
86,154,190,192,194 

Vessãmitta 

94 

VeỊuvana 

24, 26, 34, 54,154 

s 

Sãnavãsĩ 

212 

Sãriputta 

30, 32, 

194, 228, 
360, 362, 368 

Sãlavatĩ 

156 

Sãvatthi 

02, 24, 30, 

34,104,108,110, 

196, 202, 210, 212, 214, 

220, 360, 362, 364, 366, 368 

Siha senapati 

66, 

72, 74 , 76 

Sumdhavassakara 56, 

58, 60 

Suppiya 

36,38 

Suppiyã 

36, 38 

Suphassa 

40 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 


A 


A 

Akatayũsam 

18 

Agãrikã 

162 

Akatakappam 

34 

Aguttam 

186 

Akatam kammam 

300, 

Agganagaram 

58 


302, 304, 306, 

AggaỊaguttivihãro 

210 

308, 310, 312, 314, 316 

AggaỊam tunnam 

194 

Akappakatena 

112 

Aggam 

174,178 

Akappiyam 

24, 26, 

Aggito vã 

58 


34,104,106, 

Aggihuttamukhã 

96 


222, 224, 244, 246 

Angavãto 

14 

Akammam 

246, 

Angulim 

62, 64 


248, 256, 258, 260 

Acirapakkantesu 

56 

Akaranĩyam 

24, 34 , 

Accagamã 

244 


104, 222, 

Accayo 

244 


224,244, 246 

Accibaddham 

190 

Akãmã 

180,182, 212 

Acchakanjim 

18 

Akãrako 

216 

Acchariyam 

36, 38, 

Akiriyavãdo 

66, 68, 86 


160,162,198, 350 

Akiriyam/ãya 

66, 68, 86 

Acchavasam 

06 

Akilanto 

198, 200 

Accham 

42 

Akukkukatena 

114 

Acchinnakam/ãni 

190, 208 

Akuppena 

240, 

Acchinnadasãni 

224 


242, 326, 328, 368 

Acchinnam 

340,346 

Akusalãnam 

68, 70 

Ajinakkhipam 

222 

AkkanãỊam 

224 

Ajini 

352 

Akkocchi 

352 

Ajegucchi 

218 

Akkosati 

286, 306 

Ajjatagge 

52, 72, 

Akkhena akkham 

62 


74, 78, 88, 90 

Agatim 

330,332 

Ajjhapannako/a/assa 224,226,262 

Agarukariyamãnã 

360 

Ajjhavasi 

336 
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A 


A 


Anjanam 

10 

Atirekapancakena vã 

112,114 

Anj anitthavikam 

12 

Atirekabhãgena 

186 

Anjanisalãkã 

12 

Atirekavĩsativaggo 

254,256 

Anjanũpapimsanehi 

10 

Ativisam 

06 

Anjalikammam 330, 332, 360 

Atthakakathinam/ãnam 

110, 210 

Anjalim panãmetvã 

338, 372 

Atthakãmã/ assa 

218, 348 

Annatitthiyã 

72 

Atthatakathino 

114,116, 

Annatra pancakena 

112 

118,120,.. 

., 144,146 

Annatra puggalassa atthãrã 

112 

Atthatam hoti 

112,114 

Annatrãpi dhammã 

248 

Attharitabbam 

112 

Annatrãpi vinayã 

248 

Attharitum 

110,112 

Annatrãpi satthusãsanã 

248 

Atthavasam 

198, 200 

Annãtakavesena 

338,340 

Atthãpetã 

372 

Atthaủgulam 

208 

Atthesu jãtesu 

374 

Atthapadakam 

208 

Adassanã 

60 

Atthãnam 

204 

Adassane 

224, 

Atthãnãraham/ena 

240, 

226, 240,... 

•, 332, 334 


242, 246, 

Aditthapubbã 

62 

248, 324, 326, 328 

Adittham 

76 

Atthãrasahi 

362, 364 

Adutthullam ãpattim 

362, 364 

Atthikãnam 

154,156 

Adubhãya 

348 

Atthicchinnã 

352 

Addhanamaggapatipanno/a/e 50, 

Atthimayam 

10,12 

180,182,190,192, 218 

Addhakãsiyo/iyam 

180,190 

Addhanam 

28, 

Addhakusimpi 

190 

60,110, 200, 240, 242 

AddhateỊasãni/ehi/sannam 

44 , 

Adhammakammam 

250, 

46, 50, 54 , 

266, 268, 270, 

86, 90, 92, 96, 98,102 

272, 274, 276, 278 

Addhamandalampi 

190 

Adhammatta 

246 

Addho 

336 

Adhammena vaggakammam 244, 

Annavam 

60 

246, 248,., 

■•,314,316 

Ataramãno 

98, 100 

Adhammena vaggã/ ehi 

280, 

Atikkantamãnusakena 

56,58 

282, 284,.. 

314, 316 

Atikkantavarã 

178,198 

Adhammena samaggakammam 244, 

Atikhuddakam 

206, 236 

246, 280,.. 

314, 316 

Attakãmarũpã 

354 

Adhammena samaggã/ehi 

280, 

Attamano 40, 72, 74, 206 

282, 284,.. 

314, 316 

Atipakkhittamajjam/ani 

14 

Adhammavãdĩ 

336, 

Atirekacĩvaram 

192,194 

350, 362, 364 
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A 


A 


Adhammam dhammoti 362, 364 

Anavakãso 

204 

Adhammikam 

248 

Anavajjam 

178 

Adhammikena 

240, 

Anavasesã/am 

362, 364 

242, 324, 326, 328 

Anãgãmiphale 

202 

Adhammiyamane 

334 

Anãcinnam 

362, 364 

Adhikaranakarako/a/ehi 280, 

Anãnuvajjo 

374 , 376 


282, 284, 

Anãpatti 

240, 


300, 302, 358, 

242, 324, 326, 328, 368 

360, 362, 364, 366, 368 

Anapattiko 

244, 262 

Adhikaranam 

334, 360 

Anãpattiditthi/ino 

324, 

Adhikãram 

164,172 

326, 328, 330, 332 

Adhitthãtabbãni 

208 

Anãpucchã 

90,158 

Adhitthãti 

230 

Anãmantacãro 

110 

Adhivutthomhi 

64 

Anãmayã 

202 

Adhĩyantassa 

158 

Anãsãya 

130, 

Ananganam 

202 

132,134,136,138,140,152 

Anatirittam 

30, 32, 78 

Anãhato 

250, 252 

Anatisãro 

274, 278 

Animittakatena 

114 

Anattamano 

48,98 

Anissaggiyena 

114 

Anatthako 

342 

Anukkhitto 

240, 

Anatthatam 

112,150 

242, 324, 326, 328, 368 

Anatthasamhitam 

24,104 

Anukkhepe 

186 

Anatthassa 

340, 346, 360 

Amỹãnãmi 

04, 

Anadhitthite 

212 

06, 08, 

220, 222 

Anadhitthitena 

122, 

Anuttaro 

86, 94 

126,132,140,152 

Anudhammam 

66 

Anadhivasakaj atiko 

218 

Anupacchinnã 

148 

Ananucchaviyam 

34 , 

Anuparivãretha 

326, 328 

104, 222, 224, 244, 246 

Anuppavecchati 

46 

Ananubodha 

60 

Anuppãdadhammã 

70, 72 

Ananulomikam 

26, 34, 

Anumodati 

112,114,150 

104, 222, 224, 244, 246, 334 

Anuyutto 

336, 350 

Ananulomikehi 

262, 286, 304 

Anulometi 

44,106 

Anapadãno 

262, 286, 304 

Anuvattittha 

326, 328 

Anapalokitã 

66 

Anuvãtakaranamattena 

112 

Anapekho 

148 

Anuvãtam 

208 

Anabbhakkhãtukãmã 

66 

Anuviccakãram 

72 

Anabhãvakatã 

70, 72 

Anuvivattampi 

190 

Anabhijjhitam 

190 

Anusãvanavipannam 

248 
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A 


Anusavanasampannam 248 

Anusãvanã 

332 

Anusãveti 

250, 252, 254 

Anũpaghãtikam 

374 

Anekapariyãyena 

52, 

66, 72, 88, 90, 222, 224 

Anekavihitãnam 

68, 70 

Antaganthim 

168 

Antagandãbãdho 

168 

Annapãnam 

202 

Antamaso anantarikassapi 262 

Antaraghare 

334 

Antaratthakãsu 

192 

Antaravasako/am/ena 112, 

114,190,192,194 

Antarahito 

32, 60,198 

Antarãmagge 

24, 


26, 28, 90,110, 

142,158,172, 228, 230 

Antarãyã 

58 

Antalikkhã 

82, 84 

Antãni 

168 

Antimavatthum 

224, 

226, 256, 258, 260, 262 

Antepure 

20, 22,162 

Antevãsiko 

216 

Antevãsĩ 

344 

Anto 

24, 


26, 76, 78,158 

Anto kotthãgãrikã 

22 

Andhabadhiro 

264 

Andhamũgabadhiro 

264 

Andhamũgo 

264 

Andho 

264 

Anvãdhikam 

208,236 

Anvãya 

156, 340 

Apakaddhanti 

08, 206 

Apakaddhi 

162,164 

Apakkam vã 

188 


A 

ApagatakãỊakam 52, 74, 88,100 
Apagabbhatãya 68,72 

Apacinayanavakam 144 

Apacinayamãno 142,144 

Apatikkhittam 106 

Apatinnãya 270,272 

Apatipucchã 270,272 

Apanãmeti 218 

Aparappaccayo/ã 52, 

74, 88, 90,100 
Aparikathãkatena 114 

Aparipunnakosakotthãgãro 336 

Aparisankitam 76 

Apalokitã vã 66 

Apaloketha 62 

ApaỊibodhã 148,152 

Apãtite 212 

Apãtheyyena 92,158 

Apãyam 56 

Apidhãnam 10 

Apũjiyamãnã 360 

Appakatannuno 238,240 

Appakilamathena 28, 240, 242 
Appannattam tathãgatena 362, 364 
Appatikamme 224, 

226, 256,314, 334 

Appatinissagge 224, 

226, 256,316, 334 
Appativekkhitvã 38 

Appativedhã 60 

Appatirũpam 26,34, 

104, 222, 224, 244, 246 
Appadhano 336 

Appabalo 336 

Appabhakkhã 92,158 

Appabhogo 336 

Appamattã 356 

Appavãhano 336 

Appavijito 336 
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A 



A 

Appasaddo 

98,100 

Abhisamparãyo 

202 

Appaharite 

52,356 

Abhũtena 

66, 76 

Appãnake 

52, 356 

Abhesajjam 

158 

Appicchatãya 

222, 224 

Amacce 

348 

Appicchassa 

222, 224 

Amannarum 

352 

Appicchã 

22, 34, 

Amanãpã/ãnam 

156, 

192, 214, 244, 248, 334 


218, 238, 240 

Appodakã 

92,158 

Amanussena 

172 

Abĩjam 

34 

Amãniyamãnã 

360 

Abbãhetvã 

32 

Amũlã mũlam 

372 

Abbharyanam 

14 

AmũỊhavinayam 

270, 

Abbhantarato vã 

58 


272, 274, 276, 278 

Abbhantarike 

344 

AmuỊhavinayarahassa 270, 

Abbhãcikkhantã 

76 


272, 274, 276, 278 

Abbhãcikkhanti 

66 

Ambakãya 

62, 64 

Abbhãnam 

254 

Ambapãnam 

96 

Abbhãnãrahacatuttho 

260 

Ambo 

108 

Abbhãnãraham 

270, 

Ayyã 

40, 

272, 274, 276, 278 


100,196,198, 360 

Abbhutam 

36, 

Aranne 

42 


38,198, 350 

Araham 

66, 

Abbhuyyãto 

336 


86, 94,98,318 

Abbhuyyãsi 

336 

Arahato 

204 

Abbheti 

270, 

Arahatte vã 

202 

272,274, 276, 278 

Arahantaghatako/a/assa 224, 

Abbheyya 

260 


226, 262, 264 

Abhãjite 

226, 228 

Ariyasaccassa/anam 60 

Abhãsitam 

362, 364 

Ariyam 

58 

Abhikkantã/ am 

52, 

Arune 

192 


56, 72, 88, 90 

Arogo/ã/am 

162, 

Abhikkamati 

218 


164,168,170,172 

Abhikkamatha 

354 

Arogopito/ã 

162,170 

Abhinnãto/ã 

66, 98 

Alankãro/am 

20 

Abhibhuyya 

352 

Alapitam tathagatena 362, 364 

Abhiraddho 

72, 74 

Alameva dãtum 

46 

Abhirupa 20, 22,154,156 

Alam te ettakam 

158 

Abhivãdanam 

330,332 

Alam pametum 

374 

Abhivijiya 

336 

Alabhavata me/no 48,242 

Abhisatã 

154, 156 

Allani 

198 
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A 


Avakkãrapãtim 

356 

Avannakãmã 

76 

Avatthusmim 

242, 244 

Avadhi 

352 

Avasittho/ã 

32, 50, 52 

Avinicchinitvã 

372 

Avimanã 

338 

Avivadamãnã 

110, 354 , 356 

Avisayham 

356 

Avisãrado 

56 

Avissajjikam 

222 

Avissatthã 

26 

Avekkhitãcãro 

374 

Avebhaiigikam 

'222 

Averena hi 

342, 346, 348 

Avyatto 

262, 286, 304 

Asakkariyamãnã 

360 

Asakkãrapakatã 

360 

Asatã 

76 

Asatiyã 

210 

Asannidhikatena 

114 

Asappãyakãrĩ 

218 

Asappãyam 

218 

Asamãdãnacãro 

110 

Asampajãnã 

204 

Asammukhã 

270,272 

AsammũỊho 

56 

Asammodikãya 

334 

Asippena 

156 

Asuci 

198, 200, 204 

Asutam 

76 

Assattho 

68, 72 

Assamamsam 

40 

Assamo/e 

96 

Assaratham 

162 

Assã 

40,108 

Assãmanakam 

26, 34, 

104, 222 

, 224, 244, 246 

Assãvo 

08, 206 


A 

Assãsena/ãya 

Ahatakappena/ãnam 

Ahatena/ãnam 

Ahãsi 

Ahimamsam 

Amsavattako 


A 


Ãkaủkhati 

78,184, 206, 356 

Ãkinnamanussã 

154 

Ãkinno 

358 

Ãkotetum 

188 

Ãkotesi 

100 

Ãkotehi 

98 

Agantukakilamatho 238,240 

Agantukabhattam 

198, 200, 202 

Agantuko/a/ehi/anam 28,110, 

198, 200, 

202, 238, 240, 242 

Ãgatapatipãtiyã 

186 

Ãgatapubbã 

202 

Ãgatãgamo/ã 

324, 

326, 328, 330, 332 

Ãgatãnãgatassa 

222 

Ãgametabbam 

216 

Ãgametu 

336,350 

Ãgamentãnam 

182 

Ãgamesum 

182 

Ãcariyake 

102 

Ãcariyupajjhãyã 

10 

Ãcariyo/ehi 

166,216 

Ãcinnam 

28,110, 
240, 242,362, 364 

Ãcerakamhi 

374 

Ãjĩvakã 

196,198 

Ãnatto 

84,172 

Ãtãpino 

356 

Ãdãyam 

374 

Ãdikalyãnam 

86 

Ãdicco 

96 


68, 72 
114,194 
114,194 
352 
40, 42 
12,14 
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A 


A 


Ãdinnadandãnam 

350 

Ãrãmikakulam 

20, 22 

Ãdinnasatthãnam 

350 

Ãrãmikagãmo 

18, 20, 22 

Ãdissa deti 

230,232 

Ãrãmikinĩ/im / iyã 

20 

Ãdĩnavo/am/ã 

52, 56, 

Ãr ãmiko/ena/assa 

18, 20, 22 

74, 86, 88,100, 204 

Ãrãme 

02, 

Anisamsam 

52, 74, 

30, 64,. 

324, 360 

86, 88,100, 202 

Ãropetum 

208 

Anupubbikatham 

52, 74, 

Ãlapito 

206 


86, 88,100 

Ãlindam 

98,100 

Ãpanam/e 

94 , 98 

Ãlepena 

164 

Ãpattiditthi/ino 

324, 

Ãvattã 

190,192 

326, 328, 330, 332 

Ãvasathãgãram 

54 

Ãpattibahulo 262, 286, 304 

Ãvãsa-apaỊibodho 

148 

Ãpattiyã adassane 

224, 

ÃvãsapaỊibodho 

148 

226, 240, 

330, 332 

Ãvãsikã 

212 

Ãpattiyã appatikamme 

224, 

Ãvinjanti 

188 

226, 256, 

.... 306, 314 

Ãvilãni 

358 

Ãpattivutthãnapadassa 

374 

Ãvĩkattã 

218 

Ãpanno 

238, 

Ãsanantarikãya 

334 

240, 242, 

.... 368, 370 

Ãsãdanãpekkho 

48 

Ãbãdho/am 

08,10, 34, 

Ãsãya 

130, 

36,162,164,168, 

132,134,136,138,140 

170, 200, 206, 216, 218, 234 

Ãsãvacchediko/ã 114,130,132, 

Ãmakamamsam 

10 

134,136,138,140 

Ãmakalohitam 

10 

Ãsinci 

216 

Ãmalakam 

08,172 

Ãsittam 

162 

Ãmãvasesam 

44 

Ãhãratthanca pharati 

02, 04 

Ãmisakhãram 

16 

ÃỊhakathãlikam 

82, 84 

Ãmisantaro 

218 



Ãmisam 

368 

I 


Ãyatanam 

58 

Itarĩtarena 

178 

Ãyatim samvarãya 

244 

Itthãgãram 

164 

Ãyasmato 

08, 

Itthisatãni 

164 

10,12, 

228, 370 

Iddhã 

154 

Ãyasmã 

18, 20, 

Iddhãnubhãvo/am 

22, 82, 84 

22, 24,. 

368, 372, 

Iddhipãtihãriyam 

22 

Ãyãmena 

208 

Iddhiyã vehãse thitassa 

262 

Ãrannakã 

110 

Indriyabhãvanã 

202 

Ãrãmã 

108,154 

Isayo 

94 
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ĩ u 


Isadantassa 

358 

Ucchedavãdo/ am 

68, 70 

ĩsãya ĩsam 

62 

Ucchedam/ãya 

68, 70 



Ucchurasam 

96 


u 

Ujjhitvã 

184 

Ukkanthitarũpã 

110 

Unchena 

76 

Ukkantitvã 

36 

Unhodakam 

176 

Ukkapindakã 

80 

Utukãlam 

212 

Ukkãsitvã 

98,100 

Utuddhatãnam 

194 

Ukkhittako/a/am/assa 224, 

Utunĩ 

162 


226, 262, 

Uttarãlumpam 

188 


326, 328, 368, 370 

Uttarasango/am/ena/assa 36, 

Ukkhittanuvattaka 324, 

112,114,190,192, 


326, 328, 

194, 210, 244, 338, 372 


330,332, 368, 370 

Uttaritukãmo 

186 

Ukkhitto/am 

240, 

Uttarissati 

60 


242, 324, 326, 

Uttariyati 

188 


328, 334, 368, 370 

Uttãno/am 

160,166,168 

Ukkhipãma 

238, 242 

Uttinnassa 

358 

Ukkhipimsu 

240, 

u dakakotthakam 

14 


242, 324, 326 

Udakacikkhalle 

110 

Ukkhepakãnam 

330 

Udakato vã 

58 

Ukkhepamyakammakato 288, 

Udakamanikam 

54 


298, 300, 314, 316 

Udakasaủgahe 

110 

Ukkhepaniyakammam 270, 

u dakasambhinnam 

24 


272, 274, 276, 

Udakasãtikam 

198, 200, 202 


278, 286, 288, 298, 

Udaggacittam/e 

52, 

300, 306, 308, 314, 316 


74, 88,100 

Ukkhepanĩyakammãrahassa 270, 

Udaggã 

38,178,198 


272, 274, 276, 278 

Udaracchavim 

168 

Uggamanakale 

338, 340 

Udaravãtãbãdho 

24 

Uggahitapatiggahitakam 76,78 

Udãnam udãnesi 

60, 338, 358 

Uccãretvã 

216 

Udukkhalamusalam 

08 

Uccãropi 

168 

Uddisitabbam 

370 

Uccãvacã/ãni 

10,12,180 

Uddissakatam 

76 

Uccãsaddam 

80 

Uddekam 

170 

Uccinitvã 

186 

Uddharãma 

170 

Ucchange 

50,346 

Uddharitum 

208 

Ucchinnamũlã 

70, 72 

Uddhaste 

192 

Ucchinnã 

60 

Udrekam 

172 
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u u 


Undũrehi 

22,184 

Upasako/a/am/e/aya/assa/esu 36, 

Upakatthãya 

110 


38, 52, 54 , 56, 

Upakannake 

76 


72, 74, 88, 90, 360 

Upagatãni/ãnam 

74 , 

Uposatham 

328, 330,332 

160,162, 360 

Uppandiyamãnã 

200 

Upacikahi 

184,188 

Uppanduppandukajato/a/e 02, 

Upacchijjati 

130, 


04,168 


132,134, 

Uppandeti/enti 

34,162 

136,138,140 

Uppandesum 

200 

Upajãnãma 

162 

Uppalahatthãni 

174 

Upajãyate 

46 

Uppãtetvã 

168 

Upajĩvitum 

156 

Uppãdãya 

232 

Upajjhãyo/ã/ena/assa 

08, 

UbbãỊho 

360 


10, 206, 216 

Ubbiggo 

346 

Upatthitasati 

204 

Ubbhandite 

190,192 

Upatthiyamãno 

218, 220 

Ubbhatam 

114, 

Upaddhakãsinam 

180 


116,118,120, 

Upaddhapativimsam 

186 


124,128,134,136 

Upaddham 

216, 232 

Ubbhãrãya 

114, 210, 212 

Upaddhãmalakam 

172 

Ubbhidam 

08 

Upatitthatha 

92 

Ubhatobyanjanako/a/assa 224, 

Upadamsessanti 

334 


226, 264, 262, 264 

Upanayhanti 

352 

Ubhato sanghassa 

230,232 

Upanãmeti 

218 

Ubhayattha 

366 

Upanãmesi 

24, 

Ubho atthã 

200 

32, 44,102,104,172,174 

Ummattako/a/assa 224, 

Upanikkhipati/anti 

92, 356 


226, 262, 342 

Upanikkhipi 

238, 

Ulũkapakkham 

222 


240,354 

Ullikhitamattena 

112 

Upanighamsantiyo 

358 

Usĩram 

16 

Upanibandhitvã 

168 

Usũyanti 

86 

Upanisĩditvã 

82, 84 

Ussankĩ 

346 

Uparipãsãdavaragato 

342 

Ussannam 

186 

Upasampadam 

254 

Ussãretvã 

168 

Upasampadãraham/assa 

270, 

Ussãvanantikam 

80 

272, 274, 276, 278 

Ussukkam 

238, 

Upasampadeti 

270, 


240, 242, 316 

272, 274, 276, 278 

Ussũre 

200 

Upasinghatu 

174 

UỊãram 

98 
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u o 


Urumamsam 

36 

Ovattikaranamattena 

112 

ũrum 

36 

Ovattikam 

194 



Ovarakam 

36 

E 


Ovassãpetha 

196 

Ekacĩvaro 

192 

Ovassãpente 

196,198 

Ekacciyo/am 

192,194 

Osãdetum 

188 

Ekacchanne 

330,332 

Osãranam 

264, 

Ekatitthe 

200 


320,374 

Ekasanghãtampi 

336 

Osãrito 

370 

Ekãdhippãyam 

216 

Osãreti/tha 

264, 334, 368 

Ekũnatimsakkhattum 

176 

OỊãrikam 

174 

o 


K 


Okapunnehi 

110 

Kancukam 

224 

Okãram 

52, 

Katãkatam 

18 

74, 86, 88,100 

Katiyãpi 

190,192 

Okãse 

338,340 

Katukarohinim 

06 

Okirĩyanti 

10, 208 

Katukãnam 

218 

Okkamantãnam 

182, 204 

Katthatumbam 

14 

Okkamanti 

204 

Katthamayain 

10 

Okkami/imsu/ittha 

180, 

Katthãni 

80, 342 


182, 346 

Kathinadussam 

112 

Oghesu 

198 

Kathinassa 

148, 210, 212 

Otaranti 

192 

Kathinam 

110, 

Odãtã 

62 

112,114,116,118, 

Onĩtapattapãnim 

28, 38, 

120,124,128,134,136 

44, 48, 58, 64, 76, 

Kathinuddharo/am 

114, 

90, 92, 94, 96,102,198 

116,118,120,122, 

Opatitvã 

82,84 

124,126,128,130,132, 

Opãnabhũtam 

74 

134,136,138,140,142,144,146 

Opilãpeti 

52,356 

Kandaracchinno 

264 

Obhaggobhaggam 

358 

Kandu 

08, 206 

Omuncãpetvã 

164 

Kandupaticchãdim 

206, 208 

Orasam 

58 

Kandusakaranamattena 112 

Orã pãram gantukãmã 

60 

Kandũsakam 

194 

Orimatĩre 

60 

Kannacchinno 

264 

Oropentã 

188 

Kannanãsacchinno 

264 

Olumpetvã 

172 

Kannasuttakam 

188 

Oloketha 

62 

Kanne 

188, 348 
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K 


K 


Katacivaro/am 

114, 

Kallacittam/ e 

52, 


116,118,120, 


74, 88,100 


124,128,136,146 

Kasantassa 

82, 84 

Katikam 

182 

Kasãvam/ãni/ ehi 

06,170,172 

Katikãya deti 

230,232 

Kasãvodakam 

16 

Kattarasuppe 

156 

Kasãhato 

264 

Kattãro 

94 

Kãkapeyyã 

60 

Kantãrã/e 

90, 92,158 

Kãkehi 

156 

Kapallakam 

10 

Kãkoravasaddo 

80 

Kappakatena 

114 

Kãjehi gãhãpetvã 

94 

Kappãsikam 

180 

Kãno 

264 

Kappãsipannam 

06 

Kãmabhogino 

10, 

Kappiyakarako/a/am/e/anam 16, 


12,190, 224 


26, 28, 34, 92 

Kãmãnam 

52, 

Kappiyabhumi/im/iyo/iya 78,80 


74, 86, 88,100 

Kappiyam 

92,106 

Kãyakammam 

334 ,356 

Kappiyãni 

198 

Kãyaguttiyã 

204 

Kabalikam 

16 

Kãyadãhãbãdho 

30,32 

Kambalam 

180 

Kãyaduccaritassa 

68 

Kambalamaddanamattena 112 

Kãyasucaritassa 

68 

Kammakare/anam 

90,162 

Kãyo/e 

08,174, 

Kammappatto/ã 

250, 


176,178,196, 


252, 254, 256 
Kammavãcam/ãhi/ãya 250, 

252,254 

Kammam 246, 248, 250, 

254, 256, 260, 262, 
270, 272, 300, 302, 304, 
306, 308, 310, 312, 314, 316 
Kayiramãnam/e 114, 

116,118,146, 208 
Karanĩyena 138,140,154 

Kalahakãrako/ã/ehi 280, 

282, 284, 300, 
358, 360, 364, 366, 368 
Kalahajãtã 334 

Kalaho 328, 

330, 332, 370, 372 
Kallakãyã 196,198 


198, 202, 206, 358 
Kãyo vã duggandho 08 

Kãrako/ã 34, 340, 346, 360 


Kãrane 

Kãrãpetukãmã 

Kãlakato 

Kãlakiriyã 

Kãlãgatam 

Kãlena kãlam 

KãỊanjanam 

Kãlalonam 

KãỊãnusãriyam 

Kinkãrapatissãvĩ 

Kiccesu 

Kiriyavãdo 

Kiriyãya 


242 

102 

202, 

220, 222, 230 
36, 200 

374 

218 

10 

08 

10 

344 

374 

66, 68, 86 
68 
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K 



K 

Kilantarupa 


26, 28, 110 

Kolambe/ehi 

22, 

Kilanto 


198, 


28, 30, 50 



200, 344 

Kolãhalam 

186 

Kiso 


168 

Kosiyam 

346 

KĩỊantassa 


168 

Koseyyapãvãro 

168 

Kukkukatena 


112 

Koseyyam 

180 

Kukkuccako/ã 


324, 

Koso/am 

340, 346, 350 


326, 328, 330, 332 



Kukkuccam 


48,106, 242 


KH 

Kucchigato 


338 

Khaggam 

346 

Kucchivikãro 


216 

Khajjati/anti 

184,188 

Kucchivikarabadho 

216 

I<banjo 

264 

Kutajakasãvam 


06 

Khanittim 

158 

Kutajapannam 


06 

Khattiyaparisam 

56 

Kunĩ 


264 

Khantisoraccam 

350 

Kuppena 


240, 

Khantim 

366 



246, 248, 

Khandharajanam 

188 


242, 324, 326, 328 

Khandhepi 

190,192 

Kumãrikã 


156 

Khamati 

78, 

Kumbhakaranivesane 

338, 340 


112,184, 

Kumbhim 


188 


186, 220, 370 

Kuladũsako 


286, 304 

Khamanĩyam 

28, 

Kulaputtã 


192, 354 


110, 240, 242, 354 

Kulam 


74 

Khamamãnam 

180 

Kullam 


60 

Khamã ca 

350 

Kusacĩram 


222 

Kharassarena 

340,342 

Kusapãtam 


186 

Kharãnam 

218 

Kusalãnam 


68 

Khãdanĩyam 

28, 30, 

Kusimpi 


190 


38, 46, 58, 64, 

Kuse 


212 


74, 88 , 92, 96,196 

Kũtãgãrãni 


154 

Khittacitto/ã/assa 

224, 

Kevalaparipunnam 

86 


226, 262 

Kesakambalam 


222 

Khĩnã 

60 

Kojavam 


178 

Khĩram 

92 

Kotigãmo/am/e 


60, 62, 64 

Khĩrodakĩbhũtã 

354 ,356 

Kotthake 


198 

Khujjo 

264 

Kotthãgãram ca 


336, 

Khudam 

44 , 46 



340, 346, 350 

Khuddakam 

166 

Kotthãgãrikã 


22 

Khurabhandam 

102, 104 
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KH G 


Khuramundam 

340,342 

Gilanabhesajjam 198, 200, 202 

KheỊam vã 

218 

Gilãnupatthãkabhattam 

198, 

Khomapilotikã 

206 


200, 202 

Khomam 

180 

Gilãnupatthãko/ã/assa 

198, 




200, 202 

G 


Gihĩsamsaggehi 

262, 

Ganabhojanam 

110 


286, 304 

Ganikã/am/ãya 

62, 

Gihĩsamsattho 

304 


64,154,156 

Gĩtam 

94 , 344 

Ganetvã 

186 

Gĩte 

154,156 

Gandãbãdho 

16 

Gĩveyyakampi 

190 

Gadrabhavasam 

06 

Guttãguttam 

186 

Gandhãlepam 

16 

Gumbiye 

342 

Gabbhaseyyã 

72 

Gumbam 

342 

Gabbhassa 

156, 340 

Guham 

78,184 

Gabbhinĩ 

156, 338 

GuỊakaranam 

24 

Gamikabhattam 

198, 

GuỊakumbhapũrehi 

50 


200, 202 

GuỊakumbham 

50 

Gamikãbhisankhãro 

66 

GuỊatthikena 

92 

Gamiko 

200 

GuỊo/e/ehi 

24, 

Garukam ãpattim 

362, 364 

50, 52, 54, 92 

Garuko 

208 

GuỊodakam 

54 

Garuparikkhãram 

222 

Gũtham 

16 

Garubhandam 

222 

Gerukam 

10 

Galagandĩ 

264 

Gocarakusalo 

200 

Galati 

12, 

Gocare 

238, 240 


16,188 

Gotthaphalam 

08 

Gavãssadhanahãrino 

352 

Godhãmukham 

34 

Gahapati 

82, 84, 

Gonisãdikam 

80 


86, 88, 90, 92, 

Gopãlakasatãni 

90,92 

164,166,168,178, 366 

Gopeti 

206 

Gahapati cĩvaram 

178,180 



Gahapati parisam 

56 

GH 


Gahitãgahitanca 

182 

Ghate/ehi 

22, 

Gãmakãvãsam 

212, 214 


28, 30, 50 

Gãvĩ 

98 

Gharanĩ 

160,162 

Gãhake 

226 

Gharadinnakãbãdho 

16 

GãỊhabandhanam 

340,342 

Gharãvãsattho 

44 

Gilãnabhattam 

198, 200, 202 

Ghãtãpewa 

172 
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c CH 


Cakkam 

62, 

Chammãsikam 

82, 84 

288, 290, 298, 300 

Chavidosãbãdho 

16 

Cakkena cakkam 

62 

Chãrikam 

16, 2424 

Cakkhunã 

56, 58 

Chinnakam 

190, 208 

Cakkhumanto 

52, 

Chinnaggãni 

358 


72, 88, 90 

Chedanamattena 

112 

Cakkhurogãbãdho 

10 



Cando 

172 

J 


Catuggunam 

194 

J aiigheyyakampi 

190 

Catudonikam 

82, 84 

Jatilo/am/assa 

94 , 96, 98 

Catumãsam 

208 

J annukamattesupi 

198 

Caturanginim/iyã 

84, 

ơatumayam 

10 


336, 338, 340 

ơanapadesu 

180,182, 

Caturangulavitthatam 

208 


218,238,240, 

Catuvaggakaranam 

256 

242, 254, 340, 346 

Catuvaggo 

210, 

ơambupãnam 

96 


212, 254 

ơarãdubbalo 

264 

Cattena 

148 

Jãtarũparajatam 

92 

Candanam 

10 

Jãto 

172 

Cando 

96 

Jãnapadã/ãnam 

44 , 

Cãtuddisassa 

222 

78,178, 324, 326 

Cãtuddĩpiko 

196 

ơãnantã 

24, 104 

Cittarũpam 

46 

Jãnam 

76 

Codeti 

266, 268, 270 

.ligucchãmi 

70 



Jinnã 

200 

CH 


ơĩranti 

76 

Chakanam 

108 

Jĩvati bhane 

156 

Chaddanĩyadhammam 

160,162 

Jĩvitahetũpi 

76 

Chandaso 

96 

ơeguccham 

170, 198, 200 

Chandãgatim 

182, 

ơegucchitãya 

68, 70 


184,186 

Jegucchĩ 

68, 70,218 

Chandãrahãnam 

250, 




252, 254 

N 


Chando/ã 

250, 

Natticatutthe 

250,252,254 


252, 254, 

Nattidutiye 

250,252,254 


330, 332,370 

Nattiyã 

250 

Chabbaggiyã 

10,12, 

Nattivipannampi 

248 

14, 34,224, 248 

Nattisampannampi 

248 

Chamaya 

188 

Nattim thapeti 

250,252,254 
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N 

Nãnena 100 

Nãtamanussãnam 72,98 

Nãti vã 342 

Nãtĩhi 98 

TH 

Thapetvã dhannaphalarasam 96 
Thapetvã madhukapuppharasam 96 
Thãnãraham/ãni/ena/ 240, 

242, 248, 
326, 328, 332, 368 
Thitam vã thitoti 218 


T 

Tathãgatassa 38,52 

Tathãgatã/assa/ãnam 24,38, 

52, 70,72, 
98,104,174,176, 
178,198, 202, 362, 364 


Tadaggena 48 

Tadanugãyanti 94 

Tadanubhãsanti 94 

Tadahu patiggahitam 106 

Tadubhayena 04,180 

Tantibaddho 238,240 

Tapanam 96 

Tapanĩyã 70 


D 


Tapassitãya 

68, 70 

Dãkarasam 

96 

Tapassĩ 

68, 70 

Dãkam ca 

100,102 

Taraccham 

42 



Taracchamamsam 

42 

T 


Taranti 

60 

Takapannim 

08 

Tarunappasannena 

46 

Takapattim 

08 

Tarunappasanno 

46, 48 

Takam 

08 

Tarunavacchã 

98 

Takkam 

92 

Taruno 

162,164 

Tagaram 

10 

Tãlãvatthukatã 

70, 72 

Tacarajanam 

188 

Tãlĩsam 

10 

T ajj anĩyakammakato 

282, 

Tãvatimsaparisam 

62 

284, 286, 290, 312, 

Tãvatimsã/am/ehi 

58, 62 

292, 294, 296, 308, 310 

Tikotiparisuddham 

76 

Tajjamyakammam 

270,272, 

Ticĩvaram/ena 

192, 

274, 276, 278, 280, 

194, 208, 220, 222, 234 

282, 284, 286, 290, 292, 

Tinandupakam 

20 

294, 296, 302, 304, 308, 310 

Tinasantharakam 

182 

Tajjamyakammarahassa 

270, 

Tinnavicikiccho/ã 

52, 

272, 274, 276, 278 


74, 88, 90,100 

T andulatthikena 

92 

Tinnã 

60 

Tandulampi 

24, 

Titthiyapakkantako/a/assa 224, 

26, 44, 78, 90,102 


226, 262, 264 

Tato nĩhatam 

30, 76, 78 

Titthiyasamãdãnam 

222 

Tatoparam 

208 

Titthiyã 

86 

Tathãgatasãvakassa 

52 

Tippãnam 

218 
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T 


D 


Tiracchãnagato/ã/assa 

224, 

Dandabhayã 

98 


226, 262, 264 

Dadhi 

92 

Tirĩtakam 

224 

Dantakãsãvãni 

190 

Tirokaranim 

168 

Dantamayam 

10 

Tilakakkam/ena 

16 

Damakãpi 

26 

Tilã/e 

24, 28, 30 

DaỊiddo 

336 

Tĩni uppalahatthãni 

174 

DaỊhãya 

340,342 

Tĩre 

32 

DaỊhikammakaranamattena 112 

Tĩhi sattãhehi 

168 

DaỊhĩkammam 

194 

Tucchã/am 

76,356 

Dasakkhattum 

174 

Tunnam 

194 

Dasavaggakaranam 

258 

Tumhãdisãnam 

72 

Dasavaggo 

254 

Tulayitvã 

186 

Dasãnisamse 

200 

Tekatulãya 

24 

Dasãhaparamam 

194 

Tecĩvarikã 

110 

Dassanakãmã 

98 

Telatthikena 

92 

Dassanĩyã 

20, 22,154,156 

Telapajjotam 

52, 72, 88, 90 

Dassanena 

38,100 

Telappadĩpam 

54 

Daharako 

160 

Tosetvã 

208 

Daharãnam 

62, 200 



Dãtukãmo 

18,194, 208 

TH 


Dãnakatham 

52, 

Thambhe 

168 


74, 86, 88,100 

Thavikãyo 

22,50 

Dãnãni 

178 

Thullakacchãbãdho 

08, 206 

Dãyakã 

36 

Thullaccayassa 

34, 38, 222 

Dãyapãlo 

354 

Thullam pasum 

76 

Dãyam 

354 

Theyyasamvasako/a/assa 224 

Dasakammakaraporisam 82 


226, 262, 264 

Dasiya 

36 

Thero/ã/e/assa 

18,212, 228 

Dãso/e/assa/ãnam 

82, 

Thevakam 

188 

84, 88, 90,162,166,168,172 

Theve 

188 

Digunam 

192 



Ditthadhammasukhaviharam 336, 

D 



350 

Dakkhã 

102 

Ditthadhammo/a 

52, 

Dakkhinamãdise 

58 


74, 88, 90,100 

Datthabbã 

266, 268, 270 

Ditthi/im/iyã 

224 , 

Datthukãmo 

160 


226,256,258, 

Dadddham vã 

148 

260, 262, 266, 268, 270, 

D andakathãbkam 

188 

288, 300, 308, 316, 318, 366 
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D D 


Dittho 

82, 84,100,166 

Dussayugasatasahassanam 174,178 

Dibbena 

56, 58 

Dussayugasatãnam 

174,178 

Divasasantatto 

52 

Dussayugam 

174,178 

Divãdivassa 

66 

Dussayugãnam 

174,178 

Disangamiko 

142,144 

Dussãnam 

174,178,194 

Disãpãmokkho/ã 

158, 

Dussĩlassa 

56 


160,164,170 

Dutam 18,170,172, 324, 326 

Dĩgharattam 

74 , 

Dũteyya kammesu 

374 


76,180, 206 

Dũpattho 

218 

Dĩpikam 

108 

Deyyadhammo/ am 

160, 

Dĩpimamsam 

42 


162,166,168 

Dĩpim 

42 

Devatã/ãyo 

56, 58, 204 

Dukkatam kammam 

300, 

Devatãnukampito 

58 


302, 304, 306, 

Devã/e/ehi/assa 

58, 

308, 310, 312, 314, 316 

62,110 

, 162,164, 348 

Dukkaram 

238,240 

Deviyo 

162 

Dukkhanirodhagaminiya 

Dovãrikam 

156,160 


patipadaya 60 

Dosassa 

70 

Dukkhanirodhassa 

60 

Dosã 

330,332 

Dukkhasamudayassa 60 

Dosãgatim 

182,184,186 

Dukkham/ani/assa 

10, 60 

Dosãbhisanno 

174,176 

74, 88,100, 204, 218 

Dosãrito 

264 

Duggatassa/ãnam 

20, 22, 338 

DohaỊo 

338 

Duggandham 

188 

Dvangulã 

34 

Duggahitam 

228, 230 

Dvãdhitthitam 

230 

DuccoỊo 

210 

Dvãresu 

170 

Dutthagahaniko 

16 

Dvigunã 

194 

Dutthullam ãpattim 

362, 364 



Duttho/ena 

172, 238, 242 

DH 


Dutiyena 

166 

Dhannaphalarasam 

96 

Dunnissãrito 

262 

Dhannãgãram 

82, 84 

Dupattam 

194 

Dhamanisanthatagatto/a/e 02, 

Dupparihãram 

34 


04,168 

Dubbanno 

168 

Dhammakammam 

250, 

Dubbhikkhe 

26, 

268, 270, 272, 274, 276, 278 

30, 32, 40, 76, 78 

Dhammacakkhum 

52, 

Duropayo 

34 


74, 88,100 

Dulladdham vata 

48, 242 

Dhammato 

324, 326 

Dussacãlinim 

08 

Dhammattã 

248 
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DH DH 


Dhammadharo / a 

324, 

Dhuvakara 

232 

326, 328, 330, 332 

Dhuvabhattena 

90 

Dhammapatirupakena 


Dhuvayagum 198, 200, 202 

vaggakammam 244, 

Dhũmanettatthavikam 

14 

248, 250, 

., 314, 316 

Dhũmanettam 

12 

Dhammapatirupakena vagga 280, 

Dhenusatãni 

90 

282, 284, 

., 314, 316 

Dhenum 

92 

Dhammapatirũpakena 


Dhotahattham 

44, 94 ,102 

samaggakammam 244, 

Dhopanam 

338, 340 

246, 248, 

., 314, 316 

Dhovanamattena 

112 

Dhammapatirupakena samagga 280, 



282, 284, 

., 314, 316 

N 


Dhammavãdino 

300, 

Nakhapitthikãya vã 

188 

302, 304,... 

, 316, 366 

Nakhena 

164,172 

Dhammavãdĩ 

362, 364 

Nakkhattãnam 

96 

Dhammavinaye 98,192, 350 

Nagaram 

56 

Dhammassãmĩ 

336, 350 

Naggiyam 198, 200, 222 

Dhammam 

24, 

Naggo 

222 

66, 68,.... 

, 364, 366 

Naủgalena 

82, 84 

Dhammam adhammoti 

362, 364 

Nacce 

154,156 

Dhammãnam 

68, 70 

Nattham vã 

148 

Dhammiko/a/am/ani/ena/amhi 66, 

Nattamãlakasãvam 

06 

240, 242, 326, 

Natthidãni punabbhavo 

60 

328, 332, 368, 372 

Natthukammam/ena 

12,162 

Dhammiyamane 

334 

Natthukaranĩ 

12 

Dhammena vaggakammam 

244, 

Natthuto 

160 

246, 248,... 

., 314, 316 

Nadiyã/ĩnam 

60, 96, 200 

Dhammena vaggã 

280, 

Nadĩpãragatam vã 

210 

282, 284,... 

., 314, 316 

Nandimukhiyã 

192 

Dhammena samaggakammam 246, 

Nandiyam 

354 , 358 

248,250,254 

Na paguno 

168 

Dhammena samaggo/am 

248, 

Na paccessam 

114, 


254,256 

116,118, 

. -,150,152 

Dhãtã 

46 

Navanĩtam 

04, 22, 92 

Dhãtĩnam 

156 

Nahãpitakamme 

102 

Dhãrunhena 

90, 92 

Nahãpitapubbo/ ena 

102, 104 

Dhĩtaram ca 

350 

Nahãpito 

108 

Dhutattãya 

222, 224 

NaỊamayam 

10 

Dhutassa 

222, 224 

Nãgamentãnam 

180 
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N 



N 

Nãgarãjã 

40 

Nimittakatena 

112 

Nãgo/ã 

32, 40, 352 

Nimittãni 

338 

Nãtaputto 

66 

Niyassakammakato 288, 296, 312 

Nanabhesajjehi 160,170,174 

Niyassakammam 

270, 

Nanasamvasakabhumiyo 

334 


272, 274, 276, 278, 

Nãnãsamvãsakã/am/ assa 

262 

280, 288, 296, 298, 304, 312 


332, 334 

Niyassakammãrahassa 270, 

Nãnãsĩmãya thitassa 

262 


272, 274, 276, 278 

Nãvam 

60 

Nirayam 

56 

Nãsacchinno 

264 

Nirodhadhammam 52, 

Nãsanantiko 

114, 


74, 88,100 

116,118, 

144,146 

Nirodham 

74, 88,100 

NãỊiyã ãvãpakena 

102 

Nivesanam 

20, 22, 

Nikkujjitam va 52, 72, 88, 90 

28, 38, 46, 74, 88,160,162 

Nikkhittacĩvare 

196,198 

Nisadapotakam 

06 

Nikkhittã 

206 

Nisadam 

06 

Nikkhepãya 

210 

Nisĩdanam 

204, 206, 208 

Niganthasãvako 

66 

Nissaggiyena 

112 

Niganthã/ãnam 

66,74,76 

Nissãranã/am 

262, 374 

Nigantho nãtaputto 

66 

Nissãrito 

374 

Niggaham 

374 

Nissãreti 

262 

Nicchãresi 

172 

Nissimattho anumodati 112 

Nitthãnantiko/ã 

114, 

Nihatã 

370 

116,118, 

144,146 

Nihitãnihitam ca 

184 

Nidahanti 

184 

Nĩcã 

56, 58 

Nipakam 

352 

Nĩtã 

352 

Nipajjãpetvã 

160,166 

Nìyyãsi 

66, 86 

Nipãtesum 

216 

Nìlavannã 

62 

Nippaci 

170 

Nĩlav atthã 

62 

Nippacitvã 

160 

Nĩlavãsĩ 

212 

Nippati 

172,336 

Nìlãlankãrã 

62 

Nippatito 

172 

Nĩharitvã 

156,166,168, 342 

Nippateyyam 

336 

Nĩhãtum 

218 

Nibbattabĩjam 

34 

Negamo/assa 

154,156,164 

Nibbãhi 

346 

Netthãram vattatì 

ỉ 290, 

Nibbãhetvã 

346 


292, 294, 296, 298, 

Nimbakasãvam 

06 

300, 308, 310, 312, 314, 316 

Nimbakosepi 

184 

Nevimam cĩvaram kãressam 114, 

Nimbapannam 

06 

116,118,144,146 
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p 


p 


Pakatannuno 

238, 240 

Pancakena vã 

112,114 

Pakatatto/assa 

176,178, 262 

Pancagorase 

92 

Pakkanto 

90, 360 

Pancavaggakaranam 

258 

Pakkamanantiko / ã 

114,116 

Pancavaggo 

254 

Pakkamantipi 

224 

Pancasanghã 

254 

Pakkam vã 

188 

Pancãhikam 

356 

Pakkãpi muggã jãyanti 

24 

Panjaliko 

342 

Pakkhahato 

264 

Pannattam tathãgatena 

362,364 

Pakkhe 228, 324, 326, 328 

Pannãyati 

04,14,158 

Paggahãraho 

374 

Pannãsayojanikã 

172 

Paggahena 

76 

Pannasaya ca rattim gacchati 154 

Paguno 

168,374 

Patãkam 

72 

Paccakkhãtako 

226 

Patikasseyya 

260 

Paccakkhãto 

164 

Patikãtabbã 

266, 

Paccattharanam 

206, 208 


268, 270 

Paccatthikã/ãnam 

190, 374 

Patikutthakatam 

248 

Paccantime 

338, 340 

Patikkamati 

218,356 

Paccayã 

210 

Patikkosanã 

262 

Paccavekkhantassa 

368 

Patikkosanti 250, 252, 254 

Paccãrahati 

174 

Patigacceva 

170,336 

Paccãsimsitabbam 

366 

Patigaccevãsi mayã nãto 

168 

Paccuggantvã 

238, 240, 354 

Patiggahe 

160 

Paccuggamanam 

98 

Patiggahesi 

64, 

Paccutthãnam 

330, 332 

178,180, 206, 238, 240, 354 

Paccutthãya 

56, 

Patiggãhakam 

182,184 


58, 80, 344 

Paticcakammam 

76 

Paccutthãsi 

60 

Paticchannam 

52, 

Paccuttheyyãma 

360 


72, 88, 90 

Paccũsasamayam 

56, 

Paticchãdanĩyam/ena 

18, 36 


58, 80, 344 

Patinnaya karaniyam 270, 272, 274 

Paccessanti 

152 

Patippassaddhim 

290, 

Paccorohitvã 

62, 

292, 294, 296, 298, 


64, 66, 86 

300, 308, 310, 312, 314, 316 

Pacchã nipãtĩ 

344 

Patippassaddho 

238,240 

Pacchãbãham 

340,342 

Patippassambhi 

10, 32, 66 

Pacchãbhattam 

352 

Patippassambhema 

290, 

Pacchimako 

196 

292, 294, 

314, 316 

Pajjam abhisankharitum 14 

Patipãtim 

44, 78,100 

Pajjhayati 

374 

Patipãdesi 

350 
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p 


p 


Patipuccha karamyam 270, 272, 274 

Pandurogabadho 


16,170 

Patibalena 

78, 

Patirũpam 


36, 


112,184, 220, 370 



174, 346 

Patibalo 

48, 218, 336 

Pativattesi 


62 

Patibãhati 

106, 368 

Patisallãnã 


04, 78 

Patibujjhati 

204 

Patisallĩnassa 


02, 

Patibhãnam 

44 , 46 



04, 76, 358 

Patibhãneyyakã 

102 

Pattakallam 


78, 

Patibhãti no 

328 


112,184, 220, 370 

Patividdham 

60 

Pattadhammo/ã 


52, 

Pativineti 

44 



74, 88, 90,100 

Pativekkhi 

38 

Pattarajanam 


188 

Pativedeyyam 

156 

Pattarasam 


96 

Patisatena rattim gacchati 156 

Pattã 


208 

Patisammoditum 

28, 

Pattikãva 


62, 64 


110, 240, 242 

Pattikova 


66, 86 

Patisaraniyakammakato 286, 

Patthayatã 


46 


298,312 

Pattharanti 


188 

Patisaramyakammam 270, 

Patthinnam 


188 


272,274,276, 

Padakkhinam 


18, 

278, 286, 298, 306, 312 


38, 40,..., 242, 342 

Patisãranĩyakammãrahassa 270, 

Padakkhinã 


154,156 


272, 274, 276, 278 

Padĩpakarane vã 


162 

Patisãmeti 

22, 356 

Padese 


56, 58 

Patisevitã 

218 

Padvãre 


82, 84 

Patissuni 

50, 

Pabandhati 


60 


166, 168 

Pabbajitã 


104,192, 350 

Patihanti 

44 

Pabbavãto 


14 

Patolakasãvam 

06 

Pabbajaniyakammam 

270, 

Patolapannam 

06 



272, 274, 276, 

Panavena 

340,342 

278,280, 288, 298, 306, 312 

Pandako/ã/assa 

224, 

Pabbãjanĩyakammãrahassa 270, 


226, 262, 264, 320 


272, 274, 276, 278 

Panditajãtiyo 

58 

Pabbaram/a 


18,108 

Panditãbhãsã 

352 

Pabhijjati 


188 

Pandito/ã/ãya 

190, 

Pamadadhikaranam 

56 


196,198, 330, 332, 

Pamuditãya 


202 

324, 

328, 330, 336, 500 

Pametum 


374 

Pandumattikãya 

188 

Pamoditã 


202 
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p p 


Payirupasati 

130, 

Pariyayo/ena 

68, 


132,134, 


70, 72, 92,368 

136,138,140 

Pariyesamãno 

200 

Parakulesu 

238, 240 

PariyogãỊhadhammo 

52, 

Paradattabhojinam 

46 


74, 88, 90,100 

Paramãya 

154,156 

Pariyodãtasippã 

102 

Paramena 

72 

Pariyosãnakalyãnam 

86 

Parãjitamha 

62, 64 

Parivãsam 

260, 

Parãmasitvã 

346 

270, 272, 274, 276, 278 

Parikathãkatena 

112 

Parivasaraham/assa 

270, 

ParikkhãracoỊakam 

208 

272, 274, 276, 278 

Parikkhipitvã 

168 

Parivitakko/am 

02, 04, 

Pariganhantiyo 

56, 58 


76,176, 358 

Pariggahitã 

200 

Parivesanã 

58, 92 

Pariccattãni 

36, 38 

Parisadũsako 

264 

Parinãmeti 

46 

Parisãyam 

66 

Parinãmentam 

170,172 

Parisuddham 

76, 86 

Parittam 

158,182 

Parissayãni 

352 

Paridhovi 

216 

Parissãvanãni 

22, 50 

Parinenti 

340 

Parissãvanehipi 

208 

Paripãkamanvãya 

156, 340 

Pare ca 

352 

Paripãkam 

156, 340 

Paresampi saddhãya 

332 

Paripãtenti 

42 

Pallankena 

344 

Paripãtesi 

346 

Pallalãni 

60 

Paripunnakosakotthãgãro 

336 

Pavattamamsam 

36,74 

Paripunnam 

208 

Pavattãro 

94 

Paribbãjakacchannena 

338, 340 

Pavaram 

174,178 

Paribhandakaranamattena 

112 

Pavãranam/ãya 

110,254 

Paribhandam 

150, 208 

Pavãritena 

30,32, 78 

Paribhãvetvã 

174 

Pavivekam 

358 

Paribhãsati 

286, 306 

Pavuttam 

94 

Paribhijjati 

188 

Pasatena 

160 

Paribhuttam 

38, 

Pasannacittam 

52, 


200, 202 


74, 88,100 

Paribhojanĩyaghatam 

356 

Pasãritam 

32, 60,198 

Parimutthã 

352 

Passaddhakãyã 

202 

Pariyãdãnã 

166 

Passambhissati 

202 

Pariyãdinnarũpã 

350 

Passãvo/am 

10,168,218 

Pariyãdiyissati 

166 

Passena 

166 
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p 

p 


Pahitattã 

356 

Pãyitomhi 

172 

Pahĩnã 

70, 72 

Pãyetvã 

172 

PaỊipannam 

216 

Pãrimatĩre 

60 

PaỊibodho/ã 

148 

Pãrileyyakam/e 

358, 360 

Pamsukitam 

188 

Pãrisajje 

348 

Pamsukũlakato 

208 

Pãlibaddham 

190 

Pamsukulam/e/ena 114, 

Pãvãro 

178 


180,194 

Pãsãdain 

22, 78,184 

Pamsukũliko/ã 

110,178 

Pãsãdikatãya 

222, 224 

Pãnakã/e 

12,166 

Pãsãdikã/assa 

20, 22, 

Pãnaharã/ãnam 

218, 352 

154,156, 222, 224 

Pãnam 

76 

Picunã 

160,162 

Pãnupetam 

52, 

Pitakam 

82, 84 


72, 74, 88, 90 

Pitakãni 

50 

Pãtarãsam 

172 

Pitthakhãdanĩyam 

100,102 

Pãtite 

212 

Pitthampi 

24 

Pãtimokkham 

370 

Pindakam/ena 74,110, 354, 360 

Pãtiyãpi 

188 

Pindapãtapatikkanto 

352 

Pãtheyyam 

158 

Pindapãtikã 

110 

Patheyyam pariyesitum 92 

Pitughãtako/ã/ assa 

224, 

Padakathalikam 

238, 


226, 262, 264 


240, 354, 356 

Pituvacanam 

346 

Pãdacchinno 

264 

Pipãsam 

44, 46 

Pãdapĩtham 

238, 240, 354, 356 

Pipphalim 

08 

Pãdabbhanjanam 

14,162 

Piyacakkhũhi 

354,356 

Pãdodakam 

238, 240, 354, 356 

Piyavãdĩ 

344 

Pãnĩyaghatam 

356 

Pilotikãya 

114, 206 

Pamyam paribhojamyam 356, 358 

PiỊakã vã 

08, 206 

Pãpakam 

172, 204 

Pĩtamanãya 

202 

Pãpakãnam 

68, 70 

Pĩtavannã 

62 

Pãpanike 

114,194 

Pĩtavatthã 

62 

Pãparogĩ 

264 

Pĩtam 

16, 36,170,172 

Pãpasamãcãro 

286, 304 

Pĩtãlankãrã 

62 

Pãpikam/ã 

266, 

Puggalassa 

112, 


268, 270, 288, 308 

114, 230, 232, 262, 264 

Pãpikãya 

224, 226, 

Puggalikãya 

104 

256, 258, 260, 262, 266, 

Punchitvã 

344 

268, 270, 288, 300, 308, 316 

Punjakam 

164 

Pamujjam 

202 

Punnakãmã 

202 
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p PH 


Punnamakankhamananam 96 

Phãnitam 

04, 22 

Punnãni 

178 

Phãrusakapãnam 

96 

Putabhedanam 

58 

Phãletvã 

166 

Puttassa 

82, 84,168 

Phãlo 

52 

Putto 84, 88,162, 346, 348 

Phãsuvihãriko 

146 

Puthujjanã 

204 

Phitã 

154 

Puthusaddo 

352 



Pupphadasãni 

224 

B 


Puppharajanam 

188 

Badhiro 

264 

Puppharasam 

96 

Bandhanamattena 

112 

Pubbanhasamayam 

20, 28, 

Bandhanasuttam 

12,14 


38, 46, 58, 64, 

Bappam 

344 

74, 88, 82, 96,198, 352 

Balabhãvanã 

202 

Pubbutthãyĩ 

344 

Balam 

44 , 

Purisadammasãrathi 

86, 94 

46, 336, 340, 346, 350 

Purebhattam 

30, 76, 78,108 

Bahãrãmakotthake 

78 

Purohito 

338,340 

Bahidvãrakotthakã 

176 

Pũjitã 

58 

Bahinagare 

340 

Pettikam 

350 

Bahisĩmagato/assa 

114, 

Pokkharattham 

32, 76, 78 


116,118,120, 

Pokkharanĩ/iyã 

32,154, 238 

122,124,126,128,130, 

Pothesum 

62, 64 

132,134,136,138,140,146 

Potthakam 

224 

Bahukato 

98 

Potthanikam 

36 

Bahukãro/ã 

164, 220, 222 

Porãnam 

94 

Bahujanã 

154 

Posãpito 

156 

Bahuparikkhãro 

222 

Posãvanikam 

162 

Bahubhando 

222 

Poso 

58 

Bahumãyã 

172 



Bahussuto/ã 

324, 

PH 


326, 328, 330, 332 

Phanadasãni 

222 

Baranaseyyako 

168,170 

Phanahatthako 

264 

Balo 262, 286, 304, 352 

Phalakacĩram 

222 

Bãhantampi 

190 

Phalakhãdanĩyam 

26, 

Bãhã paggayha 

76 


28, 34 ,104 

Bilãni 

342 

Phalatumbam 

14 

BiỊãlam 

08 

Phalamayam 

10 

Bĩjabhattam 

82,84 

Phalarajanam 

188 

Bĩjãni 

104 

Phalarasam 

96 

Buddhapabbajito 

102, 104 
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B 


BH 


Buddhapamukhanca saiigham 164 

Bhãgo/am/ena 

104, 

Bojjhaiigabhãvanã 

202 

180,182,186, 212, 214 

Byanjanũpetã 

372 

Bhãjitãbhãjitam 

186 

Brahmacariyam 

86, 200 

Bhãjiyamãne 

212 

Brahmacãrayo 

58 

Bhãjetum 

186, 

Brahmadattassa 

338, 


212, 222 

340, 344 , 346, 348 

Bhãtukã 

212 

Brãhmanaparisam 

56 

Bhãsitamanubhãsanti 

94 

Brãhmanassa 

28, 44 

Bhãsitassa 

190, 350 

Brãhmanam 

28, 44, 46, 338 

Bhãsitam lapitam 




tathãgatena 

362, 364 

BH 

Bhikkhãpannattiyã 

230,232 

Bhagandalãbãdho/am 34,162,164 

Bhikkhunĩdũsako/ã/ assa 

224 

Bhaủgam 

180 


226, 262 

Bhaủgodakam 

14 

Bhikkhunĩsaủghena/assa 

198, 

Bhandanakarako/a/ehi 280, 

200, 202, 366 

282, 284, 300, 302, 

Bhikkhusaiigho/ena/ assa 

28 

358, 360, 362, 364, 366, 368 


30, 34 , 

Bhandanajata 

334 


38, 44, 46, 

Bhandanam 

328, 330, 

48, 50, 52, 54, 

332, 336, 350, 370, 372 

58, 60, 62, 64, 72, 74, 76, 

Bhandãgãram/e 

184,186 

86, 88, 90, 92, 94, 96, 98,102, 

Bhandãgãrikam 

186 

178,196,198, 216, 254, 256, 328 

Bhandikam 

32 

Bhinno 

328 

Bhattaggam/e 

44 , 46, 

Bhisehi 

32 

100, 330, 332, 334, 356 

Bhuttãvaseso 

356 

Bhattapatipãti 

100 

Bhuttãvinã 

30, 32, 78 

Bhaddako 

238,240 

Bhuttãvim 

28, 

Bhaddamuttakam 

06, 10 


38, 48, 58, 

Bhaddiyã/am/e 

84, 86, 90 

64, 76, 90, 

92, 96,198 

Bhadrako 

162,164 

Bhũtapubbam 

336 

Bhayã 

330, 332 

Bhũsãpetvã 

164 

Bhayãgatim 

182,184,186 

Bhedagarukena/ ehi 

328, 

Bhariyã 

82, 84, 88,168 


330,332 

Bhavatanhã 

60 

Bhesajjam/e/ãni 

02, 

Bhavanetti 

60 


04, 06, 08, 

Bhassakãrako/ã/ehi 

280, 

22, 80,160,162, 


282, 284, 300, 

164,170,172, 200, 218, 232 

358, 360, 364, 366, 368 

Bhojjayagum 

46, 48 
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M M 


Makkhĩyati 

162, 204 

Mahagghãni 

160,162 

Magadhakkhettam 

190 

Mahatthiko 

374 

Magadhamahãmattã 

56, 

Mahaddhano 

336 


58, 60 

Mahapphalam 

74 

Manku/Ũ 

162, 200, 374 

Mahabbalo 

336 

Mankubhũto 

56 

Mahallakam 

166 

Mancake/ena 36,160,166,216 

Mahãnubhãvatã 

38,198 

Macchamamsam 

76 

Mahãpanno 

190 

Maccharam 

202 

Mahãpunno 

214 

Macchavasam 

06 

Mahãbhogo 

336 

Majjam 

14 

Mahamatto/a/am/ena 20, 

Manjukã 

102 


46, 48, 82, 84 

Manjunã 

344 

Mahãmegho 

196 

Mannatha 

352 

Mahãvano 

38 

Majjhimã 

56, 58 

Mahãvãhano 

336 

Majjhe kalyãnam 

86 

Mahãvikatãni 

16 

Mandalampi 

190 

Mahãvijito 

336 

Matakacĩvaram 

230 

Mahãsaddo 

80 

Mattam 

218 

Mahãsedam 

14 

Mattã 

342 

Mahiddhikatã 

38, 198 

Mattikam 

08,16 

Mahiddhiyo 

98 

Matthalungam 

166 

Mahesakkhã 

56, 58 

Madhu 

04, 22, 28 

Mahesĩ 

338, 340 

Madhukapuppharasam 

96 

Mãtãpitunnam 

208, 342 

MadhugoỊakam 

44 , 46 

Mãtikã 

114, 232 

Madhupãnam 

96 

Mãtikãdharo/ã 

324, 

Manãpacãrĩ 

344 


326, 328, 330, 332 

Manussamamsam 

38 

Matughatako/a/assa 224, 

Manussasobhagyatamicchata 46 


226, 262, 264 

Manosucaritassa 

68 

Manattam 

260, 

Mantanãsu 

374 

270, 272, 274, 276, 278 

Mantapadam 

94 

Mãnattãraham/assa 270, 

Mantayamãnassa 

354 


272, 274, 276, 278 

Mantãnam 

94 

Mãnayanti 

58 

Maranakãle 

346, 348 

Mãnitã 

58 

Maricam 

08 

Mãlã 

20 

Mariyãdabaddham 

190 

Mãsatthikena 

92 

Mariyãdam thapeyya 

190,192 

Migadãye 

36, 194 

Mallo 98, 100,102, 206 

Migavam 

344 


414 



Đại Phẩm 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


M M 


Mithubhedã 

58 

Mokkham 

174,178 

MukhapunchanacoỊakam 

206, 208 

Moghapurisã 

48, 

Mukhato ugganchi 

160 


190,192, 244, 350 

Mukhasattĩhi 

334 

Mocapãnam 

96 

Mukhãyãmam 

352 

Mohã 

330,332 

Muggatthikena 

92 

Mohãgatim 

182,184,186 

Muggam 

24 

Mamsagandhena 

42 

Muncassu 

344 

Mamsapãtisatãni 

46 

Mutthassati 

204 



Muttakarĩse 

216 


Y 

Muttaharĩtakam 

16 

Yagghe 

76 

Muttam 

16 

Yajatam 

96 

Muttena 

148 

Yannã 

96 

Muducittam/e 52,74,88,100 

Yatra 

36, 38, 

Muddikapanam 

96 

160,162,190,198, 350 


Muddhani 12 Yathadhammo karetabbo 14, 


Musã 

76 

22, 48, 78,194 

Muhuttena 

170 

Yathãbuddham 186, 330, 332 

MuỊãlikãhi 

32 

Yathãbhũtam 

60,218 

Mũgabadhiro 

264 

Yathãvihãram 

196,198 

Mũgo 

264 

Yadaggena 

48 

Mũlarajanam 

188 

Yamakatthavikam 

14 

Mũlãni 

06,170 

Yamakam natthũkaranim 

12 

Mũlã mũlam 

372 

Yamãmase 

352 

Mũlãya 

260, 

Yãgu/um/uyo / uyã 

02, 04, 

270, 272, 274, 276, 278 

24, 44, 46, 80,104,108, 

Mulaya patikassati 

260, 

168, 200, 232, 238, 240, 242 

270, 272, 274, 276, 278 

Yagupane 

330,332 

Mũlãya patikassanãraham/assa 270, 

Yãnãni 

62, 86 


272, 274, 276, 278 

Yanena 62, 64, 66, 86 

MũỊhassa 

52, 72, 88, 90 

Yãpanĩyam 28,110, 240, 242, 354 

Megho 

78,108 

Yãmakãlikena yãvajĩvikam 

106 

Mettacitto 

218 

Yãmãtikkante 

106 

Medhagã 

352 

Yãvakãlikena yãmakãlikam 

106 

Medhãviniyã 

196,198 

Yãvakãlikena yãvajĩvikam 

106 

Medhãvino 

60, 330, 332 

Yavakalikena sattahakalikam 106 

Medhãvĩ 

324, 

Yavajivam 

06, 08, 


326, 328, 330 

198, 200, 216, 238, 240 

Mokkhacikãya 

168 

Yavajivikam 

106 
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Y L 


Yavadatthacivaram 

110 

Lagganti 

08, 206 

Yãvadattham 

26, 28, 

Laggenti 

188 

32, 48, 50,194, 344 

Lacchasi 

338 

Yugena yugam 

62 

Lajjĩ/ino 

324, 



326, 328, 330, 332 


R 

Lasikaya 

08, 206 

Rajanakumbhim 

188 

Lahukam ãpattim 

362, 

Rajanakolambam 

188 


364 

Rajanaghatam 

188 

Lahunca ganhãmi 

158 

Rajanadonikam 

188 

Lahuparikkhãram 

222 

Rajananippakkam 

08 

Lahubhandam 

222 

Rajanabhãjanam 

188 

Likhitako 

264 

Rajanãni 

52, 

Licchaviparisam 

62 


74, 88,100,188 

Lujjanti 

208 

RajanuỊuủkam 

188 

Luddakã 

42 

Rajenti 

188 

Lũkhacĩvaro 

210 

Rajjuyã 

340,342 

Lũkhãyam 

160,162 

Rattiyã accayena 

28, 

Lũkho 

168 


38, 44, 46, 64, 

Lenam 

18 

74, 88, 92, 96,102,104,196 

Lokavidũ 

86, 94 

Rattiyã paccũsasamayam 56, 

Lonatthikena 

92 


58, 80, 344 

Lonampi 

26, 

Rattũparatã 

94 


44, 78, 90,102 

Rathasatehi 

66 

Lonasakkharikãya 

16 

Rathiyã rathiyam 

76, 340, 342 

Lonasovĩrakam 

24 

Rasanjanam 

10 

Lomajãto 

38 

Rahogatassa 

02, 04, 76, 358 

Lomahatthajãto 

52 

Rãjakumãro 

156, 162, 164 

Lomam pãteti 

290, 

Rãjakulãni 

156 


292, 294, 

Rãjagahiko/assa 

154, 156, 164 


296, 298, 300, 

Rãjangam 

40 

308, 310, 312, 314, 316 

Rãjũpatthãnam 

156 

Lohatumbam 

14 

Rincati 

374 

Lohamayam 

10 

Rittam 

356 

Lohitakavannã 

62 

Rukkhamũle 

50,184 

Lohitakãlaủkãrã 

62 

Rucim 

366 

Lohitam mocetum 

14 

Rũhati 

16, 262 

Lohituppadako/a/assa 224, 

RũỊho 

38 


226, 262, 264 

Ropĩyanti 

104 

Lohitena 

162 
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V 


V 


Vaggakammam 

244 , 

Vãcãgocarabhãnino 

352 

246, 248,. 

314,316 

Vãcitamanuvãcenti 

94 

Vaggattã 

246 

Vãtapãnesu 

22 

Vaggam bandhitvã 

186 

Vãtãbãdho 

14, 24 

Vacattham 

06 

Vãdãnuvãdo 

66 

Vacam 

06 

Vãdite 

154,156 

Vacĩkammam 

334 ,356 

Vãmano 

264 

Vacĩduccaritassa 

68 

Vãlakambalam 

222 

Vacĩsucaritassa 

68 

Vãhanam 

336, 

Vaccaghatam 

356 


340, 346, 350 

Vaccamaggam 

34 

Vãhanãgãresu 

170 

Vattim 

12 

Vãhanena 

68 

Vaddhamamsam 

16 

Vikanno 

208 

Vanatelam 

16 

Vikappetabbãni 

208 

Vanabandhanacolakam 

16 

Vikappetum 

194, 208 

Vanippatho 

58 

Vikalake 

186 

Vannapokkharatãya 

154,156 

Vikãram 

160, 

Vannavãdĩ 

222, 224 

162,166,168,170 

Vannam 

44 , 46 

Vikalabhojana 

94 

Vannam bhãsati 

66 

Vikale 06, 24,106,108, 200 

Vannãvannam 

186 

Vikãle na kappati 

106 

Vattamãnesu 

198 

Vikãsikam 

16 

Vatthikammam 

34 

Vigatakathankatho 

52, 

Vatthim 

44 , 46 


74, 88, 90,100 

Vatthusmim 242, 370, 372 

Viggaho 

328, 

Vatthũni 

56,58 

330,332, 370, 372 

Vatthũhi 

362, 364 

Vighãsãdasatãni 

44 

Vanattham 

32, 76, 78 

Vighãsãdãnam 

50 

Vantam vã 

218 

Vighãsãde 

52 

Vantena 

148 

Vicakkhano 

322, 374 

Vammitam 

338, 340 

Vicinatha 

172 

Vassam vuttho/ã/ãnam 

26, 28, 

Vijitam 

352 

110,142, 202, 

Vijite 

82, 84 

212, 214, 224, 226, 228 

Vijjãcaranasampanno 

86, 94 

Vassikasamketam va 

210 

Vinnatti 

238, 240 

V assikasãtikam/ã/ ãya 

198, 

Vinnãpentassa 

262 

202, 208, 210 

Vinnutam 

156, 340 

Vassupanayikam/ aya 

110 

Vinnũparisam 

374 

Vãkacĩram 

222 

Vitudantã 

334 
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V V 


Vittharena 

190, 350 

Vivadakarako/a/ehi 

280, 

Viditadhammo/ã 

52, 


282, 284, 300, 


74, 88, 90,100 

358, 360, 364, 366, 368 

Vinattham 

148 

Vivadapanna 

334 

Vinayakammam 

270, 

Vivãdo 

328, 

272, 274, 276, 278 

330,332, 370, 372 

Vinayato 

324, 326 

Vissãsam 

206 

Vinayadharo/ã 

324, 

Vissãsikatthãne 

344 

326, 328, 330, 332 

Visajja pallalãni 

60 

Vinayam avinayoti 

362, 364 

Visandhikovido 

374 

Vinãmetvã 

166 

Visayha bhãsati 

374 

Vinicchayesu 

374 

Visãnamayam 

10 

Vinipãtam 

56 

Visãnena 

14 

Vinipãtetabbam 

208 

Visãrado 

56 ,374 

Vinivethetvã 

168 

Visuddhena 

56,58 

Vinĩcaranacittam/ e 

52, 

Vihãracãrikam 

22 


74, 88,100 

Vihãrena vihãram 

36, 98 

Vippakatacĩvaram 

118, 

ViỊangam 

08 


120,124,126,128 

Vĩtamalam 

52, 

Vippakatam vã 

148 


74, 88,100 

Vippakatã vã 

210 

Vĩtarãgã 

204 

Vippatisãro 

48, 242 

Vĩthikusalo 

200 

Vippalapati 

342 

Vĩsativaggakaranam 

260 

Vibhaủgakovido 

374 

Vìsativaggo 

254,266 

Vibhangã 

374 

Vutthãnam 

216 

Vibbhamati/anti 

224, 226 

Vutthãpetabbo 

186 

Vibbhamissanti 

360 

Vutthãpeti 

154,156,186 

Vibhãvessati 

342 

Vutthiti 

374 

Vibhĩtakam 

08 

Vuttavãdino 

66 

Viyattãya 

196, 198 

Vuddhi/im 

238, 240, 244 

Virajam 

52, 

Vejjo/am/ã/ehi 

14, 


74, 88,100, 202 


34,158,160, 

Virato 

94 

162,164,168,170,172 

Viritto 

176 

Vetanam 

82, 84 

Viriyãrambhassa 

222, 224 

Vedanatto/ã/ assa 

224, 226, 262 

VirũỊhim 

238,240 

Vedanãnam 

218 

Virecanam 

18, 36,174,176 

Vedayissãmi 

202 

Vilumpamãnãnam 

352 

Venayiko 

68, 70 

Vivattampi 

190 

Vepullam 

238, 240 
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V 


Veram appeyyam 

346 

Verena vera na sammati 342, 


346, 348 

Vesarajjappatto/ a 

52, 


74, 88, 90,100 

Vesãlikã 

62 

Vesiyãhi 

200 

VeỊumayam 

10 

Voropeti 

76, 348 

Vyagghamamsam 

42 

Vyatto/ena 

78,112,184, 

220, 370, 324, 326, 328, 330 

Vyapaneti 

46 

s 


Sakataparivattam 

78 

Sakadãgãmiphale 

202 

Sakkãro 

156 

Sagãravo 

374 

Saggakatham 52, 74, 86, 88,100 

Saggam 

56 

Saggã te ãraddhã 

48 

Sankãrakũte 

156 

Sankhanãbhimayam 

10, 12 

Sankhittena 

190,350 

Sangati 

352 

Saủgaram 

98 

Saủghakammam 

330,332 

Saiighanãnãkaranam 

328, 

330, 332, 370, 372 

Saiighabhedako/ã/assa 224, 


226, 262, 264 

Sanghabhedo 

328, 

330, 332, 370, 372 

Saiighamajjhe 

262, 334, 352 

Sangharãjĩ 

328, 

330, 332, 370, 372 

Sanghavavatthanam 

328, 

330, 332, 370, 372 


Sanghasamaggi/im/iyo/iya 370, 

372 

Saủghassa 30, 

66, 76,370, 372 
Sanghãti/im/yã 112, 

114,190,192,194, 208, 210 
Sanghikãni 104, 210, 212, 214 


Sanghupatthaka 

Sangho 

32, 78, 

Saiigho sãmĩ pattacĩvare 

Sanchinnena 

Sannatãnam 

Sannate 

Sannapanam 

Sannamassa 

Satthiyojaniko 

Satasahassam/ ena 

Sativinayam 

Sativinayãrahassa 


Sattamãse 
Sattavassiko/am 
Sattãhassa 
Sattãhãtikkante 
Satthakammam 
Satthalũkham 
Satthã 
Sadevakam/e 
Sadevamanussam/ãya 
Saddhãdeyyam 
Saddhivihãriko/ena 
Sanantano 
Santaruttarena 
Santutthassa 
Santutthim/iyã 

Santhãgãre 


36 
30, 
370,372 
220, 222 
114,150 
46 
58 

374 
162 
172 

62,168 
272, 

274, 276, 278 
270, 

272, 274, 276, 278 

166,168 
158, 162,164 

166,168 
106 
16, 34 
190 

86, 94, 200, 354 
52, 86, 94 
52, 86, 94 
208 


216 
352 
210 
222, 224 
178, 

180, 222, 224 
66 
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s 


Sandassetva 

28, 38, 


48, 56, 64, 76, 

90, 92,102, 354, 358 

Sandittho/e 

206, 


324, 326, 328 

Sandhãvitam 

60 

Sandhũpãyati 

52 

Sannaddham 

338, 340 

Sannayhitvã 

336 

Sannahatha 

198 

Sannitthãnantiko/ã 

114, 

116,118,120,122, 

124,126,128,130,132, 

134,138,140,142,144,146 

Sannidhikatena 

112 

Sannidhikãrakam 

22 

Sapajãpatiko/am 

338, 


340,342 

Sapatham 

348 

Sapadãnam 

20 

Sappãyakãrĩ 

218 

Sappãyãni 

200 

Sappãyãsappãyam 

218 

Sappãye 

218 

Sappi/im/inã 

04, 22, 

92,160,162,170,172 

Sappitthikena 

92 

Sabbakanhãni 

224 

Sabbatthakam 

20, 82 

Sabbanĩlakãni 

224 

Sabbapĩtakãni 

224 

Sabbamanj etthikãni 

224 

Sabbamahanamarattani 224 

Sabbalohitakãni 

224 

Sabbasantharim 

54 

Sabbasippãni 

340 

Sabbãlankãram 

164 

Sabyanjanam 

86 

Sabrahmakam/e 

52, 86, 94 


s 

Sabrahmacãrihi 356 

Samako/am 212,228,368 

Samaggakammam 244, 

246, 248, 250, 
252, 254, 300, 304, 306 
Samaggattã 248 

Samaggo/ã 110, 

254, 282,..., 354, 356 
Samajano 352 

Samanaparisam 56 

Samanasãruppam 190 

Samandalĩkatena 112,114 

Samatittikã 60 

Samatimsakkhattum 176 

Samatimsãya 174,176 

Samantã yojanam 158 

Samannãgatã 154,156 

Samãgantvã 228 

Samãdapetvã 28, 

38, 48, 56, 64, 
76, 90, 92,102, 354, 358 
Samãdãya 116, 

118,120, 
124,126,128,152 
Samãdhiyissat 202 

Samãnalãbhã 232 

Samãnasamvãsakabhũmiyo 334 
Samãnasamvãsakam/assa 262,334 
Samãnasĩmãya thitassa 262 

Samãnãcariyako/ena 216 

Samãnupajjhãyako 216 

Samãpattiyã 70 

Samãrake/am 52, 

86 , 94 

Samĩhitam 94 

Samuggaho 374 

Samuttejetvã 28, 


38, 48, 56, 64, 
76, 90, 92,102, 354, 358 
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s 


s 


Samudayadhammam 

52, 

Sarãvakesu 

10 


74, 88,100 

Salãkam/ãyo 

10,12 

Samudayam 

74, 78,100 

Salãkodhãniyam 

12 

Sampajãnã 

204 

Sallekhãya/assa 

222, 224 

Sampatipãdetvã 

166 

Savanantiko/ã/ am 

114, 

Sampadhũpãyati 

52 

116,118,120,124,128,136 

Sampannam 

248 

Sassamanabrãhmanim/iyã 52, 

Samparivattakam 

188 


86, 94 

Sampassantã 

198, 354 , 356 

Sahadhammiko 

66 

Sampahamsetvã 

354 , 358 

Sahassatthavikam 

82, 84 

Sambahulã 

26, 

Sahãyatã 

352 

56, 58,268, 270 

Sahãyo 

98, 206, 338 

Sambãdhassa samantã dvangulã 34 

Sahitum 

336 

Sambadhe 

34 

Sahubbhãrã 

114 

Sambhatto/e 

206, 

Samkaddhitvã 

342 


324, 326, 328 

Samkilesam 

52, 

Sambhãrasedam 

14 


74, 86, 88,100 

Sambhãvetum 

110 

Samviggo 

52 

Sambhãvesi 

90,172 

Samvidahitãni 

190 

Sambhunãti 

116,118, 

Samvidahitum 

190 

120,124,128,136,146 

Samvidhãtum 

218 

Sammato 

78,184,186 

Samvutadvãro 

98,100 

Sammaddanti 

188 

Samsattho 

262, 286 

Sammannitvã 

78 

Samsaritam 

60 

Sammanneyya 

78,184 

Samsãmetvã 

240, 

Samma parinamam gacchati 52,168 


242, 352, 360 

Samma vattati 

290, 

Samsitam 

60 

292, 294, 296, 298, 

Samharati 

102,170 

300, 308, 310, 312, 314, 316 

Sãkhãbhangam 

358 

Sammasambuddho 

66, 86, 94 

Sãgaro 

96 

Samminjitam 

32, 60,198 

Sãtakã 

162 

Sammukha karamyam 270, 272, 274 

Sãnavãsĩ 

212 

Sammukhibhuta/ena 

186, 

Sãnam 

180 

212, 222, 232, 250, 252, 254 

Sãtisãro 

272, 

Sammuti/im/iyã 

78, 80,184 


274, 276, 278 

SammũỊho 

56 

Sãttham 

86 

Sammodanĩyam 

28, 58, 94 

Sãdhu vihãri 

352 

Sammodamãnã 

110, 354 ,356 

Sãpate\yanca 

166,168 

Sammodikãya 

334 

Sãpekho vã 

148 
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Sãmam gahetvã 

16, 28 

Sĩtãlukã 

192 

Sãmam pakkam 

26, 76, 78 

Sĩtãsu 

192 

Sãmĩcikammam 

330, 

SĩtãỊolim 

16 


332, 360 

Sĩtundikãya 

188 

Samukkamsika 52, 74, 88,100 

Sĩpadiko 

264 

Sãmuddam 

08 

Sĩmattho 

114 

Sãyanhasamayam 

78 

Sĩmam bandheyya 

190,192 

Sãradike 

108 

Sĩmãtikkantiko/ã 

114,116, 

Sãradikena ãbãdhena 

02, 04 

118,120,124,128,136,146 

Sãrãnĩyam 

58,94 

Simaya 

230, 232 

Sãrĩrikãnam 

218 

Silakatham 52, 74, 86, 88,100 

Sãlũkapãnam 

96 

Sĩlavã/vato 

56 

Sãlohito vã 

342 

Sĩlavipattiyã 

56 

Sãvake/ãnam 

24, 

Sĩlavipanno 

56 

66, 68, 70, 72, 74, 86,104 

Sĩlavisuddhiyã 

374 

Sãvitti 

96 

Sĩlasampadãya 

56 

Sãsapakundena 

16 

Sĩlasampanno/ assa 

56 

Sãhãram dajjeyyãtha 

62 

Sĩlũpapannã 

202 

Sikkhamãnãya 

262 

Sĩveyyakam 

174,178 

Sikkhassu 

158, 344 

Sĩsacchavim 

166 

Sikkham paccakkhãtako/ã 

224, 

Sĩsãbãdho/am 

158,162,164 


226, 262 

Sĩsãbhitãpo 

12 

Sikkhãkãmo/ã 

324, 

Sĩse 

20,190,192 

326, 328, 330, 332 

Sĩhabyaggham 

108 

Sikkhãpadam 

24,104 

Sukarã/ãni 76, 

92,156,158, 350 

Siggavakasãvam 

06 

Sukhatthikena 

46 

Siủgiveram 

06 

Sukham 44, 46, 202, 204, 358 

Singhãtakabaddham 

190 

Sukhãvaham 

202 

Singhãtakena singhãtakam 

76, 

Sukhinĩ/iyã 

202 


340,342 

Sugataủgulena 

208 

Sindhavam 

08 

Sugatim 

56 

Sittham patiggahitam 

48 

Sugato/ena/assa 

46, 

Siniddho 

174 


86, 94,176, 202 

Sineheti 

174 

Suggahitam 

228,230 

Sippam 156,158, 344 

Succhavi 

38 

Sibbanim 

166 

Sunnãgãram 

56 

Sibbetvã 

166,168 

Sunno 

196,198 

Sĩtabhĩrukã 

192 

Sutthu 

36,158,172 

Sĩtãyo 

82, 84 

Sunisã/ãya 

82, 84, 88,162 
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Suttalũkham 

s 

208 

Sudittho 

166 

Suddho 

244, 262 

Sunakhamamsam 

40 

Sunakho/ã 

40,108 

Sunissãrito 

262 

Supinam/antena 

204, 346 

Subhikkhã 

76,154 

Subhũmiyam 

338, 340 

Suram 

342 

Suladdham 

48, 356 

Sulabhapindã 

76 

Sulasipannam 

06 

Suvannamãlã / ãya 

20, 22 

Suvikkhalitam vikkhaletva 32 

Susassã 

76 

Susamvutindriyo 

374 

Susãnam 

180,182 

Susukãvasam 

06 

Sũkaravasam 

06 

Sũkarasũnam 

10 

Sũpattho 

218 

Sũpabhinjarakam 

82, 84 

Sekhena 

100 

Setthi gahapati 

160, 

Setthi putto 

162,164,166,168 

170 

Setthi bhariyãya 

158,160,162 

Setughãto 

24,104 

Setum katvãna 

60 

Sedakammam 

14 

Senapati/im/ina/issa 66, 74, 76 

Senãya 

84, 348 

Senãsanaguttiyã 

204 

Senãsanacãrikam 

08, 

10, 34,194, 204, 206, 216 

Senesikani 

04 


s 


Semãnam 

216 

Sokanudam 

202 

Sotanjanam 

10 

Sotãpattiphale vã 

202 

Soratã ca 

350 

Sovaggikam 

202 

Sosãrito 

264 

SoỊasasahassãni 

162,170 

H 

Hatthã 

38,178,198 

Hatthagatã 

82, 84 

Hatthacchinno 

264 

Hatthaparãmãsam 

334 

Hatthapãdacchinno 

264 

Hatthavikãrena 

356 

Hatthavilanghakena 

356 

Hatthãcariyam/assa 

344 

Hatthi 

40,108 

Hatthikalabhehi 

358 

Hatthicchãpehi 

358 

Hatthinãgo 

358 

Hatthinikã/ãya 

172 

Hatthinĩhi 

358 

Hatthimamsam 

40 

Hatthisãlam 

172, 344 

Hatthĩhi 

358 

Himapãtasamaye 

192 

Hammiyam 

78,184 

Hirannam 

92, 

158,160,164,170 

Harĩtakam 

08 

Haliddim 

06 

Himgu 

08 

Himgujatu 

08 

Himgusipãtikam 

08 

Hemantikãsu 

192 


—ooOoo— 
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2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
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17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
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Pd Tâm Thiện, Hứa Thị Liên Pd Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Trọng Nhân, 
Gđ. Nguyên Trọng Luật, Gđ. Nguyên Thị Xuân Thảo, Gđ. Nguyễn Thị 
Xuân Trinh, Gđ. Đỗ Đào Thu, Đỗ Thị Dung Pd Diệu Hạnh, Lê Thị Sinh 
Pd Diệu Trí, Đặng Thị Hà Pd Diệu Hương, Đặng Thị gái Pd Tâm 
Thành, Phan Thị Thu Pd Diệu Nguyệt, Nguyên Thị Diêm Thuý Pd 
Ngọc Duyên, Đoàn Văn Hiểu Pd Thiện Phúc, Đoàn Hiểu Junior Pd 
Minh Hạnh, Đoàn Tommy Pd Huệ Lành, Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd 
Huệ Trí, Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd Huệ Đức, Gđ. Nguyên Diêm Thảo Pd 
Huệ Nhân, Đặng Phuớc Châu Pd Tâm Nghĩa, Nguyên Thị Rắt Pd Tâm 
Thạnh, Gđ. Đặng Kim Phụng Pd Tâm Trì, Gđ. Đặng Văn Minh Pd 
Quảng Phuớc, Gđ. Đặng Văn Hùng, Gđ. Đặng Kim Nga Pd Tâm Mỹ, 
Gđ. Đặng Kim Mai Pd Tâm Đồng, Gđ. Đặng Kim Thi Pd Tâm Thọ, Gđ. 
Đặng Thế Hoà Pd Tâm Hiền, Đặng Thế Luân Pd Tâm Pháp, Hồ Kinh 
Anh, Ngụy Kim Pd Diệu Hảo, Gđ. La Kim, Gđ. La Quý Đức, Gđ. La 
Phối Pd Đắc Huệ, Gđ. La Tiểu Phương, Gđ. La Nhuận Phương, Gđ. La 
Nguyễn Thị Huờng, Ngụy Hinh Pd Nguyên Huy, La Song Hỷ Pd 
Nguyên Tịnh, Ngụy Trí An Pd Nguyên Bình, Phạm Xuân Điệp, Gđ. 
Ngụy Khai Trí Pd Nguyên Tuệ, Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd Nguyên Quang, 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd Nguyên Tuờng, Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd Nguyên 
Văn, Ngụy Mỹ An Pd Nguyên Như, Gđ. Trương Trung Thành, Gđ. 
Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại, Gđ. Trương Hữu Thành, Gđ. 
Trương Đoàn Viên, Gđ. Trương Xuân Viên, La Nhuận Niên Pd Thiện 
Duyên, Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu, Gđ. La Quốc Cuờng, La Mỹ 
Hương Pd Diệu Hoa, Gđ. La Mỹ Hoa, Gđ. La Quốc Hùng Pd Huệ 
Minh, Gđ. La Quốc Dung, Gđ. La Mỹ Phương Pd Ngọc Hợp, Gđ. La Mỹ 
Anh Pd Diệu Lạc, Gđ. La Mỹ Hạnh Pd Diệu Tịnh, Gđ. La Quốc Minh 
Pd Huệ Minh, La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt, Gđ. Lưu Trung Hưng, Gđ. 
Lưu Mỹ Lan Pd Ngọc Thiện, Gđ. Lưu Ngọc Tâm, Dương Tô Pd Ngọc 
Phát, Huỳnh Ngọc Phương, Cung Khẩu Phát, Ngụy Chánh Nguyệt, 
Cung Việt Cuờng, Cung Việt Đức, Cung Ngọc Thanh, Trần Thành, 
Phạm Thị Ngọc Dung, Nguyễn Phụng, Ngô Vạn Châu, Phương Hảo, 
Gđ. Trương út, Nguyên Bạch Cúc Pd Thanh Đức, Trần Thị Bích Thủy 
Pd Diệu Hảo, Trần Quốc Việt Pd Thiện Đạt, Bùi Thị Sáng Pd Diệu 
Minh. 



DANH SÁCH GIA ĐÌNH PHẬT TỬ 
MISSOURI 

Lần thứ ba - tháng 04 năm 2009 

Phật tử Lý Hà Vinh 
Phật tử Phạm Đức Long 
Phạt tử Lê Thị Trang 
Phật tử Andrew Le Pham 

DANH SÁCH PHẬT TỬ 
BÁT NHÃ THIÊN VIỆN - CANADA 

Đại Đức Minh Hạnh 

Tu nữ Giác Nữ Diệu Linh 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 

Phạt tử Lưu Cẩm Nhung 

Phật tử Ngô Tấn Sang & Bùi Cẩm Vân 

Phật tử Lê thị Kim Phụng 

Phật tử Lê thị Kim Dung Pd. Muditã 

DANH SÁCH PHẬT TỬ tại HONGKONG 

Phật tử Phạm thị Thu Hương 

Phật tử Trần Ngọc Linh Pd. Diệu Dung 

Phật tử Hoàng Thị Thịnh 

DANH SÁCH PHẬT TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Lần thứ nhì - tháng 06 năm 2009 

Phật tử Huyền Vi 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Nguyễn thị Chính Nghĩa 
Phạt tử Cương Hảo 
Phạt tử Nguyên thị Thương 
Phật tử Nguyên thị Dư 
Bà Mai thị Tùng & Hoàng thị Trang 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Thủy & Đoàn Ngọc Mỹ Linh 
Phật tử Đoàn Ngọc Bích Hiền & Đoàn Ngọc Mộng Đào 
Tu Nữ Diệu Thông (Chùa Bửu Đức) 

Ông Nguyễn Đức Vui 

Gia đình Nguyễn Hữu Lân Pd Tâm Đăng 

Gia đình Nguyền Thị Phụng Anh 



